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VÍ DỤ lộ 


VÍ DỤ 


DÂN NHẬP 


1. Lòi giới thiệu 

— Sau khi nhận thấy tính thực tế, gân gũi, dễ hiểu và trí 
tuệ tuyệt diệu trong những bài kinh của bộ ĐẠI TẠNG 
KINH VIỆT NAM do Hoà Thượng Thích Minh Châu 
dịch trực tiếp từ Kinh Tạng Pali, chúng tôi nhận thấy 
rằng những bộ kinh này là những thực tế tuyệt diệu 
trong cuộc sống và nếu những bài kinh này không 
được tiếp cận và áp dụng trong cộng đông Phật tử thì 
thật là một thiệt thòi cho những người con của Phát. 


—_ Vịnhư một người khi nếm được hương vị tuyệt vời của 
một chiếc bảnh ngon, lòng nghĩ tới những người thân 
thương của mình và đem đến mời họ cùng ăn với 
mình, đó chính là tâm niệm của chúng tôi khi thực 
hiện công việc này. Chúng tôi với tắm lòng chân thành 
sâu sắc cầu mong cho mọi người cùng có thể tiếp cận 
được với Kinh Tạng Pali (kinh Nikayd) và tìm được 
chân đứng trong bộ kinh này. 

—_ Vì vậy, nhằm giới thiệu bộ kinh Nihaya đến với cộng 
đồng Phật tử ở khắp nơi và nhằm giúp cho quỷ đạo 
hữu dễ dàng tiếp cận với kinh Nikaya nên trong phiên 
bản vỉ tính này chúng tôi đã mạo muội cần thận 
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dấu, tô màu những điểm căn bản và trọng tâm trong 
các bài kinh để quỷ đọc giả có thể nhanh chóng nắm 
hiểu được nội dung, ý nghĩa và những điểm quan 
trọng của bài kinh. Công việc này đã được chúng tôi 
thực hiện dựa trên sự thấy biết và kinh nghiệm thực 
hành của bản thân, quý đạo hữu cố gắng đọc đi đọc 
lại và suy nghiệm kỹ từng lời kinh rôi đem áp dụng 
thực hành để có thể tự mình thành tựu Tuệ giác như 
Đức Phật đã chỉ dạy. 

2. Lợi ích của việc nghiên cứu học hỏi bộ kinh này là gì? 

—_ Đi thắng vào lời dạy của Đức Phật, tiếp cận trực tiếp 
với những lời dạy nguyên chất của Đức Phật khi Ngài 
còn tại thế, tránh được sự truyền tải ý nghĩa giáo 
pháp có khi đúng, có khi lệch của các vị này vị kia, 
tránh được việc đến với đạo Phật nhưng nhìn nhận 
và hiểu biết đạo Phật thông qua lăng kính của người 
khác. 

— Biết được với những sự kiện đã từng xảy ra trong thời 
kỳ Đức Phật còn tại thế như: hoàn cảnh xã hội thời 
đó, đời sống thực tế của Đức Phật và các cuộc thuyết 
giảng Chánh Pháp của Ngài. 

—_ Trí tuệ được mở rộng, biết được đôi phần VỀ frí tuệ 
thâm sâu vì diệu của Đức Phật qua các bài thuyết 
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giảng của Ngài và qua các cuộc cật vấn, chát ván của 
ngoại đạo. 


Được làm quen với các Pháp học và Pháp hành mà 
Đức Phật đã trình bày dưới nhiễu hình thức đa dạng 
khác nhau. Học hỏi được nhiễu cách tu táp, nhiễu 
phương diện tu tập, không bị hạn chế bó buộc {rong 
một phương điện tu tập theo một trưởng phái nào. 


Có được một cái nhìn trực tiếp, trực diện đối với 
Chánh Pháp, giúp cho người tu tập không đi lệch ra 
ngoài Chánh Pháp, không làm uống phí thời gian và 
công sức mà người tu tập đã bỏ ra để nghiên cứu tìm 
hiểu học hỏi và thực hành Phật Pháp, giúp cho nhiệt 
tình và ước nguyện của người tu học chân chánh được 
thành đạt, có kết quả tốt đẹp và lợi ích thiết thực ngay 


trong đời sống hiện tại. 


Có được đây đủ những phương tiện để thực hiện Pháp 
học vàPháp hành, biết rõ những gì mình cần phải làm 


trên con đường đi đến sự chấm dứt khổ đau. 


Trong khi đọc, nghe, nghiên cứu, học hỏi các bản 
kinh thì tâm được an trú vào trong Chánh Tri Kiến, 
tham sân sỉ được văng mặt trong lúc ấy, tám được an 
trú vào trong Chánh Pháp. 
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—_ Ngay trong hiện tại gieo kết được những thiện duyên 
tốt lành đối với Chánh Pháp của Đức Phật, có thể 
thẳng tiến đến việc tu tập sự giải thoát sanh tử ngay 
trong kiếp hiện tại. Nhưng nếu ngay trong hiện tại 
không đạt được sự giải thoát thì những thiện duyên 
này sẽ giúp được cho các đời sau: khi được sanh ra, 
tâm luôn hướng về sự tìm cầu Chánh Pháp, yêu thích 
tìm kiếm những lời dạy nguyên gốc của Đức Phật, và 
đồng thời tâm cũng luôn hướng về sự không ưa thích 
đối với các tà Pháp, tránh xa các tà thuyết không 
chân chánh, không có cảm xúc cảm tình đối với các 
tà đạo, trảnh được các con đường tu tập sai lệch làm 
uống phí công sức và tâm nguyện của người tu tập 
mà vẫn không đạt được sự giải thoát khổ đau. 


—_ Trong quá trình học hỏi nghiên cứu cần thận các bản 
kinh này thì Chánh Tri Kiến đi đến thành tựu đây đủ, 
Giới Hạnh ãi đến thành tựu đây đủ, ba kiết sử Thân 
Kiến, Hoài Nghi, Giới Cảm Thủ được đoạn lận, 
chứng được Dự Lưu Quả, là bậc Dự Lưu, chỉ còn tái 
sanh tôi đa là bảy lần giữa chư Thiên và loài người, 
không còn bị đọa vào trong các đường ác sanh nhự 


địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 


— Khi thân hoại mạng chung nếu bị thất niệm, tâm 


không được tỉnh giác, thì khi tái sanh đời sau, lúc đầu 
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không nhớ được đạo pháp, nhưng sau đó sẽ có những 
nhân duyên đưa đến giúp cho tâm trí từ từ nhớ lại và 
tiếp tục tu tập trong vòng tôi đa bảy lần tái sanh là sẽ 
đi đến sự chứng đạt được tâm hoàn toàn tịch lặng 
thoát ly sanh tử, thoát ly đau khổ, thoát khỏi mọi ràng 
buộc, phiên não đổi với năm thủ uấn. 

3. Lòng triân 


—_ Chúng ta, những người đến với đạo thoát ly sanh tử 
của Đức Phật sau khi Ngài nhập diệt đã trên 2500 
năm, nhưng may mắn quá lớn cho chúng ta đó là việc 
chúng ta vẫn còn được thấy, được gặp, được học hỏi 
và được hành trì theo những bản kinh nguyên chất 
truyền thông của Đức Phát. Xin hạnh phúc tri ân sự 
may mắn này của mình và xin chân thành vô lượng 
cung kính trì án Hòa Thượng Thích Minh Châu, 
người đã bỏ nhiều thời gian, nhiêu tâm huyết để làm 
cho Chánh Pháp được sáng tỏ đổi với những người 


con của Đức Phát tại Việt Nam. 


—_ Xin chân thành cung kính cúi đầu tri ân Hoà Thượng 
- vị ân sự của Phát tử Việt Nam. 


Pháp quốc, ngày 05 tháng 07 năm 2014 
Người trình bày - Chơn Tĩn Toản 
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VÍ DỤ 


1 1I pháp của người chăn bò - Kinh 
NGƯỜI CHĂN BÒ - Tăng I, 691 


NGƯỜI CHĂN BÒ - Tăng I, 691 


1. Thành tựu mười một chi phân, này các Tỷ-kheo, 
một người chăn bò không có thê lãnh đạo đàn bò và 
khiên đàn bò được tăng trưởng. Thê nào là mười 
một? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, người chăn bò: 


. Không biết sắc. 

Không thiện xảo trong tướng. 

. Không trừ khử trứng ruôi. 

. Không băng bó vết thương. 

Không có xông khói. 

Không biết chỗ nước có thể lội qua. 
. Không biết chỗ nước uống được. 

. Không biết đường. 

. Không thiện xảo chỗ bò có thể ăn. 
¡0. Nặn sữa đến kiệt quệ. 

11. Đối với các con bò đực, con bò cha, con bò lãnh 
đạo, không có đặc biệt kính trọng. 
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Thành tựu mười một chi phần này, người chăn bò 
không có thê lãnh đạo đàn bò và khiên đàn bò được 
tăng trưởng. 


3. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thành tựu với mười 
một pháp, Tỷ-kheo không có thể được tăng trưởng, 
tăng thịnh, tăng rộng rãi trong pháp luật này. Thế nào 
là mười một? 


4. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo: 


Không biết sắc. 

Không thiện xảo trong tướng. 
Không trừ khử trứng ruồi. 

Không băng bó vết thương. 

Không có xông khói. 

Không biết chỗ nước có thê lội qua. 
Không biết chỗ nước uống được. 
Không biết đường. 

Không thiện xảo chỗ bò có thể ăn. 

. Nặn sữa đến kiệt quệ. 

. Đối với với Tỷ-kheo trưởng lão, kỳ cựu, xuất 
gia đã lầu ngày, bậc cha trong Tăng chúng, bậc 
lãnh đạo trong Tăng chúng, không có đặc biệt 
kính trọng. 
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s* Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo không biết 
sắc? 


VÍ DỤ li 


5. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo, 


: Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
Tỷ-kheo không biỆt sắc. 


s%* Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo 
không thiên xảo trong các tướng 2 


6. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tyỷ-kheo 
không thiện xảo trong các tướng. 


% Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo 
không trừ khử trưng ruôi? 


7. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo đối với dục tầm 
được khởi lên, chấp nhận, không từ bỏ, không tây 
sạch, không châm dứt, không đưa đến không thể tái 
sanh. Đối với sân tầm được khởi lên... đối với hại 
tầm được khởi lên, chấp nhận không từ bỏ, không tây 
sạch, không châm dứt, không đưa đến không thể tái 
sanh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo không 
trừ khử trứng các loài ruồi. 


s* Và này các Tỷ-kheo, thế nào là không có băng bỏ 
vết thương ? 
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8. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


. Khi tai nghe tiếng... khi mũi ngửi 
hương...... khi lưỡi nếm vị... khi thân cảm xúc... khi 
ý nhận thức các pháp, vị ấy năm giữ tướng chung, 
năm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, vì ý 
căn không được chế ngự, khiến tham ưu, các ác bất 
thiện pháp khởi lên, Tỷ-kheo không chế ngự nguyên 
nhân ây, không hộ trì ý căn, không thực hành sự hộ 
trì ý căn. Như vậy, này các Ty-kheo, là Tỷ-kheo 
không băng bó vết thương. 


s* Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không 
xông khói ? 

9. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không thuyết 

pháp rộng rãi cho các người khác, như đã được nghe, 

như đã được hiệu biệt. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 

Tỷ-kheo không xông khói. 

% Và này các Tỷ-kheo, nhự thế nào là Tỷ-kheo 
không biết chỗ nước có thê lôi qua? 


10. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ- -kheo đối với các Tỷ- 
kheo nghe nhiều, được trao truyền giáo điển, là bậc 
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trì Pháp, trì Luật, trì toát yếu. Tỷ-kheo thỉnh thoảng 
đến thăm những vị ấy, nhưng 
không thấm vấn: "Thưa Tôn giả, vân đê này. thê nào? 
Nghĩa là vẫn đề này là gì?" Các vị Tôn giả ấy không 
có khai mở những øì chưa khai mở, không có hiển lộ 
những gì chưa hiển hộ, không có tẩy sạch sự nghi 
ngờ đối với các pháp còn chỗ nghi ngờ. Như vậy, này 
các Tý-kheo, Tý-kheo không biết chỗ nước có thể lội 
qua được. 


s* Và này các 1ỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không biết 
chỗ nước uống ? 


11. Ở đây, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo trong khi Pháp 
và Luật được thuyêt giảng do Như Lai thuyêt giảng, 


. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo không biết chỗ nước uông. 


s* Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo không biết 
con đường ? 

12. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo không như thật 

quán tri con đường Thánh đạo tám ngành. Như vậy, 

này các Tý-kheo, là Tỷý-kheo không rõ biết con 

đường. 
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s* Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không 
thiện xảo trong các chó bò ăn có 2 


13. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không như thật 
quán tri Bôn niệm xứ. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo không thiện xảo trong các chô bò ăn cỏ. 


s* Và này các 1ỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo năn sữa 
bò cho đên khô kiết ? 


14. Ở đây, này các Tỷ-kheo, khi các tín nam, tín nữ 
cúng dường, đem lại cúng dường hệt sức đây đủ các 
vật dụng như 


. Như vậy, này các Iỷ-kheo, là Tỷ-kheo nặn 
sữa bò đên khô Kiệt. 


s* Và này các Tỷ-kheo, như thế nào, đối với các Tỷ- 
kheo Trưởng lão, kỳ cựu, xuất gia đã lâu ngày, 
bậc cha trong Tăng chúng, bậc lãnh đạo trong 
Tăng chúng, không có đặc biệt kính trong? 


15. Ở đây, này các Tý-kheo, các 


. Như vậy, này các Tyỷ-kheo, 
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Tỷ-kheo đối với các Tỷ-kheo Trưởng lão, kỳ cựu, 
xuất gia đã lâu ngày, là bậc cha trong Tăng chúng, là 
bậc lãnh đạo trong Tăng chúng, đối với các vị ấy 
không có đặc biệt tôn kính. 


Thành tựu với mười một pháp này, Tỷ-kheo không 
có thê tăng trưởng, tăng thịnh, tăng rộng rãi trong 
Pháp và Luật này. 


16. Thành tựu với mười một chi phần, này các Tỷ- 
kheo, người chăn bò có thê lãnh đạo đàn bò và khiên 
đàn bò được tăng trưởng. Thê nào là mười một? 


L7. Ở đây, này các Tỷ-kheo, người chăn bò: 


Biết sắc. 

Thiện xảo trong tướng. 

Trừ khử trứng ruôi. 

Băng bó vết thương. 

Có xông khói. 

Biết chỗ nước có thể lội qua. 
Biết chỗ nước uống được. 
Biết đường. 

Thiện xảo chỗ bò có thể ăn. 
10. Không nặn sữa đến kiệt quệ. 
11. Đối với các con bò đực, con bò cha, con bò lãnh 
đạo, có đặc biệt kính trọng. 
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Thành tựu mười một chi phần này, người chăn bò có 
thê lãnh đạo đàn bò và khiên đàn bò được tăng 
trưởng. 


18. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thành tựu với mười 
một pháp, Ty-kheo có thể được tăng trưởng, tăng 
thịnh, tăng rộng rãi trong Pháp và Luật này. Thế nào 
là mười một? 


19. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo: 


¡. Biết sắc. 

2. [hiện xảo trong tưởng. 

3. Trừ khử trứng ruồi. 

4. Băng bó vết thương. 

s.. Có xông khói. 

ø.. Biết chỗ nước có thể lội qua. 

7. Biết chỗ nước uống được. 

3. Biết đường. 

9. Thiện xảo chỗ bò có thể ăn. 

10. Không nặn sữa đến kiệt quê. 

I1. Đối với với Tỷ-kheo trưởng lão, kỳ cựu, xuất 
gia đã lâu ngày, bậc cha trong Tăng chúng, 
bác lãnh đạo trong Tăng chúng, có đặc biệt 
kính trọng. 


s* Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo biết sắc? 
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20. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo, 


. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ- 
kheo biệt sắc. 


s* Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo thiên 
xảo trong các tướng? 


21. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo 
thiện xảo trong các tướng. 


s* Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo trừ 
khử trứng ruôi? 


22. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo đối với dục tầm 
được khởi lên, không chấp nhận, từ bỏ, tẩy sạch, 
chấm dứt, đưa đến không thể tái sanh. Đối với sân 
tầm được khởi lên... đối với hại tầm được khởi lên, 
không chấp nhận từ bỏ, tây sạch, chấm dứt, đưa đến 
không thể tái sanh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tý- 
kheo trừ khử trứng ruồi. 


s* Và này các Tỷ-kheo, thể nào là có băng bó vỗ 
(hương ? 
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23. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo 


Khi tai nghe tiếng... khi mũi ngửi 
hương...... khi lưỡi nếm vị... khi thân cảm xúc... khi 
ý nhận thức các pháp, vị ấy không nắm giữ tướng 
chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên 
nhân gì, vì ý căn được chế ngự, khiến tham ưu, các 
ác bất thiện pháp khởi lên, Tỷ-kheo chế ngự nguyên 
nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. Như 
vậy, này các Tý-kheo, là Tỷ-kheo băng bó vết 
thương. 


s* Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo xông 
khói ? 


24. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thuyết pháp 
rộng rãi cho các người khác, như đã được nghe, như 
đã được hiểu biết. Như vậy, này các Tý-kheo, là Tỷ- 
kheo xông khói. 


s* Và này các Tỷ-kheo, như thể nào là Tỷ-kheo biết 
chỗ nước có thê lôi qua? 


25. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ- -kheo đối với các Tỷ- 
kheo nghe nhiều, được trao truyền giáo điển, là bậc 
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trì Pháp, trì Luật, trì toát yếu. Tỷ-kheo thỉnh thoảng 
đến thăm những vị ây, : "Thưa 
Tôn giả, vấn đề này thế nào? Nghĩa là vẫn đề này là 
gì?" Các vị Tôn giả ấy có khai mở những gì chưa 
khai mở, hiển lộ những gì chưa hiền hộ, tây sạch nghĩ 
vấn trong những vấn đề còn nghi vẫn. Như vậy, này 
các Tý-kheo, Tý-kheo biết chỗ nước có thể lội qua 
được. 


s* Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo biết chỗ 
nước uông? 


26. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ- 
kheo biết chỗ nước uống. 


s* Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo biết con 
đường ? 

27. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo như thật quán 

tri con đường Thánh đạo tám ngành. Như vậy, này 

các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo rõ biệt con đường. 

s* Và này các 1ỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo thiên xảo 
(rong các chồ bò ăn cỏ? 
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28. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thật quán 
tri Bôn niệm xứ. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
thiện xảo trong các chô bò ăn cỏ. 


s* Và này các Tỷ-kheo, thê nào là Tỷ-kheo năn sữa 
bò còn đệ sữa lại? 


29. Ở đây, này các Tý-kheo, khi các tín nam, tín nữ 
cúng dường, đem lại hết sức đầy đủ các vật dụng như 
v áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, 
ở đây Tỷ-kheo biết thâu nhận vừa phải. Như vậy, này 
các Tý-kheo, là Tý-kheo nặn sữa bò còn đề sữa lại. 


s* Và này các Tỷ-kheo, như thế nào, đối với các Tỷ- 
kheo Trưởng lão. KÙ CƯU. xuất gia đã lâu ngày, 
bác cha trong Tăng chúng, bác lãnh đao trong 
Tăng chúng, có đặc biết kính trong ? 


30. Ở đây, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo nào là bậc 
Trưởng lão, kỳ cựu, xuât gia đã lâu ngày, bậc cha 
trong Tăng chúng, 


. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo 
đối với các Tý-kheo Trưởng lão, kỳ cựu, xuất gia đã 
lâu ngày, là bậc cha trong Tăng chúng, là bậc lãnh 
đạo trong Tăng chúng, với các vị ây, có đặc biệt tôn 
kính. 
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Thành tựu với mười một pháp này, Tỷ-kheo có thể 
tăng trưởng, tăng thịnh, tăng rộng rãi trong Pháp và 
Luật này. 
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g¿ 2 bó lau dựa vào nhau - Do duyên 
danh sắc nên thức sanh, do duyên thức 
nên danh sắc sanh - Kinh Bó Lau — 
Tương II, 200 


Bó Lau — 7ơng II, 200 


l) Một thời Tôn giả Sàriputa và Tôn giả 
Mahàkotthita trú ở Bàrànasi (Ba-la-nạ1), tại [sipatana 
(chư Tiên đọa xứ) ở Migàdàya (rừng naI). 


2) Rồi Tôn giả Mahàkotthita, vào buổi chiều từ chỗ 
Thiên tịnh độc cư đứng dậy, đi đến Tôn giả Sàriputta; 
sau khi đến, nói lên với Tôn giả Sàriputta những lời 
chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu, bèn ngồi xuống một bên. 


3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Mahàkotthita nói 
với Tôn giả SàrIpuftfta: 


- Này Hiên giả Sàriputta, già chết do tự mình tạo ra, 
già chết do người khác tạo ra, già chết do tự mình và 
do người khác tạo ra, hay già chết không do tự mình 
tạo ra, không do người khác tạo ra, do tự nhiên 
sanh ? 
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4)- Này Hiền giả Kotthita, già chết không do tự mình 
tạo ra, già chết không do người khác tạo ra, già chết 

do tự mình tạo ra và người khác tạo ra, già 
chết cũng không phải không do tự mình tạo ra, không 
do người khác tạo ra, không do tự nhiên sanh. Già 
chết do duyên sanh. 


5) Này Hiển giả Sàripufta, có phải sanh do tự mình 
làm ra, sanh do người khác làm ra, sanh do tự mình 
làm ra và do người khác làm ra, hay sanh không do 
tự mình làm ra, không do người khác làm ra, do tự 
nhiên sanh ? 


6) Này Hiên giả Kotthita, sanh không do tự mình làm 
ra, sanh không do người khác làm ra, sanh không do 
tự mình làm ra và người khác làm ra, sanh cũng 
không phải không do tự mình làm ra, không do người 
khác làm ra, không do tự nhiên sanh. Sư do duyên 
hữu. 


7-18) Này Hiển giả Sàriputta, hữu có phải do tự 
mình làm ra... thủ có phải do tự mình làm ra... ất có 
phải do tự mình làm ra... thọ có phải do tự mình làm 
ra... xúc có phải do tự mình làm ra... su xứ có phải 
do tự mình làm ra... 


19)... Danh sắc có phải do tự mình làm ra, danh sắc 
có phải do người khác làm ra, danh sắc có phải do 
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tự mình làm ra và do người khác làm ra, hay danh 
sác có phải không do tự mình làm ra, không do người 
khác làm ra, do tự nhiên sanh ? 


20) Này Hiền giả Kotthita, danh sắc không phải do 
tự mình làm ra, danh sắc không phải do người khác 
làm ra, danh sắc không phải do tự mình làm ra và do 
người khác làm ra, hay danh sắc cũng không phải 
không do tự mình làm ra, không do người khác làm 
ra, không do tự nhiên sanh. Daø" sắc do duyên 
Thức. 


21) Này Hiên giả Sàriputta, có phải thức do tự mình 
làm ra, thức do người khác làm ra, thức do tự mình 
làm ra và do người khác làm ra, hay có phải thức 
không do tự mình làm ra, không do người khác làm 
ra, do tự nhiên sanh? 


22) Này Hiền giả Kotthita, thức không do tự mình 
làm ra, thức không do người khác làm ra, thức không 
do tự mình làm ra và không do người khác làm ra, 
hay thức cũng không phải không do tự mình làm ra, 
không do người khác làm ra, không do tự nhiên sanh. 
Thức do duyên Danh sắc. 


23) Nay chúng tôi hiểu lời nói của Hiền giả Sàriputta 
như sau: “Này Hiện giả Kotthita, danh sắc không do 
tự mình làm ra, danh sắc không do người khác làm 
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ra, danh sắc không do tự mình làm ra và không do 
người khác làm ra, danh sắc cũng không phải không 
do tự mình làm ra, không do người khác làm ra, 
không do tự nhiên sanh. Danh sắc do duyên thức ". 


24) Và nay chúng tôi hiểu lời nói của Hiển giả 
Sàriputta như sau: "Này Hiển giả KoHnhita, thức 
không do tự mình làm ra, không do người khác làm 
ra, không do tự mình làm ra và người khác làm ra, 
cũng không phải không do tự mình làm ra, không do 
người khác làm ra, không do tự nhiên sanh. Thức đo 
duyên danh sắc. 


25) Này Hiển giả Sàriputta, cần phải hiểu như thế 
nào ý nghĩa lời nói này? 


- Vậy này Hiên giả, tôi sẽ nêu một ví dụ. Nhờ có ví 
dụ, người có trí hiêu được ý nghĩa lời nói. 


26) Vĩ như hai bó lau dựa vào nhau mà đứng. 


Cũng vậy, này Hiển giả, do duyên danh sắc, thức 
sanh khởi. Do duyên thức, danh sắc sanh khởi. Do 
duyên danh sắc, sáu xứ sanh khởi. Do duyên sáu xứ, 
xúc sanh khởi... (như trên)... Như vậy là toàn bộ khổ 
uấn này tập khởi. 
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Này Hiền giả, nêu một bó lau được kéo qua (một 
bên), bó lau kia hiên rơi xuông. Nêu bó lau kia được 
kéo qua (một bên), bó lau này được rơi xuống. 


Cũng vậy, này Hiên giả, do danh sắc diệt nên thức 
diệt. Do thức diệt nên danh sắc diệt. Do danh sắc diệt 
nên sáu xứ diệt. Do sáu xứ diệt nên xúc diệt... (như 
trên)... như vậy là toàn bộ khổ uân này đoạn diệt. 


27) -Thật vi diệu thay, Hiền giả Sàriputta! Thật hy 
hữu thay, Hiên giả Sàriputfal Lời nói khéo nói này 
của Hiện giả Sàriputfa và lời nói với ba mươi sáu sự 
này của Hiên giả SàrIputta, chúng tôi xin tùy hỷ. 

28) Này Hiển giả, nêu một Tỷ-kheo thuyết pháp để 


nhàm chán, ly tham, đoạn diệt già chết, thời đủ để 
được gọi là 


Này Hiển giả, nếu một Tỷ-kheo thực hành để nhàm 
chán, ly tham, đoạn diệt, già chết, thời đủ để được 
gọi là 


Này Hiển giả, nêu một Tỷ-kheo do nhàm chán, ly 
tham. đoan diệt, vô mình được giải thoát, không có 
cháp thủ, thời đủ đề được gọi 
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VÍ DỤ 


3 _ 3 thửa ruộng - Kinh Thuyết Pháp - 
Tương IV, 493 


Thuyết Pháp — 7ơng IV, 493 


l) Một thời Thế Tôn trú ở Nàlandà, tại rừng 
Pàvàrikamba. 


2) Rồi thôn trưởng Asibandhakaputta đi đến Thế 
Tôn; sau khi đên, đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông 
một bên. 


3) Ngôi xuống một bên, thôn trưởng 
Asibandhakaputta bạch Thê Tôn: 


-- Bạch Thể Tôn, có phải Thể Tôn sống vì hạnh phúc, 
vì lòng thương tưởng đổi với tát cả chúng sanh và 
loài hữu tình? 


-- Đúng vậy, này Thôn trưởng, Như Lai sống vì hạnh 
phúc, vì lòng thương tưởng đôi với tât cả chúng sanh 
và loài hữu tình. 


4) - Nhưng vì sao, bạch Thể Tôn, đối với một số 
người, Thế Tôn thuyết pháp một cách hoàn toàn trọn 
vẹn; đối với một số người, Thế Tôn thuyết pháp 
không hoàn toản trọn vẹn như vậy ? 
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-- Vậy, này Thôn trưởng, ở đây, Ta sẽ hỏi Ông, Ông 
kham nhân như thê nào, hãy trả lời như vậy. 


5) Ông nghĩ thế nào, này Thôn trưởng, ở đây, một 
người cày ruộng có ba thửa ruộng, một loại tốt, một 
loại bậc trung, một loại xấu, đất cứng, có chất muối, 
đất độc. Ông nghĩ thể nào, này Thôn trưởng? Người 
cây ruỘng ây muôn gieo hội giống, thời gieo ở thuở 
ruộng nào trước, ruộng tốt, hay ruộng bậc trung, hay 
ruộng loại xấu, đất CỨNØ, CÓ chất muối, đất độc? 


-- Bạch Thế Tôn, người gia chủ cày ruộng muốn gieo 
hột giống, gieo vào thửa ruộng tốt; sau khi gieo ở đây 
xong, lại g1eo vào thửa ruộng loại trung; sau khi gieo 
Ở đây xong, vị ấy có thê øIeo hay không gieo hạt 
giông vào thửa ruộng loại xâu, đất cứng, có chất 
muỗi, đất độc. Vì sao? Tối thiêu cũng có thể làm món 
ăn cho các trâu bò. 


6) -- Ví như thửa ruộng tốt, này Thôn trưởng, là các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni của Ta. Đối với họ, Ta thuyết 
pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có 
văn. Ta nói lên cho họ biết đời sống Phạm hạnh hoàn 
toàn viên mãn, thanh tịnh. Vì sao? Này Thôn trưởng, 
vì họ sống lây Ta làm ngọn đèn, lây Ta làm hang ấn, 
lây Ta làm chỗ che chở, lây Ta làm chỗ nương tựa. 
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7) Ví như thứa ruộng loại trung, này Thôn trưởng, 
là các vị nam cư sĩ, nữ cư sĩ của Ta. Ta thuyết pháp 
cho họ, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có 
văn. Ta nói lên cho họ biết đời sống Phạm hạnh hoàn 
toàn viên mãn, thanh tịnh. Vì sao? Này Thôn trưởng, 
vì họ sống lây Ta làm ngọn đèn, lây Ta làm hang ẩn, 
lây Ta làm chỗ che chở, lây Ta làm chỗ nương tựa. 


8) Ví như thửa ruộng xấu, đất cứng, có chất muối, 
đất độc, này Thôn trưởng, là các ngoại đạo Sa-môn, 
Bà-la-môn, du sĩ. Ta thuyết pháp cho họ sơ thiện, 
trung thiện, hậu thiện, có nghĩa có văn, trình bày cho 
họ biết đời sông Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn, 
thanh tịnh. Vì sao? Vì rằng, nêu họ hiểu được chỉ một 
câu, như vậy là họ được hạnh phúc, an lạc lâu dài. 


9) Ví như, này Thôn trưởng, một người có ba bình 
nước, một bình nước không nứt rạn, không chảy 
nước, không thấm nước; một bình nước không nứt 
rạn, nhưng chảy nước và thấm nước; một bình nước 
nứt rạn, chảy nước, thấm nước. Ông nghĩ thể nào, 
này Thôn trưởng? Nếu có người muốn chứa nước, 
người ấy sẽ chứa nước ở đâu trước, người ấy chứa 
bình nước không nứt rạn, không chảy nước, không 
thấm nước, hay bình nước không nứt rạn, nhưng 
chảy nước và thấm nước, hay bình nước nứt rạn, 
chảy nước và thấm nước? 
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-- Bạch Thế Tôn, người ấy muốn chứa nước, người 
ây sẽ chứa vào bình nước không có nứt rạn, không 
có chảy nước, không có, thâm nước. Sau khi chứa 
nước vào đấy rồi, người ấy mới chứa nước vào bình 
nước không nứt rạn, nhưng chảy nước và thâm nước. 
Sau khi chứa nước vào đấy rồi, người ấy mới chứa 
nước hay không chứa nước vào bình nước bị nứt rạn, 
bị chảy nước, bị thấm nước. Vì sao? Vì ít nhứt cũng 
có thể dùng để rửa vật dụng. 


10) -- Ví dụ với bình nước không nứt rạn, không chảy 
nước, không thấm nước, này Thôn trưởng, là các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo-ni của Ta. Ta thuyết pháp cho họ, sơ 
thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, trình 
bày đời sống Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn, thanh 
tịnh. Vì sao? Này Thôn trưởng, vì họ sông lấy Ta làm 
ngọn đèn, lấy Ta làm hang ấn, lẫy Ta làm chỗ che 
chở, lấy Ta làm chỗ nương tựa. 


11) Ví dụ với cải bình nước không nứt rạn, những 
chảy nước và thấm nước, này Thôn trưởng, là các 
nam cư sĩ, nữ cư sĩ của Ta. Ta thuyết pháp cho họ, 
sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa có văn, trình 
bày đời sông Phạm hạnh hoản toản viên mãn thanh 
tịnh. Vì sao? Này Thôn trưởng, vì họ lấy Ta làm 
ngọn đèn, lấy Ta làm hang ân, lẫy Ta làm chỗ che 
chở, lấy Ta làm chỗ nương tựa. 
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12) Ví dụ với cái bình nước bị nứt rạn, bị chảy nước, 
bị thấm nước, này Thôn trưởng, là các ngoại đạo Sa- 
môn, Bà-la-môn, du sĩ. Ta thuyết pháp cho họ, sơ 
thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa có văn, trình 
bày cho họ biết đời sống Phạm hạnh hoản toàn viên 
mãn, thanh tịnh. Vì sao? Vì rằng, nếu họ chỉ hiểu 
được một câu, như vậy là họ được hạnh phúc, an lạc 
lâu dài. 


13) Khi được nghe nói vậy, thôn trưởng 
Asibandhakaputta bạch Thê Tôn: 


-- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn!... từ nay cho đến 
mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 
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4 4 con rắn độc, kẻ giết người... - Kinh Rắn Độc 
— Tương IV, 283 


Rắn Độc — 7ơng IV, 283 
1-2) Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi... gọi các Tỷ-kheo... 
Thê Tôn nói như sau: 


3) -- Ví như, này các Tỷ-kheo, có bốn con răn độc, 
với sức nóng tột độ, với nọc độc mãnh liệt. Rồi có 
người đến, muốn sống, không muốn chết, muốn lạc, 
ghét khổ. Người ta nói với người ấy: "Này Bạn, có 
bốn con rắn độc này, với sức nóng tột độ, với nọc 
độc mãnh liệt. Thỉnh thoảng hãy thức chúng dạy, 
thỉnh thoảng hãy tắm cho chúng, thỉnh thoảng hãy 
cho chúng ăn, thính thoảng hãy cho chúng vào huyệt 
(để ngủ). Này Bạn, nếu một trong bốn con răn độc 
này, với sức nóng tột độ, với nọc độc mãnh liệt, tức 
giận, thời này Bạn, Bạn sẽ đi đến chết, hay đau khổ 
gân như chết. Vậy này Bạn, hãy làm những gì Bạn 
nghĩ cần phải làm ". 


4) Rồi này các Tỷ-kheo, người ây quả sợ hãi bón con 
răn độc, với sức nóng tột độ, với nọc độc mãnh liệt, 
chạy trôn chô này, chô kia. Người ta nói Với người 
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Lá 
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ây: "Này Bạn, có năm kẻ sát nhán thù địch này, đang 
đi theo sau lưng Bạn. Chúng nói: "Khi nào chúng ta 
thấy nó, chúng ta sẽ giết nó". Này Bạn, hãy làm 
những øì Bạn nghĩ là phải làm ". 


5) Rồi này các Tỷ-kheo, người ấy quá sợ hãi bốn con 
răn độc ấy, với sức nóng lột độ, với nọc độc mãnh 
liệt, quả sợ hãi năm tên sát nhân thù địch á ấy, chạy đi 
trấn chỗ này, chỗ kia. Người ta nói với người ấy: 

"Này Bạn, có một tên thứ sâu cướp nhà. ciẾt Hgười, 
với ngọn kiếm dơ lên, đang đi theo sau lưng Bạn. Nó 
nói: "Khi nào ta thấy nó, ta sẽ chém đầu nó". Này 
Bạn, hãy làm những gì Bạn nghĩ là phải làm ” 


6) Rồi, này các Tỷ-kheo, người ấy quá sợ hãi bốn con 
răn độc, với sức nóng lột đó, với nọc độc mãnh liệt, 
quả sợ hãi năm tên sát nhân thù địch, quả sợ hãi tên 
thứ sảu cướp nhà, giết người với ngọn kiếm dơ lên, 
chạy đi trồn chỗ này, chỗ kia. Rồi người ấy thấy môt 

ngôi làng trồng không. Nhà nào người ây đi vào, 
người ây vào chỗ trồng không, vào chỗ rông không, 
vào chỗ tuyệt không. Người ấy sở đến đồ dùng nào, 
người ấy sở chỗ (rồng. không, người ấy sờ chỗ rồng 
không, người ấy sờ chỗ tuyệt không. Người ta nói với 
người ấy: "Này Bạn, bọn cướp phá hoại làng, sẽ 
đánh cướp ngôi làng trồng không này. Này Bạn, hãy 
làm những øì Bạn nghĩ là phải làm”. 
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7) Rồi này các Tỷ-kheo, người ấy quá sợ hãi bốn con 
răn độc với sức nóng tô! độ, với nọc độc mãnh liệt, 
quá sợ hãi năm tên giết người thù địch, quá sợ hãi 
tên thứ sáu cướp nhà, giết người với ngọn kiếm đơ 
lên, quá sợ hãi các tên cướp làng, liễn chạy đi trồn 
chỗ này, chỗ kia. Rồi người ấy thấy một đầm nước 
lớn, bờ bên này đây những sợ hãi nguy hiểm, bờ bên 
kia được an ôn, không có sợ hãi, nhưng không có 
thuyền để vượt qua, không có cầu để đi qua đi lại. 


8) Rồi này các Tỷ-kheo, người ấy suy nghĩ như sau: 
“Đây là vùng nước đọng, bở bên này nguy hiểm và 
hãi hùng, bờ bên kia an ổn, không kinh hãi, nhưng 
không có thuyền để vượt qua, cũng không có cầu bắc 
qua từ bờ bên này đến bờ bên kia. Nay ta hãy thâu 
góp cỏ cây, nhành lá, cột lại thành chiếc bè, nhờ 
chiếc bè này, tỉnh tấn dùng tay chân, ta có thể vượt 
qua bở bên kia một cách an toàn”. 


9) Rồi này các Tỷ-kheo, người ấy thâu góp cỏ cây, 
nhành lá, cột lại thành chiếc bè, nhờ chiếc bè này, 
tỉnh tần dùng tay chân, người ấy vượt qua bờ bên kia 
một cách an toàn. V] Bà-la-môn vượt qua bở bên kia, 
đứng trên đất liên. 


10) Ví dụ này, này các Tý-kheo, Ta làm để giải 
thích ý nghĩa. Và đây là ý nghĩa: 
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11) Bốn con rắn độc với sức nóng tột độ, với nọc độc 
mãnh liệt, này các Ty-kheo, là đông nghĩa với bôn 
đại chúng: địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại. 


12) Năm tên giết người thù địch, này các Tỷ-kheo, là 
đông nghĩa với #ămw fhú uân: sắc thủ uân, thọ thủ 
uân, tưởng thủ uân, hành thủ uân, thức thủ uân. 


13) Tên thứ sáu cướp nhà, giết người với cây kiếm 
giơ lên, này các Tyỷ-kheo, là đông nghĩa với đực 
tham. 


14) Ngôi làng trồng không, này các Tỷ-kheo, là đồng 
nghĩa với sáu nội xứ. Này các Tỷ-kheo, nếu một 
người hiền, kinh nghiệm, có trí, tìm hiểu nó VỚI con 
mắt; vị ấy thấy nó là trồng không, là rông không, là 
tuyệt không... Nếu tìm hiểu nó với ý; vị ấy thây nó là 
trống không, là rỗng không, là tuyệt không. 


15) Bọn cướp phá làng, nảy các Tý-kheo, là đồng 
nghĩa với sáu ngoại xứ. Này các Tỷ-kheo, mắt bị tàn 
hại trong các sắc khả ái và không khả ái. Này các Tỷ- 
kheo, tai bị tàn hại trong các tiếng khả ái và không 
khả ái. Này các Tỷ-kheo, mũi bị tàn hại trong các 
hương khả ái và không khả ái. Này các Tyỷ-kheo, lưỡi 
bị tàn hại trong các vị khả ái và không khả ái. Này 
các Tỷ-kheo, thân bị tàn hại trong các xúc khả á1 và 
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không khả ái. Này các Tỷ-kheo, ý bị tàn hại trong các 
pháp khả ái và không khả ái. 


16) Vùng nước lớn, này các Tỷ-kheo, là đồng. nghĩa 


với bốn bộc lưu: dục bộc lưu, hữu bộc lưu, kiến bộc 
lưu và vô minh bộc lưu. 


17) Bờ bên này nguy hiểm và hãi hùng, này các Tỷ- 


kheo, là đồng nghĩa với £hân kiến này. 


18) 
kheo, là đông nghĩa với /Miêf-bàn. 


này các TỶ- 


19) Cái bè, nảy các Tý-kheo, là đồng nghĩa với 
Thánh đạo Tám ngành. 


20) Tỉnh tấn dùng tay và đùng chân, này các Tỷ- 


kheo, là đồng nghĩa với finh tấn, tỉnh cân. 


21) 
, này các Tý-kheo, là đông nghĩa với bậc 44- 
la-hán. 
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5 5 bát nước - Kinh BÀLAMÔN 
SANGÀRAVA - Tăng II, 682 


BÀLAMÔN SANGÀRAVA - 7ăng II, 682 


1. Rồi Bà-la-môn Sangàrava đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến, nói với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, 
sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân 
hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, 
Bà-la-môn Sangàrava thưa với Thế Tôn: 


2.- Do nhán øl, do duyên gì, thưa Tôn giả Gotama, 
có khi các chú thuật học thuộc lòng lâu ngày (đọc 
tụng) lại không thể nhớ lên được, còn nói gì các chú 
thuật không được học thuộc lòng? Do nhân gì, do 
duyên øì, thưa Tôn giả Gotama, có khi các chú thuật 
không học thuộc lòng lâu ngày (đọc tụng) lại nhớ lên 
được, còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc 
lòng? 


3. - Này Bà-la-môn, khi trú với tâm bị dục tham xâm 
chiếm, bị dục tham chỉ phối, và không như thật biết 
rõ sự xuất ly khỏi dục tham đã khởi lên; trong khi ấy, 
người ấy không như thật biết và thấy lợi ích của 
mình; trong khi ấy, người ấy không như thật biết và 
thấy lợi ích của người; trong khi ấy, không như thật 
biết và thấy lợi ích cả hai, cho nên các chú thuật được 
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học thuộc lòng lâu ngày lại không thể nhớ lên được, 
còn nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng! 


Ví như, này Bà-la-môn, một bát nước trộn lẫn với 
thuốc nhuộm gôm lặc, hay màu đỏ tía, hay màu xanh 
hay màu vàng và ở đây, một người có mắt muốn 
ngăm nghía bóng mặt của mình, không có thê như 
thật biết được, thây được. Cũng vậy, này Bà-la-môn, 
trong khi trú với tâm bị dục tham xâm chiếm, bị dục 
tham chi phối, không như thật rõ biết SỰ xuất ly khỏi 
dục tham đã khởi lên; trong khi ấy, người ấy không 
như thật biết và thấy lợi ích của mình; trong khi ây, 
không như thật biết và thấy lợi ích của người; trong 
khi ấy, không như thật biết và thấy được lợi ích của 
cả hai, cho nên các chú thuật được học thuộc lòng 
lâu ngày lại không nhớ lên được, còn nói gì các chú 
thuật không được học thuộc lòng! 


4. Lại nữa, này Bà-la-môn, khi trú với tâm bị sân 
, bị sân chi phối, không như thật biết sự 
xuất ly khỏi sân đã khởi lên; trong khi ấy, người ấy 
không như thật biết và thấy lợi ích của mình; trong 
khi ấy, không như thật biết và thấy lợi ích của người; 
trong khi ấy, không như thật biết và thấy được lợi ích 
của cả hai, cho nên các chú thuật được học thuộc 
lòng lâu ngày lại không thê nhớ lên được, còn nói gì 
các chú thuật không được học thuộc lòng! 
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Ví như, này Bà-la-môn, một bát nước được lửa đun 
sôi, sôi lên sùng sục, sôi lên cuồn cuộn. Ở đây, một 
người có mắt muốn ngắm nghía bóng mặt của mình, 
không thể như thật biết và thấy được. Cũng vậy, này 
Bà-la môn, trong khi trú với tâm bị sân xâm 
chiếm...cho nên các chú thuật được học thuộc lòng 
lâu ngày lại không nhớ lên được, còn nói gì các chú 
thuật không được học thuộc lòng! 


5. Lại nữa, này Bà-la-môn, khi trú với tâm bị hôn 
, bị hôn trầm thụy miên 
chỉ phôi, không như thật biết sự xuất ly khỏi hôn trầm 
thụy miên, đã khởi lên; trong khi ấy, người ấy không 
như thật biết và thấy lợi ích của mình; trong khi ây, 
không như thật biết và thấy lợi ích của người; trong 
khi ấy, không như thật biết và thấy được lợi ích của 
cả hai, cho nên các chú thuật được học thuộc lòng 
lâu ngày lại không thể nhớ lên được, còn nói gì các 
chú thuật không được học thuộc lòng! 


Ví như, này Bà-la-môn, một bát nước bị rong rêu che 
phủ. Ở đây, một người có mắt muốn ngăm nghía 


khuôn mặt của mình, không thê như thật biết được. 
Cũng vậy, này Bà-la-môn, trong khi trú với tâm bị 
dục tham xâm chiếm... còn nói øì các chú thuật 
không được học thuộc lòng! 
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6. Lại nữa, này Bà-la-môn, khi trú với tâm bị trạo hồi 
xâm chiếm, bị trạo hồi chỉ phối, không như thật biết 
SỰ xuất ly khỏi trạo hối đã khởi lên; trong khi ấy, 
người ấy không như thật biết và thấy lợi ích của 
mình; trong khi ấy, không như thật biết và thấy lợi 
ích của người; trong khi ấy, không như thật biết và 
thây được lợi ích của cả hai, cho nên các chú thuật 
được học thuộc lòng lâu ngày lại không thê nhớ lên 
được, còn nói gì các chú thuật không được học thuộc 
lòng! 


Ví như, này Bả-la-môn, một bát nước bị gió thối, dao 
động, chân động, nồi sóng. Ở đây, một người có mắt 
muốn ngắm nghía khuôn mặt của mình, không thê 
như thật biết được và thấy được. Cũng vậy, này Bà- 
la-môn, trong khi trú với tâm bị trạo hối xâm chiếm... 
còn nói øì các chú thuật không được học thuộc lòng! 


7. Lại nữa, này Bà-la-môn, khi trú với tâm bị nghi 
bị nghi hoặc chi phối, không như 
thật biết sự xuất ly khỏi nghi hoặc đã khởi lên; trong 
khi ấy, người ấy không như thật biết và thấy lợi ích 
của mình; trong khi ấy, không như thật biết và thấy 
lợi ích của người; trong khi ấy, không như thật biết 
và thây được lợi ích của cả haI, cho nên các chú thuật 
được học thuộc lòng lâu ngày lại không thê nhớ lên 
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được, còn nói gì các chú thuật không được học thuộc 
lòng! 


Ví như, này Bả-la-môn, một bát nước bị khuây động, 
khuấy đục, khuấy bùn, đặt trong bóng tối. Ở đây, một 
người có mặt muốn ngắm nghía khuôn mặt của mình, 
không thể như thật biết được và thấy được. Cũng 
vậy, này Bà-la-môn, trong khi trú với tâm bị nghi 
hoặc xâm chiếm... còn nói gì các chú thuật không 
được học thuộc lòng! 


8. Lại nữa, này Bà-la-môn, khi trú với tâm không bị 
dục tham xâm chiếm, không bị dục tham chi phối, lại 
như thật biết sự xuất ly khỏi dục tham đã khởi lên; 
trong khi ấy, người ấy như thật biết và thấy lợi ích 
của mình; trong khi ấy, như thật biết và thấy lợi ích 
của người; trong khi ấy, như thật biết và thấy được 
lợi ích của cả hai, cho nên các chú thuật không được 
học thuộc lòng lâu ngày lại được nhớ lên, còn nói gì 
các chú thuật đã được học thuộc lòng! 


Ví như, này Bà-la-môn, một bát nước không bị trộn 
lẫn với thuốc nhuộm hoặc gôm lặc, hay màu đỏ tía, 
hay màu xanh, hay màu vàng, và ở đây, một người 
có mắt muốn ngăm nghía khuôn mặt của mình, có 
thể như thật biết được và thấy được. Cũng vậy, này 
Bà-la-môn, trong khi trú với tâm không bị dục tham 
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xâm chiêm... còn nói gì các chú thuật đã được học 
thuộc lòng! 


9. Lại nữa, này Bà-la-môn, khi trú với tâm không bị 
sân xâm chiếm... còn nói gì các chú thuật đã được 
học thuộc lòng! 


Vị như, này Bà-la-môn, một bát nước không bị lửa 
đun sôi, không sôi lên sùng sục, không nồi lên cuồn 
cuộn. Ở đây, một người có mắt muốn ngăm nghía 
khuôn mặt của mình, có thể như thật biết được và 
thây được. Cũng vậy, này Bà-la-môn, trong khi trú 
với tâm không bị sân xâm chiếm, không bị sân chỉ 
phối... còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc 
lòng! 


10. Lại nữa, này Bà-la-môn, khi trú với tâm không bị 
hôn trầm thụy miên xâm chiếm, không bị hôn trâm 
còn nói øì các chú thuật đã được 


thụy miên chỉ phối... 
học thuộc lòng! 


Ví như, này Bả-la-môn, một bát nước không bị rong 
rêu che phủ. Ở đây, một người có mắt muốn ngăm 
nghía khuôn mặt của mình, có thể như thật biết được 
và thấy được. Cũng vậy, này Bà-la-môn, trong khi 
trú với tâm không bị hôn trầm thụy miên xâm chiêm, 
không bị hôn trầm thụy miên chi phối... còn nói gì 
các chú thuật đã được học thuộc lòng! 
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11. Lại nữa, này Bà-la-môn, khi trú với tâm không bị 
không bị trạo hôi chi phôi... còn 
nói øì các chú thuật đã được học thuộc lòng! 


Ví như, này Bà-la-môn, một bát nước không bị gió 
thôi, không bị dao động, không bị chấn động, không 
bị nồi sóng. Ở đây, một người có mắt muốn ngắm 
nghía khuôn mặt của mình, có thể như thật biết được 
và thấy được. Cũng vậy, này Bà-la-môn, trong khi 
trú với tâm không bị trạo hỗi miên xâm chiếm, không 
bị trạo hồi chỉ phối... còn nói gì các chú thuật đã được 
học thuộc lòng! 


12. Lại nữa, này Bà-la-môn, khi trú với tâm không bị 
nghỉ hoặc xâm chiếm, không bị nghỉ hoặc chỉ phôi... 
còn nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng! 


Ví như, này Bà-la-môn, một bát nước không bị 
khuấy động, đặt giữa ánh sáng. Ở đây, một người có 
mắt muốn ngăm bóng mặt của mình, có thể như thật 
biết và thây được. Cũng vậy, này Bà-la-môn, trong 
khi trú với tâm không bị nghi hoặc xâm chiếm, 
không bị nghi hoặc chỉ phối và như thật biết sự xuất 
ly ra khỏi nghi hoặc đã khởi lên; trong khi ấy, như 
thật biết và thấy lợi ích của mình; trong khi ây như 
thật biết và thấy lợi ích của người; trong khi ấy, như 
thật biết và thấy lợi ích cả hai. Cho nên các chú thuật 
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không được học thuộc lòng lâu ngày được nhớ lên, 
còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc lòng! 


Đây là nhân, đây là duyên, này Bà-la-môn, có khi các 
chú thuật không được học thuộc lòng lâu ngày, lại có 
thể nhớ lên được, còn nói øì các chú thuật đã được 
học thuộc lòng! 


13. Khi được nói vậy, Bà-la-môn Sangàrava bạch 
Thê Tôn: 


- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn...từ này cho đến 
mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 
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6 5 bát nước - Kinh Sangàrava — Tương 
V, 190 


Sangàrava — 7ơng V, 190 
1) Sàvatth1... 


2) Rồi Bà-la-môn Sangàrava đi đến Thế Tôn; sau khi 
đến, nói với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, 
sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân 
hữu, vị ây liền ngồi xuống một bên. Ngôi một bên, 


3) -- Do nhắn gì, do duyên øì, thưa Tôn giả (otama, 
có khi các chú thuật (mantà) mà tôi học thuộc lòng 
được, còn nói øì các chủ thuật không được học thuộc 
lòng? Do nhán gì do duyên gì thưa lồn giả 
Goftama, có khi các chủ thuật mà tôi không học thuộc 


thuật được học thuộc lòng? 


| 


4) -- Này Bà-la-môn, 
èm, bị dục tham chi phôi và 
không như thật rõ biệt sự xuât ly khỏi dục tham đã 
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khởi lên; trong khi ấy, người ấy không như thật biết 
và thấy lợi ích của mình; trong khi ấy, không như 
thật biết và thấy lợi ích của người; trong khi ấy, 
không như thật biết và thấy lợi ích cả hai. Cho nên, 
các chú thuật được học thuộc lòng lâu ngày lại không 
nhớ đến được, còn nói gì các chú thuật không được 
học thuộc lòng. 


Ví như, này Bà-la-môn, zø:ô( bát nước trộn lần với 
thuốc nhuộm gôm lắc, hay màu đỏ tía, hay màu 
xanh, hay màu vàng, và ở đây một người có mắt 
muốn ngăm bóng mặt của mình, không có thể như 
thật biết được, thây được. Cũng vậy, này Bà-la-môn, 
trong khi trú với tâm bị dục tham xâm chiếm, bị dục 
tham chi phối, không như thật rõ biết sự xuất ly khỏi 
dục tham đã khởi lên; trong khi ấy, người ấy không 
như thật biết và thấy lợi ích của mình; trong khi ấy, 
không như thật biết và thấy lợi ích của người; trong 
khi ấy, không như thật biết và thấy lợi ích cả hai. Cho 
nên, các chú thuật được học thuộc lòng lâu ngày lại 
không nhớ đến được, còn nói gì các chú thuật không 
được học thuộc lòng. 


5) Lại nữa, này Bà-la-môn, 


„ không như thật biết sự 
xuất ly khỏi sân đã khởi lên: trong khi ấy, người ấy 
không như thật biết và thấy lợi ích của mình; trong 
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khi ấy, không như thật biết và thấy lợi ích của người; 
trong khi ấy, không như thật biết và thấy lợi ích cả 
hai. Cho nên, các chú thuật được học thuộc lòng lâu 
ngày lại không thể nhớ đến được, còn nói gì các chú 
thuật không được học thuộc lòng. 


Ví như, này Bả-la-môn, một bát nước được lửa đun 
sôi, sôi lên sùng sục, sôi lên cuồn cuộn. Ö đây, một 
người có mắt muốn ngắm mặt của mình, không thể 
như thật biết và thấy được. Cũng vậy, này Bà-la- 
môn, trong khi trú với tâm bị sân xâm chiếm... Cho 
nên, các chú thuật được học thuộc lòng không thê 
nhớ đến được, còn nói gì các chú thuật không được 
học thuộc lòng. 


6) Lại nữa, này Bả-la-môn, khi trú với tâm bị hôn 
trầm thụy miên xâm chiếm, bị hôn trâm thụy miên 
chỉ phối, không như thật biết sự xuất ly ra khỏi hôn 
trầm thụy miên đã khởi lên; trong khi ấy, người ấy 
không như thật biết và thấy lợi ích của mình; trong 
khi ấy, không như thật biết và thấy lợi ích của người; 
trong khi ấy, không như thật biết và thấy lợi ích cả 
hai. Cho nên, các chú thuật được học thuộc lòng lâu 
ngày lại không thể nhớ đến được, còn nói gì các chú 
thuật không được học thuộc lòng. 


Ví như, này Bà-la-môn, một bát nước bị rong rêu 
che phú. Ở đây, một người có mặt muôn ngăm khuôn 
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mặt của mình, không thể như thật biết và thây được. 
Cũng vậy, này Bà-la-môn, trong khi trú với tâm bị 
hôn trầm thụy miên xâm chiếm... còn nói gì các chú 
thuật không được học thuộc lòng. 


7) Lại nữa, này Bà-la-môn, 

bị trạo hối chi phối, không như thật biết 
sự xuất ly khỏi trạo hối đã khởi lên; trong khi ấy, 
người ấy không như thật biết và thấy lợi ích của 
mình; trong khi ấy, không như thật biết và thấy lợi 
ích của người; trong khi ấy, không như thật biết và 
thây lợi ích cả hai. Cho nên, các chú thuật được học 
thuộc lòng lâu ngày lại không thê nhớ đến được, còn 
nói øì các chú thuật không được học thuộc lòng. 


Ví như, này Bà-la-môn, một bát nước bị gió thổi, dao 
động, chắn động, nổi sóng. Ở đây, một người có mắt 
muốn ngắm khuôn mặt của mình, không thể như thật 
biết và thấy được. Cũng vậy, này Bà-la-môn, khi trú 
với tâm bị trạo hỗi xâm chiếm... còn nói gì các chú 
thuật không được học thuộc lòng. 


8) Lại nữa, này Bà-la-môn, 

, bị nghi hoặc chi phôi, và không như 
thật biết sự xuất ly khỏi nghi hoặc đã khởi lên; trong 
khi ấy, người ấy không như thật biết và thấy sự lợi 
ích của mình; trong khi ấy, không như thật biết và 
thây sự lợi ích của người; trong khi ấy, không như 
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thật biết và thây sự lợi ích cả hai. Cho nên, các chú 
thuật được học thuộc lòng lầu ngày lại không thể nhớ 
đến được, còn nói øì các chú thuật không được học 
thuộc lòng. 


Ví như, này Bà-la-môn, mội bá nước bị khuấy động, 
khuấy đục, khuấy bùn, đặt trong bóng rồi. Ở đây, một 
người có mắt muốn ngắm khuôn mặt của mình, 
không thể như thật biết và thấy được. Cũng vậy, này 
Bà-la-môn, khi trú với tâm bị nghi hoặc xâm chiếm, 
bị nghi hoặc chi phối... còn nói gì các chú thuật 
không được học thuộc lòng. 


9) Đây là nhân, đây là duyên, này Bà-la-môn, có khi 
các chú thuật được học thuộc lòng lâu ngày lại không 
thể nhớ đến được, còn nói øì các chú thuật không 
được học thuộc lòng. 


H 


10) -- Này Bà-la-môn, 

, không bị dục tham chi phối, lại như 
thật rõ biết sự xuất ly của dục tham đã khởi lên; trong 
khi ấy, người ấy như thật biết và thấy lợi ích của 
mình; trong khi ấy, như thật biết và thấy lợi ích của 
người; trong khi ấy, như thật biết và thấy lợi ích cả 
hai. Cho nên, các chú thuật không được học thuộc 
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lòng lâu ngày được nhớ đến, còn nói gì các chú thuật 
đã được học thuộc lòng. 


Ví như, này Bà-la-môn, một bát nước không trộn lẫn 
với thuốc gôm lắc, hay máu đo íía, hay mầu xanh, 
hay màu vàng. Ở đây, một người có mắt muốn ngắm 
bóng mặt của mình, có thê như thật biết và thây được. 
Cũng vậy, này Bà-la-môn, khi trú với tâm không bị 
dục tham xâm chiếm... còn nói øì các chú thuật đã 

được học thuộc lòng. 


11) Lại nữa, này Bà-la-môn, khi trú với tâm không 


.. CÒn nói øì các chú thuật đã được 


học thuộc lòng. 


Vị như, này Bà-la-môn, một bát nước không được 
hứa đun sôi, không sôi lên sùng sục, không sôi lên 
cuốn cuôn. Ổ đây, một người có mắt muốn ngắm 
bóng mặt của mình, có thê như thật biết và thây được. 
Cũng vậy, này Bà-la-môn, khi trú với tâm không bị 
sân xâm chiếm, không bị sân chi phối... còn nói gì 
các chú thuật đã được học thuộc lòng. 


12) Lại nữa, này Bà-la-môn, 


không bị hôn trâm 
còn nó gì các chú thuật đã được 


thụy miên chi phối... 
học thuộc lòng. 


VÍ DỤ 58 


Ví như, này Bà-la-môn, /zÓ/ bá nøước không bị rong 
rêu che pjú/. Ổ đây, một người có mắt muốn ngắm 
bóng mặt của mình, có thể như thật biết và thây được. 
Cũng vậy, này Bà-la-môn, trong khi trú với tâm 
không bị hôn trầm thụy miên xâm chiếm, không bị 
hôn trầm thụy miên chi phối... còn nói gì các chú 
thuật đã được học thuộc lòng. 


13) Lại nữa, này Bà-la-môn, khi trú với tâm không 
bị trạo hối xâm chiếm, không bị trạo hi chỉ phối... 
còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc lòng. 


Ví như, này Bà-la-môn, /⁄Ó/ Đđí ước không bị gió 
thổi, không bị dao động, không bị chấn động, không 
bị nói sóne. Ở đây, một người có mặt muốn ngắm 
bóng mặt của mình, có thể như thật biết và thây được. 
Cũng vậy, này Bà-la-môn, trong khi trú với tâm 
không bị trạo hối xâm chiếm, không bị trạo hối chi 
phối... còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc 
lòng. 


14) Lại nữa, này Bà-la-môn, TIENG 
bị nghỉ hoặc xâm chiếm, không bị nghỉ hoặc chỉ 
phôi... còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc 
lòng. 


Ví như, này Bà-la-môn, /⁄ó/ báí ø0xớc trừng thủ, 
trong sáng, không bị khuáy động, đặt giữa ảnh sảng. 
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Ở đây, một người có mắt muốn ngăm bóng mặt của 
mình, có thể như thật biết và thấy được. Cũng vậy, 
này Bà-la-môn, trong khi trú với tâm không bị nghi 
hoặc xâm chiếm, không bị nghi hoặc chi phối và như 
thật biết sự xuất ly khỏi nghi hoặc đã khởi lên; trong 
khi ấy, người ấy như thật biết và thấy lợi ích của 
mình; trong khi ấy, như thật biết và thấy lợi ích của 
người; trong khi ấy, như thật biết và thấy lợi ích cả 
hai. Cho nên, các chú thuật không được học thuộc 
lòng lâu ngày được nhớ đến, còn nói gì các chú thuật 
đã được học thuộc lòng. 


15) Đây là nhân, đây là duyên, này Bà-la-môn, có 
khi các chú thuật không được học thuộc lòng lâu 
ngày lại có thể nhớ đến được, còn nói øì các chú thuật 
đã được học thuộc lòng. 


16) Có Bảy giác chỉ này, này Bà-la-môn, không 
chướng ngại, không triển cái, không làm uế nhiễm 
tâm, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến 
chứng ngộ quả Minh và Giải thoát. 


Thế nảo là bảy? 


- Niệm giác chi, này Bà-la-môn, không phải là 
chướng ngại, triền cái, không làm uế nhiễm 
tâm, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa 
đến chứng ngộ quả minh và giải thoát. 
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-.... Xả giác chi, không phải là chướng ngại, triền 
cái, không làm uề nhiễm tâm, được tu tập, được 
làm cho sung mãn, đưa đến chứng ngộ quả 
minh và giải thoát. 


Bảy giác chi này, này Bà-la-môn, không phải là 
chướng ngại, triền cái, không làm uế nhiễm tâm, 
được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến chứng 
ngộ quả minh và giải thoát. 


17) Khi được nói vậy, Bà-la-môn Sangàrava bạch 
Thê Tôn: 


-- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn!... từ nay cho đến 
mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 
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7 7 hạng người và nước - Kinh VÍ DỤ 
NƯỚC - Tăng III, 288 


VÍ DỤ NƯỚC —7ðng III, 288 


1. - Này các Ty-kheo, 


2. Thế nào là bảy? 
Ở đây, này các Tý-kheo, 


- Có hạng người lặn một lần rồi chìm luôn. 

-_ Có hạng người sau khi nỗi lên. lai chìm xuống. 

-_ Có hạng người sau khi nồi lên, được đứng lại. 

- Có hạng người sau khi nỗi lên, lai nhìn và thấy. 

-_ Có hạng người sau khi nối lên, lại bơi tới. 

-_ Có hạng người sau khi nổi lên, đạt được chỗ có 
chân đứng. 

-_ Có hạng người sau khi nối lên, sau khi bơi qua 
đến được bờ bên kia, lên đứng trên đất liên, là 
một vị Bà-la-môn. 


s* Và này các Tỷ-kheo, thê nào là hạng người, lặn 
một lân rồi chìm luôn? 
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3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người hoàn toàn 
thành tựu với các pháp đen, bất thiện. Như vậy, này 
các Tý-kheo, là hạng người lặn một lần rồi chìm 
luôn. 


s* Và nàycác Tyỷ-kheo, thê nào là hạng người sau khi 
nồi lên lại chìm xuông? 


4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người 


Lòng tin ấy của vị đó không an trú. 
không tăng trưởng. bị giảm thiêu. Lòng xâu hỗ đó 
Của VỊ Ấy... lòng sợ hãi đó của vị Ấy... sự tỉnh tấn đó 
Của VỊ ẫy... Trí tuệ đó của vị ây không an trú, không 
tăng trưởng, bị giảm thiêu. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo là hạng người sau khi nổi lên, lại chìm xuống. 


* Và này các Tý-kheo, thế nào là hạng người sau 
khi nôi lên, được đứng lại? 


5. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người 


Lòng tin đó của vị ây không giảm 
thiêu. không tăng trưởng, được đứng lại, lòng hô thẹn 


VÍ DỤ 63 


Của VỊ ẫy... lòng sợ hãi đó của vị ây... sự tỉnh tấn đó 
của vị ấy... trí tuệ đó của vị ấy không giảm thiêu, 
không tăng trưởng, được đứng lại. Như vậy, này các 
Tý-kheo, là hạng người sau khi nổi lên, được đứng 
lại. 


* Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người sau 
khi nôi lên. lại nhìn và thây? 


6. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người nỗi lên và 
suy nghĩ. "Lành thay, lòng tin trong các thiện pháp! 
Lành thay, lòng hồ thẹn... Lành thay, lòng sợ hãi... 
Lành thay, sự tinh tấn... Lành thay, trí tuệ trong các 
thiện pháp!". Vị ấy, sau khi đoạn diệt ba kiết sử, là 
bậc Dự iu, không còn bị đọa lạc, quyết chắc chứng 
ngộ Bồ đê. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người 
sau khi nối lên, nhìn và thấy. 


s* Và này các Tỷ-kheo, thê nào là hạng người sau 
khi nôi lên. lại bơi tới? 


7. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người nồi lên và 
suy nghĩ: "Lành thay, lòng tin trong các thiện pháp! 
Lành thay, lòng hồ thẹn... Lành thay, lòng sợ hãi... 
Lành thay, sự tinh tấn... Lành thay, trí tuệ trong các 
thiện pháp!". VỊ ây, sau khi đoạn diệt ba kiết sử, sau 
khi làm muội lược tham sân sĩ, là bậc Nhát Như Lai, 
còn trở lui đời này một lần nữa rồi đoạn tận khổ đau. 
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Như vậy, này các Tý-kheo, là hạng người sau khi nổi 
lên, lại bơi tới. 


* Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người sau 
khi nôi lên. lại đạt được chân đứng? 


8. Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người nỗi lên và 
suy nghĩ: "Lành thay, lòng tin trong các thiện pháp! 
Lành thay, lòng hồ thẹn... Lành thay, lòng sợ hãi... 
Lành thay, sự tinh tấn... Lành thay, trí tuệ trong các 
thiện pháp!" Vị ấy, sau khi đoạn diệt năm hạ phần 
kiếr sử, được hóa sanh, tại đây nhập Niết-bàn, không 
trở lui trạng thái ấy. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
hạng người sau khi nổi lên, đã đạt chân đứng. 


s* Và này các Tỷ-kheo, thê nào là hạng người sau 


khi nổi lên đã bơi qua. đạt đến bờ bên kia. đứng 
trên đât liên bâc Bà-la-môn? 


9. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người nỗi lên và 
suy nghĩ: "Lành thay, trong các thiện pháp! 
Lành thay, lòng ... Lành thay, lòng sợ hãi... 
Lành thay, sự ... Lành thay, trí tuệ trong các 
thiện pháp!" VỊ ây, sau khi đoạn diệt các lậu hoặc, 
ngay trong hiện tại, tự mình chứng ngộ với thăng trí, 
chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người sau 
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khi nối lên đã bơi qua, đã đến bờ bên kia, đã đứng 
trên đât liên, là bậc Bà-la-môn. 


Này các Ty-kheo, đây là bảy hạng người được ví dụ 
với nước, có mặt, hiện hữu ở đời. 
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8 — 7 ví dụ về các dục - Kinh POTALIVA 
— 54 Trung II, 51 


KINH POTALIYA 
(Potaliya suttam) 


- Bài kinh số 54— 7rưng II, 51 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở tại Anguttarapa. Apana là 
một thị trân của Anguttarapa. Rồi Thế Tôn buôi sáng 
đắp y, cầm y bát, vào Apana đề khất thực. Sau khi đi 
khất thực, ăn xong, trên con đường khất thực trở về, 
Thế Tôn đi đến một khu rừng để nghỉ trưa. Sau khi 
đi sâu vào khu rừng ấy, Ngài ngồi dưới một gốc cây. 
Gia chủ Potaliya, toàn thân mặc đỗ đây đủ, mang dù, 
đi dép, ngao du tản bộ khắp mọi nơi, và đi đến khu 
rừng ấy. Sau khi đi sâu vào (khu rừng), gia chủ 
Potaliya, đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến nói lên với 
Thế Tôn những lời hỏi thăm, sau khi nói lên những 
lời hỏi thăm, thân hữu rồi đứng một bên. Thế Tôn 
nói với G1a chủ Potaliya đang đứng một bên: 


— Này Ga chủ, có các chô ngôi. Nêu Ong muôn, 
hãy ngôi xuông. 
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Nghe nói vậy, gia chủ Potaliya nghĩ rằng: 


. Lần thứ hai, Thế Tôn 
nói với Ca chủ Potaliya: 


— Này GIa chủ, có các chỗ ngôi. Nếu Ông muốn, 
hãy ngôi xuống. 


Lần thứ hai, gia chủ Potaliya nghĩ rằng: "Sa- 
môn Gotama gọi ta với danh từ Gia chủ", nên phẫn 
nộ, không hoan hỷ và đứng im. Lân thứ ba, Thế Tôn 
nói với ø1a chủ Potaliya: 


— Này Gia chủ, có các chỗ ngôi. Nếu Ông muốn, 
hãy ngồi xuống. 


Nghe nói vậy, gia chủ Potaliya nghĩ rằng: "Sa- 
môn Gotama gọi ta với danh từ Gia chủ", nên phân 
nộ, không hoan hỷý, nói với Thê Tôn: 


— Tôn giả Gotama, thật không thích đáng, không 
hợp lẽ, Tôn giả gọi tôi là Gia chủ. 

— Này Gia chủ, nhưng hình dung của Ông, tướng 
mạo của ông, hình tướng của Ông giống như một gia 


chủ. 


- Nhưng Tôn giả Gotama, tất cả nghiệp vụ đã 
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được tôi từ bỏ, tất cả tục sự đã được tôi đoạn tận. 


— Nhưng này Gia chủ, như thế nào tất cả nghiệp 
vụ đã được Ong từ bỏ, tât cả tục sự đã được Ông đoạn 
tận? 


- Ở đây, này Tôn giả Gotama, tài sản, ngũ cốc, 
hay vàng bạc, tất cả đều giao cho các con tôi thừa 
hưởng. Ở đây, tôi không khuyên bảo, tôi không can 
gián; tôi sông với tôi thiêu đồ ăn, đồ mặc. Như vậy, 
này Tôn giả Gotama, tất cả nghiệp vụ được tôi từ bỏ, 
tất cả tục sự được tôi đoạn tận. 


- Bạch Thế Tôn, như thế nào là sự đoạn tận các 
tục sự trong giới luật của bậc Thánh? Bạch Thế Tôn, 
lành thay, nếu Thế Tôn thuyết pháp cho tôi về sự 
đoạn tận các tục sự trong giới luật của bậc Thánh. 


— Này Gia chủ, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ 
giảng. 
— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Gia chủ Potaliya vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 
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thuyết giảng như sau: 


® Này Gia chủ, tám pháp này đưa đến sự đoạn 
tận các tục sự trong giới luật bậc Thánh. 


Thế nào là tám? 


—_ Y cứ không sát sanh, sát sanh cần phải từ bỏ. 

—_Y cứ không lấy của không cho, lấy của không 
cho cần phải từ bỏ. 

—_ Y cứ lời chân thật, nói láo cần phải từ bỏ. 

—_Y cứ không nói hai lưỡi, nói hai lưỡi cần phải 
từ bỏ. 

— Y cứ không tham dục, tham dục cần phải từ bỏ. 

— Y cứ không hủy báng sân hận, hủy báng sân 
hận cân phải từ bỏ. 

—_ Y cứ không phẫn não, phẫn não cần phải từ bỏ. 

—_Y cứ không quá mạn, quá mạn cân phải từ bỏ. 


Này Gia chủ, tắm pháp này được nói một cách 
văn tắt, không được giải thích rộng rãi, đưa đên sự 
đoạn tận các tục sự trong giới luật bậc Thánh. 


— Bạch Thế Tôn tám pháp này được Thế Tôn nói 
một cách văn tắt, không được giải thích rộng rãi, đưa 
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đến sự đoạn tận các tục sự trong giới luật bậc Thánh. 
Bạch Thê Tôn, lành thay nêu Thê Tôn vì lòng thương 
tưởng, giải thích rộng rãi tám pháp này. 


- Này Gia chủ, vậy Ông hãy nghe và khéo tác 
ý, Ta sẽ giảng. 
— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Gia chủ Potaliya vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 
thuyêt giảng như sau: 


> Khi được nói: "Y cứ không sát sanh, sát sanh cán 
§ 
phải từ bỏ", do duyên gì, lời nói như vậy được nói 
lên? 


Ở đây, này gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như 
sau: 
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_"— 


> Những lậu hoặc, phiên lao nhiệt não nào có 
thể khởi lên, do duyên sát sanh, đối với vị đã 
từ bỏ sát sanh, những lậu hoặc phiền lao 
nhiệt não như vậy không còn nữa”. "Y cứ 
không sát sanh cân phải từ bỏ", do duyên như 
vậy, lời nói như vậy được nói lên. 


> Khi được nói: "Y cứ không lấy của không cho, lấy 
của không cho cán phải từ bỏ”, do duyên gì, lời 
nói như vậy được nói lên? 


Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ 
như sau: "Do nhơn những kiết sử nào ta có thê lây 
của không cho, ta đoạn tận, thành tựu sự từ bỏ các 
kiết sử ấy. Nếu ta lây của không cho, không những 
ta tự trách mắng ta vì duyên lây của không cho, các 
bậc có trí, sau khi tìm hiểu, cũng sẽ khiển trách ta vì 
duyên lấy của không cho; và sau khi thân hoại mạng 
chung, ác thú sẽ chờ đợi ta, vì duyên lấy của không 
cho. Thật là một kiết sử, thật là một triên cái, chính 
sự lẫy của không cho này. Những lậu hoặc, phiền lao 
nhiệt não nào có thê khởi lên do duyên lẫy của không 
cho, đối với vị đã từ bỏ lấy của không cho, những lậu 
hoặc phiền lao nhiệt não như vậy không còn nữa". 
"Y cứ không lẫy của không cho, lây của không cho 
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cân phải từ bỏ”, do duyên như vậy, lời nói như vậy 
được nói lên. 


> Khi được nói: "Y cư lời chân thát, nói láo cân phải 
từ bỏ", do duyên gì, lời nói như vậy được nói lên ? 


Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ 
như sau: "Do nhơn những kiết sử nào, ta có thê nói 
láo, ta đoạn tận, thành tựu sự từ bỏ các kiết sử ây. 
Nếu ta nói láo, không những ta tự trách mắng ta vì 
duyên nói láo, các bậc có trí, sau khi tìm hiểu, cũng 
sẽ khiển trách ta vì duyên nói láo; và sau khi thân 
hoại mạng chung, ác thú sẽ chờ đợi ta, vì duyên nói 
láo. Thật là một kiết sử, thật là một triỀn cái, chính 
nói láo này. Những lậu hoặc phiên lao nhiệt não có 
thể khởi lên, do duyên nói láo, đối với vị đã từ bỏ nói 
láo, những lậu hoặc phiền lao nhiệt não như vậy 
không còn nữa". "Y cứ lời chân thật nói láo cần phải 
từ bỏ”, do duyên như vậy, lời nói như vậy được nói 
lên. 


> Khi được nói: "Y cứ không nói hai lưỡi, nói hai 
lưỡi cân phải từ bỏ", do duyên gì, lời nói như vậy 
được nói lên ? 


Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ 


như sau: "Do nhơn những kiệt sử nào, ta có thê nói 
hai lưỡi, ta đoạn tận, thành tựu sự từ bỏ các kiệt sử 
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ây. Nếu ta nói hai lưỡi, không những ta tự trách mắng 
ta vì duyên nói hai lưỡi, các bậc có trí, sau khi tìm 
hiểu cũng khiển trách ta vì duyên nói hai lưỡi, và sau 
khi thân hoại mạng chung, ác thú sẽ chờ đợi ta vì 
duyên nói hai lưỡi. Thật là một kiết sử, thật là một 
triền cái, chính sự nói hai lưỡi này. Những lậu hoặc, 
phiền lao nhiệt não có thể khởi lên do duyên nói hai 
lưỡi, đối với vị đã từ bỏ nói hai lưỡi, những lậu hoặc 
phiền lao nhiệt não như vậy không còn nữa". "Y cứ 
không nói hai lưỡi, nói hai lưỡi cần phải từ bỏ", do 
duyên như vậy, lời nói như vậy được nói lên. 


> Khi được nói: "Y cứ không tham dục, tham dục 
cần phải từ bỏ", do duyên gì, lời nói như vậy được 
nói lên? 


Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ 
như sau: "Do nhơn những kiết sử nào, ta có thê có 
tham dục, ta đoạn tận, thành tựu sự từ bỏ các kiết sử 
ấy. Nếu ta tham dục, không những ta tự trách măng 
ta vì duyên tham dục, các bậc có trí, sau khi tìm hiểu 
cũng khiến trách ta vì duyên tham dục; và sau khi 
thân hoại mạng chung, ác thú sẽ chờ đợi ta vì duyên 
tham dục. Thật là một kiết sử, thật là một triền cái, 
chính sự tham dục này. Những lậu hoặc, phiền lao 
nhiệt não có thể khởi lên do duyên tham dục, đối với 
vị đã từ bỏ tham dục, các lậu hoặc phiên lao nhiệt 
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não như vậy không còn nữa". "Y cứ không tham dục, 
tham dục cân phải từ bỏ”, do duyên như vậy, lời nói 
như vậy được nói lên. 


> Khi được nói: "Y cứ không húy báng sân hán, hủy 
báng sân hận cán được từ bỏ", do duyên gì, lời 
nói như vậy được nói lên? 


Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ 
như sau: "Do nhơn những kiết sử nào ta có thể hủy 
báng sân hận, ta đoạn tận, thành tựu sự từ bỏ các kiết 
sử ây. Nếu ta hủy báng sân hận, không những ta tự 
trách măng ta vì duyên hủy báng, các bậc có trí, sau 
khi tìm hiểu, cũng khiến trách ta vì duyên hủy báng 
sân hận; và sau khi thân hoại mạng chung ác thú sẽ 
chờ đợi ta vì duyên hủy báng sân hận. Thật là một 
kiết sử, thật là một triền cái, chính sự hủy báng sân 
hận này. Những lậu hoặc, phiền lao nhiệt não có thê 
khởi lên do duyên hủy báng sân hận, đối với vị đã từ 
bỏ hủy báng sân hận các lậu hoặc phiền lao nhiệt não 
như vậy không còn nữa”. "Y cứ không hủy báng sân 
hận, hủy báng sân hận cần phải từ bỏ", do duyên như 
vậy, lời nói như vậy được nói lên. 


> Khi được nói: "Y cứ không phần não, phân não 


cần được từ bỏ", do duyên gì, lời nói như vậy được 
nó! lên ? 
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Này Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: 
"Do nhơn những kiết sử nào ta có thê có phẫn não, 
ta đoạn tận, thành tựu sự từ bỏ các kiết sử ây. Nếu ta 
có phẫn não, không những ta tự trách mắng ta vì 
duyên phẫn não, các bậc có trí, sau khi tìm hiểu, cũng 
khiến trách ta vì duyên phẫn não; và sau khi thân hoại 
mạng chung, ác thú sẽ chờ đợi ta vì duyên phẫn não. 
Thật là một kiết sử, thật là một triền cái, chính sự 
phẫn nào này. Những lậu hoặc, phiền lao nhiệt não 
có thê khởi lên do duyên phẫn não, đối với vị đã từ 
bỏ phẫn não, các lậu hoặc phiền lao nhiệt não như 
vậy không còn nữa". "Y cứ không phẫn não, phẫn 
não cần được từ bỏ", do duyên như vậy, lời nói như 
vậy được nói lên. 


> Khi được nói: "Y cứ không quá mạn, quá mạn cán 
q 
được từ bỏ”, do duyên gì, lời nói như vậy được nói 
lên? 


Này Ga chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: 
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sẽ chờ đợi ta, vì duyên quá mạn. 

=> Những lậu hoặc, phiền lao nhiệt não có thê 
khởi lên do duyên quá mạn, đối với vị đã từ 
bỏ quá mạn, các lậu hoặc phiền lao nhiệt 
não như vậy không còn nữa'". "Y cứ không 
quá mạn, quá mạn cần phải từ bỏ", do duyên 
như vậy, lời nói như vậy được nói lên. 


Này Gia chủ, tám pháp được nói lên văn tắt và 
được giải thích rộng rãi này, đưa đến sự đoạn tận các 
tục sự trong giới luật bậc Thánh, nhưng thật sự 
chưa phải là sự đoạn tận toàn diện, toàn bộ và 
toàn mặt tất cả tục sự trong giới luật bậc Thánh. 


— Bạch Thể Tôn, như thế nào là sự đoạn tận toàn 
diện, toàn bộ và toàn mặt tất cả tục sự trong giới luật 
bậc Thánh? Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn 
thuyết pháp cho con như thế nào là sự đoạn tận toàn 
diện, toàn bộ, toàn mặt tất cả tục sự trong giới luật 
bậc Thánh. 


- Này Gia chủ, vậy Ông hãy nghe và khéo tác 
ý, Ta sẽ giảng. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


VÍ DỤ đợi 


Gia chủ Potaliya vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 
thuyêt giảng như sau: 


Này Gia chủ, Ông nghĩ thế nào? Con chó ấy, khi 
gặm khúc xương ẫy, khéo lóc, tận lóc, không có thịt, 
chỉ có dính máu có thể đoạn trừ được đói lả Suy 
nhược của nó không? 


- Bạch Thế Tôn, không. Vì sao vậy? Với khúc 
xương khéo lóc, tận lóc, không có thịt, chỉ có dính 
máu ây, bạch Thế Tôn, con chó kia chỉ có mệt nhọc 
khốn khổ mà thôi. 


— Cũng vậy, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy 
nghĩ như sau: "Thế Tôn đã nói, dục được ví nhưr 
khúc xương, khổ nhiều, não nhiều, tai họa ở đây 
càng nhiều hơn". Sau khi thây như chân như vậy 
với chánh trí tuệ, sau khi từ bỏ loại xả thuộc loại đa 
chủng, y cứ đa chủng, đối với loại xả thuộc loại nhứt 
chủng, y cứ nhất chủng, ở đây, mọi chấp thủ đối với 
thế vật được đoạn trừ hoàn toản, không có dư tàn, vị 
ây tu tập loại xả như vậy. 
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Này Gia chủ, Ông nghĩ thế nào? Nếu con chim 
kên, chim diễu hâu hay chim ưng ấy không vứt bỏ 
ngay miếng thịt ây, nó có thể do nhân duyên ấy, đi 
đến chết hay đi đến khô gần như chết không? 


— Thưa có, bạch Thế Tôn. 


— Cũng vậy, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy 
nghĩ như sau: "Thế Tôn đã nói, dục được ví như 
miếng thịt, khổ nhiều, não nhiễu, tai họa ở đây càng 
nhiều hơn". Sau khi thấy như chân như vậy, với 
chánh trí tuệ, sau khi từ bỏ loại xả thuộc loại đa 
chủng, y cứ đa chủng, đối với loại xả thuộc loại nhứt 
chủng, y cứ nhứt chủng, ở đây mọi chấp thủ đối với 
thế vật được đoạn trừ hoàn toản, không có dư tàn, vị 
ây tu tập loại xả như vậy. 


Này Gia chủ, Ông nghĩ thế nào, nếu người ấy 
không vứt bỏ ngay bó đuôc ây, bó đuôc cỏ đang cháy 
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rực ấy có thê đốt cháy tay, hay đốt cháy cánh tay, hay 
đốt cháy một thân phân Của người ây, người ây có 
thể do nhân duyên ấy, đi đến chết, hay đi đến khô 
gân như chết không? 


— Thưa có, bạch Thế Tôn. 


— Cũng vậy, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy 
nghĩ như sau: "Thế Tôn đã nói, dục được ví như bó 
đuốc cỏ, khô nhiều, não nhiều, tai họa ở đây càng 
nhiều hơn". Sau khi thấy như chân như vậy... (như 
trên)... với chánh trí tuệ, vị ây tu tập loại xả như vậy. 


Này Gia chủ, Ông nghĩ thế nào? Người ấy có co 
rúm thân, vật qua vật lại phía này phía kia không? 


- Bạch Thế Tôn, có. Vì sao vậy? Bạch Thế Tôn, 
vì người ấy biết: "Nếu ta rơi vào hồ than hừng này, 
do nhân duyên này, ta sẽ đi đến chết hay đau khổ gần 
như chết. 
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— Cũng vậy, này gia chủ, vị Thánh đệ tử suy 
nghĩ như sau: "Thế Tôn đã nói, dục được ví như hố 
than hừng, khô nhiễu, não nhiều, tai họa ở đây cảng 
nhiều hơn". Sau khi thấy như chân như vậy với chánh 
trí tuệ... (như trên)... vị ây tu tập loại xả như vậy. 


® Này Gia chủ, ví như có người nằm mộng, thấy 
vườn khả ái, rừng núi khả ái, đát đai khả ái, ao hồ 
khả ái; khi tỉnh dậy, người ây không tháy gì cả. 


Cũng vậy, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ 
như sau: "Thế Tôn đã nói, dục được ví như một cơn 
mộng, khô nhiều, não nhiều, tai họa ở đây càng 
nhiều hơn". Sau khi thấy như chân như vậy với chánh 
trí tuệ,... (như trên)... vỊ ây tu tập loại xả như vậy. 


«" Này Gia chủ, ví như có người mượn tài vật cho 
mượn, xe cô xứng đáng bậc sang trọng, các đô 
châu báu trang sức mỹ diệu, và với những đồ vật 
vay mượn ấy, người ấy đi vào chợ phố, được (tôn 
trọng) ải trước, được nhiễu người vây quanh, và 
quân chúng thấy người ấy bèn nói: "Người này 
thát sự giàu sang, và người giàu sang hưởng thọ 
tài vật như vậy”. Nhưng những người chủ thấy 
người kia ở chỗ nào liên lấy lui những vật sở hữu 
của mình. 


Này Gia chủ, Ông nghĩ thế nào? Có phải sự (trá 
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hình) dị tính của người kia được châm dứt ở đây? 


= Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Vì sao vậy? Bạch 
Thê Tôn, vì những người chủ lây lui những vật sở 
hữu của mình. 


— Cũng vậy, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy 
nghĩ như sau: "Thế Tôn đã nói, dục được ví như tài 
vật vay mượn, khổ nhiều, não nhiều, tai họa ở đây 
càng nhiều hơn". Sau khi thây như chân như vậy với 
chánh trí tuệ... (như trên)... vị ây tu tập loại xả như 
vậy. 


® Này Gia chủ, vi như gần thôn làng hay gần thị tứ 
có một nhóm rừng, ở đây, có một cây đầy những 
trái chín, nhưng không có trái nào rơi xuống đất. 
Rôi một người đi đến, ước mong trái cây, tìm cầu 
trái cây, đi khắp đó đây để tìm trái cây. Người ấy 
đi sâu vào ngôi rừng ây, thấy cây ấy đây những 
trái chín. Người ấy có thể nghĩ như sau: "Cây này 
đây những trái chín nhưng không có trái nào rơi 
XHÔNG đấi, nhưng ta biết leo cây. Vậy ta hãy leo 
lên cây ấy ăn cho thỏa thích và bọc đây áo (để 
đem vệ). Rồi người ấy leo lên cây ấy, ăn cho thỏa 
thích và bọc đây áo (để đem về). Rồi một người 
thứ hai đi đến, ưóc mong trái cây, tìm cầu trái 
cây, đi khắp đó đây để tìm trái cây, và tay mang 
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một búa sắc bén. Người này đi sâu vào ngôi rừng 
ấy, thấy cây ấy đây những trải chỉn. Người này có 
thể nghĩ như sau: "Cây này đây những trái chín, 
nhưng không có trái nào rơi xuông đất. Nhưng ta 
Không biết leo cây. Vậy ta hãy chặt cây này tận 
gốc, ăn cho thỏa thích, và bọc đây áo (để đem 
về)”. Rồi người này chặt cây ấy tận gốc. 


Này Gia chủ, Ông nghĩ thế nào? Nếu người kia 
không leo xuống thật mau, thời cây ấy khi rơi đồ 
xuống, sẽ làm cho người thứ nhất, hoặc bị gãy tay, 
hoặc bị gãy chân, hoặc bị gãy một phân thân nào. Và 
do nhân duyên ấy, sẽ bị chết hay đi đến đau khổ gần 
như chết. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


— Cũng vậy, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy 
nghĩ như sau: "Thế Tôn đã nói, dục được ví như cây 
có trái, khổ nhiều, não nhiều, tai họa ở đây càng 
nhiều hơn", 


ở đây mọi chấp thủ đôi với thể vật 
được đoạn trừ hoàn toàn, không có dư tàn, vị ây 
tu tập loại xả như vậy. 
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—- Này Gia chủ, vị Thánh đệ tử ấy, sau khi thành 
tựu Xả niệm thanh tịnh vô thượng này, nhớ 
đến các đời sống trước, như một đời, hai đời, 
ba đời... (như trên)... Vị ấy nhớ đến nhiều đời 
sông quá khứ cùng với các nét đại cương và các 
chỉ tiết. 

— Này Gia chủ, vị Thánh đệ tử ấy sau khi thành 
tựu xả niệm thanh tịnh vô thượng này, với 
nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy sự sông và chết 
của chúng sanh, người hạ liệt kẻ cao sang, 
người đẹp đẽ kẻ thô xâu, người may mẫn kẻ bắt 
hạnh.. (như trên)... đều do hạnh nghiệp của 
chúng. 


— Này Gia chủ vị Thánh đệ tử ấy, sau khi thành 

tựu xả niệm thanh tịnh vô thượng này, và với 

, VỊ này với thượng 

trí, tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú 

ngay trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ 
giải thoát. 


Này Gia chủ, Ông nghĩ thế nào? Ông có thấy ở 
nơi Ông một sự đoạn tận tục sự như vậy, giống như 
sự đoạn tận toàn diện, toàn bộ và toàn mặt tất cả tục 
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sự trong giới luật bậc Thánh? 


- Bạch Thé Tôn, con là ai mà có thể có sự đoạn 
tận toàn diện, toàn bộ và toàn mặt tất cả tục sự trong 
giới luật bậc Thánh? Bạch Thế Tôn, con còn rất xa 
với sự đoạn tận toàn diện, toàn bộ và toàn mặt, tất cả 
tục sự trong giới luật bậc Thánh. 


Bạch Thế Tôn, xưa kia, đối với các vị Du sĩ 
không phải thù thăng, chúng con xem là thù thắng; 
dâu họ không thù thăng, chúng con cúng dường các 
món ăn thủ thắng; dầu họ không thù thắng, chúng 
con mời họ ở trong những trú xứ thù thắng, Bạch Thế 
Tôn, còn đối với các Tỷ-kheo thù thắng, chúng con 
xem là không thù thắng; dâu các vị ây thù thắng, 
chúng con cúng dường các món ăn không thù thắng; 
dâu các vị ấy thù thắng, chúng con mời các vị ây ở 
trong các trú xứ không thù thăng. 


Nhưng nay, bạch Thế Tôn, đối với các Du sĩ 
không thù thắng, chúng con sẽ biết là không thù 
thắng; vì họ không thù thắng, chúng con sẽ cúng 
dường các món ăn không thù thăng,: vì họ không thù 
thắng chúng con sẽ mời họ ở trong các trú xứ không 
thù thăng. Còn đôi với các Tỷ-kheo thù thăng, chúng 
con sẽ biết các vị ấy là thù thắng: vì các vị ấy thù 
thắng, chúng con sẽ cúng dường các món ăn thù 
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thắng; vì các vị ây thù thắng, chúng con sẽ mời các 
vị ấy ở trong các trú xứ thù thăng. Bạch Thế Tôn, 


Thé Tôn thật sự đã gợi ở nơi con lòng ái kính 
Sa-môn đối với các vị Sa-môn, lòng tịnh tín Sa- 
môn đối với các Sa-môn, lòng tôn kính Sa-môn 
đối với các Sa-môn. 


Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật vi diệu 
thay, bạch Thế Tôn! Như người dựng đứng lại những 
øì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che 
kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng, đem 
đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có 
thê thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Thế Tôn 
dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Bạch 
Thế Tôn, con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp và quy 
y chúng Tỷ-kheo Tăng. Mong Thế Tôn nhận con làm 
đệ tử; từ nay trở đi cho đến mạng chung, con trọn đời 
quy ngưỡng. 
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9 Bàn tay giữa hư không - Kinh Ví Dụ 
Với Trăng — Tương IL, 341 


Ví Dụ Với Trăng — 7ơng II, 341 
1) Trú ở Sàvatth1... 


2) Hãy giống như mặt trăng, này các Tỷ-kheo, khi đi 
đến các gia đình, thân phải dè dặt, tâm phải dè dặt, 
luôn luôn là người mới giữa các gia đình, chớ có 
đường đột xông xáo (appagabbha). 


3) Ví như, này các 1ỷ-kheo, một người nhàn một cái 
giống cũ, hay sườn núi dốc, hay thác nước, thân phải 
đè dặt, tâm phải đè dạt. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, hãy giống như mặt trăng 
khi đi đến các gia đình, thân phải dè dặt, tâm phải đè 
đặt, luôn luôn là người mới giữa các gia đình, không 
có đường đột xông xáo. 


4) Các Ông nghĩ thể nào, này các 1ỷ-kheo, như thể 
nào một Tỷ-kheo xưng đáng đi đến các gia đình? 
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5) - Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp lây 
Thế Tôn làm căn bản, lây Thế Tôn làm lãnh đạo, lây 
Thế Tôn làm chỗ sở y. Lành thay, bạch Thế Tôn, Thế 
Tôn hãy nói lên ý nghĩa của lời nói này. Sau khi nghe 
Thế Tôn, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 


6) Rồi Thế Tôn vẫy bàn tay giữa hư không: 


-_ Ví như, này các Tỷ-kheo, Đàn tay này giữa hư 
không, không bị dính vào, không bị năm láy, không 
bị trói buộc. 


Cũng vậy, này các Tý-kheo, là vị Tỷ-kheo đi đến các 
gia đình, tâm không bị dính vào, không bị nắm lây, 
không bị trói buộc, nghĩ răng: "Những ai muốn được 
lợi, hãy được lợi! Những ai muốn công đức, hãy làm 
các công đức". 


7) Như mình hoan hỷ, thỏa mãn khi mình được lợi; 
hãy hoan hỷ, thỏa mãn khi người khác được lợi! 
Này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo như vậy xứng đáng đi 
đến các ø1a đình. 
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8) Như mình hoan hỷ, thỏa mãn khi mình được lợi; 
hãy hoan hỷ, thỏa mãn, khi người khác được lợi! 


9) Này các Iỷ-kheo, Tỷ-kheo như vậy xứng đáng đi 
đên các gia đình. 


10) Các Ông nghĩ như thế nào, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo như thê nào, thuyết pháp không thanh tịnh? TỶ- 
kheo như thê nào, thuyết pháp được thanh tịnh? 


11) Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp lẫy 
Thế Tôn làm căn bản, lấy Thế Tôn làm lãnh đạo, lẫy 
Thế Tôn làm chỗ y chỉ. Lành thay, bạch Thế Tôn, 
Thế Tôn hãy nói lên ý nghĩa của lời nói này. Sau khi 
nghe Thế Tôn, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 


12) Vậy này các Tyỷ-kheo, hãy nghe và khéo tác ý, 
Ta sẽ nói. 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
sau: 

13) Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào với tâm như thế 
này thuyết pháp cho các người khác: "Ôi, mong họ 
được nghe pháp ta giảng. Và sau khi nghe pháp, 
mong họ được hoan hỷ. Được hoan hỷ, mong họ làm 
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cho ta hoan hỷ ", này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo như 


14) Và này các Tyỷ-kheo, Tỷ-kheo nào với tâm như 
thế này thuyết pháp cho các người khác: “Pháp được 
Thể Tôn khéo giảng, pháp áy liên hệ đến hiện tại, có 
hiệu quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng 
hướng thượng, được người có trí tự mình giác hiểu. 


Ôi, mong họ được nghe pháp ta giảng. Và sau khi 
nghe pháp, mong họ được hiểu rõ pháp. Và sau khi 
hiểu rõ pháp, mong họ như vậy thực hành. Duyên 
pháp thiện pháp tánh (dhammasudhammafa) thuyết 
pháp cho các người khác. Duyên lòng từ bù, duyên 
lòng từ mẫn, khởi lòng lân mẫn thuyết pháp cho các 
người khác”, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


15) 
"Pháp được Thể 
Tôn khéo giảng, pháp ấy liên hệ đến hiện tại, có hiệu 
quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng 
thượng, được người có trí tự mình giác hiểu. Ôi, 

mong họ được nghe pháp ta giảng. Và sau khi nghe 

pháp, mong họ được hiểu rõ pháp. Và sau khi được 
hiểu rõ pháp, mong họ như vậy thực hành. Duyên 
pháp thiện pháp tánh, duyên từ bú, duyên lòng từ 


VÍ DỤ 00 


mắn, khởi lòng lân mán thuyêt pháp cho các người 
khác ”. 


16) Với Kassapa, này các Tỷ-kheo, Ta đã giáo giới 
các Ong, hay với ai giông như Kassapal Được giáo 
giới, các Ông phải như thật thực hành. 
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10 Bông sen - Kinh BÀHUNA - Tăng IV, 
443 


BÀHUNA - 7ăng IV, 443 


I. Một thời, Thế Tôn trú ở Campà, trên bờ hồ 
Gaggarà. Rồi Tôn giá Bảhuna đi đến Thế Tôn, sau 
khi đến, đánh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Ngôi xuống một bên, Tôn giả Bàhuna bạch Thế Tôn: 


- Từ bao nhiêu pháp, Như Lai sống xuất ly, ly hệ, giải 
thoát với tâm không hạn cuộc? 


2. - Từ mười pháp, nảy Bàhuna, Như Lai sống xuất 
ly, ly hệ, giải thoát với tâm không hạn cuộc. Thê nào 
là mười? 


¡. Từ sắc, này Bàhuna, Như Lai sống xuất ly, ly 
hệ, giải thoát với tâm không hạn cuộc. 

Từ thọ,... 

Từ tưởng... 

Từ các hành.... 

Từ thức.... 

Từ sanh... 

Từ già.... 

Từ chết,... 

Từ khổ,... 


TA... 
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¡0. Từ các phiền não, này Bàhuna, Như Lai sống 
xuât ly, ly hệ, giải thoát với tâm không hạn 
CUỘc. 


4. Ví như, này Bảhuna, hoa sen xanh, hay hoa sen 
hồng, hay hoa sen trắng, sanh ra trong nước, lớn lên 
trong nước, vươn lên mặt nước và đứng, không có 
dính nước. 
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Bông sen - Kinh Bông Hoa —- Tương 


HL, 249 


Bông Hoa — hay Tăng trưởng — Tương IH, 249 


1-2) Nhân duyên ở SàvatthI... 


3) Này các Tỷ-kheo, Ta không tranh luận 
với đời, chỉ có đời tranh luận với Ta. Này 
các Ty-kheo, người nói Pháp không tranh 
luận bất cứ với một ai ở đời. 


4) Này các Tỷ-kheo, cái gì người có trí ở 
đời chấp nhận là "không", Ta cũng nói là 
"không". Này các Tỷ-kheo, cái øÌ người 
có trí ở đời chấp nhận là "có", Ta cũng 
nói là "có". 


5) Và này các Tỷ-kheo, cái øì người có trí 
ở đời châp nhận là "không", Ta cũng nói 
là “không”? 


6) Này các Tỷ-kheo, người có trí ở đời 
không chấp nhận sắc là thường còn, 
thường hăng, thường trú, không chịu sự 
biến hoại, thời Ta cũng nói là "không". 


7-9) Thọ... tưởng... các hành... 
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10) Người có trí ở đời không chấp nhận 
thức là thường còn, thường hăng, thường 
trú, không chịu sự biến hoại, thời Ta cũng 
nói là "không”. 


II) Này các Ty-kheo, đây là cái gì ở đời 
người có trí châp nhận là "không", Ta 
cũng nói là "không". 


12) Và này các Tỷ-kheo, cái gì người có 
trí ở đời châp nhận là "có", Ta cũng nói 
là “có”? 


13) Này các Tỷ-kheo, người có trí ở đời 
chấp nhận sắc là vô thường, không 
thường hăng, không thường trú, chịu sự 
biến hoại, thời Ta cũng nói là "có" (vậy). 


14-16). .. thọ... tưởng... các hành... 


17) Này các Tỷ-kheo, người có trí ở đời 
chấp nhận thức là vô thường, không 
thường hăng, không thường trú, chịu sự 
biến hoại, thời Ta cũng nói là "có" (vậy). 


18) Này các Tỷ-kheo, đây là cái gì người 
có trí ở đời châp nhận là vô thường, 
không thường hăng, không thường trú, 
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chịu sự biên hoại, thời Ta cũng nói là "có 
(vậy). 


19) Ở trong đời, này các Tỷ-kheo, có thể 
pháp. Thể pháp ấy Như Lai hoàn toàn 
chứng ngộ, hoàn toàn chứng tri. Sau khi 
hoàn toàn chứng ngộ, hoàn toàn chứng 
tri, Như Lai tuyên bồ, thuyết giảng, trình 
bày, xác chứng, khai thị, phân tích, hiển 
lộ. 


20) Này các Tý-kheo, thế pháp ở trong 
đời là gì, thế pháp ấy được Như Lai 
chứng ngộ, chứng tr1; sau khi chứng ngộ, 
chứng tri, Ngài tuyên bố, thuyết giảng, 
trình bày, xác chứng, khai thị, phân tích, 
hiền lộ? 


21) Sắc, này các Tỷ-kheo, là thể pháp ở 
trong đời. Thễ pháp ây được Như Lai 
chứng ngộ, chứng tr, sau khi chứng ngộ, 
chứng tri, Ngài tuyên bố, thuyết giảng, 
trình bày, xác chứng, khai thị, phân tích, 
hiển lộ. 


Và ai, khi Như Lai tuyên bố, thuyết 
giảng, trình bày, xác chứng, khai thị, 
phân tích, hiên lộ như vậy, (vần) không 


VÍ DỤ 


%6 


biết, không thấy, thì đối với người ấy, Ta 
xem là vô tích sự, là kẻ ngu s1, phàm phu, 
mù lòa, không có mắt, không có biết, 
không có thấy. 


22-24) Thọ... Tưởng... Các hành... 


25) Thức, này các Tỷ-kheo, là thế pháp ở 
trong đời. Thễ pháp ây được Như Lai 
chứng ngộ, chứng tri. Sau khi chứng ngộ, 
chứng tri, Ngài tuyên bó, thuyết giảng, 
trình bày, xác chứng, khai thị, phân tích, 
hiển lộ. Và ai, khi Như Lai tuyên bố, 
thuyết giảng, trình bày, xác chứng, khai 
thị, phân tích, hiển lộ như vậy, (vẫn) 
không biết, không thấy, thì đối với người 
ây, Ta xem là vô tích sự, là kẻ ngu si, 
phàm phu, mù lòa, không có mắt, không 
có biết, không có thấy. 


26) Ví như, này các Tỷ-kheo, bông sen 
xanh, hay bông sen hồng, hay bông sen 
trăng sanh ra trong nước, lớn lên trong 
nước, vươn lên khỏi nước, và đứng thắng 
không bị nước nhiễm ướt. 


27) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, M”# Lai 
sanh ra ở trong đời, lớn lên trong đời, 
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vươn lên khỏi đời, và sông không bị đời ô 
nhiêm. 
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12 Bông sen - Kinh TÙY THUỘC THỂ 
GIỚI — Tăng L, 620 


TÙY THUỘC THÊ GIỚI — 7ðng I, 620 


1. Một thời, Thế Tôn đang đi trên con đường giữa 
Ukkatthà và Setabbya. Bà-la-môn Dona cũng đang 
đi trên con đường giữa Ukkatthà và Setabbya. Bà-la- 
môn Dona thấy trên những dấu chân của Thế Tôn có 
dấu bánh xe một ngàn cọng, với vành xe, trục xe và 
đây đủ tất cả các tướng khác. Thấy vậy, vị ấy suy 
nghĩ như sau: “Thật vi diệu thay! Thật hy hữu thay! 
Những dấu chân này không phải là của loài Người!". 


2. Rồi Thế Tôn từ trên đường bước xuống, đến ngồi 
dưới một gốc cây, ngồi kiết-già, thân thăng, đặt niệm 
trước mặt. Bà-la-môn Dona theo dấu chân của Thế 
Tôn, thấy Thế Tôn đang ngôi dưới một gốc cây đẹp 
đế, khởi lên tịnh tín, các căn tịch tịnh, tâm ý tịch tịnh, 
đạt được tịnh chỉ do điều phục tối thượng, giống như 
một con voi được điều phục, được phòng hộ với căn 
tịch tịnh, thây vậy Bà-la-môn Dona liền đi đến Thế 
Tôn; sau khi đến, thưa với Thế Tôn: 


> Có phải thưa Tôn giả, Ngài sẽ là vị tiên ? 
- Hỡi này Bà-la-môn, Ta sẽ không là tiên. 
> Có phải thưa Tôn giả, Ngài sẽ là Thát-bà 2 
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-_ Hỡi này Bà-la-môn, Ta sẽ không Thát-bà, 

> Có phải thưa Tôn giả, Ngài sẽ là Dạ-xoa? 

-. Hỡi này Bà-la-môn, Ta sẽ không Dạ-xoa. 

—> Có phải thưa Tôn giả, Ngài sẽ là loài Người? 
- HỡiI này Bà-la-môn, Ta sẽ không là Người. 


>= Hỏi "Ngài có phải sẽ là tiên không ?”, Ngài trả lời: 
"Này Bà-la-môn, Ta sẽ không phải là tiên". 

> Hỏi "ngài có phải sẽ là Càn-thát-bà không?”, Ngài 
trả lời: "Này Bà-la-môn, 'Ta sẽ không phải là Càn- 
thát-bà”. 

> Hỏi "Ngài có phải sẽ là Dạ-xoa không?” Ngài trả 
lời: "Này Bà-la-môn, Ta sẽ không phải là Dạ- 
xoa”. 

>= Hỏi "Ngài có phải sẽ là loài Người không?”, Ngài 
trả lời: “Ta sẽ không phải loài Người". Vậy sở 
hành của Ngài là gì và Tôn giả sẽ là gì? 


3. - Này Bà-la-môn, đối với những người chưa đoạn 
tận các lậu hoặc, Ta có thê là chư Thiên, với các lậu 
hoặc đã đoạn tận, được chặt đứt từ sốc rễ, được làm 
thành như thân cây ta-la, được làm cho không thể 
hiện hữu, được làm cho không thể sanh khởi trong 
tương la. 


Này Bà-la-môn, đôi với những người chưa đoạn tận 


các lậu hoặc, Ta có thê là Càn-thát-bà, Ta có thê là 
Dạ-xoa, Ta có thê là Người, với các lậu hoặc đã đoạn 


VÍ DỤ 100 


tận, được chặt dứt từ sốc rễ, được làm thành như thân 
cây ta-la, được làm cho không thê hiện hữu, được 
làm cho không thê sanh khởi trong tương laI. 


Vĩ như, này Bả-la-môn, bông sen xanh, hay bông sen 
hông, hay bông sen trắng, sanh ra rong nước, lớn 
lên trong nước, vươn lên khỏi nước, và đứng thẳng 
không bị nước thấm ướt. Cũng vậy, này Bà-la-môn, 
sanh ra trong đời, lớn lên trong đời, Ta sống 
chỉnh phục đời, không bị đời thấm ướt. Này Bà- 
la-môn, Ta là Phật, hãy như vậy thọ trì. 


4. Với lậu hoặc chưa đoạn, 
Ta có thể là tiên, 

Có thể Càn-tháï-bà, 

Có thể là loài chim 

Hay đi đến Dạ-xoa, 

hay vào trong thai người, 
Với Ta lậu hoặc tận, 

Bị phá hủy, trừ khử 

Như sen trắng tươi đẹp 
Không bị nước thấm ướt, 
Đời không thấm ướt Ta, 
Do vậy Ta được gọi, 

Ta là Phát Chánh giác, 
Hồi này Bà-la-môn. 
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13 Bờ bên kia, hãy lại đây - Kinh 
TEVHJJA — 13 Trường L, 401 


KINH TEVHJA 
(KINH TAM MINH) 
— Bài kính sô I3 — Trường I, 401 


1. Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn đang du hành 
ở Kosala (Câu-tát-la) cùng với đại chúng Tỷ-kheo 
khoảng năm trăm vị và đi đến một làng Bà-la-môn ở 
Kosala tên là Manasàkata. Tại đây, ở Manasàkata, 
Thể Tôn trú tại một vườn xoài trên bờ sông AciravatI 
(A-trí-la-phạt-để), phía Bắc làng Manasàkata. 


2. Lúc bấy giờ, nhiều Bà-la-môn trứ danh, đại phú 
hào ở tại Manasàkata như Bà-la-môn CankI (Thường 
-glà), Bà-la-môn Tàrukkha (Đa-lê-xa) Bà-la-môn 
Pokkharasàt (Phí-già-la-bà-la), Bà-la-môn 
Jànussomi (Sanh Lậu), Bà-la-môn Todeyya (Đạo-đề- 
da) và nhiều Bà-la-môn trứ danh, đại phú hào khác. 


3. Lúc bấy giờ, 


(Bạt-la-đà-phạn-xà) trong khi đi bách bộ 
đê tĩnh dưỡng, vừa đi vừa suy nghĩ tư duy. 
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4. Thanh niên Bà-la-môn Vàsettha nói: 


- Đây là trực đạo, đây là chánh đạo hướng đến, dẫn 
đến cộng trú với Phạm thiên cho những a1 thực hành 
theo. Đó là con đường do Bà-la-môn PokkharasàtI 
giảng dạy. 


5. Thanh niên Bà-la-môn BhàradvàJa nói: 


- Đây là trực đạo, đây là chánh đạo hướng đến, dẫn 
đên cộng trú với Phạm thiên cho những ai thực hành 
theo, đó là con đường do Bà-la-môn Tàrukkha giảng 
dạy. 


6. Thanh niên Bà-la-môn Vàsettha không thê thuyết 
phục được thanh niên Bà-lamôn Bhàradvàja và 
thanh niên Bà-la-môn Bhảradvảja, cũng không thể 
thuyết phục được thanh niên Bà-la-môn Vàsettha. 


7. Khi ấy thanh niên Bà-la-môn Vàsettha nói với 
thanh niên Bà-la-môn BhàradvàJa: 


- Này BhàradvàJa, Sa-môn Gotama là Thích tử, xuất 
gia từ dòng họ Thích-ca, nay trú ở Manasàkata, tại 
một vườn xoài trên bờ sông Aciravati, phía Bắc làng 
Manasàkata. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền 
đi về Tôn giả Gotama: "Ngài là Thế Tôn, bậc A-la- 
hán, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, 
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Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng 
Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn". Này 
Bhàradvàja, hãy đến Sa-môn Gotama và hỏi Sa-môn 
Gotama về nghĩa lý này, và Sa-môn Gotama trả lời 
như thế nào, chúng ta sẽ như vậy thọ trì. 


- Tôn giả, xin vâng! 


Thanh niên Bà-la-môn Bhàradvàja trả lời với thanh 
niên Bà-la-môn Vàsettha. 


§. Lúc bây giờ hai thanh niên Bà-la-môn Vàsettha và 
Bhàradvàja đến Thế Tôn, khi đã đến liền nói những 
lời chào đón hỏi thăm xã giao với Thế Tôn và ngồi 
xuống một bên, khi ngôi xuống một bên, thanh niên 
Bà-la-môn Vàsettha bạch Thế Tôn: 


- Tôn giả Gotama, một cuộc nghị luận về chánh đạo 
và tà đạo khởi lên giữa hai chúng tôi trong khi đi 
bách bộ để tĩnh dưỡng vừa đi vừa suy nghĩ, tư duy. 
Tôi nói như vầy: "Đây là trực đạo, đây là chánh đạo, 
hướng đến, dẫn đến cộng trú với Phạm thiên cho 
những ai thực hành theo, đó là con đường do Bà-la- 
môn Pokkharasàti giảng dạy". Thanh niên Bà-la- 
môn Bhảradvàja nói như vầy: "Đây là trực đạo, đây 
là chánh đạo hướng đến, dẫn đến cộng trú với Phạm 
thiên cho những aI thực hành theo, đó là con đường 
do Bà-lamôn Tàrukkha giảng dạy". Tôn giả 
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Gotama., đó là sự tranh luận, sự luận chấp, đó là sự 
bât đông ý kiên. 


9. Này Vàsettha, Ngươi nói như vậy: "Đây là trực 
đạo, đây là chánh đạo, hướng đến, dẫn đến cộng trú 
với Phạm thiên cho những ai thực hành theo. Đó là 
con đường do Bà-la-môn Pokkharasàti giảng dạy". 
Còn thanh niên Bà-la-môn Bhàradvàja nói như vây: 
"Đây là trực đạo, đây là chánh đạo hướng đến, dẫn 
đến cộng trú với Phạm thiên cho những a1 thực hành 
theo, đó là con đường do Bà-la-môn Tàrukkha giảng 
dạy”. Này Vàsettha, ở nơi đây tranh biện về vận đề 
øì, luận chấp về vấn đề gì và bất đồng ý kiến về vẫn 
đề gì? 


10. - Tôn giả Gotama, về vẫn đề chánh đạo và tà đạo. 
Tôn giả Gotama, nhiều Bà-la-môn thuyết dạy nhiều 
con đường sai khác như các vị Bà-lamôn 
Addhàrryà, các vị Bà-la-môn Tittiriyà, và các vị Bà- 
la-môn Chandokà, các vị Bà-la-môn Chandavà, các 
vị Bà-la-môn Bràhmacariyà - tất cả con đường này 
hướng đến, dẫn đến cộng trú với Phạm thiên cho 
những aI thực hành theo. Tôn giả Gotama, như gần 
làng hay gân trị trân có nhiều con đường sai khác, 
nhưng tất cả con đường này đều dẫn đến làng. Cũng 
vậy, Tôn giả Gotama, nhiều Bà-la-môn thuyết dạy 
nhiều con đường sai khác - như các Bảà-la-môn 
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Addhariyà, các vị Bà-la-môn Thittiriyà, các vị Bà-la- 
môn Chandokà, các vị Bà-la-môn Chandàvà, các vị 
Bà-la-môn Bràhmacariyà. Tất cả con đường này 
hướng đến, dẫn đến cộng trú với Phạm thiên cho 
những aI thực hành theo. 


- Này Vàsettha, có phải Ngươi nói: "Chúng dẫn 
đến?" 


- Tôn giả Gotama, vâng, tôi nói: "Chúng dẫn đến". 

- Này Vàsettha, có phải Ngươi nói: "Chúng dẫn đến". 
- Tôn giả Gotama, vâng, tôi nói: “Chúng dẫn đến". 

- Này Vàsettha, có phải Ngươi nói: "Chúng dẫn đến". 
- Tôn giả Gotama, vâng, tôi nói: "Chúng dẫn dến". 
12. - Thế nào Vàsettha? Có Bà-la-môn nào trong 
những Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà tận mặt đã 
thây Phạm thiên? 

- Tôn giả Gotama, không có vị nào. 

- Thế nào Vàsettha? Có tôn sư nảo của các Bà-la- 


môn tinh thông ba tập Vedà đã tận mặt thấy Phạm 
thiên? 
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- Tôn giả Gotama, không có vị nào. 


- Thế nào Vàsettha? Có Bà-la-môn nào cho đến bảy 
đời tôn sư và đại tôn sư của những vị Bà-la-môn tinh 
thông ba tập Vedà đã tận mặt nhìn thây Phạm thiên? 


- Tôn giả Gotama, không có vỊ nào. 


13. - Thế nào, này Vàsettha. Những vị tu sĩ thời cô 
trong các Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà, những 
vị sáng tác các thần chú, những vị trì tụng thần chú 
mà xưa kia những thần chú được hát lên, được trì 
tụng, được ngâm vịnh và ngày nay những vị Bà-la- 
môn tinh thông ba tập Vedà cũng hát lên, trì tụng và 
ngâm giảng như các vị Atthaka (A-sá-ca) Vàmaka 
(Bàma), Vàmadeva (Bà-ma-đề-bà), Angrrasa 
(Uơng-kỳ-sá), Bhàradvàja (Bạt-la-đà-phan-xà), 
Vàsettha (Bà-tất-sá), Kassapa (Ca-diếp), Bhagu (Bà- 
cữu), những vị này có nói: "Chúng tôi biết, chúng tôi 
thấy chỗ ở Phạm thiên, chỗ đến Phạm thiên, chỗ đi 
Phạm thiên?” 


- Tôn giả Gotama, không có vị nào. 
14. - Này Vàsettha, như vậy Ngươi nói không có một 
Bà-la-môn nào trong những vị tinh thông ba tập 


Vedà đã tận mặt thấy Phạm thiên - không có một tôn 
sư nào của các Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà đã 
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tận mặt thây Phạm thiên, không có một đại tôn sư 
nào của các Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà và đã 
tận mặt thây Phạm thiên - không có một Bà-la-môn 
nào cho đến bảy đời đại tôn sư, tôn sư của những Bà- 
la-môn tinh thông ba tập Vedả đã tận mắt thấy Phạm 
thiên, trong những tu sĩ thời cổ, trong các Bà-la-môn 
tinh thông ba tập Vedà, những vị sáng tác các thần 
chú, những vi trì tụng thần chú mả xưa kia những 
thần chú được hát lên, được trì tụng, được ngâm vịnh 
và ngày nay những Bà-la-môn tinh thông ba tập 
Vedà cũng hát lên, trì tụng và giảng dạy như các vị 
Atthaka, Vàmaka, Vàmadeva, VessàmIta, 
Yamatagøl, Angirasa Bhàradvàja, Vàsettha, 
Kassapa, Bhagu, không có một vị nào đã nói: 
"Chúng tôi biết, chúng tôi thây Phạm thiên ở đâu, 
Phạm thiên từ đâu đến, Phạm thiên sẽ đi đâu". Như 
vậy các bà Bà-la-môn tĩnh thông ba tập Vedà đã nói: 
"Chúng tôi không biết, chúng tôi không thấy con 
đường đưa đến cộng trú với Phạm thiên, nhưng 
chúng tôi thuyết dạy con đường ấy: "Đây là trực 
đạo, đây là chánh đạo hướng đến, dẫn đến cộng trú 
với Phạm thiên cho những ai thực hành theo”. 


Này Vàsettha, Ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như 
vậy thời có phải lời nói của những Bà-la-môn tính 
thông ba tập Vedà là không chánh xác, hợp lý? 
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- Tôn giả Gotama, sự kiện là như vậy thời lời nói của 
những Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà là không 
chánh xác, hợp lý. 


15. - Này Vàsettha, những Bà-la-môn tinh thông ba 
tập Vedà không biết, không thấy con đường đưa đến 
cộng trú với Phạm thiên mà thuyết dạy: "Đây là trực 
đạo, đây là chánh đạo hướng đến, dẫn đến cộng trú 
với Phạm thiên cho những al thực hành theo”, thật 
không thê có sự kiện ây. Này Vàsefha, ví như một 
chuỗi người mù ôm lưng nhau, người trước không 
thấy, người giữa cũng không thấy, người cuối cùng 
cũng không thấy. 


16. - Này Vàsettha, nhà Ngươi nghĩ thế nào? Các Bà- 
la-môn tinh thông ba tập Vedà như phần đông nhiễu 
người khác - có thê thấy mặt trăng, mặt trời không, 
trong khi các vị này câu khẩn, tán thán, vừa đi xung 
quanh, vừa chấp tay và đảnh lễ chỗ mặt trăng, mặt 
trời mọc và lặn? 
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- Thưa vâng, Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn tinh 
thông ba tập Vedà như phần đông nhiều người khác 
có thể thây mặt trăng, mặt trời, trong khi các vị này 
cầu khẩn, tán thán, vừa đi xung quanh, vừa chấp tay 
đảnh lễ chỗ mặt trăng, mặt trời mọc và lặn. 


L7. - Này Vàsettha, nhà Ngươi nghĩ thế nào? Các Bà- 
la-môn tính thông ba tập Vedà - như phần đông nhiều 
người khác 'thây mặt trăng, mặt trời, trong khi các vị 
này cầu khẩn, tán thán, vừa đi xung quanh, vừa chấp 
tay và đảnh lễ chỗ mặt trăng mặt trời mọc và lặn, 
những vị này có thê thuyết dạy con đường đưa đến 
sự cộng trú với mặt trăng mặt trời không? Đây là trực 
đạo, đây là chánh đạo hướng đến, dẫn đến cộng trú 
với mặt trăng, mặt trời cho những aI thực hành theo? 


- Tôn giả Gotama, không thê được! 


18. - Này Vàsettha, Ngươi nói răng các Bà-la-môn 
tinh thông ba tập Vedà như phần đông nhiều người 
khác, thấy mặt trăng, mặt trời trong khi các vị này 
cầu khẩn tán thán, vừa đi xung quanh, vừa chấp tay 
và đảnh lễ chỗ mặt trăng, mặt trời mọc và lặn, những 
vị này không có thê thuyết dạy con đường đưa đến 
sự cộng trú với mặt trăng mặt trời: "Đây là trực đạo, 
đây là chánh đạo hướng đến, dẫn đến cọng trú với 
mặt trăng, mặt trời cho những a1 thực hành theo”. 
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Ngươi cũng nói các Bà-la-môn tinh thông ba tập 
Vedà không thể tận mắt thấy được Phạm thiên, các 
tôn sư, các Bả-la-môn tinh thông ba tập Vedà không 
thể tận mắt thây được Phạm thiên, các đại tôn sư các 
Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà không thể tận mắt 
thây được Phạm thiên, các Bà-la-môn cho đến bảy 
đời đại tôn sư, tôn sư của những Bà-la-môn tinh 
thông ba tập Vedà không thể tận mắt thấy được Phạm 
thiên. Ngươi cũng nói trong những tu sĩ thời cô trong 
các Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà, những vị sáng 
tác các thần chú, được hát lên, được trì tụng, được 
ngâm vịnh và ngày nay những Bà-la-môn cũng hát 
lên, trì tụng và giảng dạy - như các vị Atthaka, 
Vàmaka, Vàmadeva, Vessàmitta, Yamatagpøl, 
Anigrrasa, BhàradvàJa, Vàsettha, Kassapa, Bhagu, 
không có một vị nào đã nói: "Chúng tôi biết, chúng 
tôi thấy Phạm thiên ở đâu, Phạm thiên từ đâu đến, 
Phạm thiên sẽ đi đầu”. Như vậy các Bà-la-môn tinh 
thông ba tập Vedà đã nói: "Chúng tôi không biết, 
chúng tôi không thấy con đường đưa đến cộng trú 
với Phạm thiên, nhưng chúng tôi thuyết dạy con 
đường ấy: "Đây là trực đạo, đây là chánh đạo hướng 
đến, dẫn đến cộng trú với Phạm thiên cho những al1 
thực hành theo". Này Vàsettha, nhà Ngươi nghĩ thế 
nào? Sự kiện là như vậy, thời có phải lời nói của 
những Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà là không 
chánh xác, hợp lý?" 
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- Tôn giả Gotama, sự kiện là như vậy, thời lời nói 
của những Bà-la-môn tính thông ba tập Vedà là 
không chánh xác, hợp lý. 


- Lành thay, này Vàsettha! Những Bà-la-môn tinh 
thông ba tập Vedà không biết, không thấy con đường 
đưa đến cọng trú với Phạm thiên mà thuyết dạy: 
"Đây là trực đạo, đây là chánh đạo hướng đến, dẫn 
đến cộng trú với Phạm thiên cho những a1 thực hành 
theo”. Thật không có sự kiện ẫy. 


19. Này Vàsettha, như có người nói: "Tôi yêu và ái 
luyễn một cô gái đẹp (rong nước này”. Có người hỏi: 
“Này bạn, cô gái đẹp mà Ông yêu và ái luyễn đ ấy, Ông 
có biết là người giai cấp nào, là Sát-đế-ly, hay Bà- 
la-môn, hay Phệ-xá, hay Thủ-đà?”" Khi được hỏi, 
người ấy trả lời không biết. Có người l hỏi: Này bạn, 
cô gái đẹp Ông yêu và ái luyễn ấy, Ông có biết tên 
gì, họ gì, lớn người, thấp người hay người bậc trung? 
Da đen sâm, da ngắm ngăm đen hay da hông hào ? 
Ở tại làng nào, ấp nào, hay thành phô nào?” Khi 
được hỏi vậy, người ấy trả lời không biết. Có người 
hỏi: "Này bạn, như vậy có phải Ông đã yêu và đã ái 
luyễn một người Ông không biết, không thấy?" Được 
hỏi vậy, vị ấy trả lời phải. Này Vàsettha, Ngươi nghĩ 
thế nào? Sự kiện là như vậy, thời có phải lời nói của 
người kia là không chánh xác, hợp lý? 


VÍ DỤ 112 


- Vâng phải, Tôn giả Gotama. Sự kiện là như 
vậy, thời lời nói của người kia không chánh xác, hợp 
lý. 


20. - Cũng vậy, này Vàsettha, Ngươi nói rằng các 
Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà không thể tận mắt 
thây được Phạm thiên, các đại tôn sư các Bà-la-môn 
tinh thông ba tập Vedà không thê tận mắt thấy được 
Phạm thiên, các Bà-la-môn cho đến bảy đời đại tôn 
sư, tôn sư của những Bà-la-môn tinh thông ba tập 
Vedà, không thể tận mặt thấy được Phạm thiên. 
Ngươi cũng nói những tu sĩ thời cổ trong các Bà-la- 
môn tinh thông ba tập Vedà, những vị sáng tác các 
thần chú, những vị trì tụng thần chú mà xưa kia các 
thần chú được hát lên, được trì tụng, được ngâm vịnh 
và ngày nay những Bà-la-môn tinh thông ba tập 
Vedà cũng hát lên, cũng trì tụng và giảng dạy như 
các vị Vàmaka, Vàmadeva, Vessàmitta, Yamatagsl, 
Angrrasa, Bhàradvàja, Vàsettha, Kassapa, Bhagu, 
không có một vị nào đã nói: "Chúng tôi biết, chúng 
tôi thấy Phạm thiên ở đâu, Phạm thiên từ đâu đến, 
Phạm thiên sẽ đi đầu”. Như vậy các Bà-la-môn tinh 
thông ba tập Vedà đã nói: "Chúng tôi không biết, 
chúng tôi không thây con đường đưa đến sự cộng trú 
với Phạm thiên nhưng chúng tôi thuyết dạy con 
đường ấy: "Đây là trực đạo, đây là chánh đạo hướng 
đến, dẫn đến cộng trú với Phạm thiên cho những ai 
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thực hành theo".Này Vàsettha, Ngươi nghĩ thể nào? 
Sự kiện là như vậy, thời có phải lời nói của những 
Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà là không chánh 
xác, hợp lý? 


- Tôn giả Gotama, sự kiện là như vậy thời lời nói của 
những Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà là không 
chánh xác, hợp lý. 


- Lành thay, Vàsettha, những Bà-la-môn tinh thông 
ba tập Vedà không biết, không thấy con đường đưa 
đến cộng trú với Phạm thiên mà thuyết dạy: "Đây là 
trực đạo, đây là chánh đạo hướng đến, dẫn đến cộng 
trú với Phạm thiên cho những al thực hành theo”, thật 
không có sự kiện ẫy. 


21. Này Vàsetha, như một người muốn xây tại ngã 
tư đường một cái thang để leo lên lẫu. Có người hỏi: 

“Này bạn, Ông muốn xây. một cái thang để leo lên 
lâu, vậy Ông có biết lâu ấy là về hướng Đông, hay 
về hướng Tây, hay về hướng Bắc, hay về hướng 
Nam? Nhà lâu áy cao hay thấp, hay trung bình?”. 

Được hỏi vậy, vị ấy trả lời không biết. Có người hỏi: 

“Này bạn, như vậy có phải Ông xây một cải thang để 
leo lên một cái lầu mà Ông không biết, không thấy?". 
Hỏi vậy, vị ấy trả lời phải. Này Vàsettha, ngươi nghĩ 
thế nào? Sự kiện là như vậy, thời có phải lời nói 
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người kia không chánh xác, hợp lý? 


- Vâng phải, bạch Thê Tôn. Sự kiện là như vậy thời 
lời nói của người kia là không chánh xác, hợp lý. 


22. - Cũng vậy, này Vàsettha. Ngươi nói rằng các 
Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà không thể tận mắt 
thấy được Phạm thiên, các tôn sư các Bà-la-môn tinh 
thông ba tập Vedà không thể tận mắt thấy được Phạm 
thiên, các đại tôn sư các Bà-la-môn tinh thông ba tập 
Vedà không thể tận mắt thây được Phạm thiên, các 
Bà-la-môn cho đến bảy đời đại tôn sư, tôn sư của 
những Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà không thể 
tận mắt thây được Phạm thiên. Người cũng nói trong 
những ấn sĩ thời cô trong các Bà-la-môn tỉnh thông 
ba tập Vedà, những vị sáng tác các thần chú, những 
vị trì tụng thần chú mà xưa kia những thần chú được 
hát lên, được trì tụng, được bình tán và ngày nay 
những Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà cũng hát 
lên, trì tụng và giảng dạy - như các vị Atthaka, 
Vamaka, Vàmadeva, Vessàmtta, Yamatagøl, 
Angrrasa, Bhàradvàja, Vàsettha, Kassapa, Bhagu, 
không có một vị nào đã nói: "Chúng tôi biết, chúng 
tôi thấy Phạm thiên ở đâu, Phạm thiên từ đâu đến, 
Phạm thiên sẽ đi đâu?” Như vậy các Bà-la-môn tinh 
thông ba tập Vedà đã nói: "Chúng tôi không biết, 
chúng tôi không thây con đường đưa đến sự cộng trú 
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với Phạm thiên nhưng chúng tôi thuyết dạy con 
đường ấy: "Đây là trực đạo, đây là chánh đạo hướng 
đến, dẫn đến cộng trú với Phạm thiên cho những ai 
thực hành theo". Này Vàsettha, ngươi nghĩ thế nào? 
Sự kiện là như vậy thời có phải lời nói của những 
Bà-la-môn tính thông ba tập Vedà là không chánh 
xác, hợp lý? 


- Tôn giả Gotama, sự kiện là như vậy thời lời nói của 
những Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà là không 
chính xác hợp lý. 


23. - Lành thay, Vàsettha. Những Bà-la-môn tinh 
thông ba tập Vedà không biết, không thấy con đường 
đưa đến cộng trú với Phạm thiên mà thuyết dạy: 
"Đây là trực đạo, đây là chánh đạo hướng đến, dẫn 
đến cộng trú với Phạm thiên cho những a1 thực hành 
theo". Thật không có sự kiện ấy. 


24. Này Vàsettha, như sông Aciravati này, đây tràn 
cho đến bờ khiến con quạ có thể uống được. Có 
người đến, có sự việc bên bờ bên kia, tìm đến bờ bên 
kia, hướng đến bờ bên kia và muốn lội qua bờ bên 
kia. Người đứng bờ bên này kêu bở bên kia và nói: 
"Bờ bên kia, hãy lại đây! Bờ bên kia, hãy lại đây "". 
Này Vàsettha, Ngươi nghĩ thế nào? Có phải vì người 
kia kêu gọi bờ bên kia, vì cầu khẩn, vì hy vọng, vì 
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tán thán mà bờ bên kia của sông Aciravati đến bờ 
bên này không? 


- Tôn giả Gotama, không thê vậy. 


25. - Cũng vậy, này Vàsettha, những Bà-la-môn tinh 
thông ba tập Vedà, loại bỏ những pháp tác thành 
người Bà-la-môn, tuân theo những pháp không tác 
thành người Bà-la-môn, những vị này đã nói: 
"Chúng tôi cầu khẩn Indra (Nhân-đà-la), chúng tôi 
cầu khẩn Soma (Tô-ma), chúng tôi cầu khân Vanena 
(Bà-lưu- va), chúng tôi cầu khẩn Isàna (Y-sa-na), 
chúng tôi cầu khẩn Pajàpati (Sanh chủ), chúng tôi 
cầu khân Brahmà (Phạm thiên), chúng tôi cầu khẩn 
Mahiddhi (Ma-hi-đề), chúng tôi cầu khẩn Yama (Dạ- 
ma). Này Vàsettha, những Bà-la-môn tinh thông ba 
tập Vedà ấy, loại bỏ những pháp tác thành người Bà- 
la-môn - vì kêu gọi, vì cầu khẩn, vì hy vọng, vì tấn 
thán, sau khi thân hoại mạng chung, những vị ấy sẽ 
cộng trú với Phạm thiên - Thật không có sự kiện ấy. 


26. - Này Vàsettha, như sông Aciravati này, đầy tràn 
cho đến bờ khiến con quạ có thể uống được. Có 
người đến, có sự việc bên bờ bên kia, tiễn đến bờ bên 
kia, hướng đến bờ bên kia, và muốn lội qua bờ bên 
kia. Người này đứng bên bở này kêu bở bên kia và 
nói: "Bờ bên kia hãy lại đây! Bờ bên kia hấy lại 
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đây!" Này Vàsettha, Ngươi nghĩ thế nào? Có phải vì 
người kia kêu gọi bờ bên kia, vì cầu khẩn, vì hy vọng, 
vì tán thán mà bờ bên kia của sông Aciravati đến bờ 
bên này không ? 


- Tôn giả Gotama, không thê vậy. 


27. - Cũng vậy, này Vàsettha, có năm pháp khiến 
dục lạc tăng thịnh. Năm pháp này được xem là sợi 
dây chuyên, sợi dây thắng trong giới luật của bậc 
Thánh. Thế nào là năm? Những sắc pháp do mắt cảm 
nhận khả ái, mỹ miều, thích thú, hấp dẫn, câu hữu 
với dục, ái lạc; những tiếng do tại cảm nhận... những 
hương do mũi cảm nhận... những vị do lưỡi cảm 
nhận.. những xúc do thân cảm nhận khả ái, mỹ miễu, 
thích thú, hấp dẫn, câu hữu với dục lạc. Này 
Vàsettha, năm pháp khiến dục lạc tăng thịnh ẫy, 
được xem là sợi dây chuyên, sợi dây thắng trong giới 
luật của bậc Thánh. 


28. - Này Vàsettha, những Bà-la-môn tinh thông ba 
tập Vedà, loại bỏ những pháp tác thành người Bà-la- 
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môn, tuân theo những pháp không tác thành người 
Bà-la-môn, chấp trước, mê đắm, bị trói buộc, không 
thấy nguy hiểm của chúng, không nhận thức sự 
không thoát ly của chúng, tận hưởng chúng, bị trói 
buộc bởi sự trói buộc của dục lạc, sau khi thân hoại 
mạng chung sẽ cộng trú với Phạm thiên, thật không 
có sự kiện ây. 


29.- Này VàseHtha, như sông Ácivarati này, đầy tràn 
cho đến bờ khiến con quạ có thể uống được. Có 
người đến, có sự việc bên bờ bên kia, tìm đến bờ bên 
kia, hướng đến bờ bên kia và muốn lội qua bờ bên 
kia. Người này ở bên bờ này trùm đầu và nằm ngủ. 
Này Vàsettha, nhà Ngươi nghĩ thế nào? Người ấy có 
thể từ bên này của sông Aciravati đến bờ bên kia 
không? 


- Tôn giả Gotama, không có thể được. 


30. - Cũng vậy, này Vàsettha, có năm triền cái được 
gọi là chướng ngại, cũng được gọi là triền cái, cũng 
được gọi là màn che, cũng được gọi là triền phược 
trong giới luật của bậc Thánh. Thế nào là năm? Dục 
cái, sân cái, hôn trầm thụy miên cái, trạo hồi cái, nghi 
cái. Này Vàsettha, năm triển cái này được gọi là 
chướng ngại, cũng được gọi là triền cái, cũng được 
gọi là màn che, cũng được gọi là triền phược. Này 
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Này Vàsettha, thật vậy, những 
Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà, loại bỏ những 
pháp tác thành người Bà-la-môn, tuân theo những 
pháp không tác thành người Bà-la-môn, bị chướng 
ngại, bị triền phược, bị che đậy, bị trói buộc bởi năm 
triền cái, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ cộng 
trú với Phạm thiên - Thật không thể có sự kiện 
ây. 


31. Này Vàsettha, Ngươi nghĩ thế nào? Ngươi có 
nghe những Bà-la-môn niên cao lạp trưởng, tôn sư 
và đại tôn sư cùng nhau nói chuyện không? Phạm 
thiên có dục ái hay không dục ái? 

- Tôn giả Gotama, không có dục ái. 

- Có hận tâm hay không hận tâm? 

- Tôn giả Gotama, không có hận tâm. 

- Có sân tâm hay không sân tâm? 

- Tôn giả Gotama, không có sân tâm. 


- Có nhiễm tâm hay không có nhiễm tâm? 
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- Tôn giả Gotama, không có nhiễm tâm. 

- Có tự tại hay không có tự tại? 

- Tôn giả Gotama, có tự tại. 

32. - Này Vàsettha, Ngươi nghĩ thế nào? Các Bà-la- 
môn tỉnh thông ba tập Vedà có dục ái hay không 
dục ái? 

- Tôn giả Gotama, có dục ái. 

- Có hận tâm hay không hận tâm? 

- Tôn giả Gotama, có hận tâm. 

- Có sân tâm hay không có sân tâm? 

- Tôn giả Gotama, có sân tâm. 

- Có nhiễm tâm hay không có nhiễm tâm? 

- Tôn giả Gotama, có nhiễm tâm. 

- Có tự tại hay không có tự tại? 

- Tôn giả Gotama, không có tự tại. 


33. - Này Vàsettha, Ngươi nói rằng các Bà-la-môn 
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tinh thông ba tập Vedà là có tham ái, Phạm thiên 
không có tham ái. Giữa các Bà-la-môn tỉnh thông 
ba tập Vedà là có tham ái, với Phạm thiên không 
có tham ái, có thể có một sự cộng hành, cộng trú 
không? 


- Tôn giả Gotama, không thê có được. 


34.- 


35. - Này Vàsettha, Ngươi nói rằng các Bà-la-môn 
tinh thông ba tập Vedà có hận tâm, Phạm thiên không 
có hận tâm... các Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà 
là có sân tâm, Phạm thiên không có sân tâm... các 
Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà là có nhiễm tâm, 
Phạm thiên không có nhiễm tâm... các Bà-la-môn 
tinh thông ba tập Vedà không có tự tại, Phạm thiên 
có tự tại. Giữa các Bà-la-môn tỉnh thông ba tập 
Vedà, không có tự tại với Phạm thiên có tự tại có 
thể có một sự cọng hành, cọng trú không? 


- Tôn giả Gotama, không thê có được. 
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Này Vàsettha, ở đời các Bà-la-môn 


. Do vậy đôi với 
những Bà-la-môn tinh thông Vedà sự tỉnh thông ấy 
được gọi là bãi sa mạc không có nước, sự tỉnh 
thông ấy cũng được gọi là rừng rậm không có 
đường lỗi, sự tỉnh thông ấy cũng được gọi là sự 
bắt hạnh. 


37. Khi nghe vậy, thanh niên Bà-la môn Vàsettha 
bạch Thê Tôn: 


- Tôn giả Gotama, tôi có nghe nói Sa-môn Gotama 
biệt con đường đưa đên cộng trú với Phạm thiên. 


- Này Vàsettha, Ngươi nghĩ thể nào? Ở đây có người 
sinh trưởng ở Manasakata, nhưng chưa bao giờ rởi 
khỏi chỗ này. Có người hỏi con đường đưa đến 
Manasàkata. Này Vàsettha, đối với người ấy đã sinh 
trưởng ở Manasàkata, chắc không có gì nghỉ ngờ 
hay khó khăn thì phải? 


- Tôn giả Gotama, thật không có gì nghi ngờ hay khó 
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khăn. Vì cớ sao? Tôn giả Gotama, người ây sinh 
trưởng ở Manasàkata đêu biệt rõ tât cả con đường 
đưa đên Manasàkata. 


38. - Này Vàsettha, đối với người ấy đã sinh trưởng 
Manasàkata, còn có thể nghi ngờ và có khó khăn hỏi 
đến con đường đưa đến Manasàkata nhưng đối với 
Như Lai thì không có nghỉ ngờ hay khó khăn gì 
khi hỏi đến Phạm thiên giới hay con đường đưa 
đến Phạm thiên giới! Này Vàsettha, Ta biết đến 
Phạm thiên, Phạm thiên giới và con đường đưa 
đến Phạm thiên giới. 


39. Khi nghe nói vậy, thanh niên Bà-la-môn Vàsettha 
bạch Thê Tôn: 


- Tôn giả Gotama, tôi đã nghe: "Sa-môn Gotama, 
giảng dạy con đường đưa đến cộng trú với Phạm 
thiên”. Lành thay, nêu Sa-môn Gotama thuyết dạy 
con đường đưa đến cọng trú với Phạm thiên! Mong 
Tôn giả Gotama tế độ chúng Bà-la-môn! 


- Này Vàsettha, vậy hãy lóng nghe và khéo tác ý kỹ? 
Ta sẽ nói: 


40. Này Vàsettha, nay ở đời đức Như Lai xuất hiện, 
là bậc A-la-hán, Chánh Biên Tri, Minh Hạnh Túc, 
Thiện Thệ, Thê Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điêu Ngự 
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Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Đức 
Như Lai sau khi tự mình chứng ngộ với thượng trí, 
thế giới này với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, 
gồm cả thế giới này với Sa-môn, Bà-la-môn, Trời, 
Người lại tuyên thuyết điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài 
thuyết pháp, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện đầy đủ 
văn nghĩa, Ngài truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy 
đủ thanh tịnh. 


41. Người gia trưởng hay con vị gia trưởng, hay một 
người sinh ở giai cấp (hạ tiện) nào nghe pháp ấy. Sau 
khi nghe pháp, người ấy sanh lòng tín ngưỡng Như 
Lai. Khi có lòng tin ngưỡng Ấy, vị này suy nghĩ: "Đời 
sông gia đình đây những triên phược, con đường đây 
những bụi đời. Đời sông xuất gia phóng khoáng như 
hư không. Thật rất khó cho một người sông ở gia 
đình có thể sống theo phạm hạnh hoàn toản đây đủ, 
hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ốc. Vậy ta 
nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia 
đình". Một thời gian sau, người ấy bỏ tài sản nhỏ hay 
bỏ tài sản lớn, bỏ bà con quyến thuộc nhỏ hay bà con 
quyến thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, và xuất 
gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 


42. Khi đã xuât gia như vậy, vị ây sông chê ngự với 


sự chế ngự của giới bốn Pàtimokkha, đầy đủ oai nghỉ 
chánh hạnh, thây nguy hiêm trong những lôi nhỏ 
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nhặt, thọ lãnh và tu học trong giới pháp, thần nghiệp, 
ngữ nghiệp, thanh tịnh. Mạng sống trong sạch, giới 
hạnh đầy đủ, thủ hộ các căn, chánh niệm, tỉnh giác 
và biết tri túc. 


43. Này Vàsettha, thế nào là Tý-kheo giới hạnh cụ 
túc? 


Ở đây, này Vàsettha, Tỷ-kheo từ bỏ sát sinh, tránh 
xa sát sinh... (như kinh Sa-môn Quả, số 43 - 75) do 
lạc thọ, tâm được định tĩnh... (như kinh Sa-môn Quả 
số 75-98). 


76. Vị ấy an trú, biến mãn một phương với tâm 
cầu hữu với từ, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy 
phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy 
cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy 
phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến 
mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, 
không hận, không sân. 


77. Này Vàsettha, nhự người Lực sĩ thối tù Và, khiễn 
tiẾng được nghe khắp bốn phương, không có gì khó 
khăn. Cũng vậy này Vàsettha, đôi với mọi hình thức 


của sự SÔnG, không có di là vĩ ấy bỏ qua hay bó sói 


mà không biến mãn với tâm giải thoát, câu hữu vớt 
từ. 
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78. Lại nữa, này Vàsettha, vị Tỷ-kheo an trú, biến 
mãn một phương với tâm câu hữu với bỉ... với tâm 
câu hữu với hỷ... biến mãn một phương với tâm 
cầu hữu với xả, cũng vậy phương thứ haI, cũng vậy 
phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy, 
cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang hết thảy 
phương xứ, cùng khắp vô biên giới, VỊ ây an trú biến 
mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại, vô biên, 
không hận, không sân. 


79. Này Vàsettha, như người lực sĩ thối tù và khiến 
tiếng được nghe khắp bốn phương, không có gì khó 
khăn, cũng vậy này Vàsettha, đối với mọi hình thức 
của sự sông, không có ai là vị ấy bỏ qua hay bỏ sót 
mà không biến mãn với tâm giải thoát, cùng khởi 
với xả. 


80. Này Vàsettha, Ngươi nghĩ thế nào? Tý-kheo an 
trú như vậy là có dục ái hay không dục ái? 


- Tôn giả Gotama, không có dục ái. 
- Có hận tâm hay không có hận tâm? 
- Tôn giả Gotama, không có hận tâm. 


- Có sân tâm hay không có sân tâm? 
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- Tôn giả Gotama, không có sân tâm. 

- Có nhiễm tâm hay không có nhiễm tâm? 
- Tôn giả Gotama, không có nhiễm tâm. 

- Có tự tại hay không có tự tại? 


- Tôn giả Gomata, có tự tại. 


S1. Này Vàsettha, 


- Tôn giả Gotama, có thê có được. 


- Lành thay, Vàsettha. Này Vàsettha, Tỷ-kheo sau 
khi thân hoại mạng chung sẽ cọng trú với Phạm 
thiên. Thật có thê có sự kiện ây. 


Này Vàsettha, Ngươi nói Tỷ-kheo không có hận tâm, 
Phạm thiên không có hận tâm... Tỷ-kheo không có 
nhiễm tâm, Phạm thiên không có nhiễm tâm. Tỷ- 
kheo có tự tại, Phạm Thiên có tự tại. Giữa Tỷ-kheo 
có tự tại với Phạm thiên có tự tại, có thể có một sự 


cong hành. cong trú không? 
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- Tôn giả Gotama, có thê có được. 


- Lành thay, Vàsettha. Này Vàsettha, Ty-kheo sau 
khi thân hoại mạng chung sẽ cọng trú với Phạm 
thiên. Sự kiện ây thật có thê có. 


32. Khi nghe nói vậy, hai thanh niên Bà-la-môn 
Vàsettha và Bharadvàja bạch Thê Tôn: 


- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu 
thay, Tôn giả Gotama,! Tôn giả Gotama, như người 
dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi 
bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc 
hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai 
có mắt có thê thây sắc. Cũng vậy Chánh pháp đã 
được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày. Và 
nay chúng con xin quy y Tôn giả Gofama, quy y 
Pháp và quy y Tỷ-kheo Tăng. Mong Tôn giả Gotama 
nhận chúng con làm đệ tử; từ này trở đi cho đến 
mạng chung, chúng con trọn đời quy ngưỡng. 
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14 Con Chim Ung - Kinh Con Chim Ưng 
— Tương V, 227 


Con Chim Ưng — Tương V, 227 (Sakunagshi) 
1-2)... 


3) -- Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, một con chim ưng 
cái thình lình vô xuông và chụp lây một con chim 
cút. 


4) Rồi này các Tỷ-kheo, con chim cút bị con chim 
ưng cái bắt, than khóc như sau: 


"-- Như thế nảy, thật bất hạnh cho tôi! Thật thiếu 
công đức cho tôi! Vì răng tôi đã đi không phải chỗ 
hành xứ của mình, đi vào cảnh giới của người khác. 
Nếu tôi đi trong chỗ hành xứ của tôi, trong cảnh giới 
của cha mẹ tôi, thời con chim ưng này không thể hơn 
tôi, nếu phải đánh nhau". 


"-- Này Chim cút, thể nào là chỗ hành xứ của ngươi, 
thê nào là cảnh giới của cha mẹ ngươi 2” 
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5) Rôi này các Tỷ-kheo, con chĩm ưng cái không có 
siêt mạnh sức mạnh của mình, không có bóp chặt sức 
mạnh của mình, thả con chim cút rôi nói: 


-- "Hãy đi, này Chim cút. Sau khi đi tại chỗ ấy, ta sẽ 
không thả cho ngươi”. 


6) Rôi này các Tỷ-kheo, con chìm cút đi đên vạt đât 
được lưỡi cày xới lên, leo lên một hòn đât lớn, đứng 
trên ây và nói với con chim ưng: 


"-- Này, hãy đến ta, Chim ưng! Này, hãy đến ta, này 


Chim ưng!" 

7) Rồi này các Tý-kheo, con chim ưng cái siết mạnh 
sức mạnh của mình, bóp chặt sức mạnh của mình, 
xếp cả hai cánh, thình lình vô lây con chim cút. Này 
các Tỷ-kheo, khi con chím cút biết được: "Con chim 
ưng này đang vồ mạnh xuống ta", liên nấp sau hòn 
đất ấy. Này các Tỷ-kheo, ở đây, con chim ưng bị bề 
ngực. 


8) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đổi với ai đi tới chỗ 
không phải hành xứ của mình, đi đến cảnh giới của 
người khác. Do vậy, này các Tỷ-kheo, chớ có đi đến 
chỗ không phải hành xứ của mình, chỗ cảnh siói 
của người khác. Này các Tỷ-kheo, đi đến chỗ không 
phải hành xứ của mình, đi đến cảnh giới của người 
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khác, thời Ác ma năm được cơ hội, Ác ma năm 
được đôi tượng. 

9) Này các Tỷ-kheo, chỗ nào fôffffðfWiifWifilZS/6i4 
WSffểØ2 Chỏ nào là cảnh giới của người khác? 
Chính là 


10) Thế nào là năm? 


Có các 1% mắt nhận thức khả lạc, khả hý, 


Có các tiếng do ta1 nhận thúc... 

-. Có các hương do mũi nhận thức... 

-. Có các vị do lưỡi nhận thức... 

-. Có các xúc do thân nhận thức khả lạc, khả hý, 
khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Này các 

Tỷ-kheo, đây là chỗ không phải hành xứ của 

Tỷ-kheo, chỗ cảnh giới của người khác. 


11) Này các Tỷ-kheo, hấy đi đến chỗ hành xứ của 
mình, chỗ cảnh giới của cha mẹ mình. Này các Tỷ- 
kheo, đi đến chỗ hành xứ của mình, đến cảnh giới 
của cha mẹ mình, thời Ác ma không năm được cơ 
hội, không năm được đối [ƯƠng. 


12) Và này các Tỷ-kheo, chỗ nào là chỗ ÑÑfff€ff@ff4 
? Chô nào là cảnh giới của cha mẹ? Chính 
là 
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Thế nào là bốn? 


13) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trú, quán thân 
trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp 
phục tham ưu ở đời; trú, quán thọ trên các thọ...; trú, 
quán tâm trên tâm...; trú, quán pháp trên các pháp, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu 
ở đời. Này các Tỷý-kheo, đây là chỗ hành xứ của 
mình, chỗ cảnh giới của cha mẹ mình. 
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lŠ Con bò cái - Kinh CON BÒ CÁI — 
Tăng LV, 167 


CON BÒ CÁI - 7ăng IV,167 


1. - Ví như, này các Tỷ-kheo, một con bò cái sông Ở 
rừng núi, ngu si. không thông minh, không biết đồng 
ruộng, không thiện xảo đi đến các núi non hiểm trở. 
Nó suy nghĩ: "Ta hãy đi đến phương hướng trước kia 
chưa đi, ta hãy án cỏ trước kia chưa được ăn, ta sẽ 
uống nước trước kia chưa được uống", và eøw bò cái 
äây đã giơ chân sau lên, trước khi nó khéo đặt một 
cách tốt đẹp bàn chân trước, và nó không có thê đi 
đến phương hướng trước kia chưa đi, không có thê 
ăn cỏ trước kia chưa được ăn, và không có thể uống 
nước trước kia chưa được uống. Tại chỗ mà trước kia 
nó đặt chân, nó nghĩ: "Ta hãy đi đến phương hướng 
trước kia chưa đi, ta hãy ăn cỏ trước kia chưa ăn ta 
sẽ uống nước trước kia chưa uống", nó không có thê 
trở lui chỗ ấy một cách an toàn. Vì sao? Ở đây, này 
các Tỷ-kheo, vì con bò cái ấy sống ở rừng núi, ngu 
si, không biết chỗ đồng ruộng, không thiện xảo đi 
đến các núi non hiểm trở. 


Cũng vậy, này các 1ỷ-kheo, ở đây có một số Tỷ-kheo 
ngu si không thông mình, không biết chô động 
ruộng, không thiện xảo, ly dục, ly ác pháp... chứng 
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và trú Thiên thứ nhất. Vị ấy không thực hành, 
không tu tập tướng ấy không làm cho sung mãn, 
không trú một cách khéo trú, vị ấy lại suy nghĩ: "Ta 
hãy diệt tâm và tứ... chứng và trú Thiên thứ hai". Vị 
ấy không có thể diệt các tâm và tử... không có thể 
chứng và trú Thiên thứ hai. 


Dầu cho vị ấy. có suy nghĩ: “Ta hãy ly dục... chứng 
và an trú Thiên thứ nhất", vị ấy cũng không thể ly 
dục... chứng đạt và an trú Thiên thứ nhất. Này các 


ví như con bò cải ấy sông Ở rừng 
núi, ngu sỉ, không thông mình, không biết chỗ đồng 
ruộng, không thiện xảo đi đến các núi non hiểm trở. 


2. Ví như, này các Tỷ-kheo, một con bò cái sống ở 
rừng núi, hiền trí, thông minh, biết đồng ruộng, biết 
thiện xảo đi đến các núi non hiểm trở. Nó suy nghĩ: 
"Ta hãy đi đến phương hướng trước kia chưa đi, ta 
hãy ăn cỏ trước kia chưa được ăn, ta sẽ uống nước 
trước kia chưa được uống", và eøw Ùò cái ấy, sau khi 
nó khéo đặt một cách tốt đẹp bàn chân trước, rồi 
giơ chân sau lên, và nó có thể đi đến phương hướng 
trước kia chưa đi, ăn cỏ trước kia chưa được ăn, và 
uống nước trước kia chưa được uống. Tại chỗ mà 
trước kia nó đặt chân, nó nghĩ: "Ta hãy đi đến 
phương hướng trước kia chưa đi, ta hãy ăn cỏ trước 
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kia chưa ăn ta sẽ uống nước trước kia chưa uống", nó 

có thể trở lui chỗ ấy một cách an toàn. Vì sao? Ở đây, 
này các Ty-kheo, vì con bò cái vây sông ở rừng núi, 
hiền trí, thông minh, biết chỗ đồng ruộng, thiện xảo 
đi đến các núi non hiểm trở. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây có một số Tỷ-kheo 
hiên trí, thông mình, biết chỗ đông ruộng, biết thiện 
xảo, ly dục, ly ác pháp... có thể chứng và trú 

. Vị ấy thực hành, tu tập làm cho sung mãn 
tướng ấy, trú một cách khéo trú. 


Vị ấy lại suy nghĩ: "Ta hãy điệt tâm và tử... chứng và 
trú “VỊ ây không lán lộn Thiên thứ 
hai, diệt các tâm và tứ... chứng và trú Thiên thứ hai. 


Vị ấy thực hành, tu tập, làm cho sung mãn tướng ấy, 
trú một cách khéo trú. 


Vị ấy suy nghĩ: "Ta hãy ly hỷ... chứng đạt và an trú 
Thiên thứ ba”. VỊ ây thực hành, tu tập, làm cho sung 
mãn tướng áy, trú một cách khéo trú. 


Vị ấy suy nghĩ: "Ta hãy đoạn lạc, đoạn khổ... chứng 
đạt và an trú Thiên thứ tư". Vị ấy không lẫn lộn 
Thiên thứ tư, đoạn lạc, đoạn khổ... chứng và an trú 
Thiên thứ tư. Vị ấy thực hành, tu tập, làm cho sung 
mãn tưởng ấy, trú một cách khéo trú. 
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Vị ấy suy nghĩ: "Ta hãy vượt qua các sắc tưởng một 
cách hoàn toàn, chấm dứt các chướng ngại tưởng, 
không tác ý đến các tưởng sai biệt, biết rằng: "Hư 
không là vô biên”, chứng đạt và an trú Không vô 
biên xứ. Vị ấy không lẫn lộn Không vô biên xứ, vượt 
qua các sắc tưởng một cách hoàn toàn... không tác ý 
đến các tưởng sai biệt, biết rằng: "Hư không là vô 
biên", chứng đạt và an trú Không vô biên xứ. Vị ấy 
thực hành, tu tập, làm cho sung mãn tướng ấy, trú 
một cách khéo trú. 


Vị ấy suy nghĩ: "Ta hãy vượt qua Không vô biên xứ 
một cách hoàn toàn, biết rằng: "Thức là vô biên", 
chứng đạt và an trú Thức vô biên xứ". Vị ấy không 
lần lộn Thức vô biên xứ, vượt qua Không vô biên xứ 
một cách hoàn toàn, biết rằng: "Thức là vô biên", 
chứng đạt và an trú Thức vô biên xứ. Vị ấy thực 
hành, tu tập làm cho sung mãn tướng ấy, trú một 
cách khéo trú. 


Vị ấy suy nghĩ: "Ta hãy vượt qua Thức vô biên xứ 
một cách hoàn toàn", biết rằng "Không có vật gì", 
chứng đạt và an trú Vô sở hữu xứ. Vị ấy không lần 
lộn Vô sở hữu xứ, vượt qua Thức vô biên Hải một cách 
hoàn toàn, biết răng: “Không có vật gì”, , Chứng đạt 
và an trú Vô sở hữu Xứ. VỊ ấy thực hành, tu tập làm 


cho sung mãn tướng ấy, trú một cách khéo trú. 
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Vị ấy suy nghĩ: "Ta hãy vượt qua Vô sở hữu xứ một 
cách hoàn toàn”, chứng đạt và an trú Phi tưởng phi 
phỉ trỏng xứ. Vị ấy không lẫn lộn Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, vượt qua Vô sở hữu xứ một cách hoàn 
toàn, chứng đạt và an trụ Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ. Vị ấy thực hành, tu tập làm cho sung mãn tướng 
ấy, trú một cách khéo trú. 


Vị ấy suy nghĩ: "Ta hãy vượt qua Phi tưởng phi phi 
trởng xứ một cách hoàn toàn, chứng đạt và an trú 
Diệt thọ tưởng định. Vị ấy không lẫn lộn Diệt thọ 
tưởng định, vượt qua Phi tưởng phì phi trởng xứ một 
cách hoàn toàn, chưng đạt và an trú Diệt thọ tưởng 


định. 
3. Này các Tỷ-kheo, 


- Khi nào Tỷ-kheo nhập vào và xuất ra khỏi 
Thiên chứng ấy, tâm vị ấy trở thành nhu 
nhuyễn, kham nhậm. 

-_ Với tâm nhu nhuyễn kham nhậm, định được 
khéo tu táp, trở thành vô lượng. 

-_ Vị ấy với định vô lượng khéo tu tập, tùy theo 
pháp gì, pháp gì cần được chứng ngộ với thắng 
trí, vị ấy hướng tâm về sự chứng ngộ với thắng 
trí. Tại đây, tại đấy, vị ấy có được khả năng 
chứng đạt được, dâu thuộc loại xứ nào. 
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Nếu muốn, vị ấy có thể chứng đắc nhiều loại thần 
thông, một thân có thể trở thành nhiều thân... với 
thân có thê đạt đến cõi Phạm thiên. Tại đấy, tại đấy, 
VỊ ây có khả năng chứng đạt được, dầu thuộc loại xứ 
nào. 


Nêu muôn, vị ây có thê chứng đặc Thiên nhĩ thông... 
Tại đây, tại đầy, vị ây có khả năng chứng đạt được, 
dầu thuộc loại xứ nào. 


Nếu muốn, vị ấy có thê chứng Tha tâm thông của 
mình biết được tâm của các loại chúng sanh và các 
loại hữu tình: Tâm có tham biết là tâm có tham, tâm 
không tham biết là tâm không tham... tâm giải thoát. 
Tại đấy, tại đấy, vị ấy có khả năng chứng đạt được, 
dầu thuộc loại xứ nào. 


Nếu muốn, VỊ ây có thê: "Ta sẽ nhớ lại nhiều đời sống 
quá khứ, như một đời, hai đời... có thể nhớ được 
nhiều đời quá khứ, với các nét đại cương và các chị 
tiết". Tại đấy, tại đấy vị ấy có khả năng chứng đạt 
được, dầu thuộc loại xứ nào. 


Nếu vị ây muốn, vị ây với Thiên nhãn thuần tịnh siêu 
nhân... "Ta có thể rõ biết các loài hữu tình theo 
nghiệp lực của chúng". Tại đấy, tại đấy, vị ây có khả 
năng chứng đạt được, dầu thuộc loại xứ nào. 


VÍ DỤ 139 


Nếu muốn, vị ây có thể, do đoạn tận các lậu hoặc... 
sau khi chứng ngộ, chứng đạt, vị ấy an trú. Tại đấy, 
tại đấy, VỊ ây có khả năng chứng đạt được, dầu thuộc 
loại xứ nào. 
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l6 Con voi của vua - Kinh ĂN CÁC ĐỎ 
THỤC VẬT - Tăng II, 564 


ĂN CÁC ĐÔ THỤC VẬT - 7ðng II, 564 


1. - Thành tựu năm chi phân, này các Tỷ-kheo, một 
con voi của vua ăn đồ ăn nhiều, choán chiếm nhiều 
chỗ, vung vãi đại tiện, nắm g1ữ thẻ đồ ăn được øọI là 
COn VOI Của vua. 


2. Thế nào là năm? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua không 
các sắc, không kham nhẫn các tiếng, 
không kham nhẫn các hương, không kham nhẫn các 
vị, không kham nhẫn các xúc. 


Thành tựu năm chi phân, này các Tỷ-kheo, một con 
voi của vua ăn đồ ăn nhiều, choán chiễm nhiều chỗ, 
vung vãi đại tiện, năm giữ thẻ đồ ăn được gọi là con 
VOI Của vua. 


Cửng vậy, này các 1ỷ-kheo, thành tựu năm pháp, Tỷ- 
kheo ăn đồ ă ăn nhiễu choán chiếm nhiêu chổ, làm đỗ 
giường năm và năm giữ thẻ đồ ăn, được xem chỉ là 
một Tỷ-kheo. 


3. Thế nào là năm? 
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Ở đây, này các Tý-kheo, 


-  Tỷ-kheo 
-_ Không kham nhẫn các 
- _ Không kham nhẫn các 
-_ Không kham nhẫn các 
- _ Không kham nhẫn các 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ- 
kheo ăn đồ ă ăn nhiêu, choán chiếm nhiều chỗ, làm đồ 
giường nằm và nắm giữ phiếu đồ ăn, vị ấy được gọi 
chỉ là một Tỷ-kheo. 


KHÔNG CÓ THẺ KHAM NHÂN - Tăng II, 565 


1. - Thành tựu năm chi phân, này các Tỷ-kheo, con 
voi của vua không xứng đáng cho vua, không là tài 
sản của vua không được xem là một biêu tượng của 
vua. Thế nào là năm? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua: 
-_ Không kham nhẫn các 
Không kham nhân các : 


-_ Không kham nhân các hương, 
- Không kham nhân các vỊ, 


VÍ DỤ 142 


- Không kham nhân các xúc. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con voi của vua 
không kham nhân các sắc? 


3.Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua, khi đi 
đến chiến trận, thấy đoàn voi hay thấy đoàn ngựa, 
hay thấy đoàn xe, hay thấy đoàn bộ binh đã chùn 

chân, rủn chí, không còn can đảm, không thể tham 
gia chiến trận. Như vậy, này các Tỷ-kheo, con voi 
của vua không kham nhãn đối với các sắc. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là con voi của vua 
không kham nhân các tiêng 2 


4. Ở đây, này các Tỷ- -kheo, con voi của vua, đi đến 
chiến trận, khi nghe tiếng voi, nghe tiếng ngựa, nghe 
tiếng xe, nghe tiêng bộ binh, hay nghe tiếng trồng 
lớn, thanh la, tiếng tù và, tiếng trống nhỏ, liên chùn 
chân, rủn chí, không còn can đảm, không thể tham 
gia chiến trận. Như vậy, này các Tỷ-kheo, con voi 
của vua không kham nhẫn các tiếng. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là con voi của vua 
không kham nháân các hương ? 


5. Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua đi đên 
chiến trận, khi đó ngửi mùi phân vả nước tiêu của 
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các con voi của vua thuộc loại quý chủng đã quen 
chiến trận, liền chùn chân, rủn chí, không còn can 
đảm, không thể tham gia chiến trận. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là con voi của vua không kham nhẫn 
các hương. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là con voi của vua 
không kham nhân các vị? 


6. Ở đây, này các Iỷ-kheo, con voi của vua khi đi 
đến chiên trận, , hay 
chán ngấy hai, ba, bôn hay năm máng cỏ và nước, 
liền chùn chân, rủn chí, không còn can đảm, không 
thể tham gia chiến trận. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
là con voi của vua không kham nhãn các vị. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là con voi của vua 
không kham nhân các xúc ? 


7. Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua đi đến 
chiến trận, khi bị trúng một mũi tên, hay hai, hay ba, 
hay bốn, hay năm mũi tên, liên chùn chân, rủn chí 
không còn can đảm, không thể tham gia chiến trận. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là con voi của vua không 
kham nhẫn các xúc. 


Thành tựu năm chi phân, này các Tỷ-kheo, một con 
voi của vua không xứng đáng của vua, không là tài 
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sản của vua, không được xem là một biêu tượng của 
vua. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, một vị Tỷ-kheo thành 
tựu năm pháp không đáng cung kính, không đáng tôn 
trọng, không đáng cúng dường, không đáng chắp tay, 
không còn là phước điển vô thượng ở đời. Thể nào 
là năm? 


8. Ở đây, này các Tỷ-kheo, 


các sắc, 


- Tý-kheo 
-_ Không kham nhẫn các 
-_ Không kham nhãn các 
-_ Không kham nhẫn các 
-_ Không kham nhẫn các 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là vị Tỷ-kheo không 
kham nhân các sắc? 


9. Ở đây, này các Ty- -kheo, Tý-kheo khi mắt thấy sắc 


liền tham đắm các sắc khả ái, tâm không thê định 
tính, Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không 


kham nhẫn các sắc. 


Và này các 1ỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không kham 
nhân các tiêng ? 
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10. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi tai nghe 
tiếng liên tham đắm các tiếng khả ái, tâm không thể 
định fính, Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo không 

kham nhẫn các tiếng. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không kham 
nhân các hương? 


11. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi mũi ngửi 
hương liền tham đắm các hương khả ái, tâm không 
thê định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo 
không kham nhẫn các hương. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không kham 
nhán các vị? 


12. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo khi lưỡi nêm 
vị liền tham đăm các vị khả ái, tâm không thê định 
tnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo không 
kham nhãn các vị. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là vị Tỷ-kheo không 
kham nhân các xúc ? 


13. Ở đây, này Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi thân cảm xúc 


liền tham đăm các xúc khả ái, tâm không thê định 
tĩnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo không 


kham nhân các xúc. 
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Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
không đáng được cung kính, không đáng được tôn 
trọng, không đáng được cúng dường, không đáng 
được chắp tay, không còn là vô thượng phước điền ở 
đời. 


14. Thành tựu năm chỉ phần, này các Tỷ-kheo, con 
vot của vua xứng đáng cho vụa dùng, là tài sản của 
vua, và được xem là một biểu tượng của vua. Thế 
nào là năm? 


15. Ở đây, này các Iỷ-kheo, con vol của vua kham 
nhẫn các sắc, kham nhẫn các tiếng, kham nhẫn các 
hương, kham nhẫn các vị, kham nhẫn các xúc. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là con voI của vua kham 
nhân các sắc? 


16. Ở đây, này các Tý-kheo, con voi của vua, đi đến 
chiến trận, khi thấy đoàn voi hay khi thây đoàn ngựa, 
hay khi thấy đoàn xe, hay khi thấy đoàn bộ binh, liền 
không chùn chân, rủn chí, có đủ can đảm, có thể 
tham gia chiến trận. Như vậy, này các Iỷ-kheo, con 
voi của vua kham nhẫn các sắc. 


Và thê nào, này các Tỷ-kheo, con voi của vua kham 
nhân các tiêng? 
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L7. Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua, đi đến 
chiến trận, khi nghe tiếng voi, hay khi nghe tiếng 
ngựa, hay khi nghe tiếng xe, hay khi nghe tiếng bộ 
binh, hay khi nghe tiếng trống lớn, thanh la, tù và, 
trống nhỏ, không chùn chân, không rủn chí, có đủ 
can đảm, có thể tham gia chiến trận. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là con voi của vua kham nhẫn các tiếng. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là con voI của vua kham 
nhân các hương? 


18. Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua đi đến 
chiến trận, đối với các con voi của vua thuộc loại quý 
chủng, quen thuộc chiến trận, khi nó ngửi mùi phân 
và nước tiểu của những con voi ấy, nó không chùn 
chân, không rủn chí, có đủ can đảm, có thê tham gia 
chiến trận. Như vậy, này các Tỷ-kheo, con voi của 
vua kham nhẫn các hương. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là con voI của vua kham 
nhân các vị? 


19. Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua đi đến 
chiến trận, ột máng cỏ và nước, hoặc 
hai, hoặc ba, hoặc bốn hoặc năm mảng cỏ và nước, 
không chùn chân, không rủn chí, có đủ can đảm, có 
thể tham gia chiến trận. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
con voi của vua kham nhẫn các vị. 
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Và này các Tỷ-kheo, thê nào là con voI của vua kham 
nhân các xúc? 


20. Ở đây, này các Tý-kheo, con voi của vua đi đến 
chiến trận, khi bị một mũi tên bắn trúng, hoặc hai, 
hoặc ba, hoặc bốn, hoặc năm, không chùn chân, 
không rủn chí, có đủ can đảm, có thê tham gia chiến 
trận. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là con voi của vua 
kham nhẫn các xúc. 


Thành tựu năm chi phân này, này các Tỷ-kheo, con 
vol của vua xứng đáng cho vua, là tài sản của vua, và 
được gọi là biêu tượng của vua. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thành tựu năm pháp, 
VỆ Tý-kheo đáng được cung kính, đảng được tôn 
trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp fay, 
là vô thượng phước điền ở đời. Thê nào là năm? 


21. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Iỷ-kheo kham nhãn các 
sắc, kham nhãn các tiếng, kham nhẫn các hương, 
kham nhẫn các vị, kham nhẫn các xúc. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là Tỷ-kheo kham nhẫn 
các sắc? 


22. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi mắt thấy 
sắc, không tham đăm các sắc khả ái, có thê giữ 
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tâm định tĩnh. Như vậy, này các Tỷý-kheo, Tỷ-kheo 
kham nhân các sắc. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là Tỷ-kheo kham nhẫn 
các tiêng? 


23. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo khi tai nghe 
tiếng, không tham đắm các tiếng khả ái, có thể giữ 
tâm định fính. Như vậy, này các Tyỷ-kheo, Tỷ-kheo 
kham nhẫn các tiếng. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo kham nhẫn 
các hương? 


24. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi mũi ngửi 
các hương, không tham đắm các hương khả ái, có thể 
giữ tâm định tĩnh. Như vậy, này các Tyỷ-kheo, Tỷ- 
kheo kham nhẫn các hương. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo kham nhẫn 
các vỊ? 


25. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo khi lưỡi nễm 
các vị, không tham đăm các vị khả ái, có thê giữ tâm 
định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo kham 
nhẫn các vị. 


Và thế nào, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo kham nhẫn 
Củc xúc” 
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26. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi thân cảm 
các xúc, không tham đăm các xúc khả ái, có thê giữ 
tâm định tĩnh. Như vậy, này các Tyỷ-kheo, Tỷ-kheo 
kham nhẫn các xúc. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng phước 
điền ở đời. 
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17 Con vượn bị dính vào bấy nhựa - Kinh 
Con Vượn — Tương V, 230 


Con Vượn — 7ơng V, 230 
1-2)... 


3) —- Này các: Tỷ-kheo, tại núI chúa Tuyết Sơn có 
khoảnh đât ghô ghê, không thăng băng, chô ây không 
có các loài vượn, loài người qua lại. 


4) Này các Tỷ-kheo, tại núi chúa Tuyết sơn có những 
khoảng đât ghô ghê, không băng phăng, chỗ ây chỉ 
có loài vượn qua lại, không có loài người. 


5) Tại núi chúa Tuyết sơn, có những khoảnh đất bằng 
phẳng, khả ái. Tại chỗ ấy có các loài vượn và loài 
người qua lại. Tại đây, này các Tỷ-kheo, những 
người thợ săn đặt các bẫy nhựa (lepam) trên những 
con đường có vượn qua lại để bắt các con vượn. Ở 
đây, này các Tỷ-kheo, 
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6) Như vậy, này các Tỷ-kheo, con vượn bị bắt năm 
chỗ, liễn rên la nằm xuống, rơi vào bất hạnh, rơi vào 
khổ não, bị người thợ săn muốn làm gì thì làm. Này 
các Tý-kheo, người thợ săn đâm chết nó, nướng nó 
trên đồng than củi, và ra đi, theo sở thích của mình. 


7) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, là người đi đến chỗ 
không phải hành xứ của mình, chỗ cảnh giới của 
người khác. Này các Tỷ-kheo, đi đến chỗ không phải 
hành xứ của mình, chỗ cảnh giới của người khác, Ác 
ma nắm được cơ hội, Ác ma nắm được đôi tượng. 


8) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là không phải chỗ 
hành xứ của 1ỷ-kheo, chó cảnh giới của người khác? 
Tức là năm dục công đức. Thê nào là năm? 


9) Các sắc do mắt nhận thức khả lạc, khả hý, khả ý, 
khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn... Các xúc do thân 
nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến 
dục, hấp dẫn. Này các Tỷ-kheo, đây không phải là 
chỗ hành xứ của Tỷ-kheo, là chỗ cảnh giới của người 
khác. 
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10) Này các Tý-kheo, hãy đi đến chỗ hành xứ của 
mình, chỗ cảnh giới của cha mẹ mình. Này các Tỷ- 
kheo, đi đến chỗ hành xứ của mình, đến chỗ cảnh 
giới của cha mẹ mình, Ác ma không năm được cơ 
hội, Ác ma không nắm được đối tượng. 


11) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là hành xứ của Tỷ- 
kheo, là cảnh giới của cha mẹ mình? Tức là bôn 
niệm xứ. Thê nào là bôn? 


12) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trú, quán thân 
trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp 
phục tham ưu ở đời...; trú, quán thọ trên các cảm 
thọ...; trú, quán tâm trên tâm...; trú, quán pháp trên 
các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp 
phục tham ưu ở đời. Này các Tỷ-kheo, đây là chỗ 
hành xứ của Tỷ-kheo, chỗ cảnh giới của cha mẹ 
mình. 
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18 Cái øì là nhiều hơn - Kinh Núi Sineru 
Tu Di— Tương V, 662 

Núi Sineru l — 7zơng V, 662 (Tu DỊ) 

1)... 


2) -- Ví như, này các Tỷ-kheo, một người đặt trên núi 
Sineru, vua các loài núi, các viên sạn lớn băng bảy 
hại đậu. 


3) Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, cái gì là 
nhiêu hơn, các viên sạn lớn bằng bảy hạt đậu được 
đặt như vậy hay núi chúa Sineru? 


-- Cái này là nhiều hơn, bạch Thế Tôn, tức là vua núi 
Sineru. Rất ít là các viên sạn lớn bằng bảy hạt đậu 
được đặt như vậy, chúng không có thể ước tính được, 
chúng không có thê so sánh được, chúng không có 
thê thành một phần nhỏ được, khi đem đặt các viên 
sạn lớn bằng bảy hạt đậu so sánh với núi chúa Sineru. 


4) -- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, với vị Thánh đệ tử 
thành tựu chánh kiến, với người đã chứng ngộ, cái 
này là nhiễu hơn, tức là sự khổ đã được đoạn tận, đã 
được tiêu mòn này. Rất ít là khổ còn tôn tại, không 
có thể ước tính, không có thể so sánh, không có thể 
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thành một phán nhỏ, nêu so sảnh với khô trước đã 
được đoạn tận, đã được tiỂUu mòn. 


: "Đây 
là Khổ"... đã rõ biết: "Đây là Con Đường đưa đến 


Khổ diệt" 


5) Do vậy, này các Tỷ-kheo, một cô găng cần phải 
làm để rõ biết: " Đây là Khổ". Một cố găng cần phải 
làm để rõ biết: “Đây là Khô tập". Một cô găng cân 
phải làm đề rõ biết: "Đây là Khô diệt". Một cố gắng 
cần phải làm đề rõ biết: "Đây là Con Đường đưa đến 
Khổ diệt". 


Núi Sineru 2 — 7zơng V, 663 (Tu DI) 
1)... 


2)... Ví như, này các Tỷ-kheo, núi chúa Sineru đi đến 
đoạn tận, đi đên tiếu diệt, chỉ côn lại các viên sạn, 
lớn băng bảy hạt đậu. 


3) Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, cái gì là 
nhiêu hơn, núi chúa Sineru ấy đi đến đoạn tận, đi đến 
tiêu mòn hay các viên sạn lớn bằng bảy hạt đậu còn 
tôn tại ? 
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-- Cái này là nhiều hơn, bạch Thế Tôn, tức là núi 
chúa Sineru đi đến đoạn tận, đi đến tiêu mòn. Và ít 
hơn là các viên sạn lớn bằng bảy hạt đậu được còn 
lại, không thể đem ước tính, không thể đem so sánh 
và không thể bằng một phần nhỏ, nếu so sánh các 
viên sạn lớn, bằng bảy hạt đậu còn lại với núi chúa 
Sineru đã đi đến đoạn tận, đã đi đến tiêu mòn. 


4) -- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, với vị Thánh đệ tử 
thành tựu chánh kiến, với người đã chứng ngộ, cái 
này là nhiễu hơn, tức là sự khổ đã được đoạn tận, 
được tiêu mòn này; và rất ít là khổ còn tôn tại, không 
có thể ước tính, không có thể so sảnh, không có thể 
thành một phần nhỏ, nếu so sảnh với khổ trước đã 
được đoạn tán, đã được tiêu mòn, tức là 


"Đây 
là Khổ"... đã rõ biết: "Đây là Con Đường đưa đến 


Khổ diệt". 


5) Do vậy, này các Tỷ-kheo, một cô gắng cận phải 
làm đề rõ biết: " ". Một cỗ găng cần phải 
làm để rõ biết: “Đây là Khô tập”. Một cô găng cân 
phải làm đề rõ biết: "Đây là Khô diệt". Một cố gắng 
cần phải làm đề rõ biết: "Đây là Con Đường đưa đến 
Khô diệt". 
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19 Cái trống Anaka - Kinh Cái Chốt 
Trồng —- Tương II, 466 

Cái Chốt Trống — 7ương II, 466 

1) Trú ở Sàvatth1. 


2) Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, dân chúng Dasàrahà 
có 


3) Khi cái trống Anaka bắt đầu nứt ra, dân chúng 
Dasàrahà đóng vào một cái chốt khác. Cho đến một 
thời gian, này các TIỷ-kheo, cả cái thùng ván của 
trống Anaka biến mất và chỉ còn lại những cái chốt 
tụ tập lại. 


7 myHHHUAẠN 
5) Những bài kinh nào do Như Lai thuyết, thâm sâu, 
nghĩa lý thâm diệu, xuât thê gian, liên hệ đên không, 
họ sẽ không nghe khi các kinh ây được thuyêt giảng; 
họ sẽ không lóng tai; họ sẽ không an trú chánh tri 


tâm, và họ sẽ không nghĩ rằng các pháp ấy cần phải 
học thuộc lòng, cần phải thấu đáo. 


6) Còn những bài kinh nào do các thị sĩ làm, những 
bài thơ với những danh từ hoa mỹ, với những câu 
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văn hoa mỹ, thuộc ngoại điển, do các đệ tử thuyết 
giảng, họ sẽ nghe khi các kinh ấy được thuyết giảng; 
họ sẽ lóng tai; họ sẽ an trú chánh tri tầm và họ sẽ nghĩ 
rằng, các pháp ấy cần phải học thuộc lòng, cần phải 
học thấu đáo. Như vậy, này các Tỷ-kheo, các kinh do 
Như Lai thuyết, thâm sâu. nghĩa lý thâm diệu. xuất 
thế gian, liên hệ đến không, sẽ đi đến tiêu diệt, 


7) Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập. 
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20 Cán búa bị hao mòn - Kinh SỰ TU 
TẬP - Tăng II, 454 


SỰ TU TẬP -—7ăng II, 454 


1. - Này các Tỷ-kheo, Tỷ- -kheo không chí tâm frong 
sự tu tập khởi lên ước muốn như sau: "Mong rằng 
tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có 
chấp thủ!". Tuy vậy, tâm vị ấy cũng không giải thoát 
khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. 


Vì cớ sao? Phải nói rằng vì vị ấy không có tu tập. 
Không có tu tập cái gì? - Không có tu tập Bốn niệm 
xứ, không có tu tập Bốn chánh cân, không có tu tập 
Bốn như ý túc, không có tu tập Năm căn, không có 
tu tập Năm lực, không có tu tập Bảy Bồ-đề phân, 
không có tu tập Thúủnh đạo tắm ngành. 


Vĩ như, này các Tỷ-kheo, có tảm, mười hay mười hai 
trứng gà, không được con gà mái ấp năm đúng cách, 
không được ấp nóng đúng cách, không được ấp 
dưỡng đung cách. 


Dầu cho con gà mái ấy khởi lên ý muốn: "Mong rằng 
những con gà con của ta, với chân móng và đỉnh đầu, 
hay với miệng và mỏ, sau khi làm bề vỏ trứng, được 
sanh ra một cách an toàn”, tHy vậy, các c0n gà con 
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ấy không có thể, với chân, móng, đỉnh đầu hay với 
miệng và mỏ, sau khi làm bể vỏ trứng, được sanh 
ra một cách an toàn! Vì cớ sao? - Này các Tỷ-kheo, 
tám, mười hay mười hai trứng gà mái ây ; 

con gà mái năm ấp một cách đúng đãn, á âp nóng một 
cách đúng đắn, ấp dưỡng một cách đúng đắn. 


Cũng vậy, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo không chú tâm 
trong sự tu tập, dầu cho có khởi lên ý muốn: "Mong 
rằng tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc không 
có chấp thủ"; tuy vậy, tâm vị ấy cũng không giải 
thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Vì cớ 
sao? Phải nói rằng vì vị ấy không có tu tập. Không 
có tu tập cái gì? Không có tu tập Bốn niệm xứ... 
không có tu tập Thánh đạo tám ngành. 


2. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống chú tâm trong sự 
f4 tẬP, dâu cho không khởi lên ưóc muốn: "Mong 
rằng tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không 
có chấp thủ"; tuy vậy, tâm vị ấy được giải thoát khỏi 
các lậu hoặc không có chấp thủ. 


Vì cớ sao? Phải nói rằng VÌ Vị ấy có fu tập. Có 1u tập 
cái gì? Có fu tập Bốn niệm xứ, có tu tập Bốn chánh 
cần, có tu tập Bốn như ÿ ÿ túc, có tu tập Năm căn, có 
tu tập Năm lực, có tu tập Bảy Bồ-đê phần, có tu tập 
Thánh đạo tắm ngành. 
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Vĩ như, này các 1ÿ-kheo, có tắm, mười hay mười hai 
trứng gà. Các trứng ấy được con gà mái ấp năm một 
cách đúng đắn, ấp nóng một cách đúng đắn, ấp 
dưỡng một cách đúng đắn. Dầu cho con gà mái ây 
không khởi lên ý muốn: "Mong rằng những con gà 
con của ta, với chân móng và đỉnh đâu, hay với 
miệng và mỏ, sau khi làm bề vỏ trứng, được sanh ra 
một cách an toàn!", fuy vậy, các con gà con ấy có 
thể với chân, móng, đỉnh đầu hay với miệng và mỏ, 
sau khi làm bể vỏ trứng, được sanh ra một cách an 
toàn. Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, tám, mười hay 
mười hai trứng gà được con gà mái ấy ấp năm một 
cách đúng đăn, ấp nóng một cách đúng đắn, ấp 
dưỡng một cách đúng đăn. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống chú tâm 
tu tập, dầu cho vị ấy không khởi lên ý muốn: "Mong 
rằng tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc không 
có chấp thủ"; tuy vậy, tâm vị ấy cũng được giải thoát 
khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Vì cớ sao? 
Phải nói rằng vì vị ấy có tu tập. Tu tập cái gì? Có tu 
tập Bồn niệm xứ... có tu tập Thánh đạo tám ngành. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, một người thợ nê hay đệ tử 
người thợ nề, khi nhìn vào cán búa, thấy dấu các 
ngón íay và dấu ngón tay cải. Người ấy không có thể 
biết được như sau: "Hôm nay từng ấy cán búa của 
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ta bị hao mòn, hôm qua từng ây, các ngày khác từng 
ây”. Nhưng người áy biết được cán búa bị hao mòn 
trên sự hao mòn của cán búa. 


Cũng vậy, này các Tỷ- -kheo, Tỷ-kheo chú tâm frons 
sự tu tập không có biết như sau: "Hôm nay từng ây 
lậu hoặc của ta được đoạn tận, hôm qua từng ây, các 
ngày khác từng ấy". Nhưng vị ấy biết được các lậu 
hoặc được đoạn tận trên sự đoạn tận các lậu hoặc. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, một chiếc thuyên đi biển, 
có đây đủ cột buồm và dây buôm bị mắc cạn sáu 
tháng do thiếu nước trong mùa đông, các cột buôm 
và dây buôm bị gió và mặt trời làm hư hỏng. Rồi bị 
nước mưa đồ xuống trong mùa mưa, chúng bị hư dẫn 
và mục nát một cách dễ dàng. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tÿ-kheo sống chú tâm 


trong sự tu tập, các kiết sử rất dễ bị yêu dân và 
mục nát. 
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21 Cây Kimsuka - Kinh Phải Gọi Là G1 — 
Tương IV, 312 


Phải Gọi Là Gì — 7ương IV, 312 (Kimsukà) 
La 


2) Rồi một Tỷ-kheo đi đến một Tỷ-kheo khác, sau 
khi đên, nói với Tỷ-kheo ây: 


-- Cho đến như thế nào, này Hiển giả, sự thấy của 
Tỷ-kheo khéo thanh tịnh? 


-- Này Hiền giả, Tý-kheo khi nào như thật rõ biết sự 
tập khởi và sự đoạn diệt của sảu xúc xứ; cho đến như 
vậy, này Hiển giả, sự thấy của Tỷ-kheo khéo thanh 
tịnh. 


3) Tý-kheo ấy không thỏa mãn với câu trả lời câu hỏi 
của Tỷ-kheo kia, liên đi đên một Tỷ-kheo khác và 
nói: 

-- Này Hiền giả, cho đến như thế nào, sự thấy của 


Tỷ-kheo khéo thanh tịnh? 


-- Này Hiền giả, khi nào Tý-kheo như thật rõ biết sự 
tập khởi và sự đoạn điệt của năm thủ uáân; khì ây, 
này Hiên giả, sự thây của Tyỷ-kheo khéo thanh tịnh. 
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4) Tỷ-kheo ấy không thỏa mãn với câu trả lời của 
Tỷ-kheo kia, liên đi đên một Tỷ-kheo khác nữa và 
nói: 


-- Này Hiền giả, cho đến như thế nào, sự thấy của 
Tỷ-kheo khéo thanh tịnh? 


-- Này Hiên giả, khi nào Tý-kheo như thật tuệ tri sự 
tập khởi và sự chảm dưt của bôn đại chúng; khi ây, 
này Hiên giả, sự thây của Tỷ-kheo khéo thanh tịnh. 


5) Rồi Tỷ-kheo ấy không thỏa mãn... 


-- Này Hiền giả, khi nào Tỷ-kheo như thật TỐ biết 
răng, phàm pháp gì ¡ được khởi lên, tất cả ¡ pháp á ấy đều 
phải đoạn diệt; khi ấy, này Hiền giả, sự thây của Tỷ- 
kheo khéo thanh tịnh. 


6) Rồi Tý-kheo ấy không thỏa mãn với câu trả lời 
câu hỏi của Tý-kheo kia, liền đi đến Thế Tôn; sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi 
xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


-- Ở đây, bạch Thế Tôn, con đi đến một Tỷ-kheo và 
nói với Tỷ-kheo ấy: " Cho đến như thế nào, này Hiền 
giả, sự thây của Tỷ-kheo khéo thanh tịnh? " Khi được 
nói vậy, Tý-kheo ấy nói với con: " Khi nào như thật 
tuệ tr1 sự tập khởi và sự chấm dứt của sáu xúc xứ; khi 
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ấy, này Hiển giả, sự thấy của Tỷ-kheo khéo thanh 
tịnh ". Bạch Thế Tôn, con không thỏa mãn câu trả lời 
của Tý-kheo kia nên đi đến một Týỷ-kheo khác; sau 
khi đến, con nói với Tỷ-kheo ấy: " Cho đến như thế 
nào, này Hiền giả, sự thấy của một Tý-kheo khéo 
thanh tịnh? " Khi được nói vậy, bạch Thế Tôn, Tỷ- 
kheo ấy nói với con: " Khi nào, này Hiền giả, Tỷ- 
kheo như thật tuệ tri sự tập khởi và sự chấm dứt của 
năm thủ uân... như thật tuệ tri sự tập khởi và sự chấm 
dứt của bốn đại chủng... như thật tuệ tri rằng, phàm 
có pháp gì được tập khởi, tất cả pháp â ây bị đoạn diệt, 
cho đến như vậy, này Hiển giả, sự thấy của Tỷ-kheo 
khéo thanh tịnh ". 


Bạch Thế Tôn, con không thỏa mãn câu trả lời câu 
hỏi của Tý-kheo kia nên con đi đến Thế Tôn vả bạch 
Thế Tôn: " Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, sự 
thây của Tỷ-kheo khéo thanh tịnh? " 


7) -- Ví như, này Tỷ-kheo, một người chưa từng thấy 
cây kimsuka, người ấy đi đến một người khác đã thấy 
cây kimsuka và nói: " Này Bạn, cây kimsuka là thế 
nào? ". Người ấy đáp như sau: " Này Bạn, cây 
kimsuma màu đen, như một khúc cây bị cháy ". Như 
vậy, này Tỷ-kheo, trong thời gian ây, cây kimsuka 
đối với người ấy là giông như người kia đã thây. Rồi, 
này Tỷ-kheo, người ây không thỏa mãn với câu trả 
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lời của người kia, liền đi đến một người khác đã thấy 
cây kimsuka, sau khi đến, hỏi người ấy: " Này Bạn, 
cây kimsuka là thế nào? " Người kia trả lời: " Này 
Bạn, cây kimsuka màu đỏ, giống như một đồng thịt 
”. Và này Tỷ-kheo, như vậy trong thời gian ây, cây 
kimsuka đối với người ấy là giông như người kia đã 
thây. Rồi, nảy Tý-kheo, người ây không thỏa mãn 
với câu trả lời của người kia, đi đến một người cáp 
đã thấy cây kimsuka, sau khi đến nói với người ấy: ' 
Này Bạn, cây kimsuka là thế nào? " Người kia trả 
lời: " Này Bạn, cây kimsuka bị lột vỏ, vỏ bị nứt nẻ ra 
như cây keo (sIriso) ". Này Tỷ-kheo, trong thời gian 
ây, cây kimsuka đôi với người ấy là giống như người 
kia đã thấy. Rồi, này Tý-kheo, người ấy không thỏa 
mãn với câu trả lời của người kia, liền đi đến một 
người khác đã thấy cây kimsuka, sau khi đến, nói với 
người ấy: " Này Bạn, cây kimsuka là thế nào? " 
Người kia nói như sau: ” Này Bạn, cây kimsuka có 
lá rậm rạp, bóng của nó dày và rậm, như cây bảng ". 
Như vậy, này Tỷ-kheo, trong thời gian ây, cây 
kimsuka đối với người ấy là giỗng như người kia đã 
thấy. 


Cũng vậy, này Tỷ-kheo, tùy theo sự thấy của Chân 


nhân ấy khéo thanh tịnh, tùy thuộc theo đấy, họ đã 
trả lời. 


VÍ DỤ 1ó8 


8) Ví như, này Tỷ-kheo, có ngôi thành của vua ở biên 
giới được xây dựng với pháo đài kiên cố, với tường 
và tháp canh kiên cố và có đến sáu cửa thành. Tại 
đấy có người giữ cửa thành, là bậc thông minh, có 
kinh nghiệm và có trí, ngăn chận những người không 
quen biết, cho vào những người quen biết. Từ 
phương Đông, hai người sứ giả cấp tốc đi đến, và nói 
với người giữ cửa thành: " Này Bạn, vị chủ thành trì 
này ở đâu? ” Người giữa cửa thành â ấy nói: " Thưa 
các Tôn giả, vị ây đang ngôi giữa ngã tư đường ". 
Hai người sứ giả ây câp tốc tuyên bồ lời như thật ngữ 
cho vị chủ ngôi thành, rồi tiếp tục đi theo con đường 
họ đến. Từ phương Tây, lại hai người sứ giả câp tốc 
đi đến... từ phương Bắc, lại hai người sứ giả cấp tốc 
đi đến, và nói với người giữ cửa thành: " Này Bạn, 
vị chủ thành trì này ở đầu? ” Người giữ cửa thành ây 
nói: " Thưa các Tôn giả, vị ấy đang ngôi giữa ngã tư 
đường ". Rồi hai người sứ giả ấy cấp tốc tuyên bồ lời 
như thật ngữ cho vị chủ ngôi thành, rồi tiếp tục theo 
con đường họ đến. 


9) Này Tỷ-kheo, Ta nói ví dụ để giải thích ý nghĩa, 
và đây là ý nghĩa: 


— Ngôi thành, này Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với 
thân do bôn đại chủng tạo thành này, do cha 
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mẹ sanh, do cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường, 
tiêu mòn, tiêu hao, hủy hoại, hủy diệt. 

— Sáu cửa, này Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với sáu 
nội xứ. 

— Người giữ cửa, này Tỷ-kheo, là đồng nghĩa 
Với niệm. 

—- Hai vị sứ giả cấp tốc, này Tý-kheo, là đồng 
nghĩa với chỉ và quán. 

— Người chủ ngôi thành là đồng nghĩa với thức. 

—_ Ở giữa tại ngã tư đường là đồng nghĩa với bốn 
đại chủng: địa giới, thủy giới, hỏa giới và 
phong giới. 

— Lời như thật ngữ, này Tỷ-kheo, là đồng nghĩa 
với Niết-bàn. 

—_ Theo con đường họ đến là đồng nghĩa với con 
đường Thánh đạo Tám ngành. Như chánh trì 
kiến... chánh định. 
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22 Cây chuối khi sanh trái, đem đến hại 
mình - Kinh DEVADATTTA — Tăng L, 
691 


DEVADA LTA - 7ãng I, 691 


I. Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha, tại núi 
Gijjhakùta sau khi Devadatta bỏ đi không bao lâu. 
Tại đây, Thê Tôn nhơn việc Devadatta bảo các Tỷ- 
kheo: 


- Đem đến hại mình, này các Tỷ-kheo, khi lợi 
dưỡng, cung kính, danh vọng khởi lên cho 
Devadatta; 

- Đem đến bất hạnh cho người, này các Tỷ- 
kheo, khi lợi dưỡng, cung kính, danh vọng khởi 
lên cho Devadattal 


Vĩ như, này các Tỷ-kheo, một 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đem 
đến hại mình khi lợi dưỡng, cung kính, danh vọng 
khởi lên cho Devadatta, đem đến bất hạnh cho người 
khi lợi dưỡng, cung kính, danh vọng khởi lên cho 
Devadatta. 
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Ví như, này các Tỷ-kheo, cây tre đem đến hại mình 
khi sanh ra trái, đem đến bất hạnh cho người khi 
sanh ra trái. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đem đến 
hại mình khi lợi dưỡng, cung kính, danh vọng khởi 
lên cho Devadatta. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, cây lau đem đến hại mình 
khi sanh ra trái, đem đến bất hạnh cho người khi 
sanh ra trái. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đem đến 
hại mình khi lợi dưỡng, cung kính, danh vọng khởi 
lên cho Devadatta, đem lại bất hạnh cho người khi 
lợi dưỡng, cung kính, danh vọng khởi lên cho 
Devadatta. 


Ví như con la đem đến hại mình khi mang thai, đem 
đến bất hạnh cho người khi mang thai. Cũng vậy, 
này các Tý-kheo, đem đến hại mình khi lợi dưỡng, 
cung kính, danh vọng khởi lên cho Devadatta, đem 
đến bất hạnh cho người khi lợi dưỡng, cung kính, 
danh vọng khởi lên cho Devadatta. 


2. Quả giết hại cây chuối, 
Giết hại fre và lau, 

Cung kính hại người ngu, 
Thai tạng hại con Ìa. 
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23 Cây gậy được quăng lên hư không... - 
Kinh Cái Gây — Tương V, 638 


Cái Gậy — 7ơng V, 638 
1)... 


2) - Ví như, này các Tỷ-kheo, một cây gây được 
quăng lên hư không, khi thì rơi xuống đầu sốc, khi 
thì rơi xuống chặng giữa, khi thì rơi xuống đầu ngọn. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, các chúng sanh bị vô 
minh che lấp, bị khát ái trói buộc, dong ruồi, luân 
chuyên, khi thì đi từ thê giới này đến thê giới kia, khi 
thì đi từ thế giới kia đến thế giới này. Vì sao? Vì rằng 
không thây bốn Thánh đề. 


3) Này các Tý-kheo, bốn Thánh đề ấy là gì? 


- Thánh đề về Khô, 

-_ Thánh đề về Khô tập, 

-_ Thánh để về Khô diệt, 

-_ Thánh đề về Con Đường đưa đến Khổ diệt. 


4) Do vậy, này Góc Tỷ-kheo, một cô găng cần phải 
làm để rõ biết: ' ". Một cô găng cần phải 
làm để rõ biết: "Đây là Khô tập". Một có găng cần 
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phải làm để rõ biết: "Đây là Khô diệt". Một cố gắng 
cân phải làm đê rõ biệt: "Đây là Con Đường đưa đên 
Khô diệt". 
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24 Danh lợi - Bóp lá gan trước lỗ mũi của 
một con chó dữ, nó lại càng dữ tợn hơn 
bội phần - Kinh Xe — Tương II, 421 


Xe— Tương IL, 42l 


1) Một thời Thế Tôn ở Ràjagaha ( Vương Xá ), 
Veluvana (Trúc Lâm), tại chô nuôi dưỡng sóc. 


2) Lúc bây giờ, hoàng tử AJàtasattu sáng chiêu đi đên 
hâu Devadatta với năm trăm cô xe và đem đên cúng 
dường các món ăn trong năm trăm mâm bàn. 


} Rồi một số đông Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. 


4) Ngồi xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch với Thế 
Tôn: 


- Bạch Thể Tôn, hoàng tử AJàIasattu sáng chiêu đi 
đến hầu DevadaHa với năm trăm cô xe và đem đến 
cung dường các món ăn trong năm trăm mám bản. 


5) - Này các Tỷ-kheo, chớ có thèm lợi đắc, cung 
kính, danh vọng của Devadatta. Chừng nào, này các 
Tý-kheo, hoàng tử Ajàtasattu sáng chiêu còn đi đến 
hâu Devadatta với năm trăm cỗ xe và đem đến cúng 
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dường các món ăn trong năm trăm mâm bàn; thời 
này các Tý-kheo, đối với Devadatta, chỉ có chờ đợi 
sự tôn giảm trong thiện pháp, không có sự tăng 
trưởng. 


6) Vĩ như, này các Tỷ-kheo, đem bóp nát lá gan trước 
lỗ mũi một con chó dữ. Như vậy, con chó ấy lại càng 
đữ tợn bội phần. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, chừng nào hoàng tử 
Àjàtasattu sáng chiều còn đi đến hầu Devadatta với 
năm trăm cỗ xe, và còn cúng dường các món đồ ăn 
trong năm trăm chiếc mâm bàn; thời này các Tỷ- 
kheo, đối với Devadatta, chỉ có chờ đợi sự tôn giảm 
trong thiện pháp, không có sự tăng trưởng. 


7) Như vậy khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là ợi đắc, 
cung kính, danh vọng, thật là đăng cay, ác độc, là 

chướng ngại pháp để chứng đạt vô thượng an Ổn, 
khỏi các khô ách. 


8) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học 
tập. 
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25 Danh lợi - Bị mũi tên độc bắn trúng - 
Kinh Trúng Độc — Tương II, 396 


Trúng Độc — 7ơng II, 396 
1) Sàvatth. 


2) - Khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là các lợi đắc, cung 
kính, danh vọng, thật là đắng cay, ác độc, là chướng 
ngại pháp để chứng đạt vô thượng an ồn, khỏi các 
khô ách. 


3) Như thể nào, này các Tỷ-kheo, bị mũi tên độc bắn 
trúng (được ví như) một người hữu học với tâm trí 
nhiệt thành, khi bị các lợi đắc, cung kính, danh vọng 
chạm đến ? 


4) Mũi tên, này các Tỷ-kheo, chỉ cho các lợi đắc, 
cung kính, danh vọng... 


5) Như vậy khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, 
cung kính, danh vọng, thật là đăng cay, ác độc, là 
chướng ngại pháp đề chứng đạt vô thượng an Ôn, 
khỏi các khổ ách. 


6) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học 
tập. 


VÍ DỤ In: 
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26 Danh lợi - Bị sét đánh trúng - Kinh Sét 
Đánh — Tương IL, 396 


Sét Đánh — Tương II, 396 
1) Sàvatth1. 


2) - Khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là các lợi đắc, cung 
kính, danh vọng, thật là đắng cay, ác độc, là chướng 
ngại pháp để chứng đạt vô thượng an ồn, khỏi các 
khô ách. 


3) Như thế nào, này các Tỷ-kheo, sét đánh (được ví 
như) một người hữu học với tâm nhiệt thành, khi bị 
các lợi đáấc, cung kính, danh vọng chạm đên ? 


4) Này các Tỷ-kheo, sét đánh chỉ cho lợi đắc, cung 
kính, danh vọng chạm đên. 


5) Như vậy khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, 
cung kính, danh vọng, thật là đắng cay, ác độc, là 

chướng ngại pháp để chứng đạt vô thượng an Ổn, 
khỏi các khô ách. 


6) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học 
tập. 
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VÍ DỤ 


27 - Danh lợi - Con dê lông dài bị vướng 
mắc trong khóm cây gai - Kinh Lông 
Dài — Tương II, 393 


Lông Dài — 7ơng II, 393 
1) Tại Sàvatth1. 


2) - Khổ lụy, này các Tý-kheo, là các lợi đắc, cung 
kính, danh VỌNG, thật là đắng cay, ác độc, là chướng 
ngại pháp để chứng đạt vô thượng an ổn, khỏi các 
khô ách. 


3) Ví như, này các Tỷ-kheo, một con đê cái lông dài, 


đi vào một khóm cây gai ỐC; chỗ này, chỗ kia, nó bị 
mắc dính vào; chỗ này, chỗ kia, nó bị mắc VƯỚNg 
vào; chỗ này, chỗ kia, nó bị trói buộc vào; chổ này, 
chỗ kia, nó bị rơi vào bất hạnh, tai họa. 


4) Cũng như vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây, có Tỷ- 
kheo bị lợi đắc, cung kính, danh vọng chi phối, tâm 
bị xâm chiếm, vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào 
làng hay thị trân đề khât thực. Chỗ này, chỗ kia, vị 
ây bị mắc dính vào; chỗ này, chỗ. kia, vị ấy bị mắc 
vướng vào; chỗ này, chỗ kia, vị ấy bị trói cột vào; 
chỗ này, chỗ kia, vị ây bị rơi vào bất hạnh, tai họa. 
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5) Như vậy khổ lụy, này các Tý-kheo, là lợi đặc, 
cung kính, danh vọng, thật là đăng cay, ác độc, là 
chướng ngại pháp để chứng đạt vô thượng an Ôn, 
khỏi các khổ ách. 


6) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học 
tập. 
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28 Danh lợi - Con giả can bị ghẻ lở nên 
không thoải mái tại mọi chỗ - Kinh 
Con Giả Can — Tương TL, 397 


Con Giả Can — 7ơng II, 397 


1) Sàvatthi. 


2) - Khổ lụy, này các Tý-kheo, là các lợi đắc, cung 
kính, danh VỌNG, thật là đắng cay, ác độc, là chướng 
ngại pháp để chứng đạt vô thượng an ổn, khỏi các 
khổ ách. 


3) Các Ông có nghe chăng, này các Tỷ-kheo, trong 
ban đêm, khi trời gắn sáng, có con giả can đang tru 
lớn tiêng ? 


- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


4) 


, không thoải mái trong những chỗ hoang 
văng, không thoải mái dưới những gôc cây, không 
thoải mái tại những chỗ lộ thiên; chỗ nào nó đi, chỗ 
nào nó đứng, chỗ nào nó ngồi, chỗ nào nó nằm, tại 
các chỗ ây, nó cảm thấy bất hạnh, tai họa. 
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5) Cũng váy, này các Tỷ-kheo, ở đáy, Tỷ-kheo bị lợi 
đắc, cung kính, danh vọng chỉ phối, tâm bị xâm 
chiếm, không thoải mái trong những chỗ hoang 
văng, không thoải mái dưới những sóc cây, không 
thoái mái tại những chỗ lộ thiên; chỗ nào vị ây đi, 
chỗ nào Vị ấy đứng, chỗ nào vị ấy ngôi, chỗ nào vị 
ấy năm, tại các chỗ ấy, vị ấy cảm thấy bất hạnh, tai 
họa. 


6) Như vậy khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, 
cung kính, danh vọng, thật là đắng cay, ác độc, là 
chướng ngại pháp để chứng đạt vô thượng an Ổn, 
khỏi các khô ách. 


7) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học 
tập. 
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29 Danh lợi - Con rùa bị trúng lao của 
người thợ sắn - Kinh Con Rùa — 
Tương II, 391 


Con Rùa — 7zơng II, 391 

1) Tại SàvatthI. 

2) - Khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là các lợi đắc, cung 
kính, danh VỌNG, thật là đắng cay, ác độc, là chướng 


ngại pháp để chứng đạt vô thượng an ổn, khỏi các 
khô ách. 


3) Thuở xưa, nảy các Tý-kheo, trong một hỗ nước có 
một gia đình con rùa sông tại đây đã lâu ngày. 


4) Rôi này các Ty-kheo, một con rùa nói với một con 
rùa khác: 


“- Này Rùa thân mên, chớ có đi đên chô ấy”. 


5) Con rùa này, này các Tỷ-kheo, đi đến chỗ ấy và 
một thợ săn phóng trúng nó với cây lao có dây. 


6) Rôi con rùa ây đi đên con rùa kia. 


7) Này các Tỷ-kheo, con rùa kia, thầy con rùa này từ 
xa đi đên, thầy vậy liên nói với con rùa này: 
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“- Này Rùa thân mên, có phải Bạn đi đên chô kia2 ” 
"- Này Rùa thân mên, tôi đi đên chỗ kia ". 


6) ”- Này Rùa thân mễn, bạn có bị thương, bị bắn 
trúng không? ” 


„tr 


10) này các Tỷ-kheo, chỉ cho ác ma. 
này các Tỷ-kheo, chỉ cho lợi đắc, cung kính, 
danh vọng. này các Tỷ-kheo, chỉ cho hỷ 


11) Tý-kheo nào, này các Týỷ-kheo, đối với lợi đặc, 
cung kính, danh vọng, hưởng thọ và ái luyến; vị ấy, 
này các Tỷ-kheo, được gọi là Tỷ-kheo bị lao đâm 
phải, đã rơi vào bất hạnh, đã rơi vào tai họa, bị ác ma 
muốn làm gì thì làm. 
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12) Như vậy, khô lụy, này các Tỷ-kheo, là các lợi 
đặc, cung kính, danh vọng; thật là đăng cay, ác độc, 
là chướng ngại pháp đê chứng đạt vô thượng an ôn, 
khỏi các khô ách. 

13) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải tu 
học. 
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30 Danh lợi - Con trùng ăn phân và khinh 
miệt các con trùng khác - Kinh Trùng 
Phần — Tương II, 394 


Trùng Phần — 7øng II, 394 
1) Tại Savatfh1. 


2) - Khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là các ợi đắc, cung 
kính, danh VỌNG, thật là đắng cay, ác độc, là chướng 
ngại pháp để chứng đạt vô thượng an ổn, khỏi các 
khô ách. 


3) Ví như, này các Tỷ-kheo, một con trùng phẩn, ăn 
phán, đáy những phân, tràn ngập những phân, và 
trước mặt có một đồng phân lớn. 


4) Nó khinh miệt các con trùng phần khác và nói: 
"Ta ăn phán, đáy những phân, tràn ngập những 
phán, và trước mặt ta, có đông phân lớn này”. 


5) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây, có Tỷ-kheo bị 
lợi đắc, cung kính, danh vọng chi phối, tâm bị xâm 
chiếm, vào buồi sáng đắp y, câm y bát, vào làng hay 
thị trần để khất thực. Vị ấy tại đây đã ăn uống no đủ, 
lại được mời vào ngày mai, và bình bát của vị ấy 
được tràn đầy. 
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6) VỊ ấy đi đến ngôi vườn (tịnh xá) và giữa chúng 
Tý-kheo khoe khoang như sau: "Ta ăn uống no đủ, 
lại được mời vào ngày mai, và bình bát này của ta 
tràn đầy. Ta nhận được các vật dụng như y áo, đồ ăn 
khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bịnh. Nhưng các 
Tỷ-kheo khác công đức ít, ảnh hưởng ít, không nhận 
được các vật dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàng 
tọa, dược phẩm trị bệnh”. 


7) Vị ấy bị lợi đắc, cung kính, danh vọng chi phối, 
(ầm bị xâm chiếm, khinh miệt các Tỷ-kheo chánh 
hạnh khác. Này các Tỷ-kheo, như vậy sẽ đem lại bất 
hạnh, đau khổ lâu dài cho kẻ ngu sỉ ấy. 


8) Như vậy khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, 
cung kính, danh vọng, thật là đăng cay, ác độc, là 
chướng ngại pháp đề chứng đạt vô thượng an ồn, 
khỏi các khổ ách. 


9) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học 
tập. 
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31 Danh lợi - Lưỡi câu của ác ma - Kinh 
Lưỡi Câu — Tương II, 390 


Lưỡi Câu — 71zơng II, 390 
1) Tại Sàvatth1. 


2) - Khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là các lợi đắc, cung 
kính, danh vọng, thật là đắng cay, ác độc, là chướng 
ngại pháp để chứng đạt vô thượng an ồn, khỏi các 
khô ách. 


3) Ví như, này các Tỷ-kheo, 
vào trong một 


hồ nước sâu, và một con cá có mắt thây môi thịt nuốt 
lưỡi câu ây. Như vậy, này các Tỷ-kheo, con cá đã 
nuốt lưỡi câu ấy bị rơi vào bất hạnh, bị rơi vào tai 
họa, bị người câu cá muốn làm øì thì làm. 


4) Người câu cá, này các Tỷ-kheo, chỉ cho ma; lưỡi 
câu, này các Tỷ-kheo, chỉ cho lợi đặc, cung kính, 
danh vọng. 


5) 17- -kheo nào, này các Tyý-kheo, thọ hưởng, á 
luyên lợi đắc, cung kính, danh vọng đã đến, Tý- -kheo 
ấy, này các Tỷ-kheo, được gọi là Tý-kheo đã nuốt 
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lưỡi câu của (ác) ma, bị rơi vào bât hạnh, bị rơi vào 
tai họa, bị ác ma muôn làm øì thì làm. 


6) Như vậy, khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, 
cung kính, danh vọng: thật là đắng cay, ác độc, là 
chướng ngại pháp để chứng đắc vô thượng an ổn 
khỏi các khổ ách. 


: "Đổi với lợi đắc, cung kính, danh vọng đã 
đến, chúng ta hãy từ bỏ chúng. Và đối với lợi đắc, 
cung kính, danh vọng chưa đến, chúng ta không để 
chúng xâm chiếm tâm và an trú ". 


8) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học 
tập. 
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32 Gà con ra khỏi vỏ trứng - Kinh HỮU 
HỌC — 53 Trung II, 39 


KINH HỮU HỌC 
(Sekha suttam) 


- Bài kinh số 53 — 7rung II, 39 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn sống giữa các Sakka, (Thích- 
ca), thành Kapilavatthu, tại tinh xá Nigrodha. Lúc 
bấy giờ, một ngôi giảng đường mới được dựng lên 
không bao lâu cho các Sakya ở Kapllavatthu, và chưa 
được một Sa-môn, Bà-la-môn, hay một người nào 
đến ở. Rồi các Sakya ở Kapilavatthu đi đến. chỗ Thế 
Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống 
một bên. Các Sakya ở Kapilavatthu đang ngôi một 
bên, bạch Thế Tôn: 


— Ở đây, bạch Thế Tôn, có một ngôi giảng 
đường mới, được dựng lên không bao lâu cho các 
Sakya ở Kapilavatthu, và chưa được một Sa-môn, 
Bà-la-môn, hay một người nảo đến ở. Bạch Thế Tôn, 
Thế Tôn hãy dùng nhà giảng đường ấy trước tiên, rồi 
các Sakya ở Kapllavatthu sẽ dùng sau, và như vậy 
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các vị Sakya ở Kapilavatthu sẽ hưởng hạnh phúc, an 
lạc lâu đài. 


Thế Tôn im lặng nhận lời. Các vị Sakya ở 
Kapilavatthu, sau khi được biết Thế Tôn đã nhận lời, 
từ chỗ ngôi đứng dậy, đánh lễ Thế Tôn, thân phía 
hữu hướng về Ngài, rôi đi đến ngôi giảng đường, sau 
khi đến, cho lấy nệm trải khắp giảng đường, sáp đặt 
chỗ ngồi, đặt ghè nước, treo đèn dầu, rồi đi đến chỗ 
Thế Tôn ở, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng 
một bên. Các Sakya ở Kapilavatthu đứng một bên, 
bạch Thể Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, ngôi giảng đường đã được trải 
nệm tất cả, các chỗ ngôi đã được sắp đặt, ghè nước 
đã được đặt sẵn, đèn dầu đã được treo lên. Bạch Thế 
Tôn, Thế Tôn hãy làm những gì Thế Tôn nghĩ là hợp 
thời. 


Rồi Thế Tôn đắp y, cầm y bát, cùng với chúng 
Tý-kheo Tăng đi đến giảng đường, sau khi đến Ngài 
rửa chân, bước vào ngôi giảng đường và ngôi xuống, 
dựa vào cột ở giữa, mặt hướng phía Đông. Chúng 
Tỷ-kheo Tăng, sau khi rửa chân, bước vào giảng 
đường, ngôi dựa vào bức tường phía Tây, mặt hướng 
về phía Đông, với Thế Tôn ngôi trước họ. Các Sakya 
ở thành Kapilavatthu cũng rửa chân, bước vào ngôi 
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giảng đường, rỗi ngồi xuống dựa vào bức tường phía 
Đông, mặt hướng phía Tây, với Thế Tôn ngồi trước 
mặt. Rồi Thế Tôn cho đến quá nửa đêm, thuyết pháp, 
khai thị, khích lệ, làm cho phân khởi, làm cho hoan 
hỷ các Sakya ở Kapilavatthu, rồi nói với Tôn giả 
Ananda: 


— Này Ananda, hãy giảng hữu học đạo cho các 
Sakya ở Kapilavatthu, Ta bị đau lưng. Ta sẽ năm 
nghỉ. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn. Rồi Thế 
Tôn trải đại y gấp bốn lại, năm xuống phía bên hông 
bên hữu như dáng nằm con sư tử chân gác trên chân 
với nhau, chánh niệm tỉnh giác, hướng niệm đến lúc 
ngôi dậy lại. 


Rồi Tôn giả Ananda nói với Sakya Mahanama: 
=0) đây, này Mahanama, vị Thánh đệ tử: 


e Thành tựu giới hạnh, 
e Hộ trì các căn, 
e_ Biết tiết độ trong ăn uống, 


e Chú tâm cảnh giác, 
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e Thành tựu bảy diệu pháp, 

e Hiện tại lạc trú bốn Thiền, thuộc tăng 
thượng tâm, chứng đắc không khó khăn, 
chứng đắc không mệt nhọc, chứng đắc 
không phí sức. 

® Và này Mahanama, thế nào là vị Thánh đệ tử 
thành tựu giới hạnh? 


Ở đây, này Mahanama, vị Thánh đệ tử có giới 
hạnh, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bốn 
Patimokkha, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy nguy 
hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ lãnh và tu học các 
học pháp. Này Mahanama, như vậy là vị Thánh đệ 
tử thành tựu giới hạnh. 


®" Này Mahanama, thê nào là vị Thánh đệ tử hộ trì 
các căn? 


Ở đây, này Mahanama, vị Thánh đệ tử, khi mắt 
thây sắc, không nắm giữ tướng chung, không năm 
giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì vì nhãn căn 
không được chế ngự, khiến tham ưu, các ác, bắt thiện 
pháp khởi lên, vị ấy tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ 
trì nhãn căn, thực hành sự hộ trì nhãn căn. 


Khi tai nghe tiêng... mũi ngửi hương... lưỡi nêm 
vị... thân cảm xúc... ý nhận thức các pháp, vị ây 
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không nắm giữ tướng chung, không năm giữ tướng 
riêng. Những nguyên nhân gì vì ý cán không được 
chế ngỰ, khiến tham ưu, các ác, bắt thiện pháp khởi 
lên, vị ây chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thiệt 
hành sự hộ trì ý căn. Này Mahanama, như vậy là vị 
Thánh đệ tử hộ trì các căn. 


® Và này Mahanama, thế nào là vị Thánh đệ tử 
biết tiết độ trong ăn uông 2 


Ở đây, này Mahanama, vị Thánh đệ tử chơn 
chánh giác sát, thọ dụng món ăn, không phải để vui 
đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, 
không phải để tự làm đẹp mình, chỉ đề thân này được 
duy trì, được bảo dưỡng, khỏi bị gia hại, đề chấp trì 
Phạm hạnh, nghĩ rằng: 


Mahanama, như vậy là vị Thánh đệ tử biết tiết độ 
trong sự ăn uông. 


® Và này Mahanama, thế nào là vị Thánh đệ tử 
chú tâm cảnh giác? 

Ở đây, này Mahanama, vị Thánh đệ tử ban ngày 

trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, gột 

„ Dan đêm 

trong canh một, trong khi đi kinh hành và trong khi 
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đang ngồi, gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại 
pháp, ban đêm trong canh giữa, vị này nắm xuông 
phía hông bên phải, như dáng năm con sư tử, chân 
gác trên chân với nhau, chánh niệm tỉnh giác, hướng 
niệm đến lúc ngôi dậy lại. Ban đêm trong canh cuối, 
khi đã thức dậy, trong khi đi kinh hành và trong khi 
đang ngồi, gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại 
pháp. Này Mahanama, như vậy là vị Thánh đệ tử chú 
tâm cảnh giác. 


® Và này Mahanama, thế nào là vị Thánh đệ tử 
thành tựu Bảy diệu pháp 2 


1. Ở đây, này Mahanama, vị Thánh đệ tử có lòng 
tin, có lòng tin ở sự giác ngộ của Như Lai: Ngài 
là Thê Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, 
Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thê Gian Giải, Vô 
Thượng S1, Điêu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân 
Sư, Phát, Thê Tôn. 

2. Vị này có lòng tàm, tự xấu hồ vì thân ác hạnh, 
kháu ác hạnh, ý ác hạnh, tự xâu hồ vì thành tựu 
ác, bát thiện pháp. 

3. VỊ này có lòng quý, fự sợ hãi vì thân ác hạnh, 
kháu ác hạnh, ý ác hạnh, tự sợ hãi vì thành tựu 
ác, bát thiện pháp. 

4. Vị này là vị đa văn, nhớ nghĩ những điễu đã 
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nghe, tích tụ những điễu đã nghe. Những pháp 
nào, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, 
có văn, nói lên phạm hạnh hoàn toàn đây đủ 
thanh tịnh, những pháp như vậy, vị ấy nghe 
nhiêu, thọ trì, đọc tụng bằng lời, được ý suy tư, 
được chánh kiến thể nháp. 

5. Vị ấy sống tỉnh cần tỉnh tấn, trư bỏ các pháp 
bắt thiện, thành tựu các thiện pháp, nỗ lực, kiên 
trì, không từ bỏ gánh nặng đổi với các thiện 
pháp. 

6. Vị ấy có niệm, thành tựu niệm tuệ tối thăng, 
nhớ lại, nhớ lại nhiêu lần những gì đã làm từ 
lâu, đã nói từ lâu. 

7. VỊ ấy có frí tuệ, thành tựu trí tuệ VỀ sanh diệt, 
thành tựu Thánh thể nhập đưa đến chơn chánh 
đoạn tận khổ đau. 


Này Mahanama, như vậy vị Thánh đệ tử thành 
tựu bảy diệu pháp. 


® Và này, Mahanama, thế nào là vị Thánh đệ tử 
hiện tại lạc trú bốn Thiên, thuộc tăng thượng 
tâm, chứng đắc không khó khăn, chứng đắc 
không mệt nhọc, chứng đắc không phí sức? 


— Ở đây, này Mahanama, (vị ấy) ly dục, ly bất 
thiện pháp, chứng và trú Sơ thiên, một trạng 
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thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. 


— Diệt tầm và tứ, vị ấy chứng và trú Thiền thứ 
hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không 
tâm không tứ, nội tỉnh nhât tâm. 


— Ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự 
lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, 
vị ây chứng và trú Thiên thứ ba. 


— Xả lạc, xả khô, diệt hÿ ưu đã cảm thọ trước, vị 
ây chứng và trú Thiền thứ tư, không khổ, không 
lạc, xả niệm thanh tịnh. 

Này Mahanama, như vậy là vị Thánh đệ tử hiện 
tại lạc trú bỗn Thiên, thuộc tăng thượng tâm, chứng 
đắc không khó khăn, chứng đắc không mệt nhọc, 
chứng đắc không phí sức. 


Này Mahanama, khi một vị Thánh đệ tử thành 
tựu giới hạnh như vậy, hộ trì các căn như vậy, biết 
tiết độ trong án uống như vậy, chú tâm cảnh giác như 
vậy, đây đủ bảy diệu pháp như vậy, hiện tại lạc trú 
bốn Thiền, thuộc tăng thượng tâm, chứng đắc không 
khó khăn, chứng đắc không mệt nhọc, chứng đắc 
không phí sức như vậy, này Mahanama, 


, có trứng không bị hư hoại, có khả năng phá vỡ, 
có khả năng giác ngộ, có khả năng chứng đạt vô 
thượng an ôn khỏi các ách phược. 
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Cũng vậy, này Mahanama khi một vị Thánh đệ 
tử, thành tựu giới hạnh như vậy, hộ trì các căn như 
vậy, biết tiết độ trong ăn uống như vậy, chú tâm cảnh 
giác như vậy, đây đủ bảy diệu pháp như vậy, hiện tại 
lạc trú bốn Thiền, thuộc tăng thượng tâm, chứng đắc 
không khó khăn, chứng đắc không mệt nhọc, chứng 
đắc không phí sức như vậy, này Mahanama, vị 
Thánh đệ tử ấy được gọi là đang đi trên con đường 
hữu học, có trứng không bị hư hoại, có khả năng phá 
vỡ, có khả năng giác ngộ, có khả năng chứng đạt vô 
thượng an ồn khỏi các ách phược. 


fNày Mahanama, vị Thánh đệ tử ấy, khi chứng 


được vô thương xả niệm thanh tịnh này, nhớ 
đến các đời sông quá khứ sai biệt, như một đời, 
hai đời... (như trên)... nhớ đến nhiều đời sống quá 
khứ cùng với các nét đại cương và các chỉ tiết. 
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_ X`—WW=WSWWNuuNNNN 


> Này Mahanama, vị Thánh đệ tử ây, khi chứng 
được vô thượng xả niệm thanh tịnh này, với thiên 
nhãn thuần tịnh siêu nhân thấy sự sống chết của 
chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng, chúng sanh người 
hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đề kẻ thô xâu, người 
may mắn kẻ bất hạnh.. (như trên)... đều do hạnh 
nghiệp của chúng. Đây là RffÿE iNữ NHI của 
con gà con ra khỏi vỏ trứng. 

=> Này Mahanama, vị Thánh đệ tử ấy, khi chứng 
được vô thượng xả niệm thanh tịnh này, với sự 
đoạn tận các lậu hoặc, tự mình ngay trong hiện tại 
với thăng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay 
trong hiện tại, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 
Đây là §WWff4fØfffffẨÄ của con gà con ra khỏi vỏ 
trứng. 

s* Hạnh Đức: 


= Này Mahanama, vị Thánh đệ tử nào thành tựu 
, như vậy thuộc vê hạnh đức của vị 
ây. 
= Này Mahanama, vị Thánh đệ tử nào hộ trì các 
căn, như vậy thuộc về hạnh đức của vị ấy. 
=> Này Mahanama, vị Thánh đệ tử nào có tiết độ 
, như vậy thuộc vê hạnh đức của 
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VỊ ây. 
= Này Mahanama, vị Thánh đệ tử nào chú tâm 
, như vậy thuộc về hạnh đức của vị 
Ây. 
=> Này Mahanama, vị Thánh đệ tử nào đầy đủ bảy 
, như vậy thuộc về hạnh đức của vị 
Ây. 
=> Này Mahanama, vị Thánh đệ tử nào hiện tại lạc 
, thuộc tăng thượng tâm, chứng 
đặc không khó khăn, chứng đắc không mệt 
nhọc, chứng đắc không phí sức, như vậy thuộc 
về hạnh đức của vị ẫy. 


s* Trí Đức: 


=> Mahanama, vị Thánh đệ tử nào, nhớ đến các 
quá khứ sai biệt, như một đời, hai 
ỜI... (như trên)... cùng với các nét đại cương 
và các chỉ tiết như vậy thuộc về trí đức của vị 
Ấy. 
= Này Mahanama, vị Thánh đệ tử nào với thiên 
nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sông chết 
của chúng sanh. Vị ấy biết rõ răng chúng sanh 
người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đề kẻ thô 
xâu, người may mắn kẻ bắt hạnh... (như trên)... 
đêu do hạnh nghiệp của chúng, như vậy thuộc 
về trí đức của vị ấy. 
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> Này Mahanama, vị Thánh đệ tử nào với sự 
, tự mình ngay trong hiện 
tại với thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú 
ngay trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ 
giải thoát, như vậy thuộc về trí đức của vị ây. 
Như vậy, này Mahanama, vị Thánh đệ tử được 
gọi là Minh cụ túc, Hạnh cụ túc, Minh Hạnh cụ 
túc. 


Này Mahanama, Phạm thiên Sanankumara 
(Thường Đông Hình Phạm thiên) có nói bài kệ như 
Sau: 


Chúng sanh tin giai cấp 
Vương tộc là tôi thượng. 


Này Mahanama, bài kệ ấy được Phạm thiên 
Sanankumara khéo hát, không phải vụng hát, khéo 
nói, không phải vụng nói, có ý nghĩa, không phải vô 
nghĩa, và được Thể Tôn ấn khả. 


Rồi Thế Tôn ngồi dậy, nói với Tôn giả Ananda: 
— Lành thay, lành thay Ananda! Thật lành thay, 


này Ananda, người đã giảng hữu học đạo cho các 
Sakka (Thích tử) ở Kapilavatthu (Ca-ty-la-vệ). 
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Tôn giả Ananda thuyết giảng như vậy, bậc Đạo 
Sư ân khả. Các vị Sakka ở Kapilavatthu hoan hỷ tín 
thọ lời Tôn giả Ananda dạy. 
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33 Gà con ra khỏi vỏ trứng - Kinh 
VERANUJÀ - Tăng III, 518 


VERANJÀ -7ăng II, 518 
1. Như vây tôi nghe: 


Một thời, Thế Tôn trú ở Veranjà, dưới gốc cây 
Nalerupucimanda. Rồi Bà-la-môn Veranjà đi đến 
Thế Tôn; sau khi đến, nói với Thế Tôn những lời 
chào đón hỏi thăm; sau khi nói nên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Ngồi 
xuống một bên, Bà-la-môn Veranjà bạch Thế Tôn: 


- Thưa Tôn giả Gotama, tôi có nghe như sau: "Ša- 
môn Gotama không đảnh lễ, không đứng dậy, hay 
không mời ghế ngồi các Bà-la-môn già yêu, tuôi lớn 
trưởng lão, đời đã được trải qua, đã đến đoạn cuối 
cuộc đời”. 


Thưa Tôn giả Gotama, sự thê là như vậy: "Tôn giả 
Gotama không đảnh lễ, không đứng dậy, hay không 
mời ghế ngôi các Bà-la-môn 81à yêu, tuôi lớn trưởng 
lão, đời đã được trải qua, đã đến đoạn cuối cuộc đời". 
Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, như vậy là không 
đây đủ. 
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- Này Bà-la-môn, Ta không thấy một ai trong thể giới 
chư Thiên, trong thể giới Ác ma, trong thể giới Phạm 
thiên, trong quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư 
Thiên và loài Người mà ta có thể đảnh lễ người ấy, 
đứng dậy hay mời ghế ngôi. Này Bà-la- -môn, nêu 
Như Lai đảnh lễ, hay đứng dậy, hay mời ngồi ai, thời 
đầu người ấy bị bể tan. 


2. - Tôn giả Gotama, thật thiếu ý vị! 


- Này Bà-la-môn, có pháp môn này, do pháp môn ấy, 
ai nói về ta một cách chơn chánh nổ thể nói như sau: 
_Sa-môn Gotama thật thiếu ý vị ". Này Bà-la- môn, 
các sắc vị, thanh vị, hương vị, vị vị, xúc vị, các vị ấy, 
Như Lai đã đoạn tận chúng, chặt đút từ sốc rễ, làm 
cho như thân cây tala, làm cho không thể tái sanh, 
làm cho không thê sanh khởi trong tương lai. Này 
Bà-la-môn, đây là pháp môn, với pháp môn này, ai 
nói về ta một cách chơn chánh có thể nói như sau: 
"Sa-môn Gotama thật thiếu ý vị ". Nhưng Ông nói 
không phải với ý nghĩa này. 


3. “Tôn giả Gotama thiêu tài sản " 


Này Bà-la-môn, có pháp môn này, do pháp môn ây, 
ai nói về ta một cách chơn chánh có thê nói như sau: 
"Sa-môn Gotama thiếu tài sản "Này Bà-la-môn, các 
sắc tài sản, thanh tài sản, hương tài sản, vị tài sản, 
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xúc tài sản, các tài sản ấy, Như Lai đã đoạn tận 
chúng, chặt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây tala, 
làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể sanh 
khởi trong tương lai. Này Bà-la-môn, đây là pháp 
môn, với pháp môn này, ai nói về ta một cách chơn 
chánh có thê nói như sau: "Sa-môn Gotama thiếu tài 
sản". Nhưng Ông nói không phải với ý nghĩa này. 


4. "Tôn giả Gotama chủ trương thuyết không hành 
động". 


Này Bà-la-môn, có pháp môn này, do pháp môn ây, 
ai nói về ta một cách chơn chánh có thê nói như sau: 
"Sa-môn Gotama chủ trương thuyết không hành 
động". Này Bà-la-môn, 7ø nói không hành động về 
thân làm ác, về lời nói ác, về ý nghĩ ác. Ta nói không 
hành động về các pháp ác, bất thiện. Này Bà-la-môn, 
đây là pháp môn, với pháp môn này, ai nói về ta một 
cách chơn chánh có thể nói như sau: "Sa-môn 
Gotama chủ trương thuyết không hành động". 
Nhưng Ông nói không phải với ý nghĩa này. 


5. "Tôn giả Gotama chủ trương thuyết đoạn diệt ". 


Này Bà-la-môn, có pháp môn này, do pháp môn ây, 
ai nói về ta một cách chơn chánh có thê nói như sau: 
"Sa-môn Gotama chủ trương thuyết đoạn diệt ". Này 
Bà-la-môn, 74a fuyên bố đoạn diệt tham, sân, si. Ta 
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tuyên bố đoạn diệt các ác, bất thiện pháp. Này Bà- 
la-môn, đây là pháp môn, với pháp môn này, a1 nói 
về ta một cách chơn chánh có thể nói như sau: "Sa- 
môn Gotama chủ trương thuyết đoạn diệt ". Nhưng 
Ông nói không phải với ý nghĩa này. 


6. "Tôn giả Gotama là người nhàm chán". 


Này Bà-la-môn, có pháp môn này, do pháp môn ây, 
ai nói về ta một cách chơn chánh có thê nói như sau: 

"Sa-môn Gotama là người nhàm chán”. Này Bà-la- 
môn, Ta nhàm chán thân làm ác, miệng nói ác, ý 
nghĩ ác. Ta nhàm chán sự thành tựu các pháp ác, bất 
thiện. Này Bà-la-môn, đây là pháp môn, với pháp 
môn này, a1 nói về ta một cách chơn chánh có thê nói 
như sau: "Sa-môn Gotama là người nhàm chán " 

Nhưng Ông nói không phải với ý nghĩa này. 


7. "Tôn giả Gotama là người chủ trương hư vô chủ 
nghĩa". 


Này Bà-la-môn, có pháp môn này, do pháp môn ây, 
ai nói về ta một cách chơn chánh có thê nói _— Sau: 
"Sa-môn Gotama là người chủ trương hư vô”. Này 
Bà-la-môn, Ta thuyết pháp để hư vô tham, sân, sỉ. Ta 
thuyết pháp để hư vô các pháp ác, bất thiện. Này Bà- 
la-môn, đây là pháp môn, với pháp môn này, a1 nói 
về ta một cách chơn chánh có thể nói như sau: "Sa- 
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môn Gotama là người chủ trương hư vô”. Nhưng 
Ong nói không phải với ý nghĩa này. 


§. "Tôn giả Gotama lả người khổ hạnh". 


Này Bà- la-môn, có pháp môn này, do pháp môn ấy, 
ai nói về ta một cách chơn chánh có thể nói như sau: 
"Sa-môn Gotama là người khổ hạnh ". Này Bà-la- 
môn, Ta fuyên bố răng cần phải khổ hạnh các pháp 
ác, bất thiện, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. 
Này Bà-la-môn, với ai, các pháp ác, bất thiện, thân 
làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác được tu khô hạnh, 
được đoạn tận, được cắt đứt từ gốc rễ, được làm cho 
như thân cây tala, được làm cho không thể tái sanh, 
được làm cho không thể sanh khởi trong tương lai, 
Ta tuyên bố răng người ấy là người khổ hạnh. Này 
Bà-la-môn, với Như Lai, các pháp ác, bất thiện, thân 
làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác đã được tu khổ hạnh, 
được đoạn tận, được cắt đứt từ sốc rễ, được làm cho 
như thân cây tala, được làm cho không thể tái sanh, 
được làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. 
Này Bà-la-môn, đây là pháp môn, với pháp môn này, 
ai nói về ta một cách chơn chánh có thể nói như sau: 
"Sa-môn Gotama là người khổ hạnh". Nhưng Ông 
nói không phải với ý nghĩa này. 


9. “Tôn giả Gotama chủ trương không nhập tha1". 
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Này Bà-la-môn, có pháp môn này, do pháp môn ấy, 
ai nói về ta một cách chơn chánh có thể nói như sau: 
"Sa-môn Gotama chủ trương không nhập thai". Này 
Bà-la-môn, với ai mà khả năng nhập thai tái sanh 
trong tương lai đã đoạn tận, chặt đứt từ sốc rễ, làm 
cho như thân cây tala, làm cho không thể tái sanh, 
làm cho không thể sanh khởi trong tương lai, Ta 
tuyên bồ rằng người ấy chủ trương không nhập thai. 
Này Bà-la-môn, Nh# Lai đã đoạn tận khả năng nhập 
thai tải sanh trong tương lai đã đoạn tận, đã chặt đứt 
từ gốc rễ, đã làm cho như thân cây tala, đã làm cho 
không thể tái sanh, đã làm cho không thể sanh khởi 
trong tương lai. Này Bà-la-môn, đây là pháp môn, 
với pháp môn này, ai nói về ta một cách chơn chánh 
có thể nói như sau: "Sa-môn Gotama chủ trương 
không nhập thai". Nhưng Ông nói không phải với ý 
nghĩa này. 


Vĩ như, này Bà-la-môn, có tám, mười hay mười hai 
cái trứng của con gà mái, được con gà mái khéo ấp 
năm, ấp nóng và ấp dưỡng, và con gà nào frong 
những con gà con ấy, đầu tiên hết, lấy chân, móng, 
đầu, miệng hay mỏ phá vỡ vỏ trứng gà, ra ngoài một 
cách an toàn, con ấy được gọi là con trưởng hay con 
trẻ nhất? 
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- Thưa Tôn giả Gotama, con ấy phải được gọi là con 
trưởng. Thật vậy, thưa Tôn giả Gotama, con ây là 
con trưởng trong tât cả các con gà ây. 


10. - Cũng vậy, này Bà-la-môn, khi Ta, vì chúng 
sanh bị vô minh chỉ phối, như sanh ra từ trứng, bị 
bao trùm, đã phá vỡ vỏ trứng vô minh, một mình 
chứng được vô thượng Chánh Đắng Giác ở đời. Này 
Bà-la-môn, thật sự Ta là vị đệ nhất, tối thắng ở đời. 


Lại nữa, này Bà-la-môn, Ta tinh cần tinh tấn, không 
biêng nhác. Ta trú niệm, không có thât niệm, thân 
được khinh an, không có tháo động, định tĩnh, nhât 
tâm. 


11. Này Bà-la-môn, ly dục, ly pháp bất thiện, Ta đã 
chứng đạt và an trú sơ Thiên, một trạng thái hỷ lạc 
do ly dục sanh, có tâm, có tứ. 


Làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, Ta chứng đạt và an trú 
Thiên thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, 
không tâm, không tứ, nội tỉnh nhât tâm. 


Ly hỷ Ta trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thần cảm sự 


lạc thọ, mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú. Ta 
chứng đạt và an trú Thiên thứ ba. 
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Xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ từ trước, Ta 
chứng đạt và an trú Thiên thứ tư, không khô, không 
lạc, xả niệm, thanh tịnh. 


12. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không 
cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử 
dụng, vững chắc, không dao động, như vậy, Ta dẫn 
tâm, hướng tâm đến . Ta nhớ đến 
đời sông quá khứ, một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, 
năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn 
mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, 
một ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, 
nhiều hoại và thành kiếp. Ta nhớ rằng: "Tại chỗ kia, 
Ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, g1aO cấp 
như thế này, thọ khô lạc như thế này, tuổi thọ đến 
mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được 
sanh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ ấy, Ta có tên như thế này, 
dòng họ như thế này, giao cấp như thế này, thọ khô 
lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau 
khi chết tại chỗ nọ, Ta được sanh ra ở đây”. Như vậy, 
Ta nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét 
đại cương và các nét chỉ tiết. 


Này Bà-la-môn, đáy là frong canh mới, Ta chứng 
được minh thứ nhất, vô minh diệt, minh sanh, bóng 
tối diệt, ánh sáng sanh. Do Ta sống không phóng dật, 
nhiệt tâm, tinh cần. Này Bà-la-môn, đây /à sự xuất 
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sanh thứ nhát của Ta, như con gà con sanh ra khỏi 
vỏ trứng. 


13. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không 
cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử 
dụng, vững chắc, không dao động, như vậy, Ta dẫn 
tâm, hướng tâm đến 


Với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, Ta thấy sự sống 
và sự chết của chúng sanh. Ta biết rõ rằng chúng 
sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô 
xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh 
nghiệp của họ. 


Những hạng chúng sanh này thành tựu thân làm ác, 
thành tựu miệng nói ác, thành tựu ý nghĩ ác, phi báng 
các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà 
kiến. Những người này, sau khi thân hoại mạng 
chung, phải sanh vào cối dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


Còn những hạng chúng sanh nào, thành tựu thân làm 

lành, thành tựu miệng nói lành, thành tựu ý nghĩ 
lành, không phi báng các bậc Thánh, theo chánh 
kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những người 
này, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên 
các thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. 
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Như vậy, với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, Ta 
thấy sự sống và sự chết của chúng sanh. Ta biết rõ 
rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người 
đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều 
do hạnh nghiệp của họ. 


Này Bà-la-môn, đáy là frong canh giữa, Ta chứng 
được minh thứ hai, vô minh diệt, minh sanh, bóng tôi 
diệt, ánh sáng sanh. Do Ta sống không phóng dật, 
nhiệt tâm, tinh cần. Này Bà-la-môn, đáy /à sự xuất 
sanh thứ hai của Ta, như con gà con sanh ra khỏi vỏ 
trứng. 


14. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không 
cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử 
dụng, vững chắc, không dao động, như vậy, Ta dẫn 
tâm, hướng tâm đến Lậu tận trí. Ta biết như thật: 
"Đây là khổ", biết như thật: "Đây là khô tập", biết 
như thật: "Đây là Khổ diệt", biết như thật: "Đây là 
con đường đưa đến Khô diệt", biết như thật: "Đây là 
những lậu hoặc", biết như thật: "Đây là nguyên nhân 
của lậu hoặc ", biết như thật: "Đây là các lậu hoặc 
diệt", biết như thật: "Đây là con đường đưa đến lậu 
hoặc diệt". Do biết như vậy, thây như vậy, tâm của 
ta thoát khỏi lậu dục, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi 
vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, 
khởi lên sự hiểu biết: "Sanh đã diệt, Phạm hạnh đã 
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thành, việc cân làm đã làm, sau đời hiện tại, không 
có đời sông nào khác nữa". 


Này Bà-la-môn, đây là trong canh cuối, Ta chứng 
được minh thứ ba, vô minh diệt, minh sanh, bóng tối 
diệt, ánh sáng sanh. Do Ta sống không phóng dật, 
nhiệt tâm, tinh cần. Này Bà-la-môn, đáy /à sự xuất 
sanh thứ ba của Ta, như con gà con sanh ra khỏi vỏ 
(rứng. 


15. Được nghe nói như vậy, Bà-la-môn Veranja bạch 
Thê Tôn: 


- Đệ nhất là Tôn giả Gotamal 
Tối thắng là Tôn giả Gotama! 


Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama! 'Thật vi diệu 
thay, thưa Tôn giả Gotama! Thưa Tôn giả Gotama, 
như người dựng đứng dậy những gì bị quăng ngã 
xuống, phơi bảy ra những øì bị che kín, chỉ đường 
cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào 
trong bóng tôi, để những ai có mắt có thể thấy sắc. 
Cũng vậy, Chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều 
phương tiện trình bày giải thích. Con xin quy y Tôn 
giả Gotama, quy y pháp, quy y chúng Tỷ-kheo. 
Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ 
nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 
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VÍ DỤ 


34 Gà ấp đúng cách - Kinh Cán Búa — 
Tương III, 272 


Cán Búa — Hay Chiếc Thuyền — 7ơng III, 272 
1-2) Nhân duyên ở Sàvatthi... 


3) - Do biết, do thấy, này các Tý-kheo, Ta tuyên 
bô sự đoạn tận các lậu hoặc, không phải do không 
biêt, do không thây. 


4) Do biết cái gì, thấy cái gì, này các Tý-kheo, các 
lậu hoặc được đoạn tận? 


-_ Đây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn 
diệt. 

-_ Đây là thọ, đây là thọ tập khởi, đây là thọ đoạn 
diệt. 

- Đây là tướng, đây là tưởng tập khởi, đây là 
tưởng đoạn diệt. 

-_ Đây là các hành, đây là các hành tập khởi, đây 
là các hành đoạn diệt. 

-_ Đây là thức, đây là thức tập khởi, đây là thức 
đoạn diệt. 
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5) Này các Tỷ-kheo, như có Tỷ-kheo sống không chí 
tâm trong sự tu tập, khởi lên ước muốn như sau: 
"Mong răng tâm của ta được giải thoát khỏi các lậu, 
hoặc không có chấp thủ!" 


6) Vì sao? Phải nói rằng vì vị ấy KHðÑ§ có tu tập. 
Không có tu tập cái gì? 


-_ Không có tu tập Bốn niệm xứ. 

-_ Không có tu tập Bốn chánh cân. 

-_ Không có tu tập Bốn như ý túc. 

- Không có tu tập Năm căn. 

- Không có tu tập Năm lực. 

-_ Không có tu tập Bảy bồ đề phần. 

-_ Không có tu tập Thánh đạo Tám ngành. 


1) Ví như, này các Tỷ-kheo, có tám, mười hay mười 
hai trứng gà, không được con gà mái ấp năm đúng 
cách, không được áp nóng đúng cách, không được 


ấp dưỡng đúng cách. 


8) Dâu cho con gà mái ấy khởi lên ý HUỐN; “Mong 
rằng những con gà con của ta, với chân, móng và 
đỉnh đầu, hay với miệng và mỏ, sau khi làm bể vỏ 
trứng, được xuất sanh một cách an toàn”; fuy vậy 
các con gà con ấy không có thể, với chân, móng, đỉnh 
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đáu hay với miệng và mỏ, sau khi làm bê vỏ trứng, 
được xuát sanh một cách an toàn. 


9) Vì sao? Này các Tỷ-kheo, tám, mười hay mười hai 
trứng sà ấy không được con gà mái ấp năm một cách 
đúng đắn, ấp nóng một cách đúng đắn, ấp dưỡng một 
cách đúng đắn. 


10) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không chí 
tâm. trong sự tu tập. Dâu cho vị ấy có khởi lên ý 
muốn: "Mong răng tâm ta được giải thoát khỏi các 
lậu hoặc, không có chấp thủ"; tuy vậy, tâm vị ấy cũng 
không giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp 
thủ. 


11) Vì sao? Phải nói rằng, vì vị ấy không có tu tập. 
Không có tu tập cái gì? Không có tu tập Bốn niệm 
xứ... Không có tu tập con đường Thánh đạo Tám 
ngành. 


12) Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo sống chí tâm trong sự 
tu tập. Dầu cho vị ấy không khởi lên ước muốn: 
"Mong rằng tâm của ta được giải thoát khỏi các lậu 
hoặc, không có chấp thủ". 


13) Vì sao? Phải nói rằng, vì vị ấy ÊỔ tu tập. Có tu 
tập cái gì? 


VÍ DỤ 219 


-_ Có tu tập Bốn niệm xứ. 

-_ Có tu tập Bốn chánh cần. 

-_ Có tu tập Bốn như ý túc. 

-. Có tu tập Năm căn. 

-. Có tu tập Năm lực. 

-_ Có tu tập Bảy giác chỉ. 

-_ Có tu tập con đường Thánh đạo Tám ngành. 


14) Ví như, này các Tỷ-kheo, có tám, mười hay mười 
hai trứng gà. Các trứng ấy được con gà mái ấp nằm 
một cách đúng đắn, ấp nóng một cách đúng đắn, ấp 
dưỡng một cách đúng đăn. 


Dâu cho con gà mái ấy không khởi lên ước muốn: 
"Mong rằng các con gà con của ta, với chân, móng 
và đỉnh đầu, hay với miệng và mỏ, sau khi làm bể vỏ 
trứng, được xuất sanh một cách an toàn”; tuy vậy, 
các con gà con ấy có thể với chân, móng và đỉnh đầu, 
hay với miệng và mỏ, sau khi làm bề vỏ trứng, được 
xuất sanh một cách an toàn. 


15) Vì sao? Vì răng, này các Tỷ-kheo, có tám, mười 
hay mười hai trứng gà được con gà mái ấy ấp năm 
một cách đúng đắn, ấp nóng một cách đúng đắn, ấp 
dưỡng một cách đúng đăn. 


16) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo â ấy sông chí chí 
tâm tu tập. Dầu cho vị ấy không khởi lên ước muốn: 
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"Mong răng tâm của ta được giải thoát khỏi các lậu 
hoặc, không có châp thủ”. Tuy vậy, tâm của vị ây 
vân được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có châp 
thủ. 


17) Vì sao? Phải nói rằng, vì vị ấy có tu tập. Tu tập 
cái gì? Có tu tập Bôn niệm xứ... có tu tập con đường 
Thánh đạo Tám ngành. 


18) Ví như, này các Tỷ-kheo, một người thợ đa hay 
đệ tử người thợ đá, khi nhìn vào cán búa thấy dấu 
các ngón tay và dấu các ngón tay cái. Vị ây không 
có thể biết được như sau: "Hôm nãy, từng ấy cán búa 
của ta bị hao mòn; hôm nay từng ây, các ngày khác 
từng ấy". 


19) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo chí tâm 
trong sự tu tập không có biết như sau: "Hôm nay, 
từng ây lậu hoặc của ta được hao mòn, hôm qua từng 
ây, các ngày khác từng ấy". 


20) Ví như, này các Tỷ-kheo, một chiếc thuyên đi 
biển có đây đủ cột buôm và dây buôm, bị mắc cạn 
sáu tháng do thiếu nước trong mùa khô; các cột 
buôm và dây buôm bị gió và mặt trời làm hư hỏng, 
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rồi bị nước mmwa đô xuống trong mùa mưa, chúng trở 
thành yêu và hư nát (2). 


21) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống chí 
tầm trong sự tu tập, các 
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35 Gà ấp đúng cách - Kinh PHÙ-DI-— 126 
Trung IH, 353 


KINH PHÙ-DI 
(Bhùmija suttam) 


— Bài kinh số 126 — Trung III, 353 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá), 
Veluvana (Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng sóc. Rồi 
Tôn giả Bhumija vào buỗi sáng đắp y, cầm y bát, đi 
đến trú xứ của vương tử Jayasena, sau khi đến ngồi 
trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi vương tử Jayasena đi đến 
Tôn giả Bhumija, sau khi đến nói lên với Tôn giả 
Bhumija những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói 
lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, vương tử 
Jayasena thưa với Tôn giả BhumHJa: 


— Thưa Tôn giả Bhumija, có một số Sa-môn, Bà- 
la-môn có lý thuyết như sau, có quan điểm như sau: 
"Nếu có ước nguyện hành Phạm hạnh, thời không 
đạt được quả vị; nêu không có ước nguyện hành 
Phạm hạnh, thời không đạt được quả vị; nếu có và 
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không có ước nguyện hành Phạm hạnh, thời không 
đạt được quả vị; nếu không có và không không có 
ước nguyện hành Phạm hạnh, thời không đạt được 
quả vỊ”. Ở đây, bậc Đạo sư của Tôn giả BhumIJa có 
nói øì, và có lập luận gì? 


- Thưa Vương tử, tôi không tận mặt Thế Tôn 
được nghe như vậy, được ghi nhớ như vậy. Và sự 
việc này xảy ra, Thê Tôn có giải thích như sau: 


— "Nếu có ước nguyện, hành Phạm hạnh không 
chánh đáng (ayonIso), thời không đạt được 
quả vỊ; 

- Nếu không có ước nguyện, hành Phạm hạnh 
không chánh đáng, thời không đạt được quả 
VỊ; 

— Nếu có và không có ước nguyện hành Phạm 
hạnh không chánh đáng, thời không đạt được 
quả vỊ; 

- Nếu không có và không không có ước 
nguyện, hành Phạm hạnh không chánh đáng 
thời không đạt được quả vỊ. 


— Còn nếu có ước nguyện hành Phạm hạnh một 
cách chánh đáng, thời đạt được quả vị; 


>> Nếu không có ước nguyện hành Phạm hạnh 
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một cách chánh đáng, thời đạt được quả vị; 
>> Nếu có và không có ước nguyện hành Phạm 
hạnh một cách chánh đáng, thời đạt được quả 
VỊ; 
>Nếu không có và không không có ước 
nguyện hành Phạm hạnh một cách chánh 
đáng, thời đạt được quả vỊ". 


Thưa Vương tử, tôi không tận mặt Thế Tôn 
được nghe như vậy, được ghi nhớ như vậy. Sự việc 
xảy ra, Thê Tôn có giải thích như vậy. 


— Nêu Đạo sư của Tôn giả Bhumija thuyết lý 
như vậy, lập luận như vậy, thời tôi nghĩ rẵng chắc 
chắn vị Đạo sư của Tôn giả Bhumija, đứng cao hơn 
trên đầu tất cả Sa-môn, Bà-la-môn tầm thường. 


Rồi vương tử Jayasena mời Tôn giả Bhumija, 
dùng với bát ăn (thalipaka) của mình. 


Rồi Tôn giả BhumIlJa, sau bữa ăn khất thực trở 
về đi đến chỗ Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn 
rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn 
giả Bhumija bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thê Tôn, ở đây, vào buôi sáng con đặp 
y, câm y bát, đi đên trú xứ của vương tử ]ayasena, 
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sau khi đến con ngôi trên chỗ đã soạn sẵn, bạch Thế 
Tôn, vương tử Jayasena đến chỗ con, sau khi đến nói 
lên với con những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói 
lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngôi 
xuống một bên. Ngôi xuống một bên, bạch Thế Tôn 
vương tử Jayasena nói với con như sau: "Thưa Tôn 
giả BhumI]Ja, một số Sa-môn, Bà-la-môn, .... bậc Đạo 
sư của Tôn giả có nói gì, có lập luận gì?" Khi được 
nghe nói vậy, bạch Thế Tôn, con có nói với vương 
tử Jayasena, như sau: "Này Vương tử, tôi không tận 
mặt Thế Tôn, được nghe như sau, được ghi nhớ như 
sau... ".„.... Tôi nghĩ răng chắc chắn Đạo sư của Tôn 
giả Bhumija, đứng cao hơn trên đầu tất cả Sa-môn, 
Bà-la-môn tâm thường". Bạch Thể Tôn, không hiểu 
hỏi như vậy, trả lời như vậy, con có nói đúng lời Thể 
Tôn nói, con không xuyên tạc lời Thế Tôn với điều 
không đúng sự thực, nhưng con đã giải thích đúng 
pháp, tùy pháp, và một vị đông Phạm hạnh nói đúng 
pháp, tùy pháp sẽ không có lý do để chỉ trích? 


— Thật vậy, này Bhumija, được hỏi vậy, được trả 
lời vậy, Ông nói đúng lời Thế Tôn nói, Ông không 
xuyên tạc Thế Tôn với điều không đúng sự thực, Ông 
đã giải thích đúng pháp, tùy pháp, và một vị đồng 
Phạm hạnh nói đúng pháp, tùy pháp không có lý do 
gì để chỉ trích. 
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>>Này Bhumija, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
có tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, 
tà tỉnh tấn, tà niệm, tà định, nêu họ có ước 
nguyện hành Phạm hạnh, thời không đạt được quả 
vị; nếu họ không có ước nguyện hành Phạm hạnh, 
thời không đạt được quả vị; nếu họ có và không 
có ước nguyện, hành Phạm hạnh, thời không đạt 
được quả vị; nếu họ không có và không không có 
ước nguyện, hành Phạm hạnh thời không đạt được 
quả VỊ. 


Ví như, này Bhumija, một người cân dâu, tìm 
câu dâu, đi chỗ này chỗ kia để tìm dâu. Sau khi đỗ 
cát vào thùng, tiếp tục rưới nước rồi ép (cát cho ra 
dâu). Nếu người ây có ước nguyện, sau khi đồ cát 
vào thùng, tiếp tục rưới nước rồi ép (cát cho Ta dâu), 
người ấy không lấy được dâu. Nếu người ấy không 
có ước nguyện, sau khi đổ cát vào thùng, tiếp fục 
FưƯỚi HƯỚC rỒI ép (cát cho ra dâu), người ấy không 
lấy được dâu. Nếu người ấy có và không có ước 
nguyện, sau khi đổ cát vào thùng, tiếp tục rưới nước 
rồi ép (cát cho ra dâu), người ấy không lấy được dầu. 
Nếu người ấy không có và không không có ước 
nguyện, sau khi đổ cát vào thùng, tiẾp tục rưới nước 
rồi ép (cát cho ra dầu), người ấy không lấy được dầu. 


Vì sao vậy? Đáy không phải là phương pháp, này 
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Bhumuija, để lấy được dâu. Cũng vậy, này Bhumija, 
những vị Sa-môn hay Bà-la-môn có tà kiến, tà tư 
duy... tà định, nêu họ có ước nguyện, hành Phạm 
hạnh, họ không đạt được quả vị; nếu họ không ước 
nguyện... có và không có ước nguyện... không có và 
không không có ước nguyện, hành Phạm hạnh thời 
họ không đạt được quả vị. Vì sao vậy? Đây không 
phải là phương pháp này Bhumija, để đạt được quả 
VỊ. 


Ví như, này Bhumija, một người cần sữa, tìm 
câu sữa, đi chỗ này chỗ kia để tìm sữa, 
. Nếu người ấy có ưóc 
nguyện, năm sừng con bò cái trẻ để vắt sữa, người 
ấy không lấy được sữa. Nếu người ấy không có ước 
nguyỆn... Nếu người ấy có và không có ước nguyện... 
Nếu người. ấy không có và không không có ước 
nguyện, nắm sừng con bò cái trẻ để vắt sữa, nó 


không lấy được sữa. Vì sao vậy? Này Bhumja, đây 
không phải là phương pháp để lấy sữa. Cũng vậy, 
này BhumIJa, các vị Sa-môn hay Bà-la-môn, có tà 
kiến... có tà định, nếu họ có ước nguyện hành Phạm 
hạnh, họ không đạt được quả vị; nêu họ không có 
ước nguyện; nếu họ có và không có ước nguyện; nếu 
họ không có và không không có ước nguyện, hành 
Phạm hạnh, họ không đạt được quả vị. Vì sao vậy? 
Đây không phải là phương pháp, này Bhumija, để đạt 
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được quả vỊ. 


Vĩ như, này Bhuma, một người cán sanh ñô, 
tìn câu sanh tô, đi chô này chỗ kia đề tìm câu sanh 


/Ô, 


. Nếu người ấy có ước nguyện, sau khi 
đổ nước vào một cái ghè, lấy que khuấy đánh, người 
ấy không lấy được sanh tô. Nếu người ấy không có 
ÓC HguyỆH... nếu người ấy có và không có ước 
HUYỆN... HÊU người ây không có và không Không có 
WÓC ñgUYỆN, đồ nước vào một cái ghè, lấy que khuấy 
đánh, người ấy không lấy được sanh tô. Vì sao vậy? 
Này Bhumija, đây không phải là phương pháp để 
lấy sanh íô. Cũng vậy, này Bhumija, những Sa-môn 
hay Bà-la-môn có tà kiến... (như trên)... có tà định, 
nếu họ có ước nguyện hành Phạm hạnh, họ không 
đạt được quả vỊ; nêu họ không có ước nguyện; nêu 
họ có và không có ước nguyện; nếu họ không có và 
không không có ước nguyện, thời họ không đạt được 
quả vị. Vì sao vậy? Này Bhumnja, đầy không phải là 
phương pháp đề đạt được quả vị. 


Vĩ như, này Bhuma, một người cán lứa, tìm 
cầu lứa, đi chô này chó kia đề tìm lửa. Người äây 


nếu người ấy CÓ ƯỚC ñgUuYỆn, 
đem phân phía trên đô quay lửa rồi cọ xát với một 
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khúc que ướt và có nhựa, thời người ấy không lấy 
được lửa; nếu người ấy không có ước nguyện; nêu 
người ấy có và không có ước nguyện, nếu người ấy 
không có và không không có ước nguyện đem phân 
trên đô quay lửa, rồi cọ xát với một khúc que ướt và 
có nhựa, thời người ấy không lấy được lửa. Vì sao 
vậy? Đây không phải là phương pháp, này 
Bhumija, để lây được lứa. Cũng vậy, này Bhumija, 
có những Sa-môn, hay Bà-la-môn có tà kiến... (như 
trên)... có tà định; nếu họ có ước nguyện, hành Phạm 
hạnh, họ không đạt được quả vị; nêu họ không có 
ước nguyện; nếu họ có và không có ước nguyện; nếu 
họ không có và không không có ước nguyện, thời họ 
không thể đạt được quả vị. Vì cớ sao? Đây không 
phải là phương pháp, này Bhumija, đề đạt được quả 
VỊ. 


ày Bhumnja, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
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Vĩ như, này Bhum1a, tột người cân dâu, cáu 
tìn dáu, đi chồ này chô kia đê tìm dáu, 


. Nếu người ấy có ước 
nguyện, sau khi đổ những giống dầu vào trong cái 
thùng, tiếp fục rưới nước rôi ép ( cho ra dâu), thời 
người ây lấy được dâu. Nếu người ấy không có ước 
NgHYỆH; HÊU người ấy có và không có ước nguyện; 
nêu người ây không có và không không có ước 
nguyện, sau khi đổ những hột giống dầu vào trong 
cái thùng, tiếp tục rưới nước rồi ép (cho ra dầu), thời 


người ấy lấy được dâu. Vì cớ sao? Này Bhumija, 
đây là phương pháp để lây được dầu. Cũng vậy, này 
BhumiJa những vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào có 
chánh kiến... có chánh định. Nếu họ có ước nguyện, 
hành Phạm hạnh, thời họ đạt được quả vị; nếu họ 
không có ước nguyện; nếu họ có và không có ước 
nguyện, nếu họ không có và không không có ước 
nguyện, hành Phạm hạnh, thời họ đạt được quả vỊ. 
Vì cớ sao? Này Bhumija, đây là phương pháp có thê 
đạt được quả vỊ. 


Ví như, này Bhumia, một người cân sữa, tìm 

câu sữa, đi chỗ này chỗ kia để tìm sữa. Và người ấy 
. Nếu Hgười áy 

có ước nguyện, vất sữa từ nơi vú con bò cải còn trẻ, 
thời người ấy lấy được sữa. Nếu người ấy không có 
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ước nguyện; nếu người ấy có và không có ưóc 
nguyện; nếu người ấy không có và không Không có 
Iớc nguyện, người ây vất sữa từ nơi vú con bò cải 
còn trẻ, thời người ấy lấy được sữa. Vì cớ sao? Này 
Bhumija, đây là phương pháp để lấy được sữa. 
Cũng vậy, này BhumIJa, những Sa-môn hay Bà-la- 
môn nào có chánh kiến... (như trên)... có chánh định, 
nếu họ có ước nguyện, hành Phạm hạnh, thời họ đạt 
được quả vỊ. Nếu họ không có ước nguyện; nếu họ 
có và không có ước nguyện; nếu họ không có và 
không không có ước nguyện, hành Phạm hạnh, thời 
họ đạt được quả vị. Vì cớ sao? Này BhumJJa, đây là 
phương pháp để đạt được quả vị. 


Vĩ như, này Bhuma, một người cán sanh ñô, 
tìn câu sanh tô, đi chô này chô kia tìm cáu sanh tô; 


. Nếu người ấy có ước nguyện, 
sau khi đổ lạc (dadhi) vào trong một cái ghè, rồi lấy 
cây que khuấy, đánh, thời người ấy lấy được sanh 1ô. 
Nếu người ấy không có ước nguyện; nếu người ấy có 
và không có ước nguyện; nếu người ấy không có và 
không không có ước nguyện, thời sau khi đổ lạc 
(dadhi) vào trong một cát ghè, rồi lấy que khuấy, 
đánh, người ấy lấy được sanh tô. Vì cớ sao? Này 


Bhumija, đây là phương pháp để lấy được sanh tô. 
Cũng vậy, này BhumIJa, những Sa-môn hay Bà-la- 
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môn nào có chánh kiến... có chánh định; nếu họ có 
ước nguyện, hành Phạm hạnh, thời họ đạt được quả 
vị. Nếu họ không có ước nguyện; nếu họ có và không 
có ước nguyện; nếu họ không có và không không có 
ước nguyện, hành Phạm hạnh, thời họ đạt được quả 
vị. Vì cớ sao? Này Bhumija, đây là phương pháp đề 
đạt được quả vỊ. 


Vĩ như, này Bhum17a, có một người cân Lửa, tìm 
câu lứa, đi chô này chô kia đề tìm lửa, 


. Nếu người ấy CÓ WỚC nguyện, 
đem phân phía trên đô quay lửa rồi cọ xát với một 
khúc cây khô không có nhựa, thời người ấy lấy được 
lửa. Nếu người ây không có tỚc nguyỆn; nề người 
ấy có và không có ước nguyện; nếu người ấy không 
có và không không có ước nguyện, đem phần phía 
trên đô quay lửa rồi cọ xát với một khúc cây khô 
không có nhựa, thời người ấy lấy được lửa. Vì cớ 
sao? Này Bhumija, đây là phương pháp để lấy được 
/a. Cũng vậy, này BhumiJa, những vị Sa-môn hay 
Bà-la-môn nào có chánh kiến... chánh định. Nếu họ 
có ước nguyện, hành Phạm hạnh, thời họ đạt được 
quả vị; nêu họ không có ước nguyện; có và không có 
ước nguyện, nếu họ không có và không không có ước 
nguyện, hành Phạm hạnh, thời họ đạt kết quả vị. Vì 
sao vậy? Này Bhumija, đây là phương pháp đưa đến 
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quả VỊ. 


Nếu bốn ví dụ này, này Bhumija, khởi đến từ 
nơi Ông cho vương tử Jayasena, thời vương tử 
Jayasena tự nhiên tin tưởng Ông, và khi đã tin tưởng, 
sẽ hành động đúng theo cung cách một người đã tin 
tưởng Ông. 


— Nhưng làm sao, bạch Thế Tôn, bốn ví dụ này 
khởi đến từ nơi con cho vương tử Jayasena, khởi lên 
một cách tự nhiên, từ trước chưa từng được nghe, 
như Thế Tôn được? 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Bhumja 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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36 Gà ấp đúng cách - Kinh SỰ TU TẬP-— 
Tăng HIL, 454 


SỰ TU TẬP -7ăng II, 454 


1. - Này các Tỷ-kheo, Tỷ- -kheo không chí tâm frong 
sự tu tập khởi lên ước muốn như sau: "Mong rằng 
tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có 
chấp thủ!". Tuy vậy, tâm vị ấy cũng không giải thoát 
khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. 


Vì cớ sao? Phải nói rằng vì vị ấy không có tu tập. 
Không có tu tập cái gì? - Không có tu tập Bốn niệm 
xứ, không có tu tập Bốn chánh cân, không có tu tập 
Bốn như ý túc, không có tu tập Năm căn, không có 
tu tập Năm lực, không có tu tập Bảy Bồ-đề phân, 
không có tu tập Thúủnh đạo tám ngành. 


Vĩ như, này các Tỷ-kheo, có tảm, mười hay mười hai 
trứng gà, không được con gà mái ấp năm đúng cách, 
không được ấp nóng đúng cách, không được ấp 
dưỡng đung cách. 


Dầu cho con gà mái ấy khởi lên ý muốn: "Mong rằng 
những con gà con của ta, với chân móng và đỉnh đầu, 
hay với miệng và mỏ, sau khi làm bề vỏ trứng, được 
sanh ra một cách an toàn”, tHy vậy, các c0n gà con 
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ấy không có thể, với chân, móng, đỉnh đầu hay với 
miệng và mỏ, sau khi làm bể vỏ trứng, được sanh 
ra một cách an toàn! Vì cớ sao? - Này các Tỷ-kheo, 
tám, mười hay mười hai trứng gà mái ây ; 

con gà mái năm ấp một cách đúng đãn, á âp nóng một 
cách đúng đắn, ấp dưỡng một cách đúng đắn. 


Cũng vậy, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo không chú tâm 
trong sự tu tập, dầu cho có khởi lên ý muốn: "Mong 
rằng tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc không 
có chấp thủ"; tuy vậy, tâm vị ấy cũng không giải 
thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Vì cớ 
sao? Phải nói rằng vì vị ấy không có tu tập. Không 
có tu tập cái gì? Không có tu tập Bốn niệm xứ... 
không có tu tập Thánh đạo tám ngành. 


2. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống chú tâm trong sự 
f4 tẬP, dâu cho không khởi lên ưóc muốn: "Mong 
rằng tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không 
có chấp thủ"; tuy vậy, tâm vị ấy được giải thoát khỏi 
các lậu hoặc không có chấp thủ. 


Vì cớ sao? Phải nói rằng VÌ Vị ấy có fu tập. Có 1u tập 
cái gì? Có fu tập Bốn niệm xứ, có tu tập Bốn chánh 
cần, có tu tập Bốn như ÿ ÿ túc, có tu tập Năm căn, có 
tu tập Năm lực, có tu tập Bảy Bồ-đê phần, có tu tập 
Thánh đạo tắm ngành. 
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Vĩ như, này các 1ỷ-kheo, có tám, mười hay mười hai 
trứng gà. Các trứng ấy được con gà mái ấp năm một 
cách đúng đắn, ấp nóng một cách đúng đắn, ấp 
dưỡng một cách đúng đắn. Dầu cho con gà mái ây 
không khởi lên ý muốn: "Mong rằng những con gà 
con của ta, với chân móng và đỉnh đâu, hay với 
miệng và mỏ, sau khi làm bề vỏ trứng, được sanh ra 
một cách an toàn!", fuy vậy, các con gà con ấy có 
thể với chân, móng, đỉnh đầu hay với miệng và mỏ, 
sau khi làm bể vỏ trứng, được sanh ra một cách an 
toàn. Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, tám, mười hay 
mười hai trứng gà được con gà mái ấy ấp năm một 
cách đúng đăn, ấp nóng một cách đúng đắn, ấp 
dưỡng một cách đúng đăn. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống chú tâm 
tu tập, dầu cho vị ấy không khởi lên ý muốn: "Mong 
rằng tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc không 
có chấp thủ"; tuy vậy, tâm vị ấy cũng được giải thoát 
khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Vì cớ sao? 
Phải nói rằng vì vị ấy có tu tập. Tu tập cái gì? Có tu 
tập Bồn niệm xứ... có tu tập Thánh đạo tám ngành. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, một người thợ nê hay đệ tử 
người thợ nề, khi nhìn vào cán búa, thấy dấu các 
ngón íay và dấu ngón tay cải. Người ấy không có thể 
biết được như sau: "Hôm nay từng ấy cán búa của 
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ta bị hao mòn, hôm qua từng ây, các ngày khác từng 
ây”. Nhưng người áy biết được cán búa bị hao mòn 
trên sự hao mòn của cán búa. 


Cũng vậy, này các Tỷ- -kheo, Tỷ-kheo chú tâm trong 
sự tu tập không có biết như sau: "Hôm nay từng ây 
lậu hoặc của ta được đoạn tận, hôm qua từng ây, các 
ngày khác từng ấy". Nhưng vị ấy biết được các lậu 
hoặc được đoạn tận trên sự đoạn tận các lậu hoặc. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, một chiếc thuyên đi biển, 
có đây đủ cột buồm và dây buôm bị mắc cạn sáu 
tháng do thiếu nước trong mùa đông, các cột buôm 
và dây buôm bị gió và mặt trời làm hư hỏng. Rồi bị 
nước mưa đồ xuống trong mùa mưa, chúng bị hư dẫn 
và mục nát một cách dễ dàng. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tÿỷ-kheo sống chú tâm 


trong sự tu tập, các kiết sử rất dễ bị yêu dân và 
mục nát. 
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37 Gà ấp đúng cách - Kinh TÂM 
HOANG VU - 16 Trung I, 231 


KINH TÂM HOANG VU 
(Cetokhila suttam) 


- Bài kinh số 16 — 7rưng I, 231 


Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Cấp Cô Độc). Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


- "Này chư Tỷ-kheo". 


— "Thưa vâng, bạch Thế Tôn", các Tỷ-kheo ấy 
vâng đáp Thê Tôn. Thê Tôn thuyêt giảng như sau: 


— Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào chưa diệt trừ năm 
tâm hoang vu, chưa đoạn tận năm tâm triền phược, 
vị ây có thể lớn mạnh, trưởng thành, hưng thịnh trong 
pháp luật này, sự kiện này không xảy ra. 


Thê nào là năm tâm hoang vu chưa được đoạn 
trừ? 
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— Chư Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo nghi ngờ bậc Đạo 
Sư, do dự, không quyết đoán, không có tịnh tín. 
Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào nghi ngờ bậc Đạo Sư, 
do dự, không quyết đoán, không có tịnh tín, thời 
tâm vị này không hướng về nô lực, chuyên cân, 
kiên trì, tính tấn. Nếu tâm của ai không hướng về 
nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn, như vậy là 
tâm hoang vu thứ nhất chưa được diệt trừ. 


— Và lại nữa, chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào nghi ngờ 
Pháp... không có tịnh tín... (như trên)... 


—_... nghi ngờ Tăng... không có tịnh tín... 


— ... nghi ngờ các học pháp, do dự, không quyết 
đoán, không có tịnh tín. Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
nào nghi ngờ các học pháp... không có tịnh tín, 
tâm của vị này không hướng về nỗ lực, chuyên 
cần, kiên trì, tỉnh tân. Nếu tâm của ai không hướng 
về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì; tỉnh tấn, như vậy 
là tâm hoang vu thứ tư chưa được diệt trừ. 


—_ Và lại nữa, chư Tỷ-kheo, Tý-kheo phẫn nộ đối với 
các đồng phạm hạnh, không có hoan hỷ, tâm tư 
chồng đối, cứng rắn. Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào 
phẫn nộ đối với các vị đồng phạm hạnh, không có 
hoan hý, tâm tư chống đối, cứng rắn, thời tâm của 
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vị này không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên 
trì, tỉnh tấn. Nếu tâm của ai không hướng về nỗ 
lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm 
hoang vu thứ năm chưa được diệt trừ. Như vậy là 
năm tâm hoang vu chưa được diệt trừ. 


Thê nào là năm tâm triên phược chưa được đoạn 
tận? 


— Chư Tỷ-kheo, ở đây, Tý-kheo, đối với những dục, 
không phải không tham ái, không phải không dục 
cầu, không phải không ái luyến, không phải không 
khao khát, không phải không nhiệt tình, không 
phải không khát ái. Chư Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo nào 
đối với những dục, không phải không tham ái... 
không phải không khát ái, tâm của vị ây không 
hướng về nô lực, chuyên cần, kiên trì, tính tấn. 
Nếu tâm của ai không hướng về nỗ lực, chuyên 
cần, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm triền phược 
thứ nhất chưa được đoạn tận. 


— Và lại nữa, chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào đối với tự 
thân không phải không tham ái... (như trên)... như 
vậy là tâm triên phược thứ hai chưa được đoạn 
tận. 


—_ Và lại nữa, chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào đối với các 
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sắc pháp không phải không tham ái ... (như 
trên) ... như vậy là tâm triên phược thứ ba chưa 
được đoạn tận. 


—_ Và lại nữa, chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào ăn cho đến 
thỏa thê, cho đến bụng chứa đây, sống thiên nặng 
về khoái lạc về sàng tọa, khoái lạc về ngủ nghỉ, 
khoái lạc về thụy miên. Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
nào ăn cho đến thỏa thê cho đến bụng chứa đây... 
(như trên)... như vậy là tâm triền phược thứ tư 
chưa được đoạn tận. 


— Và lại nữa, chư Tý-kheo, Tỷ-kheo nào sông phạm 
hạnh với mong cầu được sanh thiên giới với ý 
nghĩ: "Ta với giới này, với hạnh này, với khổ hạnh 
này hay với phạm hạnh này sẽ được sanh làm chư 
Thiên này hay chư Thiên khác". Chư Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo nào sống phạm hạnh... (như trên)... như 
vậy là tâm triền phược thứ năm chưa được đoạn 
tận. Như vậy là năm tâm triền phược chưa được 
đoạn tận. 


Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào chưa diệt trừ năm 
tâm hoang vu này, chưa đoạn tận năm tâm triền 
phược này, vị ấy có thể lớn mạnh trưởng thành, hưng 
thịnh trong pháp luật này, sự kiên này không xảy ra. 
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Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào đã diệt trừ năm tâm 
hoang vu, đã đoạn tận năm tâm triền phược, vị ây có 
thê lớn mạnh, trưởng thành, hưng thịnh trong pháp 
luật này, sự kiện này có xảy ra. 


Thể nào là năm tâm hoang vu đã được diệt trừ? 


— Chư Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo không nghi ngờ bậc 
Đạo Sư, không do dự, quyết đoán, tịnh tín. Chư 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào không nghĩ ngờ bậc Đạo 
Sư, không do dự, quyết đoán, tịnh tín, thời tâm vị 
này hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tân. 
Nếu tâm của ai hướng về nô lực, chuyên cần, kiên 
trì, tỉnh tấn, như vậy là tâm hoang vu thứ nhất đã 
được diệt trừ. 


—_ Và lại nữa, chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào không nghi 
ngờ Pháp... quyêt đoán, tịnh tín... (như trên) 


—... không nghi ngờ Tăng... quyết đoán, tịnh tín... 
(như trên) không nghi ngờ học pháp... quyêt đoán, 
tịnh tín. 


— Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào không nghĩ ngờ học 
pháp, không do dự, quyết đoán, tịnh tín, thời tâm 
vị này hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh 
tấn. Nếu tâm của ai hướng về nô lực, chuyên cần, 
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kiên trì, tỉnh tấn, như vậy là tâm hoang vu thứ tư 
đã được diệt trừ. 


— Và lại nữa, chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào không 
phẫn nộ đối với các vị đồng phạm hạnh, hoan hỷ, 
tâm tư không chồng đối, cứng răn. Chư Tỷ-kheo, 
Tý-kheo không phẫn nộ đối với các vị đồng phạm 
hạnh, hoan hỷ, tâm tư không chống đối, cứng răn, 
thời tâm vị này hướng về nô lực, chuyên cân, kiên 
trì, tỉnh tấn. Nếu tâm của ai hướng về nỗ lực, 
chuyên cần kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm hoang 
vu thứ năm đã được diệt trừ. Như vậy là năm tâm 
hoang vu đã được diệt trừ. 


Thê nào là năm tâm triên phược đã được đoạn 
tận? 


— Chư Tý-kheo, ở đây, Tỷ-kheo đối với những dục 
không có tham ái, không có dục cầu, không có ái 
luyễn, không có khao khát, không có nhiệt tình, 
không có khát ái. Chư Tý-kheo, Tỷ-kheo nào đối 
với những dục không có tham ái, không có dục 
cầu, không có ái luyến, không có khao khát, 
không có nhiệt tình, không có khát ái, tâm vị ấy 
hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn, 
như vậy là tâm triền phược thứ nhất đã được đoạn 
tận. 


VÍ DỤ 244 


— Và lại nữa, chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào đối với tự 
thân không có tham ái... (như trên)... như vậy là 
tâm triên phược thứ hai đã được đoạn tận. 


—_ Và lại nữa, chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào đối với các 
sắc pháp không có tham ái... (như trên)... như vậy 
là tâm triên phược thứ ba đã được đoạn tận. 


— Và lại nữa, chư Tỷ-kheo, Tyỷ-kheo nào không ăn 
cho đến thỏa thê, cho đến bụng chứa đây, sống 
không thiên nặng về khoái lạc sàng tọa, khoái lạc 
về ngủ nghĩ, khoái lạc về thụy miên... (như trên)... 
như vậy là tâm triền phược thứ tư đã được đoạn 
tận. 


— Và lại nữa, chư Tý-kheo, Tỷ-kheo nào sông phạm 
hạnh, không mong cầu được sanh thiên ĐIỚI VỚI ý 
nghĩ: "Ta với giới này, với hạnh này, với khô hạnh 
này, hay với phạm hạnh này, sẽ được sanh làm 
chư Thiên này hay chư Thiên khác". Chư Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo nào sống phạm hạnh, không mong 
cầu được sanh thiên giới với ý nghĩ: "Ta với giới 
này, với hạnh này, với khô hạnh này, hay với 
phạm hạnh này, sẽ được sanh làm chư Thiên này 
hay chư Thiên khác”, tâm vị ấy hướng về nỗ lực, 
chuyên cân, kiên trì, tính tân. Nếu tâm của ai 
hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn, 
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như vậy là tâm triền phược thứ năm đã được đoạn 
tận. Như vậy là năm tâm triên phược đã được đoạn 
tận. 


Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào đã đoạn tận năm tâm 
triên phược này, thời vị ây có thê lớn mạnh, trưởng 
thành, hưng thịnh trong pháp luật này, sự kiện này 
CÓ Xảy Ta. 

—- Vị này tu tập như ý túc câu hữu với dục Thiền 
định, tinh cân hành, 

—_ Tu tập như ý túc câu hữu với tinh tấn Thiên định, 
tinh cân hành, 

—_ Tu tập như ý túc câu hữu với tâm Thiền định tinh 
cân hành, 

—_ Tu tập như ý túc câu hữu với tư duy Thiền định, 
tinh cân hành 

— Với nỗ lực là thứ năm. 

Chư Tý-kheo, Tỷ-kheo nảo đầy đủ mười lăm 
pháp kê cả nô lực, thời có đủ khả năng đê phá vỡ, có 
đủ khả năng đê chánh giác, có đủ khả năng đê đạt 
thành vô thượng an ôn, khỏi các ách phược. 


Chư Tỷ-kheo, như có khoảng tắm, mười hay 
mười hai cái trứng của con gà mái, những trứng này 
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được con gà mái khéo ấp, ngôi lên trên, khéo ấp 
nóng, khéo ấp dưỡng, thời dâu cho con gà mái 
không khởi lên sự mong ước: "Mong răng những 
con gà con của ta, sau khi đâm thủng Vỏ trứng với 
móng chân nhọn của chúng, hay với mỏ của chúng, 
có thể thoát ra một cách yên ồn", những con gà con 
ấy, sau khi đâm thủng vỏ trứng với móng chân nhọn 
của chúng hay với mỏ của chúng, có khả năng thoát 
ra một cách yên ổn. 


Chư Tý-kheo, cũng vậy, Tý-kheo đầy đủ mười 
lăm pháp, kê cả nỗ lực, thời có đủ khả năng để phá 
vỡ, có đủ khả năng đề chánh giác, có đủ khả năng để 
đạt thành vô thượng an ồn, khỏi các ách phược. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ây 
hoan hỷ, tín thọ lời dạy Thê Tôn. 
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38 Khom xuống uống nước - Kinh TRỪ 
KHỦ HIẾM HẬN 1 - Tăng II, 613 


TRỪ KHỬ HIÊM HẬN I - 7ðng II, 613 


1. - Có năm trừ khử hiêm hận này, này các Tỷ-kheo, 
ở đây, vị Tỷ-kheo có hiêm hận khởi lên cân phải 
được trừ khử một cách hoàn toàn. Thê nào là năm? 


2. Trong người nào, này các Tỷ-kheo, hiểm hận được 
sanh, trong người ây, từ cân phải tu tập. Như vậy 
trong người ấy, hiềm hận cần phải trừ khử. 


3. Trong người nào, hiềm hận được sanh, trong 
người ây, bi cần phải tu tập. Như vậy trong người ây, 
hiểm hận cân phải trừ khử. 


4. Trong người nào, hiềm hận được sanh, trong 
người ây xả cân phải tu tập. Như vậy trong người ây 
hiệm hận cân phải trừ khử. 


5. Trong người nào, này các Tỷ-kheo, hiểm hận được 
sanh, trong người ây, vô niệm, vô tác ý cần được 
thực hiện. Như vậy trong người ây hiềm hận cần phải 
trừ khử. 


6. Trong người nào, này các Tỷ-kheo, hiểm hận được 
sanh, trong người ấy, sự kiện nghiệp do mình tạo cần 
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phải an lập là: “1ôn giả là chủ của nghiệp, là thừa tự 
của nghiệp, là khởi nguyên của nghiệp, là bà con của 
nghiệp, là chỗ nương tựa của nghiệp. Phàm nghiệp 
thiện hay dc được làm Tôn giả sẽ là người thừa tự 
nghiệp ấy”. Như vậy, trong người ấy, hiểm hận cân 
phải được trừ khử. 


Này các Tỷ-kheo, có năm trừ khử hiêm hận này, ở 


đây, hiềm hận khởi lên cho Tỷ-kheo cân phải trừ khử 
một cách hoàn toàn. 


TRỪ KHỨỬ HIẾM HẬN 2 ~ Tăng II, 614 
1. Ở đây, Tôn giả Sàriputta gọi các Tý-kheo: 
- Này các Hiên giả Tỷ-kheo. 

- Thưa Hiền giả. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sàriputta. Tôn giả 
SàrIputta nói như sau: 

2. - Này các Hiền giả, có 

này, ở đây, hiềm hận khởi lên cho Tỷ-kheo cần 
phải được trừ khử một cách hoàn toàn. Thế nào là 
năm? 
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3. Ở đây, này các Hiên giả, có người thân hành không 
thanh tịnh, khâu hành thanh tịnh, trong người như 
vậy, này các Hiên giả, hiêm hận cân phải trừ khử. 


4. Ở đây, này các Hiền giả, có người khẩu hành 
không thanh tịnh, thân hành thanh tịnh, trong người 
như vậy, này các Hiên giả, hiêm hận cân phải trừ 
khử. 


5. Ở đây, này các Hiên giả, có người thân hành không 
thanh tịnh, khâu hành không thanh tịnh, nhưng thính 
thoảng tâm được mở rộng. tâm được tịnh tín, trong 
người như vậy, này các Hiên giả, hiềm hận cần phải 
trừ khử. 


6. Ở đây, này các Hiên giả, có người thân hành không 
thanh tịnh, khâu hành không thanh tịnh, và thỉnh 
thoảng không được tâm rộng mở. không được tâm 


tịnh tín, trong người như vậy, này các Hiên giả, hiểm 
hận cần phải trừ khử. 


7. Ở đây, này các Hiền giả, có người thân hành thanh 
tịnh, khẩu hành thanh tịnh, và thỉnh thoảng tâm được 
rộng mở, tâm được tịnh tín, trong người như vậy, này 
các Hiên giả, hiềm hận cần phải trừ khử. 
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§. Ở đây, này các Hiển giả, người này thân hành 
không thanh tịnh, khâu hành thanh tịnh. Như thê nào, 
trong người ây hiêm hận cân được trừ khử? 


9. Ví như, này các Hiên giả, Tỷ-kheo mặc ảo lượm từ 
đồng rác, thấy một tắm vải (liệng ở đồng rác) trên 
con đường xe đi, liên lấy chân trái chận lại, lấy chăn 
mặt kéo tắm vải cho rộng ra, đoạn nào là đoạn 
chánh, làm cho nó có thể sử dụng được rồi cầm lấy 
mang đi. 


Cũng vậy, này các Hiển giả, người này, với thân 
hành không thanh tịnh, với khâu hành thanh tịnh; 
những cái gì thuộc về thân hành không thanh tịnh; 
lúc :bây giờ vị ấy không nên tác ý: còn những gì thuộc 
khẩu hành thanh tịnh, lúc bây giờ vị ây nên tác ý. 
Như vậy, trong người ây hiềm hận cần phải trừ khử. 


10. Ở đây, này các Hiển giả, người này với khẩu 
hành không thanh tịnh, với thân hành thanh tịnh. 
Như thê nảo, trong người ấy hiêm hận cân phải trừ 
khứ? 


11. Ví như, này các Hiển giả, một hồ nước đây bùn 
và cây lau. Rôi một người đi đến bị nóng nhiệt não, 
bị nóng bức bách, mệt mỏi, thềm „ông nước, khát 
nước. Người ấy ngụp lặn trong hỗ nước ấy, lấy hai 
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tay gạt ra ngoài bùn và lá cây, lấy bàn tay bụm nước 
lại, uống rồi ra đi. 


Cũng vậy, này các Hiển giả, người này, với khâu 
hành không thanh tịnh, với thân hành thanh tịnh; 
những cái gì thuộc về khâu hành không thanh tịnh; 

lúc bây giờ vị ấy không nên tác ý: còn những gì thuộc 
thân hành thanh tịnh, lúc bấy ĐIỜ VỊ ây nên tác ý. Như 
vậy, trong người ấy hiềm hận cân phải trừ khử. 


12. Ở đây, này các Hiên giả, người này với thân hành 
không thanh tịnh, với khẩu hành không thanh tịnh, 
thỉnh thoảng tâm được rộng mở, tâm được tịnh tín. 
Như thể nào, trong người ấy hiểm hận cần phải trừ 
khử 2 


13. - Ví như, này các Hiển giả, ít nước trong dấu 
chân của con bò. Rồi một người đi đến bị nóng nhiệt 
não, bị nóng bức bách, mệt mỏi, thèm uống nước, 
khát nước. Người ấy suy nghĩ nhự sau: “Một Ít nước 
này trong dâu chân con bò, nếu ta uống với núm tay 
hay với cái chén, ta sẽ làm nước ây dao động và di 
động, khiến nước không thể uống được. _ Vậy ta hãy 
gieo mình xuống với cả bốn thân phần uống nước rồi 
ra đL". Rồi người ấy øieo mình xuống với cả bốn thân 
phân, uống nước rồi ra đi. 
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Cũng vậy, này các Hiền giả, người này với thân hành 
không thanh tịnh, với khẩu hành không thanh tịnh, 
với tâm thỉnh thoảng được mở rộng và tịnh tín; 
những cái gì thuộc thân hành không thanh tịnh, lúc 
bấy giờ vị ây không nên tác ý; những cái gì thuộc 
khẩu hành không thanh tịnh, lúc bấy giờ vị ấy không 
nên tác ý; những cái gì thuộc tâm thỉnh thoảng được 
rộng mở và sáng suỐt, lúc bấy gIỜ vị ây nên tác ý. 
Như vậy trong người ấy hiền hận cần phải trừ khử. 


14. Ở đây, này các Hiên giả, người này với thân hành 
không thanh tịnh, với khẩu hành không thanh tịnh và 
thỉnh thoảng tâm không được rộng mở và tịnh tín. 
Như thể nào, trong người ấy hiểm hận cần phải trừ 
khử ? 


15. - Ví như, này các Hiển giả, có người đau bệnh, 
khổ đau, bị trọng bệnh, đang đi giữa đường, có làng 
xa trước mặt, có làng xa sau lưng, nó không có được 
các đồ ăn thích đáng, nó không có được các được 
phẩm trị bệnh thích đáng, không có được sự giúp đỡ 
thích đáng, không có người hướng dẫn đưa đến tận 


cuối làng. Một người khác cũng đang đi trên đường 
thấy người ấy. Người này đối với người ấy khởi lên 
lòng từ, khởi lên lòng thương [ƯỞNg, khởi lên lòng từ 
mẫn: "Ôi, mong răng người này được các đồ ăn 
thích đảng, được các được phẩm trị bị thích đáng, 
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được các sự giúp đỡ thích đáng, được người hướng 
dân đi đến cuối làng". Vì sao? Vì mong răng Hgười 
này ở đây không bị suy tổn, tử vong. 


Cũng vậy, này các hiền giả, người này với thân hành 
không thanh tịnh, với khẩu hành không thanh tịnh, 
lại thỉnh thoảng tâm không được mở rộng và tịnh tín, 
người như vậy cần phải khởi lên lòng từ, cần phải 
khởi lên lòng thương tưởng, cần phải khởi lên lòng 
từ mẫn: "Ôi, mong rằng Tôn Giả này, sau khi đoạn 
tận thân ác hành cần phải tu tập thân thiện hành, sau 
khi đoạn tận khẩu ác hành cân phải tu tập khâu thiện 
hành, sau khi đoạn tận ý ác hành cần phải tu tẬp ý 
thiện hành”. Vì sao? Vì mong rằng Tôn giả ây sau 
thân hoại mạng chung, không sanh vào cõi dữ, ác 
thú, dọa xứ, địa ngục. Như vậy trong người ây hiềm 
hận cần phải trừ khử. 


16. Ở đây, này các Hiên giả, người này với thân hành 
thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh, lại thỉnh thoảng 
tâm được rộng mở và tịnh tín. Như thể nào, trong 
người ấy hiểm hận cần phải trừ khử? 


L7. Ví như, này các Hiên giả, một hồ sen có nước 
ÍYOHØ, CÓ HHWỚC HĐỌI, CÓ HHỚC Hải, CÔ HHỚC fFONg 
sáng, có bờ hồ khéo sắp đặt đẹp đế và được nhiêu 
loại cây che bóng. Rôi một người đi đến bị nóng nhiệt 
não, bị nóng bức bách, mệt mỏi, thèm uống nước, 
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khát nước. Người ấy sau khi lặn xuông trong hồ sen 
ây, sau khi tăm rửa, uống nước, nó ra khỏi hó, liên 
qua ngồi hay năm dưới bóng cây. 


Cũng vậy, này các hiền giả, người này với thân hành 
thanh tịnh, với khẩu hành thanh tịnh, lại thỉnh thoảng 
tâm được cởi mở tịnh tín. Những øì thuộc thân hành 
thanh tịnh, lúc bấy giờ cần phải tác ý; những gì thuộc 
khẩu hành thanh tịnh, lúc bấy giờ cần phải tác ý và 
điều gì thỉnh thoảng tâm được rộng mở và tịnh tín, 
lúc bây ĐiỜ cần phải được tác ý. Như vậy trong người 
ây hiềm hận cần phải trừ khử. 


Này các Hiện giả, có năm trừ khử hiêm hận này, ở 
đây Tỷ-kheo có hiêm hận khởi lên cần phải trừ khử 
một cách hoàn toàn. 
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39 _ Khăn hay đầu bị cháy - Kinh TÓN 
GIẢM - Tăng IV, 375 


TÓN GIẢM - 7ăng IV, 375 

1. Ở đây, Tôn giả Sàriputta gọi các Tỷ-kheo: 
- Này chư Hiền Tỷ-kheo. 

- Thưa vâng, Hiền giả. 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sàriputta. Tôn giả 
SàrIputta nói như sau: 


2. - Có người bản tánh tôn giảm, có người bản tánh 
là không tốn giảm, này chư Hiền, được nói đến như 


vậy. Cho đến như thế nào này chư Hiền, người bản 
tánh là tôn giảm được Thế Tôn nói đến? Cho đến như 
thế nào, này chư Hiên, người bản tánh là không tốn 
giảm được Thế Tôn nói đến? 


- Thưa Hiền giả, chúng tôi đi từ xa đến đề được hiểu 
rõ ý nghĩa lời nói này từ Tôn giả Sàriputta. Lành 
thay, nêu ý nghĩa lời nói này được Tôn giả Sàriputta 
nói lên. Sau khi nghe Tôn giả Sàriputfa, các Tỷ-kheo 
sẽ thọ trì. 
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- Vậy nảy chư Hiên, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ 
nói: 


- Thưa vâng, Hiên giả. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tông giả Sàriputta. Tông 
ø1ả SàrIputta nói như sau: 


- Cho đến như thế nào, này chư Hiên, người bản tánh 
là tôn giảm được Thế Tôn nói đến ? 


3. Ở đây, này chư Hiền, Tỷ-kheo: 


- Không nghe pháp chưa được nghe. 

- Và pháp đã được nghe đi đến bị quên. 

- Các pháp trước kia tâm đã có cảm xúc, những 
pháp ấy không được hiện hành. 

- Và không thức tri những pháp không được thức 
ÉH, 


Cho đên như vậy, này chư Hiện, người bản tánh là 
tôn giảm được Thê Tôn nói đên. 


Nhưng này chư Hiện, cho đên như thê nào, này chư 
Hiên, được Thể 
Tôn nói đên? 


4. Ở đây, này chư Hiền, Tỷ-kheo: 
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- Nghe pháp chưa được nghe. 

- Và các thiện pháp được nghe không có quên đi. 

- Và những pháp nào trước kia tâm đã có cảm 
xúc, những pháp ấy được hiện hành. 

- Và thức tri những pháp chưa được thức tri. 


Cho đến như vậy, này chư Hiền, là người bản tánh 
không bị tôn giảm được Thê Tôn nói đên. 


5. Này chư Hiền, nếu Tỷ-kheo không thiện xảo, 
trong hành tướng tâm của người khác, thời cũng phải 
nguyện răng: '"Ta sẽ thiện xảo trong hành tướng 


tâm của ta”. Như vậy, này chư Hiền, chư Hiền cần 


Và này chư Hiên, thế nào là Tỷ-kheo thiện xảo trong 
hành tướng tâm của mình? 


6. Ví như, nảy chư Hiển, một người đàn bà hay một 
người đàn ông, còn trẻ, trong tuổi thanh niên, tánh 
ưa trang điểm, quán sát hình ảnh mặt của mình trong 
tắm gương thanh tịnh trong sáng, hay trong một bát 
nước trong, nêu thấy trên mặt có hột bụi hay dâu 
nhớp gì, người ây cô găng đoạn trừ hột bụi hay dấy 
nhớp ây. Nếu không thấy hột bụi hay dâu nhớp người 
ây hoan hỷ thỏa mãn: "Thật lợi đắc cho ta! Trong ta 
thật là trong sạch! ”. 
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Cũng vậy, này chư Hiền, Tỷ-kheo có quán sát như 
vậy, được nhiêu lợi ích trong các thiện pháp: 


. Có phải ta sống nhiêu với tâm không sân? 
Không biết trong ta có pháp này hay không có? 

3. Có phải ta sống nhiễu với hôn trầm thụy miên 
đã từ bỏ? Không biết trong ta có pháp này hay 
không có? 

4. Có phải ta sống nhiêu với không trạo cử? 
Không biết trong ta có pháp này hay không có? 

s Có phải ta sống nhiêu với nghỉ ngờ đã được 
vượt qua? Không biết trong ta có pháp này hay 
không có? 

ø Có phải ta sống nhiễu với không phần nộ? 
Không biết trong ta có pháp này hay không có ? 

z. Có phải ta sông nhiêu với tâm không nhiễm ô? 
Không biết trong ta có pháp này hay không có? 

s.. Có phải ta có được nội tâm pháp hỷ? Không 
biết trong ta có pháp này hay không có? 

9. Có phải ta đã được nội tâm an chỉ? Không biết 
trong ta có pháp này hay không có? 

¡o. Có phải ta đã có được tôi thắng tuệ pháp quán? 
Không biết trong ta có pháp này hay không có? 


„”r 
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7. Này chư Hiền, nếu vị Tỷ- -kheo trong khi quán sát, 
không thấy có trong tự ngã tất cả thiện pháp này, thời 
Tỷ- -kheo ây cân phải quyết định ước muôn, tỉnh 
tần, nỗ lực, đống mãnh, bất thối và chánh niệm, 
tỉnh giác, để có được tất cả thiện pháp này. 


Ví như, này chư Hiên, khi khăn bị cháy hay khi đâu 
bị cháy, cân phải quyẾt định, óc muốn, tỉnh tấn, nỗ 
lực, dống mãnh, bắt thối và chánh niệm, tỉnh giác, 
để đập tăt khăn ấy hay đầu ấy. Cũng vậy, này chư 
Hiên, Tỷ-kheo ây cân phải quyết định, ước muốn, 
tinh tấn, nỗ lực, dũng mãnh, bất thôi, chánh niệm, 
tỉnh giác, để có được tất cả thiện pháp này. 


8. Này chư Hiền, nêu Tỷ-kheo trong khi quán sát, 
thây trong tự ngã có một sô thiện pháp và không thây 
có một sô thiện pháp, thời này chư Hiền, đối VỚI Các 
thiện pháp nào vị ây thấy có trong tự ngã, VỊ ây an 
trú trong các thiện pháp ây. Đối với các thiện pháp 
nào, vị ây không thấy CÓ trong tự ngã, vị ây cần phải 
quyết định, ước muốn, tinh tấn, nỗ lực, đống mãnh, 
bất thôi và chánh niệm, tỉnh giác để có được tất cả 
thiện pháp này. 


Vĩ như, này chư Hiên, khi khăn bị cháy hay khi đâu 
bị cháy, cân phải QUYẾT, định, ước muốn, tỉnh tấn, nỗ 
lực, dõng mãnh, bắt thối và chánh niệm, tỉnh giác để 
dập tắt khăn ấy hay đâu ấy. Cũng vậy, này chư Hiền, 
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nếu Tý-kheo, trong khi quán sát, thây trong tự ngã có 
một số thiện pháp, thời an trú trong các thiện pháp 
ây. Còn đối với các thiện pháp vị ây không thấy trong 
tự ngã, vị ấy cần phải quyết định, ước muốn, tinh tấn, 
nỗ lực, dõng mãnh, bắt thối và chánh niệm, tỉnh giác 
để có được các thiện pháp ấy. 


9. Này chư Hiền, nếu Tỷ-kheo trong khi quán sát, 
thấy tất cả pháp nảy đều có trong tự ngã, thời này 
chư Hiền, Tỷ-kheo ây sau khi an trú trong tất cả thiện 
pháp này, cần phải nỗ lực chú tâm để đoạn diệt các 
lậu hoặc. 
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40 Kinh CÂY KOVILÀRA 
PÀRICCHATTAKA - Tăng III, 442 


CÂY KOVILÀRA PÀRICCHATTAKA -7ăng IIL, 
442 


l. - Này các Tỷ-kheo, khi nào cây Kovilàra 
Pàricchattaka của chư Thiên Tàvatimsa bắt đầu khô 
héo lá, thời khi ấy, này các Tỷ-kheo, chư Thiên ở cõi 
Tàvatimsa hoan hỷ nghĩ rằng: "Nay lá của cây 
Kovilàra Pàricchattaka đ¿ “ở øéo, không bao lâu lá 
Sẽ rụng”. 


Này các Tỷ-kheo, trong khi Kovilàra Pàricchattaka 
của chư Thiên Tàvatimsa rụng lá, thời khi ấy, này 
các Tỷ-kheo, chư Thiên ở cõi Tàvatimsa hoan hỷ 
nghĩ răng: "Nay cây Kovilàra Pàricchattaka đZ 7g 
/á, không bao lâu, mầm non cánh hoa sẽ mọc ra". 


Này các Tý-kheo, trong khi cây Kovilàra 
Pàricchattaka của chư Thiên Tàvatimsa mọc ra mầm 
non cánh hoa, trong khi ấy, này các Tỷ-kheo, chư 
Thiên Tàvatimsa hoan hỷ nghĩ răng: "Nay cây 
Kovilàra PàrIcchattaka /oc ra mâm non cánh hoa, 
không bao lâu, đọt non cánh hoa sẽ mọc ra". 
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Này các Tý-kheo, trong khi cây Kovilàra 
Pàricchattaka mọc ra đọt non cánh hoa, trong khi ấy, 
này các Tỷ-kheo, trong khi ấy, chư Thiên Tàvatimsa 
hoan hỷ nghĩ rằng: "Nay cây Kovilàra Pàricchattaka 
mọc ra đọt non cánh hoa, không bao lầu các nụ hoa... 
sẽ được sanh ra”. 


Này các Tỷ-kheo, trong khi cây Kovilra 
Pàricchattaka của chư Thiên Tàvatimsa sanh ra nụ 
hoa, này các Tý-kheo, trong khi ấy, chư Thiên 
Tàvatimsa hoan hỷ nghĩ răng: "Nay cây Kovilàra 
Pàricchattaka sư ra ø ñoa, không bao lâu, các 
bông hoa sẽ được sanh ra”. 


Này các Ty-kheo, trong khi cây Kovilàra sanh ra các 
bông hoa, này các Tỷ-kheo, trong khi ấy, chư Thiên 
Tàvatimsa hoan hỷ nghĩ rằng: "Nay cây Kovilàra 
Pàricchattaka sa ra các bông hoa, không bao lâu, 
các bông hoa sẽ được nở toàn diện". 


Này các Tỷ-kheo, trong khi cây Kovilàra có ô52/g 
hoa được nở toàn diện, này các TỷỶ-kheo, chư Thiên 
Tàvatimsa hoan hỷ, chơi đùa trong bốn tháng chư 
Thiên, dưới gốc cây Kovilàra Pàricchattaka, vui chơi 
thọ hưởng, tận hưởng năm dục công đức. 


Này các Tỷ-kheo, khi cây Kovilàra PàrIcchattaka nở 
toàn diện các bông hoa, mùi hương bay tràn xung 
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quanh đên năm mươi do tuân; thuận g1ó, mùi hương 
bay đên một trăm do tuân. 


Đáy là uy lực của cây Kovilàra Pàricchattaka. 


2. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, 


- Khi Thánh đệ tử nghĩ đến xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình, trong khi ấy, này 
các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử như lá héo cây 
Koviàra Pàricchataka của chư Thiên 
TàvatImsa. 

- Này các Tỷ-kheo, trong khi ấy Thánh đệ tử cạo 
bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình, này các Tý-kheo, 
trong khi ấy, Thánh đệ tử như cây Kovilàra 
Pàricchattaka của chư Thiên Tàvatimsa bị lá 
rung. 

-- Này các Tỷ-kheo, trong khi vị Thánh đệ tử ly 
dục... chứng đạt và an trú sơ Thiền, một trạng 
thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Này 
các Tỷ-kheo, trong khi ấy, Thánh đệ tử như 
mầm non cánh hoa được sanh của cây Kovilàra 
Pàricchattaka của chư Thiên TàvatImsa. 

- Này các Tỷ-kheo, trong khi Thánh đệ tử làm 
cho tịnh chỉ tầm và tứ... chứng đạt và an trú 
Thiền thứ hai, trong khi ấy, này các Tỷ-kheo, 
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Thánh đệ tử như đọt non cảnh hoa được sanh 
của cây Kovilàra Pàricchattaka của chư Thiền 
TàvatImsa. 

- Này các Tỷ-kheo, trong khi Thánh đệ tử như 
đọt non cánh hoa được sanh của cây Kovilàra 
Pàricchattaka của chư Thiên Tàvatimsa. Này 
các Tỷ-kheo, trong khi Thánh đệ tử ly hý, trú 
xả... chứng đạt và an trú Thiền thứ ba, này các 
Tý-kheo, trong khi ấy, Thánh đệ tử như nụ hoa 
được sanh của cây Kovilàra Pàricchattaka của 
chư Thiên Tàvatimsa. 

- Này các Tỷ-kheo, trong khi vị Thánh đệ tử 
đoạn lạc... chứng đạt và an trú Thiên thứ tư, 
này các Tý-kheo, trong khi ấy, Thánh đệ tử như 
các bông hoa được sanh của cây Kovilàra 
Pàricchattaka của chư Thiên TàvatImsa. 

- Này các Tỷ-kheo, trong khi vị Thánh đệ tử do 
đoạn diệt các lậu hoặc... chứng ngộ, chứng đạt 
và an trú, này các Tỷ-kheo, trong khi ấy, Thánh 
đệ tử như các bông hoa được nở toàn diện của 
cây Kovilàra Pàricchattaka của chư Thiên 
TàvatImsa. 


Này các Tỷ-kheo, trong khi ấy, chư Địa thân tuyên 
bố lớn tiếng: "Vị Tôn giả với tên họ thể này, đồng trú 
cùng một lòng tin với Tôn giả với họ tên thể này đã 
xuất gia từ làng như vậy, từ thị trấn như vậy, từ bỏ 
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gia đình, sống không gia đình, sau khi đoạn diệt các 
lậu hoặc... chứng ngộ, chưng đạt và an trú... ”. 


Sau khi nghe tiếng của chư Địa thần, chư Thiên Bồn 
Thiên vương thiên... chự Thiên Tàvatimsa... chư 
Thiên Yàma... chư Thiên Tusitd... chư Thiên Hóa lạc 
thiên... chư Thiên Tha hóa Tự tại... chư Thiên Phạm 
Chúng tuyên bố lớn tiếng: "Vị Tôn giả với tên họ thể 
này, động trú cùng một lòng tin với Tôn giả với họ 
tên nhự thế này đã xuất gia từ làng như vậy, từ thị 
trấn như vậy, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, 
sau khi đoạn diệt các lậu hoặc ngay trong hiện tại, 
tự mình thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô 
lậu tâm giải thoái, tuệ giải thoát”. 


Như vậy trong sát-na ấy, trong giây phút ấy, tiếng ấy 
truyền đên Phạm thiên giới. 


Đây là uy lực của Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu 
hoặc. 


VÍ DỤ 266 


41 Mũi tên độc - Kinh THIỆN TINH -— 
105 Trung III, 79 


KINH THIỆN TINH 
(Sunakkhatta suttam) 


- Bài kinh số 105 — Trung III, 79 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú tại Vesali (Tỳ-xá-ly), ở 
Đại Lâm, tại Trùng Các giảng đường (Kutagarasala). 
Lúc bấy giờ nhiều Tỷ-kheo, trước mặt Thế Tôn tuyên 
bố đã chứng trí giác: "Chúng tôi biết răng sanh đã 
tận, Phạm hạnh đã thành, những điều nên làm đã làm, 
không còn trở lại trạng thái này nữa". Sunakkhatta 
Licchaviputta (Thiện Tình Ly-xa Tử) được nghe: 
"Nhiều Tỷ-kheo... (như trên).. nảy nữa". Rồi 
sunakkhatta Licchaviputta đi đến. chỗ Thế Tôn, sau 
khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Ngôi xuÔng một bên, 


- Bạch Thế Tôn con có được nghe như sau: 
"Nhiêu Ty-kheo... (như trên)... này nữa”. Bạch Thê 
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Tôn, những Tỷ-kheo ấy, trước mặt Thế Tôn tuyên bố 
đã chứng trí giác: "Chúng tôi biết răng sanh đã tận, 
Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, 
không còn trở lại trạng thái này nữa". Bạc” Thể Tôn, 
không biết các Tỷ-kheo ấy đã tuyên bố một cách chơn 
chánh chứng trí giác, hay ở đây có một số Tỷ-kheo, 
vì tăng thượng mạn đã tuyên bố chứng trí giác? 


— Này Sunakkhatta, những vị Tỷ-kheo trước mặt 
Ta đã tuyên bố chứng trí giác: "Chúng tôi biết rằng, 
sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên 
làm đã làm, không còn trở lại trạng thái này nữa". Ö 
đây, có một số Tỷ-kheo đã chơn chánh tuyên bố 
chứng trí giác; nhưng ở đây, cũng có một số Tỷ-kheo 
chính vì tăng thượng mạn, đã tuyên bố chứng trí giác. 


e_ Ở đây, này Sunakkhatta, những vị Tỷ-kheo nào 
đã , thời đối 
với các vị ấy, thật là đúng như vậy. 

e Nhưng đối với các vị Tỷ-kheo nào, vì tăng 
thương mạn đã tuyên bố chứng tri giác, ở đây, 
này Sunakkhatta, Như Lai nghĩ như sau: "Ta 
hãy thuyết pháp cho những vị ấy". Và như vậy, 
ở đây, này Sunakkhatta, Như Lai suy nghĩ: "Ta 
hãy thuyết pháp cho những vị ấy". 


» Nhưng ở đây, nếu có một số người ngụ sỉ. bày 
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đặt câu hỏi, đến hỏi Như Lai; ở đây, này 
Sunakkhatta, Như Lai suy nghĩ như sau: "Ha 
hãy thuyết pháp cho những người ấy". Như Lai 
suy nghĩ như vậy, không có làm khác. 


— Nay đã đúng thời để thuyết pháp, bạch Thế 
Tôn! Nay đã đúng thời để thuyết pháp, bạch Thiện 
Thệ! Thế Tôn thuyết pháp như thế nào, sau khi nghe 
Thế Tôn xong, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 


— Vậy này Sunakkhatta, hãy nghe và khéo tác ý 
kỹ, Ta sẽ giảng. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Sunakkhatta Licchaviputta vâng đáp Thế Tôn. 
Thê Tôn nói như sau: 


— Này Sunakkhatta, có năm dục trưởng dưỡng 
này. Thế nào là năm? Các sắc do mắt nhận thức, khả 
ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn; 
các tiếng do tai nhận thức...; các hương do mũi nhận 
thức...; các vị do lưỡi nhận thức...; các xúc do thân 
cảm xúc khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến 
dục, hấp dẫn. Này Sunakkhatta, những pháp này là 
năm dục trưởng dưỡng. 


s* Nhưng này Sunakkhatta, sự tình này xảy ra khi ở 
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đây có số người thiên nặng về vật chất thế gian. 
Đối với người thiên nặng về vật chất thế gian, này 
Sunakkhatta, câu chuyện (thích hợp với người ấy) 
phải tùy thuộc như thế nào để phù hợp với điều 
người ấy suy tầm và suy tư, và người ây chỉ giao 
thiệp với người nào người ây thích thú. Nhưng 
nêu cầu chuyện chỉ nói liên hệ đến bất động, thời 
người ấy không nghe, không lóng tai, và tâm 
không an trú vào tri giác. Và người ấy không giao 
thiệp với người mà người ấy không thích thú. 


Vĩ như này Sunakkhatta, có người đã lâu không 
trú ở trong làng hay thị trấn của mình, và có thể thấy 
một người vừa mới từ làng ấy hay thị trần ấy lại. 
Người này sẽ hỏi người ây Về sự an mình của làng 
hay thị trấn ấy, về đồ ăn uống sung túc và về ít bệnh 
tật, và người ây sẽ nói cho người này biết VỀ sự an 
ổn của làng hay thị trấn ấy, về đồ ăn ung sung tác 
và về ít bệnh tật. Này Sunakkhatta, Ông nghĩ thể 
nào? Có phải người này sẽ nghe người kia, lóng tal, 
tâm an trú vào trí giác và người này sẽ giao thiệp với 
người ấy mà người này thích thú ? 


— Thưa phải vậy, bạch Thế Tôn. 


— Cũng vậy, này Sunakkhatta, sự tình này xảy ra 
khi ở đây có sô người thiên nặng về vật chât thê gian. 


VÍ DỤ 270 


Đối với người thiên nặng về vật chất thế gian, này 
Sunakkhatta, cầu chuyện thích hợp với người ây phải 
tùy thuộc như thế nào đề phù hợp với điều người ấy 
suy tâm và suy tư, và người ây chỉ giao thiệp với 
người mà người ấy thích thú. Nhưng nếu câu chuyện 
chỉ nói liên hệ đến Bất động, thời người ấy không 
nghe, không lóng tai và tâm không an trú vào thượng 
trí, và người ây không g1ao thiệp VỚI người mà người 
ây không thích thú. Người ấ ầy cân được hiểu như Vậy: 
"Là hạng người thiên nặng về vật chất thế gian". 


* Này Sunakkhatta, sự tình này xảy ra, khi một số 
. Đối với người 
thiên nặng về Bất động, này: Sunakkhatta, câu 
chuyện thích hợp (với người. ấy) phải tùy thuộc 
như thế nào để phù hợp với điều người ấy suy tầm 
Và Suy tư, và người ây chỉ g1aO thiệp với người mà 
người Ấy: thích thú. Nhưng nêu câu chuyện chỉ nói 
liên hệ đến vật chất thế gian, thời người ấy không 
nghe, không lóng tai và tâm không an trú vào 
thượng trí, và người ấy không giao thiệp với 
người mà người ấy không thích thú. 


Vĩ như, này Sunakkhatta, một la vàng khô đã rời 
khỏi cành, không còn xanh trở lại. 


Cũng vậy, này Sunakkhatta, đối với hạng người 
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thiên nặng về Bắt động, đã rời khỏi kiết sử vật chât 
thế gian. Người ấy cần được hiểu như sau: “Đây là 
hạng người không liên hệ với kiết sử vật chất thể 
gian, thiên nặng về Bất động ". 


- Này Sunakkhatta, sự tình này xảy ra. Ở đây, 
có một số người thiên năng về Vô sở hữu. Đối với 
người thiên nặng vê Vô sở hữu, này Sunakkhatta, câu 
chuyện thích hợp với người ây phải tùy thuộc như 
thế nào để phù hợp với điều người ấy suy tầm và suy 
tư, và người ây chỉ giao thiệp với người mà người ây 
thích thú. Nhưng nêu câu chuyện chỉ nói liên hệ đến 
Bắt động, thời người ấy không nghe, không lóng tai, 
và tâm không an trú vào trí giác, và người ây không 
giao thiệp với người mà người ấy không thích thú. 


Vĩ như, này Sunakkhatta, một hôn đả bị vỡ làm 
đôi không thê nôi liên lại được. 


Cũng vậy, này Sunakkhatta, đối với hạng người 
thiên nặng về Vô sở hữu, đã bị chặt đứt khỏi kiết sử 
Bất động, người ấy cần được hiểu như sau: “Đây /à 
hạng người không liên hệ với kiết sử Bất động, thiên 
nặng về Vô sở hữu". 


* Này Sunakkhatta, sự tình này xảy ra. Ở đây, có 
một sô 


.- Đôi với người thiên nặng về Phi tưởng 
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phi phi tưởng xứ, này Sunakkhatta, câu chuyện 
thích hợp với người ây phải tùy thuộc như thế nào 
để phù hợp với điều người ấy suy tầm và suy tư, 
và người ây chỉ giao thiệp với người mà người ây 
thích thú. Nhưng nêu câu chuyện chỉ nói liên hệ 
đến Vô sở hữu xứ, thời người ấy không nghe, 
không lóng tai, và tâm không an trú vào trI giác, 
và người ây không giao thiệp với người mà người 
ây không thích thú. 


Vĩ như, này Sunakkhafa, một người đã ăn các 
món ăn mỹ vị và đã quãng bỏ. Này Sunakkhafa, Ông 
nghĩ thế nào? Người ấy có ưa ăn lại món ăn ấy 
không ? 


- Bạch Thế Tôn không. Vì sao vậy? Vì rằng, 
bạch Thê Tôn, món ăn ây được xem là ghê tởm trôi. 


— Cũng vậy, này Sunakkhatta, đối với hạng 
người thiên nặng vê Phi tưởng phi phi tưởng xứ, đã 
để một bên kiết sử Vô sở hữu xứ. Người ấy cần được 
hiểu như sau: "Đây là hạng người không liên hệ với 
kiết sử Vô sở hữu xử, thiên nặng về Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ”. 

s* Này Sunakkhatta sự tình này xảy ra, khi ở đây, có 
số người thiên năng về chánh Niết-bàn. Đồi với 
hạng người thiên nặng về chánh Niết-bàn, này 
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Sunakkhatta, cầu chuyện thích hợp với người ây 
phải tùy thuộc như thế nào để phù hợp với điều 
người ấy suy tầm và suy tư, và người ây chỉ giao 
thiệp với người mả người ấy thích thú. Nhưng nếu 
câu chuyện chỉ nói liên hệ đến Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, thời người ấy không nghe, không lóng 
tai, và tâm không an trú vào trí giác. Và người ấy 
không giao thiệp với người mà người mà ấy 
không thích. 


Ví như, này Sunakkhatta, cây tala ngọn cây đã 
bị chặt đứt không thê lớn được nữa. 


Cũng vậy, này Sunakkhatta, đối với hạng người 
thiên nặng về chánh Niết-bàn, đã cắt đứt kiết sử Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, đã cắt đứt từ rễ, làm cho như 
cây tala không thể tái sanh, không thể khởi lên lại 
trong tương lai. Người ấy cần phải được hiểu như 
sau: "Đây là hạng người không liên hệ với kiết sử 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ, thiên nặng về chánh 
Niễt-bàn ". 


“>> Này Sunakkhatta, sự tình này xảy ra, khi ở đây, có 
một sô người suy nghĩ như sau: 
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. Vị ấy có thê tự hào với mục đích hiện tại. 
Vị ấy có thể truy cầu những gì không thích hợp 

với khuynh hướng chánh Niết-bàn. mắt vị ấy có 
thể truy câu sắc không thích hợp, tai có thể truy 
cầu tiếng không thích hợp, mũi có thể truy cầu 
hương không thích hợp, lưỡi có thể truy câu vị 
không thích hợp, thân có thể truy cầu xúc không 
thích hợp, ý có. thể truy cầu pháp không thích hợp. 
Khi mắt truy cầu sắc không thích hợp, tai truy câu 
tiếng không thích hợp, mũi truy cầu hương không 
thích hợp, lưỡi truy câu vị không thích hợp, thân 
truy cầu xúc không thích hợp, ý truy câu pháp 
không thích hợp, 


VÍ như, này Sunakkhatta, một người bị mũi 
tên bắn, tên ấy có tắm thuốc độc TÂt dày. Bạn bè thân 
hữu, bà con huyết thống TƯỜI ây cho mời một y sĩ 
giải phẫu. VỊ y sĩ giải phẫu ây có thể cắt xung quanh 
miệng vết thương với con dao; sau khi cắt xung 
quanh miệng vết thương với con dao, vị y sĩ giải 
phẫu có thể dò tìm mũi tên với một vật dụng dò tìm. 
Sau khi dò tìm mũi tên với một vật dụng dò tìm, y sĩ 
có thê rút mũi tên ra. Y sĩ có thể trừ khử hết thuốc 
độc, còn đề lại một ít nhưng nghĩ không có thuốc độc 
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nào còn lại, y sĩ nói như sau: "Này Hiển giả, mũi tên 
của Bạn đã được rút ra thuốc độc đã được trừ khử, 
không còn dư tàn, và không còn gì nguy hiểm nữa 
cho Bạn, nhưng Bạn phải chỉ ăn các đô ăn thích hỢD, 
và hãy gìn giữ, nếu ăn đô ăn không thích hợp, vết 
thương của Bạn sẽ làm mũủ lại, và thường thưởng 
phải cho rửa vết thương, thường thường phải xức 
thuốc cho miệng vết thương. Trong khi thường 
thường cho rửa vết thương, thưởng thường xức thuốc 
cho miệng vết thương, chớ có để máu cũ đóng khô 
trên miệng vết thương và hãy cần thận khi ẩi ra giữa 
gió và năng; hãy cân thận khi ẩi ra giữa gió và năng, 
nêu không, bụi và nhớp có thể nhiễu hại miệng VẾT 
thương. Và này Bạn, nếu Bạn chăm sóc vết thương, 
thời vết thương sẽ được lành". 


Người ấy suy nghĩ như sau: "Mũi tên đã được 
rút khỏi (thân) ta, nọc độc đã được trừ khử, không 
côn dự tàn, “. Và người 
ấy ăn những đồ ăn không thích hợp. VÌ người ây ăn 
những đồ ăn không thích hợp, nên vết thương làm 
mủ lại. Và thường thường người ấy không rửa VẾ( 
thương, thường thường không xức thuốc miệng vết 
thương. Vì người ấy thường thường không rửa vết 
thương, vì người ấy thường thường không xức thuốc 
miệng vết thương, nên máu cũ đông lại trên miệng 
vết thương. Và người ấy thường hay đi giữa gió và 
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năng. Do người ấy thường hay đi giữa gió và nắng, 
bụi và nhớp nhiễu hại miệng vết thương: và vì người 
ây không chăm sóc vết thương nên vết thương không 
được lành. Vì người ấy làm chính những việc không 
thích hợp, và do thuốc độc được trừ khử nhưng còn 
dư tàn, do cả hai điều ấ ây nên miệng vết thương có 
thể lở to hơn trước. Do vết thương lở to, người ây có 
thể đi đến chết hay đau khổ gần như chết. 


Cũng vậy, này Sunakkhatta, sự kiện này xảy ra, 
khi ở đây một số Tý-kheo nghĩ như sau: "Tham ái 
được bậc Sa-môn gọi là mũi tên, thuốc độc vô minh 
làm não hại (con người) với dục, tham, sân. Mũi tên 
tham ái đã được ta đoạn diệt; thuốc độc vô minh đã 
được trừ khử. Ta thiên nặng về chánh Niết-bàn". Vị 
ây có thê tự hào với mục đích hiện tại. Vị ây có thể 
truy cầu những gì không thích hợp với khuynh 
hướng chánh Niết-bàn. Mắt có thể truy câu sắc 
không thích hợp, tai có thể truy cầu tiếng không thích 
hợp, mỗi có thê truy cầu hương không thích hợp, lưỡi 
có thể truy cầu vị không thích hợp, thân có thể truy 
cầu xúc không thích hợp, ý có thê truy cầu pháp 
không thích hợp. Khi mắt truy cầu sắc không thích 
hợp, tai truy cầu tiếng không thích hợp, mũi truy cầu 
hương không thích hợp, lưỡi truy câu vị không thích 
hợp, thân truy cầu xúc không thích hợp, ý truy cầu 
pháp không thích hợp. thời tham dục nhiễu loạn tâm 
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VỊ ây. VỊ ây do tham dục nhiễu loạn tâm, đi đến chết 
hay đi đến khổ gần như chết. Như vậy, này 
Sunakkhatta, là chết trong giới luật của bậc Thánh, 
khi vị ấy từ bỏ tu tập, trở về hoàn tục, và như vậy, 
này Sunakkhatta, là khổ như chết, khi vị ấy phạm 
một ô uế tội nào. 


>>Này Sunakkhatta, sự tình này xảy ra, khi ở đây 
một số Tỷ-kheo suy nghĩ như sau: "7m ái được 
bác Sa-môn gọi là mũi tên, thuốc độc vô mình làm 
não hại (con người) với dục, tham, sân. Mii tên 
tham ái đã được ta đoạn diệt, thuốc độc vô minh 
đã được trư khử. Ta thiên nặng về chánh Niết- 
bàn ". Chính vì thiên nặng về chánh Niết-bàn, 


tai không 
truy cầu tiêng không thích hợp, mũi không truy 
cầu hương không thích hợp, lưỡi không truy cầu 
vị không thích hợp, thân không truy cầu xúc 
không thích hợp, ý không truy cầu pháp không 
thích hợp. Vì mắt vị ấy không truy cầu săc không 
thích hợp, vì tai không truy cầu tiếng không thích 
hợp, vì mũi không truy cầu hương không thích 
hợp, vì lưỡi không truy cầu vị không thích hợp, vì 
thân không truy câu xúc không thích hợp, 
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. Bạn bè thân hữu, 


bà con huyết thông người ây cho mời một 

- VỊ y SĨ giải phẫu ấy có thê cắt xung quanh 
ti vết thương với : sau khi cắt xung 
quanh miệng vết thương với con dao, vị y sĩ giải 
phẫu có thê . Sau 
khi dò tìm mũi tên với một vật dụng đò tìm, y sĩ có 
thể rút mũi tên ra... Y sĩ có thể trừ khử hết thuốc độc 
không còn để dư lại và biết răng không còn để dư lại. 
Vị ấy nói như sau: "Này Bạn, mũi tên của Bạn đã 
được rút ra, thuốc độc đã được trừ khử, không có đự 
tàn, nhưng vẫn còn nguy hiểm cho Bạn. Và Bạn hãy 
ăn những đồ ăn thích hợp, chó ăn những đồ ăn không 
thích hợp khiển vẾt thương có thể làm mủ; và thường 
thường hãy rửa vết thương, thường thường hãy xức 
thuốc miệng vết thương, thường thường rửa VẾT 
thương, thường thường xức thuốc miệng vẾt thương, 
chớ để máu cũ đóng khô lại trên miệng vết thương. 
Và chớ có đi ra giữa gió và năng; đi ra giữa gió và 
năng, chớ để bụi và nhớp làm nhiêu hại miệng vẾI 
thương, hãy sống gì" gi vết thương, này Bạn, và VẾT 
thương sẽ lành”. 
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Người ấy suy nghĩ như sau: “Ai đến đã được 
rút ra khỏi ta, thuốc độc đã được trừ khứ, không có 
dự tản. W 


— Và vị ấy có thể chỉ ăn các đồ ăn thích hợp. 
Do chỉ ăn các đô ăn thích hợp miệng vêt 
thương có thê không làm mủ. 


— Và thường thường vị ấy có thể rửa vết 
thương, thường thường có thể xức thuốc 
miệng vết thương. Do thường thường rửa vết 
thương, do thường thường xức thuốc miệng 
vết thương, máu cũ không có thê đóng khô 
lại trên miệng vết thương. 

— Người ấy không sốt sắng đi giữa gió và nắng. 
Do người ấy không sốt sẵng đi giữa gió và 
năng, bụi và nhớp có thể không nhiễu hại 
miệng vết thương và người ấy sông gìn giữ 
vết thương, và vết thương được lành. 

—_ Vì người ấy chỉ làm những điều thích hợp và 
vì thuốc độc được trừ khử không còn dư tàn, 
do hai (nhân duyên ấy) vết thương được khép 
kín lại. Khi vết thương được da che kín lại, 
người ấy không đi đến chết hay không đi đến 
khổ gân như chết. 


Cũng vậy, này Sunakkhatta, sự kiện này xảy ra, 
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khi ở đây một số Tỷ-kheo suy nghĩ như sau: "Tham 
ái được bậc Sa-môn gọi là mũi tên, thuốc độc vô 
minh làm não hại (con người) với dục, tham, sân. 
Mũi tên tham ái đã được ta đoạn diệt.... (như trên)... 
không có truy cầu những øì không thích hợp. Mắt 
không truy câu sắc không thích hợp, tai không truy 
cầu tiếng không thích hợp, mũi không truy cầu 
hương không thích hợp, lưỡi không truy câu vị 
không thích hợp, thân không truy cầu xúc không 
thích hợp, ý không truy câu pháp không thích hợp. 
Do mắt người ấy không truy câu sắc không thích 
hợp, do tai không truy câu tiếng không thích hợp, do 
mũi không truy cầu hương không thích hợp, do lưỡi 
không truy cầu vị không thích hợp, do thân không 
truy cầu xúc không thích hợp, 


Này Sunakkhatta, Ta nói ví dụ này với mục đích 
làm sáng tỏ ý nghĩa. Nghĩa ở đây như sau: 


— , này Sunakkhatta, là đồng nghĩa 
VỚI (phassayatana); 


, này Sunakkhatta, là đồng nghĩa 


bà 
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mm này Sunakkhatta, là đồng nghĩa với 
, này Sunakkhatta, là đồng 

nghĩa với : 
m.- Sunakkhatta, là đồng nghĩa với 
— , này Sunakkhatta, là đồng 
nghĩa với , bậc A-la-hán, Chánh 


Đăng Giác. 


Thật vậy, này Sunakkhatta, Tỷ-kheo tự mình 
phòng hộ đối với sáu xúc xứ, nghĩ răng: "Sanh y 
(Upadhi) là căn bản của khổ", sau khi biết như vậy, 
vị ấy trở thành vô sanh y, giải thoát nhờ đoạn diệt 
sanh y. VỊ ấy còn chú thân của mình trên sanh y hay 
để tâm đến sanh y, sự tình như vậy không xảy ra. 


Vi như, này Sunakkhatta, một chén uống nước 
bằng đồng, đẹp để và hương thơm, và chén ấy lạt 
tâm thuốc độc. Rồi một người đến, muốn sống, muốn 
không chết, muốn lạc, yêm ly khổ. Này Sunakkhafia, 
Ông nghĩ thể nào? Người ây có uống chén bằng đồng 
này không, nếu người ấy biết: "Sau khi tôi uống từ 
đây, tôi sẽ đi đến chết hoặc đi đến gân như chết?" 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 
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— Cũng vậy, này Sunakkhatta, Tỷ-kheo ấy chắc 
chăn phòng hộ đối với sáu xúc xứ. "Sanh y là căn 
bản của đau khổ", sau khi biết vậy, vị ấy trở thành vô 
sanh y, giải thoát nhờ đoạn diệt sanh y. Còn chú thân 
của vị ấy trên sanh y, để tâm đến sanh y, sự tình như 
vậy không xảy ra. 


Vĩ như, này SunaRkhatta, một con rắn độc hä 
sức độc hại, và có một người đến, muốn sống, muốn 
không chết, muốn lạc, yếm ly khổ. Này Sunakkhata, 
Ông nghĩ thế nào? Người ấy có đưa tay hay gót chân 
cho con răn độc hại này không, nêu "gười ấy biết: 
"Nếu ta bị con rắn này căn, ta sẽ đi đến chết hay khổ 
gân như chết?" 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


- Cũng vậy, này Sunakkhatta, Tỷ-kheo ấy 
chắc chắn phòng hộ sáu xúc xứ. "Sanh y là căn 
bản đau khổ", sau khi biết vậy, vị Ấy trở thành vô 
sanh y, giải thoát nhờ đoạn điệt sanh y. Còn chú 
thân của vị ấy trên sanh y, hay để tâm đến sanh 
y, sự tình như vậy không xảy ra. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Sunakkhatta 
Licchaviputta hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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VÍ DỤ 


42 Nghiệp và năm muối - Kinh HẠT 
MUỐỎI - Tăng L, 451 


HẠT MUÔI - 7ăng I, 451 


1. - Aï nói như sau, này các Tỷ ”ˆ -kheo: “Người này làm 
nghiệp như thế nào, như thể nào, người ấy 

như vậy". Nếu sự kiện là vậy, này các Tỷ- 
kheo, thời không có đời sống Phạm hạnh, không có 
cơ hội để nêu rõ đau khổ, được chơn chánh đoạn 
diỆt. 


Và này các Tỷ-kheo, ai nói như sau: "Người này làm 
nghiệp được cảm thọ nhự thể nào, như thể Éec 
người ấy BÑNENHð li Hf'HHWG níu: váy, nịủ vậy”. 
Nếu sự kiện là vậy, này các Tỷ-kheo, thời có đời sống 
Phạm hạnh, có cơ hội để nêu rõ đau khổ, được chơn 
chánh đoạn dit. 

-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người làm nghiệp ác 
nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa 
ngục. 

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người làm nghiệp ác 
nhỏ mọn tương tợ, và nghiệp ác ây đưa người ấy 
đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít 
cũng không thấy được (trong đời sau), nói gì là 
nhiêu. 
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2. Hạng người như thế nào, này các Tỷ-kheo, có làm 

nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy đưa người â 

vào địa ngục ? 

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người không tu 
tập. không tu tập, không tu tập, HỆ không 
tu tập, hạn hẹp, nhỏ nhen, sống chịu khô ít 


Hanơ noười nh thể nào, này các Tỷ-kheo, có làm 
nghiệp ác nhỏ mọn tương tơ, và nghiệp ác áy đưa 
người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến 


chut ït canơ khônơ thây được (Ironø đởi sau), nói dì 
là nhiều ? 


Ở đây, này các Tý-kheo, 


3. Ví như, này các Tỷ-kheo, có người bỏ một nắm 
muôi vào trong một chén nước nhỏ. Các Thây nghĩ 
như thê nào, này các Tỷ-kheo, nước trong chén ây có 
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vì năm muối trở thành mặn và không uống được phải 
không? 
- Thưa đúng vậy, bạch Thế Tôn. Vì cớ sao? Nước 
trong chén nhỏ này là ít, do năm muôi này, nước trở 
thành mặn, không uông được. 
- Ví như, này các Tỷ-kheo, có người bỏ một nắm 
muôi vào sông Hãng. Các Thây nghĩ như thê nào, 
này các Ty-kheo, sông Hãng ây có vì năm muôi này 
trở thành mặn và không uông được, phải không? 
- Thưa không, bạch Thế Tôn. Vì cớ sao? Lớn là cả 
khôi nước sông Hãng. Khôi nước ây không vì năm 
muôi này trở thành mặn và không uông được. 
- Cũng vậy, này các Ty-kheo, ở đây, có người làm 
nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ây đưa người ây 
vào địa ngục. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người làm 
nghiệp ác nhỏ mọn tương tợ, và nghiệp ác ây đưa 
người ây đên cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đên 
chút ít cũng không thây được (trong đời sau), nói gì 
là nhiêu. 
4. Hạng người như thể nào, này các Tỷ-kheo, có làm 
nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ây đưa người áy 
vào địa ngục ? 
-_Ở đây, này các Tỷ-kheo có người thân không tu 
tập. giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không 
tu tập, hạn hẹp, tự ngã nhỏ nhen, sông chịu khô ít 
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o1. Người như vậy, này các Tỷ-kheo, làm nghiệp 
ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa 
ngục. 

Hạng người như thể nào, này các Tỷ-kheo, có làm 

nghiệp ác nhỏ mọn tương tợ, và nghiệp ác ấy đưa 

người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến 
chút ít cũng không thấy được (rong đời sau), nói gì 
là nhiêu? 

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người thân được tu 
tập, giới được tu tập, tâm được tu tập, tuệ được tu 
tập, không có hạn hẹp, tự ngã to lớn, sống đời vô 
lượng. Người như vậy, này các Tỷ-kheo, có làm 
nghiệp ác nhỏ mọn tương tợ, và nghiệp ác ây đưa 
người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến 
chút ít cũng không thấy được, nói gì là nhiều. 

5. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người bị tù tội vì nửa 
đồng tiền, bị tù tội vì một đông tiền, bị tù tội vì một 
trăm đông tiền. Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, có 
người không bị tù tội vì nửa đông tiền, không bị tù 
tội vì một đông tiền, không bị tù tội vì một trăm 
đồng tiên. 

Như thể nào, này các Tỷ-kheo, bị tù tội vì nửa động 

tiễn, bị tù tội vì một động tiên, bị tù tôi vì một trăm 

đồng tiên ? 

-_Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người nghèo khô, ít 
sở hữu, ít tài sản. 


Người như vậy, này các Tỷ- 
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kheo, bị tù tội vì nửa đồng tiền, bị tù tội vì một 
đồng tiền, bị tù tội vì một trăm đồng tiên. 
Như thế nào, này các Tỷ-kheo, không bị tù tôi vì nửa 
đồng tiên, không bị tù tôi vì một đồng tiên, không bị 
tù tội vì một trăm động tiên? 
-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người giàu có, có tiền 
„ có tài sản lớn. Người như vậy, này các 
Tỷ- TkHeG; không bị tù tội vì nửa đồng tiên, không 
bị tù tội vì một đồng tiên, không bị tù tội vì một 
trăm đồng tiên. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây có người làm 
nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ây đưa người ây 
vào địa ngục. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người làm 
nghiệp á ác nhỏ mọn tương tự, nghiệp ác ây đưa người 
ây đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít 
cũng không thấy được, còn nói gì là nhiều. 


6. Hạng người như thế nào, này các 1ỷ-kheo, có làm 
nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ây đưa người ây 
vào địa ngục? 

-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người thân không tu 
tập. giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không 
tu tập, hạn hẹp, tự ngã nhỏ nhen, sống chịu khổ ít 
o1. Người như vậy, này các Tỷ-kheo, làm nghiệp 
ác nhỏ mọn và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa 
ngục. 
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Hạng người như thế nào, này các Tý-kheo, có TIBƯỜI 
làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tự, nghiệp ác ây đưa 
người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến 
chút ít cũng không thấy được, còn nói gì là nhiều? 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người được tu 
tập. giới được tu tập, được tu tập, được tu 
tập. không có hạn hẹp, to lớn, sông đời vô 
lượng. Người như vậy, này các Tỷ-kheo, có làm 
nghiệp ác nhỏ mọn tương tự, và nghiệp ác ấy đưa 
người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến 
chút ít cũng không thấy được, còn nói gì là nhiều. 


1. Ví dụ một người đô rễ hay Hgười giốt dê, này các 

Tỷ-kheo, đối với một số người đánh cắp đê, có thể 

giết hay trói, hay tịch thu tài sản, hay làm như ý 

muốn. Đối với một số người cũng đánh cắp đô, 

không có thể giết, không có thể trói, không có thể 
tịch thu tài sản, hay không có thể làm như ý muốn. 

Như thể nào, này các Tỷ-kheo, người đô tế hay người 

giết dê, đối với một số người đánh cắp dê, có thể giết, 

có thể trói, có thể tịch thu tài sản, hay có thể làm như 

ÿ người ấy muốn? 

-_Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người nghèo khổ, ít 
sở hữu, ít tài sản. Kẻ đô tế hay người giết dê, đối 
với kẻ đánh cắp dê như vậy có thê giết, hay trói, 
hay có thể tịch thu tài sản, hay có thể làm như ý 
người ấy muốn. 


VÍ DỤ 290 


Như thể nào, này các Tỷ-kheo, người đô tế hay người 
giết dê, đối với kẻ đánh cắp dê, không có thể giết, 
không có thể trói, không có thể tịch thu tài sản, hay 
không có thể làm như ỷ người ấy muốn? 


-_ Ở đây, này các Tý-kheo, có 


Người đồ tế hay người giết dê, đôi 
với kẻ đánh cấp dê như vậy không có thể giết, 
không có thể trói, không có thể tịch thu tài sản, 
hay không có thể làm như ÿ người ấy muốn. 
Không có gì phải làm khác hơn là chắp tay và cầu 
xửi #ur sau; "Phưa ngài, hãy cho con lại con dê 
hay giá tiền con đê". 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây, đối với một số 

người có làm nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ây 

đưa người ấy vào địa ngục. Nhưng ở đây, này các 

Tý-kheo, đối với một số người, có làm nghiệp ác nhỏ 

mọn tương tự, và nghiệp ác ây đưa người ấy đến cảm 

thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít cũng không 
thây được, còn nói gì là nhiều. 

8. Hạng người như thế nào, này các 1ỷ-kheo, có làm 

nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ây đưa người ây 

vào địa ngục? 

-_ Ở đây, này các Tý-kheo, có người có người thân 
không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, 
tuệ không tu tập, hạn hẹp, tự ngã nhỏ nhen, sống 
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chịu khổ ít oi. Người như vậy, này các Tý-kheo, 
làm nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy đưa 
người ấy vào địa ngục. 

Hạng người như thế nào, này các Tý-kheo, có người 

làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tự, và nghiệp ác ấy 

đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho 
đến chút ít cũng không thấy được, còn nói gì là 
nhiều? 

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người thân được tu 
tập, giới được tu tập, tâm được tu tập, tuệ được tu 
tập, không có hạn hẹp, tự ngã to lớn, sống đời vô 
lượng. Người như vậy, này các Tỷ-kheo, có làm 
nghiệp ác nhỏ mọn tương tự, nghiệp ác ây đưa 
người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến 
chút ít cũng không thấy được, còn nói gì là nhiều. 


AI nói như sau, này các Tỷ-kheo: “Người. này làm 
nghiệp ác như thể nào, như thể nào người ấy sẽ 

như vậy”. ' Nếu sự kiện là vậy, này 
các Tỷ-kheo, thời không có đời sống Phạm hạnh, 
không có cơ hội đề nêu rõ đau khổ được chơn chánh 
đoạn diệt. 
Và này các Tỷ-kheo, có ai nói nhự sau: "Người này 
làm nghiệp được cảm thọ như thể nào, như thể “ức 
người áy sẽ Eäf Wig'Wäi đị tiife'filiil iậj ¬!.. vị vˆ. 
Nếu sự kiện là vậy, này các Tỷ-kheo, thời có đời sống 
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Phạm hạnh, có cơ hội để nêu rõ đau khổ được chơn 
chánh đoạn dit. 
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43 Nghé con thiếu mẹ - Kinh CATUMA — 
67 Trung II, 253 


KINH CATUMA 
(Catuma suttam) 


- Bài kinh số 67 — Trung II, 253 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở tại Catuma trong rừng cây 
Kha-lưu-lạc. Lúc bấy giờ, khoảng năm trăm Tỷ- 
kheo, do Sariputta và Mogsallana cầm đầu cùng đến 
Catuma để yết kiến Thế Tôn. Và các Tý-kheo mới 
đến chào đón các vị cựu trú Tỷ-kheo. Trong khi các 
sàng tọa được sửa soạn và y bát được cất dọn, nên 
các tiếng náo động ôn ào khởi lên. Rồi Thế Tôn bảo 
Tôn giả Ananda: 

- Này Ananda, các tiếng náo động ồn ào kia là 


các tiếng øì, thật giống như tiếng hàng đánh cá tranh 
giành cá với nhau. 
- "Bạch Thế Tôn, đó là khoảng năm trăm Tỷ- 


kheo, do Sariputta và Moggallama cầm đầu, đã đến 
Catuma đê yêt kiên Thê Tôn. Và các Tỷ-kheo mới 
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đên chào đón các vị cựu trú Tỷ-kheo. Trong khi các 
sàng tọa được sửa soạn và y bát được cât dọn, các 
tiêng náo động ôn ào khởi lên. 


— Vậy này Ananda, hãy nhân danh Ta bảo các 
Tỷ-kheo ây: "Bậc Đạo Sư cho gọi các Tôn giả”. 
— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn, đi đến chỗ 
các Tỷ-kheo ây, sau khi đên, nói với các Tỷ-kheo ây 
như sau: 


— Bậc Đạo Sư cho gọi các Tôn giả. 

— Thưa vâng, Hiền giả. 

__ Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Ananda, đi 
đên chô Thê Tôn, sau khi đên đánh lê Thê Tôn rôi 
ngôi xuống một bên. Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo 
ây đang ngôi một bên: 

— Này các Tỷ-kheo, các Ông có nghĩ chăng, các 
tiêng náo động ôn ào thật giông như tiêng hàng đánh 
cá tranh giành cá với nhau? 

- Bạch Thế Tôn, đó là khoảng năm trăm Tỷ- 
kheo, do Sariputta và Mogsgallana dân đâu, đã đên 
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Catuma đề yết kiến Thế Tôn và các Tỷ-kheo mới đến 
chào đón các vị cựu trú Tỷ-kheo. Trong khi các sàng 
tọa được sửa soạn và y bát được cất dọn, các tiếng 
náo động ôn ào khởi lên. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đảnh lê Thê Tôn, thân bên hữu hướng về 
Ngài, dọn đẹp lại sàng tọa, câm lây y bát rôi ra đi. 


Lúc bấy giờ, các Thích tử trú ở Catuma đang hội 
họp tại giảng đường vì một vài công cụ. Các Thích 
tử trú ở Catuma thấy các Tý-kheo ấy từ xa đi đến, 
sau khi thấy liền đến gặp các Tý-kheo, sau khi đến 
bèn nói như sau: 


— Nay chư Tôn giả đi đâu? 


- Chư Huynh, chúng Tý-kheo bị Thế Tôn đuổi 
đi. 
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— Thưa vâng, chư Huynh. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp các Thích tử trú ở 
Catuma. Rồi các Thích tử trú ở Catuma đi đến chỗ 
Thế Tôn, sau khi đến đánh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống 
một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, các Thích tử 
trú ở Catuma bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy hoan hỷ với chúng 
Tý-kheo. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy tiếp đón 
chúng Tỷ-kheo. Bạch Thế Tôn, ví như trước 
kia, chúng Tỷ-kheo đã được Thế Tôn giúp đỡ, 
cũng như vậy, mong nay Thế Tôn hãy giúp đỡ 
chúng Tỷ-kheo. 


— Bạch Thế Tôn, ở đây, có những vị tân Tý-kheo, 
xuất ø1a chưa được bao lâu, vừa mới đến trong 
pháp luật này. Không được yết kiến Thế Tôn, 
họ có thể đôi khác, họ có thê biến dạng. 


êm ng chúng có thể đối khác, 


chúng có thê biến dạng. Cũng vậy, bạch Thế 
Tôn, ở đây có những vị tân Tỷ-kheo, xuất gia 
chưa được bao lâu, vừa mới đến trong pháp luật 
này. Không được yết kiến Thế Tôn, họ có thê 
đối khác, họ có thể biến dạng. 
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, chúng có thê đổi khác, 
chúng có thê biến dạng. Cũng vậy, bạch Thế 
Tôn, ở đây có những vị tân Tỷ-kheo, xuất gia 
chưa được bao lâu, vừa mới đến trong pháp luật 
này. Không được yết kiến Thế Tôn, họ có thê 
đôi khác, họ có thê biến dạng. 


— Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy hoan hỷ với chúng 
Tý-kheo. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy tiếp đón 
chúng Tỷ-kheo. Bạch Thế Tôn, ví như trước 
kia, chúng Tỷ-kheo đã được Thế Tôn giúp đỡ; 
cũng như vậy, mong nay Thế Tôn hãy giúp đỡ 
chúng Tỷ-kheo. 


Rồi Phạm thiên Sahampati (Ta bà Chủ) với 
tâm của mình biết được tâm Thế Tôn. Như người 
lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay 
đang duỗi ra. Cũng như vậy, Phạm thiên biến mắt ở 
Phạm thiên giới và hiện ra trước mặt Thế Tôn. Rồi 
Phạm thiên SahampatI, đắp thượng y vào một bên 
vai, chấp tay hướng đến Thế Tôn và bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy hoan hÿ với chúng 
Tỷ-kheo. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy tiếp đón 
chúng Tỷ-kheo. Bạch Thế Tôn, ví như trước 
kia chúng Tỷ-kheo đã được Thế Tôn giúp đỡ; 
cũng như vậy, mong nay Thế Tôn hãy giúp đỡ 
chúng Tỷ-kheo. 
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— Bạch Thế Tôn, ở đây, có những tân Tỷ-kheo, 
xuất gia chưa được bao lâu, vừa mới đến trong 
pháp luật này. Không được yết, kiến Thế Tôn, 
họ có thể đôi khác, họ có thê biến dạng. 


— Ví như, bạch Thế Tôn, các hạt giống cây nếu 
không được nước, chúng có thể đổi khác, 
chúng có thể biễn dạng: cũng vậy, bạch Thế 
Tôn, ở đây, có những vị tân Tý-kheo, xuất gia 
chưa được bao lâu, vừa mới đến trong pháp luật 
này. Không được yết kiến Thế Tôn, họ có thể 
đối khác, họ có thể biến dạng. 


— Ví như, bạch Thế Tôn, con nghé, nếu không 
được thấy con bò mẹ, nó có thể đôi khác, nó có 
thể biến dạng; cũng vậy, bạch Thế Tôn, ở đây, 
có những tân Tỷ-kheo, xuất gia chưa được bao 
lâu, vừa mới đến trong pháp luật này. Không 
được yết. kiến Thế Tôn, họ có thê đổi khác, họ 
có thể biến dạng. 

— Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy hoan hỷ với chúng 
Tý-kheo. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy tiếp đón 
chúng Tỷ-kheo. Bạch Thế Tôn, ví như trước 
kia, chúng Tỷ-kheo đã được Thế Tôn giúp đỡ; 
cũng như vậy, mong nay Thế Tôn hãy giúp đỡ 
chúng Tỷ-kheo. 


Các thích tử ở Catuma và Phạm thiên Sahampati 
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đã có thê làm Thê Tôn vui lòng với ví dụ hột giông 
và ví dụ con nghé con. 


Rồi Tôn giả Mahamoggallana bảo các Tỷ-kheo: 


— Chư Hiên, hãy đứng dậy! Hãy cầm lây y và 
bình bát! Thê Tôn đã được các Thích tử trú ở Catuma 
và Phạm thiên Sahampati làm cho vui lòng với ví dụ 


— Thưa vâng, Hiên giả. 


Các Ty-kheo ây vâng đáp Tôn giả 
Mahamoggallana, từ chỗ ngôi đứng dậy, cầm lấy V 
bát, đi đến chỗ Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn 
rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả 
Sariputta đang ngồi một bên: 


œ Này Sariputta, Ông đã nghĩ gì khi chúng Tỷ-kheo 
bị 1a đuối ? 


— Bạch Thế Tôn, khi chúng Tỷ-kheo bị Thế Tôn 
đuôi, con nghĩ như sau: "Nay Thế Tôn sẽ được ít bận 
rộn, sẽ được an trú trong hiện tại lạc. Chúng con nay 
cũng được ít bận rộn, sẽ được an trú trong hiện tại 
lạc. 


— Này Sariputta, hãy chờ đợi! Này Sariputta, 
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hãy chờ đợi! Này Sariputta, chớ có để tư tưởng như 


Rồi Thế Tôn nói với Tôn giả Mahamoggallana: 


#' Này Moggallana, Ông đã nghĩ gì khi chúng Tỷ- 
kheo bị Ta đuối ? 


— Bạch Thế Tôn, khi chúng Tỷ-kheo bị Thế Tôn 
đuôi, con nghĩ như sau: "Nay Thế Tôn sẽ được ít bận 
rộn, sẽ được an trú trong hiện tại lạc. Và nay con và 
Tôn giả Sariputta sẽ lãnh đạo chúng Tỷ-kheo. 


— Lành thay, lành thay, Mogøgallana. Này 
Moggallana, chỉ có Ta hay Sariputta và Moggallana 
mới có thê lãnh đạo chúng Tỷ-kheo được. 


Rồi Thế Tôn cho gọi các Tỷ-kheo: 


s* Này các Tý-kheo, có bôn điêu đáng sợ hãi chờ 
đợi những ai lội xuông nước. Thê nào là bôn? 
— Sợ hãi về sóng, 
— Sợ hãi về cá sâu, 
— Sợ hãi vê nước xoáy, 


— Sợ hãi về cá dữ. 
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Này các Tỷ-kheo, bôn điêu đáng sợ hãi này chờ 
đợi những aI lội xuông nước. 


* Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có bốn điều đáng 
sợ hãi này, ở đây, chờ đợi những người xuất 
gia, từ bỏ gia đình sống không gia đình trong Pháp 
Luật này. Thế nào là bốn? 


Sợ hãi về sóng, 
— Sợ hãi về cá sâu, 
— Sợ hãi vê nước xoáy, 


— Sợ hãi về cá dữ. 


s Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sợ hãi về sóng? 


=> Ở đây, này các Tỷ-kheo, có Thiện gia nam tử 
vì lòng tin, xuất gia, từ bỏ gia đình sống không 
gia đình. Vị ấy suy nghĩ như sau: "Ta bị sanh, 
già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, áp bức, bị khổ 
áp bức, bị khổ chi phối. Tuy vậy ta mong có thể 
thấy được sự chấm dứt toàn bộ khổ uân này”. 


=> Khi được xuất gia như vậy, vị này được XS” VỊ 
đồng Phạm hạnh giảng dạy, khuyên giáo: ` 

, Ông cân phải đi về như 
vậy; Ông cân phải ngó tới như vậy, Ông cần 
phải ngó quanh như vậy; Ông cân phải co tay 
như vậy, Ông cần phải duỗi tay như vậy; Ông 
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cần phải mang y sanghati (tăng-g1à-lê), mang y 
bát như vậy". 


= Vị ấy suy nghĩ như sau: "Trước kia, chúng ta 
chưa xuất gia, chính chúng ta giảng dạy, 
khuyên giáo người khác. Những người này 
giông như con chúng ta, giống như cháu chúng 
ta, lại nghĩ răng cân phải giảng dạy chúng ta, 
cần phải khuyên giáo chúng ta". Vị ấy từ bỏ 
học tập. và trở về hoàn tục. 


=> Như vậy, này các Tỷ-kheo, người này từ bỏ sự 
học tập và trở vê hoàn tục, được gọi là người bị 
sợ hãi bởi sự sợ hãi về sóng. Này các Tỷ-kheo, 


# Và này các Tý-kheo, thế nào là sợ hãi về cá 


Ù 


=> Ở đây, này các Tỷ-kheo, có Thiện gia nam tử 
vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình. VỊ â ấy suy nghĩ như sau: "Ta bị sanh, 
già, chết, sâu, bi, khổ, ưu, não áp bức, bị khổ 
áp bức, bị khổ chi phối. Tuy vậy ta mong có thể 
thấy được sự chấm dứt toàn bộ khổ uân này”. 


=> Khi được xuất gia như vậy, vị này được các vị 
đồng Phạm hạnh giảng dạy, khuyên giáo: " 

, Ông không nên nhai cái này; 
Ông nên ăn cái này, Ông không nên ăn cái này; 
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Ông nên nêm cái Tây, Ông không nên nếm cái 
này; Ông nên uống cái này, Ông không nên 
uông cái này. Cái gì được phép, Ông nên nhai; 
cái gì không được phép, Ông không nên nhai. 
Cái gì được phép, Ông nên ăn; cái gì không 
được phép, Ông không nên ăn. Cái gì được 
phép, Ông nên nêm; cái gì không được phép, 
Ông không nên nếm. Cái gì được phép, Ông 
nên uông; cái gì không được phép, Ông không 
nên uống. Đúng thời, Ông nên nhai, không 
đúng thời, Ông không nên nhai. Đúng thời, 
Ông nên ăn; không đúng thời, Ông không nên 
ăn. Đúng thời, ông nên nếm; không đúng thời, 
Ông không nên nêm. Đúng thời, Ông " uống: 
không đúng thời, Ông không nên uống". 


= Vị ấy suy nghĩ như sau: "Trước kia chúng ta 
chưa xuất gia, cái gì chúng ta muốn, chúng ta 
nhai, cái øì chúng ta không muốn, chúng ta 
không nhai; cái gì chúng ta muốn, chúng ta ăn; 
cái gì chúng ta không: muốn, chúng ta không 
ăn; cái gì chúng ta muôn, chúng ta nếm, cái gì 
chúng ta không ¡ muốn, chúng ta không nếm; cái 
øì chúng ta muốn, chúng ta uống: cái gì chúng 
ta không muốn, chúng ta không uống. Cái gì 
được phép, chúng ta nhai; cái gì không được 
phép, chúng ta cũng nhai. Cái gì được phép, 
chúng ta ăn; cái gì không được phép, chúng ta 
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cũng ăn. Cái gì được phép, chúng ta nếm; cái 
gì không được phép, chúng ta cũng nêm. Cái gì 
được phép, chúng ta uống: cái gì không được 
phép, chúng ta cũng uống. Cái gì đúng thời, 
chúng ta nhai; cái gì phi thời, chúng ta cũng 
nhai. Cái gì đúng thời, chúng ta ăn; cái gì phi 
thời chúng ta cũng ăn. Cái gì đúng thời, chúng 
ta nêm; cái gì phi thời chúng ta cũng nếm. Cái 
gì đúng thời, chúng ta uống; cái gì phi thời 
chúng ta cũng uống. Khi các gia chủ có tín tâm 
cúng dường chúng ta những món ăn thượng vị 
loại cứng và loại mềm, hình như voi món ăn ây 
đang bị chận đứng lại trên miệng”. VỊ â ây từ bỏ 
học tập. và trở về hoàn tục. 

> Như vậy, này các Ty-kheo, người này từ bỏ học 
tập, và trở về hoàn tục, được øọI là người bị sợ 
hãi bởi sự sợ hãi về cá sấu. Này các Tỷ-kheo, 


s Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sợ hãi về nước 


= Ở đây, này các Tỷ-kheo, có Thiện gia nam tử 
vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình. Vị ấy suy nghĩ như sau: "Ta bị sanh, 
già, chết, sâu, bi, khổ, ưu, não, áp bức, bị khổ 
áp, bức, bị khổ chi phối. Tuy vậy, ta mong có 
thể thây được sự chấm dứt toàn bộ khổ uấn 
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này”. 

= Khi được xuất gia như vậy, vị này buổi sáng 
đắp y, cầm y bát, đi vào làng hay thị trấn để 
khất thực, không phòng hộ thân, không phòng 
hộ lời nói, niệm không an trú, các căn không 
chế ngự. Ở đây, vị này thấy gia chủ hay con 
người gia chủ hưởng thụ một cách đầy đủ, năm 
dục trưởng dưỡng và cảm thấy hoan hỷ trong 
ây. 

= Vị ây suy nghĩ như sau: "Chúng ta xưa kia chưa 
xuất gia đã hưởng thọ một cách đây đủ năm dục 
trưởng dưỡng và cảm thấy hoan hỷ trong ấy. Vì 
nhà ta có tài sản, ta có thê vừa hưởng thọ tài 
sản, vừa làm công đức”, vị ây từ bỏ học tập và 
trở về hoàn tục. 

=> Như vậy, này các Tỷ-kheo, vị này từ bỏ học tập 

và trở về hoàn tục, được gọi là người bị sợ hãi 

bởi sự sợ hãi về nước xoáy. Này các Tỷ-kheo, 


® Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sợ hãi về cá dữ? 


= Ở đây, này các Tỷ-kheo, có Thiện gia nam tử 
vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình. Vị â ấy suy nghĩ như sau: "Ta bị sanh, 
già, chết, sâu, bi, khổ, ưu, não áp bức, bị khổ 
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áp bức, bị khổ chi phối. Tuy vậy, ta mong có 
thể thây được sự chấm dứt toàn bộ khổ uân 
này”. 

=> Khi được xuất gia như vậy, vị này buổi sáng 
đắp y, cầm y bát đi vào làng hay thị trân để khất 
thực, không phòng hộ thân, không phòng hộ lời 
nói, niệm không an trú, các căn không chế ngự. 
Vị này thấy ở đây các phụ nữ y phục không 
đoan chánh, hay y phục mặc lộ liễu. 

= Khi thấy các phụ nữ y phục không đoan chính 
hay y phục lộ liễu, dục tình phá hoại tâm của vị 
Ấy. VỊ này, tâm bị dục tình phá hoại, từ bỏ học 
tập. trở về hoàn tục. 

=> Như vậy, này các Tỷ-kheo, người này từ bỏ học 
tập và trở về hoàn tục, được øọI1 là người bị sợ 
hãi bởi sự sợ hãi về cá đữ. Này các Tý-kheo, 


Này các Tý-kheo, những điều này là bốn điều 
đáng sợ hãi ở đây, chờ đợi những người xuât gia, từ 
bỏ gia đình, sông không gia đình trong pháp luật này. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy 
hoan hy tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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44 Người bị chặt tay chân - Kinh 
SANDAKA- 76 Trung II, 377 


KINH SANDAKA 
(Sandaka suttam) 


— Bài kinh số 76 — Trung II, 377 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Kosambi (Kiều-thưởng- 
đì), tại tu viện Ghosita (Cù-sư-la). Lúc bấy giờ, du sĩ 
Sandaka trú ở hang Pilakka với đại chúng du sĩ, 
khoảng độ năm trăm du sĩ. Rồi Tôn giả Ananda, vào 
buổi chiều, từ Thiền tịnh độc cư đứng dậy, và nói với 
các Tỷ-kheo: 


— Chư Hiện, chúng ta hãy đi đến 
Devakatasobbha đê xem hang. 


— Thưa vâng, Hiền giả. 
Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Ananda. Rồi 
Tôn giả Ananda với một sô đông Tỷ-kheo đi đên 


Devakatasobbha. Lúc bấy giờ, du sĩ Sandaka ngồi 
với đại chúng du sĩ đang lớn tiếng, cao tiếng, to tiếng 
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bàn luận nhiều vấn đề phù phiếm như câu chuyện về 
vua chúa, câu chuyện vê ăn trộm, câu chuyện về đại 
thần, câu chuyện vê binh lính, các câu chuyện hãi 
hùng, câu chuyện về chiến tranh, câu chuyện. về đồ 
ăn, câu chuyện vê đồ uống, cầu chuyện vê đồ mặc, 
câu chuyện vệ giường năm, câu chuyện về vòng hoa, 
câu chuyện về hương liệu, câu chuyện về bà con, câu 
chuyện vê xe cộ, cầu chuyện vệ làng xóm, câu 
chuyện về thị trấn, câu chuyện về thành phó, câu 
chuyện về quốc độ, câu chuyện về đàn bà, câu 
chuyện về vị anh hùng, câu chuyện bên lễ đường, câu 
chuyện tại chỗ lấy nước, câu chuyện về người đã 
chết, các câu chuyện tạp thoại, câu chuyện về hiện 
trạng của thế giới, hiện trạng của đại dương, câu 
chuyện về hiện hữu và không hiện hữu. 
, thấy vậy 


liên khuyên cáo chúng của mình: 


— Các Tôn giả hãy nhỏ tiếng! Các Tôn giả hãy 
lặng tiếng! Nay đệ tử của Sa-môn Gotama, Sa-môn 
Ananda đang đến. Khi nào các đệ tử của Sa-môn 
Gotama trú ở Kosambi, thời Sa-môn Ananda này là 
một vị trong những vị Ấy. Các Tôn giả Ấy ưa mến 
trầm lặng, tu tập trong trầm lặng, tán thán trầm lặng, 
nếu biết chúng này trầm lặng, có thể ghé tại đây. 


Rôi các du sĩ ây đêu 1m lặng. Tôn giả Ananda 
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đến chỗ du sĩ Sandaka. Du sĩ Sandaka thưa với Tôn 
giả Ananda: 


- Hãy đến, Tôn giả Ananda! Thiện lai, Tôn giả 
Ananda! Đã lâu Tôn giả Ananda mới tạo cơ hội này, 
nghĩa là đến đây. Tôn giả Ananda hãy ngôi, đây là 
chỗ ngồi đã soạn sẵn. 


Tôn giả Ananda ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Du 
sĩ Sandaka lấy một ghế thấp khác rồi ngồi xuống một 
bên. Tôn giả Ananda nói với du sĩ Sandaka đang ngồi 
một bên: 


— Này Sandaka, nay các vị hội họp nhau ở đây, 
đang bàn vân đê gì? Và cầu chuyện gì giữa các vị bị 
gián đoạn? 


- Tôn giả Ananda, hãy gác một bên vấn đề 
chúng tôi đang hội họp bàn luận. Lát nữa Tôn giả 
Ananda nghe lại cũng không khó khăn gì. 


— Vậy này Sandaka, hãy nghe và khéo tác ý, tôi 
Sẽ giảng: 


— Thưa vâng, Tôn giả. 
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Du sĩ Sandaka vâng đáp Tôn giả Ananda. Tôn 
giả Ananda nói như sau: 


- Này Sandaka, bốn pháp phi phạm hạnh trú 
này, do Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, Bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác tuyên bó, và bốn pháp bất 
an phạm hạnh cũng được tuyên bó. Ở đây, người có 
trí không thể tự mình sông Phạm hạnh và nếu sống, 
thời không thể thành đạt (chánh) đạo, pháp và 
(chí) thiện. 


s* Tôn giả Ananda, bốn pháp phi phạm hạnh trú do 
Thể Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác tuyên bố, và ở đây người có trí 
không thể tự mình sống Phạm hạnh, và nếu sống, 
thời không thể thành đạt (chánh) đạo, pháp và 
(chí) thiện; bốn pháp phi phạm hạnh trú ấy là gì? 


— Ở đây, này Sandaka, có vị Đạo sư có thuyết lý 

như sau, có quan điểm như sau: 
, không có tế tự, không có quả dị 

thục các nghiệp thiện ác, không có đời này, không có 
đời khác, không có mẹ, không có cha, không có loại 
hóa sanh, ở đời không có những vị Sa-môn, Bà-la- 
môn chánh hướng, chánh hạnh, sau khi đã tự mình 
giác ngộ với thăng trí tuyên bố về đời này và đời sau. 
Con người này do bốn đại họp thành, khi mệnh 
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chung, địa đại quy nhập địa giới, thủy đại quy nhập 
thủy giới, hỏa đại quy nhập hỏa giới, phong đại quy 
nhập phong giới, các căn nhập vào hư không. (Bốn) 
người, gánh quan tài với người năm trong quan tài là 
năm gánh người chết mang đi, đến chỗ hỏa tảng và 
thốt ra những lời kế lễ, đặc tánh của người chết. 


có sự hiện hữu 
(Atthikavada)”. Kẻ ngu cũng như người trí, sau khi 
thân hoại mạng chung sẽ đoạn diệt, tiêu thất, không 
còn tồn tại sau khi chết". 


=®>Ó đây, này Sandaka, người có trí suy tư như sau: 
"Vị Tôn sư nảy, thuyết lý như vây, quan điểm như 
vây: "Không có bố thí, không có lễ hy sinh... (như 
trên)... Không còn tôn tại sau khi chết". Véu vị Tôn 
sư này nói đụng sự thật, thời cải gì đã làm ở đây 
không phải ta làm, cải gì được sống ở đây không 
phải ta sống, nhưng cả hai chúng ta ở đây đều 
đồng đăng khi chứng Sa-môn quả, và ta không có 
nói: "Cả hai chúng ta, sau khi thân hoại mạng 
chung, sẽ bị đoạn diệt, tiêu thất, sẽ không hiện hữu 
sau khi chết". Thật sự là quả độ hạnh lõa thể, trọc 
đầu, tỉnh tấn ngồi chỏ hỏ, nhổ lông tóc của vị Tôn 
sư này; trong khi ta sống trong gia đình được con 
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cát bao bọc đoanh vậy, thọ dụng chiên-đàn Kasi, 
mang dùng vòng hoa, hương liệu phần sáp, hưởng 
thọ vàng bạc, và trong đời sau ta sẽ đông đẳng 
với vị Tôn sư này về chỗ thọ sanh. Như vậy, fa biết 
gì, thấy gì mà ta sẽ sông Phạm hạnh dưới vị Đạo 
sư này?” Vị ấy sau khi biết phi phạm hạnh trú 
này, yếm ly hạnh ấy và bỏ đi. 


=> Như vậy, này Sandaka là phi phạm hạnh trú thứ 
nhất, được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác tuyên bố và ở đây 
người có trí không thể tự mình sống theo hạnh ấy, 
và nếu sống, thời không thể thành đạt (chánh) đạo, 
pháp và (chí) thiện. 


Lại nữa, này Sandaka, ở đây có vị Đạo sư có 
thuyết lý như sau, có quan điểm như sau: 
chém giết hay khiến người 
chém giết, đốt nâu hay khiến người đốt nâu, gây 
phiền muộn, hay khiến người gây phiền muộn, gây 
áo não hay khiến người gây áo não, tự mình gây SỢ 
hãi hay khiến người gây sợ hãi, sát sanh, lấy của 
không cho, phá cửa nhà mà vào, cướp đoạt, đánh 
cướp một nhà lẻ loi, chận đường cướp guựt, tư thông 
vợ người, nói láo, hành động 
ác. Nếu lấy một bánh xe sắc bén giết hại tất cả chúng 
sanh trên cõi đất này, làm thành một đống thịt, thành 
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một chông thịt, cũng không vì vậy mà có tội ác, gây 
ra tội ác. Nếu đi trên bờ phía Nam sông Hằng giết 
hại, tàn sát, chém giết, khiến người chém giết, đốt 
nấu, khiến người đốt nấu, cũng không vì vậy có tội 
ác, gây ra tội ác. Nếu đi trên bờ phía Bắc sông Hăng 
bồ thí, khiến người bồ thí, tế lễ, khiến người tế lễ, 
cũng không vì vậy có phước báo, tạo nên phước báo. 
Bồ thí, tự điều phục, tự chế ngự, nói thật không có 
công đức, không tạo nên công đức". 


Ở đây, này Sandaka, người có trí suy tư như sau: 
“VỊ Tôn sư này, có thuyết lý như vây, có quan điểm 
như vây: "Tự làm, khiến người làm... (như trên)... 
không tạo nên công đức". Nếu vị Tôn sư này nói 
đúng sự thật, thời cái gì đã làm ở đây không phải ta 
làm, cái gì được sống ở đây không phải ta sông; 
nhưng cả hai chúng ta ở đây đều đồng đẳng khi 
chứng Sa-môn quả, và ta không có nói: "Hành động 
cả hai (chúng ta) không tạo ra tội ác”. Thật sự là quá 
độ... (như trên)... mà ta sẽ sống Phạm hạnh dưới vị 
Đạo sư này?" Vị ấy sau khi biết phi phạm hạnh trú 
này, yêm ly hạnh ây và bỏ đi. 


> Như vậy. này Sandaka là phi phạm hạnh trú thứ 
hai, được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác đã tuyên bố và ở đây 
người có trí không thê tự mình sống theo hạnh ấy, 
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và nếu sống, thời không thể thành đạt (chánh) đạo, 
pháp và (chí) thiện. 


Lại nữa, này Sandaka, ở đây, có vị Đạo sư có 
thuyết lý như vậy, có quan điêm như vây: 


. Không có nhân, không có duyên, các loài 
hữu tình được thanh tịnh, không nhân không duyên, 
các loài hữu tình sẽ được thanh tịnh. Không có lực, 
không có tĩnh tân, không có nhân lực, không có cô 
găng của người. Tất cả loài hữu tình, tất cả chúng 
sanh, tất cả sanh loại, tất cả sinh mạng đều không tự 
tại, không lực, không tinh tắn. 


hưởng thọ khổ lạc, y theo sáu sanh loại”. 


Ở đây, này Sandaka, người có trí suy tư như sau: 
“VỊ Tôn sư này có thuyết lý như vầy, có quan điểm 
như vây: "Không có nhân, không có duyên... (như 
trên)... họ hưởng thọ khổ lạc, y theo sáu sanh loại”. 
Nếu vị Tôn sư nảy nói đúng sự thật, thời cái gì đã 
làm ở đây không phải ta làm, cái gì được sống ở đây 
không phải ta sông, nhưng cả hai chúng ta ở đây đều 
đồng đắng khi chứng Sa-môn quả, và ta không có 
nói: "Cả hai chúng tôi, không có nhân, không có 
duyên sẽ được thanh tịnh”. Thật sự là quá độ... (như 
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trên)... mà fa sẽ sống theo hạnh ây dưới vị Đạo sư 
này?” VỊ ây sau khi biêt phi phạm hạnh trú này, yêm 
ly hạnh ây và bỏ đi. 


> Như vậy, này Sandaka là phi phạm hạnh trú thứ 
ba, được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A- 


la-hán, Chánh Đăng Giác tuyên bố, và ở đầy 
người có trí không thể tự mình sống theo hạnh ấy, 
và nếu sống thời không thể thành đạt (chánh) đạo, 
pháp và (chí) thiện. 


Lại nữa, này Sandaka, ở đây có vị Đạo sư có 
thuyết lý như vầy, có quan điểm như vây: 
không làm ra, không bị 
sáng tạo, không sáng tạo, không sanh sản, thường tại 
như đảnh núi, đứng thắng như trụ đá. Chúng bất 
động, không chuyển biến, không xâm hại nhau. 
Chúng không thể ảnh hưởng đến lạc hay khổ với 
nhau, hoặc cả khổ và lạc. Thế nào là bảy? 


. Bảy thân này không bị làm ra, không làm ra, 
không bị sáng tạo, không sáng tạo, không sanh sản, 
thường tại như đỉnh núi, đứng thăng như trụ đá. 
Chúng bắt động, không chuyền biến, không xâm hại 
nhau. Chúng không thê ảnh hưởng đến lạc hay khổ 
với nhau, hoặc cả khô và lạc. Ở đây, 
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Có tất cả là 14 trăm 
ngàn chủng loại thác sanh, lại có thêm 60 một trăm 
và 6 một trăm. Có Š5 một trăm loại nghiệp và có 5 
nghiệp (theo 5 căn), lại có 3 nghiệp (về thân, khẩu, 
ý), lại có toàn nghiệp (thân và khẩu), bán nghiệp (ý), 
có 62 đạo, 62 trung kiếp, 6 giai cấp, 8 nhân địa; 4900 
sanh nghiệp, 4900 kẻ du hành, 4900 chỗ ở của loài 
Naga, 2000 căn, 3000 cảnh địa ngục, 36 trần giới, 7 
tưởng thai, 7 vô tưởng thai, 7 tiết thai (sanh từ đốt, 
hay ly hệ thai?) 7 loài Thiên, 7 loài Người, 7 loài 
Quý, 7 hồ nước, 7 pavutas (núi hay hồ nhỏ), 7000 
pavutas, 700 papatas (vực thắm), 7 mộng, 700 mộng 
có 8.400.000 đại kiếp, trong thời gian ấy kẻ ngu và 
người trí, sau khi lưu chuyền, luân hỏi, sẽ trừ tận khô 
đau. Không có lời nguyện: "Với giới này, với gIới 
cắm này, với khô hạnh này, hay với Phạm hạnh này, 
tôi sẽ làm cho chín muỗi những nghiệp chưa được 
thuần thục, hoặc trừ diệt những nghiệp đã được thuần 
thục, bởi những nhẫn thọ liên tục không thể đo 
lường, khô và lạc với những vật đo lường, trong luân 
hồi không có tăng giảm, không có cao thấp. Ví như 
cuộn chỉ được tung ra sẽ được kéo dài đến một mức 
độ nào đó. 
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Ở đây, này Sandaka, người có trí suy tư như 
sau: "Vị Tôn sư này có lý thuyết như vây, có quan 
điểm như vây: "Có bảy thân này... (như trên)... sẽ 
chấm dứt khô đau". Nếu vị Tôn sư này nói đúng sự 
thật, thời cái gì đã làm ở đây không phải ta làm, cái 
gì được sông ở đây không phải ta sống, nhưng cả hai 
chúng ta ở đây đều đồng đắng khi chứng Sa-môn 
quả, và ta không có nói: “Cả hai chúng tôi, sau khi 
lưu chuyển luân hồi sẽ chấm dứt khô đau". Thật sự 
là quá độ hạnh lõa thể, trọc đầu, tinh tấn ngôi chỏ hỏ, 
nhồ lông tóc của vị Tôn sư này, trong khi ta sông 
trong gia đình, được con cái bao bọc đoanh vây, thọ 
dụng chiên-đàn Kasi, mang dùng vòng hoa, hương 
liệu, phấn sáp, hưởng thọ vàng bạc, và trong đời sau 
ta sẽ đồng đăng với vị Tôn sư này về chỗ thọ sanh. 
Như vậy ta biết gì, ta thấy gì mà ta sẽ sống theo hạnh 
ây với vị Đạo sư này?" Vị ấy sau khi biết phi phạm 
hạnh trú này, yếm ly theo hạnh ấy và bỏ đi. 


=> Như vậy, này Sandaka là phi phạm hạnh trú thứ 
tư, được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiễn Giả, bậc A la 
hán, Chánh Đăng Giác tuyên bố, và ở đây người 
có trí không thể tự mình sống theo hạnh ấy, và nêu 
sông, thời không thê thành đạt (chánh) đạo, pháp, 
và (chí) thiện. 


Này Sandaka, bốn phi phạm hạnh trú này được 
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Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh 
Đẳng GIác tuyên bó, và ở đây, người có trí không thê 
tự mình sống theo hạnh ấy, và nêu sống, thời không 
thể thành đạt (chánh) lý, pháp, và (chí) thiện. 


— Thật vi diệu thay, Tôn giả Ananda! 'Thật hy 
hữu thay, Tôn giả Ananda! Bốn phi phạm hạnh trú 
này đã được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bắc A- 
la-hán, Chánh Đắng Giác tuyên bồ là phi phạm hạnh 
trú, và ở đây, người có trí không thê tự mình sống 
theo hạnh ấy, và nếu sống, thời không thể thành đạt 
(chánh) lý, pháp, và (chí) thiện. 


Tôn giả Ananda, thế nào là bốn pháp bất an 

được Thể Tôn, bậc Tri Giả, Kiên Giả, 

bác A-la-hản, Chánh Đăng Giác tuyên bố, và ở 

đây người Có frí không thể tự mình sống theo hạnh 

ấy, và nếu sống, thời không thể thành đạt (chánh) 
đạo, pháp, và (chí) thiện ? 


= Ở đây, này Sandaka, có bậc Đạo sư nhứt thiết tri 
nhứt thiết kiến, tự xem đã chứng được tri kiến 
hoàn toàn: "Khi ta đi, ta đứng, ta ngủ và ta thức, 
{r1, kiến được an trú ở trong ta, liên tục, không 
gián đoạn”. VỊ ây đi vào một nhà trồng, không 
nhận được đồ ăn khất thực, và con chó căn vị Ấy, 
vị ấy gặp voi dữ, gặp người dữ, gặp bò dữ, và vị 
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ấy hỏi tên và họ một người đàn bà, một người đàn 
ông, và hỏi tên những con đường của làng, của trị 
trấn. Vị ấy được hỏi: "Sao như thế này?", và trả 
lời: “Ta phải vào một nhà trồng, do vậy ta đã vào; 
ta phải không nhận được đồ ăn khất thực, do vậy 
ta đã không nhận được đồ ăn khất thực. (Có 
người) phải bị chó cắn, do vậy ta đã bị chó cắn. 
(Có người) phải gặp voi dữ, do vậy ta đã gặp; phải 
gặp ngựa dữ, do vậy ta đã gặp, phải gặp bò dữ, do 
vậy ta đã gặp. Có người phải hỏi tên và họ một 
người đàn bà, một người đàn ông, do vậy ta đã 
hỏi. (Có người) phải hỏi tên những con đường của 
làng, của thị trần, do vậy ta đã hỏi". 


=®>Ó đây, này Sandaka, người có trí suy tư như sau: 
"Vị Tôn sư này là nhất thiết tri, nhứt thiết kiến... 
(như trên)... do vậy ta đã hỏi". Vị ấy sau khi biết: 
"Hạnh này là bất an", nên yếm ly hạnh ấy và 
bỏ đi. 


Này Sandaka, đây là Bất an phạm hạnh thứ nhất, 
được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác tuyên bố, và ở đây người có trí 
không thê tự mình sống theo hạnh ấy, và nếu sống 
thời không thê thành đạt (chánh) đạo, pháp và (chí) 
thiện. 
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Lại nữa, này Sandaka, ở đây, 

, (xem) truyền. thuyết là chân thật, vị 
này thuyệt pháp theo truyền thuyết, theo tương 
truyền và truyền thống, theo uy tín (Thánh) tạng. 
Này Sandaka, nếu vị Đạo sư y cứ truyêền thuyết, 
xem truyền thuyết là chân thật, vị ây (có phần) 
khéo nhớ, (có phần) không khéo nhớ, (khi thì) như 
thế này, (khi thì) như thế khác. 


Ở đây, này Sandaka, người có trí suy tư: ˆVỊ 
Tôn sư này y cứ truyền thuyết, xem truyền thuyết là 
chơn thật, vị này thuyết pháp theo truyền thuyết, theo 
tương truyền và truyền thông, theo uy tín (Thánh) 
tạng. Nếu vị Đạo sư \ cứ truyền thuyết, xem truyền 
thuyết là chơn thật, vị ây (có phân) khéo nhớ, (có 
phân) không khéo nhớ, (khi thì) như thế này, (khi thì) 
như thế khác. Vị ấy sau khi biết: "Hạnh này là bất 
an", nên yếm ly hạnh ấy và bỏ đi. 


Này. Sandaka, đây là bất an phạm hạnh thứ hai, 
được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, 


Chánh Đăng Giác tuyên bố, và ở đây người có trí 
không thể tự mình sống theo hạnh ấy, và nếu sống, 
thời không thê thành đạt (chánh) đạo, pháp, và (chí) 
thiện. 


= Lại nữa, này Sandaka, ở đây có vị Đạo sư là nhà 
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lý luận, là nhà suy luận. Do sự đả phá của lý luận 
và y cứ theo suy luận, vị này thuyết pháp theo 
nguyên tắc tự mình sáng tác. Này Sandaka, nếu vị 
Đạo sư là nhà lý luận, là nhà suy luận, vị ây (có 
phân) khéo lý luận, (có phần) không khéo lý luận, 
(khi thì) như thế này, (khi thì) như thế khác. 


Ở đây, này Sandaka, người có trí suy nghĩ: "Vị 
Tôn sư này là nhà lý luận, là nhà suy luận. Do sự đả 
phá của lý luận và y cứ theo suy luận, vị này thuyết 
pháp theo nguyên tắc tự mình sáng tác. Nếu vị Đạo 
sư là nhà lý luận, là nhà suy luận, vị ấy (có phần) 
khéo lý luận, (có phân) không khéo lý luận, (khi thì) 
như thế này, (khi thì) như thế khác. VỊ Ấy, sau khi 
biết: "Hạnh này là bất an" nên yêm ly hạnh ấy và bỏ 
đI. 


Này Sandaka đây là bất an phạm hạnh thứ ba, 
được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác tuyên bố, và ở đây người có trí 
không thê tự mình sống theo hạnh ấy, và nếu sống 
thì không thê thành đạt (chánh) lý, pháp, và (chí) 
thiện. 


=> Lại nữa, này Sandaka, ở đây có vị Đạo sư là người 
,„ là người ngu s1. Vì đân độn ngu s1, khi 
được hỏi về vân đê này, vân đê khác, vị ây dùng 
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những lời ngụy biện trườn uốn như con lươn: 
”Fheo tôi không phải như vậy, theo tôi không phải 
như kia, theo tôi không khác như thế, theo tôi 
không phải như thế, theo tôi không không phải 
như thế". 


Ở đây, này Sandaka người có trí suy tư: "Vị 
Tôn sư này là người đần độn, là người ngu si... (như 
trên)... theo tôi không phải như thế". Vị ấy sau khi 
biết: "Hạnh này là bất an", nên yếm ly hạnh ấy và bỏ 
đI. 


Này Sandaka, đây là bất an phạm hạnh thứ tư. 
được Thê Tôn, bậc Tri Giả, Kiên Giả, bậc A-la-hán, 


Chánh Đăng Giác tuyên bố, và ở đây người có trí 
không thê tự mình sống theo hạnh ấy và nếu sống thì 
không thể thành đạt (chánh) đạo, pháp và (chí) thiện. 


Này Sandaka, bốn bất an phạm hạnh này được 
Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác tuyên bố, và ở đây người có trí không 
thể tự mình sống theo hạnh ấy, và nếu sống thì 
không thể thành đạt (chánh) lý, pháp và (chí) 
thiện. 


— Thật vi diệu thay, Tôn giả Ananda! Thật hy 


hữu thay, Tôn giả Anandal Bốn pháp bắt an phạm 
hạnh này đã được Thê Tôn, bậc Tri Giả, Kiên Giả, 
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bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác tuyên bồ là bất an 
phạm hạnh, và ở đây người trí không thể tự mình 
sông theo hạnh ấy, và nêu sống thì không thể thành 
đạt (chánh) lý, pháp, và (chí) thiện. 


s* Thưa Tôn giả Ananda, vị Đạo sư ấy dạy những gì, 
tuyên bỗ những gì, mà ở đây, người có frí có thể 
tự mình sông Phạm hạnh, và khi sống, có thể 
thành đạt (chánh) lý, pháp, và (chí) thiện ? 


—- Ở đây, này Sandaka, Như Lai xuất hiện ở đời, 
là bậc A-la-hán, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thưởng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. Như 
Lai sau khi riêng tự chứng ngộ với thượng trí... lại 
tuyên thuyết điều Ngài đã chứng ngộ... Ngài truyền 
dạy Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ thanh tịnh. Người 
ø1a trưởng hay con người gia trưởng, hay một người 
sanh ở giai cấp (hạ tiện) nghe pháp ấy... (như Kinh 
Kandaraka của tập này, tr. 20 — tr. 25). Sưu kÍu trừ 
bỏ năm triển cái này, các pháp làm tâm cấu uễ, làm 
trí tuệ trở thành yếu ót vị ấy ly dục, ly bất thiện 
pháp, chứng đạt và an trú Sơ thiên, một trạng thái 
hý lạc do ly dục sanh, với tầm, với tứ. 


Này Sandaka, nếu một đệ tử chứng được ưu 
thăng đặc thù như vậy dưới một vị Đạo sư, thời ở đây 
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người có trí có thê tự mình sống Phạm hạnh, và khi 
sông có thê thành đạt (chánh) lý, pháp, và (chí) thiện. 


Lại nữa, này Sandaka, vị Tý-kheo diệt tầm và 
tứ... Nhị thiền... Tam thiền... chứng đạt và an trú Tứ 
thiên. Này Sandaka, nếu một đệ tử chiếm được ưu 
thăng đặc thù như vậy dưới một Đạo sư... (như 
trên)... (chánh) lý, pháp, và (chí) thiện". 


Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không 
cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử 
dụng, vững chắc bất động như vậy, vị ây, hướng tâm 
đến túc mạng trí. Vị ấy nhớ đến các đời sông quá 
khứ, như một đời, hai đời... như vậy, vị ây nhớ đến 
nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương 
và các chỉ tiết. Này Sandaka, nếu một đệ tử chiếm 
được ưu thắng đặc thù như vậy dưới một vị Đạo sư... 
(như trên)... (chảnh) lý, pháp, và (chị) thiện. 


Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không 
cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử 
dụng, vững chắc, bất động như vậy, vị ây hướng tâm 
đến trí tuệ về sanh tử của chúng sanh. Vị ây với thiên 
nhãn thuần tịnh, siêu nhân, .thây sự sông và chết của 
chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng, chúng sanh người hạ 
liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may 
mắn kẻ bất hạnh... đều do hạnh nghiệp của họ. Này 
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Sandaka nếu một đệ tử chứng được ưu thắng đặc thù 
như vậy dưới một vị Đạo sư... (như trên)... (chảnh) 
đạo, pháp và (chí) thiện. 


Với tâm định tĩnh thanh tịnh, trong sáng, không 
cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử 
dụng, vững chắc, bất động như vậy, vị ây hướng tâm 
đến lậu tận trí. Vị ấy như thật biết: "Đây là Khô". 
ấy như thật biết: "Đây là con đường đưa đến lậu hoặc 
diệt". Vị ấy do biết vậy, do thấy vậy, tâm được giải 
thoát khỏi dục lậu, tâm được giải thoát khỏi hữu lậu, 
tâm được giải thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân 
đã giải thoát như vậy, khởi lên sự hiểu biết: "Ta đã 
giải thoát". VỊ ấy biết: "Sanh đã diệt, Phạm hạnh đã 
thành, việc cần làm đã làm; sau đời hiện tại, không 
có đời sống nào khác nữa". Này Sandaka, nều một đệ 
tứ chưng được ưu thăng đặc thù như vậy đưới một 
Đạo sư nào, thời ở đây người có trí có thể tự mình 
sống Phạm hạnh, và khi sống có thể thành đạt 
(chảnh) đạo, pháp, và (chí) thiện. 


s* Nhưng, thưa Tôn giả Ananda, một Tỷ-kheo nào là 
bác A-la-hán, các lậu đã tận, tu hành thành mãn, 
các việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, 
đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, đã 
giải thoát nhờ chánh trí, 
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— Này Sandaka, vị Tỷ-kheo nào là bậc A-la-hán, 
các lậu đã tận, tu hành thành mãn, các việc nên làm 
đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt lý 
tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, đã giải thoát nhờ chánh 
trí, vị ấy không thể vi phạm năm điều: 


> Vị Tý-kheo các lậu đã tận không có thể cố ý sát 
hại mạng sông chúng sanh; 

" Vị Tỷ-kheo các lậu đã tận không có thể lấy của 
không cho, được gọi là ăn trộm; 

> Vị Tỷ-kheo các lậu đã tận không có thê hành dâm 
dục; 

> Vị Tỷ-kheo các lậu đã tận không có thê có ý nói 
láo; 

Vị Tỷ-kheo các lậu đã tận không có thê hưởng thọ 
các dục đôi với các vật được tàng trữ như trước 
khi còn tại g1a. 


Này Sandaka, một vị Tỷ-kheo nào là bậc A-la- 
hán, các lậu đã tận, tu hành thành mãn, các việc nên 
làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt lý 
tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, đã giải thoát nhờ chánh 
trí, vị ây không có thê vi phạm năm điều này. 


s* 7a Tôn giả Ananda, vị Tỷ-kheo nào là bậc A- 
la-hán, các lậu đã tán, t4 hành thành mãn, các 
việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuông, đã 
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thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, đã giải 
thoát nhờ chánh trí, 


— Này Sandaka, tôi sẽ cho Ông một ví dụ, nhờ 
ví dụ ở đây, một số người có trí sẽ biết ý nghĩa câu 
nói. Ví nh, này Sandaka, một người tay chân bị 
chặt; khi người ấy đi, đứng, ngủ và thức, tay chân bị 
chặt một cách liên tục, không giản đoạn, và khi 
Người ấy SHy fW về vấn để Hãy, Hgười ấy biết: “Tay 
chân của ta bị chặt”. 


Cũng vậy, này Sandaka, vị Tỷ-kheo nào là bậc 
A-la-hán, các lậu đã tận, tu hành thành mãn, các việc 
nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành 
đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, đã giải thoát nhờ 
chánh trí, khi vị ấy đi, đứng, ngủ và thức, các lậu 
hoặc được đoạn tận một cách liên tục, không gián 
đoạn, và khi vị ây suy tư về vẫn đề này, VỊ ây biết: 
"Các lậu hoặc ta đã được đoạn tận". 


— Nhưng thưa Tôn giả Ananda, có bao nhiêu vị 
lãnh đạo tôi thăng trong pháp và luật này? 


— Này Sandaka, không phải chỉ có một trăm, hai 
trăm, ba trăm, bốn trăm, năm trăm, mà còn nhiều vị 
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lãnh đạo tối thăng hơn nữa trong pháp và luật này. 


— Thật vi diệu thay, Tôn giả Ananda! 'Thật hy 
hữu thay, Tôn giả Ananda! Không có sự tự tán thán 
pháp của mình, không có sự hủy báng pháp của 
người khác, nhưng cả hai sự thuyết pháp VỚI Các 
hành trì (ayatane) và rất nhiều vị lãnh đạo tối thăng 
như vậy đã được thấy (ở đây). Còn các tà mạn ngoại 
đạo này là những đứa con của người mẹ không con, 
họ tự tán thán khen mình chê người, và họ chỉ có ba 
vị lãnh đạo tôi thăng, tức là Nanda Vaccha, KiIsa 
Sankicca và Makkhali Gosala. 


Rôi du sĩ Sandaka nói với đô chúng của mình: 


Như vậy du sĩ Sandaka đã đưa đồ chúng của 
mình sông Phạm hạnh dưới Sa-môn Gotama. 
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45_ Người chiến sĩ- Kinh NGƯỜI CHIẾN 
SĨ 1— Tăng II, 450 


NGƯỜI CHIÉN SĨ 1 — 7ăng IL, 450 


1. - Này các Tỷ-kheo, có năm hạng chiên sĩ này có 
mặt, hiện hữu ở đời. Thê nào là năm? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người chiến sĩ chỉ thấy 
bụi mù dấy lên đã chùn chân, rủn chí, không còn can 
đảm, không có thê tham gia chiến trận. Như vậy ở 
đây, này các Tỷ-kheo, là một hạng người chiến sĩ. 
Này các Tỷ-kheo, đây là người chiến sĩ thứ nhất có 
mặt hiện hữu ở đời. 


3. Lại nữa, này các Tý-kheo, ở đây có người chiến sĩ 
có thê chịu đựng bụi mù dây lên, nhưng khi thấy cờ 
xí dựng lên. liền chùn chân, rủn chí, không còn can 
đảm, không còn can đảm, không có thể tham gia 
chiến trận. Như vậy ở đây, nảy các Tỷ-kheo, là một 
hạng người chiến sĩ ở đời. Này các Tỷ-kheo, đây là 
hạng người chiến sĩ thứ hai có mặt, hiện hữu ở đời. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có người chiến sĩ 


có thê chịu đựng bụi mù dây. lên, chịu đựng cờ xí 


dựng lên, nhưng khi nghe tiếng la hét, liên chùn 
chân, rủn chí, không còn can đảm, không có thê tham 
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gia chiến trận. Như vậy ở đây, này các Tỷ-kheo, là 
một hạng người chiên sĩ. Này các Tyỷ-kheo, đây là 
hạng người chiên sĩ thứ ba có mặt, hiện hữu ở đời. 


5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
chiến sĩ có thể chịu đựng bụi mù dây lên, chịu đựng 
cờ xí dựng lên, chịu đựng tiếng la hét, nhưng khi bị 
thương trong chiến trận, liền thất kinh, thất đảm. Như 
vậy ở đây, này các Tý-kheo, là một hạng người chiến 
sĩ. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người chiến sĩ thứ 
tư có mặt, hiện hữu ở đời. 


6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
chiên sĩ 


Như vậy 
ở đây, này các Tỷ-kheo, là một hạng chiên sĩ. Đây là 
hạng người chiến sĩ thứ năm, này các Tỷ-kheo, có 
mặt, hiện hữu ở đời. 


Năm hạng người chiên sĩ này, này các Tỷ-kheo, có 
mặt, hiện hữu ở đời. 


7. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, được ví dụ với nắm 
hạng chiên sĩ này, có năm hạng người có mặt, hiện 
hữu giữa các Tỷ-kheo. Thê nào là năm? 
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§. Ở đây, này các Tỷ-kheo, khi thấy bụi mù dấy lên, 
liền chùn chân, rủn chí, không còn can đảm, không 
có thê tiếp tục đời sống Phạm hạnh, sau khi biểu lộ 
sự yếu kém trong học tập, liền bỏ học pháp. trở lui 
lại đời sống thế tục. Thể nào là bụi mù dấy lên đối 
với vị ấy? 


Ở đây, này các Tỷ- -kheo, Tỷ-kheo được nghe: "Tại 
một làng hay một thị trấn kia, có người phụ nữ hay 
thiếu nữ đẹp đẽ, khả ái, làm ., lòng người với sắc 
mặt đẹp thù thăng như hoa sen". K7¿ được nghe vậy, 
vị ấy liền chùn chân, rủn chí, không còn can đảm, 
không thê tiếp tục đời sống Phạm hạnh, sau khi biểu 
lộ sự yêu kém trong học tập, liên bỏ học pháp, trở lui 
lại đời sống thế tục. Đây là nghĩa bụi mù dây lên đối 
với vị ây. Ví như, này các Tỷ-kheo, hạng người chiến 
sĩ ấy, khi mới thấy bụi mù dây lên, liên chùn chân, 
rủn chỉ, không còn can đảm, không có thể tham dự 
chiến trận. Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố người này 
giống như ví dụ ấy. Như vậy ở đây, này các Tỷ-kheo, 
là một hạng người. 


Đây là người, này các Tỷ-kheo, được ví dụ với hạng 
người chiên sĩ thứ nhât có mặt, hiện hữu giữa các Tỷ- 
kheo. 

9. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có Tỷ-kheo chịu đựng 
được bụi mù dây lên, nhưng khi thây cờ xí dựng lên, 
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liền chùn chân, rủn chí, không còn can đảm, không 
có thê tiếp tục đời sống Phạm hạnh, sau khi biểu lộ 
sự yêu kém trong học tập, liền bỏ học pháp, trở lui 
lại đời sống thế tục. Thể nào là cờ xí dựng lên đổi với 
vị ấy? 


Ở đây, này các Tý- -kheo, Iý-kheo không có nghe: 
"Tại một làng hay thị trấn kia, có người phụ nữ hay 
thiếu nữ đạp đẽ, khả ái, làm Bếp lòng người với sắc 
mặt đẹp thù thắng như hoa sen", jzg vị ấy rự mình 
thấy một phụ nữ hay một thiếu nữ đẹp đẽ, khả ái, làm 
đẹp lòng người với sắc mặt đẹp thù thắng như hoa 
sen. Vị ây, sau khi thấy người phụ nữ hay người thiếu 
nữ ây, liền chùn chân, rủn chí, không còn can đảm, 
không thê có thể tiếp tục đời sống Phạm hạnh, sau 
khi biểu lộ sự yếu kém trong học tập, liền bỏ học 
pháp, trở lui lại đời sống thế tục. Đây là nghĩa cờ xí 
dựng lên đối với vị ấy. Ví như, này các Tỷ-kheo, hạng 
người chiến sĩ ấy chịu đựng được bụi mù dấy lên, 
nhưng khi thấy cờ xí dựng lên, liên chùn chân, rủn 
chí, không còn can đảm, không có thể ra trận xáp 
chiến. Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố người này giống 
như vi dụ ấy. Như vậy ở đây, này các Tỷ-kheo, là một 
hạng người. 
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Đây là người, này các Tỷ-kheo, được ví dụ với hạng 
người chiên sĩ thứ hai có mặt, hiện hữu giữa các vị 
Tỷ-kheo 


10. Lại nữa, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo chịu đựng 
được bụi mù dây lên, chịu đựng được cờ xí dựng lên, 
nhưng khi nghe tiếng la hét, liên chùn chân, rủn chí, 
không còn can đảm, không có thê tiếp tục đời sống 
Phạm hạnh, sau khi biểu lộ sự yếu kém trong học tập, 
liền bỏ học pháp, trở lui lại đời sống thế tục. Thể nào 
là tiếng la hét đổi với vị ấy? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, một nữ nhân đi đến vị Tỷ- 
kheo tại ngôi rừng, dưới một gốc cây hay tại ngôi 
nhà trồng, cười nhạo Tỷ-kheo, nói mơn trớn, nói 
cười lớn tiếng, cọt nhả. Tỷ-kheo bị nữ nhân cười 
nhạo, nói mơn trớn, nói cười lớn tiếng, cợt nhả, liền 
chùn chân, rủn chí, không còn can đảm, không có thê 
tiếp tục đời sống Phạm hạnh, sau khi biểu lộ sự hèn 
yếu trong học tập, liên bỏ học pháp, trở lui lại đời 
sông thế tục. Đây là nghĩa của tiếng la hét đối với vị 
ây. V1 như người chiến sĩ ấy, này các Tỷ-kheo, chịu 
đựng được bụi mù dấy lên, chịu đựng được cở xí 
dựng lên, nhưng khi nghe tiếng la hét, liên chùn 
chân, rủn chí, không còn can đảm, không có thể ra 
trận xáp chiến. Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố người 
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này giống như ví dụ ấy. Như vậy ở đây, này các Tỷ- 
kheo, là một hạng người. 


Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người được ví dụ với 
người chiên sĩ thứ ba có mặt, hiện hữu giữa các Tỷ- 
kheo. 


11. Lại nữa, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo chịu đựng 
được bụi mù dây lên, chịu đựng được cờ xí dựng lên, 
chịu đựng được tiếng la hét, nhưng bị thương trong 
khi xáp chiến lâm trận liền thất kinh thất đảm. 7é 
nào là xáp chiến lâm trận đối với vị ấy? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, khi đi đến gốc cây, hay đi 
đến ngôi nhà trồng, một nữ nhân đến Tỷ-kheo ấy, 
ngồi sát một bên, năm sát một bên, VUỐI ve mơn trớ. 
Tỷ-kheo ấy được nữ nhân ngồi sát một bên, nằm sát 
một bên, được vuốt ve mơn trớn, không từ bỏ học táp, 
không biểu lộ sự yếu kém trong học tập, hành dâm 
(với nữ nhân). Đầy là nghĩa xáp chiến lâm trận đối 
với vị ấy. Ví như người chiến sĩ ấy, này các Tỷ-kheo, 
chịu đựng được bụi mù dấy lên, chịu đựng được cở 
xí dựng lên, chịu đựng được tiếng la hét, nhưng khi 
lâm trận xáp chiến, bị thương, thất kinh, thất đảm. 
Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố người này giống như 
ví dụ ấy. Như vậy ở đây, này các Tỷ-kheo, là một 
hạng người. 
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Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người được ví dụ với 
người chiên sĩ thứ tư có mặt, hiện hữu giữa các Tỷ- 
kheo. 


12. Lại nữa, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo chịu đựng 
được bụi mù dây lên, chịu đựng được cờ xí dựng lên, 
chịu đựng được tiếng la hét, chịu đựng được xáp 
chiến lâm trận. VỊ ây sau khi chiến thăng chiến trận 
ấy, chiến thắng trong chiến trận, vị ấy vẫn đứng hàng 
đầu trong trận chiến ấy. Thể nào là sự chiến thắng 
trong chiến trận đổi với vị ấy? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, khi vị Tỷ-kheo đi đến ngôi 
nhà rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trông, 
có nữ nhân đi đến vị ấy, ngồi xuống sát một bên, năm 
sát một bên, vuốt ve mơn trớn. VỊ ây, khi được nữ 
nhân ngôi sát một bên, năm sát một bên, vuốt ve mơn 
trớn, liên gỡ mình ra, gỡ thoát ra, và ra đi chỗ nào 
mình muốn. 


Và vị ấy đi đến một chỗ trống trải, khu rừng, gốc cây, 
ngọn núi, khe đá, hang núi, nghĩa địa, cao nguyên, 
ngoài trời, đồng rơm. Rồi vị ấy đi đến khu rừng, đi 
đến gốc cây hay đi đến ngôi nhà trông, ngôi kiết già, 
lưng thăng và để niệm trước mặt. 


VỊ ây, sau khi đoạn tận tham, an trú với tâm ly tham, 
gột sạch tâm khỏi tham, sau khi đoạn tận sân, an trú 
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với tâm ly sân, có lòng thương tưởng đến tất cả loài 
hữu tình và chúng sanh, gột sạch tâm khỏi sân hận; 
sau khi đoạn tận hôn trầm thụy miên, an trú với tâm 
ly thụy miên hôn trầm, với tưởng ánh sáng, chánh 
niệm, tỉnh giác, gột sách tâm khỏi hôn trầm thụy 
miên; sau khi đoạn tận trạo cử hồi quá, an trú không 
trạo cử, nội tâm tịch tịnh, gột sạch tâm khỏi trạo cử 
hối quá; sau khi đoạn tận nghi, an trú với tâm vượt 
khỏi nghi ngờ đối với các thiện pháp. Vị ấy, sau khi 

này, những pháp làm uề nhiễm 
tâm, làm yếu ớt trí tuệ, ly dụ, ly các pháp bắt thiện... 
chứng đạt và an trú Thiền thứ tư. 


Vị ấy với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, 
không câu uế, ly các tùy phiền mão, nhu nhuyến, 
kham nhẫn, kiên trì, bất động, 
tận các lậu hoặc. Vị ấy như thật rõ biết: "Đây là Khổ; 
như thật rõ biết: "Đây là Khổ tập"; như thật rõ biết: 
"Đây là khổ diệt"; như thật rõ biết: "Đây là con 
Đường đưa đến khô diệt": như thật rõ biết: "Những 
pháp này là những lậu hoặc": như thật rõ biết: "Đây 
là lậu hoặc tập khởi" như thật rõ biết: "Đây là con 
đường đưa đến lậu hoặc đoạn diệt". Do vị ây biết như 
vậy, thấy như vậy, tâm được giải thoát khỏi dục lậu, 
tâm được giải thoát khỏi hữu lậu, tâm được giải thoát 
khỏi vô minh lậu. Trong sự giải thoát trí khởi lên: 
"“Fa đã được giải thoát”. VỊ ây rõ biết: "Sanh đã tận, 
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Phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, nay 
không còn trở lui trạng thái này nữa”. Đây là sự chiên 
thắng trong trận chiến đối với vị ấy. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, người chiến sĩ chịu đựng 
được bụi mù dấy lên, chịu đựng được cờ xí dựng lên, 
chịu đựng được các tiếng la hét, chịu đựng được sự 
xáp chiến. Vị ấy, sau khi chiến thắng chiến trận ấy, 
chiến thắng trong chiến trận, vị ấy vẫn đứng đầu 
trong: trận chiến â áy. VỊ ấy, sau khi chiến thắng chiến 
trận ấy, chiến thắng trong chiến trận, vị ây vân đứng 
hàng đâu trong trận chiến ấy. Này các Tỷ-kheo, Ta 
tuyên bồ người này giống như ví dụ ấy. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, đây là hạng người được 
ví dụ với người chiên sĩ thứ năm có mặt, hiện hữu ở 
đời. 


Những người này, này các Tỷ-kheo, được ví dụ với 
năm chiên sĩ có mặt, hiện hữu ở giữa các vị Tỷ-kheo. 


NGƯỜI CHIẾN SĨ 2 — 7ăng II, 459 


s* Có năm người chiên sĩ này, này các Tỷ-kheo, có 
mặt, hiện hữu ở đời. Thê nào là năm? 
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2. Ở đây, này các Tý-kheo, 


Nhưng các người khác, trong khi người ấy 
nỗ lực và hăng hái như vậy, đánh người ấy và áp đảo 
người ấy. Như vậy, ở đây này các Tỷ-kheo, có hạng 
người chiến sĩ như vậy. 


Đây là hạng chiến sĩ thứ nhất có mặt, hiện hữu ở đời. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
chiến sĩ cầm kiếm và mâu, đeo cung và tên, tham gia 
vào trận chiến ác liệt. VỊ â ây, trong trận chiến â ây, nồ 


lực, hãng hái. Nhưng các người khác làm cho các 
người ây bị thương, khiêng người Ấy đi, chở người 
ây đến các bà con. Khi chở người ây đi và chưa đến 


các bà con, người ây mệnh chung ở giữa đường. Ở 
đây, này các Tý-kheo, có một hạng chiến sĩ như vậy. 


Đây là hạng chiến sĩ thứ hai, này các Tỷ-kheo, có 
mặt, hiện hữu ở đời. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
chiến sĩ cầm kiếm và mâu, đeo cung và tên, tham gia 
vào trận chiến ác liệt. Vị ây, trong trận ây, nỗ lực 
hăng hái. Nhưng các người khác làm cho người ấy bị 
thương và khiêng người ấy đi, chở người ấy đến các 
bà con. Và những người bà con săn sóc và nuôi 
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dưỡng người ấy. Người ấy, trong khi được các người 
bà con săn sóc và nuôi dưỡng, bị mệnh chung vì vết 
thương ấy. Ở đây, này các Tý-kheo, có một hạng 
người chiến sĩ như vậy. 


Đây gọi là hạng người chiến sĩ thứ ba có mặt, hiện 
hữu ở đời. 


5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có người chiến sĩ 
cầm kiếm và mâu, đeo cung và tên, tham gia vào trận 
chiến ác liệt. VỊ ấy, trong trận chiến ấy, nỗ lực hăng 
hái. Nhưng các người khác làm cho người ấy bị 
thương, và khiêng người ấy đi, chở người ấy đến các 
người bà con. Và những người bà con nuôi dưỡng và 
săn sóc người ấy. Người ấy, trong khi được các 
người bà con săn sóc và nuôi dưỡng. được chữa lành 
các vết thương ấy. Ở đây, nảy các Tỷ-kheo, có hạng 
người chiến sĩ như vậy. 


Này các Tỷ-kheo, đây là hạng chiến sĩ thứ tư có mặt, 
hiện hữu ở đời. 


6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng chiến sĩ 
cầm kiếm và mâu, đeo cung và tên, tham gia vào 
chiến trận ấy, chiến thăng trong chiến trận, vị ấy vẫn 
đứng hàng đầu trong chiến trận ấy. Ở đây, này các 
Tý-kheo, có hạng chiến sĩ như vậy. 
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Này các Tỷ-kheo, đây là hạng chiến sĩ thứ năm có 
mặt, hiện hữu ở đời. 


Năm hạng chiên sĩ này, này các Tyỷ-kheo, có mặt, 
hiện hữu ở đời. 


7. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có những hạng người 
được ví dụ với năm hạng chiên sĩ này có mặt, hiện 
hữu giữa các vị Tỷ-kheo. Thê nào là năm? 


8. Ở đây, này các Tỷ- -kheo, một Tỷ-kheo sống dựa 
vào ngôi làng hay thị trần. Vị ấy, vào buôi sáng đắp 
y, cầm y bát đi vào làng hay thị trấn để khát thực, 
không phòng hộ thân. không phòng hồ lời, không 
phòng hộ tâm, niệm không an trú. các căn không 
được bảo vệ. 


Vị ấy ở đấy thấy một nữ nhân ăn mặc không tê chỉnh, 
ăn mặc không kín đáo. Được thấy nữ nhân ăn mặc 
không tê chỉnh, ăn mặc không kín đáo, tham dục tấn 
. Tâm bị tham dục tân công, không từ 
bỏ học tập, không biểu lộ sự yêu kém trong học pháp, 


Ví như người chiến sĩ ấy, này các Tỷ-kheo, cẩm 
gươm và mẫu, đeo cung và tên tham gia vào trận 
chiến ác liệt. Vị ấy trong trận chiến ấy nỗ lực hãng 
hải. Nhưng các người khác, trong khi người ấy nô 
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lực hăng hải như vậy, đánh người ấy và áp đảo người 
ấy. Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố người này giống 
như ví dụ ấy. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có một hạng 
người như vậy. 


Này các Tỷ-kheo, đáy là hạng người được ví dụ với 
hạng chiên sĩ thứ nhát có mặt, hiện hữu giữa các Tỷ- 
kheo. 


9. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tyỷ-kheo sống dựa vào 
một làng hay thị trấn. VỊ ây, vào buổi sáng, đắp V, 
cầm y bát, đi vào làng ấy hay thị trấn ấy để khát thực, 
với thần không phòng hộ. với lời nói không phòng 
hộ. với tâm không phòng hộ. với niêm không an 
trú, với các căn không được bảo về. 


Ở đây, vị ây thây một nữ nhân ăn mặc không chỉnh 
tÈ, ăn mặc không kín đáo. Được thấy nữ nhân ăn mặc 
không chỉnh tÈ, ăn mặc không kín đáo, tham dục tấn 
công tâm vị ấy. Vị ấy, 
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Ví như, này các Tỷ-kheo, người chiến sĩ cẩm kiếm và 
mâu, đeo cung và tên, tham gia vào trận chiến ác 
liệt. Vị ấy, trong trận chiến ấy, nỗ lực hăng hải. 
Nhưng các người khác, trong khi người ấy nỗ lực 
hàng hải như vậy, làm cho người ây bị thương, 
khiêng người ấy đi, chở người ây, và đưa người ây 
đến các bà con, người ấy mệnh chung giữa đường. 
Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố này giống với ví dụ ấy. 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có một hạng người như vậy. 


Này các Tỷ-kheo, đáy là hạng người được ví dụ với 
người chiên sĩ thứ hai có mặt, hiện hữu giữa các Tỷ- 
kheo. 


10. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo sống dựa 
vào một làng hay một thị trần. Vị ấy vào buổi sáng 
đắp y, cầm y bát đi vào làng hay thị trấn ấy để khất 
thực, thân không phòng hô. lời nói không phòng 
hô. tâm không phòng hộ. niêm không an trú. các 
căn không được bảo về. 

Vị ấy ở đấy thấy nữ nhân ăn mặc không tê chỉnh, ăn 
mặc không kín đáo, tham dục tân công vị ấy. Vị ấy 


với tham dục bị tân công, nên thân bị thiêu cháy, tâm 
bị thiêu cháy. VỊ ây suy nghĩ như sau: ”Fa hãy đi đên 
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khu vườn báo tin cho các Tỷ-kheo: “Này các Hiển 
giá, tôi bị tham dục tràn ngập, bị tham dục ám ảnh. 
Tôi không thể tiếp tục đời sống Phạm hạnh, sau khi 
biểu hiện sự yếu kém trong học táp, tôi từ bỏ học 
pháp, sẽ trở về với đời sống thể tục". 


Các vị đồng Phạm hạnh giáo giới, khuyên bảo như 
sau: "Này Hiên giả, Thế Tôn đã nói: “Các đục vị ngọt 
ít, khổ nhiêu, não nhiêu, sự nguy hại ở đây nhiêu hơn. 
Các dục được Thể Tôn ví dụ như một khúc XƯƠNG, 
khổ nhiễu, não nhiễu, sự nguy hại ở đây nhiễu hơn. 
Các dục được Thế Tôn ví dụ như miếng thịt, khổ 
nhiêu, não nhiều, nguy hại ở đây lại nhiêu hơn. Các 
dục được Thế Tôn ví dụ như bó đuốc bằng cỏ, khổ 
nhiêu, não nhiêu, sự nguy hại ở đây lại nhiễu hơn. 
Các dục được Thể Tôn ví dụ như một hồ than hừng, 
khổ nhiêu, não nhiêu, sự nguy hại ở đây lại nhiêu 
hơn. Các dục được Thể Tôn ví dụ như một cơn 1//161/1-Ä 
khổ nhiêu, não nhiều, sự nguy hại ở đây lại nhiêu 
hơn. Các dục được Thể Tôn ví dụ như vật dụng mượn 
dùng, khổ nhiêu, não nhiêu, sự nguy hại ở đây lại 
nhiêu hơn. Các dục được Thế Tôn ví dụ như quả của 
cây, khô nhiêu, não nhiễu, sự nguy hại ở đây lại 
nhiều hơn. Các dục được Thế Tôn ví dụ như lò thịt, 
khổ nhiêu, não nhiều, sự nguy hại ở đây lại nhiêu 
hơn. Các dục được Thế Tôn ví dụ như cây gậy nhọn, 
khổ nhiêu, não nhiêu, sự nguy hại ở đây lại nhiêu 
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hơn. Các dục được Thế Tôn ví dụ như đâu răn, khổ 
nhiêu, não nhiêu, sự nguy hại ở đây lại nhiễu hơn". 
Tôn giả hãy tìm sự thoải mái trong Phạm hạnh! Tôn 
giả chớ biểu hiện sự yêu kém trong học tập, từ bỏ 
học pháp và trở lui đời sống thế tục". 


VỊ ây được các đồng Phạm hạnh giáo giới như vậy, 
khuyên bảo như vậy, liền nói như sau: "Này các Hiền 
giả, dầu cho Thế Tôn có nói các dục ngọt ít, khổ 
nhiều, não nhiều, sự nguy hại ở đây lại nhiều hơn, 
nhưng tôi có thể tiếp tục sống Phạm hạnh. Sau khi 
biểu lộ sự yêu kém trong học tập, từ bỏ học pháp, tôi 
sẽ trở về đời sống thê tục". Sau khi biểu lộ sự yêu 
kém trong học tập, sau khi từ bỏ học pháp, vị ấy trở 
lui đời sống thế tục. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, người chiến sĩ ấy, sau khi 
câm kiểm và máu, đeo cung và tên, tham gia vào trận 
chiến khốc liệt. Vị ấy, trong chiễn trận ấy, nỗ. lực, 

hăng hái. Nhưng các người khác trong khi có nỗ lực, 

hàng hải như vậy, làm cho người bị thương, khiêng 
người ấy đi, chở người ấy, và đưa người ấy đến các 
người bà con. Các người bà con sẵn sóc nuôi đưỡng 
người ấy. Người ấy, tuy được các người bà con săn 
sóc nuôi dưỡng nhưng bị mệnh chung vì vết thương 
ấy. Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố người này được ví 
như ví dụ ấy. 
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Ở đây, này các Tý-kheo, đây là hạng người được ví 
dụ với người chiên sĩ thứ ba có mặt, hiện hữu giữa 
các Tỷ-kheo. 


11. Lại nữa, này các Tỷ- -kheo, Ty -kheo sông dựa vào 
làng hay thị trần. Vị ấy vào buôi ¡sáng đắp y, cầm bát, 
đi vào ngôi làng hay thị trấn ấy để khất thực, với 
thần không phòng hộ. với lời không phòng hộ. với 
niêm không an trú. với các căn không được bảo 
vệ. 


Vị ấy ở đây, thấy nữ nhân ăn mặc không chỉnh tê, ăn 
mặc không kín đáo. Sau khi thấy nữ nhân ăn mặc 
không chỉnh tê, ăn mặc không kín đáo, tham dục tấn 
công vị ấy. Vị ấy với tâm bị tham dục tân công, nên 
thân bị thiêu cháy, tâm bị thiêu đốt. VỊ ấy suy nghĩ 
như sau: “Ta hãy đi đến khu vườn, báo tin cho các 
Tý-kheo: "Này các Hiền giả, tôi bị tham dục tràn 
ngập, bị tham bị tham dục ám ảnh. Tôi không thể tiếp 
tục đời sống Phạm hạnh. Tôi tuyên bố sự yêu kém 
trong học tập, từ bỏ học pháp, trở về với đời sống thế 
tục". Vị ấy đi đến khu vườn, báo tin cho các Tỷ-kheo: 
"Này các Hiền giả, tôi bị tham dục tràn ngập, bị tham 
dục ám ảnh. Tôi không thể tiếp tục đời sống Phạm 
hạnh; sau khi biểu lộ sự yếu kém trong học tập, từ bỏ 
học pháp, tôi trở về với đời sống thế tục". Các vị 
đồng Phạm hạnh giáo giới như sau: "Này hiền giả, 
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Thế Tôn đã nói: "Các dục ngọt ít, đắng nhiều, não 
nhiều, sự nguy hại ở đây lại nhiều hơn... Các dục 
được Thể Tôn ví như đầu rắn, khổ nhiêu, não nhiễu, 
sự nguy hại ở đây lại nhiều hơn". Tôn giả hãy tìm sự 
thoải mái trong Phạm hạnh. Hiền giả chớ biểu lộ sự 
kém trong học tập, từ bỏ học pháp và trở lui đời sống 
thế tục". 


Vị ấy được các đồng giáo giới như vậy, khuyên bảo 
như vậy, nói như vây: "Thưa các Hiên giả, tôi sẽ nỗ 
lực. Thưa các Hiển g1ả, tÔI sẽ cô găng. Thưa các Hiển 
g1ả, tÔI SẼ sông thoải mái. Nay tôi không biêu lộ sự 
yêu kém trong học tập, từ bỏ học pháp, trở lui về đời 
sông thế tục”. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, người chiến sĩ ấy cầm kiếm 
và mâu, đeo cung và tên, tham gia vào trận chiến ác 
liệt. Vị ấy trong trận chiến ấy, nỗ lực hàng_ hải. 
Nhưng các người khác, trong khi người ây nỗ lực 
hãng hải như vậy, làm cho người ây bị thương, 
khiêng người ây ấi, chở người ây và đưa người áy 
đến các bà con. Các người bà con sẵn sóc người ây, 
nuôi dưỡng người ấy. Người ấy, nhờ các bà con sẵn 
sóc nuôi dưỡng, được chữa lành khỏi vết thương. Ta 
tuyên bố răng, này các lo kheo, người này giống 
như vi dụ ấy. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người 
như vậy. 
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Người này, này các Tỷ-kheo, được ví dụ với chiên sĩ 
thứ tư có mặt, hiện hữu giữa các vị Tỷ-kheo. 


12. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sông dựa vào 
một làng hay một thị trấn. Vị ây vào buổi sáng đặp 
V, cầm bát y, vào làng hay thị trần ấy để khát thực, 


với thân được phòng hộ. với lời được phòng hộ, 


với tâm được phòng hô. với niêm được an trú, với 
các căn được bảo về. 


Viấy khi mắt thấy săc, không năm giữ tướng chung, 
không nắm g1ữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, 
vì nhãn căn không được chế ngự, khiến tham ái ưu 
bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, vị ấy tự chế ngự 
nguyên nhân ẫy, hộ trì nhãn căn, thực hành sự hộ trì 
nhãn căn. Khi tai nghe tiếng... mũi ngửi hương... lưỡi 
nếm vị.. . thân cảm xúc... ý nhận thức các pháp, vị ây 
không nắm g1ữ tướng chung, không nắm giữ tướng 
riêng. Những nguyên nhân gì, khiến ý căn không 
được chế ngự, khiến tham ái ưu bi, các ác, bất thiện 
pháp khởi lên, vị Tỷ-kheo chế ngự nguyên nhân â ây, 
hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. 


VỊ Ấy, sau bữa ăn, trên con đường khất thực trở về, 
đi đến một chỗ sàng tọa trồng trãi, khu rừng, gốc cây, 
ngọn núi, khe núi, hang núi, bãi tha ma, cao nguyên, 
ngoài trời, đồng rơm. Vị ấy đi đến khu rừng, hay đi 
đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, ngôi kiết-gà, 
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lưng thăng, để niệm trước mặt. Vị ấy đoạn tận tham 
(xem trang #125)... 
chứng đạt và an trú . Vị ấy với tâm định 
tĩnh, trong sáng, không cầu uê, các phiên não được 
đoạn trừ, nhu nhuyễn, kham nhẫn, kiên trì, bắt động, 
hướng tâm về trí đoạn tận các lậu hoặc. Vị ấy như 
thật rõ biết: "Đây là khổ", như thật rõ biết: "Đây là 
khô tập", như thật rõ biết: "Đây là khô diệt", như thật 
rõ biết: "Đây là con đường đi đến khô diệt"...(xem 
trang #125)... không còn trở luI trạng thái này nữa”. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, người chiến sĩ ấy cầm kiếm 
và mâu, đeo cung và tên, tham gia vào trận chiến ác 
liệt. Người ấy, sau khi chiến thắng trận ấy, chiến 
thắng trong chiến trận, vị ấy vẫn đứng đầu trong 
chiến trận ấy. Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố người 
này giống như vi dụ ấy. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có 
một hạng người như vậy. Đáy là hạng người được ví 
dụ với chiến sĩ thứ năm, hiện hữu giữa các Tỷ-kheo. 


Này các Tỷ-kheo, có năm hạng người được ví dụ với 
năm người chiên sĩ này, có mặt, hiện hữu giữa các vị 
Tỷ-kheo. 
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46 Người cùi hưởng dục - Kinh 
MAGANDIYA - 75 Trung II, 353 


KINH MAGANDIYA 
(Magandiya suttam) 


- Bài kinh số 75 — Trung II, 353 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Kuru, tại 
thị trấn của dân chúng Kuu tên là 
Kammasadhamma, trên thảm cỏ trong nhà lửa của 
một Bà-la-môn thuộc dòng họ Bharadvaja. Rồi Thế 
Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, vào 
Kammasadhamma để khất thực. Đi khất thực ở 
Kammasadhamma xong, sau bữa ăn, trên đường khi 
khất thực vẻ, Thế Tôn đi đến một khu rừng để nghỉ 
trưa. Sau khi đi sâu vào khu rừng ấy, Thế Tôn đến 
ngôi dưới một gốc cây đề nghỉ trưa. 


Rồi du sĩ Magandiya, trong khi đi bộ ngao du 
cùng khắp, đến tại ngôi nhà lửa của Bà-la-môn thuộc 
họ Bharadvaja. Du sĩ Magandiya thấy thảm cỏ đã 
soạn sẵn trong nhà lửa của vị Bà-la-môn thuộc dòng 
họ Bharadvaja, khi thấy vậy liền nói với Bà-la-môn 
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thuộc dòng họ Bharadvala: 


— Tầm thảm cỏ này trong nhà lửa của Tôn giả 
BharadvaJa đã được sửa soạn cho al, hình như là chô 
năm ngủ của một Sa-môn? 


— Thưa Tôn giả Magandiya, có Sa-môn ŒGotama 
là Thích tử, xuất gia từ dòng họ Sakya (Thích-ca). 
Tiếng đôn tốt đẹp sau đây được truyên đi về Tôn giả 
Gotama: "Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Thế Tôn". Chỗ nằm nảy được sửa 
soạn cho Tôn giả Gotama ấy. 


— Thật sự, này Tôn giả BharadvaJa, chúng tôi 
thây một sự bất hạnh khi chúng tôi thấy chỗ ngủ của 
Tôn giả Gotama, một vị phá hoại sự sống 
(bhunahuno). 


— Nay Magandiya, hãy thận trọng lời Ông nói. 
Này Magandiya, hãy thận trọng lời Ông nói. Nhiều 
vương tộc trí giả, nhiều Bà-la-môn trí giả, nhiều Cư 
sĩ trí giả, nhiều Sa-môn trí giả có lòng tin nơi Tôn giả 
Gotama ây, và đã tu tập theo Thánh đạo, theo Pháp 
và theo (chí) Thiện. 


- Này Tôn giả Bharadvaja, nêu chúng tôi thấy 
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mặt Tôn giả Gotama, chúng tôi sẽ nói như sau trước 
mặt vị ây: "Sa-môn Gotama là người phá hoại sự 
sống". Vì sao vậy? Thánh điển của chúng tôi đã 
truyền lại như vậy. 


— Nếu Tôn giả Magandiya hoan hý, tôi sẽ tin lại 
sự tình này cho Sa-môn Gotama biệt. 


— Tôn giả BharadvaJa hãy yên lòng, và hãy nói 
lên những điêu gì đã được nói. 


Thế Tôn với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân nghe 
được câu chuyện giữa Bà-la-môn thuộc dòng họ 
Bharadvaja và du sĩ Magandiya. Và Thế Tôn vào 
buổi chiều, từ Thiền tịnh độc cư đứng dậy, đi đến nhà 
lửa của Bà-la-môn thuộc dòng họ Bharadvala, sau 
khi đến liên ngôi trên thảm cỏ đã soạn sẵn. Rồi Bà- 
la-môn thuộc dòng họ Bharadvaja đi đến chỗ Thế 
Tôn, sau khi đến, nói lên những lời chảo đón hỏi 
thăm với Thế Tôn, sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu liền ngồi xuống một bên. Rồi 
Thế Tôn nói với Bà-lamôn thuộc dòng họ 
Bharadvaja đang ngồi một bên: 


— Này BharadvaJa, có phải có cuộc nói chuyện 


giữa du sĩ Magandiya với Ong về vân đê thảm cỏ 
này? 
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—_ Khinghe nói vậy, Bà-la-môn BharadvajJa hoảng 
hôt, lông tóc dựng ngược, bạch Thê Tôn: 


— Chính là điêu chúng con muôn thưa với Tôn 
giả Gotama và Tôn giả Gotama đã đoán trước chúng 
con. 


Nhưng cuộc nói chuyện này giữa Thế Tôn và 
Bà-la-môn thuộc dòng họ BharadvaJa nói chưa xong, 
du sĩ Magandiya, khi đi bộ ngao du cùng khắp, đến 
tại ngôi nhà lửa của Bà-lamôn thuộc dòng họ 
Bharadvala, đến tại chỗ Thế Tôn, sau khi đến, nói lên 
những lời chảo đón hỏi thăm với Thế Tôn, và sau khi 
nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu liền 
ngôi xuống một bên. Rồi Thế Tôn nói với du sĩ 
Magandiya đang ngồi một bên: 


— Này Magandiya, 


Magandiya, có phải vì vậy mà Ong nói: “Sa-môn 
Gofama là người phá hoại sự sông 2” 


— Chính vì vậy, Tôn giả Gotama, mà tôi nói: 
"Sa-môn Gotama phá hoại sự sông". Vì sao vậy? 
Thánh điên của chúng tôi đã truyền lại như vậy. 


— Này Magandiya, tai ưa thích tiếng... Này 
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Mapgandiya, mũi ưa thích hương... Này Magandiya, 
lưỡi ưa thích vị... Này Magandiya, thân ưa thích 
xúc... Này Magandiya, ý ưa thích pháp, ái lạc pháp, 
hoan hỷ pháp và Như Lai nhiếp phục, thủ hộ, hộ trì 
ý và thuyết pháp để phòng hộ ý. Này Magandiya, có 
phải vì vậy mà ông nói: "Sa-môn Gotama là người 
phá hoại sự sống? 


— Chính vì vậy, Tôn giả Gotama, mà tôi nói: 
"Sa-môn Gotama là người phá hoại sự sông”. Vì sao 
vậy? Thánh điên của chúng tôi đã truyền lại như vậy. 


— Ông nghĩ thể nào, này Magandiya? Ở đây, có 
người trước kia đam mê các sắc pháp do mắt nhận 
thức, các sắc pháp này là khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả 
ý, liên hệ đến dục, hấp dân. Người ấy sau một thời 
cian, sau khi như chơn biết được sự tập khỏi, sự đoạn 
diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của các sắc 
pháp, sau khi đoạn tận sắc ái, sau khi trừ diệt nhiệt 
não đối với sắc pháp, người này trú với khát ái được 
đoạn trừ, với nội tâm an tịnh. Này Magandiya, Ông 
có nói gì về người này? 


— Không có gì, Tôn giả Gotama. 
— Ông nghĩ thế nào? Này Magandiya, ở đây, có 


người trước kia đam mê các tiêng do tai nhận thức... 
các hương do mũi nhận thức... các vị do lưỡi nhận 


VÍ DỤ 355 


thức... các xúc do thân nhận thức, các xúc này là khả 
ái, khả hý, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. 
Người ấy sau một thời gian, sau khi như chơn biết 
được sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm 
và sự xuất ly của các xúc, sau khi đoạn tận xúc ái, 
sau khi trừ diệt nhiệt não đối với các xúc, người này 
trú với khát ái được đoạn trừ, với nội tâm an tịnh. 
Này Magandiya, Ông có nói gì về người này? 


— Không có gì, Tôn giả Gotama. 


— Này Magandiya, Ta thuở trước. khi còn là tại 
gia, Ta sông hưởng thụ một cách đầy đủ, một cách 
sung mãn, năm dục trưởng dưỡng, các sắc pháp do 
mắt nhận thức, các sắc pháp này là khả ái, khả hỷ, 
khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Các tiếng do 
tai nhận thức... các hương do mũi nhận thức... các vị 
do lưỡi nhận thức... các xúc do thân nhận thức, các 
xúc này là khả ái, khả hý, khả lạc, liên hệ đến dục, 
hấp dẫn. Này Magandiya, Ta có ba tòa lâu đài, một 

cho mùa mưa, một cho mùa đông, một cho mùa hạ. 
Này Magandiya, trong bốn tháng mùa mưa, Ta sống 
hưởng thụ trong lâu đài mùa mưa, được những nữ 
nhạc công giúp vui và không bước xuống khỏi lâu 
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. Rôi Ta thấy các chúng sanh khác, chưa xả 
ly tham ái đối với các đục. đang bị các dục ái nhai 
nghiễn, đang bị dục nhiệt não thiêu đốt, đang chạy 
theo các dục. Ta không ước vọng được như họ, ở 
đây, Ta không ham thích. Vì sao vậy? Vì rằng, này 


đây, Ta không ham thích. 


Vĩ như, này Magandiya, một gia chủ hay con 
một người gia chủ, giàu sang, tài vật nhiễu, sở hữu 
nhiêu, sống thọ hưởng một cách đây đủ, một cách 
sung mãn, năm dục trưởng dưỡng, các sắc pháp do 
mắt nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ 
đến dục, hấp dân, các tiếng do tai nhận thức... các 
hương do mũi nhận thức... các vị do lưỡi nhận thức... 
các xúc do thân nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, 
khả ý, liên hệ đến dục, hấp dân. Vị ấy, sau khi làm 
thiện thân hành, sau khi làm thiện khẩu hành, sau 
khi làm thiện ý hành, khi thân hoại mạng chung, 
được sanh lên thiện thú, Thiên giới, đời này, cọng trú 
với chư Thiên ở cõi trời Ba mươi ba. Vị ấy ở đây, 
(rong rừng Nandana, được chúng Thiên nữ vây 
quanh, tho hưởng năm thiên dục trưởng dưỡng một 
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cách đây đủ, một cách sung mãn. Vị ấy thấy người 
gia chủ hay con người gia chủ đang thọ hưởng năm 
dục trưởng dưỡng một cách đây đủ, một cách sung 
mãn. Này Magandiya, Ông nghĩ thể nào? Thiên tử 
ấy, được chúng Thiên nữ vây quanh, thọ hưởng năm 
thiên dục trưởng dưỡng một cách đây đủ, một cách 
Sung mãn 


— Không có vậy, thưa Tôn giả Gotamal Vì sao 
vậy? 


— Cũng vậy, này Magandiya, Ta thuở trước, khi 
còn là tại gia. Ta hưởng thụ một cách đây đủ, một 
cách sung mãn các dục trưởng dưỡng các sắc pháp 
do mắt nhận thức, các sắc pháp này là khả ái, khả hỷ, 
khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn, các tiếng do 
tai nhận thức... các hương do mũi nhận thức... các vị 
do lưỡi nhận thức... các xúc do thân nhận thức, các 
xúc này là khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến 
dục, hâp dẫn. Rồi Ta sau một thời gian, sau khi chơn 
biết được sự tập khởi, sự diệt trừ, vị ngọt, sự nguy 
hiểm và sự xuất ly của các dục, sau khi đoạn tận dục 
ái, sau khi trừ diệt nhiệt não của các dục, Ta trú với 
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khát ái được đoạn trừ, với nội tâm an tịnh. Rồi Ta 
thây các chúng sanh khác chưa xả ly tham ái đối với 
các dục, đang bị các dục ái nhai nghiên, đang bị dục 
nhiệt não thiêu đốt, đang chạy theo các dục. Ta 
không ước vọng được như họ, ở đây, Ta không ham 
thích. Vì sao vậy? Vì rằng, này Magandiya, có hỷ lạc 
này, ly dục, ly bất thiện pháp, sau khi chứng đạt thiên 
lạc được an trú, hoan hỷ trong hỷ lạc ấy. Ta không 
ao ước cái gì thấp kém; ở đây, Ta không ham thích. 


Vĩ như, này Magandiya, một người bị bệnh cùi; 
với thân (đây) những lở lói, với thân hư thối, nứt 
chảy, bị các loại trùng đục khoét, đang cào rách 
miệng các vết thương với móng tay, hơ đốt thân mình 
trên hồ than hừng. Các bạn bè thân hữu, bà con 
huyết thông của người ấy mời một y sĩ khoa mổ xẻ. 
Vị y sĩ khoa mổ xẻ này cho người ấy thuốc. Người ấy 
dùng thuốc, được khỏi bệnh cùi, không bệnh, an lạc, 
tự do, tự tại, có thể đi chỗ nào người ấy muốn. Người 
ấy thấy một người bị bệnh cùi khác, với thân (đầy) 
những lở lói, với thân hư thối, nứt chảy, bị cái loài 
trùng đục khoét, đang cào rách miệng các vết 
thương với móng tay, hơ đốt thân mình trên hỗ 
than hừng. Này Magandiya, Ông nghĩ thể nào? 
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— Không, thưa Tôn giả Gotama. Vì sao vậy? 
Thưa Tôn giả Gotama, khi có bệnh thời cân thuôc trị 
bệnh, khi không bệnh, thời không cân thuôc trị bệnh. 


— Cũng vậy, này Magandiya, Ta thuở trước, khi 
còn là tại gia, Ta hưởng thụ một cách đây đủ, một 
cách sung mãn, các dục trưởng dưỡng, các sắc pháp 
do mắt nhận thức, các sắc pháp này là khả ái, khả hỷ, 
khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn, các tiếng do 
tai nhận thức... các hương do mũi nhận thức... các vị 
do lưỡi nhận thức... các xúc đo thân nhận thức, các 
xúc ấy là khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến 
dục, hấp dẫn. Rồi Ta sau một thời gian, sau khi như 
chơn biết được sự tập khởi. sự diệt trừ. vi ngoí, sự 
nguy hiểm và sự xuất ly của các dục, 


Rôi Ta thấy các chúng sanh khác chưa xả ly 
tham ái đối với các dục, đang bị các dục ái nhai 
nghiên, đang bị dục nhiệt não thiêu đốt, đang chạy 
theo các dục. Ta không ước vọng được như họ; ở 
đây, Ta không ham thích. Vì sao vậy? Vì rằng, này 
Magandiya, có hý lạc này, ly dục, ly bất thiện pháp, 
sau khi chứng đạt thiên lạc, được an trú, hoan hỷ 
trong hý lạc ấy. Ta không ao ước cái gì thấp kém; ở 
đây Ta không ham thích. 
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Vĩ như, này Magandiya, một người bị bệnh cùi, 
với thân (đây) những lở lói, với thân hư thối, nứt 
chảy, bị các loại trùng đục khoéi, đang cào rách 
miệng các vết thương với móng tay, hơ đốt thân mình 
trên hồ than hừng. Các bạn bè thân hữu, bà con 
huyết thông Của người ấy mời một y sĩ khoa mổ xẻ. 
Vị y sĩ khoa mồ xẻ này cho người ấy thuốc. Người ấy 
dùng thuốc được khỏi bệnh cùi, không bệnh, an lạc, 
tự do, tự tại, có thể đi chỗ nào người ấy muốn. 


— Thưa Tôn giả Gotama, có. Vì sao vậy? Vì sự 
xúc phạm với lửa, là đau khô, thưa Tôn giả Gotama, 
rât là nông cháy, rât là nhiệt não. 


- Này Magandiya, Ông nghĩ thể nào? Có phải 
chỉ hiện tại sự xúc chạm với lửa ấy là đau khổ, rất là 
nông cháy, rất. là nhiệt não, hay là trước đây, sự xúc 
chạm với lửa ấy đã là đau khổ, rất là nông cháy, rất 
là nhiệt não ? 


— Thưa Tôn giả Gotama, hiện tại sự xúc chạm 


với lửa ây là đau khô, rât là nông cháy, rât là nhiệt 
não, và xưa kia, sự xúc chạm với lửa ây đã là đau 
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khổ, rất là nồng cháy và rất là nhiệt não. Tuy vậy, 
thưa Tôn giả Gotama, kẻ bị bệnh cùi này, với thân 
(đầy) những lở lói, với thân hư thối nứt chảy, bị các 
loài trùng đục khoét, đang cào rách miệng các vết 
thương với móng tay, với các căn bị hư hoại do sự 
xúc chạm đau khô với ngọn lửa, lại có phản tưởng là 
được lạc thọ. 


— Cũng vậy, này Magandiya, sự xúc chạm với 
các dục trong thời quá khứ cũng là đau khô, rất là 
nông cháy, rất là nhiệt não, và sự xúc chạm với các 
dục trong thời vị lai cũng là đau khổ, rất là nồng 
cháy, rất là nhiệt não, và sự xúc chạm với các dục 
trong thời hiện lại cũng là đau khô, rất là nồng cháy, 
rất là nhiệt não. Và này Magandiya, 


lại có phản tướns là được lạc thọ. 


Vĩ như, này Magandiya, một người bị bệnh cùi 
thân (đây) lở lói, thân bị hư thối nứt chảy, bị các loài 
trùng đục khoét, đang cào rách miệng các vết thương 
với móng tay, hơ đốt thân mình trên hồ than hừng. 
Này Magandiya, người bị bệnh cùi với thân (đây) lở 
lói, thân bị hư thối nứt chảy, bị các loài trùng đục 
khoét, càng cào rách miệng các vết thương với các 
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móng tay, càng hơ đốt thân mình trên hỗ than 
hừng chừng nào thời miệng các vết thương ấy lại 
càng thêm bất tịnh, càng thêm hôi thôi và càng 
thêm thôi nát, và người ấy chỉ có cảm giác để chịu, 
thỏa thích do nhân duyên gãi ngứa miệng các vết 
thương. 


Cũng vậy, này Magandiya, các chúng sanh 
chưa đoạn trừ tham ái đối với các dục, đang bị các 
dục ái nhai nghiễn, đang bị dục nhiệt não thiếu đốt, 
chạy theo các đục. Này Magandiya, 


càng chạy theo dục chừng nào, thời dục át các 
chúng sanh ấy càng tăng trưởng, càng bị dục nhiệt 
não thiêu đốt, và họ chỉ có cảm giác dể chịu, thỏa 
thích do duyên năm dục trưởng dưỡng. 


Này Magandiya, Ông nghĩ thế nào? Ông có thấy 
hay nghe một vị vua hay vị đại thần của vua hưởng 
thụ một cách đây đủ, một cách sung mãn năm dục 
trưởng dưỡng, dục ái chưa được đoạn tận, dục nhiệt 
não chưa được trừ diệt, đã trú, đang trú hay sẽ trú 
với khát ái được đoạn trừ, với nội tâm an tịnh không ? 


— Thưa không, Tôn giả Gotama. 


— Lành thay, này Magandiya! Này Magandiya, 
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Ta cũng không thấy, cũng không nghe một vị vua 
hay vị đại thần của vua hưởng thụ một cách đầy đủ, 
một cách sung mãn năm dục trưởng dưỡng, dục ái 
chưa được đoạn tận, dục nhiệt não chưa được trừ 
diệt, đã trú, đang trú hay sẽ trú với khát ái được đoạn 
trừ, với nội tâm an tịnh. 


#' Nhưng này Magandiya, những vị Sa-môn hay Bà- 
la-môn nào đã sông, đang sông hay sẽ sông với 
khát ái được đoạn trừ, với nội tâm an tịnh, tất 
cả những vị này, sau khi như chơn biết sự tập 
khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự 


xuất ly của các dục Ấy, với dục áI được đoạn tận, 
với dục nhiệt não được trừ diệt, đã trú, đang trú 
hay sẽ trú với khát ái được đoạn trừ, với nội tâm 
được an tịnh. 
Rồi Thế Tôn, thời ấy nói lên cảm hứng ngữ như 
Sau: 
Không bệnh, lợi tối thắng, 
Niết-bàn, lạc tôi thắng, 
Bát chánh là độc đạo, 
An Ôn và bắt tử. 
Khi được nghe vậy, du sĩ Magandiya bạch Thế 
Tôn: 
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— Thật hy hữu thay, Tôn giả Gotamal Thật vi 
diệu thay, Tôn giả Gotama! Lời này được Tôn giả 
Gotama khéo nói: 

Không bệnh, lợi tối thắng, 
Niết-bàn, lạc tối thắng, 

Con cũng vậy, thưa Tôn giả Gotama, con cũng 
đã được nghe lời này, do các vị Tôn sư, đại Tôn sư 
các du sĩ đã nói: 

Không bệnh, lợi tối thắng, 
Niết-bàn, lạc tối thắng, 

Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, lời nói này lời 

nói kia phù hợp nhau. 


- Nhưng này Magandiya, điều mà Ông đã được 
nghe do các vị Tôn sư, đại Tôn sư các du sĩ đã nói: 


Không bệnh, lợi tối thắng, 
Niễt-bàn, lạc tối thắng, 
Thế nào là không bệnh? Thế nào là Niết-bàn? 


Khi được nói vậy, du sĩ Magandiya, tự lây tay 
xoa bóp chân tay của mình và nói: 


— Thế nào là không bệnh, thưa Tôn giả Gotama? 
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Thế nào là Niết-bàn, thưa Tôn giả Gotama? Tôi nay 
không bệnh, an lạc, không có bệnh tật gì ở tôi. 


— Này Magandliya, ví như người sanh ra đã mù, 
không thấy sắc đen hay sắc trăng, không thấy sắc 
xanh, không thấy sắc vàng, không thấy sắc đỏ, không 
thấy sắc đỏ tía, không thấy cái gì thăng bằng, không 
thăng bằng, không thấy các vì sao, không thấy mặt 
trăng, mặt trời. Người áy nghe mỘt người có mắt nói 
như sau: “Thật tốt đẹp thay tấm vải trắng, xinh đẹp, 
không cấu uễ, thanh tịnh". 


với 
mỘTI tâm y thô, dính dầu và đất và nói: “Này bạn, đây 
là tắm vải trắng, xinh đẹp, không cấu uể, thanh tịnh 
cho bạn". Người ấy lấy tắm y ấy, sau Khi lấy, đắp 
trên mình. Sau khi đắp trên mình, người ấy hoan hỷ 
thốt lên lời nói tự mãn: “Thát tốt đẹp thay tấm vải 
trăng xinh đẹp, không cầu uể, thanh tịnh". 


Này Magandiya, Ông nghĩ thế nào? Kẻ sanh ra 
đã mù kia, do biết, do thấy, lấy tắm y thô, dính dâu 
và đất ấy để rồi sau khi lấy người ấy đắp trên mình, 
sau khi đắp trên mình; người ây hoan hỷ thối lên lời 
nói tự mãn: “Thật tối đẹp thay, tấm vải trắng xinh 
đẹp, không cấu uế, thanh tịnh, hay là do lòng tin 
người có mắt ? 
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— Thưa Tôn giả Gotama, do không biết, không 
thấy, kẻ sanh ra đã mù kia lây tắm y thô, dính dâu và 
đất ấy đề rồi sau khi lấy, người ấy đắp trên mình, sau 
khi đắp trên mình, người ấy hoan hỷ thốt lên lời nói 
tự mãn: "Thật tốt đẹp thay tâm vải trắng, xinh đẹp, 
không cấu uế, thanh tịnh" là do lòng tin người có 
mắt. 


— Cũng vậy, này Magandiya, các du sĩ mủ lòa, 
không có mắt, không biết không bệnh, không thấy 
Niết-bàn nhưng nói lên câu kệ này: 


Không bệnh, lợi tối thắng, 
Niêt-bàn, lạc tôi thăng. 


#' Này Magandiya, cầu kệ này trong thời quá khứ 
đã được các bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác 
nói lên: 


Không bệnh, lợi tối thắng, 

Niễt-bàn, lạc tối thắng. 

Bát chánh là độc đạo, 

An ồn và bất tử. 
Và câu kệ ấy này được dân dần lan tràn đến dân 
chúng phàm phu. 


Nhưng này Magandiya, thân này trở thành bệnh 
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khô, trở thành cục bướu, trở thành mũi tên, trở thành 
bất hạnh, trở thành bệnh chướng và với thân trở 
thành bệnh khổ, trở thành cục bướu, trở thành mũi 
tên, trở thành bắt hạnh, trở thành bệnh chướng này, 
Ông nói: "Thưa Tôn giả Gotama, cái này là không 
bệnh ấy, cái này là Niết-bàn ấy". Như vậy, này 
Magandliya, Ông không có Thánh nhãn ây, với 
Thánh nhãn ấy Ông có thê biết không bệnh, có thể 
thây Niết-bàn. 


— Này Magandiya, ví như người sanh ra đã mù, 
không thấy sắc đen hay sắc trăng, Không thấy sắc 
xanh, không thấy sắc vàng, không thấy sắc đỏ, không 
thấy sắc đỏ tía, không thấy cái gì thăng bằng, không 
thăng bằng, không thấy các vì sao, không thấy mặt 
trăng, mặt trôi. Các bạn bè thân hữu, bà con huyết 
thống của người ấy mời một } Sĩ khoa mổ xẻ. Vị y sĩ 
khoa mồ xẻ này cho người ấy thuốc. Người ấy sau 
khi dùng thuốc, mắt không khởi lên, mắt không được 
sáng tủ. Này Magandiya, Ông nghĩ thể nào? Có phải 
vị thầy thuốc ấy cảm thấy mệt mỏi, phiên não không ? 


— Thưa vâng, Tôn giả Gotama. 
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Cũng vậy, này Magandiya, nếu Ta thuyết pháp 
cho Ông: "Đây là không bệnh ấy, đây là Niết-bàn 
ấy", và Ông không biết không bệnh, không biết Niết- 
bàn thời như vậy làm Ta mệt mỏi, làm Ta phiền não. 


— Con có lòng tin Tôn giả Gotama như sau: “Tôn 
g1ả Gotama có thê thuyêt pháp cho ta đê ta có thê biệt 
không bệnh, có thê thây Niêt-bàn”". 


— Này Magandiya, ví như người sanh ra đã mù, 
không thấy sắc đen hay sắc trắng, không thấy sắc 
xanh, không thấy sắc vàng, không thấy sắc đỏ, không 
thấy sắc đỏ tía, không thấy cái gì thăng bằng, không 
thăng bằng, không thấy các vì sao, không thấy mặt 
trăng, mặt trời. Người áy nghe mỘt người có mắt nói 
nhự sau: “Thật tốt đẹp thay tắm vải trăng, xinh đẹp, 
không cấu uễ, thanh tịnh", và người ấy đi tìm tắm vải 
trắng. Rồi có một người khác đánh lửa người ấy với 
MỘT tâm y thô, dính dầu và đất và nói: “Này bạn, đây 
là tắm vải trắng, xinh đẹp, Không cấu uể, thanh tịnh 
cho bạn ˆ. Người ấy lấy tắm y áy. Sau khi lấy, người 
ấy đắp trên mình, sau khi đắp trên mình người ấy, 
các bạn bè thân hữu, bà con huyết thông của HGười 
ấy mời một }y sĩ khoa mồ xẻ. VỊ y sĩ khoa mổ xẻ này 

cho người ây thuốc bài tiết các nhơ bần về phía trên, 
bài tiết các nhơ bẩn về phía dưới, xức thuốc mắt, 
thoa dâu cho mắt, cho thuốc qua lỗ mũi. Người ấy 
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sau khi dùng thuốc, mắt được khởi lên, mắt được 
sáng tỏ. Với mắt được khởi lên, người ấy đoạn trừ 
tham dục đối với tắm y fhô, dính dâu và dính đất kia, 
và người ấy có thể xem người kia là không phải bạn, 
có thể xem người kia là thù địch và nghĩ đến sát hại 
sinh mạng (của người kia): “Thật sự trong một thời 
gian đài, Ta bị người này lường gạt, lừa dối, phỉnh 
gạt với tấm y thô, dính dâu và đất: "Này bạn, đây là 
tấm vải trăng, xinh đẹp, không câu uễ, thanh tịnh cho 


„”r 


bạn ”. 


Cũng vậy, này Magandiya, nếu Ta thuyết pháp 
cho Ông: "Đây là không bệnh ấy, đây là Niết-bàn 
ấy", Ông có thể biết không bệnh, Ông có thê thấy 
Niết-bàn. Và với mắt được khởi lên cho Ông, lòng 
tham dục đối với năm thủ uẫn được đoạn trừ; và 
Ông có thê nghĩ như sau: "Thật sự trong một thời 
gian dài, ta bị tâm này lường gạt, lừa dối, phỉnh gạt, 
chấp thủ sắc, ta đã chấp thủ, chấp thủ thọ. ta đã chấp 
thủ, chấp thủ tưởng, ta đã chấp thủ, chấp thủ các 
hành, ta đã chấp thủ, chấp thủ thức, ta đã chấp thủ. 
Do duyên chấp thủ ây nơi ta, nên có hữu; do duyên 
hữu, có sanh; do duyên sanh, có già chết, sầu, bi, khổ, 
ưu, não khởi lên. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ 
Khổ uân". 


— Con có lòng tin Tôn giả Gotama như sau: “Tôn 
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giả Gotama có thể thuyết pháp cho ta khiến ta có thê 
từ chô ngôi này đứng dậy, không còn mù nữa". 


— Vậy này Magandiya, hãy thân cận các vị chân 
nhân. Này Magandiya, do Ông thân cận các vị chân 
nhân, thời này Magandiya, Ông sẽ được 
pháp. Này Magandiya, do ông được nghe diệu pháp, 
thời này Magandiya, Ông sẽ 
pháp và tùy pháp. Này Magandiya, do Ông sông 
đúng với Chánh pháp và tùy pháp, thời này 
Magandiya, Ông sẽ : Đây 
là những bệnh chướng. những cục bướu, những mũi 
tên. Ở đây, những bệnh chướng, những cục bướu, 
những mũi tên . DO 

chấp thủ được diệt ở ta, nên hữu. diệt; do hữu diệt, 

sanh diệt; do sanh diệt, già, chết, sâu, bị, khổ, ưu, não 
được diệt trừ. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ 
khổ uẫn này". 


Khi được nghe nói vậy, du sĩ Magandiya bạch 
Thê Tôn: 


— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal Thật vị 
diệu thay, Tôn giả Gotamal Thưa Tôn giả Gotama, 
như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã 
xuống, phơi bảy ra những øì bị che kín, chỉ đường 
cho kẻ lạc hướng, đem đèn sáng vảo trong bóng tôi 
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đề những aI có mắt có thê thấy sắc; cũng vậy, Chánh 
pháp đã được các Tôn giả Gotama dùng nhiều 
phương tiện trình bày giải thích. Nay con xin quy y 
Tôn giả Gotama, quy y Pháp và quy y Tỷ-kheo Tăng. 
Con xin xuất gia với Tôn giả Gotama, con xIn thọ đại 
ĐIỚI. 


— Này Magandiya, ai trước kia là ngoại đạo nay 
muốn xuất gia, muôn thọ đại giới trong pháp và luật 
này phải sông bốn tháng biệt trú. Sau khi sông bốn 
tháng biệt trú, các Tý-kheo nêu đồng ý sẽ cho xuất 
gia, cho thọ đại giới để thành vị Tỷ-kheo. Nhưng Ta 
nhận thấy các tánh con người sai biệt nhau. 


— Thưa Tôn giả Gotama, nếu những người xưa 
kia là ngoại đạo, nay muốn xuất gia, muôn thọ đại 
giới trong pháp và luật này, phải sông bốn tháng biệt 
trú, sau khi sông bốn tháng biệt trú, các Tý-kheo nêu 
đồng ý sẽ cho xuất _gia, cho thọ đại giới; thời con sẽ 
xin sông biệt trú bốn năm, sau khi sông biệt trú bốn 
năm, nếu các Tỷ-kheo đồng ý, hãy cho con xuất gia, 
hãy cho con thọ đại giới để thành Tỷ-kheo. 


Và du sĩ Magandiya được xuất gia với Thế Tôn, 
được thọ đại giới. Thọ đại giới không bao lâu, Tôn 
giả Magandiya ở một mình an tịnh, không phóng dật, 
sông nhiệt tâm, cần mẫn. Và không bao lâu, vị này 
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chứng được mục đích tối cao mà con cháu các lương 
gia đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình 
hướng đến. Đó là mục đích của vô thượng Phạm 
hạnh, ngay trong hiện tại, với thượng trí tự mình 
chứng ngộ, chứng đạt và an trú: "Sanh đã tận, Phạm 
hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, sau đời này 
sẽ không có đời sống khác nữa". Tôn giả Magandiya 
hiểu biết như vậy. 


Và Tôn giả Magandiya trở thành một vị A-la- 
hán nữa. 
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47 Người mù ôm nhau - Kinh CANKIT-— 
95 Trung II, 715 


KINH CANKI 
(Canki suttam) 


- Bài kinh số 95 — Trung II, 715 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn du hành trong nước Kosala 
cùng với Đại chúng Tỷ-kheo, và đi đến một làng Bà- 
la-môn của dân chúng Kosala, tên là Opasada. Thế 
Tôn trú tại Opasada, tại rừng chư Thiên (Devavana), 
rừng cây sala (salavana), phía Bắc làng Opasada. 
Lúc bấy giờ, , một 
chỗ dân cư đông đúc, cây cỏ, ao nước, lúa gạo phì 
nhiêu, một vương địa do vua Pasenadi, vua nước 
Kosala cấp, một ân tứ của vua, một tịnh ấp. Các Bà- 
lamôn gia chủ ở Opasada được nghe: "Sa-môn 
Gotama... (như kinh Ratthapala, số 82, trang 497- 
498 thay chữ Thullakotthita bằng chữ Opasada)... 
được yết kiến một vị A-la-hán như vậy”. Rồi các Bà- 
la-môn gia chủ ở Opasada, từng đoàn, từng đoàn lũ 
lượt đi ra khỏi Opasada và đi đến ngõ phía Bắc, rừng 
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chư Thiên, rừng cây sala. Lúc bấy giờ, Bà-la-môn 
Canki đi lên trên lầu để nghỉ trưa. Bà-la-môn Canki 
thây các Bà-la-môn gia chủ ở Opasada từng đoàn, 
từng đoàn lũ lượt đi ra khỏi Opasada và đi đến ngõ 
phía Bắc rừng chư Thiên, rừng cây sala. Thấy vậy, 
Bà-la-môn CankI bèn gọi người gác cửa: 


— Này người Gác cửa, vì sao các Bà-la-môn g1a 
chủ ở Opasada từng đoàn, từng đoàn lũ lượt đi ra 
khỏi Opasada và đi đến ngõ phía Bắc, rừng chư 
Thiên, rừng cây sala như vậy? 


— Thưa Tôn giả CankI, có Sa-môn Gotama, 
dòng họ Thích-ca, xuất gia từ gia tộc Thích-ca đang 
du hành trong nước Kosala... (như kinh Ratthapala 
sô 32, trang 427) Phật, Thế Tôn. Nay những người 
ấy đi đến yết kiến Tôn giả Gotama. 


- Này người Gác cửa, hãy đi đến các Bà-la-môn 
gia chủ ở Opasada, khi đến nơi, hãy nói với những 
Bà-la-môn gia chủ: "Bà-la-môn CankI có nói: "Này 
các Hiền giả, hãy chờ đợi. Bà-la-môn Canki sẽ tự 
thân hành đến yết kiến Sa-môn Gotama". 


Lúc bấy giờ, có khoảng năm trăm Bà-la-môn, từ 
nhiều địa phương khác nhau, đến tại Opasada vì một 
vài công vụ. Những Bà-la-môn nghe: "Bà-la-môn 
Canki sẽ đi yết kiến Sa-môn Gotama". Những Bà-la- 
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môn ây đên Bà-la-môn Canki, khi đên xong, liên 
thưa với Bà-la-môn CankI: 


— Có phải Tôn giả Canki sẽ đến yết kiến Sa-môn 
Gotama? 


— Này các Hiền giả, đó là ý định của ta. Ta sẽ 
đên yêt kiên Sa-môn Gotama. 


- Tôn giả Canki, chớ có đến yết kiến Sa-môn 
Gotama. Thật không xứng đáng cho tôn giả Canki 
đến yết kiến Sa-môn Gotama; trái lại, thật xứng đáng 
cho Sa-môn Gotama đến yết kiến Tôn giả Canki. Lại 
nữa, Tôn giả Canki thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ 
hệ, huyết thông thanh tịnh cho đến bảy đời tố phụ 
không bị một vết nhơ nào, không bị một dèm pha nào 
về vẫn đề huyết thông thọ sanh. Vì Tôn giả Canki 
thiện sanh cả từ mâu hệ và phụ hệ, huyết thông. thanh 
tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không bị một vết nhơ 
nào, không bị một chỉ trích nào về vấn đề huyết 
thống thọ sanh. Do điểm này, thật không xứng đáng 
cho Tôn giả Canki đến yết kiến Sa-môn Gotama; trái 
lại, thật xứng đáng cho Sa-môn Gotama đến yết kiết 
Bà-la-môn CankI. 


Lại nữa, Tôn giả Canki là nhà giàu có, đại phú, 
sung túc... (như trên)... Lại nữa, Tôn giả Canki là nhà 
phúng tụng, nhà trì chú, thông hiệu ba tập Veda với 
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danh nghĩa, lễ nghi, ngữ nguyên, chú giải và lịch sử 
truyền thống là thứ năm, thông hiểu ngữ pháp và văn 
phạm, biện tài về Thuận thể luận và Đại nhân tướng. 
Tôn giả Canki đẹp trai, khả ái, làm đẹp lòng người, 
với màu da thù thăng, khôi ngô tuân tú, cử chỉ trang 
nhã, dáng điệu cao thượng. Tôn giả CankI có giới 
hạnh, trưởng thành trong giới hạnh, thành tựu sự 
trưởng thành trong giới hạnh. Tôn giả Canki thiện 
ngôn, dùng lời thiện ngôn, nói lời tao nhã, ý nghĩa 
minh bạch, giọng nói không bập bẹ phêu phào, giải 
thích nghĩa lý minh xác. Tôn giả CankI là bậc Tôn sư 
của hàng Tôn sư nhiễu người, dạy ba trăm thanh niên 
Bà-la-môn tụng đọc chú thuật. Tôn giả Candi được 
vua Pasenadi xứ Kosala kính trọng, tôn sùng, chiêm 
ngưỡng, kính lễ, trọng vọng. Tôn giả Canki được Bà- 
lamôn Pokkarasati kính trọng, tôn sùng, chiêm 
ngưỡng, kính lễ, trọng vọng. Tôn giả Canki sống ở 
Opasada, một địa phương dân chúng đông đúc, cỏ 
cây, ao nước phì nhiêu, lúa gạo sung túc, một vương 
lãnh địa, một tịnh thí địa, một ân tứ của vua PasenadI 
nước Kosala. Vì rằng Tôn giả Canki sống ở 
Opasada... (như trên)... Do điểm này, thật không 
xứng đáng cho Tôn giả Canki đến yết kiến Sa-môn 
Gotama; trái lại, thật xứng đáng cho Sa-môn Gotama 
đến yết kiết Tôn giả Canki. 


Nghe nói vậy, Bà-la-môn CankI nói với những 
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vị Bà-la-môn ây: 


- Này các Hiền giả, thật vậy, S5a-môn Œotama 
thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống 
thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không bị một 
vết nhơ nào, không bị một dèm pha nào về vẫn 
để huyết thống thọ sanh. Do điểm này thật 
không xứng đáng cho Sa-môn Gotama đến yết 
kiến chúng ta, trái lại, thật xứng đáng cho 
chúng ta đến yết kiến Sa-môn Gotama. 


- Này các Hiền giả, thật vậy, S5a-môn Œotama 
xuất gia, từ bỏ rất nhiều vàng bạc, bỏ cả loại 
đang chôn dưới đất lẫn loại trên mặt đất. 

- Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama 
trong tuôi thanh niên, tóc còn đen nhánh, trong 
tuôi trẻ đẹp của thời niên thiếu, đã xuất gia từ 
bỏ gia đình, sống không gia đình. 

- Này các Hiền giả, thật vậy Sa-môn Gotama, 
dầu song thân không đồng ý, khóc than, nước 
mắt thâm ướt cả mặt, vẫn cạo bỏ râu tóc, khoác 
áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
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gia đình. 

- Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama 
đẹp trai, khả áI, làm đẹp lòng mọi người với 
màu đa thù thăng, khôi ngô tuân tú, cử chỉ trang 
nhã, dáng điệu cao thượng. 

- Này các Hiên giả, thật vậy, Sa-môn Gotama có 
giới hạnh, gìn g1ữ giới hạnh của bậc Thánh, có 
thiện đức, đây đủ thiện đức. 

- Này các Hiền giả, thật vậy, S5a-môn Œotama 
thiện ngôn, dùng lời thiện ngôn, nói lời tao nhã, 
ý nghĩa minh bạch, giọng nói không bập bẹ, 
phêu phào, giải thích nghĩa lý minh xác. 

- Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama là 
bậc Tôn sư các hàng Tôn sư của nhiêu người. 

-_ Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama đã 
diệt trừ tham dục, đã diệt được mọi xao động 
của tầm. 

- Này các Hiền _g1ả, thật vậy, Sa-môn Gotama 
chủ trương về nghiệp, chủ trương về hành 
động, đặt trọng tâm vào chí thiện khi thuyết 
pháp với chúng Bà-la-môn. 

- Này các Hiền giả, thật vậy, S5a-môn Œotama 
xuât gia từ chủng tộc cao quý, từ dòng họ Sát- 
đê-ly thanh tịnh. 
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- Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama 
xuât gia từ chủng tộc khá giả, đại phú, tài sản 
sung mãn. 

- Này các Hiền giả, thật vậy, dân chúng băng 
ngàn vượt biên (băng qua nhiêu địa phương, 
băng qua nhiêu quôc độ) đên hỏi đạo Sa-môn 
Gotama. 

- Này các Hiền giả, thật vậy, có hàng ngàn Thiên 
nhân đên quy y Sa-môn Gotama. 

-_ Này các Hiên giả, thật vậy, tiếng đồn tốt đẹp 
sau đây được truyên đi vê Sa-môn Gotama: 
"Ngài là bậc Thê Tôn, A-la-hán, Chánh Đăng 
Ciác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thê Gian 
Giải, Vô Thượng ST, Điêu Ngự Trượng Phu, 
Thiên Nhơn Sư, Phật, Thê Tôn”. 

- Này các Hiên giả, thật vậy, Sa-môn Gotama có 
đây đủ ba mươi hai tướng tôt của bậc Đại nhân. 

- Này các Hiền giả, thật vậy, vua Seniya 
Bimbisara nước Magadha, cùng với vương tử, 
cung phi, thị tùng đều quy y Sa-môn Gotama. 

- Này các Hiền giả, thật vậy, vua PasenadI nước 
Kosala, cùng với nương tử, cung phi, thị tùng 
đêu quy y Sa-môn Gotama. 

- Này các Hiền giả, thật vậy, Bà-la-môn 
PokkharasatIi cùng với các con, vợ, thị giả đêu 
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quy y Sa-môn Gotama. 


- Này các Hiên giả, thật vậy, Sa-môn Gotama đã 
đến Opasada, nay đang ở tại Opasada về phía 
Bắc Opasada, trong rừng chư Thiên, rừng cây 
sala. Những Sa-môn, Bà-la-môn nào đến ruộng 
làng chúng ta đều là khách của chúng ta. Đối 
với khách, chúng ta phải kính trọng, tôn sùng, 
chiêm ngưỡng, kính lễ, trọng vọng. 


Này các Hiển giả, nay Sa-môn Gotama đã đến 
Opasada, hiện ở tại Opasada, về phía Bắc Opasada, 
trong rừng chư Thiên, rừng cây sala. Như vậy Sa- 
môn Gotama là khách của chúng ta. Và đã là khách, 
chúng ta phải kính trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, 
kính lễ, trọng vọng. Do điểm này, thật không xứng 
đáng cho Tôn giả Gotama đến yết kiến chúng ta, trái 
lại, thật xứng đáng cho chúng ta đến yết kiến Tôn giả 
Gotama. 


Này các Hiền giả, chỉ với một ưu điểm thôi, thật 
không xứng đáng cho Tôn giả Gotama đến yết kiến 
chúng ta; thật xứng đáng cho chúng ta đến yết kiến 
Tôn giả Gotama. Vậy tất cả chúng ta hãy đi đến yết 
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kiên Tôn giả Gotama. 


Rồi Bà-la-môn Canki, cùng với đại chúng Bà- 
la-môn đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên với Thế 
Tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên 
những người chảo đón hỏi thăm thân hữu rồi ngôi 
xuống một bên. 


Lúc bấy giờ Thế Tôn đang ngôi và nói lên với 
những Bà-la-môn trưởng thượng những lời thân hữu 
về vẫn đề này, vân đề khác. Khi ây có thanh niên Bà- 
la-môn tên Kapathika, trẻ tuổi, đầu cạo trọc, mới có 
mười sáu tuôi, từ khi sanh, thông hiểu ba tập Veda 
với danh nghĩa, lễ nghi, ngữ nguyên, chú giải và lịch 
sử truyền thống là thứ năm, thông hiểu ngữ pháp và 
văn phạm, biệt tài về Thuận thế luận và Đại nhân 
tướng, thanh niên nảy đang ngôi giữa hội chúng ấy. 
Thanh niên này thỉnh thoảng cắt đứt cuộc đàm luận 
giữa Thế Tôn và các vị Bà-la-môn trưởng thượng. 
Rồi Thế Tôn khiển trách thanh niên Bà-la-môn 
Kapathika: 


— Hiền giả Bharadvaja, chớ có cắt ngang cuộc 
đàm luận của các Bà-la-môn trưởng thượng. Hiên giả 
Bharadvaja hãy chờ cho đên khi câu chuyện châm 
dứt. 

Khi nghe nói vậy, Bà-la-môn Canki bạch Thế 
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Tôn: 


— Tôn giả Gotama, chớ có khiên trách thanh niên 
Bà-ilamôn Kapathika. Thanh niên Bà-la-môn 
Kapathika là Thiện nam tử. Thanh niên Bà-la-môn 
Kapathipa là bậc đa văn. Thanh niên Bà-la-môn 
Kapathika phát ngôn thiện xảo. Và thanh niên Bà-la- 
môn Kapathia là bậc có trí. Và thanh niên Bà-la-môn 
Kapathika có thê đàm luận với Tôn giả Gotama trong 
vấn đề này. 


Thế Tôn nghĩ như sau: "Thật sự thanh niên Bà- 
la-môn Kapathika này đã thông hiểu ba tập Veda, và 
các Bà-la-môn tôn trọng người này". Và thanh niên 
Bà-la-môn Kapathika nghĩ như sau: “Khi nào Sa- 
môn Gotama lấy mắt nhìn con mắt ta, ta sẽ hỏi Sa- 
môn Œofamd ”. 


Rồi Thế Tôn với tâm tư của mình biết được tâm 
tư của thanh niên Bà-la-môn Kapathika liền lây mắt 
nhìn thanh niên Bà-la-môn Kapathika. Thanh niên 
Bà-lamôn Kapathika suy nghĩ: "Sa-môn Gotama 
chăm chú nhìn ta, vậy ta hãy hỏi Sa-môn Gotama 
một câu hỏi". Rồi thanh niên Bà-la-môn Kapathika 
bạch Thế Tôn: 


— Thưa Tôn giả ŒGotama, câu chú thuật 
(mantapadam) của các cô Bà-la-môn y cứ tiếng đồn, 
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truyền thống và Thánh tạng. Và ở đây, các vị Bà-la- 
môn chắc chăn đi đến kết luận: "Chỉ đây là sự thát, 
ngoài ra đêu là sai lâm". Ở đây, Tôn giả Gotama đã 
nói gì? 


— Nhưng này BharadvaJa, có một Bà-la-môn 
nào giữa các vị Bà-la-môn đã nói như sau: "Tôi biết 
việc này, tôi thấy việc này. Chỉ đây là sự thật, ngoài 
ra đều là sai lâm". 


— Thưa không, Tôn giả Gotama. 


— Nhưng này Bharadvala, có một vị Tôn sư nào 
của các vị Bà-la-môn, cho đến vị Tôn sư của các vị 
Tôn sư trở lui cho đến bảy đời, các vị Đại Tôn sư đã 
nói như sau: "Tôi biết việc này, tôi thấy việc này. Chỉ 
đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lâm".? 


— Thưa không, Tôn giả Gotama. 


— Nhưng này Bharadvaja, thuở xưa những vị ân 
sĩ giữa các Bà-la-môn, những tác giả các chú thuật, 
những nhà tụng tán các chú thuật, đã hát, đã nói lên, 
đã sưu tâm những Thánh cú mà nay những Bà-la- 
môn hiện tại cũng hát lên, nói lên, đọc lên giỗng như 
các vị trước đã làm. Như là Atthaka, Vamaka, 
Vamadeva, Vessamita, Yamataggøl, Anglrasa, 
Bharadvaja, Vasettha, Kassapa, Bhagu, những vị ây 
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đã nói như sau: "Tôi biệt việc này, tôi thây việc này. 
Chỉ đây là sự thật, ngoài ra đêu là sai lâm”.? 


— Thưa không, Tôn giả Gotama. 


— Như vậy này BharadvalJa, không có một Bà- 
la-môn nào nói như vậy với một Bà-la-môn: "Tôi 
biết việc này, tôi thấy việc này. Chỉ đây là sự thật, 
ngoài ra đều là sai lâm". 


: "Tôi biệt việc 
này, tôi thây việc này. Chỉ đây là sự thật, ngoài ra 
đều là sai lâm”. 


Thuở xưa những vị ấn sĩ, giữa các Bà-la-môn, 
những tác giả các chú thuật, những nhà tụng tán các 
chú thuật, đã hát, đã nói lên, đã sưu tầm những Thánh 
cú và nay, những Bà-la-môn hiện tại cũng đã hát lên, 
nói lên giỗng như các vị trước đã làm. Như là Attaka, 
Vamaka, Vamadeva, Vessamita, Yamatagøl, 
Angirasa, Bharadvaja, Vasettha, Kassapa, Bhagu, 
những vị ấy không có nói như sau: "Chúng tôi biết 
việc này, chúng tôi thấy việc này. Chỉ có đây là sự 
thật, ngoài ta đều là sai lâm". 


Ví như này, Bharadvdja, một chuỗi người mù 


ôm lưng nhau, người trước không thấy, người giữa 
cũng không tháy, người cuôi cùng cũng không tháy. 
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Cũng vậy, này Bharadvdja. Ta nghĩ rằng, lời 
nói của các Bà-la-môn cũng giông như chuổi người 
mù: người trước không thấy, người giữa cũng không 
thấy, người cuối cùng cũng không thấy. 


® Này Bharadvdja, Ông nghĩ thế nào? Sự kiện là 
như vậy, có phải lòng tin của các vị Bà-la-môn trở 
thành không có căn cứ? 


— Thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn không 
phải chỉ dựa trên lòng tin, các Bà-la-môn ở đây còn 
dựa trên điêu nghe (tùy văn: anussava). 


— Trước hết, này BharadvaJa, Ông đi đến lòng 
tin, nay Ông nói đến tùy văn. 


> Này Bharadvaja, năm pháp này có hai quá báo 
ngay trong hiện tại. Thế nào là năm? Tín. tùy hý. 
tủy văn, cân nhắc suy tư các lý do, và chấp nhận 
quan điềm. Này Bharadvaja, năm pháp này có hai 
quả báo ngay trong hiện tại. 


-_ Lại nữa này Bharadvaja, có điều được khéo tùy 
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hÿ... (như trên) 

- _... được khéo tùy văn... (như trên) 

- _... được khéo cân nhắc suy tư... (như trên) 

-_... được khéo chấp nhận có thể là trống không, 
trông rồng, hư vọng. Trái lại, có điêu không 
được khéo châp nhận có thê là thật, chân, 
không thay đôi. 


=> Hộ trì chân lý, này Bharadvaja không đủ để 
một người có trí đi đên kêt luận một chiêu là: 
"Chỉ đây là sự thật, ngoài ra đêu là saI lâm” 


s* Nhưng thưa Tôn giả Gotama, cho đến mức độ nào 
là hộ trì chân lý? Cho đến mức độ nào, chân lý 
được hộ trì? Chúng con hỏi Tôn giả Gotama về 
hộ trì chân lý. 


— Này Bharadvala, 


Cho đến 
như vậy, này BharadvaJa, là sự hộ trì chân lý. Cho 
đến như vậy, chân lý được hộ trì. Và cho đến như 
vậy, chúng tôi chủ trương hộ trì chân lý. Nhưng ở 
đây, chưa phải là giác ngộ chân lý. 


Này Bharadvala, nếu có người có lòng tùy hỷ... 
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Này BharadvaJa, nêu có người có lòng tùy văn... 


Này Bharadvaja, nêu có người có sự cân nhặc 
suy tư các lý do... 


Này Bharadvaja, nếu có người chấp nhận một 
quan điểm và nói: "Đây là sự chấp nhận quan điểm 
của tôi", người ây hộ trì chân lý. Nhưng người ây 
không đi đến kết luận một chiều: "Chỉ đây là sự thật, 
ngoài ra là sai lầm". Cho đến như vậy, này 
Bharadvaja, là hộ trì chân lý. Cho đến như vậy, này 
Bharadvaja, chúng tôi chủ trương hộ trì và cho đến 
như vậy, này BharadvaJa, chúng tôi chủ trường hộ trì 
chân lý. Nhưng ở đây chưa phải sự giác ngộ chân lý. 


- Cho đến như vậy, thưa Tôn giả Gotama là hộ 
trì chân lý. Cho đến như vậy, thưa Tôn giả Gotama, 
chân lý được hộ trì. Cho đến như vậy, thưa Tôn giả 
Gotama chúng con nhìn thấy hộ trì chân lý. 


s* Nhưng thưa Tôn giả Gotama, cho đến mức độ nào 
là giác ngô chân lý? Cho đên mức độ nào chân lý 
được giác ngộ? Chúng con hỏi Tôn giả ŒGotama 
về giác ngộ chân lý? 

— Ở đây, này Bharadvaja, Tý-kheo sông gần một 


làng hay một thị trấn. Một gia chủ hay con trai một 
gia chủ đi đên vị ây và tìm hiêu vị ây trong ba 
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pháp. tức là tham pháp. sân pháp. si pháp. 


Người này nghĩ răng: "Không hiểu vị Tôn giả 
ây có tham ái hay không, do những tham ái này, tâm 
vị ấy bị chi phối đến nỗi dầu không biết vẫn nói: "Tôi 
biết", dầu không thấy vẫn nói: "Tôi thấy," hay xui 
khiến người khác có những hành động khiến người 
ây không được hạnh phúc, phải đau khổ lâu dài". 
Trong khi xem xét vị ấy, người này biết như sau: 


"Vị Tôn giả ấy không có những tham pháp, 
do những tham pháp này tâm vị ấy bị chỉ 
phối đến nỗi dầu không biết vẫn nói: "Tôi 
biết", dầu không thấy vẫn nói: "Tôi thấy"; 
hay xui khiến người khác có những hành 
động khiến người ấy không được hạnh phúc, 
phải đau khổ lâu dài. 

-_ Thân hành của vị ấy là như vậy, khẩu hành 
là như vậy, là hành động của một người 
không có lòng tham. 

-_ Còn Tôn giả ấy thuyết pháp, pháp ấy thâm 
sâu, khó thây, khó chứng, tịch tịnh, thù 
thắng, vượt ngoài luận lý suông, tế nhị, được 
người trí chấp nhận; pháp ấy không thể do 
một người có lòng tham khéo giảng”. 


Sau khi xem xét vị ấy và thấy vị ấy trong sạch 
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không có những tham pháp, người kia lại xem xét 
thêm vị ấy về các sân pháp: "Không hiểu vị Tôn giả 
ây có sân pháp hay không, do những sân pháp này, 
tâm vị ấy bị chi phối đến nỗi dầu không biết vẫn nói: 
"Tôi biết", dầu không thấy vẫn nói: "Tôi thấy", hay 
xưI khiến người khác có những hành động khiến 
người ấy không được hạnh phúc, phải đau khô lâu 
đài”. Trong khi xem xét vị ây, người này biết như 


Sau: 


-_ "Tôn giả ấy không có những sân pháp, do 
những sân pháp này, tâm vị ây bị chỉ phối 
đến nỗi dầu không biết vẫn nói: "Tôi biết", 
dâu không thấy vẫn nói: "Tôi thấy", hay xui 
khiến người khác có những hành động, 
khiến người ấy không được hạnh phúc, phải 
đau khổ lâu dài. 

-_ Thân hành của vị ấy là như vậy, khẩu hành 
là như vậy, là hành động của một người 
không có lòng sân. 

-_ Còn Tôn giả ấy thuyết pháp, pháp ấy thâm 
sâu, khó thây, khó chứng, tịch tịnh, thù 
thắng, vượt ngoài luận lý suông, tế nhị, được 
người trí chấp nhận, pháp ấy không thể do 
một người có lòng sân khéo giảng”. 


Sau khi xem xét vị ây và thấy vị ây trong sạch, 
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không có những sân pháp, người kia lại xem xét thêm 


vị ấy về các sỉ pháp: "Không hiểu tôn giả ấy có sỉ 
pháp hay không, do những si pháp này, tâm của vị 
ây bị chỉ phối đến nỗi dâu không biết, vẫn nói: "Tôi 
biết", dầu không thấy vẫn nói: "Tôi thấy", hay xui 
khiến người khác có hành động khiến người ấy 
không được hạnh phúc, phải đau khổ lâu dài". Trong 


khi xem xét vị ây, người này biệt như sau: 


"Tôn giả ấy không có những si pháp, do 
những si pháp này, tâm vị ấy bị chi phối đến 
nỗi dâu không biết, vẫn nói: "Tôi biết", dầu 
không thấy, vẫn nói: "Tôi thấy", hay xui 
khiến người khác có những hành động khiến 
người ấy không được hạnh phúc, phải đau 
khổ lâu dài. 

- Thân hành của vị ây là như vậy, khâu hành 
là như vậy, là hành động của một người 
không có lòng s1. 

-_ Còn Tôn giả ấy thuyết pháp, pháp ấy thâm 
sâu, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, thù 
thăng, vượt ngoài luận lý suông, tế nhị, được 
người trí chấp nhận, pháp ấy không thể do 
một người có lòng si khéo giảng”. 


Sau khi xem xét vị ấy và thấy vị ấy trong 
sạch, không có những sỉ pháp, người này sanh 
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lòng tin đối với vị ấy. 

>> Với lòng tin sanh, người này đến gần, 

>> Khi đến gân liên thân cận giao thiệp, 

> Do thân cận giao thiệp, nên lóng taI, 

>> Do lóng tai, người ấy nghe pháp, 

>> Sau khi nghe, liền thọ trì pháp, 

— Rồi tìm hiểu ý nghĩa các pháp được thọ trì; 

>> Trong khi tìm hiểu ý nghĩa, các pháp được 

hoan hỷ châp nhận; 

> Khi các pháp được hoan hỷ chấp nhận, ước 

muôn sanh, 

>> Khi ước muốn sanh, liền cô gắng, 

>> Sau khi cố găng liền cân nhắc, 

~ Sau khi cân nhắc, người ấy tinh cần. 

> Trong khi tinh cần, người ấy tự thân chứng 

ngộ tôi thượng chân lý, và khi thê nhập chân 
lý ây với trí tuệ, người ây thây. 

Cho đến mức độ này, này Bharadvaja là sự giác 
ngộ chân lý, cho đên mức độ này, chân lý được giác 
ngộ, và cho đên mức độ này, chúng tôi chủ trương 
sự giác ngộ chân lý, nhưng như vậy chưa phải là 
chứng đạt chân lý. 
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- Cho đến như vậy, thưa Tôn giả Gotama, là 
giác ngộ chân lý, cho đến như vậy, chân lý được giác 
ngộ, và cho đến như vậy chúng con thấy giác ngộ 
chân lý. 


s* Nhưng thưa Tôn giả Gotama, cho đến mức độ nào 
là chứng đạt được chân lý, cho đến mức độ nào 
chân lý được chưng đạt. Chúng con hỏi Tôn giả 
Goftama về sự chứng đạt chân lý. 


— Này Bharadvaja, chính nhờ luyện tập, tu tập 
và hành tập nhiều lần, chân lý mới được chứng đạt. 
Cho đến như vậy, này Bharadvaja, là chứng đạt chân 
lý, cho đến như vậy, chân lý được chứng đạt, cho đến 
như vậy, chúng tôi chủ trương sự chứng đạt chân lý. 


- Cho đến như vậy, thưa Tôn giả Gotama, là 
chứng đạt chân lý, cho đến như vậy chân lý được 
chứng đạt, và cho đến như vậy, chúng con thấy 
chứng đạt chân lý. 


s* Nhưng trong sự chứng đạt chân lý, thưa Tôn giả 
Gofama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng 
con hỏi Tôn giả Gotama, trong sự chứng đạt chân 
lý, pháp nào được hành trì nhiêu? 


— Trong sự chứng đạt chân lý, này Bharadvaja, 
tỉnh cần được hành trì nhiều. Nếu không tinh cân 
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(theo đuôi) chân lý thì không thể chứng đạt chân lý. 
Nhưng nêu tính cân thì chứng đạt được chân lý. Do 


vậy, trong sự chứng đạt chân lý, tĩnh cần được hành 
trì nhiêu. 


— Trong sự tỉnh cần, thưa Tôn giả Gotama, pháp 
nào được hành trì nhiêu? Chúng con hỏi Tôn giả 
Goftama, trong sự tĩnh cân, pháp nào được hành trì 
nhiêu. 


— Trong sự tinh cần, này BharadvalJa, sự cân 
nhắc được hành trì nhiều. Nếu không cân nhắc thì 
không thể tinh cần (theo đuổi) chân lý. Nếu có cân 
nhắc sẽ được tinh cần: do vậy, trong sự tĩnh cần, cần 
nhắc được hành trì nhiễu. 


— Trong sự cân nhắc, thưa Tôn giả Gotama, 
pháp nào được hành trì nhiêu? Chúng con hỏi Tôn 
giả Gotama, trong sự cân nhắc, pháp nào được hành 
trì nhiễu. 


— Trong sự cân nhắc, này Bharadvaja, có găng 
được hành trì nhiều. Nếu không cố găng thì không 
thể cân nhắc. Nhưng nếu có cô gắng thì có cân nhắc: 
do vậy trong sự cân nhắc, thì cỗ gắng được hành trì 
nhiều. 


— Trong sự cô găng, Tôn giả Gotama, pháp nào 


VÍ DỤ 394 


được hành trì nhiều? Chúng con hỏi Tôn giả 
Gofama, trong sự cô găng, pháp nào được hành trì 
nhiêu. 


— Trong sự cô gắng này BharadvajJa, ước muốn 
được hành trình nhiều. Nếu ước muôn đối với chân 
lý â ấy không khởi lên thì không có cô găng. Vì ước 
muôn có khởi lên nên có cô găng, do vậy, trong sự 
cô găng, ước muốn được hành trì nhiều. 


— Trong ước muốn, thưa Tôn giả Gofama pháp 
nào được hành trì nhiều ? Chúng con muốn hỏi Tôn 
giả ŒGofama, trong ước muôn, pháp nào được hành 
trì nhiễu. 


— Trong ước muốn, này BharadvalJa, hoan hy 
chấp nhận pháp được hành trì nhiều. Nếu không hoan 
hý chấp nhận pháp thì ước muốn không khởi lên. Vì 
có hoan hý chấp nhận pháp nên ước muốn khởi lên; 
do vậy, trong ước muôn, hoan hỷ chấp nhận pháp 
được hành trì nhiễu. 

— Nhưng trong sự hoan hỷ chấp nhận pháp, thưa 
Tôn giả GŒotama, pháp nào được hành trì nhiễu? 
Chúng con hỏi Tôn giả Gotama, trong sự hoan hỷ 


chấp nhận pháp, pháp nào được hành trì nhiêu. 


— Trong sự hoan hỷ chấp nhận pháp, này 
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Bharadvaja, tìm hiểu ý nghĩa được hành trì nhiều. 
Nếu không tìm hiểu ý nghĩa thì không hoan hỷ chấp 
nhận pháp. Và vì có tìm hiểu ý nghĩa nên có sự chấp 
nhận pháp; do vậy, trong sự hoan hỷ chấp nhận pháp. 
tìm hiểu ý nghĩa được hành trì nhiều. 


— Nhưng trong sự tìm hiểu ý nghĩa, thưa Tôn giả 
Gofama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con 
hỏi Tôn giả otama, trong sự tìm hiểu ý nghĩa, pháp 
nào được hành trì nhiễu. 


— Trong sự tìm hiểu ý nghĩa, này Bharadvaja, 
thọ trì pháp được hành trì nhiều. Nếu không có thọ 
trì pháp thì không tìm hiểu ý nghĩa. Và vì có thọ trì 
pháp, nên có tìm hiểu ý nghĩa; do vậy, trong sự tìm 
hiểu ý nghĩa, thọ trì pháp được hành trì nhiều. 


— Trong sự thọ trì pháp, thưa Tôn giả Gotama, 
pháp nào được hành trì nhiễu? Trong sự thọ trì 
pháp, chúng con hỏi Tôn giả ŒGoftama, pháp nào 
được hành trì nhiều. 


— Trong sự thọ trì pháp, này Bharadvaja, nghe 
pháp được hành trì nhiều. Nếu không nghe pháp thì 
không có thọ trì pháp. Và do có nghe pháp nên có 
thọ trì pháp; do vậy, trong sự thọ trì pháp, nghe pháp 
được hành trì nhiễu. 
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— Trong sự nghe pháp, thưa Tôn giả Gotama, 
pháp nào được hành trì nhiêu? Chúng con hỏi Tôn 
giả Œotama, trong sự nghe pháp, pháp nào được 
hành trì nhiễu. 


— Trong sự nghe pháp, này Bharadvala, lóng (a1 
được hành trì nhiều. Nếu không có lóng tai thì không 
có nghe pháp. Và vì có lóng tai nên có nghe pháp; do 
vậy, trong sự nghe pháp, lóng tai được hành trì nhiều. 


— Trong sự lông tai, thưa Tôn giả Gotama, pháp 
nào được hành trì nhiêu? Chúng con hỏi Tôn giả 
Goftama, trong sự lỏng tai, pháp nào được hành trì 
nhiêu. 


— Trong sự lóng tai, này BharadvaJa, thân cận 
giao thiệp được hành trì nhiều. Nếu không có thân 
cận giao thiệp thì không có lóng tai. Vì có thân cận 
giao thiệp nên có lóng taI; do vậy, trong sự lóng ta, 
thân cận giao thiệp được hành trì nhiều. 


— Trong sự thân cận giao thiệp, thưa Tôn giả 
Gofama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con 
hỏi Tôn giả Gotama, trong sự thân cận giao thiệp, 
pháp nào được hành trì nhiễu. 


— Trong sự thân cận giao thiệp, này BharadvaJa, 
đi đên gân được hành trì nhiêu. Nêu không đi đên 
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gân thì không có thân cận giao thiệp. Và vì có đi đến 
gân nên có thân cận giao thiệp; do vậy, trong sự thân 
cận giao thiệp, đi đên gân được hành trì nhiêu. 


— Trong sự đi đến gân, thưa Tôn giả Gotama, 
pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con hỏi Tôn 
giả Gotama, trong sự đi đến gần, pháp nào được 
hành trì nhiễu. 


— Trong sự đi đến gần, này Bharadvaja, lòng tin 
được hành trì nhiều. Nếu lòng tin không sanh thì 
không đi đến gần. Và vì lòng tin không sanh nên có 
đi đến sẵn; do vậy, trong sự đi đến gần, lòng tin được 
hành trì nhiêu. 


— Chúng con đã hỏi Tôn giả Gotama về hộ trì 
chân lý. Tôn giả Gotama đã trả lời về hộ trì chân lý. 
Chúng con tùy hỷ và chấp nhận, và do vậy, chúng 
con hoan hỷ. 


Chúng con đã hỏi Tôn giả Gotama về giác ngộ 
chân lý. Tôn giả Gotama đã trả lời về giác ngộ chân 
lý. Chúng con đã tùy hỷ và chấp nhận; do vậy, chúng 
con hoan hỷ. 


Chúng con đã hỏi Tôn giả Gotama về chứng đạt 


chân lý. Tôn giả Gotama đã trả lời về chứng đạt chân 
lý. Chúng con tùy hỷ và châp nhận; do vậy, chúng 
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con hoan hỷ. 


Trong sự chứng đạt chân lý, chúng con hỏi Tôn 
giả Gotama về pháp nào được hành trì nhiều. Trong 
sự chứng đạt chân lý, Tôn giả Gotama đã trả lời pháp 
nào được hành trì nhiều. Chúng con tùy hỷ và chấp 
nhận; do vậy, chúng con hoan hỷ. 


Chúng con đã hỏi Tôn giả Gotama về bất cứ 
điêu gì, Tôn giả Gotama đã trả lời các điêu ây. Chúng 
con tùy hỷ và châp nhận; do vậy, chúng con hoan hỷ. 


Thưa Tôn giả Gotama, xưa kia chúng con biết 
(sự phân biệt) như sau: "Và ai là những Sa-môn trọc 
đầu, tiện nô, hắc nô, sanh từ gót chân của Phạm thiên 
(2) và ai là những người hiểu biết Chánh Pháp". Thật 
sự Tôn giả Gotama đã làm sống dậy nơi con lòng ái 
kính Sa-môn đối với các Sa-môn, lòng tin kính Sa- 
môn đối với các Sa-môn. 


Thật vị diệu thay, Tôn giả Gotamal Thật vị diệu 
thay, Tôn giả Gotamal ... (như trên)... Mong Tôn giả 
Gotama nhận con làm cư sĩ, từ nay cho đến mạng 
chung, con trọn đời quy ngưỡng! 
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43 Người mù ôm nhau - Kinh SUBHA —- 
99 Trung II, 793 


KINH SUBHA 
(Subha suttam) 


- Bài kinh số 99 — Trung II, 793 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở SavatthI, Jetavana, tại 
tinh xá ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, thanh niên 
Bà-lamôn Subha Todeyyaputta trú ở SavatthI, tại 
nhà một gia chủ vì một vài công vụ. Thanh niên Bà- 
la.môn Subha Todeyyaputta trú tại nhà gia chủ, nói 
với vị gia chủ ấy: 


— Này Gia chủ, tôi nghe như sau: "Savatthi 
không phải không có các bậc A-la-hán lui tới". Hôm 
nay chúng ta nên đến chiêm ngưỡng vị Sa-môn hay 
Bà-la-môn nào? 


— Thưa Tôn giả, Thế Tôn hiện trú tại Savatthi, 


Jetavana, tịnh xá ông Anathapindika. Thưa Tôn giả, 
hãy đi đến chiêm ngưỡng Thế Tôn ấy. 
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Rồi thanh niên Bà-la-môn Subha Todeyyaputta 
vâng theo lời gia chủ ấy, đi đến Thế Tôn, sau khi đến 
nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, 
sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân 
hữu, rồi ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, 
thanh niên Bà-la-môn Subha Todeyyaputta bạch Thế 
Tôn: 


— Thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn đã nói 
như sau: "Người tại gia thành tựu chảnh đạo thiện 
pháp. Người xuát gia không thành tựu chảnh đạo 


s 


thiện pháp". Ở đây, Tôn giả Gotama có nói gì? 


— Này thanh niên Bà-la-môn, 


Này Thanh niên Bà-la-môn, Ta không tán thán 
tà đạo của kẻ tại g1a hay kẻ xuât gia. Này Thanh niên 
Bà-la-môn, 


Này Thanh niên Bà-la-môn, Ta tán thán chánh 
đạo của kẻ tại gia hay kẻ xuât gia. Này Thanh niên 
Bà-la-môn, 
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— Thưa Tôn giả Gotama, do dịch vụ nhiễu, công 
tác nhiễu, tổ chức nhiều, lao lực nhiêu, nên nghiệp 
sự của kẻ tại gia có quả báo lớn. Do dịch vụ ít, công 
tác ít, tổ chức ít, lao lực ít nên nghiệp sự của kẻ xuất 
gia không có quả lớn. Ở đây, Tôn giả Gotama, có nói 
gì? 


>Này Thanh miên Bà-la-môn, có nghiệp sự 
(Kammatthanam) với dịch vụ lớn, công tác lớn, tô 
chức lớn, lao lực lớn, nêu làm hỏng, làm sai sẽ có 
kêt quả nhỏ. 

> Này Thanh niên Bà-la-môn có nghiệp sự với dịch 
vụ lớn, công tác lớn, tô chức lớn, lao lực lớn, nêu 
làm thành tựu, làm đúng, sẽ có kêt quả lớn. 

> Này Thanh niên Bà-la-môn, có nghiệp sự với dịch 
vụ nhỏ, công tác nhỏ, tô chức nhỏ, lao lực nhỏ, 
nêu làm hỏng, làm sai sẽ có kêt quả nhỏ. 

> Này Thanh niên Bà-la-môn, có nghiệp sự với dịch 
vụ nhỏ, công tác nhỏ, tô chức nhỏ, lao lực nhỏ, 
nêu làm thành tựu, làm đúng, sẽ có kêt quả lớn. 


Này Thanh niên Bà-la-môn, thế nào là nghiệp 
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sự với địch vụ lớn, công tác lớn, tô chức lớn, lao lực 
lớn, nếu làm hỏng, làm sai sẽ có kết quả nhỏ? - Này 
Thanh niên Bà-la-môn, nghiệp sự nông nghiệp với 
dịch vụ lớn, công tác lớn, tô chức lớn, lao lực lớn, 
nếu làm hỏng, làm sai sẽ có kết quả nhỏ. 


Và này Thanh niên Bà-la-môn, thể nào là 
nghiệp sự với dịch vụ lớn, công tác lớn, tổ chức lớn, 
lao lực lớn, nêu làm thành tựu, làm đúng sẽ có kết 
quả lớn? - Này Thanh niên Bà-la-môn, nghiệp sự 
nông nghiệp với dịch vụ lớn, công tác lớn, tô chức 
lớn, lao lực lớn, nếu làm thành tựu, làm đúng sẽ có 
kết quả lớn. 


Này Thanh niên Bà-la-môn, thế nào là nghiệp 
sự với dịch vụ nhỏ, công tác nhỏ, tô chức nhỏ, lao 
lực nhỏ, nều làm hỏng, làm sai sẽ có kết quả nhỏ? - 
Này Thanh niên Bà-la-môn, nghiệp sự buôn bán với 
dịch vụ nhỏ, công tác nhỏ, tô chức nhỏ, lao lực nhỏ, 
nếu làm hỏng, làm sai sẽ có kết quả nhỏ. 


Này Thanh niên Bà-la-môn, thế nào là nghiệp 
sự với dịch vụ nhỏ, công tác nhỏ, tô chức nhỏ, lao 
lực nhỏ, nêu làm thành tựu, làm đúng sẽ có kết quả 
lớn? - Này Thanh niên Bà-la-môn, nghiệp sự buôn 
bán với dịch vụ nhỏ, công tác nhỏ, tô chức nhỏ, lao 
lực nhỏ, nếu làm thành tựu, làm đúng sẽ có kết quả 
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lớn. 


VI như, này Thanh niên Bàả-la-môn, nghiệp sự 
buôn bán với dịch vụ lớn, công tác lớn, tổ chức 
lớn lao lực lớn, nêu làm hỏng, làm sai sẽ có kết 
quả nhỏ. Cũng vậy, này Thanh niên Bà-la-môn, 
nghiệp sự của một cư sĩ, dịch vụ lớn, công tác lớn, 
tô chức lớn, lao lực lớn, nếu làm hỏng, làm saI sẽ 
có kết quả nhỏ. 


S V¡ï như, này Thanh niên Bàả-la-môn, nghiệp sự 
nông nghiệp, dịch vụ lớn, công tác lón, tổ chức 
lớn, lao lực lớn, nếu làm thành tựu, làm đúng sẽ 
có kết quả lớn. Cũng vậy, này Thanh niên Bà-la- 
môn, nghiệp sự của một cư sĩ, dịch vụ lớn, công 
tác lớn, tổ chức lớn, lao lực lớn, nều làm thành 
tựu, làm đúng sẽ có kết quả lớn. 


*> Ví như, này Thanh niên Bàả-la-môn, nghiệp sự 
buôn bán, dịch vụ nhỏ, công tác nhỏ, tổ chức nhỏ, 
lao lực nhỏ, nếu làm hỏng, làm sai sẽ có kết quả 
nhỏ. Cũng vậy, này Thanh niên Bà-la-môn, 
dịch vụ nhỏ, công 
tác nhỏ, tô chức nhỏ, lao lực nhỏ, 


> Ví như, này Thanh niên Bàả-la-môn, nghiệp sự 
buôn bán, dịch vụ nhỏ, công tác nhỏ, tô chức nhỏ, 
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lao lực nhỏ, nếu làm thành tựu, làm đúng sẽ có kết 
quả lớn. Cũng vậy, này Thanh niên Bà-la-môn, 
dịch vụ nhỏ, công 


tác nhỏ, tô chức nhỏ, lao lực nhỏ, "man 


— Thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn chủ 
trương năm pháp tác phước, đắc thiện. 


— Này Thanh niên Bà-la-môn, năm pháp được 
các Bà-la-môn chủ trương tác phước, đắc thiện, nếu 
Ông không thây nặng nhọc, lành thay. Ông hãy nói 
về năm pháp ấy trong hội chúng này. 


— Thưa Tôn giả Gotama, không có nặng nhọc gì 
cho con, khi ở đây có vị như Tôn giả, đang ngôi hay 
các vị giông như Tôn giả. 


— Vậy này Thanh niên Bà-la-môn, hãy nói đi. 


— Chân thực, thưa Tôn giả Gotama, là pháp thứ 
nhất, các Bà-la-môn chủ trương pháp này tác phước, 
đắc thiện. Khô hạnh, thưa Tôn giả Gotama, là pháp 
thứ hai, các Bà-la-môn chủ trương pháp này tác 
phước, đắc thiện. Phạm hạnh, thưa Tôn giả Gotama 
là pháp thứ ba, các Bà-la-môn chủ trương pháp này 
tác phước, đắc thiện. Tụng đọc, thưa Tôn giả 
Gotama, là pháp thứ tư, các Bà-la-môn chủ trương 
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pháp nảy tác phước, đắc thiện. Thí xả, thưa Tôn giả 
Gotama, là pháp thứ năm, các Bà-la-môn chủ trương 
pháp này tác phước, đắc thiện. Thưa Tôn giả 
Gotama, các vị Bà-la-môn chủ trương năm pháp này 
tác phước, đắc thiện. Ở đây, Tôn giả Gotama có nói 
øì? 


— Thế nào, này Thanh niên Bà-la-môn? Có một 
Bà-la-môn nào trong những Bà-la-môn đã nói nhự 
sau: “Sau khi chưng tri với thượng trí, tôi tuyên 
thuyết quả dị thục của năm pháp này?" 


— Thưa không, Tôn giả Gotama. 


— Thế nào, này Thanh niên Bà-la-môn? Có một 
Đạo sư nào trong những Bà-la-môn, một Đại tôn sư, 
cho đến bảy đời Tôn sư, Đại tôn sư, vị ây đã nói: 
"Sau khi tự mình chứng tri với thượng trí, tôi tuyên 
thuyết quả dị thục của năm pháp này".? 


— Thưa không, Tôn giả Gotama. 


- Thế nào, này Thanh niên Bà-la-môn? Những 
vị tu sĩ thời cỗ trong các Bà-la-môn, những vị sáng 
tác các thần chú, những vị trì tụng thần chú mà xưa 
kia những thần chú được hát lên, được trì tụng, được 
ngâm vịnh, và ngày nay những vị Ba La Môn cũng 
hát lên, trì tụng và giảng dạy như các vị Atthaka, 
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Vamaka, Vamadeva, Vessamia, Yamatagøl, 
Angrrasa, Bharadvalja, Vesettha, Kassapa, Bhagu, 
những vị ấy đã nói như sau: "Sau khi tự chứng tri với 
thượng trí, chúng tôi tuyên thuyết kết quả dị thục của 
năm pháp này".? 


— Thưa không, Tôn giả Gotama. 


— Như vậy, này Thanh niên Bà-la-môn, không 
có một vị Bà-la-môn nào trong các vị Bà-la-môn đã 
nói như sau: "Sau khi tự chứng tri với thượng trí, tôi 
tuyên thuyết kết quả dị thục của năm pháp này". 
Không có một Đạo sư nào trong các Bà-la-môn, một 
Đại tôn sư, cho đến bảy đời Tôn sư, Đại tôn sư nào 
nói như sau: "Sau khi tự chứng tri với thượng trí, 
chúng tôi tuyên thuyết kết quả dị thục của năm pháp 
này". Những vị tu sĩ thời cổ trong các vị Bà-la-môn, 
những vị sáng tác các thần chú... không có một vị 
nào đã nói như sau: "Sau khi tự chứng tri với thượng 
trí, chúng tôi tuyên thuyết kết quả dị thục của năm 
pháp này ”. 


Ví như, này Thanh niên Bà-la-môn, một chuỗi 
người mù ôm lưng nhau, người trước không thấy, 
người giữa cũng không thấy, người cuối cùng cũng 
không thấy. Cũng vậy, này Thanh niên Bà-la-môn, 
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Khi nghe nói vậy, thanh niên Bà-la-môn Subha 
Todeyyaputta phẫn nộ, không hoan hỷ vì bị Thế Tôn 
dùng ví dụ một chuỗi người mù, liên mạ ly Thế Tôn, 
hủy báng Thế Tôn và nói về Thế Tôn: 


— Sa-môn Gotama sẽ bị quả ác độc (papIka). 
Rôi nói với Thê Tôn như sau: 


— Tôn giả Gotama, Bà-la-môn PokkharasatI 
thuộc dòng họ Upamanna trú ở rừng Subhaøga đã nói: 
"Cũng vậy, một số Sa-môn, Bà-la-môn tự cho đã 
chứng được các pháp thượng nhân, tri kiến thù thăng 
xứng đáng bậc Thánh này". Lời nói này của vị ấy 
thật sự đáng chê cười, thật sự chỉ là lời nói suông, 
thật sự chỉ là trống không, thật sự chỉ là trông rỗng. 
Làm sao còn là người còn lại có thể biết được, hay 
thây được, hay chứng được các pháp thượng nhân, 
tri kiến thù thăng, xứng đáng bậc Thánh? Sự kiện 
như vậy không thê xảy ra. 


— Thế nào, này Thanh niên Bà-la-môn? Bà-la- 
môn Pokkharasati thuộc dòng họ Upamanna, trú tại 
rừng Subhaga có thê biệt tâm tư cả Sa-môn, Bà-la- 


VÍ DỤ 408 


môn với tâm tư của mình? 


— Thưa Tôn giả Gotama, Bà-lamôn 
Pokkharasati thuộc dòng họ Upamamna, trú ở rừng 
Subhaga, với tâm tư của mình không thể biết được 
tâm tư của Punnika, người đây tớ gái của mình, làm 
sao lại có thê biết được tâm tư tất cả Sa-môn, Bà-la- 
môn với tâm tư của mình? 


— VỊ như, này Thanh niên Bà-la-môn một người 
sanh ra đã mù không thể thấy các sắc mảu đen, màu 
trắng, không thể thấy các sắc màu xanh, không thê 
thấy các sắc màu vàng, không thể thấy các sắc màu 
đỏ, không thê thấy các sắc màu đỏ tía, không thể thấy 
những gì băng phẳng, không bằng phăng, không thê 
thây các vì sao, không thể thây mặt trăng, mặt trời, 
người ây nói như sau: “Không có các sắc màu đen, 
màu trắng, không có người Thấy các sắc màu đen, 
màu trắng; không có các sặc màu xanh, không CÓ 
người thấy các sắc màu xanh; không có các sắc màu 
vàng, không có người thấy các sắc màu vàng; không 
có các sắc màu đỏ, không có người thấy các sắc màu 
đỏ; không có các sắc màu đỏ tía, không có người 
thấy các sắc màu đỏ tía; không có những gì bằng 
phẳng, không bằng phăng, không có người thấy cái 
gì bằng phăng, không bằng phẳng; không có các vì 
sao, không có người thấy các vì sao; không có mặt 
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trăng, mặt trời, không có người thấy mặt trăng, mặt 
trời. Tôi không biết như vậy; tôi không thấy như vậy, 
do vậy nên không có”. Này Thanh niên Bà-la-môn, 
người ấy nói một cách chân chánh có nói như vậy 
không? 


— Thưa không vậy, Tôn giả Gotama. Có các. sắc 
màu đen trắng, có người thấy các sắc màu đen trăng: 
có các sắc màu xanh, có người thấy các sắc màu 
xanh:... (như trên)... có mặt trăng, mặt trời, có người 
thây mặt trăng, mặt trời”. Tôi không biết như vậy; tôi 
không thấy như vậy. Do vậy, không có". Thưa Tôn 
giả Gotama, nếu người ấy nói một cách chân chánh 
thì sẽ không nói như vậy. 


— Cũng vậy, này Thanh niên Bà-la-môn, Bà-la- 
môn Pokkharasati thuộc dòng họ Upamanna, trú ở 
rừng Subhaga là người mù, không có mắt. Vị ấy có 
thể biết được, hay thấy được, hay chứng được các 
pháp thượng nhân, tri kiến thù thăng xứng đáng bậc 
Thánh; sự kiện như vậy không xảy ra. 


Này Thanh niên Bà-la-môn, Ông nghĩ thế nào? 
Những vị Bà-la-môn giàu sang ở Kosala, như Bả-la- 
môn (CanRl, Bà-lamôn Tarukkha, Bà-la-môn 
PokkharasafI, Bà-la-môn Janussomi, và thân phụ của 
Ông Todeyya, cái gì tốt hơn cho những vị ấy, lời nói 
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của các Vị ấy được thể fục chấp nhận (sammusa) hay 
không được thê tục chấp nhận ? 


— Được thế tục chấp nhận, thưa Tôn giả Gotama. 


— Cái gì tốt hơn cho họ, lời họ nói lên cần phải 
được suy tư hay không suy tư? 


— Cần phải được suy tư, thưa Tôn giả Gotama. 


— Cái gì tốt hơn cho họ, lời họ nói lên cần phải 
được phân tích, cân nhắc hay không cân phải phân 
tích, cân nhặc? 


— Cần phải phân tích, cân nhắc, thưa Tôn giả 
Gofama. 


— Cái gì tốt hơn cho họ, lời họ nói lên cần phải 
liên hệ đên mục đích, hay không cân phải liên hệ đên 
mục đích? 


— Cần phải liên hệ đến mục đích, thưa Tôn giả 
Gotama. 


- Này Thanh niên Bà-la-môn, Ông nghĩ thế 
nào? Nếu là như vậy thời lời nói của Bà-la-môn 
Pokkharasati thuộc dòng họ Upamanna, trú tại rừng 
Subhaga được thế tục chấp nhận hay không được thế 
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tục chấp nhận? 


— Không được thế tục chấp nhận, thưa Tôn giả 
Gotama. 


— Lời nói được nói lên là có suy tư, hay không 
suy tư? 


— Không suy tư, thưa Tôn giả Gotama. 


— Lời nói được nói lên có phân tích, cân nhắc, 
hay không phân tích cân nhắc? 


- Không phân tích, cân nhắc, thưa Tôn giả 
Gotama. 


— Lời nói được nói lên liên hệ đên mục đích, hay 
không liên hệ đên mục đích? 


- Không liên hệ đến mục đích, thưa Tôn giả 
Gotama. 


— Này Thanh niên Bà-la-môn, có năm triển cái 
này. Thế nảo là năm? Tham dục triển cái, sân triển 
cái, hôn trầm thụy miên triển cái, trạo hối triển cái, 
nghĩ triền cái. Này Thanh niên Bà-la-môn, như vậy 
là năm triền cái. 
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>> Này Thanh niên Bà-la-môn, Bà-la-môn 
Pokkharasati thuộc dòng họ Upamanna, trú ở 
rừng Subhaøa đã bị trùm che. ngắn chân. bao 
phủ, và bao trùm bởi năm triển cái này. Vị ấy 
biết được, thấy được, hay chứng tri được các 
pháp Thượng nhân, tri kiến thù thắng xứng 
đáng bậc Thánh; sự kiện như vậy không xảy 
ra. 


Này Thanh niên Bà-la-môn, có năm dục trưởng 
dưỡng này. Thế nào là năm? Các sắc do mắt nhận 
thức, sắc này khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích 
lòng dục, hấp dẫn; tiếng do tai nhận thức... hương do 
mũi nhận thức... vị do lưỡi nhận thức... xúc do thân 
nhận thức khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích 
lòng dục, hấp dẫn. Này Thanh niên Bà-la-môn, như 
vậy là năm dục trưởng dưỡng. 


®> Này Thanh niên Bà-la-môn, Bà-la-môn 
Pokkharasati thuộc dòng họ Upamanna, trú ở 
rừng Subhaga bị trói buộc, bị đam mê, bị 
tham trước bởi năm dục trưởng dưỡng này, 
thụ hưởng chúng mà không thấy Sự nguy 
hiểm, không soi thấu sự thoát ly khỏi chúng. 
VỊ ây thật sự biết được, hay thấy được. hay 
chứng được các pháp thượng nhân, tri kiến 
thù thăng xứng đáng bậc Thánh: sự kiện như 
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s* Này Thanh niên Bà-la-môn, Ông nghĩ thể nào? 
Trong những loại lứa này, loại lứa nào có ngọn, 
có màu sắc hay có ánh sáng? Ngọn lửa được đốt 
lên nhờ cỏ và củi khô, hay ngọn lửa được đốt lên, 
không nhờ cỏ và củi khô ? 


— Thưa Tôn giả Gotama, nêu có sự kiện có thê 
đôt lửa mà không nhờ cỏ và củi khô, thì ngọn lửa ây 
có ngọn, có sắc và có ánh sáng. 


— Này Thanh niên Bà-la-môn, không có sự kiện, 
không có trường hợp có thê đôt lửa mà không nhờ cỏ 
và củi khô, trừ phi dùng thân thông. 


S© Này Thanh niên Bà-la-môn, Ta nói hỷ này, h} 
do năm dục trưởng dưỡng đem lại, hỷ này ví 
nhự ngọn lửa đót lên nhở có và củi khô. 


© Này Thanh niên Bà-la-môn, Ta nói hỷ này, hỷ 
do ly dục, ly các bát thiện pháp đem lại, hỷ 


này ví như ngọn lửa đốt lên, không nhở cỏ và 
củi khô. 


Và này Thanh niên Bà-la-môn, thế nào là hỷ do 
ly dục, ly các bát thiện pháp đem lại? 
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Ở đây, nay thanh niên Bà-la-môn, vị Tỷ-kheo ly 
dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú Thiền thứ nhất. 
Hỷ này, này Thanh niên Bà-la-môn, là hỷ ly dục, ly 
bất thiện pháp đem lại. 


Lại nữa, này Thanh niên Bà-la-môn, vị Tỷ-kheo 
diệt tầm và tứ,... chứng và trú Thiền thứ hai. Hỷ này, 
này Thanh niên Bà-la-môn, là hỷ ly dục, ly bất thiện 
pháp đem lại. 


s* Này thanh niên Bà-la-môn, các vị Bà-la-môn ấy 
chủ trương năm pháp tác phước, đắc thiện. Ở đây, 
các Bà-la-môn chủ trương pháp tác phước, đắc 
thiện nào có kết quả lớn hơn? 


— Thưa Tôn giả Gotama, những vị Bà-la-môn 
chủ trương năm pháp tác phước, đắc thiện này. Ở 
đây, các Bà-la-môn chủ trương pháp thí xả (caga) tác 
phước, đắc thiện có quả báo lớn. 


- Này Thanh niên Bà-la-môn, Ông nghĩ thế 
nào? Ở đây, một tế đàn lớn được một vị Bà-la-môn 
lập lên và có hai vị Bà-la-môn đi đến và nghĩ như 
sau: "Chúng ta sẽ thọ hưởng đại tế đàn của vị Bà-la- 
môn với danh tánh thế này". Ở đây, một vị Bà-la- 
môn suy nghĩ như sau: "Mong rằng trong phòng ăn, 
ta sẽ được chỗ ngôi tốt nhất, nước tốt nhất, món ăn 
khất thực tốt nhất; còn vị Bà-la-môn kia, trong phòng 
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ăn, không được chỗ ngôi tốt nhất, nước tốt nhất, món 
ăn khất thực tốt nhất". Này Thanh niên Bà-la-môn, 
sự kiện này xảy ra. Người Bà-la-môn ây trong phòng 
ăn có thể được chỗ ngôi tốt nhất, nước tốt nhất, món 
ăn khất thực tốt nhất. Còn người Bà-la-môn kia, 
trong phòng ăn, không được chỗ ngồi tốt nhất, nước 
tốt nhất, món ăn khát thực tốt nhất. VỊ Bà-la-môn kia 
nghĩ như sau: "VỊ Bà-la-môn ây, trong phòng ăn, 
được chỗ ngồi tốt nhất, nước tốt nhất, món ăn khất 
thực tốt nhất. Còn ta, trong phòng ăn không được chỗ 
n sôi tốt nhất, nước tốt nhất, đồ ăn khất thực tốt nhất". 
Vị ấy phẫn nộ, không hoan hỷ. Này Thanh niên Bà- 
la-môn, các Bà-la-môn chủ trương quả dị thục gì cho 
người Bà-la-môn này? 

— Thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn không 
bồ thí với ý nghĩ: "Do bố thí này, người kia phẫn nộ, 
không hoan hỷ. Các Bà-la-môn bố thí chỉ vì lòng ái 
mân". 


— Sự kiện là như vậy, này Thanh niên Bà-la- 
môn, thời đáy có phải là tác phước sự thứ sảu, nghĩa 
là lòng ái mán ? 


— Sự kiện là như vậy, thưa Tôn giả Gotama, thời 
đây là tác phước sự thứ sáu, nghĩa là lòng ái mân. 


s* Này Thanh niên Bà-la-môn, các vị Bà-la-môn ấy 
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chủ trương năm pháp tác phước, đắc thiện này. 


— Thưa Tôn giả Gotama, những vị Bà-la-môn 
chủ trương năm pháp tác phước, đắc thiện này, tôi 
nhận thấy năm pháp nảy có nhiều ở những người 
xuất ø1a, có ít ở những người tại ø1a. 


Người tại gia, thưa Tôn giả Gotama, dịch vụ lớn, 
công tác lớn, tÔ chức lớn, lao lực lớn không có 
thường hăng, liên tục, không nói lời chân thật. Người 
xuất gia, thưa Tôn giả Gotama , dịch vụ nhỏ, công 
tác nhỏ, tô chức nhỏ, lao lực nhỏ, nhưng thường hăng 
liên tục, nói lời chân thật. 


Người tại gia, thưa Tôn giả Gotama, dịch vụ lớn, 
công tác lớn, tô chức lớn, lao lực lớn không có 
thường hằng liên tục sống khổ hạnh, sống Phạm 
hạnh, đọc tụng nhiêu, thí xả nhiều. Người xuất 1a, 
thưa Tôn giả Gotama, dịch vụ nhỏ, công tác nhỏ, tô 
chức nhỏ, lao lực nhỏ, nhưng thường hăng liên tục 
sống khổ hạnh, sống Phạm hạnh, đọc tụng nhiêu, thí 
xả nhiều. 

Thưa Tôn giả Gotama, năm pháp tác phước, đắc 


thiện này được các vị Sa-môn, Bà-lamôn chủ 
trương, tôi nhận thây năm pháp này có nhiêu ở những 
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VỊ Xuât gia, có ít ở những vị tại ø1a. 


s* Này Thanh niên Bà-la-môn, năm pháp tác phước, 
đấc thiện này được các vị Bà-la-môn chủ trương, 


Ở đây, này Thanh niên Bà-la-môn, vị Tý-kheo 
nói lời chân thật, vị ấy nghĩ: "Ta nói lời chân thật", 
chứng được nghĩa tín thọ (atthavedam), chứng được 
pháp tín thọ, chứng được hân hoan liên hệ đến pháp. 
Ta nói sự hân hoan liên hệ đến thiện nảy là tư cụ của 
tâm, nghĩa là để tâm của vị ấy tu tập không hận, 
không sân. 


Ở đây, này Thanh niên Bà-la-môn vị Tỷ-kheo 
sống khổ hạnh, sống Phạm hạnh, đọc tụng nhiêu, thí 
xả nhiêu vị ây nghĩ rằng: "Ta thí xả nhiều", chứng 
được nghĩa tín thọ, chứng được pháp tín thọ, chứng 
được hân hoan liên hệ đến pháp, Ta nói rằng sự hân 
hoan liên hệ đến thiện này là tư cụ của tâm, nghĩa là 
để tâm của vị ây tu tập không hận, không sân. Này 
Thanh niên Bà-lamôn những vị Bà-lamôn chủ 
trương năm pháp tác phước, đắc thiện này, Ta nói 
các pháp â ây là tư cụ của tâm, nghĩa là để tâm của vị 
ấy tu tập không hận, không sân. 


Khi nghe nói vậy, thanh niên Bà-la-môn Subha 
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Todeyyaputta thưa với Thế Tôn: 


— Thưa Tôn giả Gotama, tôi nghe như sau: "Sa- 
môn Gotama biệt con đường đưa đên cọng trú với 
Phạm thiên". 


— Này Thanh niên Bà-la-môn, Ông nghĩ thế 
nào? Làng Nalakara có gần đây không? Có phải làng 
Nalakara không xa ở đây? 


— Thưa vâng, Tôn giả, làng Nalakara ở gần đây. 
Làng Nalakara không xa ở đây. 


- Này Thanh niên Bà-la-môn, Ông nghĩ thế 
nào? Ở đây, có người sanh trưởng tại làng Nalakara, 
chưa rời khỏi làng Nalakara, và có người tới hỏi 
người ấy con đường đưa đến làng Nalakara. Này 
Thanh niên Bà-la-môn, người sanh trưởng tại làng 
Nalakara â ây phân vân hay ngập ngừng khi được hỏi 
về con đường đến làng Nalakara? 


— Thưa không, Tôn giả Gotama. Vì sao vậy? 
Thưa Tôn giả Gotama, vì người ấy sanh trưởng tại 
làng Nalakara. Người ấy biết rõ tất cả con đường đưa 
đến làng Nalakara. 


— Tuy vậy, này Thanh niên Bà-la-môn, rất có thê 
người sanh trưởng tại làng Nalakara này khi được 
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hỏi con đường đưa đến làng Nalakara còn có thể 
phân vân hay ngập ngừng. Nhưng Như Lai thì không 
vậy, khi được hỏi về Phạm thiên giới, hay về con 
đường đưa đến Phạm thiên giới, Như Lai không phân 
vân hay ngập ngừng. Và này Thanh niên Bà-la-môn, 
Ta biết Phạm thiên giới và con đường đưa đến Phạm 

thiên giới, và Ta cũng biết phải thành tựu như thế nào 
để được sanh vào Phạm thiên giới. 


— Thưa Tôn giả Gotama, con có nghe như sau: 
"Sa-môn Gotama thuyết dạy con đường đưa đến 
cọng trú với Phạm thiên". Tốt lành thay, nếu Tôn giả 
Gotama thuyết giảng cho con, con đường đưa đến 
cọng trú với Phạm thiên. 


— Vậy này Thanh niên Bà-la-môn, hãy nghe và 
khéo tác ý Ta sẽ giảng. 


— Thưa vâng, Tôn giả. 


Thanh niên Bà-lamôn Subha Todeyyaputta 
vâng đáp Thê Tôn. Thê Tôn giảng như sau: 


— Và này Thanh niên Bà-la-môn, thể nào là con 
đường đưa đên cọng trú với Phạm thiên ? 


Ở đây. này Thanh niên Bà-la-môn, Tỷ-kheo an 
trú biên mãn một phương với tâm câu hữu với từ, 
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cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, 

cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế gIỚI, 

trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp 
vô biên giới, vị ấy an trú biễn mãn với tâm câu hữu 
với từ, quảng đại vô biên, không hận, không sân. Này 
Thanh niên Bà-la-môn, khi từ tâm giải thoát được tu 
tập như vậy, thì hành động được làm có tánh cách 
hạn lượng như vậy, không có trú ở nơi đây, không có 
dừng lại ở nơi đây. Ví như, này Thanh niên Bả-la- 
môn, một người lực sĩ thối tù và làm cho bốn phương 
nghe được, không gì khó khăn. Cũng vậy, này Thanh 
niên Bà-la-môn, 


Này Thanh niên Bà-la-môn, đây là con đường đưa 
đên cọng trú với Phạm thiên. 


Lại nữa, này Thanh niên Bà-la-môn, vị Tỷ-kheo 
biến mãn một phương với tâm câu hữu với bi... (như 
trên)... với tâm câu hữu với hỷ... (như trên)... với tâm 
câu hữu với xã, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy 
phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy 
cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy 
phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến 
mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại, vô biên, 
không hận, không sân. Này Thanh niên Bà-la-môn, 
khi xả tâm giải thoát được tu tập như vậy, thì hành 
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động được làm có tánh cách hạn lượng như vậy, 
không có trú ở nơi đây, không có dừng lại ở nơi đây. 
Vĩ như, này Thanh niên Bà-la-môn, một người lực sĩ 
thổi tù và làm cho bốn phương nghe được, không gì 
khó khăn; cũng vậy, này Thanh niên Bà-la-môn, khi 
xả tâm giải thoát được tu tập như vậy, thì hành động 
được làm có tánh cách hạn lượng như vậy, không có 
trú ở nơi đây, không có dừng lại ở nơi đây. Này 
Thanh niên Bà-la-môn, đây là con đường đưa đến 
cọng trú với Phạm thiên. 


Khi nghe nói vậy, thanh niên Bà-la-môn Subha 
Todeyyaputta bạch Thê Tôn: 


— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal Thật vị 
diệu thay, Tôn giả Gotama! Như người dựng đứng 
lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những 
øì bị che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem 
đèn sáng vảo trong bóng tôi để những ai có mắt có 
thể thấy sắc; cũng vậy, Chánh pháp đã được Thế Tôn 
dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Thưa 
Tôn giả Gotama, nay con xin quy y Tôn giả Gotama, 
quy y Pháp và quy y chúng Tỷ-kheo. Mong Tôn giả 
Gotama nhận con làm cư sĩ, từ này cho đến mạng 
chung, con trọn đời quy ngưỡng. Thưa Tôn giả 
Gotama, nay chúng con xin đi, chúng con có nhiều 
công việc phải làm. 


VÍ DỤ 422 


- Này Thanh niên Bà-la-môn, nay Ông hãy làm 
những gì Ông nghĩ là hợp thời. 


Rồi thanh niên Bà-la-môn Subha Todeyyaputta 
hoan hỷ tín thọ lời Thể Tôn dạy, từ chỗ ngôi đứng 
dậy, đảnh lễ Thể Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài 
rồi ra ổi. 


Lúc bấy giờ Bà-la-môn JanussomI, với cỗ xe do 
toàn ngựa cái trắng kéo, đi ra khỏi Savatthi để nghỉ 
trưa. Bả-la-môn Janussoni thấy thanh niên Bà-la- 
môn Subha Todeyyaputta từ xa đi lại, sau khi thấy, 
liền nói với thanh niên Bà-lamôn Subha 
Todeyyaputta: 


— Tôn giả BharadvaJa đi từ đầu lại, quá sớm như 
vậy? 


— Thưa Tôn giả, tôi vừa từ Sa-môn Gotama lại. 


- Này Tôn giả Bharadvaja, Tôn giả nghĩ thế 
nào? Tôn giả có nghĩ Sa-môn Gotama là bậc có trí, 
có trí tuệ sáng suôt (pannaveyyattiyam) không? 


- Thưa Tôn giả, tôi là ai mà có thể biết được trí 
tuệ sáng suốt của Sa-môn Gotama? Chỉ có vị nảo như 
Ngài mới có thê biết được trí tuệ sáng suốt của Sa- 
môn Gotama. 
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— Tôn giả Bharadvala thật đã tán thán Sa-môn 
Gotama với sự tán thán tôi thượng. 


— Nhưng tôi là ai mà tôi lại tán thán Sa-môn 
Gotama? Tán thán bởi những người được tán thán là 
Sa-môn Gotama, là bậc tối thượng giữa các hàng 
Thiên Nhân. Thưa Tôn giả, các vị Bà-la-môn chủ 
trương năm pháp tác phước, đắc thiện này, Sa-môn 
Gotama nói răng năm pháp ây là tư cụ cho tâm, nghĩa 
là để tu tập, trở thành không hận, không sân. 


Khi được nghe nói vậy, Bà-la-môn, Janussom 
bước xuống cỗ xe do toàn ngựa cái trăng kéo, đặp áo 
vào một phía bên vai, chắp tay hướng đến Thế Tôn 
và thốt ra lời cảm hứng như sau: "Lợi ích thay cho 
vua Pasenadi nước Kosala! Tốt đẹp, lợi ích thay cho 
vua PasenadIi nước Kosala được Như Lai bậc A-la- 
hán, Chánh Đắng Giác trú ở trong nước! 
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49 Người mù được sáng mắt thấy được 5 
uấn - Kinh MAGANDIYA - 75 Trung 
H, 353 


KINH MAGANDIYA 
(Magandiya suttam) 


- Bài kinh số 75 — Trung II, 353 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Kuru, tại 
thị trấn của dân chúng Kuu tên là 
Kammasadhamma, trên thảm cỏ trong nhà lửa của 
một Bà-la-môn thuộc dòng họ Bharadvaja. Rồi Thế 
Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, vào 
Kammasadhamma để khất thực. Đi khất thực ở 
Kammasadhamma xong, sau bữa ăn, trên đường khi 
khất thực về, Thế Tôn đi đến một khu rừng để nghỉ 
trưa. Sau khi đi sâu vào khu rừng ây, Thế Tôn đến 
ngôi dưới một gốc cây đề nghỉ trưa. 


Rồi du sĩ Magandiya, trong khi đi bộ ngao du 


cùng khắp, đến tại ngôi nhà lửa của Bà-la-môn thuộc 
họ BharadvaJa. Du sĩ Magandiya thây thảm cỏ đã 
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soạn sẵn trong nhà lửa của vị Bà-la-môn thuộc dòng 
họ Bharadvala, khi thây vậy liên nói với Bà-la-môn 
thuộc dòng họ Bharadvala: 


— Tầm thảm cỏ này trong nhà lửa của Tôn giả 
BharadvaJa đã được sửa soạn cho al, hình như là chô 
năm ngủ của một Sa-môn? 


— Thưa Tôn giả Magandiya, có Sa-môn Gotama 
là Thích tử, xuất gia từ dòng họ Sakya (Thích-ca). 
Tiếng đôn tốt đẹp sau đây được truyền đi về Tôn giả 
Gotama: "Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng Sĩ, Điêu Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Thế Tôn". Chỗ năm này được sửa 
soạn cho Tôn giả Gotama ấy. 


— Thật sự, này Tôn giả Bharadvaja, chúng tôi 
thây một sự bất hạnh khi chúng tôi thấy chỗ ngủ của 
Tôn giả Gotama, một vị phá hoại sự sống 
(bhunahuno). 


— Này Magandiya, hãy thận trọng lời Ông nói. 
Này Magandiya, hãy thận trọng lời Ông nói. Nhiều 
vương tộc trí giả, nhiều Bà-la-môn trí giả, nhiều Cư 
sĩ trí giả, nhiều Sa-môn trí giả có lòng tin nơi Tôn giả 
Gotama ây, và đã tu tập theo Thánh đạo, theo Pháp 
và theo (chí) Thiện. 
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- Này Tôn giả Bharadvaja, nếu chúng tôi thấy 
mặt Tôn giả Gotama, chúng tôi sẽ nói như sau trước 
mặt VỊ ây: "Sa-môn Gotama là người phá hoại sự 
sống", Vì sao vậy? Thánh điển của chúng tôi đã 
truyên lại như vậy. 


— Nếu Tôn giả Magandiya hoan hỷ, tôi sẽ tin lại 
sự tình này cho Sa-môn Gotama biệt. 


— Tôn giả BharadvaJa hãy yên lòng, và hãy nói 
lên những điêu gì đã được nói. 


Thế Tôn với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân nghe 
được câu chuyện giữa Bà-la-môn thuộc dòng họ 
Bharadvaja và du sĩ Magandiya. Và Thế Tôn vào 
buổi chiều, từ Thiền tịnh độc cư đứng dậy, đi đến nhà 
lửa của Bà-la-môn thuộc dòng họ Bharadvala, sau 
khi đến liền ngồi trên thảm cỏ đã soạn sẵn. Rồi Bà- 
la-môn thuộc dòng họ Bharadvaja đi đến chỗ Thế 
Tôn, sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi 
thăm với Thế Tôn, sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu liền ngồi xuống một bên. Rồi 
Thế Tôn nói với Bà-lamôn thuộc dòng họ 
Bharadvaja đang ngồi một bên: 

— Này BharadvaJa, có phải có cuộc nói chuyện 
giữa du sĩ Magandiya với Ông về vấn đề thảm cỏ 


này? 
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—_ Khinghe nói vậy, Bà-la-môn BharadvajJa hoảng 
hôt, lông tóc dựng ngược, bạch Thê Tôn: 


— Chính là điêu chúng con muôn thưa với Tôn 
giả Gotama và Tôn giả Gotama đã đoán trước chúng 
con. 


Nhưng cuộc nói chuyện này giữa Thế Tôn và 
Bà-la-môn thuộc dòng họ BharadvaJa nói chưa xong, 
du sĩ Magandiya, khi đi bộ ngao du cùng khắp, đến 
tại ngôi nhà lửa của Bà-lamôn thuộc dòng họ 
Bharadvala, đến tại chỗ Thế Tôn, sau khi đến, nói lên 
những lời chảo đón hỏi thăm với Thế Tôn, và sau khi 
nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu liền 
ngôi xuống một bên. Rồi Thế Tôn nói với du sĩ 
Magandiya đang ngồi một bên: 


— Này Magandiya, 


Magandiya, có phải vì vậy mà Ong nói: “Sa-môn 
Gofama là người phá hoại sự sông 2” 


— Chính vì vậy, Tôn giả Gotama, mà tôi nói: 
"Sa-môn Gotama phá hoại sự sông". Vì sao vậy? 
Thánh điên của chúng tôi đã truyền lại như vậy. 


— Này Magandiya, tai ưa thích tiếng... Này 
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Magandiya, mũi ưa thích hương... Này Magandiya, 
lưỡi ưa thích vị... Này Magandiya, thân ưa thích 
xúc... Này Magandiya, ý ưa thích pháp, ái lạc pháp, 
hoan hỷ pháp và Như Lai nhiếp phục, thủ hộ, hộ trì 
ý và thuyết pháp để phòng hộ ý. Này Magandiya, có 
phải vì vậy mà ông nói: "Sa-môn Gotama là người 
phá hoại sự sống? 


— Chính vì vậy, Tôn giả Gotama, mà tôi nói: 
"Sa-môn Gotama là người phá hoại sự sông”. Vì sao 
vậy? Thánh điên của chúng tôi đã truyền lại như vậy. 


— Ông nghĩ thể nào, này Magandiya? Ở đây, có 
người trước kia đam mê các sắc pháp do mắt nhận 
thức, các sắc pháp này là khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả 
ý, liên hệ đến dục, hấp dân. Người ấy sau một thời 
cian, sau khi như chơn biết được sự tập khỏi, sự đoạn 
diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của các sắc 
pháp, sau khi đoạn tận sắc ái, sau khi trừ diệt nhiệt 
não đối với sắc pháp, người này trú với khát ái được 
đoạn trừ, với nội tâm an tịnh. Này Magandiya, Ông 
có nói gì về người này? 


— Không có gì, Tôn giả Gotama. 
— Ông nghĩ thế nào? Này Magandiya, ở đây, có 


người trước kia đam mê các tiêng do tai nhận thức... 
các hương do mũi nhận thức... các vị do lưỡi nhận 
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thức... các xúc do thân nhận thức, các xúc này là khả 
ái, khả hý, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. 
Người ấy sau một thời gian, sau khi như chơn biết 
được sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm 
và sự xuất ly của các xúc, sau khi đoạn tận xúc ái, 
sau khi trừ diệt nhiệt não đối với các xúc, người này 
trú với khát ái được đoạn trừ, với nội tâm an tịnh. 
Này Magandiya, Ông có nói gì về người này? 


— Không có gì, Tôn giả Gotama. 


— Này Magandiya, Ta thuở trước. khi còn là tại 
gia, Ta sông hưởng thụ một cách đầy đủ, một cách 
sung mãn, năm dục trưởng dưỡng, các sắc pháp do 
mắt nhận thức, các sắc pháp này là khả ái, khả hỷ, 
khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Các tiếng do 
tai nhận thức... các hương do mũi nhận thức... các vị 
do lưỡi nhận thức... các xúc do thân nhận thức, các 
xúc này là khả ái, khả hý, khả lạc, liên hệ đến dục, 
hấp dẫn. Này Magandiya, Ta có ba tòa lâu đài, một 

cho mùa mưa, một cho mùa đông, một cho mùa hạ. 
Này Magandiya, trong bốn tháng mùa mưa, Ta sống 
hưởng thụ trong lâu đài mùa mưa, được những nữ 
nhạc công giúp vui và không bước xuống khỏi lâu 
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. Rôi Ta thấy các chúng sanh khác, chưa xả 
ly tham ái đôi với các đục. đang bị các dục ái nhai 
nghiễn, đang bị dục nhiệt não thiêu đốt, đang chạy 
theo các dục. Ta không ước vọng được như họ, ở 
đây, Ta không ham thích. Vì sao vậy? Vì rằng, này 


đây, Ta không ham thích. 


Vĩ như, này Magandiya, một gia chủ hay con 
một người gia chủ, giàu sang, tài vật nhiễu, sở hữu 
nhiêu, sống thọ hưởng một cách đây đủ, một cách 
sung mãn, năm dục trưởng dưỡng, các sắc pháp do 
mắt nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ 
đến dục, hấp dân, các tiếng do tai nhận thức... các 
hương do mũi nhận thức... các vị do lưỡi nhận thức... 
các xúc do thân nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, 
khả ý, liên hệ đến dục, hấp dân. Vị ấy, sau khi làm 
thiện thân hành, sau khi làm thiện khẩu hành, sau 
khi làm thiện ý hành, khi thân hoại mạng chung, 
được sanh lên thiện thú, Thiên giới, đời này, cọng trú 
với chư Thiên ở cõi trời Ba mươi ba. Vị ấy ở đây, 
(rong rừng Nandana, được chúng Thiên nữ vây 
quanh, tho hưởng năm thiên dục trưởng dưỡng một 
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cách đây đủ, một cách sung mãn. Vị ấy thấy người 
gia chủ hay con người gia chủ đang thọ hưởng năm 
dục trưởng dưỡng một cách đây đủ, một cách sung 
mãn. Này Magandiya, Ông nghĩ thể nào? Thiên tử 
ấy, được chúng Thiên nữ vây quanh, thọ hưởng năm 
thiên dục trưởng dưỡng một cách đây đủ, một cách 
Sung mãn 


— Không có vậy, thưa Tôn giả Gotamal Vì sao 
vậy? 


— Cũng vậy, này Magandiya, Ta thuở trước, khi 
còn là tại gia. Ta hưởng thụ một cách đây đủ, một 
cách sung mãn các dục trưởng dưỡng các sắc pháp 
do mắt nhận thức, các sắc pháp này là khả ái, khả hỷ, 
khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn, các tiếng do 
tai nhận thức... các hương do mũi nhận thức... các vị 
do lưỡi nhận thức... các xúc do thân nhận thức, các 
xúc này là khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến 
dục, hâp dẫn. Rồi Ta sau một thời gian, sau khi chơn 
biết được sự tập khởi, sự diệt trừ, vị ngọt, sự nguy 
hiểm và sự xuất ly của các dục, sau khi đoạn tận dục 
ái, sau khi trừ diệt nhiệt não của các dục, Ta trú với 
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khát ái được đoạn trừ, với nội tâm an tịnh. Rồi Ta 
thây các chúng sanh khác chưa xả ly tham ái đối với 
các dục, đang bị các dục ái nhai nghiên, đang bị dục 
nhiệt não thiêu đốt, đang chạy theo các dục. Ta 
không ước vọng được như họ, ở đây, Ta không ham 
thích. Vì sao vậy? Vì rằng, này Magandiya, có hỷ lạc 
này, ly dục, ly bất thiện pháp, sau khi chứng đạt thiên 
lạc được an trú, hoan hỷ trong hỷ lạc ấy. Ta không 
ao ước cái gì thấp kém; ở đây, Ta không ham thích. 


Vĩ như, này Magandiya, một người bị bệnh cùi; 
với thân (đây) những lở lói, với thân hư thối, nứt 
chảy, bị các loại trùng đục khoét, đang cào rách 
miệng các vết thương với móng tay, hơ đốt thân mình 
trên hồ than hừng. Các bạn bè thân hữu, bà con 
huyết thông của người ấy mời một y sĩ khoa mổ xẻ. 
Vị y sĩ khoa mổ xẻ này cho người ấy thuốc. Người ấy 
dùng thuốc, được khỏi bệnh cùi, không bệnh, an lạc, 
tự do, tự tại, có thể đi chỗ nào người ấy muốn. Người 
ấy thấy một người bị bệnh cùi khác, với thân (đầy) 
những lở lói, với thân hư thối, nứt chảy, bị cái loài 
trùng đục khoét, đang cào rách miệng các vết 
thương với móng tay, hơ đốt thân mình trên hỗ 
than hừng. Này Magandiya, Ông nghĩ thể nào? 
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— Không, thưa Tôn giả Gotama. Vì sao vậy? 
Thưa Tôn giả Gotama, khi có bệnh thời cân thuôc trị 
bệnh, khi không bệnh, thời không cân thuôc trị bệnh. 


— Cũng vậy, này Magandiya, Ta thuở trước, khi 
còn là tại gia, Ta hưởng thụ một cách đây đủ, một 
cách sung mãn, các dục trưởng dưỡng, các sắc pháp 
do mắt nhận thức, các sắc pháp này là khả ái, khả hỷ, 
khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn, các tiếng do 
tai nhận thức... các hương do mũi nhận thức... các vị 
do lưỡi nhận thức... các xúc đo thân nhận thức, các 
xúc ấy là khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến 
dục, hấp dẫn. Rồi Ta sau một thời gian, sau khi như 
chơn biết được sự tập khởi. sự diệt trừ. vi ngoí, sự 
nguy hiểm và sự xuất ly của các dục, 


Rôi Ta thấy các chúng sanh khác chưa xả ly 
tham ái đối với các dục, đang bị các dục ái nhai 
nghiên, đang bị dục nhiệt não thiêu đốt, đang chạy 
theo các dục. Ta không ước vọng được như họ; ở 
đây, Ta không ham thích. Vì sao vậy? Vì rằng, này 
Magandiya, có hý lạc này, ly dục, ly bất thiện pháp, 
sau khi chứng đạt thiên lạc, được an trú, hoan hỷ 
trong hý lạc ấy. Ta không ao ước cái gì thấp kém; ở 
đây Ta không ham thích. 
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Vĩ như, này Magandiya, một người bị bệnh cùi, 
với thân (đây) những lở lói, với thân hư thối, nứt 
chảy, bị các loại trùng đục khoét, đang cào rách 
miệng các vết thương với móng tay, hơ đốt thân mình 
trên hồ than hừng. Các bạn bè thân hữu, bà con 
huyết thông Của người ấy mời một y sĩ khoa mổ xẻ. 
Vị y sĩ khoa mồ xẻ này cho người ấy thuốc. Người ấy 
dùng thuốc được khỏi bệnh cùi, không bệnh, an lạc, 
tự do, tự tại, có thể đi chỗ nào người ấy muốn. 


— Thưa Tôn giả Gotama, có. Vì sao vậy? Vì sự 
xúc phạm với lửa, là đau khô, thưa Tôn giả Gotama, 
rât là nông cháy, rât là nhiệt não. 


- Này Magandiya, Ông nghĩ thể nào? Có phải 
chỉ hiện tại sự xúc chạm với lửa ấy là đau khổ, rất là 
nông cháy, rất. là nhiệt não, hay là trước đây, sự xúc 
chạm với lửa ấy đã là đau khổ, rất là nông cháy, rất 
là nhiệt não ? 


— Thưa Tôn giả Gotama, hiện tại sự xúc chạm 


với lửa ây là đau khô, rât là nông cháy, rât là nhiệt 
não, và xưa kia, sự xúc chạm với lửa ây đã là đau 
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khổ, rất là nồng cháy và rất là nhiệt não. Tuy vậy, 
thưa Tôn giả Gotama, kẻ bị bệnh cùi này, với thân 
(đầy) những lở lói, với thân hư thối nứt chảy, bị các 
loài trùng đục khoét, đang cào rách miệng các vết 
thương với móng tay, với các căn bị hư hoại do sự 
xúc chạm đau khô với ngọn lửa, lại có phản tưởng là 
được lạc thọ. 


— Cũng vậy, này Magandiya, sự xúc chạm với 
các dục trong thời quá khứ cũng là đau khô, rất là 
nông cháy, rất là nhiệt não, và sự xúc chạm với các 
dục trong thời vị lai cũng là đau khổ, rất là nồng 
cháy, rất là nhiệt não, và sự xúc chạm với các dục 
trong thời hiện lại cũng là đau khô, rất là nồng cháy, 
rất là nhiệt não. Và này Magandiya, 


lại có phản tướns là được lạc thọ. 


Vĩ như, này Magandiya, một người bị bệnh cùi 
thân (đây) lở lói, thân bị hư thối nứt chảy, bị các loài 
trùng đục khoét, đang cào rách miệng các vết thương 
với móng tay, hơ đốt thân mình trên hồ than hừng. 
Này Magandiya, người bị bệnh cùi với thân (đây) lở 
lói, thân bị hư thối nứt chảy, bị các loài trùng đục 
khoét, càng cào rách miệng các vết thương với các 
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móng tay, càng hơ đốt thân mình trên hỗ than 
hừng chừng nào thời miệng các vết thương ấy lại 
càng thêm bất tịnh, càng thêm hôi thôi và càng 
thêm thôi nát, và người ấy chỉ có cảm giác để chịu, 
thỏa thích do nhân duyên gãi ngứa miệng các vết 
thương. 


Cũng vậy, này Magandiya, các chúng sanh 
chưa đoạn trừ tham ái đối với các dục, đang bị các 
dục ái nhai nghiễn, đang bị dục nhiệt não thiếu đốt, 
chạy theo các đục. Này Magandiya, 


càng chạy theo dục chừng nào, thời dục át các 
chúng sanh ấy càng tăng trưởng, càng bị dục nhiệt 
não thiêu đốt, và họ chỉ có cảm giác dể chịu, thỏa 
thích do duyên năm dục trưởng dưỡng. 


Này Magandiya, Ông nghĩ thế nào? Ông có thấy 
hay nghe một vị vua hay vị đại thần của vua hưởng 
thụ một cách đây đủ, một cách sung mãn năm dục 
trưởng dưỡng, dục ái chưa được đoạn tận, dục nhiệt 
não chưa được trừ diệt, đã trú, đang trú hay sẽ trú 
với khát ái được đoạn trừ, với nội tâm an tịnh không ? 


— Thưa không, Tôn giả Gotama. 


— Lành thay, này Magandiya! Này Magandiya, 
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Ta cũng không thấy, cũng không nghe một vị vua 
hay vị đại thần của vua hưởng thụ một cách đầy đủ, 
một cách sung mãn năm dục trưởng dưỡng, dục ái 
chưa được đoạn tận, dục nhiệt não chưa được trừ 
diệt, đã trú, đang trú hay sẽ trú với khát ái được đoạn 
trừ, với nội tâm an tịnh. 


#' Nhưng này Magandiya, những vị Sa-môn hay Bà- 
la-môn nào đã sông, đang sông hay sẽ sông với 
khát ái được đoạn trừ, với nội tâm an tịnh, tất 
cả những vị này, sau khi như chơn biết sự tập 
khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự 


xuất ly của các dục Ấy, với dục áI được đoạn tận, 
với dục nhiệt não được trừ diệt, đã trú, đang trú 
hay sẽ trú với khát ái được đoạn trừ, với nội tâm 
được an tịnh. 
Rồi Thế Tôn, thời ấy nói lên cảm hứng ngữ như 
Sau: 
Không bệnh, lợi tối thắng, 
Niết-bàn, lạc tôi thắng, 
Bát chánh là độc đạo, 
An Ôn và bắt tử. 
Khi được nghe vậy, du sĩ Magandiya bạch Thế 
Tôn: 
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— Thật hy hữu thay, Tôn giả Gotamal Thật vi 
diệu thay, Tôn giả Gotama! Lời này được Tôn giả 
Gotama khéo nói: 

Không bệnh, lợi tối thắng, 
Niết-bàn, lạc tối thắng, 

Con cũng vậy, thưa Tôn giả Gotama, con cũng 
đã được nghe lời này, do các vị Tôn sư, đại Tôn sư 
các du sĩ đã nói: 

Không bệnh, lợi tối thắng, 
Niết-bàn, lạc tối thắng, 

Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, lời nói này lời 

nói kia phù hợp nhau. 


- Nhưng này Magandiya, điều mà Ông đã được 
nghe do các vị Tôn sư, đại Tôn sư các du sĩ đã nói: 


Không bệnh, lợi tối thắng, 
Niễt-bàn, lạc tối thắng, 
Thế nào là không bệnh? Thế nào là Niết-bàn? 


Khi được nói vậy, du sĩ Magandiya, tự lây tay 
xoa bóp chân tay của mình và nói: 


— Thế nào là không bệnh, thưa Tôn giả Gotama? 


VÍ DỤ 439 


Thế nào là Niết-bàn, thưa Tôn giả Gotama? Tôi nay 
không bệnh, an lạc, không có bệnh tật gì ở tôi. 


— Này Magandiya, ví như người sanh ra đã mù, 
không thấy sắc đen hay sắc trăng, không thấy sắc 
xanh, không thấy sắc vàng, không thấy sắc đỏ, không 
thấy sắc đỏ tía, không thấy cái gì thăng bằng, không 
thăng bằng, không thấy các vì sao, không thấy mặt 
trăng, mặt trời. Người ây nghe mỘt người có mắt nói 
như sau: “Thật tốt đẹp thay tấm vải trắng, xinh đẹp, 
không cấu uễ, thanh tịnh". 


với 
mỘTI tâm y thô, dính dầu và đất và nói: “Này bạn, đây 
là tắm vải trắng, xinh đẹp, không cấu uể, thanh tịnh 
cho bạn". Người ấy lấy tắm y ấy, sau Khi lấy, đắp 
trên mình. Sau khi đắp trên mình, người ấy hoan hỷ 
thốt lên lời nói tự mãn: “Thát tốt đẹp thay tấm vải 
trăng xinh đẹp, không cầu uể, thanh tịnh". 


Này Magandiya, Ông nghĩ thể nào? Kẻ sanh ra 
đã mù kia, do biết, do thấy, lấy tắm y thô, dính dâu 
và đất ấy để rồi sau khi lấy người ấy đắp trên mình, 
sau khi đắp trên mình; người ây hoan hỷ thối lên lời 
nói tự mãn: “Thật tối đẹp thay, tấm vải trắng xinh 
đẹp, không cấu uế, thanh tịnh, hay là do lòng tin 
người có mắt ? 
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— Thưa Tôn giả Gotama, do không biết, không 
thấy, kẻ sanh ra đã mù kia lây tắm y thô, dính dâu và 
đất ấy đề rồi sau khi lấy, người ấy đắp trên mình, sau 
khi đắp trên mình, người ấy hoan hỷ thốt lên lời nói 
tự mãn: "Thật tốt đẹp thay tâm vải trắng, xinh đẹp, 
không cấu uế, thanh tịnh" là do lòng tin người có 
mắt. 


— Cũng vậy, này Magandiya, các du sĩ mủ lòa, 
không có mắt, không biết không bệnh, không thấy 
Niết-bàn nhưng nói lên câu kệ này: 


Không bệnh, lợi tối thắng, 
Niêt-bàn, lạc tôi thăng. 


#' Này Magandiya, cầu kệ này trong thời quá khứ 
đã được các bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác 
nói lên: 


Không bệnh, lợi tối thắng, 

Niễt-bàn, lạc tối thắng. 

Bát chánh là độc đạo, 

An ồn và bất tử. 
Và câu kệ ấy này được dân dần lan tràn đến dân 
chúng phàm phu. 


Nhưng này Magandiya, thân này trở thành bệnh 
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khô, trở thành cục bướu, trở thành mũi tên, trở thành 
bất hạnh, trở thành bệnh chướng và với thân trở 
thành bệnh khổ, trở thành cục bướu, trở thành mũi 
tên, trở thành bất hạnh, trở thành bệnh chướng này, 
Ông nói: "Thưa Tôn giả Gotama, cái này là không 
bệnh ấy, cái này là Niết-bàn ấy". Như vậy, này 
Magandliya, Ông không có Thánh nhãn ây, với 
Thánh nhãn ấy Ông có thê biết không bệnh, có thể 
thây Niết-bàn. 


— Này Magandiya, ví như người sanh ra đã mù, 
không thấy sắc đen hay sắc trăng, Không thấy sắc 
xanh, không thấy sắc vàng, không thấy sắc đỏ, không 
thấy sắc đỏ tía, không thấy cái gì thăng bằng, không 
thăng bằng, không thấy các vì sao, không thấy mặt 
trăng, mặt trôi. Các bạn bè thân hữu, bà con huyết 
thống của người ấy mời một } Sĩ khoa mổ xẻ. Vị y sĩ 
khoa mồ xẻ này cho người ấy thuốc. Người ấy sau 
khi dùng thuốc, mắt không khởi lên, mắt không được 
sáng tủ. Này Magandiya, Ông nghĩ thể nào? Có phải 
vị thầy thuốc ấy cảm thấy mệt mỏi, phiên não không ? 


— Thưa vâng, Tôn giả Gotama. 
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Cũng vậy, này Magandiya, nếu Ta thuyết pháp 
cho Ông: "Đây là không bệnh ấy, đây là Niết-bàn 
ấy", và Ông không biết không bệnh, không biết Niết- 
bàn thời như vậy làm Ta mệt mỏi, làm Ta phiền não. 


— Con có lòng tin Tôn giả Gotama như sau: “Tôn 
g1ả Gotama có thê thuyêt pháp cho ta đê ta có thê biệt 
không bệnh, có thê thây Niêt-bàn”". 


— Này Magandiya, ví như người sanh ra đã mù, 
không thấy sắc đen hay sắc trăng, không thấy sắc 
xanh, không thấy sắc vàng, không thấy sắc đỏ, không 
thấy sắc đỏ tía, không thấy cái gì thăng bằng, không 
thăng bằng, không thấy các vì sao, không thấy mặt 
trăng, mặt trời. Người áy nghe một người có mắt nói 
nhự sau: “Thật tốt đẹp thay tắm vải trăng, xinh đẹp, 
không cấu uễ, thanh tịnh", và người ấy đi tìm tắm vải 
trắng. Rồi có một người khác đánh lửa người ấy với 
MỘT tâm y thô, dính dầu và đất và nói: “Này bạn, đây 
là tắm vải trắng, xinh đẹp, Không cấu uể, thanh tịnh 
cho bạn ˆ. Người ấy lấy tắm y áy. Sau khi lấy, người 
ấy đắp trên mình, sau khi đắp trên mình người ấy, 
các bạn bè thân hữu, bà con huyết thông của HGười 
ấy mời một y sĩ khoa mổ xẻ. VỊ y sĩ khoa mổ xẻ này 

cho người ây thuốc bài tiết các nhơ bần về phía trên, 
bài tiết các nhơ bẩn về phía dưới, xức thuốc mắt, 
thoa dâu cho mắt, cho thuốc qua lỗ mũi. Người ấy 
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sau khi dùng thuốc, mắt được khởi lên, mắt được 
sáng tỏ. Với mắt được khởi lên, người ấy đoạn trừ 
tham dục đối với tắm y fhô, dính dâu và dính đất kia, 
và người ấy có thể xem người kia là không phải bạn, 
có thể xem người kia là thù địch và nghĩ đến sát hại 
sinh mạng (của người kia): “Thật sự trong một thời 
gian đài, Ta bị người này lường gạt, lừa dối, phỉnh 
gạt với tấm y thô, dính dâu và đất: "Này bạn, đây là 
tấm vải trăng, xinh đẹp, không câu uễ, thanh tịnh cho 


„”r 


bạn ”. 


Cũng vậy, này Magandiya, nếu Ta thuyết pháp 
cho Ông: "Đây là không bệnh ấy, đây là Niết-bàn 
ấy", Ông có thể biết không bệnh, Ông có thê thấy 
Niết-bàn. Và với mắt được khởi lên cho Ông, lòng 
tham dục đối với năm thủ uẫn được đoạn trừ; và 
Ông có thê nghĩ như sau: "Thật sự trong một thời 
gian dài, ta bị tâm này lường gạt, lừa dối, phỉnh gạt, 
chấp thủ sắc, ta đã chấp thủ, chấp thủ thọ. ta đã chấp 
thủ, chấp thủ tưởng, ta đã chấp thủ, chấp thủ các 
hành, ta đã chấp thủ, chấp thủ thức, ta đã chấp thủ. 
Do duyên chấp thủ ây nơi ta, nên có hữu; do duyên 
hữu, có sanh; do duyên sanh, có già chết, sầu, bi, khổ, 
ưu, não khởi lên. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ 
Khổ uân". 


— Con có lòng tin Tôn giả Gotama như sau: “Tôn 
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giả Gotama có thể thuyết pháp cho ta khiến ta có thê 
từ chô ngôi này đứng dậy, không còn mù nữa". 


— Vậy này Magandiya, hãy thân cận các vị chân 
nhân. Này Magandiya, do Ông thân cận các vị chân 
nhân, thời này Magandiya, Ông sẽ được 
pháp. Này Magandiya, do ông được nghe diệu pháp, 
thời này Magandiya, Ông sẽ 
pháp và tùy pháp. Này Magandiya, do Ông sông 
đúng với Chánh pháp và tùy pháp, thời này 
Magandiya, Ông sẽ : Đây 
là những bệnh chướng. những cục bướu, những mũi 
tên. Ở đây, những bệnh chướng, những cục bướu, 
những mũi tên . DO 

chấp thủ được diệt ở ta, nên hữu. diệt; do hữu diệt, 

sanh diệt; do sanh diệt, già, chết, sâu, bị, khổ, ưu, não 
được diệt trừ. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ 
khổ uẫn này". 


Khi được nghe nói vậy, du sĩ Magandiya bạch 
Thê Tôn: 


— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal Thật vị 
diệu thay, Tôn giả Gotamal Thưa Tôn giả Gotama, 
như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã 
xuống, phơi bảy ra những øì bị che kín, chỉ đường 
cho kẻ lạc hướng, đem đèn sáng vảo trong bóng tôi 
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đề những aI có mắt có thê thấy sắc; cũng vậy, Chánh 
pháp đã được các Tôn giả Gotama dùng nhiều 
phương tiện trình bày giải thích. Nay con xin quy y 
Tôn giả Gotama, quy y Pháp và quy y Tỷ-kheo Tăng. 
Con xin xuất gia với Tôn giả Gotama, con xIn thọ đại 
ĐIỚI. 


— Này Magandiya, ai trước kia là ngoại đạo nay 
muốn xuất gia, muôn thọ đại giới trong pháp và luật 
này phải sông bốn tháng biệt trú. Sau khi sông bốn 
tháng biệt trú, các Tý-kheo nêu đồng ý sẽ cho xuất 
gia, cho thọ đại giới để thành vị Tỷ-kheo. Nhưng Ta 
nhận thấy các tánh con người sai biệt nhau. 


— Thưa Tôn giả Gotama, nếu những người xưa 
kia là ngoại đạo, nay muốn xuất gia, muôn thọ đại 
giới trong pháp và luật này, phải sông bốn tháng biệt 
trú, sau khi sông bốn tháng biệt trú, các Tý-kheo nêu 
đồng ý sẽ cho xuất _gia, cho thọ đại giới; thời con sẽ 
xin sông biệt trú bốn năm, sau khi sông biệt trú bốn 
năm, nếu các Tỷ-kheo đồng ý, hãy cho con xuất gia, 
hãy cho con thọ đại giới để thành Tỷ-kheo. 


Và du sĩ Magandiya được xuất gia với Thế Tôn, 
được thọ đại giới. Thọ đại giới không bao lâu, Tôn 
giả Magandiya ở một mình an tịnh, không phóng dật, 
sông nhiệt tâm, cần mẫn. Và không bao lâu, vị này 
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chứng được mục đích tối cao mà con cháu các lương 
gia đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình 
hướng đến. Đó là mục đích của vô thượng Phạm 
hạnh, ngay trong hiện tại, với thượng trí tự mình 
chứng ngộ, chứng đạt và an trú: "Sanh đã tận, Phạm 
hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, sau đời này 
sẽ không có đời sống khác nữa". Tôn giả Magandiya 
hiểu biết như vậy. 


Và Tôn giả Magandiya trở thành một vị A-la- 
hán nữa. 
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50 Người Đầu Bếp — Tương V, 233 


Người Đầu Bếp — 7ương V, 233 
L. 


là 


2-3) -- Ví như, này các Tỷ-kheo, một người đầu bếp 
nợu sL, không thông mình, không khéo léo, được giao 
lo liệu các thự xúp sai khác cho vua hay cho các đại 
thần của vua, như xúp chua, đắng, cay, ngọt, chất 
kiêm, không phải chất kiêm (khàrikehi pi akhàrikehi 
pÙ, chất mặn, không phải chất mặn. 


4) Này các Tỷ-kheo, người đâu bếp ngu sỉ, 


(bhattasa hay bhaftuno?): "Hôm nay, chủ ta thích 
món xúp này", hay: "Món xúp này chủ ta lấy ăn", 
hay: "Món xúp này chủ ta dùng nhiễu", hay: "Chủ ta 
tản thản món xúp này”. "Hôm nay, chủ ta thích món 
xúp chua này", hay: "Món xúp chua này chủ ta lấy 
ăn", hay: "Món xúp chua này, chủ ta dùng nhiêu", 
hay: “Chu ta tán thản xúp chua này”. "Hôm nay, chủ 
ta thích món xúp đăng này"... hay: "Hôm nay, chủ ta 
thích món xúp cay này”... hay: "Hôm nay, chủ ta 
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thích món xuúp ngọt này”... hay: "Hôm nay, chủ ta 
thích món xúp chất kiêm này"... hay: "Hôm nay, chủ 
ta thích món xúp không phải chất kiêm này"... hay: 
"Hôm nay, chủ ta thích món xúp không phải chất 
mặn này”, hay: "Món xúp không phải mặn này chủ 
ta lấy ăn", › hay: “Món xúp không phải mặn này chủ 
ta dùng nhiêu", hay: "Chủ ta tán thán món xúp không 
phải mặn này”. 


5) à này các Tỷ-kheo, 


. Vì sao? Vì răng, này các Tỷ-kheo, 
kẻ đầu bếp n ngụ si, không thông mình, không khéo léo 
ấy không năm được sở thích về việc ăn uống của 
người chủ của mình. 


6) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đáy, có Tỷ-kheo ngu 
s1, không thông mình, không khéo léo, trú, quán thân 
trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chảnh niệm, nhiếp 
phục tham ưu ở đời. Dâu vị ấy trú, quản thân trên 
thân, nhưng tâm không định tĩnh, các phiên não 
khôite được đoạn tận; vị ấy không học được tưởng 
ây. 


Dầu vị ấy trú, quán thọ trên các thọ... 


Dâu vị ây trú, quán tâm trên tâm... 
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Dầu vị ấy trú, quán pháp trên các pháp, nhưng tâm 
không định tĩnh, các phiền não không được đoạn tận; 
vị ấy không học được tướng ấy. 


7) Này các Tÿ-kheo, Tỷ-kheo ngu s1, không thông 
mình, không khéo léo ấy, không được lạc trú ngay 
trong hiện tại, không được tỉnh giác. Vì sao? Vì rằng, 
này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ngu sỉ, không thông mình, 


không khéo léo ấy, không học được tướng tâm của 
mình. 


H. 


8) Ví như, này các Tỷ-kheo, có người đầu bếp có trí, 
thông mình, khéo léo, được giao lo liệu các thứ xúp 
sai khác cho các vua hay cho các đại thần của vua, 
như xúp chua, đắng, cay, ngọt, chất kiêm, không phải 
chất kiêm, chất mặn hay không phải chất mặn. 


Này các Tỷ-kheo, người đầu bếp 


- "Hôm nay, chủ ta thích món Xxúp 
này", hay: "Món xúp này chủ ta lấy ăn", hay: "Món 
xúp này chủ ta dùng nhiễu", hay: "Món xúp này chủ 
ta tán thản”, hay: "Hôm nay, chủ ta thích món Xxúp 
chua này", hay: "Món xúp chua này chủ ta lấy ăn”, 
hay: "Món xúp chua này chủ ta dùng nhiễu", hay: 
“Món xúp chua này chủ ta tán thán”. "Hôm nay, chủ 
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ta thích món xúp đăng này"... "Hôm nay, chủ ta thích 
món xúp cay này”... “Hôm nay, chủ ta thích món xúp 
ngọt này"... "Hôm nay, chủ ta thích món xúp vị kiêm 
này”... "Hôm nay, chủ ta thích món xuúp không Vị 
kiêm này"...: "Hôm nay, chủ ta thích món xúp vị mặn 
này”... “Hôm nay, chủ ta thích món xúp không tin 
này”, Nến? "Món xúp không mặn này chủ ta lấy ăn" 
hay: "Món xúp không mặn này chủ ta dùng nhiEï”, : 
hay: "Món xúp không mặn này chủ ta tăn thản ”. 


9) Này các Tỷ-kheo, 


. Vì sao? Vì rằng, 
này các Tỷ-kheo, người đầu bếp có trí, thông mình, 
khéo léo ấy năm được sở thích về việc ăn uống của 
người chủ của mình. 


10) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đáy, có Tỷ-kheo có 
trí, thông minh, khéo léo, trú, quán thân trên thân, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham 
ưu ở đời. Do vị ấy trú, quản thân trên thân, tâm được 
định tĩnh, các phiền não được đoạn tận; vị ấy học 
được tướng ấy, 


Vị ấy trú, quán thọ trên các thọ... quán tâm trên 
tâm... quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm, nhiêp phục tham ưu ở đời. Do vị ây trú, 
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quán pháp trên các pháp, tâm được định tĩnh, các 
phiên não được đoạn tận; vị ây học được tướng ây. 


Vì sao? Vì răng, 
này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có trí, thông minh, khéo 
léo ây, học được tướng tâm của mình. 


VÍ DỤ 452 


51 Người ốm và người khoẻ lội qua sông 
- ĐẠI Kinh MALUNKYAPUTTA - 64 
Trung LHI, 205 


ĐẠI KINH MALUNKYAPƯTTA 
(Mahamalunkyaputtfa suttam) 


— Bài kinh số 64 — Trung II, 205 


Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn trú ở SavatthI, Jetavana, tại 
tịnh xá ông Anathapindika. Ở đây, Thế Tôn gọi các 
Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo". - "Bạch Thế Tôn". 
Những vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 
nói như sau: 


- Này các Tỷ-kheo, các Ông có thọ trì năm hạ 
phân kiêt sứ do Ta giảng dạy không? 


Được nghe nói vậy, Tôn giả Malunkyaputta 
bạch Thê Tôn: 


— Con có thọ trì năm hạ phân kiết sử do Thế Tôn 
giảng dạy. 
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— Năm hạ phần kiết sử do Ta giảng dạy, này 
Malunkyaputta, Ông thọ trì như thê nào? 


— Bạch Thế Tôn, con thọ trì thân kiến là hạ phân 
kiết sử do Thế Tôn giảng dạy. Bạch Thế Tôn con thọ 
trì nghi là hạ phần kiết sử do Thế Tôn giảng dạy. 
Bạch Thế Tôn, con thọ trì giới cắm thủ là hạ phần 
kiết sử do Thế Tôn giảng dạy. Bạch Thế Tôn, con 
thọ trì dục tham là hạ phần kiết sử do Thế Tôn giảng 
dạy. Bạch Thế Tôn, con thọ trì sân là hạ phân kiết sử 
do Thế Tôn giảng dạy. Như vậy, bạch Thế Tôn, con 
thọ trì năm hạ phân kiết sử do Thế Tôn giảng dạy. 


— Này Malunkyaputta, vì vấn đề gì (hay vì ai) 
Ong thọ trì năm hạ phân kiệt này do Ta giảng dạy? 


Này Malunkyaputta, có phải các tu sĩ ngoại đạo 


cật vân Ông với Ví dụ này vệ đứa con nít? Này 
Malunkyaputta, nêu một đứa con nít ngây thơ đang 


năm ngủ không có tự thân, thời đâu nó có thể khởi 
lên thân kiến? Thân kiến tùy miên thật sự sông tiềm 
tàng trong nó. Này Malunkyaputta, nếu một đứa con 
nít ngây thơ, đang năm ngửa không có các pháp, thời 
từ đâu nó có thê khởi lên nghi hoặc đối với các pháp? 
Nghi tùy miên thật sự sông tiềm tàng trong nó. Này 
Malunkyaputta, nếu một đứa con nít ngây thơ đang 
năm ngửa không có giới, thời từ đâu nó có thê khởi 
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lên giới câm thủ trong các giới? Giới cắm thủ tùy 
miễn thật sự sông tiềm tàng trong nó. Này 
Malunkyaputta, nêu một đứa con nít ngây thơ đang 
năm ngửa không có những dục, thời từ đâu nó có thê 
khởi lên lòng dục tham trong các dục? Dục tham, tùy 
miên thật sự sống tiềm tàng trong nó. Này 
Malunkyaputta, nêu một đứa con nít ngây thơ đang 
nằm ngửa không có các loài hữu tình, thời từ đầu nó 
có thê khởi lên lòng sân đối với các loài hữu tình? 
Sân tùy miên thật sự sống tiềm tàng trong nó. 


Này Malunkyaputta, có phải các tu sĩ ngoại đạo 
cật vẫn Ông với ví dụ này về đứa con nít? 


Được nghe nói vậy, Tôn giả Ananda bạch Thế 
Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời, Bạch Thiện 
Thệ, nay đã đến thời để Thế Tôn thuyết giảng năm 
hạ phần kiết sử. Sau khi nghe Thế Tôn, các Tỷ-kheo 
sẽ thọ trì. 


— Vậy Ananda, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ 
giảng. 
— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 
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giảng như sau: 


® Ở đây, này Ananda, có kẻ vô văn phàm phu, 
không đến yết kiến các bậc Thánh, không thuần 
thục pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các 
bậc Thánh, không đến yết kiến các bậc Chân 
nhân, không thuần thục pháp các bậc Chân nhân, 
không tu tập pháp các bậc Chân nhân: 


—_ Vị ấy sống với tâm bị nghỉ hoặc triền phược, bị 
nghI hoặc chi phối, và không như thật tuệ tr1 sự 
xuất ly nghi hoặc đã khởi lên. Nghi hoặc này 
của vị ấy kiên cô, không được nhiếp phục, trở 
thành một hạ phần kiết sử. 


— Viậy sông VỚI 
bị giới câm thủ chỉ phối và không như thật tuệ 
tri sự xuất ly giới cầm thủ đã khởi lên. Giới cắm 
thủ này của vị ấy kiên cố, không được nhiếp 
phục, trở thành một hạ phân kiết sử. 


—. Vị ấy sống với tâm bị dục tham triền phược, bị 
dục tham chi phối và không như thật biết sự 
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xuất ly dục tham đã khởi lên, dục tham này của 
vị ây kiên cô, không được nhiêp phục, trở thành 
một hạ phân kiệt sử. 


—_ Vị ấy sống với (âm bị sân triền phược, bị sân 
chi phối và không như thật tuệ tri, sự xuất ly 
sân đã khởi lên. Sân này của vị ấy kiên cố, 
không được nhiếp phục, trở thành một hạ phần 
kiết sử. 


® Và này Ananda, có vị Đa văn Thánh đệ tử, đến 
yết kiến các bậc Thánh, thuần thục pháp các bậc 
Thánh, tu tập pháp các bậc Thánh, đến yết kiến 
các bậc Chân nhân, thuần thục pháp các bậc Chân 
nhân, tu tập pháp các bậc Chân nhân: 


—_ Vị này sống với tâm không bị nghỉ hoặc triền 


, không bị nghi hoặc chi phối, và vị này 
như thật tuệ tri sự xuất ly nghi hoặc đã khởi lên. 
Nghi hoặc này của vị ấy với tùy miên được 
đoạn trừ. 


—. Vị ấy sống với tâm không bị giới cầm thủ triền 
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phược, không bị giới cắm thủ chi ¡ phối Và VỊ này 
như thật tuệ tri sự xuất ly giới cắm thủ đã khởi 
lên, giới cấm thủ của vị ấy với tùy miên được 
đoạn trừ. 

— Vị này sống với tâm không bị dục tham triền 

, không bị dục tham chỉ phối, và vị này 
như thật tuệ tri sự xuất ly dục tham đã khởi lên. 
Dục tham này của vị ây với tùy miên được đoạn 
trừ. 

—_ Vị này sống với tâm không bị sân triền phược, 
không bị sân chi phối, và vị này như thật tuệ tri 
sự xuất ly sân được khởi lên. Sân này của vị ấy 
với tùy miên được đoạn trừ. 


Này Ananda, con đường nào, lộ trình nào đưa 
đến sự đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, nếu 
con đường ấy, lộ trình ấy, 

nhưng năm hạ phần kiết sử được biết rõ, hay 
được thấy rõ, hay được đoạn trừ, 


Vi như, này Ananda, đối với một cây lớn đứng 
thăng có lõi cây nếu người ấy không đẽo vỏ trong, 
không đẽo giác cây, nhưng vẫn có thể đẽo được lõi 
cây, sự tình này không xảy ra. Cũng vậy này Ananda, 
con đường nào, lộ trình nào đưa đến sự đoạn trừ năm 
hạ phần kiết sử, nếu không thực hành con đường ấy, 
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lộ trình ấy, nhưng năm hạ phân kiết sử sẽ được biết 
rõ, hay sẽ được thây rõ, hay sẽ được đoạn trừ, sự tình 
như vậy không xảy ra. 


** Và này Ananda, con đường nào, lộ trình nào 

đưa đến đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, nếu 
con đường ấy, lộ trình ấy, thời năm 
hạ phần kiết sử sẽ được biết rõ, hãy sẽ được 
thấy rõ, hay sẽ được đoạn trừ, 


Ví như, này 4nanda, đối với một cây lớn, đứng 
thăng, có lõi cây, nếu người ấy sau khi đẻo vỏ trong, 
sau khi đẻo giác cây, thời sẽ đẻo được lõi cây, sự tình 
này xảy ra. Cũng vậy này Ananda, con đường nào, 
lộ trình nào đưa đến sự đoạn trừ năm hạ phân kiết sử, 
nêu thực hành con đường ẫy, đạo lộ ẫy, thời năm hạ 
phân kiết sử sẽ được biết rõ, hay sẽ được thấy rõ, hay 
sẽ được đoạn diệt, sự tình như vậy xảy ra. 


Này Ananda, ví như sông Hằng, nước đầy tràn, 
con qua có thể uống được. Rồi một Hgười Ôi yếu đi 
đến và nghĩ như sau: "Sau khi lội cắt ngang dòng 
sông Hãng, VỚI fay của ta, fa sẽ đến bờ bên kia an 
toàn". Nhưng người ấy không thể sau khi lội cắt 
ngang dòng sông Hằng, với tay của người ấy, đến 
được bở bên kia an toàn. Cũng vậy, này Ananda, bất 
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„ không hoan 


hỷ, không có định nh, không có giải thoát, thời 
vị ấy cần phải được xem là giống người ốm yếu 
kia. 


Này Ananda, vi như sông Hằng, nước lớn, đầy 
tràn, con qua có thể uống được. Rồi một người lực sĩ 
đi đến và nghĩ như sau: "Sau khi lội cắt ngang dòng 
sông Hẳng, với tay của ta, ta sẽ đến bở bên kia an 
toàn”. Người ta có thể sau khi lội cắt ngang dòng 
sông Hằng với tay của người ấy, đến được bờ bên 
kia an foàn. Cũng vậy, này Ananda, 


„ hoan hỷ, có định tĩnh, có 

giải thoát, thời vị âầy được xem là giông như người 

lực sĩ kia 

®° Và này Ananda, thế nào là con đường, thế nào 
là lộ trình đưa đên sự đoạn trừ năm hạ phân 


kiêt sử? 


— Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo do 


ện. ly dục, ly bất thiện pháp, 
chứng và trú Thiên thứ nhât, một trạng thái hỷ 
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lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. 


— Vị này chánh quán mọi sắc pháp, thọ pháp, 


tưởng pháp, hành pháp, thức pháp là 


— Sau khi giải thoát tâm khỏi các pháp ấy, vị ây 
Wffffff T30 VWG:›s ( cá 2i ó¡ (Amatadhatu) và 
nghĩ răng: "Đây là tịch tịnh, đây là vi diệu, tức 
là sự an chỉ tất cả hành, sự xả ly tất cả sanh y, 
sự ái diệt, vô tham, đoạn diệt, Niết-bàn". 


> Nêu an trú vững chặc ở đây, vị này đạt đên sự 
đoạn tận các lậu hoặc. 


=> Nếu vị ấy không đạt đến sự đoạn tận các lậu 
hoặc, thời do sự tham pháp, hỷ pháp của mình, 
thời do sự đoạn tận năm hạ phân kiết sử, vị ấy 
được hóa sanh, nhập Niết-bàn ở đấy, không 
phải trở lui đời này nữa. 
Này Ananda, đây là con đường, đây là lộ trình 
đưa đến sự đoạn trừ năm hạ phân kiết sử. 


Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo diệt tầm và tứ, 


chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do 
định sanh, không tâm, không tứ, nội tĩnh nhứt tâm... 
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..Thiền thứ ba... 


...chứng và trú Thiên thứ tư. VỊ này chánh quán 
mọi sắc pháp, thọ pháp, tưởng pháp, hành pháp, thức 
pháp là vô thường... (như trên)... không phải trở lui 
đời này nữa. Này Ananda, đây là con đường, đây là 
lộ trình đưa đến sự đoạn trừ năm hạ phân kiết sử. 


Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo vượt lên mọi sắc 
tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, không tác ý 
đối với dị tưởng, vị Tỷ-kheo nghĩ rằng: "Hư không 
là vô biên", chứng và trú Hư không vô biên xú 


. (như trên)... 
không phải trở lui đời này nữa. Này Ananda, đây là 
con đường, đây là lộ trình đưa đến sự đoạn trừ năm 
hạ phân kiết sử. 


Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo vượt lên mọi Hư 
không vô biên xứ, nghĩ răng: "Thức là vô biên”, 
chứng và trú Thức vô biên xứ... (như trên)... 


.. VƯỢt lên mọi Thức vô biên xứ, nghĩ răng: 
"Không có vật gì", chứng và trú Vô sở hữu xứ. 
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bất tử giới và nghĩ răng: “Đây ià tịch tịnh, 
đáy là vi điệu, tức là sự an chỉ tất cả hành, sự xả ly 
tất cả sanh y, sự ái diệt, vô tham, đoạn diệt, Niết- 
bàn". Nêu an trú vững chắc ở đây, vị này đạt đến sự 
đoạn tận các lậu hoặc. Nếu vị ấy không đạt đến sự 
đoạn tận các lậu hoặc, thời do sự tham pháp, hỷ pháp 
của mình, do sự đoạn tận năm hạ phân kiết sử, vị ấy 
được hóa sanh, nhập Niết-bàn ở đấy, không phải trở 
lui đời này nữa. 


Này Ananda, 


© bạch Thế Tôn, nếu đây là con đường, đây là lộ 
trình đưa đến sự đoạn trừ năm hạ phần kiết sử 
thời do hành trì như thể nào mà một số vị Tỷ-kheo 
chứng tâm giải thoát, một số chứng tuệ giải 
thoát ? 


— Ở đây, này Ananda, Ta nói rằng do sự sai 
khác về căn tánh. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Ananda, 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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52  Ngọn lửa tắt rồi đi về phương nào - 
Kinh AGGIVACCHAGOTTA- 72 
Trung LHI, 313 


KINH AGGIVACCHAGOTTA 
(Aggivacchagottfa suttam) 


- Bài kinh số 72 — Trung II, 313 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ) Jetavana 
(Kỳ-đà-Lâm), tại tỉnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô 
Độc). Rồi du sĩ ngoại đạo Vacchagotta đi đến chỗ 
Thế Tôn, sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi 
thăm với Thế Tôn, sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Sau 
khi ngồi xuống một bên, du sĩ ngoại đạo Vacchagotta 
bạch Thế Tôn; 


— Tôn giả Gotama, phải chăng Tôn giả Gotama 
có tri kiên như sau: "Thê giới là thường trú, chỉ như 


vậy là chơn, ngoài ra là hư vọng?” 


— Này Vaccha, Ta không có tri kiến như sau: 
“Thê giới là thường trú, chỉ như vậy là chơn, ngoài 
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ra là hư vọng”. 


— Tôn giả Gotama, phải chăng Tôn giả Gotama 
có tri kiên như sau: “Thê giới là vô thường, chỉ như 
vậy là chơn, ngoài ra là hư vọng?” 


— Này Vaccha, Ta không có tri kiến như sau: 
“Thê giới là vô thường, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra 
là hư vọng”. 


— Tôn giả Gotama, phải chăng Tôn giả Gotama 
có tri kiên như sau: "“Thê giới là hữu biên, chỉ như 
vậy là chơn, ngoài ra là hư vọng?” 


Am Này Vaccha, Ta không có tri kiến như sau: 
“Thê giới là hữu biên, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra 
là hư vọng”. 


— Tôn giả Gotama, phải chăng Tôn giả Gotama 
có tri kiên như sau: “Thê giới là vô biên, chỉ như vậy 
là chơn, ngoài ra là hư vọng?” 

— Này Vaccha, Ta không có tri kiến như sau: 
“Thê giới là vô biên, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là 


hư vọng”. 


— Tôn giả Gotama, phải chăng Tôn giả Gotama 
có tri kiên như sau: "Sinh mạng và thân thê là một, 
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chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là hư vọng?" 


— Này Vaccha, Ta không có tri kiến như sau: 
"Sinh mạng và thân thê là một, chỉ như vậy là chơn, 
ngoài ra là hư vọng”. 


— Tôn giả Gotama, phải chăng Tôn giả Gotama 
có tri kiên như sau: "Sinh mạng và thân thê là khác, 
chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là hư vọng?" 


— Này Vaccha, Ta không có tri kiến như sau: 
"Sinh mạng và thân thê là khác, chỉ như vậy là chơn, 
ngoài ra là hư vọng”. 


— Tôn giả Gotama, phải chăng Tôn giả Gotama 
có tri kiên như sau: "Như Lai có tôn tại sau khi chết, 
chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là hư vọng?" 


— Này Vaccha, Ta không có tri kiến như sau: 
"Như Lai có tôn tại sau khi chết, chỉ như vậy là chơn, 
ngoài ra là hư vọng”. 


— Tôn giả Gotama, phải chăng Tôn giả Gotama 
có tri kiên như sau: "Như Lai không có tôn tại sau 
khi chêt, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là hư vọng?" 


— Này Vaccha, Ta không có tri kiến như sau: 
"Như Lai không có tôn tại sau khi chêt, chỉ như vậy 
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là chơn, ngoài ra là hư vọng”. 


— Tôn giả Gotama, phải chăng Tôn giả Gotama 
có tri kiến như sau: "Như Lai có tồn tại và không tồn 
tại sau khi chết, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là hư 
vọng?” 


— Này Vaccha, Ta không có tri kiến như sau: 
“Như Lai có tôn tại và không có tôn tại sau khi chêt, 
chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là hư vọng”. 


— Tôn giả Gotama, phải chăng Tôn giả Gotama 
có tri kiến như sau: "Như Lai không có tổn tại và 
không không tồn tại sau khi chết, chỉ như vậy là 
chơn, ngoài ra là hư vọng?” 


— Này Vaccha, Ta không có tri kiến như sau: 
"Như Lai không có tôn tại và không không tôn tại 
sau khi chết, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là hư 
vọng”. 


— Sao vậy, thưa Tôn giả Gotama? Khi được hỏi: 
"Phải chăng Tôn giả Gotama có tri kiến như sau: 
"Thế giới là thường trú, chỉ như vậy là chơn, ngoài 
ra là hư vọng?", Tôn giả Gotama đã trả lời: "Này 
Vaccha, Ta không có tri kiến như sau: "Thế giới là 
thường trú, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là hư 
vọng?" 
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Sao vậy, thưa Tôn giả Gotama? Khi được hỏi: 
"Phải chăng Tôn giả Gotama có tri kiến như sau: 
"Thế giới là vô thường, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra 
là hư vọng?" Tôn giả Gotama đã trả lời: "Này 
Vaccha, Ta không có tri kiến như sau: "Thế giới là 
vô thường, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là hư 
vọng?" 


Sao vậy, thưa Tôn giả Gotama? Khi được hỏi: 
"Phải chăng Tôn giả Gotama có tri kiến như sau: 
"Thế giới là hữu biên, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra 
là hư vọng?" Tôn giả Gotama đã trả lời: "Này 
Vaccha, Ta không có tri kiến như sau: "Thế giới là 
hữu biên, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là hư vọng?” 


Sao vậy, thưa Tôn giả Gotama? Khi được hỏi: 
"Phải chăng Tôn giả Gotama có tri kiến như sau: 
"Thế giới là vô biên, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là 
hư vọng?", Tôn giả Gotama đã trả lời: "Này Vaccha, 
Ta không có tri kiến như sau: "Thế giới là vô biên, 
chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là hư vọng?" 


... (như trên)... 


Sao vậy, thưa Tôn giả Gotama? Khi được hỏi: 
"Phải chăng Tôn giả Gotama có tri kiến như sau: 
"Như Lai không có tôn tại và không không tôn tại 
sau khi chết, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là hư 
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vọng?", Tôn giả Gotama đã trả lời: "Này Vaccha, Ta 
không có tri kiến như sau: "Như Lai không có tôn tại 
và không không tôn tại sau khi chết, chỉ như vậy là 
chơn, ngoài ra là hư vọng?" Tôn giả Gotama thấy có 
sự nguy hại gì mà Ngài không chấp nhận hoàn toàn 
những tri kiến này như vậy? 


Này Vaccha, nghĩ răng: "Thế giới là vô 
thường"... (như trên)... "Thế giới là hữu biên"... "Thế 
giới là vô biên"... "Sinh mạng và thân thể là một"... 
"Sinh mạng và thân thê là khác"... "Như Lai có tồn 
tại sau khi chết"... "Như Lai không có tồn tại sau khi 
chết"... "Như Lai có tồn tại và không có tỒn tại sau 
khi chết"... Này Vaccha, nghĩ rằng: "Như Lai không 
có tôn tại và không không tôn tại sau khi chết", như 
vậy là tà kiến, kiến trù lâm, kiến hoang vu, kiến hý 
luận, kiến tranh chấp, kiến kiết phược, đi đôi với khổ, 
với tàn hại, với não hại, với nhiệt não, không hướng 
đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thăng trí, giác 
ngộ, Niết-bàn. 
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mm... 


— Nhưng Tôn giả Gotama có tà kiến nào không? 


— Này Vaccha, tà kiến đã được Như Lai đoạn 
trừ. Nhưng này Vaccha, 
thấy: "Đây là sắc, đây là sắc tập, đây là sắc diệt; 
đáy là thọ, đáy là thọ táp, đáy là thọ diệt; đáy là 
tưởng, đáy là tưởng tập, đáy là tưởng diệt; đáy là 
hành, đây là hành táp, đây là hành diệt; đáy là thức, 
đây là thức tập, đây là thức diệt”. Do vậy ta nói 
rằng, với sự đoạn trừ, ly tham, đoạn diệt, xả bỏ. 
vứt bỏ tất cả ảo tưởng tất cả hôn mê, của tất cả 
nøã kiến, ngã sở kiến, mạn tùy miên, mà Như Lai 
được giải thoát, không còn chấp thủ. 


— Thưa Tôn giả Gotama, một Tỷ-kheo được tâm 
giải thoát như vậy sanh khởi chô nào? 


— Sanh khởi, này Vaccha, không có áp dụng. 


- Như vậy, Tôn giả Gotama, vị ấy không sanh 
khởi? 


— Không sanh khởi, này Vaccha, không có áp 
dụng. 
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— Như vậy, Tôn giả Gotama, vị ây sanh khởi và 
không sanh khởi? 


— Sanh khởi và không sanh khởi, này Vaccha, 
không có áp dụng. 


- Như vậy, Tôn giả Gotama, vị ấy không sanh 
khởi và không không sanh khởi? 


— Không sanh khởi và không không sanh khởi, 
này Vaccha, không có áp dụng. 


— Khi được hỏi: “Tôn giả Gotama, vị Tỷ-kheo 
được tâm giải thoát như vậy sanh khởi tại chỗ nào?", 
Tôn giả đáp: "Sanh khởi, này Vaccha, không có áp 
dụng”. Khi được hỏi: "Như vậy, Tôn giả Gotama, vị 
ấy không sanh khởi?" Tôn giả đáp: "Không sanh 
khởi, này Vaccha, không có áp dụng”. Khi được hỏi: 
"Như vậy, Tôn giả Gotama, vỊ ây sanh khởi và không 
sanh khởi?”, Tôn giả đáp: "Sanh khởi và không sanh 
khởi, này Vaccha, không có áp dụng”. Khi được hỏi: 
"Như vậy, Tôn giả Gotama, vị ây không sanh khởi 
và không không sanh khởi?”, Tôn giả đáp: "Không 
sanh khởi và không không sanh khởi, này Vaccha, 
không có áp dụng". 77⁄4 Tôn giả ŒGoftama, tôi trở 
thành vô tri về điểm này, tôi trở thành mê mờ về điểm 
này, và một số tin tưởng tôi đã có đối với Tôn giả 
GŒGotama do các cuộc đàm thoại lúc trước đem lại, 
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nay đã biên mát nơi tôi. 


— Này Vaccha, thôi vừa rồi, vô tri của Ông! Thôi 
vừa rồi, mê mờ (của Ông)! Này Vaccha, 


< Và này Vaccha, nay Ta trở lại hỏi 
Ong. Hãy trả lời nêu Ông kham nhân. Này Vaccha, 
Ong nghĩ thê nào? 


— Tôn giả Gotama, nêu một ngọn lửa cháy đỏ 
trước mặt tôi, tôi có biệt: "Ngọn lửa này cháy đỏ 


^A»tt 


trước mặt tÕỐI.. 


— Nhưng nêu, này Vaccha, có người hỏi Ông 
như sau: 


, Iêu được 
hỏi vậy, này Vaccha, Ong trả lời như thê nào? 


— Thưa Tôn giả Gotama, nếu có người hỏi tôi 
như sau: "Ngọn lửa này cháy đỏ trước mặt Ông, ngọn 
lửa này do duyên øì mà cháy đỏ?", nếu được hỏi vậy, 
thưa Tôn giả Gotama, tôi sẽ trả lời như sau: "Ngọn 
lửa cháy đỏ trước mặt tôi, ngọn lửa này cháy đỏ do 
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duyên nhiên liệu cỏ và củi”. 


— Tôn giả Gotama, nêu ngọn lửa ây được tắt 
trước mặt tôi, tôi sẽ biệt: "Ngọn lửa này đã tắt trước 


AI 


mặt tÕI.. 


— Này Vaccha, nêu có người hỏi Ông như sau: 


được 


hỏi vậy, này Vaccha, Ông trả lời thê nào? 


— Không có thể áp dụng ở đây, Tôn giả Gotama. 
Vì răng, này Tôn giả Gotama, ngọn lửa ấ ây đã chảy 
vì duyên nhiên liệu cỏ và củi. Khi cỏ và củi ấy hết và 
vì không có nhiên liệu khác, nên được xem là không 
có nhiên liệu, đã bị tắt. 


— Cũng vậy, này Vaccha, 


. Giải thoát 
khỏi cái gọi là ỆÑổ, này Vaccha, là Như Lai, thâm 
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sâu, vô lượng, khó dò đến đáy như đại dương. Khởi 
lên không có áp dụng, không khởi lên không có áp 
dụng, khởi lên và không khởi lên không có áp dụng, 
không khởi lên và không không khởi lên không có 
áp dụng. 


căt đứt tận sốc rễ, làm cho như thân 
cây tala không được tái sanh, không thê sanh khởi 
trong tương lai. Giải thoát khỏi cái gọi là thọ, này 
Vaccha. là Như Lai, thâm sâu. vô lượng khó dò đến 
đáy đại dương, khởi lên không có áp dụng, không 
khởi lên không có áp dụng, khởi lên và không khởi 
lên không có áp dụng, không khởi lên và không 
không khởi lên không có áp dụng. 


Do tưởng này, nhờ đó mà một người nhận biết 
Như Lai có thể nhận biết được. tưởng ấy đã được 
Như Lai đoạn diệt, cắt đứt tận sốc rễ, làm cho như 
thân cây tala không được tái sanh, không thê sanh 
khởi trong tương lai. Giải thoát khỏi cái gọi là tướng, 
này Vaccha, là Như Lai, thâm sâu, vô lượng... (như 
trên)... không khởi lên và không không khởi lên 
không có áp dụng. 


Do những hành này nhờ đó mà một người nhân 
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biết Như Lai có thê nhận biết được, các hành ấy đã 
được Như Lai đoạn diệt, cắt đứt tận sốc rễ, làm cho 
như thân cây tala không được tái sanh, không thể 
sanh khởi trong tương lai. Giải thoát khỏi những cái 
gọi là hành, này Vaccha, là Như Lai, thâm sâu, vô 
lượng... (như trên)... không khởi lên và không không 
khởi lên, không có áp dụng. 


Do thức này. nhờ đó mà một người nhận thức 
Như Lai có thể nhận thức được, cái thức ấy đã được 
Như Lai đoạn diệt, cắt đứt được tận sốc rễ, làm cho 
như thân cây tala không được tái sanh, không thể 
sanh khởi trong tương lai. Giải (hoát khỏi cái gọi là 
thức, này Vaccha, là Như Lai, thầm sâu, vô lượng, 
khó dò đến đáy như đại dương, khởi lên không có 
áp dụng, không khởi lên không có áp dụng, khởi lên 
và không khởi lên không có áp dụng, không khởi lên 
và không không khởi lên không có áp dụng. 


Khi được nói vậy, du sĩ ngoại đạo Vacchagotta 
bạch Thê Tôn: 


— Thưa Tôn giả Gotama, như một cây tala lớn, 
không xa làng hay thị trấn, vì vô thường nên cành lá 
TơI rụng, vỏ và đọt non rơi rụng, giác cây rơi rụng và 
sau một thời gian, với cành lá rơi rụng, với vỏ và đọt 
non rơi rụng, với giác cây rơi rụng, cây ây thuần tịnh 
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chỉ còn lại lõi cây. Cũng vậy, lời nói này của Tôn giả 
Gotama, với cành lá rơi rụng, với vỏ và đọt non rụng, 
với giác cây rơi rụng, lời nói ấy thuần tịnh, chỉ còn 
lại lối cây. 


Thật vị diệu thay, Tôn giả Gotamal Thật vị diệu 
thay, Tôn giả Gotamal Như người dựng đứng lại 
những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì 
bị che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem 
đèn sáng vảo trong bóng tôi để những ai có mắt có 
thể thấy sắc; cũng vậy, Chánh pháp đã được Tôn giả 
Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. 
Con xin quy y Tôn giả Gotama, quy Pháp và quy y 
Tăng. Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử, từ 
nay trở đi cho đến mạng chung, con trọn đời quy 
ngưỡng. 
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53 Ngựa - 4 hạng người khởi tâm tu tập - 
Kinh GẬY THÚC NGỰA - Tăng II, 
31 


GẬY THÚC NGỰA - 7ðng II, 31 


1. - Có bôn loài ngựa hiên thiện thuần thục này, này 
các Tỷ-kheo, có mặt, hiện hữu ở đời. Thê nào là bôn? 


Ở đây, nảy các Tý-kheo, có loài ngựa hiển thiện 
thuần thục, thấy bóng cây gậy thúc ngựa liên bị dao 
động, kích thích, nghĩ rằng: "Hôm nay, người đánh 
xe điều ngự ngựa sẽ bảo ta làm gì, và ta đáp ứng thể 
nào ?” Như vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây là loại ngựa 
hiền thiện thuần thục. Này các Tỷ-kheo, đây là loại 
ngựa hiền thiện thuần thục thứ nhất, có mặt, hiện hữu 
ở đời. 


2. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có loài ngựa hiền 
thiện thuần thục, /hấy bóng cây gây thúc ngựa, không 
bị dao động, kích thích. Nhưng khi bị gáy thúc ngựa 
đâm vào lông, nó liên bị dao động, kích thích, nghĩ 
rằng: "Hôm nay, người đánh xe điều ngự ngựa sẽ 
bảo ta làm gì, và ta đáp ứng thể nào?" Như vậy, này 
các Tý-kheo, ở đây là loài ngựa hiền thiện thuần 
thục. Này các Tỷ-kheo, đây là loài ngựa hiển thiện 
thuần thục thứ haI, có mặt, hiện hữu ở đời. 
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3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có loài ngựa hiền 
thiện thuần thục, /háy bóng cây gây thúc ngựa, không 
bị dao động, kích thích. Khi bị gáy thúc ngựa đảm 
vào lông, nó không bị dao động, kích thích. Nhưng 
khi bị cây gậy thúc "ngựa đâm vào thịt, liên bị dao 
động, kích thích, nghĩ răng: "Hôm nay, người đánh 
xe điều ngự ngựa sẽ bảo ta làm gì và ta đáp ứng thế 
nào?” Như vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây là loài ngựa 
hiễn thiện, thuân thục. Này các Tỷ-kheo, đây là loài 
ngựa hiền thiện thuần thục thứ ba, có mặt, hiện hữu 
ở đời. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có loài ngựa hiền 
thiện thuần thục, /hấy bóng cây gây thúc ngựa, không 
bị dao động, kích thích; bị cây gáy thúc ngựa đâm 
vào lông, không bị dao động, kích thích; bị cây gây 
thúc ngựa đâm vào thị, không bị dao đồng, kích 
thích; bị cây gáy thúc ngựa đâm vào xương, bị dao 
động, kích thích, nghĩ rằng: "Hôm nay, người đánh 
xe điều ngự ngựa sẽ bảo ta làm gì và ta đáp ứng thể 
nào ?” Như vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây là loài ngựa 
hiển thiện, thuân thục. Này các Tỷ-kheo, đây là loài 
ngựa hiền thiện, thuần thục thứ tư, có mặt, hiện hữu 
ở đời. 


Này các Tỷ-kheo, có bôn loài ngựa hiên thiện, thuân 
thục, có mặt, hiện hữu ở đời. 
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5. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người 
hiên thiện, thuân thục này có mặt, hiện hữu ở đời. 
Thế nào là bốn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người hiện thiện, 
thuần thục nghe tại một làng hay thị trấn kia, có 
người đàn bà hay người đản ông bị khô đau hay bị 
mạng chung: người ấy do vậy bị dao động, kích 
thích. 


- BỊ kích thích, vị ấy như bổ ï tinh cân. 

-_ Do tỉnh cần, với thân, vị ấy chứng ngộ được tối 
thắng sự thật; với trí tuệ, vị ây sau khi thể nhập, 
thây được sự thật ấy. 

- Ƒí như, này các Tỷ-kheo, con ngựa hiện thiện, 
thuân thục ấy, thấy bóng cây sây thúc ngựa, bị 
dao động kích thích, Ta nói răng, này các Tỷ- 
kheo, con người hiện thiện thuần thục này giống 
như ví dụ áy. Như váy, này các Tỷ-kheo, ở đáy có 
hạng người hiện thiện. Này các Tỷ-kheo, đây là 
hạng người hiện thiện thuần thục thứ nhất có mặt, 
hiện hữu ở đời. 


6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
hiền thiện thuần thục, không có nghe tại một làng 
hay thị trân kia, có người đản bà hay người đàn ông 
bị đau khô hay bị mệnh chung, nhưng khi tự mình 
thây người đàn bà hay người đàn ông khổ đau hay 
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mệnh chung, người ấy do vậy bị dao động, kích 
thích. Bị kích thích, vị ấy như lý tỉnh cần. Do tỉnh 
cần, với thân, vị ấy chứng ngộ được sự thật tối thăng: 
với trí tuỆ, vị ây sau khi thê nhập, thấy được sự thật 


ẫy. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, con ngựa hiên thiện thuần 
thục ấy, khi bị cây gậy thúc ngựa đâm vào da, bị dao 
động, kích thích, Ta nói rằng, này các Tỷ-kheo, con 
người hiện thiện thuân thục này giống như ví dụ ấy. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người hiển 
thiện. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người hiển thiện 
thuần thục thứ hai có mặt, hiện hữu ở đời. 


7. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
hiền thiện, thuần thục không có nghe tại một làng 
hay thị trân kia, có người đản bà hay người đàn ông 
bị khổ đau hay bị mệnh chung, không có tự mình 
thây người đàn bà hay người đàn ông khổ đau hay 
mệnh chung. Nhưng, khi có một người bà con hay 
người đồng một huyết thông khổ đau hay bị mệnh 
chung, người ây do vậy bị dao động, kích thích. BỊ 
kích thích, vị ây như lý tỉnh cần. Do tĩnh cần, với 
thân vị ấy chứng ngộ được sự thật tối thăng: VỚI trí 
tuệ, vị ấy sau khi thê nhập, thấy được sự thật ấy. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, con ngựa hiên thiện thuần 
thục áy, khi bị cây gậy thúc ngựa đâm vào thịt, bị 
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dao động, kích thích, Ta nói rằng, này các Tỷ-kheo, 
Con người hiên thiện thuần thục này giống như ví đụ 
ây. Như vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
hiên thiện. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người hiển 
thiện thuần thục thư ba có mặt, hiện hữu ở đời. 


Š. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
hiền thiện thuần thục không có nghe tại một làng hay 
thị trấn kia, có người đàn bà hay người đàn ông bị 
khô đau hay mệnh chung, không có tự mình thấy 
người đàn bà hay người đàn ông khổ đau hay bị 
mệnh chung, không có người bà con hay người đồng 
một huyết thống khổ đau hay bị mệnh chung. Nhưng 
khi tự mình cảm xúc những cảm thọ về thân khổ đau, 
nhói đau, chói đau, mãnh liệt, kịch liệt, không phải 
khả hỷ, không khả ý, đoạt mạng sống, vị ây bị dao 
động. kích thích. BỊ kích thích, vị ây như lý tính cần. 
Do tinh cần, với thân, vị ây chứng ngộ được sự thật 
tối thăng: với trí tuệ, vị ấy sau khi thể nhập, thấy 
được sự thật ây. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, con ngựa hiên thiện thuần 
thục ấy, khi bị cây gậy thúc ngựa đâm VàO XƯƠNG HỚI 
bị dao động, kích thích, Ta nói rằng, này các Tỷ- 
khe0, con người hiên thiện thuần thục này giống như 
ví dụ ấy. Như vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng 
người hiển thiện thuần thục. Này các Tỷ-kheo, đây là 
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hạng người hiện thiện thuần thục thứ tư có mặt, hiện 
hữu ở đời. 


Này các Tý-kheo, có bốn hạng người hiển thiện 
thuân thục này có mặt, hiện hữu ở đời. 


VÍ DỤ 483 


54 Ngựa - § tánh xấu của con người - 
Kinh NGỰA CHƯA ĐIÊU PHỤC - 
Tăng HIL, 546 


NGỰA CHƯA ĐIÊU PHỤC -7ăng II, 546 


1. - Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng về tám loại ngựa 
chưa điều phục, tám tánh xấu của con ngựa, tám hạng 
người chưa điều phục, tám tánh xấu của con người. 
Hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ nói. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế tôn nói như 
Sau: 


2. - Này các Tỷ-kheo, thế nào là tám loại ngựa chưa 
được điêu phục? Thê nào là tám tánh xâu của ngựa? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có loại ngựa chưa được điều 
phục, khi bảo đi, bị gậy thúc, bị người đánh xe la và 
thúc đấy, nó đi lùi. và với lưng. làm chiếc xe chay 
vòng lại. Như vậy, này các Tỷ-kheo, đây là loại ngựa 
chưa được điều phục. Này các Tỷ-kheo, đây là tánh 
xấu thứ nhất của con ngựa. 
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3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có loại ngựa chưa 
được điều phục, khi đã đi, bị gậy thúc hay bị người 
đánh xe la, nó nhảy lùi, đạp vào thành xe. làm gấy 
song xe. Như vậy, này các Tỷ-kheo, đây là loại ngựa 
chưa được điều phục. Này các Tỷ-kheo, đây là tánh 
xấu thứ hai của con ngựa. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có loại ngựa chưa 
được điều phục, khi bảo đi, bị gậy thúc hay bị người 
đánh xe la, rút bắp về ra khỏi gong xe và dẫm nát 
song xe. Như vậy, này các Tỷ-kheo, đây là loại ngựa 
chưa được điều phục. Này các Tỷ-kheo, đây lả tánh 
xấu thứ ba của con ngựa. 


5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có loại ngựa chưa 
được điều phục, khi bảo đi, bị gậy thúc hay bị người 
đánh xe la, liền đi con đường xấu và làm cho xe bị 
lac hướng. Như vậy, này các Tỷ-kheo, đây là loại 
ngựa chưa được điều phục. Này các Tỷ-kheo, đây là 
tánh xấu thứ bốn của con ngựa. 


6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có loại ngựa chưa 
được điều phục, khi bảo đi, bị gậy thúc hay bị người 
đánh xe la, nó trườn đứng phía chân trước và đạp lên 
không trung với chân trước. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, đây là loại ngựa chưa được điều phục. Này các 
Tý-kheo, đây là tánh xấu thứ năm của con ngựa. 
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7. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có loại ngựa chưa 
được điều phục, khi bảo đi, bị gậy thúc hay bị người 
đánh xe la, không đề ý đến người đánh xe la. không 
đề SIN/ đến cây gây thúc ngựa. lây răng nghiên hàm 
thiết (khớp ngựa) ngựa và đi chỗ nào nó muôn. Như 


vậy, này các Tỷ-kheo, đây là loại ngựa chưa được 
điêu phục. Này các Tỷ-kheo, đây là tánh xâu thứ sáu 
của con ngựa. 


Š. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có loại ngựa chưa 
được điều phục, khi bảo đi, bị gậy thúc hay bị người 
đánh xe la, không đi tới, không ởi lui, đứng lại tại 
chỗ như một cột trụ. Như vậy, này các Tỷ-kheo, đây 
là loại ngựa chưa được điều phục. Này các Tỷ-kheo, 
đây là tánh xấu thứ bảy của con ngựa. 


9. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có loại ngựa chưa 
được điều phục, khi bảo đi, bị gậy thúc hay bị người 
đánh xe la, liền tréo hai chân trước. tréo lại hai chân 
sau. và quy xuống bốn chân tại đấy. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, đây là loại ngựa chưa được điều phục. 
Này các Tỷ-kheo, đây là tánh xấu thứ tám của con 
ngựa. 


Này các Ty-kheo, đây là tám loại ngựa chưa được 
điều phục và tám tánh xấu của con ngựa. 
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10. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là tám hạng người 
chưa được điêu phục và tám tánh xâu của con 
người? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo buộc tội một 
Tý-kheo phạm tội. Tỷ-kheo ấy bị các Tỷ-kheo buộc 
tội, nói rằng: 
“Tôi không nhớ, tôi không nhớ ”. VÍ như, này các Tỷ- 
kheo, con ngựa chưa được điều phục ây, khi bảo đi, 
bị gậy thúc, hay bị người đánh xe la, nó đi lùi với cái 
lưng làm cho cái xe chạy vòng lại. Này các Tỷ-kheo, 

Ta nói rằng, người này giống như ví dụ ấy. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, đây là hạng người chưa được điều 
phục. Này các Tỷ-kheo, đây là tánh xấu thứ nhất của 
COn nĐØười. 


11. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các cny -kheo buộc tội 
một Tỷ-kheo phạm tội. Tỷ-kheo ấy bị các Tỷ- Bên 
buộc tội, 

"Thầy lấy quyền gì mà nói, này kẻ ngu sỉ không thông 
mình? Tại sao Thây nghĩ rằng Thầy phải nói? " Ví 
như, nảy các Tỷ-kheo, con ngựa chưa được điều 
phục ấy, khi bảo đi, bị gậy thúc, hay bị người đánh 
xe la, nó nhảy lùi lại, đạp vào thành xe. làm gãy song 
xe. Này các Tý-kheo, Ta nói rằng, người này giống 
như ví dụ ấy. Như vậy, này các Tý-kheo, đây là hạng 
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người chưa được điều phục. Này các Tý-kheo, đây 
là tánh xâu hai của con người. 


12. Lại nữa, này các Ty-kheo, các Tỷ-kheo buộc tội 
một Tỷ-kheo phạm tội. Tý-kheo ấy bị các Tỷ-kheo 
buộc tội, : "Thầy cũng 
phạm tội tên là như vậy. Vậy Thầy hãy phát lộ 
trước”. Này các Tỷ kheo,ví như con ngựa chưa được 
điều phục ấy, khi bảo đi, bị gậy thúc, hay bị người 
đánh xe la, rút bắp về ra khỏi xe và dẫm nát gong xe 
Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng, người này giống như 
ví dụ ấy. Như vậy, này các Tỷ-kheo, đây là hạng 
người chưa được điều phục. Này các Tý-kheo, đây 
là tánh xấu ba của con người. 


13. Lại nữa, này các Ty-kheo, các Tỷ-kheo buộc tội 
một Tỷ-kheo phạm tội. Tỷ-kheo ấy bị các Tỷ-kheo 
buộc tội, 
hướng dân câu chuyện ra ngoài và biểu lộ phân nộ, 
sân hận, bất mãn. Này các Tỷ-kheo, ví như con ngựa 
chưa được điều phục ấ ây, khi bảo đi, bị gậy thúc, hay 
bị người đánh xe la, liền đi vào con đường xấu và 
làm cho xe bị lạc hướng. Này các Tỷ-kheo, Ta nói 
rằng, người này giống như ví dụ ấy. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, đây là hạng người chưa được điều 
phục. Này các Tý-kheo, đây là tánh xấu thứ tư của 
COn nĐØười. 
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14. Lại nữa, này các Ty-kheo, các Tỷ-kheo buộc tội 
một Tỷ-kheo phạm tội. Tý-kheo ấy bị các Tỷ-kheo 
buộc tội, Này 
các Tỷ-kheo, ví như con ngựa chưa được điều phục 
ây, khi bảo đi, bị gậy thúc, hay bị người đánh xe la, 
liền trườn đứng phía thân trước và đạp lên không với 
chân trước. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng, người này 
giống như ví dụ ấy. Như vậy, này các Tỷ-kheo, đây 
là hạng người chưa được điều phục. Này các Tỷ- 
kheo, đây là tánh xấu thứ năm của con người. 


15. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo buộc tội 
một Tỷ-kheo phạm tội. Tỷ-kheo ấy bị các Tỷ-kheo 
buộc tội, không để ý đến chúng Tăng, không đề ý đến 
các Tỷ-kheo buộc tội, vị ấy đi chỗ nào vị ấy muốn. 
Này các Ty-kheo, ví như con ngựa chưa được điều 
phục ấy, khi bảo đi, bị gậy thúc, hay bị người đánh 


xe la, không đề ý ý đến người đánh xe, không đề ý ý đến 


cây ToI. lây răng nghiễn hàm thiết ngựa. và đi chỗ 
nào nó muôn. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng, người 


này giống như ví dụ ấy. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
đây là hạng người chưa được điều phục. Này các Tỷ- 
kheo, đây là tánh xâu thứ sáu của con người. 


1ó. Lại nữa, này các Ty-kheo, các Tỷ-kheo buộc tội 


một Tỷ-kheo phạm tội. Tỷ-kheo ấy bị các Tỷ-kheo 
buộc tội, liên nói: “7ô không có phạm tội, tôi không 
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có phạm tội" và vị ấy làm chúng Tăng bực mình với 
sự m lặng. Này các Tỷ-kheo, ví như con ngựa chưa 
được điều phục ấy, khi bảo đi, bị gậy thúc, hay bị 
người đánh xe la, không đi tới, không đi luI, đứng lại 
như môi côt tru. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng, người 
này giống như ví dụ ấy. Như vậy, này các Tý-kheo, 
đây là hạng người chưa được điều phục. Này các Tỷ- 
kheo, đây là tánh xấu thứ bảy của con người. 


17. Lại nữa, này các Ty-kheo, các Tỷ-kheo buộc tội 
một Tỷ-kheo phạm tội. Tý-kheo ấy bị các Tỷ-kheo 
buộc tội, nói như sau: “14¡ sao các Tôn giả lại quá 
lo cho tôi. Bắt đầu từ nay, tôi sẽ từ bỏ học pháp và 
hoàn tục". Rồi vị ấy sau khi từ bỏ học pháp và hoàn 
tục nói như sau: "Nay các Tôn giả ấy được hoan hỷ". 
Này các Tý-kheo, ví như con ngựa chưa được điều 
phục ấy, khi bảo đi, bị gậy thúc, hay bị người đánh 
xe la, liền tréo lại hai chân trước, tréo lại hai chân sau 

và năm xuống bốn chân tại đây. Này các Tỷ-kheo, 
Ta nói rằng, người này giống như ví dụ ấy. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, đây là hạng người chưa được điều 
phục. Này các Tý-kheo, đây là tánh xâu thứ tám của 
COn nĐười. 


Này các Ty-kheo, đây là tám hạng người chưa được 
điều phục và tám tánh xâu của con người. 
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55 Ngựa - 8 đức tánh hiền thiện - Kinh 
CON NGỰA THUẦN THỤC - Tăng 
HI, 543 


CON NGỰA THUẢN THỤC— 7ăng III, 543 


1. - Đây đủ với /đm đức tánh, này các Tỷ-kheo, một 
con ngựa của vua hiền thiện, thuần thục, xứng đáng 
để vua dùng, thuộc quyền sở sữu của vua, và được 
xem như là biểu tượng của vua. 


2 Thế nào là tám? 


-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, một con ngựa của vua 
hiển thiện, thuần thục, khéo sanh cả hai †ử mẫu 
hệ và phụ hệ, tại phương hướng nào, các con 
ngựa hiển thiện, thân thục không sanh trưởng, 
tại phương hướng ấy, con ngựa ấy được sanh. 

-— Họ cho ăn các món ăn gì, ướt hay khô, con 
ngựa ấy ăn một cách cần thận, không có làm 
rƠI rỚI. 

- Con ngựa ấy nhàm chán khi phải đứng hay 
năm gân phân hay nước tiểu. 

- Con ngựa ấy sống hoan hỷ và dễ dàng sống 
chung với các con ngựa khác, và không làm 
các con ngựa khác hoảng sợ. 
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- Phàm có những gian dối, giả dối, xảo trá, 
quanh co gì, nó nếu rõ như thật cho người đảnh 
xe biết, và người đánh xe cố găng nhiếp phục 
nó. 

-_ Khi đang kéo xe, nó nghĩ: "Hãy để cho các con 
ngựa khác muốn hay không muốn kéo, còn ta, 
ta sẽ kéo ”. 

-_ Khi ẩi, nó đi con đường thẳng. 

- Kiên trì nó kiên trì cho đến khi mạng sống 
chấm đứt. 


Thành tựu tám pháp này, này các Ty-kheo, một con 
ngựa của vua hiền thiện, thuần thục, xứng đáng để 
vua dùng, thuộc quyền sở sữu của vua, và được xem 
như là biêu tượng của vua. 


3. Như vậy, này các Tyỷ-kheo, thành tựu tám pháp 
này, Tỷ-kheo xứng đáng được cung kính ... là ruộng 
phương vô thượng ở đời. Thê nào là tám? 


4. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo: 


-_ Giữ giới, sống chế ngự với sự chế ngự của giới 
bốn, đây đủ uy nghỉ chánh hạnh, thấy sợ hãi 
trong các lôi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập 
trong các học pháp. 

-_ Phàm nhận các món đô ăn gì, thô hay tế, vị ấy 
ăn một cách cẩn thận, không có oán thán gì, 
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-_ Vị ấy có nhàm chán, nhàm chán thân làm ác, 
miệng nói ác, ý nghĩ dc, nhàm chản sự thành 
tựu các pháp ác bắt thiện. 

-_ Vị ấy sống hoan hỷ và dễ dàng sống chung với 
các Tỷ-kheo khác, và không làm các Tỷ-kheo 
khác hoảng sợ. 

- Phàm có những gian dối, giả dối, xảo trá, 
quanh co Øl, nếu rõ như thát cho vị Đạo Sư hay 
các đồng Phạm hạnh có trí cô găng để nhiếp 
phục. 

-_ Trong khi học tập, vị ấy khởi lên ý nghĩ: "Hãy 
để cho các Tỷ-kheo khác học tập, hay không 
học tập, còn ta, ta sẽ học tập ở đáy ”. 

-_ Khi đi, vị ấy đi con đường thăng, tại đây, con 
đường thẳng này tức là Chánh tri kiến, Chánh 
tr duy, Chanh nợgữ, Chánh nghiệp, Chánh 
mạng, Chánh tĩnh tấn, Chánh niệm, Chánh 
định. 

-_ Vị ấy sống tỉnh cần, nghĩ rằng: "Dầu chỉ có đa, 
gân hay xương còn lại, dâu thịt và máu có khô 
cạn trong thân, điều mà sự kiên trì của con 
người, sự tinh tấn của con người, sự nỗ lực có 
thể đạt được, nếu chưa đạt được thời tỉnh tấn 
không có chấm dứt". 


Thành tựu tám pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng 
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được cúng dường, đáng được chặắp tay, là ruộng 
phước vô thượng ở đời. 
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56 Ngựa - 9 hạng người - Kinh NGỰA 
CHƯA ĐƯỢC ĐIÊU PHỤC - Tăng 
IV, 131 


NGỰA CHƯA ĐƯỢC ĐIÊU PHỤC - 7ăng IV, 131 
1.- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng về: 
-. Ba loại ngựa chưa được điều phục và ba hạng 
người chưa được điêu phục; 
-- Ba loại ngựa được điều phục, và ba hạng người 
được điêu phục; 
= Ba loại ngựa hiền thiện thuân lương và ba hạng 
người hiện thiện thuân lương. 


Hãy nghe và khéo tác ý. Ta sẽ nói. 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như 
Sau: 


2.- Này các Tỷ-kheo, thế nào là ba loại ngựa chưa 
được điều phục? 


- Ở đây, này các Tỷý-kheo, có loại ngựa chưa 


được điêu phục có tôc lực nhưng không có sắc 
đẹp, không có cân đôi bê cao, chu vi bê ngoài. 
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- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có loại ngựa chưa 
được điều phục, có tỐc lực, có sắc đẹp nhưng 
không có cân đối. 

- Ở đây, này các Tý-kheo, có loại ngựa chưa 
được điều phục, có tỐc lực, có sắc đẹp và có 
cân đối. 


Ba loại này, này các Tỷ-kheo, là ba loại ngựa chưa 
được điêu phục. 


3. Và này các_1ỷ-kheo, thế nào là ba hạng người 
chưa được điều phục 2 


-_Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người chưa 
được điều phục, có tốc lực nhưng không có sắc 
đẹp. không có cân đối. 

-_Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người chưa 
được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp nhưng 
không có cân đôi. 

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người chưa 
được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân 
đối. 


Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, là ba hạng 
người chưa được điêu phục. 
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4. Thế nào, này các Tỷ-kheo, là hạng người chưa 
được điều phục, có tốc lực nhưng không có sặc đẹp, 
không có cán đổi? 


-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thật tuệ 
tri: "Đây là Khổ", như thật tuệ tri: "Đây là 
Khổ tập", như thật tuệ tri: "Đây là Khổ diệt", 
như thật tuệ tri: "Đây là con đường đưa đến 
Khổ diệt". Đây Ta nói trong nghĩa có tốc lực. 

-_ Nhưng khi được hỏi về thắng pháp, thắng luật, 
vị ấy lại ngập ngừng, không có trả lời. Đây Ta 
nói trong nghĩa không có sắc đẹp. 

__ Vị ấy không có nhận được các đồ tư dụng, như 
y đáo, đô ăn khất thực, sàng tọa, được phẩm trị 
bệnh. Đáy Ta nói trong nghĩa không có cân 


đổi. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, là người chưa có điêu 
phục, có tôc lực, nhưng không có sắc đẹp, không có 
cân đôi. 


5. Như thế nào, này các 1)-kheo, là hạng người chưa 
được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, nhưng không 
có cân đối? 


= „ đây, này các 1ỷ-kheo, 1ỷ-kheo như thật tuệ 


ri: MA là Khổ"', như thật tuệ tri: "Đây là 
n tập”, như thật tuệ tri: "Đáy là Khó diệt”, 
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như thật tuệ tri: "Đây là con đường đưa đến 
Khổ diệt". Đây Ta nói trong nghĩa có tốc lực. 

-_ Nhưng khi được hỏi về thắng pháp, thắng luật, 
vị ấy liên trả lời, không có ngập ngừng. Đây Ta 
nói trong nghĩa có sắc đẹp. 

-_ Nhưng vị ấy không nhận được các đô tư dụng, 
như y ảo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm 
trị bệnh. Đây Ta nói trong nghĩa không có cân 


đổi. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người chưa được 
điêu phục, có tôc lực, có sắc đẹp nhưng không có cần 
đôi. 


6. Và như thê nào, này các Tỷ-kheo, là người chưa 
được điêu phục, có tốc lực, có sặc đẹp, có cán đôi? 


-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thật tuệ 
tri: "Đây là Khổ"'..., như thật tuệ trí: "Đây là 
con Đường đưa đến khô diệt". Đây Ta nói 
trong nghĩa có tốc lực. 

-_ Khi được hỏi về thắng pháp, thắng luật, vị ấy 
liên trả lời, không có ngập ngừng. Đây Ta nói 
trong nghĩa có sắc đẹp. 

-_ Vị ấy nhận được các đồ tư dụng, như y áo, đô 
ăn khất thực, sàng tọa, được phẩm trị bệnh. 
Đáy Ta nói trong nghĩa có cân đối. 
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Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người chưa được 
điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp có cân đối. Những 
hạng người này, này các Tỷ-kheo, là ba hạng người 
chưa được điều phục. 


7. Này các Tỷ-kheo, thế nào là ba loại ngựa được 
điều phục ? 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có loại ngựa được 
điều phục, có tốc lực, nhưng không có sắc đẹp, 
không có cân đối. 

- Ở đây, này các Tyỷ-kheo, có loại ngựa được 
điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp nhưng không 
có cân đối. 

- Ở đây, này các Tyỷ-kheo, có loại ngựa được 
điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân đối. 


Các loại này, này các Tỷ-kheo, là ba hạng loại ngựa 
được điêu phục. 


S. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ba hạng người 
được điệu phục 2 


-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người được 
điêu phục, có tôc lực, nhưng không có sắc đẹp, 
không có cần đồi. 
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-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người được 
điều phục, có tốc lực, cá sắc đẹp nhưng không 
có cân đồi. 

- Ở đây, này các Ty-kheo, có hạng người được 
điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân đối. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là hạng người được 
điều phục, có tốc lực, không có sắc đẹp, không có 
cán đổi? 


1. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn điệt 
năm hạ phân kiết sử, được hóa sanh, tại đấy, 
được nhập Niết-bàn, không còn phải trở lui đời 
này nữa. Đáy Ta nói trong nghĩa có tốc lực. 

2. Nhưng được hỏi về thắng pháp, thăng luật, vị 
ấy ngập ngừng, không có trả lời. Đây Ta nói 
trong nghĩa không có sắc đẹp. 

3. Vị ấy không nhận được các đô tư dụng như y 
áo, đô ăn khất thực, sàng tọa, được phẩm trị 
bệnh. Đáy Ta nói trong nghĩa không có cân 
đối. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người chưa được 


điêu phục, có tôc lực, nhưng không có sắc đẹp, 
không có cân đôi. 


VÍ DỤ 500 


Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, là hạng người 
được điêu phục, có tốc lực, có sặc đẹp, nhưng không 
có cán đổi? 


- Ở đây, này các 1)-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt 
năm hạ phân kiết sử, được hóa sanh, tại đấy 
được nhập Niết-bàn, không phải trở lui đời này 
nữa. Đáy Ta nói trong nghĩa có tốc lực. 

-_ Khi được hỏi về thắng pháp, thắng luật, vị ấy 
trả lời, không có ngập ngừng. Đây Ta nói trong 
nghĩa EB sác đẹp. 

-_ Nhưng vị này không nhận được các đô tr dụng 
như y ảo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, được phẩm 
trị bệnh. Đáy Ta nói trong nghĩa không có cân 
đối. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người được điều 


phục, có tốc lực, có sắc đẹp nhưng không có cân đối. 


9. à như thê nào, này các Tỷ-kheo, là hạng người 
được điêu phục, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân đổi? 


- đây, này các Tỷ -kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt 
năm hạ phân kiết sử, được hóa sanh, tại đấy 
được nhập Niết-bàn, không phải trở lui đời này 
nữa. Đáy Ta nói trong nghĩa có tốc lực. 
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-_ Khi được hỏi về thắng pháp, thắng luật, vị ấy 
liên trả lời, không có ngập ngừng. Đây Ta nói 
trong nghĩa có sạc đẹp. 

-_ Và vị ấy nhận được các đồ tư dụng như y áo, 
đô ăn khất thực, sàng tọa, được phẩm trị bệnh. 
Đáy Ta nói trong nghĩa có cân đối. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người được điều 
phục, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân đối. Những hạng 
người này, này các Tỷ-kheo, là ba hạng người được 
điều phục. 


10. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là ba loại ngựa hiện 
thiện thuán lương? 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có loại ngựa hiển 
thiện thuần lương, có tốc lực nhưng không có 
sắc đẹp, không có cân đối. 

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có loại ngựa hiển 
thiện thuần lương, có tốc lực, có sắc đẹp, nhưng 
không có cân đồi. 

- Ở đây, này các lỷ- -kheo, có loại ngựa hiển 
thiện thuần lương, có tốc lực, có sắc đẹp, có 
cân đối. 


Những loại này, này các Tỷ-kheo, là ba loại ngựa 
hiên thiện thuân lương. 
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11. Và này các _Tỷ-kheo, thế nào là ba loại người 
hiện thiên thuấn lương 2 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người hiền 
thiện thuần lương, có tốc lực, nhưng không có 
sắc đẹp. không có cân đối. 

- Ở đây, này các Tỷ- -kheo, có hạng người hiển 
thiện thuần lương, có tốc lực, có sắc đẹp, nhưng 
không có cân đồi. 

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người hiền 
thiện thuần lương, có tốc lực, có sắc đẹp, có 
cân đối. 


Những hạng người này, này các Tỷ-kheo, là ba hạng 
người hiên thiện thuân lương. 


Như thế nào, này các Tỷ-kheo, là hạng người hiển 
thiện thuần lương, có tốc lực nhưng không có sắc 
đẹp, không có cân đối? 


-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo do đoạn điệt các lậu 
hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng 
trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm 
giải thoái, tuệ giải thoát. Đáy Ta nói trong 
nghĩa có tốc lực. 

-_ Khi được hỏi về thắng pháp, thắng luật, vị ấy 
ngập ngừng, không trả lời. Đây Ta nói trong 
nghĩa có sắc đẹp. 
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-_ Vị ấy không nhận được các đồ tư dụng như y 
do, đồ ăn khát thực, sàng tọa, được phẩm trị 
bệnh. Đây Ta nói trong nghĩa không có cân 


đổi. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người hiện thiện 
thuân lương, có tôc lực nhưng không có sắc đẹp, 
không có cân đôi. 


Như thế nào, này các Tỷ-kheo, là hạng người hiển 
thiện thuán lương, có tóc lực, có sắc đẹp nhưng 
không có cán đổi? 


-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo do đoạn điệt các lậu 
hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng 
trí, chúng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm 
giải thoái, tuệ giải thoát. Đáy Ta nói rong 
nghĩa có tốc lực. 

-_ Khi được hỏi về thắng pháp, thắng luật, vị ấy 
liên trả lời, không có ngập ngừng. Đây Ta nói 
trong nghĩa có sắc đẹp. 

-_ Vị ấy không nhận được các đô tư dụng như y 
áo, đô ăn khất thực, sàng tọa, được phẩm trị 
bệnh. Đây Ta nói trong nghĩa không có cân 
đổi. 


VÍ DỤ 504 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người hiển thiện 
thuân lương, có tôc lực, có sác đẹp nhưng không có 
cân đôi. 

Và như thể nào, này các 1ỷ-kheo, là hạng người hì ên 


z 


thiện thuần lương, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân đổi 


-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo do đoạn điệt các lậu 
hoặc, tự mình với thắng trí, chúng ngộ, chứng 
đạt và an trú vô lậu tâm giải thoái, tuỆ giải 
thoát. Đáy Ta nói trong nghĩa có tốc lực. 

-_ Khi được hỏi về thắng pháp, thắng luật, vị ấy 
liên trả lời, không có ngập ngừng. Đây Ta nói 
trong nghĩa có sắc đẹp. 

-_ Vị ấy nhận được các đô tư dụng như y áo, đô 
ăn khất thực, sàng tọa, được phẩm trị bệnh. 
Đáy Ta nói trong nghĩa có cân đối. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người hiện thiện 
thuân lương, có tôc lực, có sắc đẹp, có cân đôi. 


Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, là ba hạng 
người hiền thiện thuần lương. 
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57 Ngựa - Kinh CON NGỰA THUẦN 
CHỦNG 1 - Tăng II, 293 


CON NGỰA THUẦN CHỦNG l - 7ăng II, 293 


1.- Đây đủ với bốn đức tánh, này các Tỷ-kheo, một 
COn ngựa của vua, hiền thiện, thuần chủng, xứng 
đáng để vua dùng, thuộc quyên sở hữu của vua, được 
xem như một biểu tượng của vua. Thế nào là bốn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, một con ngựa của vua hiên 
thiện thuân chúng, 


Đây đủ với bốn đức tánh này, này các Tỷ-kheo, một 
COn ngựa của vua, hiền thiện, thuần chủng, xứng 
đáng để vua dùng, thuộc quyên sở hữu của vua, được 
xem như một biêu tượng của vua. 


. Thế nào là bốn? 


2. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo đầy đủ sắc đẹp, 
đây đú với sức mạnh, đây đủ với tôc lực, đây đủ 
với cần đôi. 
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Và này các Tý-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đầy đủ sắc 
đẹp? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo sông có giới luật, 
sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn 
Pàtimokkha, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi 
trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong 
các học pháp. Như vậy, này các Ty-kheo, là Tỷ-kheo 
đây đủ sắc đẹp. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đây đủ sức 
mạnh? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo sống tinh cần, tỉnh 
tân, đoạn tận các pháp bắt thiện, thành tựu đầy đủ các 
pháp thiện, nỗ lực, kiên trì, đõng mãnh, không từ bỏ 
trách nhiệm đối với các pháp thiện. Như vậy, này các 
Tý-kheo, là Tý-kheo đây đủ sức mạnh. 


3. Và này các Tý-kheo. thế nào là Tý-kheo đầy đủ 
tốc lực? 


Ở đây, này các Tý-kheo, vị Tỷ-kheo như thật rõ biết: 
"Đây là khổ": như thật rõ biết: "Đây là khổ tập ; như 
thật rõ biết: "Đây là khổ diệt"; như thật rõ biết: "Đây 
là con đường đưa đến khổ diệt”. Như vậy, này các 
Tý-kheo, là Tý-kheo đây đủ tốc lực. 
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Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đây đủ sự 
cân đôi? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo được thâu nhận 
các vật dụng như y áo, đô ăn khât thực, sàng tọa, 
dược phâm trị bệnh. 


Như vậy, này các Tý-kheo, là Tỷ-kheo đầy đủ sự cân 
đối. Này các Tý-kheo, thành tựu với bốn pháp này, 
Tỷ-kheo xứng đáng được cung kính, được tôn trọng, 
được cúng dường, được chắp tay, là ruộng phước vô 
thượng ở đời. 


CON NGỰA THUẢN CHỦNG 2 - Tăng II, 295 


(Giống như kinh trước, chỉ khác định nghĩa về tốc độ 
của Tỷ-kheo, có thê giải thích khác như sau) 


... Và này các Tý-kheo, thế nào là tốc độ vị Tỷ-kheo? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo do đoạn diệt các 
lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình chứng ngộ với 
thắng trí, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, 
tuệ giải thoát. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo 
đây đủ tốc lực. 


(các đức tánh khác như kinh trước) ... 


VÍ DỤ 508 


VÍ DỤ 


58 ˆ Ngựa - Kinh CON NGỰA THUẦN 
CHỦNG - Tăng III, 14 


CON NGỰA THUẦN CHỦNG -7ăng II, 14 


1. - Thành tựu sáu chi phần, này các Tỷ-kheo, một 
con ngựa hiên thiện, thuần chủng của vua, xứng đáng 
cho vua dùng, là tài sản của vua, và được xem là một 
biểu tượng của vua. Thế nào là sáu? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, con ngựa hiền thiện thuần 
chủng của vua kham nhẫn các sắc, kham nhẫn các 
tiếng, kham nhẫn các hương, kham nhẫn các vị, 
kham nhẫn các xúc, và đầy đủ dung sắc. 

Thành tựu sáu chị phân này, này các Tỷý-kheo, một 
con ngựa hiên thiện, thuần chủng của vua, xứng đáng 
cho vua dùng, là tài sản của vua, và được xem là một 
biểu tượng của vua. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thành tựu sáu pháp, Tỷ- 
kheo đáng được cúng dường... là ruộng phước vô 
thượng ở đời. Thế nào là sáu? 


3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


VÍ DỤ 510 


Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
đáng được cung kính... là ruộng phước vô thượng ở 
đời. 


CON NGỰA THUẢN CHỦNG 2 -7ăng III, 15 


(Như kinh trên & 5, chỉ thay đổi đây đủ dung sắc, với 
đáy đủ sức mạnh cho & 6, và với đây đủ tốc lực cho 
& 7). 


VÍ DỤ 511 


59 _ Ngựa - Kinh CON NGỰA THUẦN 
THỤC 1 - Tăng IL, 443 


CON NGỰA THUẦN THỤC I - 7ăng L, 443 


1. - Đầy đủ với ba đức tánh, này các Tý-kheo, một 
con ngựa của vua, hiền thiện, thuần thục, xứng đáng 
để vua dùng, thuộc quyên sở hữu của vua, và được 
xem như một biểu tượng của vua. Thế nào là ba? 


Ở đây, này các Tý-kheo, một con ngựa của vua hiền 
thiện, thuần thục, đầy đủ sắc đẹp, đầy đủ với sức 
mạnh, đầy đủ với tốc lực 

Đầy đủ với ba đức tánh này, này các Tỷ-kheo, một 
con ngựa của vua, hiển thiện, thuần thục, xứng đáng 
để vua dùng, thuộc quyên sử dụng của vua, và được 
xem như một biểu tượng của vua. 


2. Cũng vậy, này các Tý-kheo, đầy đủ với ba pháp, 
một Tỷ-kheo đáng được cung kính, đáng được tôn 
trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, 
là ruộng phước vô thượng ở đời. Thế nào là ba? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đầy đủ sắc đẹp, 
đầy đủ sức mạnh, đây đủ tốc lực. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Tý-kheo đầy đủ sắc 
đẹp ? 


VÍ DỤ 32 


- Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo giữ gìn giới 
luật, sống hộ trì với sự hộ trì của giới bốn, đây đủ 
uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi 
nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học 
pháp. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo đầy 
đủ sắc đẹp. 

4. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo đây đủ 

sức mạnh 2 

-_ Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo sống tinh cần 
tỉnh tấn, đoạn tận các pháp bất thiện, thành tựu 
đầy đủ các pháp thiện, nỗ lực, kiên trì, dõn ø mãnh, 
không từ bỏ trách nhiệm đối với các pháp thiện. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo đây đủ sức 
mạnh. 

5. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo đây đủ tốc 

lực ? 

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thật rõ 
biết: "Đây là Khổ", như thật rõ biết: "Đây là Khô 
tập”, như thật rõ biết: "Đây là Khổ diệt", như thật 
rõ biết: "Đây là con Đường đưa đến Khổ diệt". 
Như vậy, này các Tý-kheo, là Tý-kheo đây đủ tốc 
lực. 

Đầy đủ với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 

đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng 

được cúng dường, đáng được chặắp tay, là ruộng 
phước vô thượng ở đời. 


VÍ DỤ 513 


CON NGỰA THUÁN THỤC 2-— Tăng L, 445 


1-4. ... (Hoàn toàn giống như kinh trên) 

5. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo đây đủ tốc 

lực ? 

- Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo do đoạn diệt 
năm hạ phân kiêt sứ, được hóa sanh tại chỗ ây 
nhập Bát-Niêt bàn, khỏi phải trở lui từ thê giới ây, 
đên thê gIỚI này. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
đây đủ tôc lực. 

Đây đủ với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 

đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng 

được cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng 
phước vô thượng ở đời. 


CON NGỰA THUẢN THỤC 3 -— Tăng L 445 


1-4. .... (Hoàn toàn giống như kinh số 94, từ 1-4) 

5. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo đây đủ tốc 

lực 2 

- Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo do đoạn diệt 
các lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự mình với 
thăng trí, chứng ngộ và chứng đạt an trú vô lậu 


VÍ DỤ 514 


tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Như vậy, này các 
Tý-kheo, là Tý-kheo đây đủ tốc lực. 
Đầy đủ với ba pháp này, này các TIỷ-kheo, Tỷ-kheo 
xứng đáng được cung kính, xứng đáng được tôn 
trọng, xứng đáng được cúng dường, xứng đáng được 
chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. 


VÍ DỤ 515 


60 Ngựa - Kinh CON NGỰA THUẦN - 
Tăng HI, 709 


CON NGỰA THUẦN - 7ăng II, 709 


1. Thành tựu năm chi phân, này các Tỷ-kheo, một 
con ngựa hiền thiện thuân chủng của vua, xứng đáng 
là của vua, là tài sản của vua và được gọi là biểu 
tượng của vua. Thế nào là năm? 


2. Trực hành, chạy nhanh, nhu nhuyễn lanh lẹ, nhẫn 
nhục, hiền lành. Thành tựu năm chi phân, này các 
Tý-kheo, một con ngựa hiền thiện thuần chủng của 
vua, xứng đáng là của vua, là tài sản của vua và được 
gọi là biêu tượng của vua. 


3. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thành tựu năm pháp, 
Tỷ-kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, 
đáng được cúng đường, đáng được chắp tay, là vô 
thượng phước điền ở đời. Thế nảo là năm? 


4. Trực hành, chạy nhanh, nhu nhuyến lanh lẹ, nhẫn 
nhục, hiên lành. 


Thành tựu năm pháp, Tyỷ-kheo đáng được cung kính, 


đáng được tôn trọng, đáng được cúng đường, đáng 
được chặp tay, là vô thượng phước điên ở đời. 


VÍ DỤ 516 


VÍ DỤ 


6l Ngựa - Kinh CÁC LOẠI NGỰA 
THUẢN THỤC - Tăng I, 532 


CÁC LOẠI NGỰA THUẦN THỤC - 7ăng I, 532 


1. - Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết giảng về ba loại 
ngựa hiên thiện, thuân thục, ba hạng người hiện 
thiện, thuần thục. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ba loại ngựa hiển 
thiện, thuán thục ? 


- Ở đây, này các Tý-kheo, có loại ngựa hiền 
thiện, thuân thục, có tôc lực, nhưng không có 
sắc đẹp, không có cân đôi. 

- Ở đây, này các Tý-kheo, có loại ngựa hiền 
thiện, thuân thục, có tôc lực, có sắc đẹp, nhưng 
không có cân đôi. 

- Ở đây, này các lỷ-kheo, có loại ngựa hiển 
thiện, thuần thục, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân 
đối. 

Những loại này, này các Tỷý-kheo, là ba loại ngựa 
hiên thiện, thuân thục. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là ba hạng người hiển 
thiện, thuận thục ? 


VÍ DỤ 515 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người hiền 
thiện, thuần thục, có tốc lực, nhưng không có 
sắc đẹp. không có cân đối. 


- Ở đây, này các Tỷ- -kheo, có hạng người hiền 
thiện, thuân thục, có tốc lực, có sắc đẹp, nhưng 
không có cân đối. 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người hiền 
thiện, thuần thục, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân 
đối. 

Những hạng người này, này các Tỷ-kheo, là ba hạng 
người hiện thiện, thuân thục. 


2. Như thế nào, này các Tỷ-kheo, là hạng người hiển 
thiện, thuận thục, có tốc lực, nhưng không có sặc 
đẹp, không có cán đổi? 

-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn điệt 
các lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự mình với 
thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Đáy Ta nói trong 
nghĩa có tốc lực. 

-_ Khi được hỏi về thắng pháp và thắng luật, vị 
ây ngập ngừng không trả lời. Đáy Ta nói rong 
nghĩa có sạc đẹp. 

-_ Vị ấy không nhận được các đô tư dụng, như y 
do, đồ ăn khát thực, sàng tọa, được phẩm trị 


VÍ DỤ 519 


bệnh. Đây Ta nói trong nghĩa không có cân 
đổi. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người hiền thiện, 
thuần thục, có tốc lực, nhưng không có sắc đẹp, 
không có cân đối. 


3. Như thế nào, này các Tỷ-kheo, là hạng người hiển 
thiện, thuán thục, có tốc lực, có sặc đẹp, nhưng 
không có cán đổi? 

-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn điệt 
các lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự mình với 
thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Đáy Ta nói trong 
nghĩa có tốc lực. 

-_ Khi được hỏi về thắng pháp và thắng luật, vị 
ây liên trả lời không có ngập ngừng. Đây Ta 
nói trong nghĩa có sạc đẹp. 

-_ Vị ấy không nhận được các đô tư dụng, như y 
do, đồ ăn khát thực, sàng tọa, được phẩm trị 
bệnh. Đây Ta nói trong nghĩa không có cân 
đổi. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người hiển thiện, 
thân thục, có tôc lực, có sắc đẹp, nhưng không có cân 
đôi. 

4. Như thế nào, này các Tỷ-kheo, là hạng người hiển 
thiện, thuần thục, có tốc lực, có sặc đẹp, có cân đổi? 


VÍ DỤ 520 


-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn điệt 
các lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự mình với 
thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Đáy Ta nói trong 
nghĩa có tốc lực. 

-_ Khi được hỏi về thăng pháp và thắng luật, vị 
áy liễn trả lời, Không có ngập ngừng. Đáy Ta 
nói POHD nghĩa có sạc đẹp. 


-_ Vị ấy nhận được các đồ tư dụng, như y áo, đô 
ăn khát thực, sàng tọa, dược phâm trị bệnh. 
Đáy Ta nói trong nghĩa có cần đổi. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người hiễn thiện, 
thần thục, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân đối. 
Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, là ba hạng 
người hiên thiện, thuần thục. 


VÍ DỤ 521 


62 Ngựa - Lương chủng mã - Kinh 
BHADDALII - 65 Trung II, 215 


KINH BHADDALI 
(Bhaddali suttam) 


— Bài kinh số 65 — Trung II, 21 


Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn trú tại Savatthl, Jetavana, 
tịnh xá ông Anathapindika. Ở đây, Thế Tôn gọi các 
Tý-kheo: "Này các Tý-kheo". - "Bạch Thế Tôn", các 
Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 


- Này các Tỷ-kheo, Ta ăn chỉ ngồi một lần 
(Ekasanabhojana). Này các Tỷ-kheo, do Ta án chỉ 
ngôi một lần, Ta cảm thây ít bệnh, ít não, nhẹ nhàng, 
có sức và lạc trú. 


Này các Tỷ-kheo, hãy ăn chỉ ngồi một lần. 
Này các Tỷ-kheo, hãy ăn chỉ ngôi một lần, và các 
Ông sẽ cảm thấy 


Khi được nói vậy, Tôn giả Bhaddali bạch Thế 


VÍ DỤ 32 


Tôn: 


— Bạch Thê Tôn, con không có thê ăn chỉ ngôi 
một lần. Bạch Thê Tôn, nêu con ăn chỉ ngôi một lân, 
thời con cảm thây như là hôi tiệc, như là hôi hận. 


— Vậy này Bhaddali, khi nào Ông được mời, hãy 
ăn tại chỗ một phân ăn, rồi đem về một phân ä ăn để 
ăn sau. Như vậy, này Bhaddali, Ông có thể ăn như 
vậy và sống qua ngày không? 


— Như vậy, bạch Thê Tôn, con cũng không có 
thê ăn được. Bạch Thê Tôn, nêu con có ăn như vậy, 
con vân cảm thây như là hôi tiệc, như là hôi hận. 


Rồi Tôn giả Bhaddali, trong khi chúng Tỷ-kheo 
chấp hành học giới đã được Thế Tôn chế định, tuyên 
bố sự bắt lực (của mình). Rồi Tôn giả Bhaddali, trong 
ba tháng tròn, không diện kiến Thế Tôn vì không 
thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp bậc Đạo 
Sư. 


Sau một thời gian, một số đông Tý-kheo đang 
làm y cho Thế Tôn (Civarakamma) và nói rằng: "Sau 
khi làm y xong, sau ba tháng này, Thế Tôn sẽ du 
hành". Rồi Tôn giả Bhaddali đến tại chỗ các vị Tỷ- 
kheo ấy, sau khi đến, nói lên với các Tỷ-kheo ấy 
những lời chào hỏi thăm, sau khi nói lên những lời 
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chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. 
Những Tỷ-kheo ây nói với Tôn giả Bhaddali đang 
ngôi một bên: 


- Này Hiền giả Bhaddali, tắm y này đang được 
làm cho Thế Tôn. Sau khi làm y xong, sau ba tháng 
này, Thế Tôn sẽ du hành. Này Hiền giả Bhaddali, 
hãy khéo tư niệm đến trường hợp đặc biệt này 
(Desakam). Chớ đê vệ sau, lại càng khó khăn hơn 
cho Hiên giả. 

— Thưa vâng, chư Hiên. 

—_ Tôn giả Bhaddali vâng đáp các Tỷ-kheo ây, đi 
đên chô Thê Tôn, sau khi đên đảnh lễ Thê Tôn rôi 


ngôi xuống một bên. Sau khi ngôi xuống một bên, 
Tôn giả Bhaddali bạch Thê Tôn: 


- Này Bhaddali, thật sự một lỗi lầm đã chiếm 


đoạt Ông, 
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thiện. Trong khi chúng Tỷ-kheo chấp hành học giới 
đã được Thê Tôn chê định, Ong đã tuyên bô sự bât 
lực của Ông. 


Này Bhaddali, trong thời ấy, Ông không ý thức 
được điều này: "Thế Tôn trú tại Savatthi, Thế Tôn sẽ 
biết ta như sau: "Tý-kheo tên Bhaddali không thực 
hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp bậc Đạo Sư”. 
Này Bhaddali, trong thời ấy, Ông không ý thức được 
như vậy. 


Này Bhaddali, trong thời â ấy, Ông không ý thức 
được điều này: "Một số đông Tỷ-kheo đến an cư vào 
mùa mưa ở Savatthi. Các vị ấy sẽ biết ta như sau: 
"“Fý-kheo tên Bhaddali không có thực hành trọn vẹn 
học giới trong giáo pháp bậc Đạo Sư”. Này Bhaddali, 
trong thời ấy, Ông không ý thức được như vậy. 


Này Bhaddali trong thời ấy, Ông không ý thức 
được điều này: "Một số đông Tý-kheo-ni đến an cư 
vào mùa mưa ở Savatthi. Các vị ấy sẽ biết ta như sau: 
”... (như trên)... 


.. một số đông nam cư sĩ trú ở Savatthi, sẽ biết 
ta như sau: ... (như trên)... 


.. MỘT số đông nữ cư sĩ trú ở SavatthI, sẽ biết ta 
như sau: ”“Tỷ-kheo tên Bhaddali không có thực hành 
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trọn vẹn học giới trong giáo pháp bậc Đạo Sư”. Này 
Bhaddali, trong thời ấy, Ông không ý thức được như 
vậy. 


Này Bhaddali, trong thời ấy, Ông không ý thức 
được điều này: "Một sỐ đông Sa-môn, Bà-la-môn 
ngoại đạo đến an cư vào mùa mưa ở Savatthi. Các vị 
ấy sẽ biết ta như sau: "Tỷ-kheo tên Bhaddali là đệ tử 
của Sa-môn Gotama, một bậc Thượng tọa, không có 
thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp bậc Đạo 
Sư". Này Bhaddali, trong thời ấy, Ông không ý thức 
được như vậy. 


— Bạch Thế Tôn, một lỗi lầm đã chiếm đoạt con, 
thật là ngu ngốc, thật là s¡ mê, thật là bất thiện. Trong 
khi chúng Tỷ-kheo chấp hành học giới đã được Thế 
Tôn chế định, con đã tuyên bố sự bất lực của con. 
Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn chấp nhận cho con lỗi 
lầm này là một lỗi lầm để có thể phòng hộ trong 
tương la. 


- Này Bhaddali, thật sự một lỗi lầm đã chiếm 
đoạt Ông, thật là ngu ngốc, thật là si mê, thật là bất 
thiện. Trong khi chúng Tỷ-kheo chấp hành học ĐIỚI 
đã được Ta chế định, Ông đã tuyên bố sự bất lực của 
Ong. 
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kheo Câu Phân Giải thoát. Ta nói với vị ấy như sau: 
"Này Tỷ-kheo, hãy đến và tự làm cầu cho Ta qua khỏi 
đám bùn”. VỊ ây tự đến làm cầu, hay tránh né thân 
chỗ khác, hay nói: "Không"? 


— Không phải vậy, bạch Thế Tôn. 


— Này Bhaddali, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có vị 
Tỷ-kheo tuệ giải thoát... thân chứng... kiến chí... tín 
thăng giải... tùy pháp hành... tùy tín hành. Ta nói với 
vị ấy như sau: "Này Tý-kheo, hãy đến và tự làm cầu 
cho Ta qua khỏi đám bùn". Vị ấy tự đến làm cầu, hay 
tránh né thân chỗ khác, hay nói: "Không"? 


— Không phải vậy, bạch Thế Tôn. 

— Này Bhaddali, Ông nghĩ thế nào? Này 
Bhaddali, trong thời gian ây Ong có phải là cầu phân 
giải thoát, hay huệ giải thoát hay thân chứng, hay 
kiên chí, hay tín thăng giải, hay tùy pháp hành, hay 
tùy tín hành? 

— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


__ —Này Bhaddali, có phải trong thời gian ây, Ông 
trông không, rông không, phạm lôi? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, một 
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lỗi lầm đã chiếm đoạt con, thật là ngu ngốc, thật là sĩ 
mê, thật là bất thiện. Trong khi chúng Tỷ-kheo chấp 
hành học giới đã được Thế Tôn chế định, con đã 
tuyên bố sự bất lực của con. Bạch Thế Tôn, mong 
Thế Tôn chấp nhận cho con lỗi lầm này là một lỗi 
lầm, để có thê phòng hộ trong tương lai. 


- Này Bhaddali, thật sự một lỗi lầm đã chiếm 
đoạt Ông, thật là ngu ngốc, thật là si mê, thật là bất 
thiện. Trong khi chúng Tỷ-kheo chấp hành học giới 
đã được Ta chế định, Ông đã tuyên bố sự bất lực của 
Ong. 


Này Bhaddali, nêu Ông sau khi thấy một lỗi lâm 
là một lôi lâm, và như pháp phát lộ, chúng ta sẽ châp 
nhận cho Ông. Vì rằng này Bhaddali, như vậy là sự 


nghĩa là 
bât cứ aI, sau khi thây một lôi lâm là một lôi lâm, 
phải như pháp phát lộ và phòng hộ trong tương lai. 


® Ở đây, này Bhaddali, có Tỷý-kheo không thực 
hành trọn ven học giới trong siáo pháp của bậc 
Đạo Sư. Vị ây suy nghĩ như sau: "Ta hãy sông tại 
một trú xứ xa văng, khu rừng, sốc cây, sườn núi, 
chỗ hoang dã, hang núi, nghĩa địa, tùng lâm, ngoài 
trỜi, đồng rơm. Và ta có thê chứng được thượng 
nhân pháp, tri kiến thù thăng, xứng đáng bậc 
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Thánh". VỊ ây sông tại một trú xứ xa văng, khu 
rừng, gôc cây, sườn núi chô hoang dã, hang núi, 
nghĩa địa, tùng lâm, ngoài trời, đông rơm. 


¡ này bị bậc Đạo Sư quở trách, bị các vị 
đông Phạm hạnh có trí sau khi quán sát quở trách, 
bị chư Thiên quở trách, bị tự mình quở trách mình, 


œ« Nhưng ở đây, này Bhaddali, có Tỷ-kheo thực 
hành tron vẹn học giới (rong giáo pháp bậc 
Đạo Sư. Vị ấy suy nghĩ như sau: "Ta hãy sống tại 
một trú xứ xa văng, khu rừng, sốc cây, sườn núi, 
chỗ hoang dã, hang núi, nghĩa địa, tùng lâm, ngoài 
trời, đồng rơm. Và ta có thể chứng được thượng 
nhân pháp, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc 
Thánh". Vị ấy sống tại một trú xứ xa vắng, khu 
rừng, gốc cây, sườn núi, chỗ hoang đã, hang núi, 
nghĩa địa, tùng lâm ngoài trời, đồng rơm. 
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. VỊ này không bị 


bậc Đạo Sư quở trách, không bị các đồng Phạm 
hạnh sau khi quán sát quở trách, không bị chư 
Thiên quở trách, không bị mình quở trách mình, 


Vị ấy ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú 
Thiên thứ nhất, một trạng thái hý lạc do ly dục 
sanh, có tâm, có tứ. Vì sao vậy? Sở dĩ như vậy, 
này Bhaddali, là vì vị ây thực hành trọn vẹn học 
giới trong giáo pháp bậc Đạo Sư. 


—. Và lại nữa, này Bhaddali, Tỷ-kheo diệt tầm và 
tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái 
hỷ lạc do định sanh, không tâm không tứ, nội 
tĩnh nhất tâm. Vì sao vậy? Sở dĩ như vậy, này 
Bhaddali, là vì vị ây thực hành trọn vẹn học 
giới trong giáo pháp bậc Đạo Sư. 


Và lại nữa này Bhaddali, Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, 
chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà 
các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và 
trú Thiền thứ ba. Vì sao vậy? Sở dĩ như vậy, 
này Bhaddali, là vì vỊ ây thực hành trọn vẹn học 
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giới frong giáo pháp bậc Đạo Sư. 

— Và lại nữa, này Bhaddali, Tỷ-kheo xả lạc, xả 
khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú 
Thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm, 
thanh tịnh. Vì sao vậy? Sở dĩ như vậy, này 
Bhaddali, là vì vị ây thực hành trọn vẹn học 
giới trong giáo pháp bậc Đạo Sư. 


— Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu 
nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử 
dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, vị ấy dẫn 
tâm hướng tâm đến túc mạng minh. Vị ấy nhớ 
đến các đời sống quá khứ, như một đời, hai 
đời,.... vị ấy nhớ đến nhiều đời sông quá khứ 
cùng với các nét đại cương và các chi tiết. Vì 
sao vậy? Sở dĩ như vậy, này Bhaddali, là vì vị 
ây thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp 
bậc Đạo Sư. 


—- Vị ấy với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu 
nhiễm, không phiên não, nhu nhuyễn, dễ sử 
dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, dẫn tâm 
hướng tâm đến trí tuệ về sanh tử của chúng 
sanh. VỊ ây với thiên nhãn thuần tịnh, siêu 
nhân, thấy sự sống và sự chết của chúng sanh. 
Vị ấy biết rõ răng, chúng sanh là người hạ liệt 
kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người 
may mắn, kẻ bất hạnh... đều do hạnh nghiệp 
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của họ? Vì sao vậy? Sở dĩ như vậy, này 
Bhaddali, là vì vị ây thực hành trọn vẹn học 
giới trong giáo pháp của bậc Đạo Sư. 


— VỊ ây với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cầu 
nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử 
dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, dẫn tâm, 
hướng tâm đến lậu tận trí. VỊ ấy biết như thật: 
"Đây là khổ",... biết như thật: "Đây là con 
đường đưa đến diệt khổ", biết như thật: "Đây là 
những lậu hoặc”........ biết như thật: "Đây là con 
đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc". Nhờ 
biết như vậy, như vậy, tâm của vị ấy thoát khỏi 
dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh 
lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, vị ây 
khởi lên sự hiểu biết: "Ta đã giải thoát". Vị ấy 
biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc 
cần làm đã làm, sau đời hiện tại, không có đời 

sống nào khác nữa". 


Được nghe nói vậy, Tôn giả Bhaddali bạch Thế 
Tôn: 


© bạch Thể Tôn, do nhân gì do duyên gì, ở đây 
(chúng Tăng) luôn luôn kết tội Tỷ-kheo? Bạch Thể 
Tôn, lại do nhân gì, do duyên gì ở đáy, (chúng 
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Tăng) không luôn luôn kết tội Tỷ-kheo như vậy? 


— Này Bhaddali, ở đây, có Tyỷ-kheo 


, hướng câu chuyện ra ngoài vẫn đê, hiện 
khởi phẫn nộ, sân hận, và bất mãn, không xử 
sự chơn chánh, không có lăng dịu, không có 
chấm dứt giới tội, không có nói: "Tôi phải làm 
øì để chúng Tăng hoan hý?" Ở đây, này 
Bhaddali, các Tỷ-kheo nghĩ như sau: "Này chư 
Hiền, Tý-kheo này thường hay phạm giới tội, 
phạm nhiều giới tội, khi bị các Tỷ-kheo nói, 
tránh né câu hỏi bằng một câu hỏi khác, hướng 
câu chuyện ra ngoài vấn đẻ, hiện khởi phẫn nộ, 
sân hận và bất mãn, không xử sự chơn chánh, 
không có lắng dịu, không có chấm dứt giới tội, 
không có nói: "Tôi phải làm gì để chúng Tăng 
hoan hỷ?" Tốt lành thay, nếu chư Tôn Øiả, sau 
khi điều tra nhiều lần Tỷ-kheo này, chớ có giải 
tội ấy một cách mau chóng". Như vậy, này 
Bhaddali, các Tỷ-kheo, sau khi điều tra nhiều 
lần Tỷ-kheo ấy, không giải tội ây một cách mau 
chóng. 

— Nhưng ở đây, này Bhaddali, lại có Tỷ-kheo, 
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bằng một câu hỏi khác, không hướng câu 
chuyện ra ngoài vẫn đê, không hiện khởi phẫn 
nộ, sân hận và bất mãn, xử sự chơn chánh, có 
tự lăng dịu, có châm dứt giới tội, có nói: "Tôi 
phải làm gì để chúng Tăng hoan hỷ?" Ở đây, 
này Bhaddali, các Tỷ-kheo nghĩ như sau: "Này 
chư Hiền, Tý-kheo này thường hay phạm giới 
tội, phạm nhiều giới tội, khi bị các Tỷ-kheo nói, 
không tránh né câu hỏi bằng một câu hỏi khác, 
không hướng câu chuyện ra ngoài vấn đẻ, 
không hiện khởi phẫn nộ, sân hận và bất mãn, 
xử sự chơn chánh, có tự lắng dịu, có châm dứt 
giới tội, có nói: “Tôi phải làm gì để chúng Tăng 
hoan hỷ?" Tốt lành thay, nếu chư Tôn Øiả, sau 
khi điều tra nhiều lần Tỷ-kheo này, hãy giải tội 
ấy một cách mau chóng". Như vậy, này 
Bhaddali, các Tỷ-kheo sau khi điều tra nhiều 
lần Tỷ-kheo ấy, giải tôi ấy một cách mau 
chóng. 
- Ở đây, này Bhaddali, có Tỷ-kheo 


hướng câu chuyện ra 
ngoài vấn đề, hiện khởi phẫn nộ, sân hận và bất 
mãn, không xử sự chơn chánh, không có lắng 
dịu, không có chấm dứt giới tội, không có nói 
"Tôi phải làm gì để chúng Tăng hoan hý?" Ở 
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đây, này Bhaddali, các Tyỷ-kheo nghĩ như sau: 
"Này chư Hiển, Tỷ-kheo này không thường 
phạm giới tội, không phạm nhiều giới tội, khi 
bị các Tỷ-kheo nói, tránh né câu hỏi này băng 
một câu hỏi khác, hướng câu chuyện ra ngoài 
vấn đê, hiện khởi phẫn nộ, sân hận và bất mãn 
không xử sự chơn chánh, không có tự lắng dịu, 
không có chấm dứt giới tội, không có nói: "Tôi 
phải làm gì để chúng Tăng hoan hý?" Tốt lành 
thay, nêu chư Tôn giả, sau khi điều tra nhiều 
lần Tý-kheo này, chớ có giải tội một cách mau 
chóng". Như vậy, này Bhaddali, các Tỷ-kheo 
sau khi điều tra nhiều lần Tỷ-kheo ấy, không 
giải tội ấy một cách mau chóng. 

Nhưng ở đây, này Bhaddali, lại có Tỷ-kheo 


không hướng câu chuyện ra ngoài vấn đè, 
không hiện khởi phẫn nộ sân hận và bất mãn, 
không xử sự chơn chánh, có tự lắng dịu, có 
chấm dứt giới tội, có nói: "Tôi phải làm gì để 
chúng Tăng hoan hỷ?" Ở đây, này Bahaddali, 
các Tý-kheo nghĩ như sau: "Chư Hiền, Tỷ-kheo 
này không thường phạm giới tội, không phạm 
nhiều giới tội, khi bị các Tỷ-kheo nói, không 
tránh né câu hỏi này băng một câu hỏi khác, 
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không hướng câu chuyện ra ngoài vấn đè, 
không hiện khởi phẫn nộ, sân hận và bất mãn, 
xử sự chơn chánh, có tự lắng dịu, có châm dứt 
giới tội, có nói: “Tôi phải làm gì đề chúng Tăng 
hoan hỷ?" Tốt lành thay, nếu chư Tôn Øiả, sau 
khi điều tra nhiều lần Tỷ-kheo này, hãy giải tội 
này một cách mau chóng". Như vậy này 
Bhaddali, các Tỷ-kheo, sau khi điều tra nhiều 
lần Tỷ-kheo ấy, giải tội ấy một cách mau 
chóng. 


— Ở đây, này Bhaddali, 


. Ở đây, này Bhaddali, các Tỷ- 
kheo suy nghĩ như sau: 


. Ví như, này Bhaddali, một 
người chỉ có một mắt, các thân hữu bà con 
huyết thông bảo vệ con mắt còn lại ấy và suy 
nghĩ như sau: "Chớ để cho con mắt còn lại này 
bị đoạn diệt”. Cũng vậy, này Bhaddali, ở đây 
Tỷ-kheo còn sông (trong Tăng chúng) với một 
ít lòng tin, với một ít lòng thương. Ở đây, này 
Bhaddali, các Tỷ-kheo suy nghĩ như sau: "Chư 
Hiền, Tý-kheo này còn sống (trong Tăng 
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chúng) với một ít lòng tin, với một ít lòng 

thương. Nếu chúng ta thường hay kết tội Tỷ- 

kheo này, chúng ta hãy đừng để cho chút ít lòng 

tin, chút ít lòng thương của vị ây bị đoạn diệt". 

Này Bhaddali, do nhân này, do duyên này, ở đây 

(chúng Tăng) luôn luôn kết tội Tỷ-kheo. Do nhân 

này, do duyên này, ở đây, (chúng Tăng) không luôn 
luôn kết tội vị Tỷ-kheo. 


© bạch Thể Tôn, do nhân gì, do duyên gì, lúc xưa 
các học giới tuy ít hơn, nhưng các Tỷ-kheo đã ngộ 
nháp chánh trí nhiễu hơn. Bạch Thể Tôn, lại do 
nhân gì, do duyên gì, ngày nay các học giới nhiều 
hơn, nhưng các Tỷ-kheo ngộ nhập chánh trí ít 
hơn? 


— Này Bhaddali, khi các loài hữu tình bị thôi thất 
khi điệu pháp bị diệt mất, thời các học giới có 
nhiều hơn và các vị Tỷ-kheo ngộ nhập chánh 
trí ít hơn. 


- Này Bhaddali, khi nào một số hữu lậu pháp 
(Asavatthaniyadhamma) chưa hiện khởi trong 
Tăng chúng, khi ấy bậc Đạo Sư vẫn không chế 
định một học giới cho các đệ tử. Và này 
Bhaddali, ở đây, chỉ khi nào một số hữu lậu 
pháp hiện khởi trong Tăng chúng, chỉ khi ấy 


VÍ DỤ 537 


bậc Đạo Sư mới chê định một số học giới cho 
các đệ tử đê đôi trị lại các pháp hữu lậu ây. 
— Này Bhaddali, ở đây, khi nào Tăng chúng chưa 
lớn mạnh, khi ây một sô hữu lậu pháp chưa 
hiện khởi trong Tăng chúng. Và này Bhaddali, 


khi ấy bậc Đạo Sư mới chế định 
học giới cho các đệ tử đê đôi trị lại các pháp 
hữu lậu ây. 

Này Bhaddali, ở đây, khi nào Tăng chúng chưa 


—_„„ chưa đạt được danh xưng tối thượng... 

—_„„ chưa đạt được đa văn... 

— „+ chưa đạt được địa vị kỳ cựu, khi ấy một số 
hữu lậu pháp chưa hiện khởi trong Tăng chúng. 
Và này Bhaddali, ở đây, chỉ khi nào Tăng 
chúng đã đạt được địa vỊ kỳ cựu, thời ở đây một 
số hữu lậu pháp hiện khởi trong Tăng chúng, 
khi ấy bậc Đạo Sư mới chế định học giới cho 
các đệ tử đề đối trị lại các pháp hữu lậu ấy. 


Này Bhaddali, các Ông còn số ít, khi Ta giảng 


cho các Ong pháp môn ví dụ lương chủng mã. Này 
Bhaddali, Ong có nhớ không? 
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— Bạch Thế Tôn, không. 


—- Ở đây, này Bhaddali, do nhân gì, Ông xem sự 
việc xảy ra như vậy? 


— Bạch Thế Tôn, vì con trong một thời gian dài, 
đã không thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp 
bậc Đạo Sư. 


— Này Bhaddali, không phải chỉ có nhân như 
vậy, chỉ có duyên như vậy. Vì rằng, trong một thời 
gian khá dài, này Bhaddali, Ta biết tâm Ông với tâm 
của Ta (Ta biết rằng): Khi Ta thuyết pháp, kẻ ngu sỉ 
này không có để tâm, không có tác ý, không dùng 
nhứt thiết tâm để tư niệm, không có nghe pháp với 
(hai) tai sẵn sàng. 


Và này Bhaddali, Ta sẽ giảng cho Ông pháp 
môn ví dụ lương chủng mã. Hãy nghe và suy 
nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng. 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Bhaddali, vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 
giảng như sau: 


®" Này Bhaddali, ví như một người điêu mã sư thiện 
xảo, có nhận được một con lương mã hiên thiện: 
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— Trước hết phải huấn luyện con ngựa ấy cho 
quen với dây cương. Trong khi huấn luyện nó 
cho quen với dây cương, nêu nó có vùng vẫy, 
nhảy chồm, nhảy ngược, chống cự, vì chưa 
quen sự huấn luyện trước kia chưa làm. Con 
ngựa ây do Sự huấn luyện thường tiếp tục, được 
thuần thục về phương diện ấy. 


— Này Bhaddali, khi con lương mã hiền thiện do 
huấn luyện thường xuyên, do sự huấn luyện 
tiếp tục đã được thuần thục về phương diện ấy, 
thời người điều mã sư lại huấn luyện thêm con 
ngựa ây cho quen với yên ngựa. Trong khi huấn 
luyện nó cho quen với yên ngựa, nếu nó có 
vùng vẫy, nhảy chồm, nhảy ngược, chống cự vì 
chưa quen sự huấn luyện trước đây chưa làm, 
con ngựa ấy do sự huấn luyện thường xuyên, 
do sự huấn luyện tiếp tục, được thuần thục về 
phương diện ấy. 


— Này Bhaddali, khi con lương mã hiền thiện do 
huấn luyện thường xuyên, do huấn luyện tiếp 
tục, đã được thuần thục về phương diện ấy, thời 
người điều mã sư lại huấn luyện thêm con ngựa 


ây cho quen với sự diễn hành, đi vòng quanh, 
đi đầu móng chân, chạy phi, hí, các trò chơi 


vương giả, vương lực, tôi thượng tốc lực, tối 
thượng nhanh nhẹn, tối thượng thiện hành. 
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Trong khi huấn luyện cho nó quen với tối 
thượng tốc lực, tối thượng nhanh nhẹn, tối 
thượng thiện hành, nêu nó có vùng vẫy nhảy 
chồm, nhảy ngược, chống cự vì chưa quen sự 
huấn luyện trước đây chưa làm. Con ngựa ây 
do sự huấn luyện thường xuyên, do sự huấn 
luyện tiếp tục, được thuần thục về phương diện 
ây. 

— Này Bhaddali, khi con lương mã hiền thiện, do 
huấn luyện thường xuyên, do huấn luyện tiếp 
tục, đã được thuần phục về phương diện ây, 
thời người điều mã sư lại giúp thêm con ngựa 
ây về phần sắc đẹp và trang sức. Này Bhaddali, 
con lương mã, hiền thiện được thành tựu mười 
đặc tánh này trở thành xứng đáng cho bậc vua 
chúa, trở thành báu vật của vua, được liệt vào 
một ẫn tướng của vua. 


®° Cũng vậy, này Bhaddali, một Tỷ-kheo thành tựu 
được mười pháp trở thành đáng được kính trọng, 
đáng được tôn kính, đáng được cúng dường, đáng 
được chấp tay, là phước điền vô thượng ở đời. 


Thế nào là mười? Ở đây, này Bhaddali, Tỷ- 
kheo: 


— Thành tựu vô học chánh tri kiến, 
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— Thành tựu vô học chánh tư duy, 

— Thành tựu vô học chánh ngữ, 

— Thành tựu vô học chánh nghiệp, 

— Thành tựu vô học chánh mạng, 

— Thành tựu vô học chánh tỉnh tân, 

— Thành tựu vô học chánh niệm, 

— Thành tựu vô học chánh định, 

— Thành tựu vô học chánh trí, 

— Thành tựu vô học chánh giải thoát. 

Này Bhaddali, Tỷ-kheo thành tựu mười pháp 

này trở thành đáng được kính trọng, đáng được tôn 


kính, đáng được cúng dường, đáng được chấp tay, là 
phước điên vô thượng ở đời. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả 
Bhaddali hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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63 Nói như vua nói - Kinh AMBATTHA 
— 3 Trường I, 159 


KINH AMBATTHA 
— Bài kính sô 3 — Trường 1, 159 


1. Như vây tôi nghe. Một thời Thế Tôn đang du hành 
tại nước Kosala (Câu tát la), cùng với Đại chúng Tỷ- 
kheo khoảng năm trăm vị và đến tại một làng Bà-la- 
môn ở Kosala tên là Icchànankala. Tại đây, Thế Tôn 
ở tại lcchànankala trong khu rừng tên là 
lcchànankala. 


Lúc bấy giờ, Bà-lamôn Pokkharasàdi ở tại 
Ukkattha, một chỗ dân cư đông đúc, cây cỏ, ao nước, 
ngũ cốc phong phú, vốn là đất đai của vua, sau vua 
Pasenadi (Ba tư nặc) cấp cho để hưởng một phân lợi 
tức. 


2. Bà-lamôn Pokkharasàdi nghe đồn: Sa-môn 
Gotama là Thích tử, xuất gia từ dòng họ Thích ca, 
nay đang du hành tại nước Kosala, cùng với Đại 
chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị, đã đến 
lcchànankala, ở tại lcchànankala trong khu rừng tên 
là Icchànankala. Những tiếng đôn tốt đẹp sau đây 
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được truyền đi về Sa-môn Gotama: "Ngài là bậc Thế 
Tôn, A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Ngài đã 
tự chứng ngộ thế giới này với Thiên giới, Ma giới, 
Phạm thiên giới, với các chúng Sa-môn, Bà-la-môn, 
chư Thiên và loài Người, tự chứng ngộ rồi hiển thị 
cho mọi loài được biết, Ngài thuyết pháp, sơ thiện, 
trung thiện, hậu thiện, nghĩa văn đây đủ, trình bày 
phạm hạnh hoàn toàn đây đủ, thanh tịnh. Nếu được 
yết kiến một vị A-la-hán như vậy thì rất quý". 
3. Lúc bấy giờ, thanh niên Ambattha là đệ tử của Bà- 
la.môn Pokkharasàdi, một vị đọc tụng Thánh điền, 
chấp trì chú thuật, tinh thông ba tập Vệ-đà với tự 
vựng, lễ nghị, giữ nguyên và thứ năm là các cô 
truyện, thông hiểu từ ngữ và văn phạm, thâm hiểu 
Thuận thế luận và Đại nhân tướng. Vị này độc đáo 
về ba minh và được công nhận như vậy khiến các 
thân giáo sư phải nói: "Điều gì ta biết, ngươi cũng 
biết; điều gì ngươi biết, ta cũng biết". 


4. Lúc bấy giờ Bà-la-môn Pokkharasàdi nói với 
thanh niên Ambattha: 


— "Này Ambattha thân yêu, Sa-môn Gotama 
là Thích tử, xuât gia từ dòng họ Thích ca, nay đang 
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du hành tại nước Kosala, cùng với đại chúng Tỷ- 
kheo khoảng năm trăm vị, đã đến tại Icchànankala 
trú tại Icchànankala. Những tiếng đồn tốt đẹp sau đây 
được truyền đi về Sa-môn Gotama: "Ngài là bậc Thế 
Tôn, A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Phật, Thế Tôn. 
Ngài đã chứng ngộ thế giới này với Thiên giới, Ma 
giới, Phạm thiên giới, với các chúng Sa-môn Bà-la- 
môn, chư Thiên và loài Người, tự chứng ngộ rồi hiển 
thị cho mọi loài được biết. Ngài thuyết pháp, sơ 
thiện, trung thiện, hậu thiện, nghĩa văn đầy đủ, trình 
bày phạm hạnh hoàn toàn đây đủ, thanh tịnh. Nếu 
được yết kiến một vị A-la-hán như vậy thì rất quý". 


5. - Làm thế nào con được biết về Tôn giả Gotama, 
được biết lời đồn về Tôn giả Gotama như vậy là đúng 
hay không, có phải Tôn giả Gotama là như vậy, hay 
không phải như vậy? 


- Ambattha thân yêu, theo truyền thống của chúng ta 
về ba mươi hai tướng của vị đại nhân, những ai có ba 
mươi hai tướng ấy sẽ chọn trong hai con đường, 
không có đường nào khác. Nếu là tại gia, sẽ thành vị 
Chuyên luân Thánh vương chinh phục mọi quốc độ. 
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đây đủ bảy châu báu. Bảy món báu này là xe báu, voi 
báu, ngựa báu, ma ni báu, ngọc nữ báo, cư sĩ báu và 
thứ bảy là tướng quân báu. Và vị này có hơn một 
ngàn con trai, là những vị anh hùng, oai phong lẫm 
liệt, chiến thắng ngoại quân. VỊ này sống, thống lãnh 
quả đất cùng tận cho đến đại dương, và trị vì với 
chánh pháp, không dùng gậy, không dùng dao. Nếu 
vị này xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia định, 
vị này sẽ chứng quả A-la-hán, Chánh Đăng Giác, 
quét sạch mê lâm ở đời. Này Ambattha thân yêu, ta 
đã cho con chú thuật. Con đã nhận những chú thuật 
ây. 

6.- Thưa vâng. 


Thanh niên Ambattha vâng theo lời của Bà-la-môn 
Pokkharasàdi, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Bà-la- 
môn Pokkharasàdi, hướng thân về phía hữu, cõi xe 
ngựa cái và cùng một số đông thanh niên khác đi đến 
khu rừng Icchànankala. Đi xe đến chỗ còn đi được 
xe, Ambattha liền xuống xe đi bộ và đến tại tịnh xá. 


7. Lúc bây giờ một số đông Tý-kheo đang đi kinh 
hành ngoài trời. Thanh niên Ambattha liền đến các 
Tý-kheo ấy và hỏi: "Các Hiền giả, nay Tôn gả 
Gotama ở tại chỗ nào? Chúng tôi đến đây đề yết kiến 
Tôn giả Gotama". 
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§. Các Tỷ-kheo liền nghĩ: "Thanh niên Ambattha này 
thuộc một gia đình có danh tiếng, là đệ tử của Bà-la- 
môn Pokkharasàdi, một vị cũng có danh tiếng. Một 
cuộc đối thoại như vậy giữa Thế Tôn và con một quý 
tộc như kia, không có khó khăn gì". Những Tỷ-kheo 
ây nói với thanh niên Ambattha: "Này Ambattha, 
tịnh xá đóng cửa kia là chỗ ở của Ngài. Hãy đến đó 
một cách yên lặng, không vượt qua hành lang, đẳng 
hắng và gõ vào thanh cửa, Thế Tôn sẽ mở cửa cho 
ông”. 


9. Thanh niên Ambattha liền đi đến tịnh xá đóng cửa 
ây một cách yên lặng, không vượt quá hành lang, 
đằng hắng và øõ vào thanh cửa. Thế Tôn mở cửa và 
thanh niên Ambattha bước vào. Các thanh niên khác 
cũng bước theo, nói những lời chào đón hỏi thăm xã 
giao với Thế Tôn và ngồi xuống một bên, còn thanh 
niên Ambattha thời đi qua đi lại, thốt ra những lời 
hỏi thăm nhát gừng trong khi Thế Tôn đang ngồi, hay 
đứng lại thốt ra những lời hỏi thăm nhát gừng trong 
khi Thế Tôn đang ngồi. 


10. Lúc bấy giờ Thế Tôn nói với thanh niên 
Ambbattha: 


- Có phải, đôi với các bậc Bà-la-môn trưởng 
lão, đứng tuôi, các bậc giáo sư và tô sư, ngươi cũng 
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nói chuyện như vậy, như ngươi đã đi qua lại thốt ra 
những lời hỏi thăm nhát gừng trong khi Ta đang 
ngôi, hay đứng lại thốt ra những lời hỏi thăm nhát 
sừng trong khi Ta đang ngồi? 


- Không phải vậy, này Gotama. Phải đi mà 
nói chuyện với một vị Bà-la-môn, này Gotama, nếu 
vị ây đang đi. Phải đứng mà nói chuyện với một vị 
Bà-la-môn, này Gotama, nếu vị ấy đang đứng. Phải 
ngôi mà nói chuyện với một vị Bà-la-môn, này 
Gotama, nếu vị ấy đang ngồi. Phải năm mà nói 
chuyện với một vị Bà-la-môn, này Gofama, nếu vị ây 
đang năm. Chỉ với những vị Sa-môn hèn hạ, trọc đầu, 
đê tiện, đen đui, sanh từ nơi chân của bà con ta, thì 
ta mới nói chuyện như vậy, như với ngươi, Gotama"”. 


11. - Này Ambattha, hình như ngươi đến đây với một 
ý định gì? Ngươi hãy khéo tác ý đến mục đích đã đưa 
ngươi đến đây. Thanh niên Ambattha này thật vô 
giáo dục, dầu nó tự cho là có giáo dục. Như vậy là 
vô giáo dục, có gì khác nữa! 


12. Thanh niên Ambattha bị Thế Tôn gọi là vô giáo 
dục như vậy, liên phẫn nộ, tức tối, muốn nhục mạ 
Thế Tôn, phi báng Thế Tôn, công kích Thế Tôn, và 
nghĩ: "Sa-môn Gotama có ác ý đối với ta", liền nói 
với Thế Tôn: 
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- Này Gotama, thô bạo là dòng họ Thích ca; 
này Gotama, ác độc là dòng họ Thích ca; này 
Gotama, khinh suất là dòng họ Thích ca; này Gotama 
hung đữ là dòng họ Thích ca. Là đê tiện, thuộc thành 
phân đê tiện, dòng họ Thích ca không kính nhường 
Bà-la-môn, không lễ bái Bà-la-môn, không cúng 
dường Bà-la-môn, không tôn trọng Bà-la-môn . Này 
Gotama, như vậy thật không lẽ, thật không đúng 
pháp, khi dòng họ Thích ca này, những hạng đê tiện, 
thuộc thành phân đê tiện lại không kính nhường Bà- 
la-môn, không cung kính Bà-la-môn, không lễ bái 
Bà-la-môn, không cúng dường Bà-la-môn, không 
tôn trọng Bà-la-môn . 


Như vậy. thanh niên Ambattha lần đầu tiên đã 
buộc tội dòng họ Thích ca là đê tiện. 


13. - Này Ambattha, dòng họ Thích ca đã làm gì phật 
lòng ngươi? 


- Này Gotama, một thời ta đi đến Kapilavatthu (Ca 
tỳ la vệ) có việc phải làm cho thây ta là Bà-la-môn 
Pokkharasàdi, và đến tại công hội trường của dòng 
họ Thích. Lúc bây giờ một số đông dòng họ Thích ca 
và thanh niên Thích ca đang ngôi trên ghế cao tại 
công hội trường. Chúng cười với nhau, dùng ngón 
tay thọc cù nôn với nhau, ta nghĩ chắc chăn ta là mục 
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tiêu cho chúng đùa giỡn với nhau, lại không ai mời 
ta ngồi. Này Gotama, như vậy thật không phải lẽ, thật 
không đúng pháp, khi chúng Thích ca này là những 
hạng đê tiện, thuộc thành phân đê tiện lại không kính 
nhường Bà-la-môn, không cung kính Bà-la-môn, 
không lễ bái Bà-la-môn, không cúng dường Bà-la- 
môn, không tôn trọng Bà-la-môn . 


Như vậy thanh niên Ambattha lần thứ hai đã 
buộc tội dòng họ Thích ca là đê tiện. 


14. - Này Ambattha, cũng như con chim cáy, con 
chim cáy con có thê tự hát thỏa thích trong tô của nó. 
Này Ambattha, Kapilavatthu thuộc dòng họ Thích 
ca. Thật không xứng để cho Ambattha phải phật lòng 
vì một vẫn đề nhỏ mọn này. 


15. - Này Gotama, có bốn giai cấp: Sát đề ly, Bà-la- 
môn, Phệ-xá và Thủ-đà-la. Này Gotama, trong bốn 
giai cấp này, ba giai cấp Sát-đề-ly, Phệ-xá và Thủ- 
đà-la là để hầu hạ hạng Bà-la-môn . Này Gotama, 
như vậy thật không phải lẽ, thật không đúng pháp khi 
chúng Thích-ca này là những hạng đê tiện, thuộc 
thành phần đê tiện, lại không kính nhường Bà-la- 
môn, không cung kính Bà-la-môn, không lễ bái Bà- 
la-môn, không tôn trọng Bà-la-môn . 


Như vậy, thanh niên Ambattha lần thứ ba đã 
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buộc tội dòng họ Thích ca là đê tiện. 


- Dòng họ ngươi là gì? 


- Này Gotama, dòng họ ta là Kanhàyana. 


- Này Ambattha, nếu theo phụ mẫu hệ của 
ngươi về quá khứ, thời dòng họ Thích ca là thây của 
ngươi. Và ngươi là con của một nữ tỳ của dòng họ 
Thích ca. 


Này thanh niên Ambattha, tổ tiên của Thích 


- Thuở xưa, này Ambattha, vua 
Okkàka muôn trao vương vị cho hoàng tử con bà 
hoàng hậu chính mà vua thương yêu, bèn đuổi ra 
khỏi nước những người con đầu của mình là 
Okkàmukha, Karandu, Hatthiniya, Sinipura. Bị tân 
xuất khỏi nước, những hoàng tử này đến sống tại một 
khu rừng lớn bên một hồ nước, trên sườn núi Hy-mã- 
lạp-sơn. Vì sợ huyết thông của mình bị lẫn lộn với 
huyết thống khác, các vị hoàng tử nảy ăn năm với 
những người chị của mình. 
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Này Ambattha, một hôm vua Okkàka nói với 
vị đại thần tùy tùng: "Này các khanh, các hoàng tử 
hiện nay ở đâu?" - "Bạch Đại vương, có một khu 
rừng lớn, bên một hồ nước trên sườn núi Hy-mã-lạp- 
sơn. Nay các hoàng tử ở tại chỗ ấy. Các hoàng tử, vì 
sợ huyết thống của mình lẫn lộn huyết thông khác 
nên ăn nằm với những người chị của mình". 


—— Này Ambattha, vua Okkàka liền cảm hứng 
thôt lời tụng hân hoan: 


. Này Ambattha, 
từ đó trở đi, các hoàng tử được gọi là Sakya và vua 
Okkàka là vua tô của dòng họ Thích-ca. 


Này Ambattha, vua ấy có một nữ tỳ lên là 
Disà. Nữ tỳ này sinh hạ một người con da đen. Vừa 
mới sinh, Kanha liền nói: "Này mẹ, hãy rửa cho con; 
này mẹ hãy tắm cho con; này mẹ hãy gội sạch đồ bất 
tịnh này. Và con sẽ giúp ích cho mẹ”. Này Ambattha, 
VÌ người ta gọi những ác quỷ là ác quỷ nên người ta 
cũng gọi Kanha là ác quỷ. Chúng nói như thế này: 
"Đứa trẻ này, vừa mới sanh đã nói. Một Kanha vừa 
mới sinh". Này Ambattha, từ đó trở đi chữ 
Kanhàyanà được biết đến. Và Kanha là tổ phụ của 
dòng họ Kanhàyana. Này Ambattha, nếu theo phụ 
mâu hệ của ngươi về quá khứ, thời dòng họ Thích- 
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— xxx 


17. Khi Thế Tôn nói vậy, những thanh niên nói với 
Thê Tôn: 


- Này Gotama, chớ có phỉ báng quá đáng 
thanh niên Ambattha là con một nữ tỳ. Này Gotama, 
thanh niên Ambattha sinh vào quý tộc, thanh niên 
Ambattha thuộc con nhà danh giá, thanh niên 
Ambattha là bậc đa văn, thanh niên Ambattha là nhà 
hùng biện giỏi, thanh niên Ambattha là nhà bác học, 
thanh niên Ambattha có thể biện luận với Tôn giả 
Gotama về vấn đề này. 


18. Thế Tôn liền nói với những thanh niên ấy. 


- Nếu những thanh niên các ngươi nghĩ: 
“Thanh niên Ambattha không được sanh vào quý tộc, 
thanh niên Ambattha không thuộc con nhà danh giá, 
thanh niên Ambattha không phải là bậc đa văn, thanh 
niên Ambattha không phải là nhà hùng biện giỏi, 
thanh niên Ambattha không phải là nhà bác học, 
thanh niên Ambattha không thê biện luận với Tôn 
giả Gotama về vẫn đề này", thời thanh niên 
Ambattha hãy đứng ra một bên và để các thanh niên 
biện luận với Ta về vẫn đề này. Nếu các ngươi nghĩ: 
"Thanh niên Ambattha được sanh vào quý tộc, thanh 
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niên Ambattha thuộc con nhà danh giá, thanh niên 
Ambattha là bậc đa văn, thanh niên Ambattha là nhà 
hùng biện giỏi, thanh niên Ambattha là nhà bác học, 
thanh niên Ambattha có thê biện luận với Gotama về 
vẫn đề này”, thời các ngươi hãy đứng ra một bên và 
để thanh niên Ambattha biện luận với ta về vấn đề 
này. 


19. - Này Gotama, thanh niên Ambattha được sanh 
vào quý tộc, thanh niên Ambattha thuộc con nhà 
danh giá, thanh niên Ambattha là bậc đa văn, thanh 
niên Ambattha là nhà hùng biện giỏi, thanh niên 
Ambattha là nhà bác học, thanh niên Ambattha có 
thể biện luận với Tôn giả Gotama về vẫn đề này. 
Chúng tôi sẽ đứng im lặng. Thanh niên Ambattha sẽ 
cùng với ŒGotama biện luận về vẫn đề này. 


20. Thế Tôn liền nói với thanh niên Ambattha: 


- Này Ambattha, câu hỏi hợp lý này được đem ra hỏi 
ngươi dầu không muốn, ngươi cũng phải trả lời. Nêu 
ngươi không trả lời, hoặc trả lời tránh qua một vẫn 
đề khác, hoặc giữ im lặng, hoặc bỏ đi, thời ngay tại 
chỗ, đầu ngươi sẽ bị bể ra làm bảy mảnh. Này 
Ambattha, ngươi nghĩ thế nào? Ngươi có nghe các 
Bà-la-môn, trưởng lão, tôn túc, giáo sư và tô sư nói 
đến nguôn gốc của dòng họ Kanhàyanà không? Ai là 
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Nghe nói vậy thanh niên Ambattha giữ im lặng. Lần 
thứ hai Thê Tôn nói với thanh niên Ambattha: 


- Này Ambattha, nhà ngươi nghĩ thế nào? Ngươi có 
nghe các nguôn gôc của dòng họ kanhàyanà không? 
AI là tô phụ của dòng họ Kanhàyanà? 


Lần thứ hai thanh niên Ambattha giữ im lặng. Thế 
Tôn lại nói với thanh niên Ambattha: 


- Ambattha, nay ngươi phải trả lời, nay không phải 
thời ngươi giữ im lặng nữa. Này Ambattha ai được 
Thế Tôn hỏi đến lần thứ ba một câu hỏi hợp lý mà 
không trả lời, thời đầu của người ấy sẽ bị bể ra làm 
bảy mảnh tại chỗ. 

21. Lúc bây giờ, thân Dạ xoa Vajirapàni đang cầm 


một chùy sắt to lớn, cháy đỏ, sáng chói đứng trên đầu 
của thanh niên Ambattha với ý định: 


niên Ambattha thấy vị thân ấy liên sợ hãi, hoảng hốt, 
lông dựng ngược, chỉ tìm sự che chở nơi Thê Tôn, 
chỉ tìm sự hô trợ nơi Thê Tôn, liên cúi rạp mình 
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xuông và bạch Thê Tôn: 


- Tôn giả Gotama đã nói gì? Mong Tôn giả 
Gotama nói lại cho. 


- Ambattha, ngươi nghĩ thế nào? Ngươi có 
nghe các vị Bà-la-môn, trưởng lão, tôn túc, giáo sư 
và tổ sư nói đến nguồn gốc của dòng họ Kanhàyanà 
không? Ai là tổ phụ của dòng họ Kanhàyanà? 


- Tôn giả Gotama, con đã có nghe, đúng như 
Tôn giả Gotama đã nói. Chính từ đó nguồn gốc của 
dòng họ Kanhàyanà. VỊ ây là tô phụ của dòng họ 
Kanhàyanà. 


22. Khi nghe nói vậy, các thanh niên liền la hét lớn: 


- Người ta nói thanh niên Ambattha là tiện 
sanh, người ta nói thanh niên Ambattha là con dòng 
không phải quý phái; người ta nói thanh niên 
Ambattha là con một nữ ty của dòng họ Thích-ca; 
người ta nói dòng họ Thích-ca là chủ của thanh niên 
Ambattha. Chúng tôi không nghĩ rằng Sa-môn 
Gotama mà lời nói bao giờ cũng chân thực, lại không 
phải là người có thê tin được. 


VÍ DỤ 556 


- Các thanh niên, các ngươi chớ có phỉ báng quá đáng 
thanh niên Ambattha là con một nữ tỳ. Kanha ấy trở 
thành một tu sĩ vĩ đại. VỊ này đi về miền Nam, học 
các chú thuật Phạm thiên, rồi về yết kiến vua Okkàka 
và yêu cầu gả công chúa Khuddarùpi cho mình. Vua 
Okkàka vừa giận, vừa tức, măng rằng: "Ngươi là ai, 
con đứa nữ tỳ của ta mà dám xin con gái Khuddarùpi 
của ta", và vua liền lắp tên vào cung. Nhưng vua 
không thể băn tên đi, cũng không thể cất mũi tên 
xuông. Khi bấy giờ, các thanh niên thị giả, các đại 
thần và tùy tùng đến thưa với ân sĩ Kanha: 


- "Đại đức, hãy đê cho vua an toàn! Đại đức, 
hãy đê cho vua được an toàn!" 


- "Nhà vua sẽ được an toàn, và nêu nhà vua 
băn mũi tên xuông đât, thời toàn thê quôc độ nhà vua 
sẽ bị hạn, khô héo!" 


- "Đại đức hãy đê cho vua được an toàn! Hãy 
đê cho quôc độ được an toàn!" 


- "Nhà vua sẽ được an toàn, quôc độ sẽ được 
an toàn! Nhưng nêu nhà vua băn tên lên trời, thời 


Ị" 


toàn thể quốc độ sẽ không mưa trong bảy năm! 
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- "Đại đức, hãy đê cho nhà vua được an toàn, 
hãy đê cho quôc độ được an toàn! Và hãy đê cho trời 
mưal" 


- "Nhà vua sẽ được an toàn, quốc độ sẽ được 
an toàn và trời sẽ mưa. Nhưng vua hãy nhăm cây 
cung đến phía thái tử. Một sợi lông của thái tử cũng 
sẽ được an toàn!”. 


Khi bấy giờ, các thị giả trẻ tuôi, các đại thần nói với 
Okkàka: "Okkàka hãy nhăm cây cung đên phía thái 
tử. Một sợi lông của thái tử sẽ được an toàn”. 


Vua Okkàka nhắm cây cung đến phía thái tử và một 
sợi lông của thái tử cũng được an toàn. Vua Okkàka 
hoảng sợ, khiếp đảm sự trừng phạt, thuận cho con 
gái KhuddàrùpI. Này các thanh niên, chớ có phỉ báng 
thanh niên Ambattha một cách quá đáng là con của 
một nữ tỳ. Kanha là một vị ân sĩ vĩ đại. 


24. Khi bấy giờ, Như Lai nói với thanh niên 
Ambattha: 


- "Ambattha, nhà ngươi nghĩ thế nào? ti 


Do sự sum họp ây, một người con tra1 được sinh. Một 
người sanh từ một thanh niên Sát-đê-ly và một thiêu 
nữ Bà-la-môn có thê thọ lãnh chô ngôi hay nước giữa 
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những người Bà-la-môn không?" 

- Tôn giả Gotama, có thê thọ lãnh. 

- Và những người Bà-la-môn có mời người ấy 
dự tiệc cúng cho người chêt hay dùng món đô ăn 
cúng dường, hay đô ăn cúng cho thiên thân hay đô 
ăn gửi đên như một tặng phâm không? 


- Tôn giả Gotama, có mời. 


- Và những người Bà-la-môn có dạy các chú 
thuật hay không? 


- Tôn giả Gotama, có dạy. 


- Có đóng cửa g1ữa người ây với những người 
đàn bà của chúng hay mở cửa? 


- Tôn giả Gotama, mở cửa. 


- Và những người Sát-đế-ly có quán đảnh cho 
người ây đê thành một Sát-đê-ly không? 


- Tôn giả Gotama, thưa không. 


- Tại sao không? 
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- Vì nó không được sinh (là Sát đề ly) từ mẫu 
hệ. 


25. - Ambattha, nhà ngươi nghĩ thế nào? Ở đây 


Do sự sum họp này, một người con trai được sanh. 
Một người sanh từ một thanh niên Bà-la-môn và một 
thiếu nữ Sát-đề-ly có thê thọ lãnh chỗ ngồi hay nước 
giữa những Bà-la-môn hay không? 


- Tôn giả Gotama, có thê thọ lãnh. 

- Và những người Bà-la-môn có mời người ấy dự tiệc 
cúng cho người chêt hay dùng các món ăn cúng 
dường, hay đô ăn cúng theo thiên thân hay đô ăn gửi 
đên như một tặng phâm không? 


- Tôn giả Gotama, có mời. 


- Và những người Bà-la-môn có dạy người ấy các 
chú thuật không? 


- Tôn giả Gotama, có dạy. 


- Có đóng cửa giữa người ây với những người đàn bà 
của chúng, hay mở cửa? 


- Tôn giả Gotama, chúng mở cửa. 
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- Và những người Sát-đê-ly có làm lễ quán đỉnh cho 
người ấy đề thành một Sát-đế-ly không? 


- Tôn giả Gotama, thưa không. 
- Tại sao vậy? 


- Tôn giả Gotama, vì không được sinh (là Sát đề ly) 
từ phụ hệ. 


26. - Này Ambattha, nếu so sánh đàn bà với đàn bà, 
đàn ông với đàn ông, thì gia1 câp Sát đê ly là ưu, Bà- 
la-môn là liệt. 


Này Ambattha, nhà ngươi nghĩ thế nào? Ở 
đây, giả sử do một nguyên nhân gì 


, đánh người ấy 
với một bị tro, tân xuất ngươi ây ra khỏi nước hay 
thành phố. Người ấy có được thọ lãnh chỗ ngồi và 
nước g1ữa những người Bà-la-môn không? 


- Tôn giả, không được. 
- Và những người Bà-la-môn, có mời người 
ây dự tiệc cúng cho người chêt hay dùng các món ăn 


cúng dường, hay đỗ ăn cúng cho thiên thần hay đồ 
ăn gửi đên như một tặng phâm không? 
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- Tôn giả Gotama, không có mời. 


- Và những người Bà-la-môn có dạy người ấy 
các chú thuật không? 


- Tôn giả Gotama, không dạy. 


- Có đóng cửa g1ữa người ây với những người 
đàn bà của chúng, hay mở cửa? 


- Tôn giả Gotama, đóng cửa. 


27. - Ambattha, nhà ngươi nghĩ thế nào? Ở đây giả 
sử do một nguyên nhân øì, 


, đánh người ây với một bị 
tro, tân xuất người ấy ra khỏi nước hay thành phó, 
người ấy có được thọ lãnh chỗ ngôi và nước uống 
giữa những người Bà-la-môn không? 


- Tôn giả Gotama, được thọ lãnh. 

- Và những người Bà-la-môn có mời người ấy 
dự tiệc cúng cho người chêt, hay dùng những món 
ăn cúng dường, hoặc đô ăn cúng cho thiên thân, hay 


đồ ăn gửi đến như những tặng phẩm không? 


- Tôn giả Gotama, có mời. 
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- Và những người Bà-la-môn có dạy người ấy 
các chú thuật không? 


- Tôn giả Gotama, có dạy: 


- Có đóng cửa g1ữa người ây với những người 
đàn bà của chúng, hay mở cửa? 


- Tôn giả Gotama, mở cửa. 


- Này Ambattha, đến như vậy là sự đọa lạc tột 
cùng của người Sát-đề- -ly, đã bị những người Sát- đề- 
ly cạo đầu, đánh người ấy với một bị tro, tấn xuất 
người ấy ra khỏi nước hay thành phố, như vậy, này 
Ambattha, khi người Sát-đế-ly bị đọa lạc tột cùng, 
các Sát đề ly vẫn giữ phần ưu thắng và các Bà-la- 
môn vẫn ở địa vị hạ liệt. 


28. - Này Ambattha, bài kệ này do Phạm thiên 


(Xong tụng phẩm thứ nhất). 
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1. - Tôn giả Gotama, nghĩa chữ Giới hạnh trong bài 
kệ áy là gì? Nghĩa chữ Tuệ trong bài kệ áy là gì? 


- Này Ambattha, một vị đã thành tựu vô 
thượng trí đức không có luận nghị đến sự thọ sanh, 
không có luận nghị đến giai cấp hay không có luận 
nghị đến ngã mạn với lời nói: "Ngươi bằng ta hay 
ngươi không băng ta". Chỗ nào nói đến cưới hỏi hay 
rước dâu đi, hay cả hai, chỗ đó mới có luận nghị đến 
sự thọ sanh, luận nghị đến giai cấp hay luận nghị đến 
ngã mạn với lời nói: "Ngươi bằng ta hay không bằng 


„tr 


ta.. 


Này Ambattha, những ai còn chấp trước lý 
thuyết thọ sanh, còn chấp trước lý thuyết giai cấp, 
còn chấp trước lý thuyết kiêu mạn, hoặc còn chấp 
trước cưới hỏi rước dâu, những người ấy còn rất xa 
sự thành tựu vô thượng trí đức. Này Ambattha, 
không chấp trước lý thuyết thọ sanh, không chấp 
trước lý thuyết giai cấp, không chấp trước lý thuyết 
kiêu mạn, không chấp trước cưới hỏi, đưa dâu, người 
ây tức chứng ngộ vô thượng trí đức. 


2. - Tôn giả Gotama, thế nào là Giới đức trong bài 
kệ ây? Thê nào là Trí tuệ trong bài kệ ấy? 


- Ở đây, này Ambattha, Như Lai xuất hiện, là bậc A- 
la-hán, Chánh Biên Tri, Minh Hạnh Túc: 
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... (xin xem kinh Sa-môn quả, từ số 40 đến số 98 tới 
câu: "Không có đời sống nào khác nữa" chỉ khác 
danh từ xưng hô và câu kết từng đoạn. Như đoạn này, 
câu kết là "Như vậy, này Ambattha, là vị Tý-kheo 
thành tựu giới hạnh”. ) 


- Này Ambattha, như vậy gọi là Tyỷ-kheo thành tựu 
trí tuệ, thành tựu giới đức, thành tựu giới đức và trí 
tuệ. Này Ambattha, không có sự thành tựu trí đức 
nào khác siêu việt hơn, cao thượng hơn sự thành tựu 
trí đức này. 


3. Này Ambattha, có bỗn nguyên nhân đưa đến thất 
bại cho sự thành tựu này. Thê 
nào là bôn ? 


- Này Ambattha, ở đây có Sa-môn hay Bà-la- 
môn chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng trí 
đức này, lại mang dụng cụ của nhà đạo sĩ, đi 
vào rừng sâu và nguyỆn: 

. Nhất định người này chỉ xứng 
đáng là thị giả của vị đã thành tựu trí đức. Này 
Ambattha, đó là nguyên nhân thứ nhất đưa đến 
thất bại cho sự thành tựu vô thượng trí đức này. 


-_ Lại nữa, này Ambattha ở đây có vị Sa-môn hay 
Bà-lamôn chưa thâu đạt sự thành tựu vô 
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thượng trí đức này, và chưa thâu đạt pháp ăn 
trái cây rụng đề sống, lại mang theo cuốc và giỏ 
đi vào rừng sâu và nguyện: 

. Nhất định người này chỉ 
xứng đáng là thị giả của vị đã thành tựu trí đức. 
Này Ambattha, đó là nguyên nhân thứ hai đưa 
đến thất bại cho sự thành tựu vô thượng trí đức 
này. 


- Lại nữa, này Ambattha, ở đây có Sa-môn hay 
Bà-lamôn chưa thấu đạt sự thành tựu vô 
thượng trí đức này, chưa thấu đạt pháp ăn trái 
cây đề sống và chưa thấu đạt pháp ăn củ, rễ và 
trái cây để sống, lại 

. Nhất định người này chỉ xứng 
đáng là thị giả của vị đã thành tựu trí đức. Này 
Ambattha đó là nguyên nhân thứ ba đưa đến 
thất bại cho sự thành tựu vô thượng trí đức này. 


-. Lại nữa Ambattha, ở đây có Sa-môn hay Bà-la- 
môn chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng trí 
đức này, chưa thấu đạt được pháp ăn trái cây 
rụng để sông, chưa thấu đạt pháp ăn củ, rễ và 
trái cây đề sông, chưa thấu đạt pháp tôn thờ lửa, 
lại 
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. Nhất định người này chỉ xứng đáng 
là thị giả của vị đã thành tựu trí đức. Này 
Ambattha, đó là nguyên nhân thứ tư đưa đến 
thất bại cho sự thành tựu vô thượng trí đức này. 


Này Ambattha đó là bốn nguyên nhân đưa đến thất 
bại cho sự thành tựu vô thượng trí đức này. 


4. Này Ambattha, ngươi nghĩ thế nào? Ngươi và thầy 
ngươi có được xem là đã thành tựu vô thượng trí đức 
này không? 


- Bạch không, Tôn giả Gotama. Con và thầy 
con là gì, Tôn giả Gotama, để có thê so sánh với sự 
thành tựu vô thượng trí đức. Tôn giả Gotama, con và 
thầy con còn rất xa sự thành tựu vô thượng trí đức. 


- Này Ambattha, ngươi nghĩ thế nào? Tuy 
ngươi và thây ngươi chưa thấu đạt sự thành tựu vô 
thượng trí đức này, nhà ngươi có đem theo dụng cụ 
của nhà đạo sĩ, đi vào rừng sâu và nguyện: "”Fa và 
thầy ta chỉ ăn trái cây rụng mà sống?" 


- Bạch không, Tôn giả Gotama. 


- Này Ambattha, ngươi nghĩ thế nào? Tuy 
ngươi và thây ngươi chưa thâu đạt sự thành tựu vô 
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thượng trí đức này, chưa thấu đạt pháp ăn trái cây 
rụng đề sống, ngươi có mang theo cuốc và giỏ đi vào 
rừng sâu và nguyện: "Ta và thầy ta chỉ ăn rễ và trái 
cây đề sống không?" 


- Bạch không, Tôn giả Gotama. 


- Này Ambattha, ngươi nghĩ thế nào? Tuy 
ngươi và thây ngươi chưa thấu đạt sự thành tựu vô 
thượng trí đức này, chưa thấu đạt pháp ăn trái cây 
rụng : để sông, chưa thấu đạt pháp ăn củ, rễ và trái cây 
đề sống, ngươi có nhẹn lửa tại cuối làng hay cuỗi 
xóm và sông thờ lửa â ây với thầy ngươi không?" 


- Bạch không, Tôn giả Gotama. 


- Này Ambattha, ngươi nghĩ thế nào? Tuy 
ngươi và thây ngươi chưa thấu đạt sự thành tựu vô 
thượng trí đức này, chưa thấu đạt pháp ăn trái cây 
rụng để sống, chưa thấu đạt pháp ăn củ, rễ và trái cây 
đề sống và chưa thấu đạt sự thờ lửa, ngươi và thây 
ngươi có xây dựng một ngôi nhà có bốn cửa tại ngã 
tư đường với lời nguyện: "Từ bốn phương, nếu có vị 
Sa-môn hay Bà-la-môn nào lại, thì ta sẽ cũng dường 
tùy theo khả năng, tùy theo sức lực của ta không?” 


- Bạch không, Tôn giả Gotama. 


VÍ DỤ 568 


- Này Ambattha, như vậy ngươi và thầy ngươi 
còn khiếm khuyết sự thành tựu vô thượng trí đức 
này, còn khiếm khuyết bốn nguyên nhân đưa đến thất 
bại cho sự thành tựu vô thượng trí đức này, 
Ambattha, thế mà những lời này lại do thây của 
ngươi, Bả-la-môn Pokkharasàdi thốt ra: "Những 
hạng Sa-môn giả hiệu, đầu trọc, đê tiện, đen đui, sanh 
từ nơi chân bà con ta là ai mà có thể đàm luận với 
những Bà-la-môn tính thông ba tập Vệ đà". Một vị 
tự mình chưa thành tựu được những pháp đưa đến sự 
thất bại (cho những pháp cao thượng hơn). Này 
Ambattha, ngươi xem, thầy của ngươi, Bả-la-môn 
Pokkharasàdi đã lỗi lầm như thể nào? 


6. Này Ambattha, Bà-la-môn Pokkharasàdi hưởng 
thọ sự cung cấp của vua Pasenadi nước Kosala. Vua 
Pasenadi nước Kosala cũng không cho phép thầy 
ngươi diện kiến. Nếu vua hội nghị VỚI thầy ngươi 
thời chỉ nói thầy ngươi ngang qua một tắm màn. Này 
Ambattha, tại sao vua Pasenadi nước Kosala lại 
không cho phép thây ngươi diện kiến, người mà vua 
cung cấp thực phẩm thuần tịnh chân chánh. Này 
Ambattha, ngươi xem thầy của ngươi, Bả-la-môn 
Pokkharasàdi đã lỗi lầm như thế nào? 


7. Này Ambattha, ngươi nghĩ. thế nào? Như vua 
Pasenadi nước Kosala hoặc ngồi trên cỗ voi, hoặc 
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ngôi trên lưng ngựa, hoặc đứng trên lưng ngựa, hoặc 
đứng trên tắm thảm xe cùng các vị đại thần hay 
vương tử, luận bàn quốc sự. Nếu vua rời khỏi chỗ ấy 
hay đứng qua bên, một người Thủ đà hay đầy tớ của 
một người Thủ đà đến. Người này cũng đứng tại chỗ 
ấy, cũng luận bàn quốc sự và nói: "Vua Pasenadi 
nước Kosala đã nói như vậy". 


- "Không thể được, Tôn giả Gotama". 


$. Này Ambattha, nhà ngươi cũng vậy. Thuở xưa, 
những vị ân sĩ giữa các Bà-la-môn, những tác giả các 
chú thuật, những nhà tụng tán các chú thuật, đã hát, 
đã nói lên, đã sưu tầm, những Thánh cú mà nay 
những Bà-la-môn hiện tại cũng hát lên, nói lên, đọc 
lên giống như các vị trước đã làm. Những vị ân sĩ ấy 
tên là Atthaka (A sá ca) Vàmaka (Bà-ma), 
Vàmadeva (Bà-ma -đề-bà), Vessàmitta (Tì-bà-thâm- 
sá), Yamataggi (Gia-bà -đề-bà), Angirasa (Ương-kỳ- 
la). BhàradvàJja (Bạt-la-đà thấẩm-xà), Vàsettha (Bà- 
ma-sá) Kassapa (Ca-diếp), Bhagu (Bà-cửu). Dầu 
Hgươi có thể nói "Ta, một đệ tử, học thuộc lòng 
những chú thuật của các vị ấy", chỉ với điều kiện này, 
ngươi có thể được xem là một vị ấn sĩ hay đã chứng 
địa vị của một ẩn sĩ không? Việc này không thê có 
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được. 


9. Ambattha, ngươi nghĩ thế nào? Ngươi có được 
nghe những vị Bà-la-môn, trưởng lão, tôn túc, những 
vị giáo sư và tô sư nói đến không? Thuở xưa những 
vị ân sĩ, giữa các Bà-la-môn, những tác giả của chú 
thuật, những nhà tụng tán các chú thuật đã hát, đã nói 
lên, đã sưu tầm những Thánh cú mà nay những Bà- 
la-môn, cũng hát lên, nói lên, đọc lên giỗng như các 
vị trước đã làm. Những vị ấn sĩ ây tên là Atthaka, 
Vàmaka, Vàmadeva, Vessàmtta Yamatagøl, 
Angrrasa, Bhàradvàja, Vàsettha, Kassapa, Bhagu. 
Những vị ấy có khéo tắm, khéo chải chuối, tóc và râu 
khéo sửa soạn, trang điểm với vòng hoa và ngọc, 
mặc toàn đồ trăng, tận hưởng và tham đắm năm món 
dục lạc, như người và thầy của ngươi hiện nay 
không ? 


- Không có vậy. Tôn giả Gotama. 
10. - Các vị án sĩ ây có dùng cơm nâu từ gạo trăng 
thượng hạng mà các hạt đen được gạn bỏ ra, dùng 
các món canh, các món đồ ăn nhiêu loại không, như 
ngươi và thây ngươi hiện nay không ? 


- Không có vậy, Tôn giả Gotama. 


- Hay các vị đy được những thiêu nữ có đường 
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eo và thắt lưng có tua hầu hạ như ngươi và thầy 
ngươi hiện nay không ? 


- Không có vậy, Tôn giả Gotama. 


- Hay những vị ấy ẩi trên những xe do những 
con ngựa cái có bởm, đuôi được bện và dùng những 
cây roi và gậy dài như ngươi và thầy ngươi hiện nay 
không ? 


- Không có vậy, Tôn giả Gotama. 


- Hay những vị ấy sống được che chở trong 
những thành lũy có những chiến hào bao bọc, có 
những cửa thành hạ xuống, có những chiến sĩ mang 
gươm đài hộ vệ như ngươi và thây ngươi hiện nay 
không ? 


- Không có vậy, Tôn giả Gotama. 


11. Lúc bây giờ, Thế Tôn ra khỏi tịnh xá và bắt đầu 
đi kinh hành. Thanh niên Ambattha đi theo sau Thê 
Tôn đang đi kinh hành và tìm đêm ba mươi hai tướng 
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tôt của vị đại nhân, nghi hoặc sanh, do dự sanh, chưa 
được thỏa mãn, chưa được hài lòng, tức là tướng mã 
âm tàng và tướng lưỡi rộng dài. 


12. Khi bấy giờ, Thế Tôn nghĩ rằng: "Thanh niên 
Ambattha này thấy ở nơi ta gần đủ ba mươi hai tướng 
tốt của vị đại nhân trừ hai tướng. Đối với hai tướng 
tốt của vị đại nhân, nghi hoặc sanh, do dự sanh, chưa 
được thỏa mãn, chưa được hài lòng, tức là tướng mã 
âm tàng và tướng lưỡi rộng dài". 


giờ, thanh niên Ambattha liền nghĩ 
rằng: "Sa-môn Gotama đây đủ ba mươi hai tướng tốt 
của vị đại nhân, không phải không đây đủ". Và nói 
với Thế Tôn: "Tôn giả Gotama, nay chúng tôi xin đi, 
chúng tôi rất bận, có nhiều việc cần phải làm". 


- Này Ambattha, hãy làm những gì ngươi nghĩ là phải 
thời. 


Rồi thanh niên Ambattha leo lên xe do ngựa cái kéo 
và ra đi. 


13. Lúc bấy giờ Bà-la-môn Pokkharasàdi ra khỏi 
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Ukkattha với một đại chúng Bà-la-môn, ngôi tại hoa 
viên của mình và chờ đợi thanh niên Ambattha. Khi 
thanh niên Ambattha đi đến hoa viên, đi xe cho đến 
chỗ còn đi xe được, rồi xuống xe đi bộ đến tại chỗ 
Bà-la-môn pokkharasàdi đang ngồi. Đến xong, thanh 
niên Ambattha đảnh lễ Bà-la-môn Pokkharasàdi và 
ngôi xuống một bên. Sau khi thanh niên Ambattha 
ngôi xuống một bên, Bà-la-môn Pokkharasàdi nói: 


14. - Này Ambattha thân mến, ngươi đã thấy Sa-môn 
Gotama chưa? 


- Chúng con thấy Tôn giả Gotama tồi. 


- Này Ambattha thân mến, có phải Tôn giả 
Gotama đúng với tin đôn đã truyên đi, chớ không 
phải khác? 


- Tôn giả Gotama đúng với tin đồn đã truyền 
đi, chớ không phải khác. Tôn giả Gotama là như vậy, 
chớ không phải khác. Tôn giả Gotama đầy đủ ba 
mươi hai tướng tốt của vị đại nhân, chớ không phải 
thiêu. 


- Này Ambattha thân mến, con có cùng với 
Tôn giả Gotama đàm luận không? 


- Con có đàm luận với Tôn giả Gotama. 


VÍ DỤ hé: 


- Này Ambattha thân mến, cuộc đàm luận ây 
như thê nào? 


Thanh niên Ambattha liền thuật cho Bà-la-môn 
PokkharasàdI rõ tât cả cuộc hội đàm với Tôn giả 
Gotama. 


15. Nghe nói như vậy, Bà-la-môn Pokkharasàdi nói 
với thanh niên Ambattha: 


- Ngươi thật là nhà học giả đốn mạt của chúng 
ta! Ngươi thật là nhà đa văn đốn mạt của chúng ta! 
Ngươi thật là nhà tinh thông ba quyền Vệ đả đón mạt 
của chúng ta. Người ta nói những aI có sự cư xử như 
vậy, khi thân hoại mạng chung, sẽ phải sanh vào cõi 
ác, đọa xứ, địa ngục. Này Ambattha, ngươi càng 
công kích Tôn giả Gotama bao nhiêu, lại càng bị Tôn 
giả Gotama lật tây chúng ta bấy nhiêu. Ngươi thật là 
nhà học giả đồn mạt của chúng ta! Ngươi thật là nhà 
đa văn đôn mạt của chúng ta! Ngươi thật là nhà tinh 
thông ba quyên Vệ đà đốn mạt của chúng ta! Người 
ta nói, những alI có sự cư xử như vậy, khi thân hoại 
mạng chung, sẽ phải sanh vào cõi ác, đọa xứ, địa 
ngục. 


Bà-lamôn Pokkharasàdi tức giận, bực bội, dùng 


chân đá thanh niên Ambattha bồ lộn nhào rồi lập tức 
muôn ởi gặp đên Thê Tôn. 
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16. Khi ấy, những người Bà-la-môn này thưa với Bà- 
la-môn Pokkharasàdi: "Hôm nay thì giờ đã quá trễ 
để đi thăm Sa-môn Gotama. Ngày mai Tôn giả 
Pokkharasàdi hãy đi thăm Sa-môn Gotama". 


loại cứng loại mêm tại nhà riêng, 
chở trên các xe, và dưới ánh sáng của những ngọn 
đuốc từ Ukkattha đi ra và đi đến khóm rừng 
Icchànankala. Vị nảy đi xe cho đến chỗ còn đi xe 
được rồi xuống xe đi bộ đến Thế Tôn. Khi đi đến, 
liền nÓI VỚI Thế Tôn những lời hỏi thăm xã giao, rồi 
ngôi xuống một bên. Khi ngồi xuống một bên, Bà- 
la-môn Pokkharasàdi nói với Thế Tôn: 


17. - Tôn giả Gotama, đệ tử của chúng tôi, thanh niên 
Ambattha có đên đây không? 


- Này Bà-la-môn, đệ tử ngươi, thanh niên 
Ambattha có đên đây. 


- Pôn giả Gotama, Ngài có cùng với thanh 
niên Ambattha đàm luận không? 


- Này Bà-la-môn, ta có đàm luận với thanh 
niên Ambattha. 


- Tôn giả Gotama, cuộc đàm luận của Ngài 
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với thanh niên Ambattha như thế nào? 


Cuộc đàm luận với thanh niên Ambattha như 
thê nào, Thê Tôn kê lại tât cả cho Bà-la-môn 
Pokkharasàd. 


Nghe nói vậy, Bà-la-môn nói với Thê Tôn: 


- Tôn giả Gotama, thanh niên Ambattha thật 
là ngu s1! Tôn giả Gotama, hãy tha thứ cho thanh niên 
Ambatthal 


- Này Bà-la-môn, cầu cho thanh niên 
Ambattha được hạnh phúc. 


18. Lúc bấy giờ, Bà-la-môn Pokkharasàdi tìm đếm 
ba mươi hai tướng tốt của bậc đại nhân trên thân Thế 
Tôn. Bà-la-môn thấy gần đủ ba mươi hai tướng tốt 
của bậc đại nhân trên thân Thế Tôn, trừ hai tướng. 
Đối với hai tướng tốt của bậc đại nhân, nghi hoặc 
sanh, do dự sanh, chưa được thỏa mãn, chưa được 
hài lòng, hai tướng là tướng mã âm tàng và tướng 
lưỡi rộng dài. 

19. Lúc bấy giờ Thế Tôn nghĩ rằng: "Bà-la-môn 
Pokkharasàdi thấy gần đủ ba mươi hai tướng tốt của 


bậc đại nhân ở nơi Ta, trừ hai tướng. Đối với hai 
tướng tôt của bậc đại nhân, nghi hoặc sanh, do dự 


VÍ DỤ SN 


sanh, chưa được thỏa mãn, chưa được hài lòng, tức 
là tướng mã âm tảng và tướng lưỡi rộng dài". Thế 
Tôn liền dùng thần thông khiến Bà-la-môn 
Pokkharasàdi thấy tướng mã âm tàng của Thế Tôn. 
Và Thế Tôn le lưỡi, rờ đến, liếm đến hai lỗ tai, rờ 
đến, liếm đến hai lỗ mũi, và dùng lưỡi che khắp cả 
vẳằng trán. 


Lúc bây giờ, Bà-la-môn Pokkharasàdi nghĩ rằng: "Sa 
môn Gotama có đây ba mươi hai tướng tôt của bậc 
đại nhân, không phải không đây đủ”, liên nói với Thê 
Tôn: 


20. Khi Bà-la-môn Pokkharasàdi được biết Thế Tôn 
đã nhận lời liền báo thì giờ cho Thế Tôn: Tôn giả 
Gotama, cơm đã sẵn sàng. Khi ấy Thế Tôn buôi sáng 
đắp y, đem theo y bát, và cùng với chúng Tỷ-kheo đi 
đến cư xá của Bà-la-môn Pokkharasàdi. Khi đi đến, 
liền ngồi trên chỗ soạn sẵn. Bà-la-môn Pokkharasàdi 
tự tay làm cho Thế Tôn thỏa mãn với những món ăn 
thượng vị, loại cứng và loại mềm, còn các thanh niên 
Bà-la-môn thì tiếp đại chúng Tỷ-kheo. Lúc bấy giờ, 
Bà-la-môn Pokkharasàdi, sau khi biết Thế Tôn dùng 
cơm đã xong, đã rửa tay và bát, liền lây một ghế ngồi 
thấp khác và ngồi xuống một bên. 
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21. Thê Tôn liền thứ lớp giảng pháp cho Bà-la-môn 
Pokkharasàdi đang ngôi một bên nghe, 


. Khi Thế Tôn biết tâm của Bà- 
lamôn Pokkharasàdi đã sẵn sàng, đã nhu thuận, 
không còn chướng ngại, được phấn khởi, được tín 
thành, liền thuyết pháp mà chư Phật đã chứng ngộ, 
tức là khổ, tập, diệt, đạo. Cũng như tắm vải thuần 
bạch, được gột rửa các vết đen, sẽ rất dễ thắm màu 
nhuộm, cũng vậy, chính chỗ ngồi này, pháp nhãn xa 
trần ly cấu khởi lên trong tâm Bà-la-môn 
Pokkharasàdi: "Phàm pháp gì được tập khởi lên 
đều bị tiêu diệt". 


22. Khi ấy Bà-la-môn Pokkharasàdi, 


Bà-la-môn Pokkharasàdi liên bạch Phật: 


- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal Thật vi 
diệu thay, Tôn giả Gotama! Như người dựng đứng 
lại những gì bị quăng xuống, phơi bày ra những øì bị 
che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn 
sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể 
thây sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Tôn giả 
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Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. 
Tôn giả Gotama, con, con của con, vợ của con, tùy 
tùng của con, bạn hữu của con, xin quy y Thế Tôn 
Gotama, quy y Pháp và quy y chúng Tỷ kheo. Mong 
Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử, từ nay trở đi 
cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


Như Tôn giả Gotama đến thăm các gia đình 
cư sĩ khác ở Ukkattha, mong Tôn giả Gotama cũng 
đến thăm các gia đình Pokkharasàdi. Tại đây, các 
thanh nam hay thanh nữ Bà-la-môn sẽ đảnh lễ Thế 
Tôn Gotama, hoặc đứng dậy, hoặc mời chỗ ngôi, 
hoặc mời nước, hoặc khiến tâm hoan hỷ. Như vậy 
chúng sẽ hưởng hạnh phúc, lợi ích trong một thời 
gian lâu dài. 


- Này Bà-la-môn lời ngươi nói thật là chí 
thiện. 
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64 Nắm sừng bò cái để vắt sửa - Kinh 
PHÙ- DI -— 126 Trung II, 353 


KINH PHÙ-DI 
(Bhùmija suttam) 


— Bài kinh số 126 — Trung III, 353 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá), 
Veluvana (Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng sóc. Rồi 
Tôn giả Bhumija vào buỗi sáng đắp y, cầm y bát, đi 
đến trú xứ của vương tử Jayasena, sau khi đến ngồi 
trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi vương tử Jayasena đi đến 
Tôn giả Bhumija, sau khi đến nói lên với Tôn giả 
Bhumija những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói 
lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, vương tử 
Jayasena thưa với Tôn giả BhumHJa: 


— Thưa Tôn giả Bhumija, có một số Sa-môn, Bà- 
la-môn có lý thuyết như sau, có quan điểm như sau: 
"Nếu có ước nguyện hành Phạm hạnh, thời không 
đạt được quả vị; nêu không có ước nguyện hành 
Phạm hạnh, thời không đạt được quả vị; nếu có và 
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không có ước nguyện hành Phạm hạnh, thời không 
đạt được quả vỊ; nếu không có và không không có 
ước nguyện hành Phạm hạnh, thời không đạt được 
quả vỊ”. Ở đây, bậc Đạo sư của Tôn giả BhumIJa có 
nói øì, và có lập luận gì? 


- Thưa Vương tử, tôi không tận mặt Thế Tôn 
được nghe như vậy, được ghi nhớ như vậy. Và sự 
việc này xảy ra, Thê Tôn có giải thích như sau: 


— "Nếu có ước nguyện, hành Phạm hạnh không 
chánh đáng (ayonIso), thời không đạt được 
quả vỊ; 

- Nếu không có ước nguyện, hành Phạm hạnh 
không chánh đáng, thời không đạt được quả 
VỊ; 

— Nếu có và không có ước nguyện hành Phạm 
hạnh không chánh đáng, thời không đạt được 
quả vỊ; 

- Nếu không có và không không có ước 
nguyện, hành Phạm hạnh không chánh đáng 
thời không đạt được quả vỊ. 


— Còn nếu có ước nguyện hành Phạm hạnh một 
cách chánh đáng, thời đạt được quả vị; 


>> Nếu không có ước nguyện hành Phạm hạnh 
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một cách chánh đáng, thời đạt được quả vị; 
>> Nếu có và không có ước nguyện hành Phạm 
hạnh một cách chánh đáng, thời đạt được quả 
VỊ; 
>Nếu không có và không không có ước 
nguyện hành Phạm hạnh một cách chánh 
đáng, thời đạt được quả vỊ". 


Thưa Vương tử, tôi không tận mặt Thế Tôn 
được nghe như vậy, được ghi nhớ như vậy. Sự việc 
xảy ra, Thê Tôn có giải thích như vậy. 


— Nêu Đạo sư của Tôn giả Bhumija thuyết lý 
như vậy, lập luận như vậy, thời tôi nghĩ rẵng chắc 
chắn vị Đạo sư của Tôn giả Bhumija, đứng cao hơn 
trên đầu tất cả Sa-môn, Bà-la-môn tầm thường. 


Rồi vương tử Jayasena mời Tôn giả Bhumija, 
dùng với bát ăn (thalipaka) của mình. 


Rồi Tôn giả BhumIlJa, sau bữa ăn khất thực trở 
về đi đến chỗ Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn 
rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn 
giả Bhumija bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thê Tôn, ở đây, vào buôi sáng con đặp 
y, câm y bát, đi đên trú xứ của vương tử Jayasena, 
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sau khi đến con ngôi trên chỗ đã soạn sẵn, bạch Thế 
Tôn, vương tử Jayasena đến chỗ con, sau khi đến nói 
lên với con những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói 
lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngôi 
xuống một bên. Ngôi xuống một bên, bạch Thế Tôn 
vương tử Jayasena nói với con như sau: "Thưa Tôn 
giả BhumI]Ja, một số Sa-môn, Bà-la-môn, .... bậc Đạo 
sư của Tôn giả có nói gì, có lập luận gì?" Khi được 
nghe nói vậy, bạch Thế Tôn, con có nói với vương 
tử Jayasena, như sau: "Này Vương tử, tôi không tận 
mặt Thế Tôn, được nghe như sau, được ghi nhớ như 
sau... ".„.... Tôi nghĩ răng chắc chắn Đạo sư của Tôn 
giả Bhumija, đứng cao hơn trên đầu tất cả Sa-môn, 
Bà-la-môn tâm thường". Bạch Thể Tôn, không hiểu 
hỏi như vậy, trả lời như vậy, con có nói đúng lời Thể 
Tôn nói, con không xuyên tạc lời Thế Tôn với điều 
không đúng sự thực, nhưng con đã giải thích đúng 
pháp, tùy pháp, và một vị đông Phạm hạnh nói đúng 
pháp, tùy pháp sẽ không có lý do để chỉ trích? 


— Thật vậy, này Bhumija, được hỏi vậy, được trả 
lời vậy, Ông nói đúng lời Thế Tôn nói, Ông không 
xuyên tạc Thế Tôn với điều không đúng sự thực, Ông 
đã giải thích đúng pháp, tùy pháp, và một vị đồng 
Phạm hạnh nói đúng pháp, tùy pháp không có lý do 
gì để chỉ trích. 
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>>Này Bhumija, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
có tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà 
tinh tấn, tà niệm, tả định, nếu họ có ước nguyện 
hành Phạm hạnh, thời không đạt được quả vị; nêu 
họ không có ước nguyện hành Phạm hạnh, thời 
không đạt được quả vị; nếu họ có và không có ước 
nguyện, hành Phạm hạnh, thời không đạt được 
quả vị; nếu họ không có và không không có ước 
nguyện, hành Phạm hạnh thời không đạt được quả 
VỊ. 


Ví như, này Bhumija, một người cân dâu, tìm 
câu dâu, đi chỗ này chỗ kia để tìm dâu. Sau khi đỗ 
cát vào thùng, tiếp tục rưới nước rồi ép (cát cho ra 
dâu). Nếu người ây có ước nguyện, sau khi đồ cát 
vào thùng, tiếp tục rưới nước rồi ép (cát cho Ta dâu), 
người ấy không lấy được dâu. Nếu người ấy không 
có ước nguyện, sau khi đổ cát vào thùng, tiếp fục 
FƯỚi nƯỚC rỒI ép (cát cho ra dâu), người ấy không 
lấy được dâu. Nếu người ấy có và không có ước 
nguyện, sau khi đổ cát vào thùng, tiẾp tục rưới nước 
rồi ép (cát cho ra dâu), người ấy không lấy được dầu. 
Nếu người ấy không có và không không có ước 
nguyện, sau khi đổ cát vào thùng, tiẾp tục rưới nước 
rồi ép (cát cho ra dầu), người ấy không lấy được dầu. 


Vì sao vậy? Đáy không phải là phương pháp, này 
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Bhumuija, để lấy được dâu. Cũng vậy, này Bhumija, 
những vị Sa-môn hay Bà-la-môn có tà kiến, tà tư 
duy... tà định, nêu họ có ước nguyện, hành Phạm 
hạnh, họ không đạt được quả vị; nếu họ không ước 
nguyện... có và không có ước nguyện... không có và 
không không có ước nguyện, hành Phạm hạnh thời 
họ không đạt được quả vị. Vì sao vậy? Đây không 
phải là phương pháp này Bhumija, để đạt được quả 
VỊ. 


Ví như, này Bhumija, một người cần sữa, tìm 
câu sữa, đi chỗ này chỗ kia để tìm sữa, 
. Nếu người ấy có ưóc 
nguyện, năm sừng con bò cái trẻ để vắt sữa, người 
ấy không lấy được sữa. Nếu người ấy không có ước 
nguyỆn... Nếu người ấy có và không có ước nguyện... 
Nếu người. ấy không có và không không có ước 
nguyện, nắm sừng con bò cái trẻ để vắt sữa, nó 


không lấy được sữa. Vì sao vậy? Này Bhumja, đây 
không phải là phương pháp để lấy sữa. Cũng vậy, 
này BhumIJa, các vị Sa-môn hay Bà-la-môn, có tà 
kiến... có tà định, nếu họ có ước nguyện hành Phạm 
hạnh, họ không đạt được quả vị; nêu họ không có 
ước nguyện; nếu họ có và không có ước nguyện; nếu 
họ không có và không không có ước nguyện, hành 
Phạm hạnh, họ không đạt được quả vị. Vì sao vậy? 
Đây không phải là phương pháp, này Bhumija, đề đạt 
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được quả vỊ. 


Vĩ như, này Bhuma, một người cán sanh ñô, 
tìn câu sanh tô, đi chô này chỗ kia đề tìm câu sanh 


/Ô, 


. Nếu người ấy có ước nguyện, sau khi 
đổ nước vào một cái ghè, lẫy que khuấy đánh, người 
ấy không lấy được sanh tô. Nếu người ấy không có 
ÓC HguyỆH... nếu người ấy có và không có ước 
HUYỆN... HÊU người ây không có và không Không có 
WÓC ñgUYỆN, đồ nước vào một cái ghè, lấy que khuấy 
đánh, người ấy không lấy được sanh tô. Vì sao vậy? 
Này Bhumja, đây không phải là phương pháp để 
lấy sanh íô. Cũng vậy, này Bhumija, những Sa-môn 
hay Bà-la-môn có tà kiến... (như trên)... có tà định, 
nếu họ có ước nguyện hành Phạm hạnh, họ không 
đạt được quả vỊ; nêu họ không có ước nguyện; nêu 
họ có và không có ước nguyện; nếu họ không có và 
không không có ước nguyện, thời họ không đạt được 
quả vị. Vì sao vậy? Này Bhumnja, đầy không phải là 
phương pháp để đạt được quả vị. 


Vĩ như, này Bhuma, một người cán lứa, tìm 
câu lứa, đi chô này chô kia đề tìm lửa. Người äây 


nếu người ấy CÓ ƯỚC ñguyỆn, 
đem phân phía trên đô quay lửa rồi cọ xát với một 
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khúc que ướt và có nhựa, thời người ấy không lấy 
được lửa; nếu người ấy không có ước nguyện; nêu 
người ấy có và không có ước nguyện, nếu người ấy 
không có và không không có ước nguyện đem phân 
trên đô quay lửa, rồi cọ xát với một khúc que ướt và 
có nhựa, thời người ấy không lấy được lửa. Vì sao 
vậy? Đây không phải là phương pháp, này 
Bhumija, để lây được lứa. Cũng vậy, này Bhumija, 
có những Sa-môn, hay Bà-la-môn có tà kiến... (như 
trên)... có tà định; nếu họ có ước nguyện, hành Phạm 
hạnh, họ không đạt được quả vị; nêu họ không có 
ước nguyện; nếu họ có và không có ước nguyện; nếu 
họ không có và không không có ước nguyện, thời họ 
không thể đạt được quả vị. Vì cớ sao? Đây không 
phải là phương pháp, này Bhumija, đề đạt được quả 
VỊ. 


ày Bhumnja, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
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Vĩ như, này Bhum1a, tột người cân dâu, cáu 
tìn dáu, đi chồ này chô kia đê tìm dáu, 


. Nếu người ấy có ước 
nguyện, sau khi đổ những giống dầu vào trong cái 
thùng, tiếp fục rưới nước rôi ép ( cho ra dâu), thời 
người ây lấy được dâu. Nếu người ấy không có ước 
NgHYỆH; HÊU người ấy có và không có ước nguyện; 
nêu người ây không có và không không có ước 
nguyện, sau khi đổ những hột giống dầu vào trong 
cái thùng, tiếp tục rưới nước rồi ép (cho ra dầu), thời 


người ấy lấy được dâu. Vì cớ sao? Này Bhumija, 
đây là phương pháp để lây được dầu. Cũng vậy, này 
BhumiJa những vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào có 
chánh kiến... có chánh định. Nếu họ có ước nguyện, 
hành Phạm hạnh, thời họ đạt được quả vị; nếu họ 
không có ước nguyện; nếu họ có và không có ước 
nguyện, nếu họ không có và không không có ước 
nguyện, hành Phạm hạnh, thời họ đạt được quả vỊ. 
Vì cớ sao? Này Bhumija, đây là phương pháp có thê 
đạt được quả vỊ. 


Ví như, này Bhumia, một người cân sữa, tìm 

câu sữa, đi chỗ này chỗ kia để tìm sữa. Và người ấy 
. Nếu Hgười áy 

có ước nguyện, vất sữa từ nơi vú con bò cải còn trẻ, 
thời người ấy lấy được sữa. Nếu người ấy không có 
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ước nguyện; nếu người ấy có và không có ưóc 
nguyện; nếu người ấy không có và không Không có 
Iớc nguyện, người ây vất sữa từ nơi vú con bò cải 
còn trẻ, thời người ấy lấy được sữa. Vì cớ sao? Này 
Bhumija, đây là phương pháp để lấy được sữa. 
Cũng vậy, này BhumIJa, những Sa-môn hay Bà-la- 
môn nào có chánh kiến... (như trên)... có chánh định, 
nếu họ có ước nguyện, hành Phạm hạnh, thời họ đạt 
được quả vỊ. Nếu họ không có ước nguyện; nếu họ 
có và không có ước nguyện; nếu họ không có và 
không không có ước nguyện, hành Phạm hạnh, thời 
họ đạt được quả vị. Vì cớ sao? Này BhumJJa, đây là 
phương pháp để đạt được quả vị. 


Vĩ như, này Bhuma, một người cán sanh ñô, 
tìn câu sanh tô, đi chô này chô kia tìm cáu sanh tô; 


. Nếu người ấy có ước nguyện, 
sau khi đổ lạc (dadhi) vào trong một cái ghè, rồi lấy 
cây que khuấy, đánh, thời người ấy lấy được sanh 1ô. 
Nếu người ấy không có ước nguyện; nếu người ấy có 
và không có ước nguyện; nếu người ấy không có và 
không không có ước nguyện, thời sau khi đổ lạc 
(dadhi) vào trong một cát ghè, rồi lấy que khuấy, 
đánh, người ấy lấy được sanh tô. Vì cớ sao? Này 


Bhumija, đây là phương pháp để lấy được sanh tô. 
Cũng vậy, này BhumIJa, những Sa-môn hay Bà-la- 
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môn nào có chánh kiến... có chánh định; nếu họ có 
ước nguyện, hành Phạm hạnh, thời họ đạt được quả 
vị. Nếu họ không có ước nguyện; nếu họ có và không 
có ước nguyện; nếu họ không có và không không có 
ước nguyện, hành Phạm hạnh, thời họ đạt được quả 
vị. Vì cớ sao? Này Bhumija, đây là phương pháp đề 
đạt được quả vỊ. 


Vĩ như, này Bhum17a, có một người cân Lửa, tìm 
câu lửa, đi chô này chô kia đề tìm lửa, 


. Nếu người ấy CÓ WỚC nguyện, 
đem phân phía trên đô quay lửa rồi cọ xát với một 
khúc cây khô không có nhựa, thời người ấy lấy được 
lửa. Nếu người ây không có tỚc nguyỆn; nềM người 
ấy có và không có ước nguyện; nếu người ấy không 
có và không không có ước nguyện, đem phần phía 
trên đô quay lửa rồi cọ xát với một khúc cây khô 
không có nhựa, thời người ấy lấy được lửa. Vì cớ 
sao? Này Bhumija, đây là phương pháp để lấy được 
/za. Cũng vậy, này BhumiJa, những vị Sa-môn hay 
Bà-la-môn nào có chánh kiến... chánh định. Nếu họ 
có ước nguyện, hành Phạm hạnh, thời họ đạt được 
quả vị; nêu họ không có ước nguyện; có và không có 
ước nguyện, nếu họ không có và không không có ước 
nguyện, hành Phạm hạnh, thời họ đạt kết quả vị. Vì 
sao vậy? Này Bhumija, đây là phương pháp đưa đến 
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quả VỊ. 


Nếu bốn ví dụ này, này Bhumija, khởi đến từ 
nơi Ông cho vương tử Jayasena, thời vương tử 
Jayasena tự nhiên tin tưởng Ông, và khi đã tin tưởng, 
sẽ hành động đúng theo cung cách một người đã tin 
tưởng Ông. 


— Nhưng làm sao, bạch Thế Tôn, bốn ví dụ này 
khởi đến từ nơi con cho vương tử Jayasena, khởi lên 
một cách tự nhiên, từ trước chưa từng được nghe, 
như Thế Tôn được? 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Bhumja 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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65 


Khó Làm — 7ơng L, 23 (hay Con rùa) 


Rùa - Như rùa rút chân căng, Trong 
mai rùa của mình - Kinh Khó Làm — 


Tương I, 23 


Khó làm, khó kham nhẫn, 
Thiếu trí, hành Sa-môn, 
Chổ kẻ ngu thối đọa, 
Chỗ ấy đây chướng ngại. 


Như rùa rút chân căng, 
Trong mai rùa của mình. 
VỊ Tỷ-kheo cũng vậy, 
Thâu nhiếp mọi suy tr, 
Không tham dính vát gì, 
Không làm hại người nào, 
Hoàn toàn thát tịch tịnh, 
Không chỉ trích một a1. 
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66 Rùa - Rùa mù - Kinh HIẾN NGU - 
129 Trung II, 397 


KINH HIÊN NGU 
(Balapandita suttam) 


- Bài kinh số 129 — Trung III, 397 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thê Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana 
(Kỳ-đà-lầm), tại tịnh xá ông AnathapIndika. Tại đây, 
Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


— "Này các Tỷ-kheo". 


— "Thưa vâng, bạch Thế Tôn", các Tỷ-kheo ấy 
vâng đáp Thê Tôn. Thê Tôn nói như sau: 


Này các Tý-kheo, có ba đặc điểm, đặc tướng, và 
đặc ấn này của người ngu. Thế nào là ba? Ở đây, 
này các Tỷ-kheo, 


Này các Tỷ- 
kheo, nếu người ngu không tư duy ác tư duy, 
không nói lời ác ngữ, không hành ác hạnh, thời 
làm sao kẻ trí biết được người ấy: "Người này là 
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người ngu, không phải là Chân nhân". Và vì rằng, 
này các Ty-kheo, người ngu tư duy ác tư duy, nói 
lời ác ngữ, hành ác hạnh, do vậy, người trí biết 
người ấy: "Người này là người ngu, không phải là 
Chân nhân". 


Này các Tý-kheo, nếu người ngu ngôi giữa hội 
chúng, hay ngồi bên đường có xe cộ qua lại, hay tại 
ngã (ba, ngã tư) đường, tại đây (nêu) có người nghĩ 
đến câu chuyện thích hợp về người ấy. Nếu người 
ngu, này các Tý-kheo, sát sanh, lẫy của không cho, 
theo tà hạnh trong dâm dục, nói láo, say rượu men, 
rượu nấu, thường ở đây, này các Tỷ- -kheo, người ngu 
ấy suy nghĩ như sau: "Các người ây nghĩ đến câu 
chuyện thích hợp về ta, vì những pháp ấy thật có nơi 
ta và ta có những pháp ấy". Này các Tỷ-kheo, đây là 


loại khổ ưu thứ nhất, người ngu cảm thọ ngay trong 
hiện tại. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người ngu thấy các 
vua chúa sau khi bắt tên trộm cướp có phạm tội liền 
áp dụng nhiều hình phạt sai khác. Họ đánh bằng roi, 
họ đánh bằng gậy, họ đánh băng côn, họ chặt tay, họ 
chặt chân, họ chặt tay chân, họ xẻo tai, họ cắt mũi, 
họ xẻo tai cắt mũi; họ dùng hình phạt vạc dầu, họ 
dùng hình phạt bối đôi hình (xẻo đỉnh đầu thành hình 
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con sò) họ dùng hình phạt la hầu khâu hình, hỏa man 
hình (lây lửa đốt thành vòng hoa), chúc thủ hình (đốt 
tay), khu hành hình (lấy rơm bện lại rồi siết chặt) bì 
y hình (lấy vỏ cây làm áo), linh dương hình (hình 
phạt con dê núi), cầu nhục hình (lây câu móc vào 
thịt), tiền hình (cắt thịt thành hình đồng tiền), khối 
trấp hình, chuyền hình, cao đạp đải, họ tưới băng dâu 
sôi, họ cho chó ăn, họ đóng cọc những người sống, 
họ lấy gươm chặt đâu. Ở đây, này các Tỷ-kheo, 
người ngu nghĩ như sau: "Do nhân các ác hành như 
vậy, các vua chúa sau khi bắt tên trộm cướp có phạm 
tội, liên áp dụng những hình phạt sai khác. Họ đánh 
băng roi, họ đánh băng gậy, họ đánh bằng. côn, họ 
chặt tay, họ chặt chân, họ chặt tay chân.. họ lẫy gươm 
chặt đâu. Những pháp Ấy có thật nơi ta và ta có những 
pháp â ây. Nếu các vua chúa biết về ta, các vua chúa 
ây sau khi bắt ta liền áp dụng nhiều hình phạt sai 
khác. Họ đánh bằng roi, họ đánh bằng gậy, họ đánh 
băng côn... họ lây gươm chặt đầu". Này các Tý-kheo, 
đây là loại khô ưu thứ hai, người ngu cảm thọ ngay 
trong hiện tại. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, khi người ngu leo 
ngôi trên ghế, hay trên giường, hay năm trên đất, lúc 
bây giờ, những ác nghiệp người ấy làm từ trước, như 
thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, treo nằm, treo 
áp, treo đè lên người ấy. Ví như, này các Tý-kheo, 
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vào buổi chiêu, những bóng các đỉnh núi treo nằm, 
treo áp, treo đẻ trên đất; cũng vậy, này các Tỷ-kheo, 
khi người ngu ngôi trên ghế, hay ngôi trên giường, 
hay năm dưới đất, trong khi ấy các nghiệp quá khứ 
CỦa người ẤY, tức là thân ác hành, khâu ác hành, ýác 
hành, treo năm, treo áp, treo đẻ trên người ây. Ở đây, 
này các Tỷ-kheo, người ngu suy nghĩ như sau: “7Thár 
sự ta không làm điễu phước, không làm điêu thiện, 
không làm điêu chống lại sợ hãi, làm điều ác, làm 
điều hung bạo, làm điêu tội lỗi. Do không làm điêu 
phước, không làm điêu thiện, không làm điều chống 
lại sợ hãi, do làm điễu ác, làm điều hung bạo, làm 
điêu tội lỗi nên phải đi đến ác thú; ác thú ấy sau khi 
chết ta phải đi". Người ây sầu muộn, than van, than 
khóc, đấm ngực, rên la và rơi vào bất tỉnh. Này các 
Tý-kheo, đây là sự khổ ưu thứ ba, ngay trong hiện 
tại, người ngu (phải) cảm thọ. 


Này các Tỷ-kheo, kẻ ngu kia sau khi làm thân 
ác hành, sau khi làm khẩu ác hành, sau khi làm ý ác 
hành, khi thân hoại mạng chung, sanh vào cối đữ, ác 
thú, đọa xứ, địa ngục. Này các Tỷ-kheo, nếu có ai 
nói một cách đúng đẫn về người ấy, phải nói răng 
người ấy hoàn toàn không tốt đẹp, hoàn toàn không 
khả ái, hoàn toàn không thích ý. Cũng như muốn nói 
một cách đúng đắn về Địa ngục, phải nói rằng Địa 
ngục, hoàn toàn không tốt đẹp. hoàn toàn không khả 
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ái, hoàn toàn không thích ý. Vê vân đê này, này các 
Tỷ-kheo, cho đên một ví dụ cũng không dê øì, vì rât 
nhiêu là sự đau khô của Địa ngục. 


Khi được nói vậy, một Tỷ-kheo khác bạch Thế 
Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Thể Tôn có thể cho con một ví 
dụ được không ? 


Thế Tôn đáp: 


— Có thể được, này Tỷ-kheo. Ví như, này Tỷ- 
kheo, có người bắt được một tên trộm cắp, dẫn đến 
trước mặt vua và thưa: "âu Đại vương, đây là một 
tên trộm cướp phạm tội cho Ngài! Hãy hình phạt nó 
như Đại vương muốn". Và vị vua ấy nói như sau về 
tên trộm cướp ấy: "Này các Ông hãy đi và vào buổi 
sáng hãy đầm người này với một trăm ngọn giáo”. 
Và vào buổi sáng, họ đâm người ấy với một trăm 
ngọn giáo. Rồi đến trưa, vua nói như sau: "Này các 
Ông, người ấy ra sao?" — "Tâu Đại vương, nó vẫn 
còn sông”. Rồi vua lại nói như sau về tên trộm cướp 
ây: "Này các Ông, hãy đi và vào buổi trưa, hãy đâm 
người này với một trăm ngọn giáo". Và vào buổi 
trưa, họ đâm người ây với một trăm ngọn giáo. Rồi 
đến chiều, vua nói như sau: "Này các Ông, người ấy 
ra sao?" — "Tâu Đại vương, nó vẫn còn sống”. Rồi 
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vua lại nói như sau về người kia: "Này các Ông, vào 
buổi chiều, họ đâm người này với một trắm ngọn 
giáo". Và vào buốồi chiều, họ đâm người ấy với một 
trăm ngọn giáo. 


Này các Tý-kheo, Ông nghĩ thế nào? Người ây 
bị đầm ba trăm ngọn giáo, do nhân duyên ây, có cảm 
thọ khô ưu không? 


— Bạch Thê Tôn, chỉ bị ngọn giáo đâm một lân, 
người kia do nhân duyên ây cũng cảm thây khô ưu, 
còn nói gì đên ba trăm ngọn giáo! 


Rôi Thê Tôn lượm lên một hòn đá nhỏ, lớn băng 
bàn tay và nói với các Tỷ-kheo: 


— Này các Tý-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Cái 
gì lớn hơn, hòn đá này, to băng bàn tay do ta lượm 
lên, hay núi Tuyêt Sơn (Himava) vua các loại núi? 


— Thật là quá nhỏ, bạch Thế Tôn, hòn đá này lớn 
bằng bàn tay do Thế Tôn lượm lên. So sánh với 
Tuyết Sơn vua các loại núi, nó không đáng kề gì, nó 
không bằng một phần ngàn vạn lần (của núi Tuyết) 
nó không thể so sánh được! 
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=> Này các Tý-kheo, các người giữ địa ngục bắt 


người ây chịu 
(pancavidhabandhanam). Họ lây cọc sắt 
nung đỏ đóng vào một bàn tay, họ lây cọc sắt 
nung đỏ đóng vào bàn tay thứ hai, họ lây CỌC 
sắt nung đỏ đóng vào bàn chân, họ lẫy cọc sắt 
nung đỏ đóng vảo bàn chân thứ hai, họ lây 
cọc sắt nung đỏ đóng vào giữa ngực. Người 
ấy ở đây thọ lãnh các cảm giác đau đớn, 
thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy không 
có thê mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của 
người ấy chưa được tiêu trừ. 


> Này các Tỷ-kheo, các người giữ Địa ngục 


. Người ây ở đây thọ lãnh các cảm giác đau 
đớn, thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ây 
không thê mệnh chung cho đến khi ác nghiệp 
của người ấy chưa được tiêu trừ. 


> Này các Tỷ-kheo, các người giữ Địa ngục 


. Người ây 
ở đây cảm thọ... (như trên)... chưa được tiêu 
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trừ. 


=> Này các Tỷ-kheo, các người giữ Địa ngục 


thành ngọn, cháy đỏ rực. Người ấy ở đây cảm 
thọ... chưa được tiêu trừ. 


=> Rồi này các Tý-kheo, các người giữ Địa ngục 
, cháy đỏ, cháy 
thành ngọn, cháy đỏ rực. Người ây ở đây cảm 
thọ... (như trên)... chưa được tiêu trừ. 


=> Rôi này các Tỷ-kheo, các người g1ữ Địa ngục 


băng đồng nung đỏ, cháy đỏ, cháy thành 
ngọn, cháy đỏ rực. Người ây ở đây bị nấu với 
bọt nước sôi sùng sục, ở đây bị nấu với vạc 
nước sôi sùng sục; khi thì nổi lên trên, khi thì 
chìm xuống đáy, khi thì trôi đạt ngang. Người 
ấy ở đây thọ lãnh các cảm giác đau đớn, 
thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy không 
có thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của 
người ấy chưa được tiêu trừ. 

=> Rồi này các Tý-kheo, những người giữ Địa 
ngục . Này 
các Ty-kheo, Đại địa ngục ây, có bốn sóc, 
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bốn cửa, chia thành phần bằng nhau; xung 
quanh có tường sắt; mái sắt lợp lên trên. Nền 
Địa ngục bằng sắt nung đỏ, cháy đỏ rực; đứng 
thăng, luôn có mặt, rộng một trăm do tuần. 


Này các Ty-kheo, 
. Chúng ăn những cỏ 


ướt và khô, với răng nhai nghiên, cỏ ấy. Này các Tỷ- 
kheo, những sanh vật ấy thuộc loại bàng sanh, có hơi 
thở, ăn cỏ là gì? Các loại ngựa, trâu, bò, lừa, dê, nai 
hay các sanh vật khác, thuộc loại bàng sanh, có hơi 
thở, ăn cø. Này các TỶ-kheo, 


Này các Tỷ-kheo, 
. Chúng ngửi được 


mùi phân từ đường xa, liên chạy tới, nghĩ răng: 


"Chúng ta sẽ ăn ở đây, chúng ta sẽ ăn ở đây”. Ví như 
các Bà-la-môn chạy đên, ngửi được mùi lê tê sanh, 
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nghĩ rằng: "Chúng ta sẽ ăn ở đây, chúng ta sẽ ăn ở 
đây”. Cũng vậy này các Ty-kheo, có các loại sanh 
vật, thuộc loại bàng sanh, có hơi thở, và ăn phân. 
Chúng ngửi được mùi phân từ đường xa, liền chạy 
tới, nghĩ rằng: "Chúng ta sẽ ăn ở đây, chúng ta sẽ ăn 
ở đây". Và này các Tỷ-kheo, các sanh vật ấy, thuộc 
loại bàng sanh, có hơi thở và ăn phán là gì? Các loại 
gà, heo, chó, chó rừng (giả can), hay tất cả các sanh 
vật khác, thuộc loại bàng sanh, có hơi thở, ăn phán. 
Này các Tỷ-kheo, người ngu ây do trước kia hưởng 
thọ ở đây, do trước kia làm các ác nghiệp ở đây. sau 
khi thân hoại mạng chung sanh ra cọng trú với các 
loại hữu tình ây, những loại hữu tình ăn phân. 


Này các Tỷ-kheo, 


. Này các Tỳ- 
kheo, những sanh vật ấy, thuộc loại bàng sanh, có 
hơi thở, sanh ra (rong bóng tồi, già trong bóng tối và 
chết trong bóng tối là gì? Các loại côn trùng, con 
sùng, con đòi, con sâu đôm đốm và các loại sanh vật 
khác thuộc loại bàng sanh, có hơi thở, sống {rong 


bóng tối. Này các Tỷ-kheo, người ngu ấy do trước 

kia hưởng thọ ở đây, do trước kia làm các ác nghiệp 
ở đây. sau khi thân hoại mạng chung, sanh ra cọng 
trú với các loài hữu tình ây tức là các loại hữu tình 
sinh ra trong bóng tôi, già trong bóng tối, chết trong 
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bóng tối. 


Này các Tỷ-kheo, 


. Và này các Tỷ-kheo, các sanh 
vátf ấy thuộc loại bàng sanh, có hơi thở, sanh ra 
trong nước, già trong nước, chết trong nước là gì? 
Các loại cá, rùa, cá sâu, hay các sanh vật khác, 
thuộc loại bàng sanh, có hơi thở, sanh ra trong nước, 
già trong nước, chết trong nước. Này các Tỷ-kheo, 
người ngu Ấy, do trước kia hưởng thọ ở đây, do trước 
kia làm các ác nghiệp ở đây. sau khi thân hoại mạng 
chung sanh ra cọng trú với các loài hữu tình Ấy, tức 
là các loài hữu tình sanh ra trong nước, già trong 
nước, chết trong nước. 


Này các Tỷ-kheo, 


Và này các Tỷ- 
kheo, các sanh vát ây, các loại thuộc bàng sanh, có 
hơi thở, sanh ra trong bất tịnh, già trong bất tịnh, 
chết trong bất tịnh là gì? Này các Tỷ-kheo, các loài 
hữu tình nào sanh ra trong cá thúi hay già trong cá 
thúi, hay chết trong cá thúi, hay trong tử thi thúi, hay 
trong đô ăn thủi, hay trong vũng nước, hay sinh ra 
trong đâm nước (nhóp)... già... hay chết trong đâm 
nước (nhớp). Này các Tỷ-kheo, người ngu ấy, do 
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trước kia hưởng thọ ở đây, do trước kia làm các ác 
nghiệp ở đây. sau khi thân hoại mạng chung, sanh ra 
cọng trú với các loài hữu tình ây, tức là các loài hữu 
tình sanh ra trong bất tịnh, già trong bất tịnh, chết 
trong bất tịnh. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, một người quăng môi 
khúc cây có một cái lỗ trên biển, một ngọn gió từ 
phương Đông thổi nó trôi qua phía tây; một ngọn gió 
từ phương Tây thổi nó trôi qua phía đông; một ngọn 
gió từ phương Bắc thổi nó trôi qua phía nam; một 
ngọn gió từ phương Nam thôi nó trôi qua phía bắc. 
Rồi có một con rùa mù, cứ một trăm năm mới trồi 
đầu lên một lần. Này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thể 
nào? Con rùa mù ấy có thể đút cổ nó vào trong lỗ 
cây này được không ? 


— Nêu có được chăng nữa, bạch Thê Tôn, thời 
chỉ được một lân, sau một thời gian rât lâu dài. 


— Còn mau hơn, này các Tỷ-kheo, con rùa mù 


ây có thể chưi cô vào khúc cây có lỗ hồng kia; nhưng 
này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bô răng còn khó hơn được 
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làm người trở lại, một khi người ngu bị rơi vào đọa 
xứ. Vì sao vây? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây chỉ có ăn lẫn nhau và ăn thịt 
kẻ yêu. 


Và này các Tỷ-kheo, nếu người ngu ấy sau một 
thời gian rất lâu dài, có được làm người trở lại, thời 
người ấy sẽ sanh trong gia đình thấp hèn, trong gia 
đình hạ cấp, trong gia đình kẻ đi săn, trong gia đình 
kẻ đan tre, trong g1a đình người làm xe, hay trong gia 
đình người đồ phân, trong những gia đình nghèo 
khôn, 


. Người ấy hành thân ác 
hành, khẩu ác hành, ý ác hành; vì hành thân ác hành, 
khẩu ác hành, ý ác hành; sau khi thân hoại mạng 
chung, sinh ra trong cối dữ, ác thú, đọa xứ, Địa ngục. 


Vĩ như, này các Tỷ-kheo, một người đánh bạc, 
trong canh đồ bạc đầu tiên, mất con, mất vợ, mất tất 
cả tài sản, lại cuối cùng phải tù tội. Nhưng này các 
T1}-kheo, còn nhỏ bé canh đồ bạc á ấy, do canh đồ bạc 
đầu tiên này, người ấy mắt con, mất vợ, mất tất cả 
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tài sản, lại cuối cùng phải tù tội. Và canh bạc này to 
lớn hơn, với canh bạc ấy người ngu, do thân ác hành, 
khẩu ác hành, ý ác hành, sau khi thân hoại mạng 
chung, phải sanh vào cõi đữ, ác thu, đọa xư, Địa 
nơục. Này các Tỷ-kheo, đây là địa xứ hoàn toàn 
viên mãn của kẻ ngu. 


SŠ Này ‹ các Tỷ-kheo, có ba đặc điểm, đặc tướng, và 
đặc ân này của người trí. Thế nào là ba? Ở đây, 
này các Ty-kheo, 


. Này 
các Tý-kheo, nêu người trí không tư duy thiện tư 
duy, không nói lời thiện ngữ, không hành các 
thiện hành, thời làm sao kẻ trí biết được người ấy: 
"VỊ này là người trí, là bậc Chân nhân". Và vì 
rằng, này các Tỷ-kheo, người trí tư duy thiện tư 
duy, nói lời thiện ngữ, hành thiện hành, do vậy 
người trí biết người ấy: "VỊ này là người có trí, là 
bậc Chân nhân". 


Này các Tý-kheo, nếu người trí ngôi giữa hội 
chúng, hay ngồi bên đường có xe cộ qua lại, hay tại 
ngã (ba, ngã tư) đường, tại đây (nếu) có người nghĩ 
đến câu chuyện thích hợp về người ấy: nêu người trí, 
này các Tý-kheo, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không 
cho, từ bỏ tà hành trong dầm dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ 
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say rượu men rượu nấu, thời ở đây này các Tý-kheo, 
người trí ây suy nghĩ như sau: "Các người ấy nghĩ 
đến câu chuyện thích hợp về ta, vì những pháp ấy 
thật có nơi ta và ta có những pháp ấy". Này các Tỷ- 
kheo, đây là loại lạc hỷ thứ nhất, người trí cảm thọ 
ngay trong hiện tại. 


Lại nữa này các Tý-kheo, người trí thấy các vua 
chúa, sau khi bắt tên trộm cướp phạm tội, liền áp 
dụng nhiều hình phạt sai khác. Họ đánh băng roi, họ 
đánh băng gậy, họ đánh băng côn... (như trên)... họ 
lẫy gươm chặt đầu. Ở đây, này các Tỷ-kheo người trí 
suy nghĩ như sau: "Do nhân các ác hành như vậy, các 
vua chúa sau khi bắt tên trộm cướp có phạm tội, liền 
áp dụng những hình phạt sai khác. Họ đánh bằng roi, 
họ đánh bằng gậy... (như trên)... họ lấy gươm chặt 
đầu, những pháp ây thật không có nơi ta, và ta không 
có những pháp ấy". Này các Tỷ-kheo, đây là loại lạc 
hỷ thứ hai, người trí cảm thọ ngay trong hiện tại. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, khi người trí leo ngôi 
trên phế, hay trên giường, hay năm trên đất, lúc bây 
giờ những thiện nghiệp người ấy làm từ trước, như 
thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành treo 
nằm, treo áp, treo đè trên người ấy. Ví như, này các 
Tý-kheo, vào buổi chiều, những bóng các đỉnh núi 
treo năm, treo áp, treo đè trên đất; cũng vậy, này các 
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Tý-kheo, khi người trí ngồi trên ghế hay ngồi trên 
giường, hay năm dưới đất, trong khi các nghiệp quá 
khứ của người ây tức là thân ác hành, khẩu ác hành, 
ý ác hành treo năm, treo áp, treo đè trên người ấy. Ở 
đây, này các Tỷ-kheo, người trí suy nghĩ như sau: 
"Thật sự ta không làm điêu ác, không làm điều hung 
bạo, không làm điều tội lỗi, lại làm điều phước, làm 
điêu thiện, làm điêu chống sợ hãi. Do không làm điều 
ác, không làm điêu hung bạo, không làm điêu tội lỗi, 
do làm điều phước, làm điều thiện, làm điều chống 
sợ hãi, được đi đến (thiện) thú nào, (thiện) thú ây sau 
khi chết, ta được đi". VỊ ây không sầu muộn, không 
than van, không than khóc, không đâm ngực, rên la 
và rơi vào bất tỉnh. Này các Tý-kheo, đây là sự lạc 
hỷ thứ ba, ngay trong hiện tại người trí được cảm thọ. 


Này các Tỷ-kheo, kẻ trí kia sau khi làm thân 
thiện hành, sau khi làm khẩu thiện hành, sau khi làm 
ý thiện hành, sau khi thân hoại mạng chung, sanh ra 
trong thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. Này các Tỷ- 


kheo, nếu có ai nói một cách đúng đắn về vị ây phải 
nói rằng VỊ ây hoàn toàn tốt đẹp. hoàn toàn khả ái, 
hoàn toàn thích ý. 
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Khi được nói vậy, một Tỷ-kheo khác bạch Thế 
Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Thể Tôn có thể làm cho con 
một ví dụ được không ? 


— Có thể được, này Tỷ-kheo. Ví như, này các 
Tý-kheo, vị vua Chuyền luân có đầy đủ bảy món báu 
và bốn như ý đức, do nhân duyên ấy cảm thọ lạc hỷ. 
Thế nào là bảy? Ở đây, này các Tý-kheo, vua Sát để 
ly, đã làm lễ quán đảnh, 


, thời 
Thiên luân báu hiện ra, đủ một ngàn cọng xa, với 
vành xe, trục xe, đầy đủ mọi bộ phận. Thấy vậy, vua 
Sát đề ly đã làm lễ quán đảnh suy nghĩ: "Ta nghe như 
vây: Khi một vị vua Sát-đế-ly đã làm lễ quán đảnh 
vào ngày Bồ-tát trăng răm, sau khi gội đầu. lên cao 
điện để trai giới, nếu có Thiên luân báu hiện ra, đủ 
một ngàn cọng xe, với vành xe và trục xe, đầy đủ mọi 
bộ phận, thời vị vua ấy là Chuyển luân vương. Như 
vậy ta có thể là Chuyên luân vương". 


Này các Tý-kheo, rồi vua Sát-đề-ly đã làm lễ 
quán đảnh, từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y trên 
một vai, tay trái cầm bình nước và với tay phải rưới 
nước trên xe báu và nói: "Này xe báu hãy lăn khắp. 
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Này xe báu hãy chinh phục!” Và này các Tỷ-kheo, 
xe báu lăn về hướng Đông và vua Sát-đế-ly đã làm 
lễ quán đảnh cùng với bốn loại binh chủng đi theo 
sau. Và này các Tỷ-kheo, chỗ nào xe báu dừng lại, 
chỗ ấy vua Sát-đề-ly đã làm lễ quán đảnh, an trú cùng 
với bốn loại binh chủng. 


Này các Tỷ-kheo, các địch vương ở phương 
Đông đến yết kiến vua Sát-đề-ly đã làm lễ quán đảnh, 
và nói: "Hãy đến đây, Đại vương!" Hoan nghênh, 
đón mừng Đại vương! Tâu Đại vương, tất cả đều 
thuộc của Ngài. Đại vương hãy giáo huấn cho chúng 
tôi!" 


Vua Sát-đế-ly đã làm lễ quán đảnh, nói răng: 
"Không được sát sanh. Không được lẫy của không 
cho. Không được tà dâm. Không được nói láo. 
Không được uống rượu. Hãy ăn uống cho thích 
nghĩ”. 


Này các 1ỷ-kheo, tất cả địch vương ở phương 
Đông đêu trở thành chư hâu vua Sát-đê-ly đã làm lê 
quán đảnh. 


Này các Tý-kheo, rồi xe báu ây lặn xuống biển 
lớn ở phương Đông tồi nổi lên và lặn về phương 
Nam... lặn xuống biên lớn ở phương Nam, rồi nồi lên 
và lặn về phương Tây... lặn xuống biển lớn ở phương 
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Tây.. , rồi nổi lên và lặn về phương Bắc và vua Sát- 
đế-ly đã làm lễ quán đảnh cùng với bốn loại binh 
chủng đi theo sau. Này các Tỷ-kheo, chỗ nào xe báu 
dừng lại, chỗ ấy vua Sát-đề-ly đã làm lễ quán đảnh 
an trú cùng với bốn loại binh chủng. 


Này các Tỷ-kheo, các địch vương ở phương Bắc 
đến yết kiến vua Sát-đế-ly đã làm lễ quán đảnh và 
nói: "Hãy đến đây, Đại vương! Hoan nghênh, đón 
mừng Đại vương! Tâu Đại vương; tất cả đều thuộc 
của Ngài, tất cả đều thuộc của Ngài. Đại vương hãy 
giáo huấn cho chúng tôi!" 


— Này các Tỷ-kheo, tất cả địch vương ở phương 
Bắc đêu trở thành chư hâu vua Sát-đê-ly đã làm lê 
quán đảnh. 


Này các Tỷ-kheo, xe báu ấy sau khi chinh phục 
trái đất cho đến hải biên, liên trở về kinh đô Kusavatti, 
và đứng trước pháp đình, trên cửa nội cung như một 
trang bảo cho nội cung của vua Sát-đế-ly đã làm lễ 
quán đảnh. Này các Tý-kheo, như vậy là sự xuất hiện 
của xe báu của vua Sát-đế-ly đã làm lễ quán đảnh. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, voI báu xuất hiện cho 
vua Sát-đế-ly đã làm lễ quán đảnh, thuần trăng, bảy 
xứ kiên cường, có thần lực, phi hành trên hư không 
và tên là Uposatha (Bồ-tát). Thấy (voi báu), vua Sát- 
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đế-ly đã làm lễ quán đảnh, sanh tâm hoan hỷ và nghĩ: 
"Lành thay được cỡi con voi này, nêu nó chịu sự điều 
ngự” Và này các Tỷ-kheo, như một con hiền tượng 
quý phái chịu sự điều ngự lâu ngày, con voi báu ấy 
tự đến đề chịu điều ngự. Này các Tỷ-kheo, thuở xưa, 
vua Sát-đế-ly đã làm lễ quán đảnh, để thử voi báu 
này, sáng sớm cỡi voi đi khắp quả đất cho đến hải 
biên rồi về lại kinh đô Kusavati kịp giờ ăn sáng. Này 
các Tỷ-kheo, như vậy là sự xuất hiện voi báu của vua 
Sát-đề-ly đã làm lễ quán đảnh. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, ngựa báu xuất hiện 
cho vua Sát-đé-ly đã làm lễ quán đảnh, thuần trắng, 
đầu đen như quạ, bờm ngựa màu đen, có thần lực, 
phi hành trên hư không vả tên là Valahaka. Thấy 
(ngựa báu), vua Sát-đề-ly đã làm lễ quán đảnh, sanh 
tâm hoan hỷ và nghĩ: "Tốt đẹp bhoi được cỡi con 
ngựa này nếu nó chịu sự điều ngự". Và này các Tỷ- 
kheo, như một con hiền mã quý phái, chịu sự điều 
ngự lâu ngày, con ngựa báu â ấy tự đến để chịu sự điều 
ngự. Này các Tỷ-kheo, thuở xưa, vua Sát-đế-ly đã 
làm lễ quán đảnh đề thử con ngựa báu này, sáng sớm 
liền cối ngựa, đi khắp quả đất cho đến hải biên, rồi 

về lại kinh đô KusavatI kỊp giờ ăn sáng. Này các Tỷ- 
kheo, như vậy là xuất hiện ngựa báu của vua Sát-đề- 
ly đã làm lễ quán đảnh. 
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Lại nữa, này các Tỷ-kheo, châu báu lại xuất hiện 
cho vua Sát-đề-ly đã làm lễ quán đảnh. Châu báu ấy 
là lưu ly châu, sáng suốt, thuần chất, có tám mặt, khó 
dũa, khó mài, thanh tịnh, trong suốt, hoàn hảo mọi 
phương diện. Này các Tỷ-kheo, hào quang châu báu 
này chiếu sáng cùng khắp một do tuần. Này các Ty- 
kheo, thuở xưa, vua Sát-đế-ly đã làm lễ quán đảnh 
đề thử châu báu này đã cho dàn bày bốn binh chủng, 
đặt bảo châu cao trên quân kỳ và có thể tiễn quân 
trong đêm tối âm u. Này các Tỷ-kheo, mọi người 
trong làng ở xung quanh đều bắt đầu làm việc, tưởng 
rằng trời đã sáng rồi. Này các Tỷ-kheo, như vậy là 
sự xuất hiện châu báu của vua Sát-đé-ly đã làm lễ 
quán đảnh. 


Này các Tý-kheo, nữ báu lại xuất hiện cho vua 
Sát-đế-ly đã làm lễ quán đảnh, mỹ miều, khả ái, cử 
chỉ đoan trang, mảu da tuyệt mỹ, không quá cao, 
không quá thấp, không béo, không gây, không quá 
đen, không quá trắng, vượt trên dung sắc loài Người, 
ánh sáng băng dung sắc chư Thiên. Này các Tỷ-kheo, 
thân xác nữ báu này là (êm mịn) như bông, như 
nhung. Này các Tỷ-kheo, khi trời lạnh, chân tay nữ 
báu này trở thanh ấm áp; khi trời nóng, trở thành lạnh 
mát. Này các Tỷ-kheo, thân nữ báu tỏa mùi thơm 
chiên đàn, miệng tỏa mùi thơm hoa sen. Này các Tỷ- 
kheo, nữ báu này dậy trước và đi ngủ sau vua Sát-đề- 
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ly đã làm lễ quán đảnh, mọi hành động làm vua thỏa 
thích, yên lành khả ái. Này các Tỷ-kheo, nữ báu này 
không có một tư tưởng nào bất tín đôi với vua Sát đề 
ly đã làm lễ quán đảnh, huống nữa là về thân thẻ. 
Này các Tý-kheo, như vậy là sự xuất hiện nữ báu của 
vua Sát-đé-ly đã làm lễ quán đảnh. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, cư sĩ báu xuât hiện 
cho vua Sát-đê-ly đã làm lê quán đảnh, 


. Cư sĩ báu này đên vua Sát-đê-ly đã làm quán 
đảnh và nói: 


— "Tâu Đại vương, Đại vương chớ có lo âu, thân 
sẽ xử lý thích nghi tài sản Đại vương”. 


Này các Tỷ-kheo, thuở xưa vua Sát- đế-ly đã làm 
lễ quán đảnh, muốn thử cư sĩ báu này, liền cỡi 
thuyền, chèo ra giữa sông Hăng và bảo cư sĩ báu: 


"- Này cư sĩ, ta cần vàng. 


"- Tâu Đại vương, hãy cho chèo thuyền gần bờ 
nào cũng được. 


"- Này cư sĩ, ta cần vàng ngay tại đây. 
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Này các Tỷ-kheo, khi ấy cư sĩ báu thọc hai tay 
xuông nước nhăc lên một ghè đây cả vàng ròng rôi 
tầu với vua Sát-đê-ly đã làm lê quán đảnh: 


"- Tâu Đại vương, như vậy đã đủ chưa? Tâu Đại 
vương, làm như vậy đã được chưa?" 


Vua Sát-đế-ly đã làm lễ quán đảnh trả lời: 


"~ Này Cư sĩ, như vậy là đủ. Này Cư sĩ, làm như 
vậy là được rôi. Này Cư sĩ, cúng dường như vậy là 
được Trôi”. 


Này các Tý-kheo, như vậy là sự xuất hiện cư sĩ 
báu của vua Sát-đê-ly đã làm lễ quán đảnh. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, tướng quân báu xuất 
hiện cho vua Sát-đề-ly đã làm lễ quán đảnh, có học 
thức, thông minh, sáng suốt, có khả năng khuyến cáo 
vua Sát-đế-ly đã làm lễ quán đảnh, khi đáng tiến thì 
tiễn, khi đáng lùi thì lùi, khi đáng dừng thì dừng: 


Vị này đến tâu vua Sát-đế-ly đã làm lễ quán 
đảnh: 


"- 'Tâu Đại vương, Đại vương chớ có lo âu, thân 
sẽ cô vân Đại vương". 
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Này các Tý-kheo, như vậy là sự xuất hiện tướng 
quân báu của vua Sát-đê-ly đã làm lê quán đảnh. 


Này các Tỷ-kheo, vua Sát-đê-ly đã làm lễ quán 
đảnh có đây đủ bảy báu như vậy. 


Này các Tý-kheo, vua Sát-đề-ly đã làm lễ quán 
đảnh đẹp trai, khả ái, cử chỉ thanh lịch, sắc diện tuyệt 
luân, thấy xa hơn mọi người. Này các Tỷ-kheo, đó là 
như ý đức thứ nhất của vua Sát-đế-ly đã làm lễ quán 
đảnh. 


Này các Tỷý-kheo, lại nữa, vua Sát-đề-ly đã làm 
lễ quán đảnh sông lâu, tuổi thọ thắng xa các người 
khác. Này các Tỷ-kheo, đó là như ý đức thứ hai của 
vua Sát-đế-ly đã làm lễ quán đảnh. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vua Sát-đế-ly đã làm 
lễ quán đảnh ít bệnh tật, ít tai ương thể nhiệt không 
quá lạnh, không quá nóng, được quân phân đề điều 
hòa sự tiêu hóa, thắng xa các người khác. Này các 
Tý-kheo, đó là như ý đức thứ ba của vua Sát-đế-ly 
đã làm lễ quán đảnh. 
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Lại nữa này các Tỷ-kheo, vua Sát-đề-ly, đã làm 
lễ quán đảnh được các Bà-la-môn và Gia chủ ái kính 
và yêu mên. Này các Tỷ-kheo, như người cha được 
các người con ái kính và yêu mến; cũng vậy, này các 
Tý-kheo, vua Sát-đế-ly đã làm lễ quán đảnh được các 
Bà-la-môn và Gia chủ ái kính và yêu mến. Này các 
Tỷ-kheo, các vị Bà-la-môn và Gia chủ được vua Sát- 
đế-ly đã làm lễ quán đảnh ái kính và yêu mến. Này 
các Tỷ-kheo, như những người con được người cha 
ái kính và yêu mến; cũng vậy, này các Tỷ-kheo, các 
Bà-la-môn và Gia chủ được vua Sát-đé-ly, đã làm lễ 
quán đảnh ái kính và yêu mến. Thuở xưa, này các 
Tý-kheo, vua Sát-đế-ly đã làm lễ quán đảnh đi đến 
hoa viên cùng với bốn loại binh chủng. Này các Tỷ- 
kheo, các Bà-la-môn và Gia chủ đến vua Sát-đế-ly 
đã làm lễ quán đảnh và tâu rằng: 


"- Tâu Đại vương, hãy cho đi chậm chậm đề 
chúng tôi có thê chiêm ngưỡng lâu dài hơn. ". 


Này các Tỷ-kheo nhưng vua Sát-đế-ly đã làm lễ 
quán đảnh lại ra lệnh cho người đánh xe: 


"- Này anh Đánh xe, hãy đánh xe chậm chậm đủ 
đê ta có thê thây các vị Bà-la-môn và Gia chủ lâu dài 


hơn" 


Này các Tỷ-kheo, như vậy là như ý đức thứ tư 
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của vua Sát-đế-ly đã làm lễ quán đảnh. 


Và này các Tỷý-kheo, vua Sát-đế-ly đã làm lễ 
quán đảnh suy nghĩ: "Nay ta hãy cho xây những hồ 
sen g1ữa các hàng cây tala, cứ cách khoảng một trăm 
cung tâm!" 


Này các Tỷ-kheo, vua Chuyên luân có đầy đủ 
bôn như ý đức này. 


Này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thể nào? Vua 
Chuyên luân, đây đủ bảy món báu và bôn như ý đức; 
do nhân duyên áy, có cảm thọ lạc hỷ không? 


- Bạch Thế Tôn, vua Chuyển luân chỉ đầy đủ 
một món báu, do nhân duyên ây, có cảm thọ lạc hỷ; 
còn nói gì đây đủ bảy món báu và bôn như ý đức. 


Rôi Thê Tôn lượm lên một hòn đá nhỏ, lớn băng 
bàn tay và nói với các Tỷ-kheo: 


— Thật là quá nhỏ, bạch Thế Tôn là hòn đá này, 
lớn băng bàn tay, do Thê Tôn lượm lên, so sánh với 
Tuyết Sơn vua các loại núi, nó không đáng kê øì, nó 
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không băng một phần ngàn vạn lần (của núi Tuyết), 
nó không thê so sánh được. 


— Cũng vậy, này các Tý-kheo, vua Chuyển luân 
với bảy món báu và bốn như ý đức, do nhân duyên 
ây cảm thọ lạc hý, lạc hỷ ây so sánh với Thiên lạc 
không đáng kê gì, không bằng môt phần ngàn vạn 


` 
ˆ^ 


lần. không thể so sánh được. 


Này các Tỷ-kheo, người có trí Ấy, nếu sau một 
thời gian rất lâu đài, được sinh làm người, người ây 
sẽ sinh ra trong một gia đình cao quí Sát-đề-ly đại 
gia, hay Bà-la-môn đại gia, hay Cư sĩ đại gia giàu có, 
tài sản nhiều, tài nguyên nhiều, vàng và bạc phong 
phú. tài vật phong phú, lúa thóc phong phú. Hơn nữa. 
vị ấy đẹp trai, khả ái, dễ thương, đầy đủ dung sắc tôi 
thượng. VỊ ây nhận được đồ ăn, đồ uống, vải mặc, Xe 
cộ. vòng hoa, hương liệu, giường, trú xứ và ánh sáng. 
Vị ấy sống với thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý 
thiện hành. Sống với thân thiện hành, khẩu thiện 
hành. ý thiện hành, sau khi thân hoại mạng chung, vị 
ây được sanh lên thiện thú, Thiên giới. Ví như, này 
các Tỷ-kheo, một người đánh bạc, chính trong canh 
bạc thứ nhất (đồ xúc sắc) được tiên bạc rất nhiễu. 
Thật là quá nhỏ, này các Tỷ-kheo, là canh bạc ây, 
nhờ canh bạc đầu tiên này người đánh bạc ấy được 
tiền bạc rất nhiều. Lớn hơn canh bạc ây là canh bạc 


VÍ DỤ 620 


nhờ đó người trí sau khi hành thân thiện hành, khẩu 
thiện hành, ý thiện hành, sau khi thân hoại mạng 
chung, sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. 
Này các Tỷ-kheo, đây là địa vức hoàn toàn viên mãn 
của bậc có trí. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 


VÍ DỤ 621 


67 Rùa - Rùa mù - Kinh Lỗ Khóa 2 — 
Tương V. 659 


Lỗ Khóa 2 — 7ương V, 659 
1} 


2) - Vĩ như, này các Tỷ-kheo, một người quăng một 
khúc gồ có một lỗ hồng vào biển lớn. Tại đây CÓ C0N 
rùa mù, sau mỗi trăm năm nổi lên một lân. 


3) Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, con rùa 
mù ấy sau môi trăm năm nội lên một lần, có thể chui 
cổ vào khúc gỗ có một lỗ hổng hay không ? 


-- Năm khi mười họa may ra có thể được, bạch Thế 


Tôn, sau một thời gian dài. 


4) -- Ta tuyên bố rằng còn mau hơn, này các Tỷ- 
kheo, là con rùa mù ây, sau mỗi trăm năm nôi lên 
một lần, có thể chui cỗ vào khúc gỗ có một lỗ hồng 
ấy; còn hơn kẻ ngu, khi một lần đã rơi vào ØØ X# đẻ 
được làm người trở lại. Vì sao? 


5) Vì rằng ở đây không có pháp hành, chánh hành, 
thiện nghiệp, phước nghiệp. Ở đây, này các Tỷ-kheo, 


Vì sao? 
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6) Vì không thấy được bốn Thánh đế. 
Thế nào là bốn? 


- Thánh đề về Khô, 

-_ Thánh đề về Khô tập, 

-_ Thánh để về Khô diệt, 

-_ Thánh đề về Con Đường đưa đến Khổ diệt. 


7) Do vậy, này các Tý-kheo, một cô gắng cân phải 
làm để rõ biết: " ". Một cố gắng cần phải 
làm để rõ biết: "Đây là Khô tập". Một có găng cần 
phải làm để rõ biết: "Đây là Khô diệt". Một cỗ găng 
cần phải làm đề rõ biết: "Đây là Con Đường đưa đến 
Khô diệt". 
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68 Rùa - Rùa mù - Kinh Lỗ Khóa 3 — 
Tương V, 661 


Lỗ Khóa 3 — 7ương V, 661 


LG 


2)-- Ví như, này các Tỷ-kheo, quả đất lớn này chỉ 
toàn một bãi nước và một người đến ném xuống đấy 
một khúc cây có một lỗ hồng. Rồi gió phương Đông 
thổi nÓ trôi về Ê phương Tây; giỏ phương Tây thổi HÓ 
trôi về phương Đông; gió phương Bắc thổi nó trôi về 
phương Nam; gió phương Nam thổi nó trôi về 
phương Bắc. Tại đấy, một con rùa mà cứ môi trăm 
năm nồi lên một lần. 


3) Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, con rùa 
mù áy sau mỗi trăm năm nồi lên một lần, có thể chui 


cổ vào trong khúc cây có một lỗ hồng không? 


-- Thật khó được vậy, bạch Thê Tôn, con rùa mù ây, 
sau mỗi trăm năm nôi lên một lần, có thê chuI cô vào 
trong khúc cây có một lô hông ây! 

4) -- Này các Ty-kheo, 


-_ Thật khó được vậy, là được làm người! 
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- Thật khó được vậy, là Như Lai xuất hiện ở đời, 
bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác! 

- Thật khó được vậy, là Pháp và Luật này do Như 
Lai thuyết giảng chiếu sáng trên đời. 


5) Nhưng nay, này các Tỷ-kheo, các Ông đã được 
làm người, và Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán, 
Chánh đăng Chánh giác. Và Pháp và Luật được Như 
Lai thuyết giảng chói sáng ở đời. 


6) Do Vậy, này các Tỷ-kheo, một cô gắng cận phải 
làm đề rõ biết: "Đây là Khổ". Một cố găng cần phải 
làm để rõ biết: “Đây là Khổ tập”. Một cô găng cân 
phải làm đề rõ biết: "Đây là Khô diệt". Một cố gắng 
cần phải làm đề rõ biết: "Đây là Con Đường đưa đến 
Khô diệt". 
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69 Rùa - Rùa và Giả can - Kinh Con Rùa 
— Tương IV, 291 


Con Rùa — 7zơng IV, 291 
1-2)... 


3) -- Ihruở xưa, này các Tỷ-kheo, có một con rùa, vào 
buổi chiếu, đang đi kiếm môi dọc theo bờ sông. Một 
con giả can, này các Tỷ-kheo, vào buổi chiêu, cũng 
đi tìm môi dọc theo bờ sông. 


4) Này các Tỷ-kheo, con rùa từ đàng xa trông thấy 
con giả can đang đi tìn môi, thấy vậy liên rụt bồn 
chân và thứ năm là cô vào trong mai rùa của mình 
và năm bất động, im lặng. 


5) Này các Tỷ-kheo, con giả can từ đàng xa trông 
thấy con rùa, đi đến con rùa sau khi đến, đứng một 
bên và nghĩ rằng: “Khi nào con rùa này thò ra thân 
phần nảo và cô là - năm, ngay tại chỗ ấy, ta sẽ 
năm lấy, bẻ gấy và ăn". 


6) Nhưng, này các Tỷ-kheo, vì rằng con rùa không 
thò ra một thân phần nào và cô là thứ năm, nên con 
giả can nhàm chán con rùa và bỏ đi, không nắm 
được cơ hội. 


VÍ DỤ 626 


7) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Ác ma thường xuyên 
không gián đoạn, đứng trong tư thế rình mò các Ông 
với ý nghĩ: "Rất có thể ta năm được cơ hội để bắt 
gặp từ con mắt... từ cái lưỡi... hay từ ý " 


8) Do vậy, này các Tý-kheo, hãy sống hộ trì các 
căn. Khi mắt thấy sắc, không nắm giữ tướng chung, 
không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì 
khiến nhãn căn không được chế ngự, khiến tham ái, 
ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, hãy tự chế ngự 
những nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn căn, thực hành hộ 
trì nhãn căn. 


Khi tai nghe tiếng... mũi ngửi mùi... lưỡi nếm vị... 
thân cảm xúc... ý nhận thức các pháp, không nắm giữ 
tướng chung, không năm giữ tướng riêng. Những 
nguyên nhân gì khiến ý căn không được chế ngự, 
khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, 
hãy tự chế ngự những nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, 
thực hành hộ trì ý căn. 


Này các Tỷ-kheo, khi nào các Ông sống hộ trì các 
căn, thời Ác ma nhàm chán các Ông và sẽ bỏ đi, 
không năm giữ được cơ hội, như con giả can đối với 
con rùa. 


Như rùa dâu thân phân, 
Trong mai rủa của nó. 
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Cũng vậy, vị Tỷ-kheo, 
Thâu nhóm MỌI tâm tư, 
Không HƯƠng tựa một q1, 
Không hại một người nào, 
Hoàn toàn đạt tịch tịnh, 
Không nói xấu một ai. 
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70 Soi gương - Kinh TƯ LƯỢNG - 15 
Trung L, 219 


KINH TU LƯỢNG 
(Anumana sutftam) 


- Bài kinh số 15 — 7rưng I, 219 


Như vây tôi nghe: 


Một thời, Tôn giả Mahamogsallana sông giữa 
những người thuộc dòng họ Bhagøa, tại núi 
Sumsumaragrra, rừng Bhesakala, vườn Lộc Uyên. Ở 
đây, Tôn giả Mahamogsallana (Đại Mục-kiên-liên) 
gọi các Tỷ-kheo: 


"— Chư Hiền Tỷ-kheo. 
— Thưa Hiền giả. 
Những Tý-kheoo ấy vâng đáp Tôn giả 
Mahamogsallana. Tôn giả Mahamogøallana nói như 


sau: 


— Chư Hiền, nêu Tỷ-kheo thỉnh nguyện: “Mong 
rằng chư Tôn giả nói với tôi, mong rằng tôi được chư 
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Tôn giả nói!" Nhưng nếu vị ây là một người khó nói, 
đây đủ những tánh khiến người ấy trở thành khó nói, 
khó kham nhẫn, không cung kính đón nhận khi được 
giảng dạy thì các vị đồng phạm hạnh nghĩ rằng, lc 
kheo ấy không đáng nói đến, nghĩ rằng Tý-kheo ấy 
không đáng được giáo huấn, nghĩ rằng không nên đặt 
lòng tin vào người ây. 


Chư Hiằn, thế nào là những tánh khiến HgHỜi ấy trở 
thành khó nói ? 


-_ Chư Hiên, ở đây, vị Tỷ-kheo có ác dục, bị ác dục 
chi phối; chư Hiền, Tỷ-kheo có ác dục, bị ác dục 
chỉ phối, như vậy là một tánh khiến trở thành khó 
nói. 

-_ Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo khen mình chê người; 
chư Hiền, Tỷ-kheo khen mình chê người, như vậy 
là một tánh khiến trở thành khó nói. 

- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo phẫn nộ, bị phẫn nộ 
chi phối; chư Hiền, Tỷ-kheo phẫn nộ, bị phẫn nộ 
chi phối như vậy là một tánh khiến trở thành khó 
nói. 

- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo phẫn nộ, vì phẫn nộ 
làm nhân trở thành người có hiềm hận; chư Hiền, 
Tỷ-kheo phẫn nộ, vì phẫn nộ làm nhân trở thành 
người có hiềm hận, như vậy là... khó nói. 
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-_ Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo phẫn nộ, vì phẫn nộ 
làm nhân trở thành cô châp; chư Hiên, Tỷ-kheo 
phân nộ, vì phân nộ làm nhân trở thành cô châp 
như vậy là... khó nói. 

- Lại nữa, chư Hiển, Tỷ-kheo phẫn nộ, thốt ra 
những lời liên hệ đên phân nộ... 

- Lại nữa, chư Hiên, Tyỷ-kheo bị buộc tội trở lại 
chông đôi vị đã buộc tội mình... 

-_ Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo bị buộc tội trở lại chỉ 
trích vị đã buộc tội mình... 

-. Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo bị buộc tội trở lại chât 
vân vị đã buộc tội mình... 

- Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo bị buộc tội tránh né 
vân đê với một vân đê khác, trả lời ra ngoài vân 
đê, đê lộ phân nộ, sân hận và bât mãn của mình... 

- Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo bị buộc tội không giải 
thích thỏa mãn hành động của mình cho vị buộc 
tỘI... 

-_ Lại nữa, chư Hiên, Ty-kheo hư ngụy và não hại... 

-. Lại nữa, chư Hiên, Ty-kheo tật đô và xan tham... 

- Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo lừa đảo và lường 
ạt... 


- Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo ngoan mê và quá 
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mạn... 


- Lại nữa, chư Hiền, Tý-kheo chấp trước thê tục, có 
chấp tư kiến, tánh khó hành xả; chư Hiền, Tỷ- 
kheo chấp trước thế tục, cô chấp tư kiến, tánh khó 
hành xả, như vậy là một tánh trở thành khó nói. 


Chư Hiên, như vậy được gọi là những tánh khiến trở 
thành khó nói. 


Chư Hiển, nếu Tỷ-kheo không thỉnh nguyện: 
“Mong rằng chự Tôn giả nói với tôi, mong răng tôi 
được chư Tôn giả nói!"; Và nếu vị ây là một người 
dễ nói, đầy đủ những đức tánh khiến người ấy trở 
thành dễ nói, kham nhãn, cung kính đón nhận khi 
được nghe giảng dạy, thì các vị đồng phạm hạnh nghĩ 
rằng, Tỷ-kheo ây đáng được nói đến, nghĩ rằng Tý- 
kheo ấy đáng được giáo huấn, nghĩ rằng nên đặt lòng 
tin vào người ấy. 

Chư Hiển, thế nào là những đức tánh khiến người ấy 


trở thành dễ nói ? 


-_ Chư Hiền, ở đây Tý-kheo không có ác dục, không 
bị ác dục chi phối; chư Hiền, Tỷ-kheo không có 
ác dục, không bị ác dục chi phối, như vậy là một 
đức tánh khiến trở thành dễ nói. 


- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo không khen mình chê 
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người; chư Hiên, Tỷ-kheo không khen mình chê 
người... dÊ nói. 

- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo không phẫn nộ, 
không bị phân nộ chi phôi... 


- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo không phẫn nộ, 
không vì phân nộ làm nhân trở thành người hiêm 
hận... 


- Lại nữa, chư Hiển, Tỷ-kheo không phân nộ, 
không vì phân nộ làm nhân trở thành cô châp... 


- Lại nữa, chư Hiên, Ty-kheo không phân nộ, 
không vì phân nộ thôt ra những lời liên hệ đên 
phân nộ... 

-. Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo bị buộc tội, không trở 
lại chông đôi vị đã buộc tội mình... 

-. Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo bị buộc tội không trở 
lại chỉ trích vị đã khiên trách mình... 

-. Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo bị buộc tội không trở 
lại chât vân vị đã buộc tội mình... 

- Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo bị buộc tội, không 
tránh né vân đê với một vân đê khác, trả lời ra 
ngoài vân đê, đê lộ phân nộ, sân hận và bât mãn 
của mình... 

-. Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo bị buộc tội, giải thích 
thỏa mãn hành động của mình cho vị buộc tỘI... 
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- Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo không hư ngụy và não 
hại... 


- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo không tật đồ và xan 
tham... 


- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo không khi cuống và 
lường øạt... 


- Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo không ngoan mê và 
quá mạn... 


-_ Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo không chấp trước thê 
tục, có chấp tư kiến, tánh dễ hành xả, chư Hiền, 
Tý-kheo không chấp trước thế tục, không cô chấp 
tư kiến, tánh dễ hành xả, như vậy là một đức tánh 
trở thành dễ nói. 


Chư Hiền, như vậy được gọi là những đức tánh khiến 
trở thành dê nói. 


Chư Hiền, ở đây Tỷ-kheo cần phải tư lượng tự ngã 
với tự ngã như sau: 


-_ "Người này có ác dục, bị ác dục chỉ phối nên ta 
không ưa người ấy, không thích người ấy. Và nều 
ta có ác dục, bị ác dục chỉ phối, các người khác 
sẽ không ưa ta, không thích ta". Chư Hiển, Tỷ- 
kheo khi biết vậy cần phải phát tâm như sau: "Ta 
sẽ không có ác dục, sẽ không bị ác dục chỉ phối ". 
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-- "Người này khen mình chê người, nên ta không 
ưa người ấy, không thích người ấy. Và nếu ta khen 
mình chê người, các người khác sẽ không ưa ta, 
sẽ không thích ta". Chư Hiền, Tỷ-kheo khi biết 
vậy, cần phải phát tâm như sau: "Ta sẽ không 
khen mình chê người". 


- Người này có phẫn nộ, bị phẫn nộ chỉ phối, nên ta 
không ưa người ây... Ta sẽ không phân nộ, không 
bị phân nộ chi phôi”; 


¬_ "Người này phẫn nộ, vì vị phần nộ làm nhân trở 
thành người hiềm hận nên ta không ưa người ấy... 
Ta sẽ không phẫn nộ, không vì phẫn nộ làm nhân 
trở thành người hiềm hận": 

- "Người này phẫn nộ, vì phẫn nộ làm nhân trở 
thành cô chấp nên ta không ưa người ấy... Ta sẽ 
không phẫn nộ, không vì phẫn nộ làm nhân trở 
thành có chấp"; 


- "Người này phẫn nộ, thốt ra những lời liên hệ đến 
phân nộ nên Ta không ưa người ây... Ta sẽ không 
#ng nộ, không thôt ra những lời liên hệ đên phần 


Att, 


nộ 

x TẾ này bị buộc tội, trở lại chông đôi vị đã 
buộc tội mình, nên Ta không ưa người ây... Ta có 
bị buộc tội, sẽ không trở lại chông đôi vị buộc tội 
mình”; 
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-_ "Người này bị buộc tội, trở lại chất vẫn vị đã buộc 
tội mình, nên ta không ưa người ấy... Ta có bị 
buộc tội, sẽ không trở lại chất vấn vị đã buộc tội 
mình”; 

-_ "Người này bị buộc tội, tránh né vẫn đề với một 
vấn đề khác, trả lời ra ngoài vẫn đề, để lộ phẫn nộ, 
sân hận, bất mãn của mình, nên ta không ưa người 
ấy... Ta bị buộc tội sẽ không tránh né vấn đê với 
một vấn đề khác, không trả lời ra ngoài vẫn đề, và 
không để lộ phẫn nộ, sân hận bất mãn của mình"; 

- "Người này bị buộc tội, không giải thích thỏa mãn 
hành động của mình cho vị buộc tội biết nên ta 
không ưa người ấy... Ta bị buộc tội, sẽ giải thích 
thỏa mãn hành động của mình cho vị buộc tội 
biết"; 

-_ "Người này hư ngụy và não hại nên Ta không ưa 
người ấy... Ta sẽ không hư ngụy và não hại"; 


-_ "Người này tật đố và xan tham nên ta không ưa 
người ây... Ta sẽ không tật đô và xan tham”; 

~_ "Người này khi cuống và lường gạt nên ta không 
ưa người ấy... Ta sẽ không khi cuống và lường 
gạt”; 

-- "Người này ngoan mê và quá mạn nên ta không 
ưa người ây... Ta sẽ không ngoan mê và quá mạn”; 
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-_ "Người này chấp trước thế tục, cố chấp tư kiến, 
tánh khó hành xả nên ta không ưa người ây, không 
thích người ấy. Và nếu ta chấp trước thế tục, cỗ 
chấp tư kiến, tánh khó hành xả, các người khác sẽ 
không ưa ta, không thích ta". Chư Hiền, Tỷ-kheo 
khi biết vậy, cần phải phát tâm như sau: "Ta sẽ 
không chấp trước thế tục, không có chấp tư kiến, 
tánh dễ hành xả". 


Chư Hiền, ở đây, Tỷ-kheo cần phải quán sát tự ngã 
với tự ngã như sau: 


- “Không biết ta có ác đục, có bị ác dục chi phối 
không?" Chư Hiền, nêu Tỷ-kheo quán sát và biết 
răng: "Ta có ác dục và bị ác dục chỉ phối", thì chư 
Hiền, "Tỷ-kheo ây cần phải tinh tấn đoạn trừ các 
ác, bất thiện pháp ây. Chư Hiền, nếu Tỷ-kheo 
quán sát và biết răng: 'Ta không có ác đục, không 
bị ác dục chỉ phối ", thì chư Hiên, Tỷ-kheo ây phải 


sống với tâm niệm hoan hỷ, ngày đêm tu học các 
thiện pháp. 


ln . rốễ biết ta có khen mình 


chê người hay không)... 


- Lại nữa... không biết ta có phẫn nộ, bị phẫn nộ chỉ 
phôi không?... 
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- Lại nữa... không biệt ta có phân nộ, vì phân nộ làm 
nhân, trở thành có hiêm hận không ?... 


- Lại nữa... không biết ta có phẫn nộ làm nhân, trở 
thành người cô châp không ?... 


- Lại nữa,... không biết ta có phẫn nộ, thốt ra những 
lời liên hệ đên phân nộ không ?... 


-_ Lại nữa... Ta bị buộc tội, không biết ta có trở lại 
chông đôi vị đã buộc tội ta không?... 


- Lại nữa... Ta bị buộc tội, không biết ta có trở lại 
chât vân vị đã buộc tội ta không ?... 


-_ Lại nữa... Fa bị buộc tội, không biết ta có tránh né 
vẫn đề với một vẫn đề khác, trả lời ra ngoài vẫn 
đề, để lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn của ta 
không?... 


¬_ Và lại nữa... Fa bị buộc tội, không biết ta có giải 
thích thỏa mãn hành động của ta cho vị buộc tội 
biêt không ?... 

- Lại nữa, không biết ta có hư ngụy và não hại 
không? ... 

- Lại nữa, không biết ta có tật đỗ và xan tham 
không)... 

-_ Lại nữa, không biết ta có khi cuỗng và lường gạt 
không?... 
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-_ Lại nữa... không biết ta có ngoan mê và quá mạn 
không?.... 


- Lại nữa, chư Hiền, ở đây Tý-kheo cần phải quán 
sát tự ngã như sau: "Không biết ta có chấp trước 
thể tục, có chấp tư kiến, tánh khó hành xả không?" 
Chư Hiền, nếu Tỷ-kheo quán sát và biết rẵng: "Ta 
có chấp trước thế tục, cô chấp tư kiến, tánh khó 
hành xả", thì chư Hiên, Tỷ-kheo ấy cân phải tỉnh 
tấn đoạn (rù những ác, bất thiện pháp ây. Chư 
Hiền, nếu Tý-kheo quán sát và biết rằng: "Ta 
không chấp trước thế tục, không có chấp tư kiến, 
tánh dễ hành xả", thì chư Hiền, Tỷ-kheo ấy phải 
sông với tâm niệm hoan hỷ, ngày đêm tu học thiện 
pháp. 


Chư Hiền, nếu trong khi quán sát, Tỷ-kheo thấy 
rÕ rẵng tất cả các ác, bất thiện pháp chưa được đoạn 
trừ trong nội tâm, thì chư Hiền, Tỷ-kheo ấy cần phải 
tinh tấn đoạn trừ các ác, bất thiện pháp ấy. 


Chư Hiền, nếu Tỷ-kheo trong khi quán sát thấy 
rÕ rẵng tất cả các ác, bất thiện pháp đã được đoạn trừ 
trong nội tâm, thì chư Hiền, Tỷ-kheo ấy phải sông 
với tâm niệm hoan hỷ, ngày đêm tu học thiện pháp. 


Chư Hiên, ví như một phụ nữ hay một đàn ông 
trẻ tuôi, trong tuổi thanh xuán, tảnh ưa trang điểm, 
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tự quán sát mặt mày của mình trong một tắm kính 
sạch sẽ và trong suốt, hay trong một bát nước trong 
sáng. Nếu người ấy thấy bụi bám hay cấu u trên mặt 
mình, thì người áy tình tấn đoạn trừ bụi bặm hay cầu 
uế ấy. Nếu người ấy không thấy bụi bặm hay câu uễ 
trên mặt mình, thì người ấy sẽ hoan hỷ nghĩ răng: 
"Thật sự ta được điều tốt đẹp; thật sự ta được thanh 
tịnh”. 


Cũng vậy chư Hiền, nếu trong khi quán sát, Tỷ- 
kheo thấy rõ răng tất cả các ác, bất thiện pháp chưa 
đoạn trừ ở nội tâm, thì chư Hiền, Tỷ-kheo ây cân phải 
tinh tân đoạn trừ các ác, bất thiện pháp ây. Chư Hiền, 
nếu Tỷ-kheo trong khi quán sát thấy rõ rằng các ác, 
bất thiện pháp đã đoạn trừ ở nội tâm, thì chư Hiền, 
Tỷ-kheo ây phải sống với tâm niệm hoan hỷ, ngày 
đêm tu học thiện pháp. 


Tôn giả Mahamoggallana thuyết giảng như vậy. 


Các Tý-kheo ấy hoan hỷ, tín thọ lời dạy của Tôn giả 
Mahamoøgøsallana. 
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71 Thành trì - Kinh THÀNH TRÌ _— Tăng 
II, 426 


THÀNH TRÌ -7ờng II, 426 


1. - Này các Tỷ-kheo, khi nào một thành trì biên địa 
của vua được khéo trang bị với 
có được không khó khăn, 
có được không mệt nhọc, có được không phí sức, 
thời này các Tỷ-kheo, thành trì biên địa ây được gọi 
là không bị chinh phục bởi quân địch ở bên ngoài và 
kẻ đồng minh phản nghịch ở bên trong. 


Thế nào là được khéo trang bị với bảy trang bị của 
một thành trì? 


2. Ở đây, này các Tý-kheo, trong thành trì biên địa 
của vua có một cột trụ đâm sâu vào đất. khéo đào 
sâu, không bị dao động, không bị lay chuyên. Với 
trang bị thành trì thứ nhất này là thành trì biên địa 
của vua được khéo trang bị, để bảo vệ những người 
ở trong thành vả để chồng cự những người bên ngoài. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa 


của vua có một đưởng thông hào sâu và rộng. Với 
trang bị thành trì thứ hai này là thành trì biên địa của 
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vua được khéo trang bị, đê bảo vệ những người ở 
trong thành và đê chông cự những người bên ngoài. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa 
của vua có một đưởng chạy vòng xung quanh vừa 
cao và vừa rồng. Với trang bị thành trì thứ ba này 
của một thành trì, là thành trì biên địa của vua được 
khéo trang bị, để bảo vệ những người ở trong thành 
và để chỗng cự những người bên ngoài. 


5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa 
của vua có nhiều vũ khí được cất chứa như Salàkam 
(cung tên) và Jevanìyam (cây lao) với trang bị thành 
trì thứ tư này là thành trì biên địa của vua được khéo 
trang bị, để bảo vệ những người ở trong thành và để 
chống cự những người bên ngoài. 


6. Lại nữa, này các Ty-kheo, trong thành trì biên địa 
của vua có nhiều quân đôi đồn trú. như những người 
cưỡi voi, những người cưỡi ngựa, những người cưỡi 
xe, những người cầm cung, những người cầm cờ, các 
quan lo chỗ ở, các lính lo vấn đề lương thực, những 
người con vua dõng mãnh, những bộ đội xung kích, 
đội voi lớn, các dũng sĩ, các binh sĩ mặc áo giáp, 
những người con của các nô tỳ. Với trang bị thành trì 
thứ năm này là thành trì biên địa của vua được khéo 
trang bị, để bảo vệ những người ở trong thành và để 
chống cự những người bên ngoài. 
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7. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa 
của vua, có #gười giữ cửa thành là người hiện trí, 
thông minh, có trí, ngăn chặn những người lạ mặt, 
cho vào những người quen biết. Với sự tran ø bị thành 
trì thứ sáu này là thành trì biên địa của vua được khéo 
trang bị, để bảo vệ những người ở trong thành và để 
chống cự những người bên ngoài. 


Š. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa 
của vua có bức thành vừa cao vừa rộng. ngoài mặt 
có trét vôi hồ. Với sự trang bị thành trì thứ bảy này 
là thành trì biên địa của vua được khéo trang bị, đề 
bảo vệ những người ở trong thành và để chống cự 
những người bên ngoài. 


Với bảy loại trang bị thành trì này, thành trì được 
xem là được khéo trang bị. 


Thé nào là bốn loại đô ăn có được không khó khăn, 
có được không mệt nhọc, có được không phí sức ? 


9. Ở đây, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa 
của vua có nhiều cỏ, củi, nước được tích trữ đê 
những người ở trong thành được an vul, khỏi sự lo 
ngại, được lạc trú và đề chồng cự những người bên 
ngoài. 
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10. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa 
của vua có cất chứa nhiều lúa và lùa mì đề những 
người ở trong thành được an vui, khỏi sự lo ngại, 
được lạc trú và đề chống cự những người bên ngoài. 


11. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa 
của vua có cát chứa nhiễu mè, đâu, các loại giả đâu 
và øgũ cóc đễ những người ở trong thành... để chống 
cự những người bên ngoài. 


12. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa 
của vua có cất chứa nhiêu dược phẩm, như thục 1ô. 
sanh tô. dâu, mật, đường bánh, muối đề những người 
ở trong thảnh... để chồng cự những người bên ngoài. 


Bôn loại đô ăn này, có được không khó khăn, có 
được không mệt nhọc, có được không phí sức. 


Khi nào, này các Tỷ-kheo, một thành trì biên địa của 
vua, được khéo trang bị với bảy món trang bị này của 
một thành trì và bốn loại đồ ăn có được không khó 
khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí 
sức, thời này các Tỷ-kheo, thành trì biên địa ây được 
gọi là không bị chinh phục với quân địch ở bên ngoài 
và kẻ đồng minh phản nghịch ở bên trong. 


s* Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi nào Thánh đệ tử 
thành tựu với bảy điệu pháp và bốn Thiên thuộc 
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tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, có được không 
khó khăn, có được không mệt nhọc, có được 
không phí sức, thời này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử 
này được gọi là không bị Ma chỉnh phục, không 
bị ác chỉnh phục. 


Vị ấy thành tựu bảy pháp gì? 


13. Ví như, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa 
của vua có một cột trụ đâm sâu vào đất, khéo đóng, 
không bị dao động, không bị lay chuyển để bảo vệ 
những người ở trong thành và để chống cự những 
người bên ngoài. 


Cũng vậy, này các Tý-kheo, Thánh đệ tử có lòng tin, 
tin tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai: "Đây là Thế 
Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn". 
Với lòng tin làm cột trụ, này các Tỷ-kheo, Thánh 
đệ tử từ bỏ bắt thiện, tu tập thiện, từ bỏ có tội, tu tập 
không có tội, gìn giữ tự thân thanh tịnh. Với diệu 
pháp thứ nhất này, VỊ ây được thành tựu. 


14. Ví như, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa 
của vua có một con đường thông hào, vừa sâu và 
rộng để bảo vệ những người ở trong thành và để 
chống cự những người bên ngoài. 
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Cũng vậy. này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử có lòng xâu 
. VỊ ây xâu hồ vì thân làm ác, vì miệng nói ác, vì 


ý nghĩ ác. VỊ â ây xâu hồ vì thân làm ác, vì miệng nói 
ác, vì ý nghĩ ác. VỊ â lấy xấu hồ vì bị rơi vào các ác, bất 
thiện pháp. Lấy xấu hỗ làm con đường thông hào, 
này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử từ bỏ bất thiện, tu tập 
thiện, từ bỏ có tội, tu tập không tội, gìn giữ tự thân 
thanh tịnh. Với diệu pháp thứ hai này, vị ây được 
thành tựu. 


15. Ví như, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa 
của vua có một con đường vòng chung quanh, vừa 
cao vừa rộng để bảo vệ những người ở trong thành 
và để chống cự những người bên ngoài. 


Cũng vậy, này các Tý-kheo, Thánh đệ tử có lòng sơ 
hãi, sợ hãi vì thân làm ác, vì miệng nói ác, vì ý nghĩ 
ác. Vị ấy sợ hãi vì bị rơi vào các ác, bất thiện pháp. 
Lấy sợ hãi làm con đường đi vòng xung quanh, 
này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử từ bỏ bất thiện, tu tập 
thiện, từ bỏ có tội, tu tập không tội, gìn giữ tự thân 
thanh tịnh. Với diệu pháp thứ ba này, vị ấy được 
thành tựu. 


16. Ví như, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa 
của vua có nhiều vũ khí được cất chứa, như cung tên 
và cây lao để bảo vệ những người ở trong thành và 
để chống cự những người bên ngoài. 
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Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử là người 

, thọ trì điều đã được nghe, cất chứa điều 
đã được nghe. Những pháp nào, sơ thiện, trung thiện, 
hậu thiện, có nghĩa, có văn, nói lên Phạm hạnh hoàn 
toàn viên mãn thanh tịnh. Các pháp như vậy được 
nghe nhiều, được thọ trì, được đọc cho thành thục, 
được ý khéo tùy quán, được khéo thể nhập với tri 
kiến. Lấy nghe nhiều làm vũ khí, này các Tỷ-kheo, 
Thánh đệ tử từ bỏ bất thiện, tu tập thiện, từ bỏ có tội, 
tu tập không tội, gìn giữ tự thân thanh tịnh. Với diệu 
pháp thứ tư này, vị ây được thành tựu. 


17. Ví như, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa 
của vua có nhiều quân đội đồn trú, như những người 
cưỡi voi, những người cưỡi ngựa, những người cưỡi 
xe, những người cầm cung, những người cầm cờ, 
những quan lo chỗ ở, các lính lo vẫn đề lương thực, 
những người con vua dõng mãnh, những bộ đội xung 
kích, đội voI lớn, các dũng sĩ, các binh sĩ mặc áo 
giáp, những con của nô tỳ, để bảo vệ những người ở 
trong thành và để chống cự những người bên ngoài. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử sống tỉnh 

đề đoạn tận các pháp bất thiện, để đây 
đủ các pháp thiện, nỗ lực, kiên trì, không từ bỏ gánh 
nặng trong các thiện pháp. Lấy tỉnh tân làm quân 
đội, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử sống có chánh 
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niệm thành tựu tối thắng niệm tuệ, nhớ đến và tùy 
niệm việc làm đã lầu ngày. Với niệm làm người giữ 
cửa thành, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử từ bỏ bất 
thiện, tu tập thiện pháp, từ bỏ có tội, tu tập không tội, 
øìn ø1ữ tự thân thanh tịnh. Với diệu pháp thứ sáu này, 
VỊ ây được thành tựu. 


18. Ví như, này các Tỷ kheo, trong thành trì biên địa 
của vua có người giữ cửa thành là người hiển trí 
thông minh, có trí, ngăn chặn những người lạ mặt, 
cho vào những người quen biết để bảo vệ những 
người ở trong thành và để chống cự những người ở 
bên ngoài. 


Cũng vậy, này các Tỷ kheo, Thánh đệ tử sống có 

thành tựu tối thắng niệm tuệ, nhớ đến 
và tùy niệm việc làm đã lâu ngày, lời nói đã lâu ngày. 
Với niệm làm người giữ cửa thành, này các Tỷ 
kheo, Thánh đệ tử từ bỏ bắt thiện, tu tập thiện pháp, 
từ bỏ có tội, tu tập không tội, gìn giữ tự thân thanh 
tịnh. Với diệu pháp thứ sáu này, vị ây được thành 
tựu. 


19. Ví như, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa 
của vua có bức thành vừa cao vừa rộng, ngoài mặt 
trét vôi hồ để bảo vệ những người ở trong thành và 
để chống cự những người bên ngoài. 
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Cũng vậy, này các Tý-kheo, Thánh đệ tử có frí tuệ. 
thành tựu trí tuệ về sanh diệt, với sự Thánh thê nhập 
vào con đường đưa đến đoạn tận khô đau. Với trí tuệ 
làm lớp vôi hồ trét bên ngoài, này các Tỷ-kheo, 
Thánh đệ tử từ bỏ bất thiện, tu tập thiện, từ bỏ có tội, 
tu tập không tội, gìn giữ tự thân thanh tịnh. Với diệu 
pháp thứ bảy này, vị ấy được thành tựu. 


Với bảy diệu pháp này, vị ấy thành tựu. 


Thế nào là bốn Thiên thuộc tăng thượng tâm, hiện 
tại lạc trú, có được không khó khăn, có được không 
mệt nhọc, có được không phí sức ? 


20. Ví như, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa 
của vua có nhiêu cỏ, củi, nước được tích trữ để 
những người ở trong thành được an vul, khỏi sự lo 
ngại, được lạc trú và đề chống những người bên 
ngoài. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử ly dục, ly 
pháp bắt thiện, chứng đạt và an trú sơ Thiền, một 
trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm có tứ để /ự 
mình được an vui, khỏi sự lo ngại, được lạc trú và 
để bước vào Niễt-bàn. 


21. Ví như, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa 
của vua có cất chứa nhiều lúa và lúa mì đề những 
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người ở trong thành được an vui, khỏi sự lo ngại, 
được lạc trú đê chông cự những người bên ngoài. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử, do tịnh chỉ 
tâm và tứ, chứng đạt và an trú Thiền thứ hai, một 
trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, 
nội tỉnh nhất tâm, để tự mình được an vui, không phải 
lo ngại, được lạc trú và để bước vào Niết-bàn. 


22. Ví như, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa 
Của Vưa € có cát chứa nhiêu mè, đậu, các loại giả đậu 

và ngũ cốc đề những người trong thành được an vui, 
khỏi sự lo ngại, được lạc trú và đề chống cự những 
người bên ngoài. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử, do ly hỷ 
trú xả, chánh niệm, tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà 
các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng đạt và 
an trú Thiền thứ ba để tự mình được an vui, khỏi 
phải lo ngại, được lạc trú và để bước vào Niết-bàn. 


23. Ví như, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa 


của vua có nhiễu được phẩm được cất chứa ví như 
thục tô, dầu, mật, đường bánh, muối để những người 


trong thành được an vuI, người bên ngoài. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử, do đoạn 
lạc, do đoạn khô, châm dứt hỷ ưu đã cảm thọ từ 
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trước, chứng đạt và an trú Thiền thứ tư, không khô 
không lạc, xả niệm thanh tịnh, để tự mình được an 
vui, khỏi sự lo ngại, được lạc trú và để bước vào 
Niết-bàn. 


Bồn Thiền này thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc 
trú, có được không khó khăn, có được không mệt 
nhọc, có được không phí sức. 


Này các Tỷ-kheo, khi nào Thánh đệ tử thành tựu bảy 
diệu pháp này và bốn Thiền này, thuộc tăng thượng 
tâm, hiện tại lạc trú, có được không khó khăn, có 
được không mệt nhọc, có được không phí sức, này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là Thánh đệ tử không bị ma 
chinh phục, không bị ác chinh phục. 
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72 Tâm như vết thương, chớp sáng, kim 
cang - Kinh VÉT THƯƠNG LÀM MỦ 
— Tăng I, 220 


VÉT THƯƠNG LÀM MÙỦ - 7ăng I, 220 


s Có ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 
xuât hiện ở đời. Thê nào là ba? 
- Hạng người với tâm ví dụ như vết thương, 
¬ Với tâm ví dụ như chớp sáng, 
¬ Với tâm ví dụ như kim cang. 


> Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người với 
2 


- Ở đây, này các Tý-kheo, 


-_ Ví như một vết thương đang làm mủ, nếu bị 
cây gậy hay một mảnh sành đánh phải, liền 
chảy mủ nhiều hơn. Cũng vậy, này các Tỷ- 
kheo, ở đây có người phẫn nộ.....và bực tức. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hạng người được 
ví dụ với vết thương đang làm mủ. 
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> Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người với 
? 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người như 
thật rõ biết: "Đây là khổ",.. như thật rõ biết 
"Đây là con Đường đưa đên Khô diệt”. 


-_ Ví như một người có mắt, thấy các sắc trong 
đêm tối mù mịt, khi có chớp sáng. Cũng vậy, 
này các Tý-kheo, ở đây có người thật rõ biết: 
"Đây là khô", ... như thật rõ biết: "Đây là con 
Đường đưa đến Khô diệt". Này các Tý-kheo, 
đây được gọi là hạng người với tâm được ví 
như chớp sáng. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người với 


-_ Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người, nhờ 
hoặc, ngay trong hiện tại, tự 
mình với thăng trí, chứng ngộ, chứng đạt và 
an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 
Này các Tỷ-kheo, đây được gọi là hạng 
người, với tâm được ví dụ như kim cang. 
Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất 
hiện ở đời. 
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73 Tôi yêu và luyến ái cô gái mà tôi kø 
thấy kg biết - TIỂU Kinh THIỆN 
SANH ƯUĐÀDI - 79 Trung II, 449 


TIỀU KINH THIỆN SANH ƯUĐÀDI 
(Culasakuludayi suttam) 


- Bài kinh số 79 — Trung II, 449 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá). 
Veluvana (Trúc Lâm), ở KalandakanIivapa (chỗ nuôi 
dưỡng sóc). Lúc bấy giờ, du sĩ Sakuludayi ở tại 
Moranivapa (Không Tước Lâm), một tinh xá du sĩ, 
cùng với đại chúng du sĩ. Rồi Thế Tôn buôi sáng đắp 
y, cầm bát vào Vương Xá để khất thực. Thế Tôn khởi 
lên ý nghĩ: "Nay còn quá sớm để đi khất thực ở 
Vương Xá, Ta hãy đi đến tỉnh xá du sĩ Không Tước 
Lâm, đến du sĩ Sakuludayi". 


Rồi Thế Tôn đi đến tinh xá du sĩ Không Tước 
Lâm. Lúc bấy giờ, du sĩ Sakuluday1 đang ngồi với 
đại chúng du sĩ, đang lớn tiếng, cao tiếng, to tiếng 
bàn luận nhiều vấn đề phù phiếm, như bản về vua, 
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»4 


bàn về ăn trộm, bàn về Đại thần, bàn về binh, bàn về 
sợ hãi, bàn về chiến đấu, bàn về đô ăn, bàn về đồ 
uống, bàn về y phục, bàn về giường năm, bàn vê 
vòng hoa, bàn về hương liệu, bàn vê bà con, bàn về 
xe cộ, bàn về làng, bàn về thị trần, bàn về quốc độ, 
bàn về phụ nữ, bàn về anh hùng, câu chuyện bên lề 
đường, câu chuyện tại chỗ lẫy nước, câu chuyện về 
người đã chết, bàn việc tạp nhạp, bàn về thế giới, bàn 
về biển cả, bàn về hiện hữu và không hiện hữu. Du 
: thây vậy 


»4 


»4 


liên khuyên cáo chúng của mình: 


— Các Tôn giả hãy nhỏ tiếng! Các Tôn giả hãy 
lặng tiếng! Nay Sa-môn Gotama này đang đến. Sa- 
môn Gotama ưa mến an tịnh, tán thán an tịnh. Nếu 
biết chúng này an tịnh, có thể ghé tại đây. 


Rồi các du sĩ ây đều im lặng. Thế Tôn đến chỗ 
du sĩ Sakuluday1. Du sĩ Sakuludayl1 bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy đến! Bạch Thế 
Tôn, thiện lai Thế Tôn! Đã lâu Thế Tôn mới tạo cơ 
hội này, nghĩa là đến đây. Thế Tôn hãy ngôi! Đây là 
chỗ đã soạn sẵn. 


Thê Tôn ngôi trên chỗ đã soạn sản. Du sĩ 


Sakuludayl lây một ghế thấp khác rồi ngồi xuống 
một bên. Thế Tôn nói với du sĩ Sakuludayi đang ngồi 
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một bên: 


— Này Udayl, nay các vị hội họp nhau ở đây, 
đang bàn vân đê gì? Và câu chuyện gì giữa các vị 
gián đoạn? 


— Bạch Thế Tôn, hãy gác một bên vẫn đề chúng 
con đang hội họp bàn luận. Về sau Thế Tôn nghe lại 
cũng không khó khăn gì. Bạch Thế Tôn, khi con 
không ở gân chúng này, thời chúng này ngồi nói 
nhiều câu chuyện phù phiếm. Và bạch Thế Tôn, khi 
con ở gân chúng này, thời chúng này ngôi. nhìn thăng 
mặt con và nghĩ: "Sa-môn Udayi thuyết pháp gì, 
chúng ta sẽ nghe”. Bạch Thế Tôn, khi nào Thế Tôn 
đến với chúng này thời con và chúng này ngồi nhìn 
thăng mặt Thế Tôn và nghĩ: "Thế Tôn thuyết pháp 
øì, chúng ta sẽ nghe”. 


_— Vậy này Udayi, hãy nói lên ở đây vân đề gì, 
đê Ta có thê nói chuyện. 


— Thuở xưa, bạch Thế Tôn, rất xa xưa, bậc biết 
tất cả, thây tất cả tự nhận mình có tri kiến không dư 
thừa: "Khi ta đi, khi ta đứng, khi ta ngủ và khi ta thức, 
tri kiến được tôn tại liên tục thường hằng". Vị ấy khi 
được con hỏi câu hỏi về quá khứ, liền tránh né với 
một câu hỏi khác, trả lời ra ngoài đề, và tỏ lộ phân 
nộ, sân hận, và bất mãn. Do vậy, bạch Thế Tôn, con 
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khởi lên niệm hoan hỷ đối với Thế Tôn: "Thật sự Thế 
Tôn, thật sự bậc Thiện Thệ là bậc thiện xảo vê những 
pháp này “. 


— Này Udayi, vị nào là bậc biết tất cả, thấy tất 
cả và tự nhận mình có tri kiến không dự thừa: "Khi 
ta đi, khi ta đứng, khi ta ngủ, khi ta thức, trì kiến 
được tôn tại, liên tục thưởng hằng"? Vị ấy là ai mà 
khi được Ông hỏi câu hỏi về quá khứ liên tránh né 
với một câu hỏi khác, trả lời ra ngoài đề, và tỏ lộ 
phân nộ, sân hận và bất mãn? 


— Bạch Thế Tôn, vị ấy là Nigantha Nataputta. 


- Này Udayi, vị nào nhớ đến các đời sông quá 
như một đời, hai đời... nhớ đến nhiều đời 
sông quá khứ cùng với các nét đại cương và các chỉ 
tiết. Hoặc là vị ấy hỏi Ta câu hỏi về quá khứ, hay là 
Ta hỏi vị ấy câu hỏi về quá khứ. Hoặc là vị ấy làm 
tâm Ta thỏa mãn với câu trả lời câu hỏi về quá khứ; 
hay là Ta làm tâm vị ấy thỏa mãn với câu trả lời câu 
hỏi về quá khứ. 
Này Udayi, vị nào với thiên nhãn thuần tỉnh, 
thấy sự sông và chết của chúng sanh, vị ây 
biết rõ rằng chúng sanh người hạ liệt kẻ cao sang, 
người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất 
hạnh... đều do hạnh nghiệp của họ. Hoặc là vị ấy hỏi 
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Ta câu hỏi về tương lai, hay là Ta hỏi vị ấy câu hỏi 
về tương lai. Hoặc là vị ấy làm tâm Ta thỏa mãn với 
câu trả lời câu hỏi về tương lai, hay là Ta làm tâm vị 
ây thỏa mãn với câu trả lời câu hỏi về tương lai. 


Và thôi, này Udayi, hãy dừng lại ở quá khứ, hãy 
dừng lại ở tương lai! Ta sẽ thuyết pháp cho Ông: Cái 
này có mặt thì cái đây có mặt; do cái này sanh, cái 
đây sanh. Cái này không có mặt thì cái đây không có 
mặt; do cái này diệt, cái đây diệt”. 


- Bạch Thế Tôn, cho đến trong phạm vi kinh 
nghiệm với tự ngã này (Attabhava), con còn không 
có thể nhớ đến các nét đại cương và các chỉ tiết, từ 
đâu con có thê nhớ đến nhiêu đời sống quá khứ, như 
một đời, hai đời... con có thể nhớ đến nhiều đời sống 
quá khứ, với các nét đại cương và các chỉ tiết như 
Thế Tôn? 


Bạch Thế Tôn, nay con còn không thấy được 
con phiêu phong quỷ (pamsapIsacaka), từ đâu với 
thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân con có thể tuệ tri răng 
chúng sanh người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ 
kẻ thô xấu, người may mãn kẻ bất hạnh... con có thể 
biết rõ các chúng sanh đều do hạnh nghiệp của họ, 
như Thế Tôn? 


Do vậy, bạch Thế Tôn, khi Thế Tôn nói với con 
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như sau: "Này Udayli, hãy dừng lại ở quá khứ, hãy 
dừng lại ở tương lai. Ta sẽ thuyết pháp cho Ông: "Cái 
này có mặt thì cái đây có mặt; do cái này sanh, cái 
đây sanh. Cái này không có mặt thì cái đây không có 
mặt; do cái này diệt, cái đây diệt”, 

. Tuy vậy, bạch Thê Tôn, con 
có thê làm tâm Thế Tôn thỏa mãn với câu trả lời câu 
hỏi về bạc Đạo sư của mình. 


- Này Udayi, bậc Đạo sư của Ông dạy những 


øì? 


— Này Udayt, khu bậc Đạo sư của Ông dạy Ông 
rằng: "Sắc này là tối thượng, sắc này là tối thượng ", 
thời sắc tối thượng ấy là sắc gì? 


— Bạch Thế Tôn, khi một sắc nào không có một 
sắc khác cao thượng hơn, hay thù thăng hơn, thời sắc 
ây là sắc tôi thượng. 


— Này Udayi, sắc ấy là sắc gì, khi sắc ây không 


có một sắc nảo khác cao thượng hơn, hay thù thăng 
hơn? 
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— Bạch Thế Tôn, khi một sắc nào không có một 
sắc khác cao thượng hơn, hay thù thăng hơn, thời sắc 
ây là sắc tôi thượng. 


— Này Udayi, lời giải thích của Ông chỉ dài như 
vậy, Ông phải giải thích rộng rãi thêm. Nếu Ông nÓI: 
"Bạch Thế Tôn, khi một sắc nào không có một sắc 
khác cao thượng hơn hay thủ thăng hơn, sắc ấy là sắc 
tối thượng thời Ông không chỉ rõ sắc ấy. 


Này Udayi, như có người nói: "Tôi yêu và luyễn 
ái một cô gái đẹp trong nước này”. Có người hỏi: 
"Này Bạn, cô gái đẹp mà Bạn yêu và luyễn ái ấy, Bạn 
có biết là người giai cấp nào, là Sát-đế-ly, hay Bà- 
la-môn, hay Phệ-xá, hay Thú-đà?” 

í. Có người hỏi: “Này Bạn, 
cô gái đẹp bạn yêu và luyễn ái ấy, Bạn có biết tên gì, 
họ gì, lớn người, thấp người, hay người bậc trung? 
Da đen sâm, da ngắm ngắm đen hay da hông hào? 
Ở tại làng nào, thị trấn nào, hay thành phố nào?" 
Khi được hỏi vậy người ấy trả lời không biết. Có 
người hỏi: "Này Bạn, như vậy có phải Bạn đã yếu và 
đã luyến ái một người bạn, Bạn không biết, không 
thấy?" Được hỏi vậy 


— Này Udayi, Ông nghĩ thể nào? Sự tình là như 
vậy thời lời nói của người ây có phải là không hiệu 
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năng không? 


— Bạch Thế Tôn, sự tình là như vậy thời lời nói 
của người ây thật sự là không hiệu năng. 


— Cũng vậy, này Udayl, khi Ông nói: Bạch Thế 
Tôn khi một sắc nào không có một sắc khác cao 
thượng hơn hay thù thăng hơn, thời sắc ây là sắc tôi 
thượng", thời Ông không chỉ rõ sắc ấy. 


- Bạch Thế Tôn, ví như một hòn lưu ly bảo 
châu, đẹp đế, trong suốt, có tám mặt, khéo đũa, khéo 
mài, được đặt trên một tâm màn màu nhạt, tự nó sáng 
lên, chói lên, bừng sáng lên; với sắc như vậy, tự ngã 
là không bệnh, sau khi chết. 


— Này Udayi, Ông nghĩ thể nào? Một hòn lưu ly 
bảo châu nào, đẹp đẽ, trong suốt, có tám mặt, khéo 
dũa, khéo mài, được đặt trên một tắm màn màu nhạt, 
tự nó sáng lên, chói lên, bừng sáng lên; hay con sâu 
đôm đốm trong đêm đen tôi mù, giữa hai quang sắc 
này, sắc nào vi diệu hơn, và thù thắng hơn? 


- Bạch Thế Tôn, con sâu đôm đóm trong đêm 
đen tối mù, quang sắc này vi diệu hơn vả thù thăng 
hơn giữa hai quang sắc. 


— Này Udayi, Ông nghĩ thể nào? Con sâu đôm 
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đôm trong đêm đen tôi mù hay là ngon đèn dáu trong 
đêm đen tôi mù, giữa hai quang sắc này, quang sắc 
nào vi diệu hơn và thù thăng hơn ? 


— Bạch Thế Tôn, ngọn đèn dầu trong đêm đen 
tối mù, quang sắc (ngọn đèn đâu) này vi diệu hơn và 
thù thăng hơn giữa hai quang sắc. 


- Này Udayi, Ông nghĩ thế nào? Ngọn đèn dầu 
trong đêm đen tôi mù, hay là một đồng lửa lớn trong 
đêm đen tôi mù, giữa hai quang sắc này quang sắc 
nào vi diệu hơn và thù thăng hơn? 


- Bạch Thể Tôn, đồng lửa lớn trong đêm đen tôi 
mù, quang sắc này vi diệu hơn và thù thăng hơn giữa 
hai quang sắc. 


— Này Udayi, Ông nghĩ thế nào? Đồng lửa lớn 
trong đêm đen tôi mù, hay ngôi sao mại trong một 
bấu trời trong sáng không mây vào lúc bình mình, 
giữa hai quang sắc này, (quang) sắc nào vì diệu hơn 
và thù thăng hơn? 


— Bạch Thế Tôn, ngôi sao mai trong một bầu trời 
trong sáng không mây vào lúc bình minh, quang sắc 


này vi diệu hơn và thù thắng hơn giữa hai quang sắc. 


- Này Udayi, Ông nghĩ thể nào? Ngôi (sao Thái 
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Bạch) sao mai trong bầu trời trong sáng không mây, 
trong lúc bình minh, hay là mặt trăng trong khi đứng 
bóng, trong một bầu trời trong sáng không mây vào 
lúc nửa đêm, trong ngày Uposatha ( Bố- tát) vào ngày 
Răm, giữa hai quang sắc này, quang sắc nào vỉ điệu 
hơn và thù thắng hơn? 


— Bạch Thế Tôn, mặt trăng trong khi đứng bóng, 
trong một bầu trời quang đãng không mây, vào lúc 
nửa đêm, trong ngày Uposatha (Bố tát) vào ngày 
Rằm, quang sắc này vi diệu hơn và thủ thăng hơn 
giữa hai quang sắc. 


— Này Udayi, Ông nghĩ thể nào? Mặt trăng 
trong khi đứng bóng, trong một bầu trời quang đãng 
không mây, vào lúc nứa đêm, trong ngày Uposatha 
(Bố-tát) vào ngày Rằm, hay là mặt trời trong lúc 
đứng bóng, trong một bầu trời quang đãng, không 
mây, vào lúc giữa trưa, trong tháng cuôi mùa mưa 
về mùa thu, giữa hai quang sắc này, quang sắc nào 
vỉ diệu hơn và thù thắng hơn? 


— Bạch Thế Tôn, mặt trời trong lúc đứng bóng, 
trong một bầu trời quang đãng không mây, vào lúc 
giữa trưa, trong tháng cuối mùa mưa về mùa thu, 
quang sắc này vi diệu hơn và thù thắng hơn. 


— Này Udayi, hơn tất cả những quang sắc ấy có 
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nhiêu, rất nhiễu chư Thiên, mà ánh sáng của những 
mặt trăng mặt trời này không thể chiếu sáng. Ta biết 
những chư Thiên ấy. Và Ta không nói: "Không có 
một quans sắc nào khác vi diệu hơn và thù thắng hơn 
quang sắc ấy. Còn Ông, này Udayt, Ông lại nói: 

"Quang sắc này, thấp kém hơn, yêu đuối hơn quang 
sắc con sâu đêm đổm, quang sắc ấy là tôi thăng ". “ Và 
Ông không chỉ rõ quang sắc ấy. 


" m—œ-zx<xxxx 


— Này Udayi, sao Ông lại nói: "Thế Tôn đã cắt 
đứt câu chuyện. Thiện thệ đã cắt đứt câu chuyện?" 


- Bạch Thế Tôn, các vị Đạo sư của chúng con 
dạy như sau: "Quang sắc này là tôi thượng, quang 
sắc này là tôi thượng”. Nhưng bạch Thê Tôn, 


- Nhưng này Udayi, có một thế giới nhứt hướng 
lạc không? Có đạo lộ hợp lý nào đưa đên chứng đác 
thê giới nhứt hướng lạc? 


- Bạch Thế Tôn, các bậc Đạo sư của chúng con 
có dạy như sau: "Có một thê giới nhứt hướng lạc. Có 
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đạo lộ hợp lý đưa đến chứng đắc thế giới nhứt hướng 
lạc”. 


- — Này Uday!, đạo lộ hợp lý đưa đến chứng đắc 
thê giới nhứt hướng lạc là gì? 


—Ở đây, bạch Thế Tôn, có người đoạn trừ sát 
sanh, từ bỏ sát sanh, đoạn trừ lây của không cho, từ 
bỏ lây của không cho, đoạn trừ tà dâm, từ bỏ tà dâm, 
đoạn trừ nói láo, từ bỏ nói láo, hay sống sau khi thọ 
trì một loại khổ hạnh. Bạch Thế Tôn, đó là đạo lộ 
hợp lý đưa đến chứng đắc thế giới nhứt hướng lạc. 


— Này Udayi, Ông nghĩ thế nào? Trong khi đoạn 
trừ sát sanh, từ bỏ sát sanh, trong khi ây tự ngã là 
nhứt hướng lạc hay cả lạc cả khô? 

— Bạch Thế Tôn, cả lạc cả khô. 

— Này Udayi, Ông nghĩ thế nào? Trong khi đoạn 


trừ lây của không cho, từ bỏ lây của không cho, trong 
khi ấy, tự ngã là nhứt hướng lạc hay cả lạc cả khô? 


— Bạch Thế Tôn, cả lạc cả khô. 
- Này Udayi, Ông nghĩ thế nào? Trong khi đoạn 


trừ tà dâm, từ bỏ tà dâm, trong khi ấy tự ngã là nhứt 
hướng lạc, hay cả lạc cả khô? 
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— Bạch Thế Tôn, cả lạc cả khô. 


— Này Udayi, Ông nghĩ thế nào? Trong khi đoạn 
trừ nói láo, từ bỏ nói láo, trong khi ây tự ngã là nhứt 
hướng lạc, hay cả lạc cả khô? 


— Bạch Thế Tôn, cả lạc cả khô. 


— Này Udayi, Ông nghĩ thế nào? Trong khi sông 
thọ trì một loại khô hạnh, trong khi ây tự ngã là nhứt 
hướng lạc, hay cả lạc cả khô? 


— Bạch Thế Tôn, cả lạc cả khô. 


— Này Udayl, Ông nghĩ thế nào? Như vậy đạo 
lộ để chứng đắc một thế giới nhứt hướng lạc, đạo lộ 
ấy cả lạc cả khô xen lẫn? 


"  m—-<xu 


— Này Udayi, sao Ông lại nói như vầy: "Thế Tôn 
đã cắt đứt câu chuyện, Thiện Thệ đã cắt đứt câu 
chuyện?” 


— Bạch Thê Tôn, các bậc Đạo sư của chúng con 


có dạy như sau: "Có một thế giới nhứt hướng lạc, có 
một đạo lộ hợp lý đê chứng đắc thê giới nhứt hướng 
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lạc”. Nhưng các bậc Đạo sư của chúng con khi bị Thế 
Tôn đôi nạn, cật nạn, vân nạn, (tự tỏ là) trông không, 
hư vọng, thât bại. 


— Này Udayi, có một thê giới nhứt hướng lạc; có 
một đạo lộ hợp lý đưa đên chứng đắc thê giới nhứt 
hướng lạc. 


- —=Bạch Thế Tôn, thế nào là đạo lộ hợp lý ấy đưa 
đên chứng đặăc thê giới nhứt hướng lạc? 


— Ở đây, này Udayi, vị Tỷ-kheo ly dục... chứng 
đắc và trú Thiền thứ nhất; sau khi diệt tầm và tứ... 
Thiền thứ hai... chứng đắc và trú Thiền thứ ba. Như 
vậy, này Udayi là đạo lô hợp lý đưa đến chứng đắc 
thê giới nhứt hướng lạc. 


— Bạch Thế Tôn, đạo lộ ấy không phải là đạo lộ 
đưa đến chứng đắc thế giới nhứt hướng lạc. Chứng 
đắc như vậy, bạch Thế Tôn (phải chăng) là thế giới 
nhứt hướng lạc? 


- Này Udayi, chứng đắc như vậy chưa phải là 


thế giới nhứt hướng lạc. Đạo lộ ấy chỉ là đạo lộ hợp 
lý đưa đên chứng đắc thê giới nhứt hướng lạc. 
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Khi được nói vậy, hội chúng của du sĩ 
Sakuluday! lớn tiêng, cao tiêng, to tiêng như sau: 


—¬ đây, chúng tôi đã được nghe từ các vị Đạo 
sư. Ở đây, chúng tôi đã được nghe từ các vị Đạo sư. 
Chúng tôi không được biệt gì hơn như vậy nữa. 


Rồi du sĩ Sakuludayi sau khi làm cho các vị du 
sĩ ây lặng tiêng xuông, liên bạch Thê Tôn: 


7___— 


— Ở đây, này Udayi, Tỷ-kheo đoạn trừ lạc... 
chứng đạt và an trú ; có bao nhiêu chư 


Thiên được sanh vào thê giới nhứt hướng lạc, Tỷ- 
kheo cùng đứng với các chư Thiên ây, cùng nói 
chuyện, cùng đàm luận. 


- Bạch Thế Tôn, có phải chỉ vì nhân duyên 
chứng đặc thê giới nhứt hướng lạc mà các Tỷ-kheo 
sông Phạm hạnh dưới sự (chỉ dân) của Thê Tôn? 


— Này Udayl, không phải chỉ vì nhân duyên 


chứng đắc thế giới nhứt hướng lạc mà các Tỷ-kheo 
sông Phạm hạnh dưới sự (chỉ dẫn) của Ta. Này 
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Udayi, có những pháp khác cao thượng hơn, thù 
tháng hơn. Vì nhơn duyên chứng đăc các pháp ây, 
các Tỷ-kheo sông Phạm hạnh dưới sự chỉ dân của 
Ta. 


— Ở đây, này Udayi, Như Lai xuất hiện ở đời, 
bậc A-la-hán, Chánh Đăng Các, Minh Hạnh Túc, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn... 


, ly dục, ly bât thiện pháp... 
chứng và trú Thiên thứ nhất. Đây là pháp, này Udayi, 
cao thượng hơn và thù thắng hơn, do nhân duyên 
chứng đắc pháp này mà Tý-kheo sống Phạm hạnh 
dưới sự chỉ dẫn của Ta. 


Lại nữa này Udayi, Tỷ-kheo diệt tầm và tứ... đệ 
nhị Thiên... đệ tam Thiên... chứng và an trú đệ tứ 
Thiền. Đây là pháp, này Udayi, cao thượng hơn vả 
thù thắng hơn, do nhân duyên chứng đắc pháp này 
các Tỷ-kheo sống Phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của 
Ta. 
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Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng không 
cấu uế, với các phiền não được đoạn trừ, nhu nhuyễn, 
dễ sử dụng, vững chắc, bất động như vậy, vị ây 
hướng tâm đến túc mạng trí. Vị ấy nhớ nhiều đời ở 
quá khứ, như một đời, hai đời... nhớ đến nhiều đời 
sống ở quá khứ, với các nét đại cương và các chỉ tiết. 
Đây là pháp, này Udayi, cao thượng hơn vả thù thắng 
hơn, do nhơn duyên chứng đắc pháp ấy, Tỷ-kheo 
sống Phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của Ta. 


Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không 
câu uễ, với các phiền não được đoạn trừ, dễ sử dụng, 
nhu nhuyến bất động như vậy, vị ấy hướng tâm đến 
sanh tử trí của chúng sanh. Vị ấy với thiên nhãn 
thanh tịnh, siêu nhân, thây TỐ SỰ sống và chết của 
chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng chúng sanh người hạ 
liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may 
mắn kẻ bất hạnh... đều do hạnh nghiệp của họ. Đây 
là pháp, này Udayi, cao thượng hơn và thù thăng 
hơn, do nhơn duyên chứng đắc pháp này, vị Tỷ-kheo 
sống Phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của Ta. 


Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không 
câu uễ, với các phiền não được đoạn trừ, dễ sử dụng, 
nhu nhuyến, vững chắc, bất động như vậy vị Tỷ-kheo 
hướng tâm đến lậu tận trí. Vị ấy như thật biết: "Đây 
là Khổ"... "Đây là Khô tập"... "Đây là Khô diệt"... 
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"Đây là con Đường đưa đến khổ diệt". Vị ấy như thật 
biết: "Đâu là những lậu hoặc"... "Đây là nguyên nhân 
của lậu hoặc”... “Đây là sự diệt trừ các lậu hoặc”. VỊ 
ấy như thật biết: “Đây là con đường đưa đến sự diệt 
trừ các lậu hoặc. Nhờ hiểu biết như vậy, thấy như 
vậy, tâm vị ây thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, 
thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân được giải 
thoát như vậy, vị ấy khởi lên sự hiểu biết: "Ta đã giải 
thoát". Vị ấy biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại không có đời 
sống nào khác nữa". Đây là pháp, này Udayi, cao 
thượng hơn, thù thăng hơn, do nhân duyên chứng đắc 
pháp này, các Tỷ-kheo sống Phạm hạnh dưới sự chỉ 
dẫn của Ta. 


Đây là những pháp, này Udayl1, cao thượng hơn, 
thù thắng hơn, do nhơn duyên chứng đắc những pháp 
này, các Tỷ-kheo sống Phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn 
của Ta. 


Khi nghe nói vậy du sĩ Sakuludayi bạch Thế 
Tôn: 


— Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật vi diệu 
thay, bạch Thế Tôn! Như người dựng đứng lại những 
øì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che 
kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng, đem 
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đèn sáng vảo trong bóng tôi để những ai có mắt có 
thể thấy sắc; cũng vậy, Chánh pháp đã được Thế Tôn 
dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Con xin 
quy y Thế Tôn, quy y Pháp và quy y Tỷ-kheo Tăng. 
Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn cho con xuất gia, dưới 
sự chỉ dẫn Thế Tôn, mong Thế Tôn cho con thọ đại 
IỚI. 


Khi được nghe nói vậy, chúng du sĩ của 
Sakuluday! nói với du sĩ Sakuluday!: 


— Tôn giả Udayi, chớ có sống Phạm hạnh dưới 
sự chỉ dẫn của Sa-môn Gotama. Tôn giả Udayi, đã là 
bậc Đạo sư, nay chớ có sống làm đệ tử. Như một ghè 
nước tốt, nay bị thủng lỗ bị chảy nước; hành động 
của Tôn giả Uday!1 cũng sẽ như vậy. Tôn giả Udayl, 
chớ có sống Phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của Sa-môn 
Gotama! Tôn giả Uday! đã là bậc Đạo sư, nay chớ có 
sống làm đệ tử. 


Như vậy, chính chúng du sĩ của Sakuludayl1 đã 


làm một chướng ngại pháp cho du sĩ Sakuludayi 
sông Phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của Thế Tôn. 
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. Thê nào là năm? 


2. Sắt, đồng, thiếc, chì và bạc. 


Có năm uế nhiễm này của vàng, này các Tỷ-kheo, do 
uế nhiễm ấy, vàng bị uễ nhiễm không được nhu 
nhuyến, không được dễ sử dụng, không sáng chói bị 
bề vụn và không chơn chánh chịu sự tác thành. 


3. Và khi nào, này các Tỷ- -kheo, vàng được giải thoát 
khỏi năm uế nhiễm này, khi ấy vàng ấy được nhu 
nhuyễn, dễ sử dụng, sáng chói, không bị bể vụn, và 
chơn chánh chịu sự tác thành. Và các đồ trang sức 
nào người ta muốn như nhẫn, như bông tai, như vòng 
cô, như dây chuyền vàng, vàng ấy có thể dùng tùy 
theo ước muốn. 
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Cũng vậy, này các Tỷ- -kheo, CÓ năm uễ nhiễm này 
của tâm, do các uê ' nhiễm â ấy, tâm bị uê nhiễm, không 
nhu nhuyễn, không dễ sử dụng, không sáng chói, bị 


bể vụn, không chơn chánh định tĩnh để đoạn diệt các 
lậu hoặc. Thê nào là năm? 


4. Tham dục, sân, hôn trầm thụy miên, trạo hồi, nghĩ. 
Có năm uê nhiễm này của tâm, này các Tý-kheo, do 
năm uề nhiễm ấy, tâm bị uế nhiễm không được nhu 
nhuyễn, không dễ sử dụng, không sáng chói, bị bể 
vụn, không chơn chánh, định tĩnh để đoạn diệt các 
lậu hoặc. 


5. 


6. Nếu vị ấy ước muốn, "Ta sẽ chứng được các loại 
thần thông, một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân 
hiện ra một thân; hiện hình biến hình đi ngang qua 
vách, qua tường, qua núi như đi qua hư không; độn 
thổ, trồi lên ngang qua đất liền như ở trong nước; đi 
trên nước không chìm, như trên đất liền; ngồi kiết- 
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già hay đi trên hư không như con chim; với bàn tay, 
chạm và sờ mặt trăng và mặt trời, những vật có đại 
oai lực, đại oai thần như vậy; có thể tự thân bay đến 
cõi Phạm thiên.” 


7. Nếu vị ấy ước muốn: "Với thiên nhĩ thanh tịnh, 
siêu nhân, có thể nghe hai loại tiếng chư thiên và loài 
Người, xa và gần". Tại đấy, tại đấy, vị ấy có khả 
năng, có năng lực đạt đến trạng thái ây, dầu thuộc 
loại xứ nào. 


§. Nếu vị ấy ước muốn: "Mong răng với tâm của 
mình có thể biết được tâm của các loại chúng sanh 
khác, tâm của loài Người khác nhau như sau: "Tâm 
có tham, biết là tâm có tham. Tâm không tham, biết 
là tâm không tham. Tâm có sân biết là tâm có sân. 
Tâm không sân, biết là tâm không sân. Tâm có sỉ biết 
là tâm có si. Tâm không sĩ biết là tâm không si. Tâm 
chuyên chú biết là tâm chuyên chú. Tâm tán loạn biết 
là tâm tán loạn. Đại hành tâm biết là đại hành tâm. 
Không phải đại hành tâm biết là không phải đại hành 
tâm. Tâm chưa vô thượng biết là tâm chưa vô 
thượng. Tâm vô thượng biết là tâm vô thượng. Tâm 
Thiền định biết là tâm thiền định. Tâm không thiền 
định biết là tâm không Thiền định. Tâm giải thoát 
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biết là tâm giải thoát. Tâm không giải thoát biết là 
tâm không giải thoát"". Tại đấy, tại đấy, vị ấy có khả 
năng, có năng lực đạt đến trạng thái ấy, dầu thuộc 
loại xứ nào. 


9. Nếu vị ấy ước muốn: "Ta sẽ nhớ đến nhiều đời 
sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, 
năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn 
mươi đời, năm mươi đời, một trăm ngàn đời, nhiều 
hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành 
kiếp." Vị ấy nhớ rằng: "Tại chỗ kia, ta có tên như thế 
này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, đồ 
ăn như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuôi thọ đến 
mức thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sinh ra 
tại chỗ nọ. Tại chỗ Ấy, ta có tên như thế này, dòng họ 
như thế này, giai câp như thế này, đồ ăn như thế này, 
tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ 
nọ, ta được sanh ở đây." Tại chỗ, tại đấy, vị ấy có 
khả năng, có năng lực đạt đến trạng thái ấy, dầu 
thuộc loại xứ nào. 


10. Nếu vị ấy ước muốn: "Với thiên nhãn thanh tịnh 
siêu nhân, ta thấy sự từ bỏ và sanh khởi của chúng 
sanh. Ta biết rõ chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao 
sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ 
bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Các vị chúng 
sanh ấy làm những ác hạnh về thân, ác hạnh về lời, 
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ác hạnh về ý, phi báng các bậc Thánh, theo tà kiến, 
tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này, sau 
khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác 
thú, đọa xứ, địa ngục. Các vị chúng sanh nào làm 
những thiện hạnh về thân, ngữ và ý, không phỉ báng 
các bậc Thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo 
chánh kiến. Những vị này sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh lên các cối lành, cõi Trời, trên đời 
này. Như vậy, với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, ta 
có thể thây sự sống chết của chúng sanh. Ta có thê 
rõ biết rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, 
người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may măn, kẻ bất 
hạnh đều do hạnh nghiệp của họ”. Tại đấy, tại đây, 
vị ấy có khả năng, có năng lực đạt đến trạng thái ấy, 
dầu thuộc loại xứ nào. 


11. Nếu vị ấy ước muốn: "Do đoạn diệt các lậu 
hoặc, ngay trong hiện tại, với thăng trí ta chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát." Tại đây, tại đấy, vị ấy có khả năng, có năng 
lực đạt đến trạng thái ây, dầu thuộc loại xứ nào. 
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1. - Này các Tỷ-kheo, có những uể nhiễm thô tạp của 
vàng như bựi, cái, đá, sạn và đá sỏi. Người đãi lọc 
bụi hay đệ tử của người đãi lọc bụi đem đồ vào trong 
cái máng, rồi rửa sạch qua, rửa sạch lại, rửa sạch 
thêm nữa. 


-. Làm xong như vậy, làm như vậy hoàn tất, còn lại 
những u nhiễm bậc trung của vàng, như cát, đá 
sạn tế nhị và các hột cát thô fạp. Người đãi lọc bụi 
hay đệ tử của người đãi lọc bụi rửa sạch, rửa sạch 
thêm nữa, rửa sạch hoàn toàn. 


-. Làm xong như vậy, làm như vậy hoàn tắt, còn lại 
những uề nhiễm tê nhị, như cát mịn và cát bụi đen. 
Người đãi lọc bụi hay đệ tử của người đãi lọc bụi 
lại rửa sạch rửa sạch thêm nữa, rửa sạch hoàn 
toàn. 

-_ Làm xong như vậy, (2 2z vậy hoàn tắt, chỉ còn 
lại bụi vàng. 

2. Rồi người thợ vàng hay đệ tử người thợ vàng bỏ 

bụi vàng ấy vào trong cái lò, rồi thụt ống bệ, thụt ống 
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bệ thêm, thụt ống bệ cho đến khi vàng bắt đầu chảy, 
nhưng không chảy ra khỏi miệng lò. Vàng ấy được 
thụt bệ, được thụt bệ thêm nữa, được thụt bệ hơn nữa, 
nhưng không chảy ra khỏi miệng lò, chưa làm xong, 
chưa sạch các uế nhiễm, chưa có nhụ nhuyến, chưa 
có kham nhậm, chưa có sáng chói. Vàng ấy còn có 
thể bê vụn và chưa có thê được tác thành tốt đẹp. 
Có một thời, này các Tỷ-kheo, người thợ vàng hay 
đệ tử người thợ vàng ây lại thụt bệ, thụt bệ thêm nữa, 
thụt bệ hơn nữa, cho đến khi vàng cháy ra khỏi lò. 
Vàng ây được thụt bệ, được thụt bệ thêm nữa, được 
thụt bệ hơn nữa, cho đến khi vàng chảy ra khỏi lò, 
được làm xong, được sạch các uê nhiễm, được nhu 
nhuyến, được kham nhậm, và được sáng chói. Vàng 
ây còn không bị bể vụn và có thể được tác thành tốt 
đẹp. Và loại trang sức nào người ấy muốn, như vàng 
lá, hay nhẫn, hay vòng cô, hay dây chuyên, người ấy 
có thê làm thành như ý muốn. 


3. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập tăng 
thượng tâm, còn (ôn tại các kiết sử thô tạp, thần ác 
hành, khâu ác hành, ý ác hành. 


— Làm như vậy xong, làm như vậy hoàn tất, Tỷ- 
kheo tu tập tăng thượng tâm, cò? fốn fại các 
kiết sứ thuộc bậc trung, dục tâm, sân tâm, hại 
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— Làm như vậy xong, làm như vậy hoàn tất, Tỷ- 
kheo tu tập tăng thượng tâm, còn fồn tại các 
kiết sử tế nhị, như tư tưởng về gia tộc, tư 
tưởng về quốc độ, tư tưởng không bị kinh 

rẻ. 


4. Định như vậy không có an tịnh, không có thù 
thăng, không được khinh an, không đạt đến nhứt 
tâm, nhưng là một trạng thái chế ngự thường 
xuyên dẫn ép. Nhưng đến một thời, này các Tỷ-kheo, 
tâm của vị ấy được nội trú, lắng đứng lại, được 
nhứt tâm, được định tĩnh. Định ây được an tịnh, 
được thù diệu, được khinh an, đạt đến nhứt tâm, 
không phải một trạng thái chế ngự thường xuyên dăn 


ép, tùy thuộc vào pháp gì tâm người áy hướng đến 
để thăng trí, để chứng ngô; thì vị ây có khả năng, có 
năng lực đạt đến pháp ấy, dâu thuộc loại xứ nào. 

5. Nếu vị ấy ước muốn: "' Ta sẽ chứng được các 
loại thần thông, một thân hiện ra nhiều thân, nhiều 
thân hiện ra một thân, hiện hình, biễn hình, đi ngang 
qua vách, qua tường, qua núi, như đi ngang qua hư 
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không, độn thồ, trồi lên ngang qua đất liên, ngôi kiết 
già đi trên hư không như con chim, với bàn tay chạm 
Và rờ mặt trăng và mặt trời, những vật có đại oal lực, 
đại Oal thân như vậy, có thê tự thân bay đến cõi Phạm 
thiên”; vị ấy có khả năng, có năng lực đạt đến trạng 
thái â ẫy, dầu thuộc loại xứ nào. 

6. Vị ấy nêu ước muốn: "Với thiên nhĩ thanh tịnh 
siêu nhân, có thể nghe hai loại tiếng chư Thiên và 
loài người"; vị ấy có khả năng, có năng lực đạt đến 
trạng thái ây, dầu thuộc loại xứ nào. 

7. Nếu vị ấy ước muốn: "Mong rằng với tâm của 
mình có thể biết được tâm của các loại chúng sanh 
khác, tâm của các loài Người khác như sau: Tâm có 
tham biết là tâm có tham. Tâm không tham biết là 
tâm không tham. Tâm có sân biết là tâm có sân. Tâm 
không sân biết là tâm không sân. Tâm có sỉ biết là 
tâm có si. Tâm không si biết là tâm không si. Tâm 
chuyên chú biết là tâm chuyên chú. Tâm tán loạn biết 
là tâm tán loạn. Đại hành tâm biết là đại hành tâm. 
Không phải đại hành tâm biết là không phải đại hành 
tâm. Tâm chưa vô thượng biết là tâm chưa vô 
thượng. Tâm vô thượng biết là tâm vô thượng. Tâm 
Thiền định biết là tâm Thiền định. Tâm không Thiền 
định là tâm không Thiền định. Tâm giải thoát biết là 
tâm giải thoát. Tâm không giải thoát biết là tâm 
không giải thoát”; vị ây có khả năng, có năng lực đạt 
đến trạng thái ấy, dầu thuộc loại xứ nào. 
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8. Nếu vị ấy ước muốn: "Ta sẽ nhớ đến nhiều đời 
sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, 
năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn 
mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, 
một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, 
nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp; vị ấy nhớ 
răng: "Tại chỗ kia, ta có tên như thế này, dòng họ 
như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như 
thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết 
tại chỗ kia, ta được sanh tại chỗ nọ. Tại chỗ â Ấy, ta có 
tên như thế này, dòng họ như thế này, giai câp như 
thế này, thọ khô lạc như thế này, tuổi thọ đến mức 
như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh tại 
đây". VỊ ấy có khả năng, có năng lực đạt đến trạng 
Thái ấy, dầu thuộc loại xứ nào". 

9. Nếu vị ấy ước muốn: "Với thiên nhãn thanh tịnh 
siêu nhân, Ta thấy sự sông và chết của chúng sanh. 
Ta biết rõ chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, 
người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may măn, kẻ bất 
hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Các chúng sanh ây 
làm những ác nghiệp về thân, ngữ và ý, phỉ báng các 
bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. 
Những người này, sau khi thân hoại mạng chung, 
phải sanh vào cõi dữ, ác thú, địa ngục, đọa xứ. Các 
chúng sanh nào làm những thiện hạnh về thân, ngữ 
và ý, không phi báng các bậc Thánh, theo chánh kiên, 
tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những vị này, sau 
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khi thân hoại mạng chung, được sanh lên các cõi 
thiện, cõi Trời, cõi đời này. Như vậy, với thiên nhãn 
thuân tịnh siêu nhiên, Ta có thê thây sự sông chêt của 
chúng sanh. Ta có thê biệt răng chúng sanh, người 
hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đề, kẻ thô xâu, người 
may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ”; 
vị ấy có khả năng, có năng lực đạt đến trạng thái ấy, 
dầu thuộc loại xứ nào. 
10. Nếu vị ấy ước muốn: "Do đoạn diệt các lậu hoặc 
ngay trong hiện tại, với thăng trí, ta chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát"; vị ây có khả năng, có năng lực đạt đên trạng 
thái ây, dầu thuộc loại xứ nào. 
11. Tỷ-kheo siêng tu tập tăng thượng tâm, này các 
Tỷ-kheo, cán phải thỉnh thoảng tác ý ba tướng. 
— Cần phải thỉnh thoảng tác ý tướng định, 
— Cần phải thỉnh thoảng tác ý tướng tỉnh cần, 
— Cần phải thỉnh thoảng tác ý tướng xả. 
12. Này các Ty-kheo 
—_ Tỷ-kheo siêng tu tập tăng thượng tâm, nếu một 
chiêu tác ý tướng định, thời có sự kiện tâm vị 
ây đi đên 
— Tý-kheo siêng tu tập tăng thượng tâm, nếu một 
chiêu tác ý tướng tỉnh cần, thời có sự kiện tâm 
vị ấy đi đến 
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—_ Tý-kheo siêng tu tập tăng thượng tâm, nêu một 
chiêu tác ý tướng xả, thời có sự kiện tâm vị ây 


—> Nhưng nếu Tỷ-kheo siêng tu tập tăng thượng 
tâm, này các Tỷ-kheo, nếu thỉnh thoảng tác ý 
thướng định, thỉnh thoảng tác ý tướng tinh cần, 
thỉnh thoảng tác ý tướng xả, tầm vị ây trở thành 
nhu nhuyến, kham nhậm, chói sáng, không 
bể vụn, chơn chánh định tĩnh đề đoạn tận các 
lậu hoặc. 

13. Ví như một thợ làm vàng, này các Tỷ-kheo, hay 
đệ tử người làm vàng, xây lên các lò đúc. Sau khi xây 
lên các lò đúc, người ấy nhóm lửa đốt miệng lò. Sau 
khi đốt miệng lò, với cái kèm, người ấy câm vàng bỏ 
vào miệng lò; rồi thỉnh thoảng người ấy thụt ống 
bệ, thỉnh thoảng người ấy rưới nước. thỉnh 
thoảng người ấy quan sát kỹ lưỡng. 

— Nếu người làm vàng hay đệ tử người làm vàng, 
một chiều thôi ống bệ, thì có sự kiện vàng bị 
cháy. 

— Nếu người làm vàng hay đệ tử người làm vàng, 
một chiều rưới nước, thì có sự kiện vàng bị 
nguôi lạnh. 

— Nếu người làm vàng hay đệ tử người làm vàng, 
một chiều quan sát kỹ lưỡng, thì có sự kiện 
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vàng ẤY không đi đến chơn chánh thuần 
thục. 


14. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo siêng năng 
tu tập tăng thượng tâm, cần phải thỉnh thoảng tác ý 
ba tướng. Cần phải thỉnh thoảng tác ý thướng định, 
cần phải thỉnh thoảng tác ý tướng tinh cần, cần phải 
thỉnh thoảng tác ý tướng xả. 


- Nếu Tỷ-kheo siêng tu tập tăng thượng tâm, nếu 
một chiếu tác ÿ tướng định, thời có sự kiện tâm vị 
ấy đi đến thụ động. 

¬. Tỷ-kheo siêng 1u tập tăng thượng tâm, nêu một 
chiêu tác ÿ tướng tĩnh cần, thời có sự kiện tâm vị 
ấy đi đến trạo cử. 


- Tỷ-kheo siêng tu tập tăng thượng tâm, nều một 
chiếu tác ý tướng xả, thời có sự kiện tâm vị ây 
không chơn chánh định tĩnh đề đoạn diệt các lậu 
hoặc. 
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- Nhưng nếu Tỷ-kheo siêng tu tập tăng thượng tâm, 
này các Tỷ-kheo, thỉnh thoảng tác ý thướng định, 
thỉnh thoảng tác ý tướng tinh cần, thỉnh thoảng tác 
ý tướng xả, tâm vị ây trở thành nhu nhuyến, kham 
nhậm, chói sáng, không bề vụn, chơn chánh định 
tĩnh để đoạn tận các lậu hoặc. Tùy thuộc theo pháp 
øì, tâm vị ấy hướng đến để thắng tri, để chứng 
ngộ, vị ây có khả năng, có năng lực đạt đến pháp 
ây, dâu thuộc loại xứ nào. 

15. Nếu vị ây muốn: "Ta sẽ chứng đạt nhiều loại thần 

thông ... (như 100, 5) ... chứng tri sáu loại thăng trí 

... do đoạn diệt các lậu hoặc ... (như 100, 10)... sau 

khi chứng ngộ, ta sẽ chứng đạt và an trú”; vị ây có 

khả năng, có năng lực đạt đến pháp ấy, dâu thuộc loại 

Xứ nào. 
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76 Ép cát để lẫy dầu - Kinh PHÙ-DI — 
126 Trung IH, 353 


KINH PHÙ-DI 
(Bhùmija suttam) 


— Bài kinh số 126 — Trung III, 353 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá), 
Veluvana (Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng sóc. Rồi 
Tôn giả Bhumija vào buỗi sáng đắp y, cầm y bát, đi 
đến trú xứ của vương tử Jayasena, sau khi đến ngồi 
trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi vương tử Jayasena đi đến 
Tôn giả Bhumija, sau khi đến nói lên với Tôn giả 
Bhumija những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói 
lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, vương tử 
Jayasena thưa với Tôn giả BhumHJa: 


— Thưa Tôn giả Bhumija, có một số Sa-môn, Bà- 
la-môn có lý thuyết như sau, có quan điểm như sau: 
"Nếu có ước nguyện hành Phạm hạnh, thời không 
đạt được quả vị; nêu không có ước nguyện hành 
Phạm hạnh, thời không đạt được quả vị; nếu có và 
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không có ước nguyện hành Phạm hạnh, thời không 
đạt được quả vị; nếu không có và không không có 
ước nguyện hành Phạm hạnh, thời không đạt được 
quả vỊ”. Ở đây, bậc Đạo sư của Tôn giả BhumIJa có 
nói øì, và có lập luận gì? 


- Thưa Vương tử, tôi không tận mặt Thế Tôn 
được nghe như vậy, được ghi nhớ như vậy. Và sự 
việc này xảy ra, Thê Tôn có giải thích như sau: 


— "Nếu có ước nguyện, hành Phạm hạnh không 
chánh đáng (ayonIso), thời không đạt được 
quả vỊ; 

— Nếu không có ước nguyện, hành Phạm hạnh 
không chánh đáng, thời không đạt được quả 
VỊ; 

— Nếu có và không có ước nguyện hành Phạm 
hạnh không chánh đáng, thời không đạt được 
quả vỊ; 

- Nếu không có và không không có ước 
nguyện, hành Phạm hạnh không chánh đáng 
thời không đạt được quả vỊ. 


— Còn nếu có ước nguyện hành Phạm hạnh một 
cách chánh đáng, thời đạt được quả vị; 


>> Nếu không có ước nguyện hành Phạm hạnh 
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một cách chánh đáng, thời đạt được quả vị; 
>> Nếu có và không có ước nguyện hành Phạm 
hạnh một cách chánh đáng, thời đạt được quả 
VỊ; 
>Nếu không có và không không có ước 
nguyện hành Phạm hạnh một cách chánh 
đáng, thời đạt được quả vỊ". 


Thưa Vương tử, tôi không tận mặt Thế Tôn 
được nghe như vậy, được ghi nhớ như vậy. Sự việc 
xảy ra, Thê Tôn có giải thích như vậy. 


— Nêu Đạo sư của Tôn giả Bhumija thuyết lý 
như vậy, lập luận như vậy, thời tôi nghĩ rẵng chắc 
chắn vị Đạo sư của Tôn giả Bhumija, đứng cao hơn 
trên đầu tất cả Sa-môn, Bà-la-môn tầm thường. 


Rồi vương tử Jayasena mời Tôn giả Bhumija, 
dùng với bát ăn (thalipaka) của mình. 


Rồi Tôn giả BhumIlJa, sau bữa ăn khất thực trở 
về đi đến chỗ Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn 
rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn 
giả Bhumija bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thê Tôn, ở đây, vào buôi sáng con đặp 
y, câm y bát, đi đên trú xứ của vương tử ]ayasena, 
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sau khi đến con ngôi trên chỗ đã soạn sẵn, bạch Thế 
Tôn, vương tử Jayasena đến chỗ con, sau khi đến nói 
lên với con những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói 
lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngôi 
xuống một bên. Ngôi xuống một bên, bạch Thế Tôn 
vương tử Jayasena nói với con như sau: "Thưa Tôn 
giả BhumI]Ja, một số Sa-môn, Bà-la-môn, .... bậc Đạo 
sư của Tôn giả có nói gì, có lập luận gì?" Khi được 
nghe nói vậy, bạch Thế Tôn, con có nói với vương 
tử Jayasena, như sau: "Này Vương tử, tôi không tận 
mặt Thế Tôn, được nghe như sau, được ghi nhớ như 
sau... ".„.... Tôi nghĩ răng chắc chắn Đạo sư của Tôn 
giả Bhumija, đứng cao hơn trên đầu tất cả Sa-môn, 
Bà-la-môn tâm thường". Bạch Thể Tôn, không hiểu 
hỏi như vậy, trả lời như vậy, con có nói đúng lời Thể 
Tôn nói, con không xuyên tạc lời Thế Tôn với điều 
không đúng sự thực, nhưng con đã giải thích đúng 
pháp, tùy pháp, và một vị đông Phạm hạnh nói đúng 
pháp, tùy pháp sẽ không có lý do để chỉ trích? 


— Thật vậy, này Bhumija, được hỏi vậy, được trả 
lời vậy, Ông nói đúng lời Thế Tôn nói, Ông không 
xuyên tạc Thế Tôn với điều không đúng sự thực, Ông 
đã giải thích đúng pháp, tùy pháp, và một vị đồng 
Phạm hạnh nói đúng pháp, tùy pháp không có lý do 
gì để chỉ trích. 
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>>Này Bhumija, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
có tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà 
tinh tấn, tà niệm, tả định, nếu họ có ước nguyện 
hành Phạm hạnh, thời không đạt được quả vị; nêu 
họ không có ước nguyện hành Phạm hạnh, thời 
không đạt được quả vị; nếu họ có và không có ước 
nguyện, hành Phạm hạnh, thời không đạt được 
quả vị; nếu họ không có và không không có ước 
nguyện, hành Phạm hạnh thời không đạt được quả 
VỊ. 


Ví như, này Bhumija, một người cân dâu, tìm 
câu dâu, đi chỗ này chỗ kia để tìm dâu. Sau khi đỗ 
cát vào thùng, tiếp tục rưới nước rồi ép (cát cho ra 
dâu). Nếu người ây có ước nguyện, sau khi đồ cát 
vào thùng, tiếp tục rưới nước rồi ép (cát cho Ta dâu), 
người ấy không lấy được dâu. Nếu người ấy không 
có ước nguyện, sau khi đổ cát vào thùng, tiếp fục 
FƯỚi HƯỚC rỒI ép (cát cho ra dâu), người ấy không 
lấy được dâu. Nếu người ấy có và không có ước 
nguyện, sau khi đổ cát vào thùng, tiẾp tục rưới nước 
rồi ép (cát cho ra dâu), người ấy không lấy được dầu. 
Nếu người ấy không có và không không có ước 
nguyện, sau khi đổ cát vào thùng, tiẾp tục rưới nước 
rồi ép (cát cho ra dầu), người ấy không lấy được dầu. 


Vì sao vậy? Đáy không phải là phương pháp, này 
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Bhumuija, để lấy được dâu. Cũng vậy, này Bhumija, 
những vị Sa-môn hay Bà-la-môn có tà kiến, tà tư 
duy... tà định, nêu họ có ước nguyện, hành Phạm 
hạnh, họ không đạt được quả vị; nếu họ không ước 
nguyện... có và không có ước nguyện... không có và 
không không có ước nguyện, hành Phạm hạnh thời 
họ không đạt được quả vị. Vì sao vậy? Đây không 
phải là phương pháp này Bhumija, để đạt được quả 
VỊ. 


Ví như, này Bhumija, một người cần sữa, tìm 
câu sữa, đi chỗ này chỗ kia để tìm sữa, 
. Nếu người ấy có ưóc 
nguyện, năm sừng con bò cái trẻ để vắt sữa, người 
ấy không lấy được sữa. Nếu người ấy không có ước 
nguyỆn... Nếu người ấy có và không có ước nguyện... 
Nếu người. ấy không có và không không có ước 
nguyện, nắm sừng con bò cái trẻ để vắt sữa, nó 


không lấy được sữa. Vì sao vậy? Này Bhumija, đây 
không phải là phương pháp để lấy sữa. Cũng vậy, 
này BhumIJa, các vị Sa-môn hay Bà-la-môn, có tà 
kiến... có tà định, nếu họ có ước nguyện hành Phạm 
hạnh, họ không đạt được quả vị; nêu họ không có 
ước nguyện; nếu họ có và không có ước nguyện; nêu 
họ không có và không không có ước nguyện, hành 
Phạm hạnh, họ không đạt được quả vị. Vì sao vậy? 
Đây không phải là phương pháp, này Bhumija, để đạt 
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được quả vỊ. 


Vĩ như, này Bhuma, một người cán sanh ñô, 
tìn câu sanh tô, đi chô này chỗ kia đề tìm cáu sanh 


/Ô, 


. Nếu người ấy có ước nguyện, sau khi 
đổ nước vào một cái ghè, lẫy que khuấy đánh, người 
ấy không lấy được sanh tô. Nếu người ấy không có 
ÓC HguyỆH... nếu người ấy có và không có ước 
HUYỆN... HÊU người ây không có và không Không có 
WÓC ñgUYỆN, đồ nước vào một cái ghè, lấy que khuấy 
đánh, người ấy không lấy được sanh tô. Vì sao vậy? 
Này Bhumija, đây không phải là phương pháp để 
lấy sanh íô. Cũng vậy, này Bhumija, những Sa-môn 
hay Bà-la-môn có tà kiến... (như trên)... có tà định, 
nếu họ có ước nguyện hành Phạm hạnh, họ không 
đạt được quả vỊ; nêu họ không có ước nguyện; nêu 
họ có và không có ước nguyện; nếu họ không có và 
không không có ước nguyện, thời họ không đạt được 
quả vị. Vì sao vậy? Này BhumJja, đầy không phải là 
phương pháp để đạt được quả vị. 


Vĩ như, này Bhuma, một người cán lứa, tìm 
câu lứa, đi chô này chô kia đề tìm lửa. Người äây 


nếu người ấy CÓ ƯỚC ñgUuYỆn, 
đem phân phía trên đô quay lửa rồi cọ xát với một 
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khúc que ướt và có nhựa, thời người ấy không lấy 
được lửa; nếu người ấy không có ước nguyện; nêu 
người ấy có và không có ước nguyện, nếu người ấy 
không có và không không có ước nguyện đem phân 
trên đô quay lửa, rồi cọ xát với một khúc que ướt và 
có nhựa, thời người ấy không lấy được lửa. Vì sao 
vậy? Đây không phải là phương pháp, này 
Bhumija, để lây được lứa. Cũng vậy, này Bhumija, 
có những Sa-môn, hay Bà-la-môn có tà kiến... (như 
trên)... có tà định; nếu họ có ước nguyện, hành Phạm 
hạnh, họ không đạt được quả vị; nêu họ không có 
ước nguyện; nếu họ có và không có ước nguyện; nếu 
họ không có và không không có ước nguyện, thời họ 
không thể đạt được quả vị. Vì cớ sao? Đây không 
phải là phương pháp, này Bhumija, đề đạt được quả 
VỊ. 


ày Bhumnja, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
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Vĩ như, này Bhum1a, tột người cân dâu, cáu 
tìn dáu, đi chồ này chô kia đê tìm dáu, 


. Nếu người ấy có ước 
nguyện, sau khi đổ những giống dầu vào trong cái 
thùng, tiếp fục rưới nước rôi ép ( cho ra dâu), thời 
người ây lấy được dâu. Nếu người ấy không có ước 
nguyện; nêu người ấy có và không có ước nguyện; 
nêu người ây không có và không không có ước 
nguyện, sau khi đổ những hột giống dầu vào trong 
cái thùng, tiếp tục rưới nước rồi ép (cho ra dâu), thời 


người ấy lấy được dâu. Vì cớ sao? Này Bhumja, 
đây là phương pháp để lây được dầu. Cũng vậy, này 
BhumiJa những vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào có 
chánh kiến... có chánh định. Nếu họ có ước nguyện, 
hành Phạm hạnh, thời họ đạt được quả vị; nếu họ 
không có ước nguyện; nếu họ có và không có ước 
nguyện, nếu họ không có và không không có ước 
nguyện, hành Phạm hạnh, thời họ đạt được quả vỊ. 
Vì cớ sao? Này Bhumija, đây là phương pháp có thê 
đạt được quả vỊ. 


Ví như, này Bhumia, một người cân sữa, tìm 

câu sữa, đi chỗ này chỗ kia để tìm sữa. Và người ấy 
. Nếu Hgười áy 

có ước nguyện, vất sữa từ nơi vú con bò cải còn trẻ, 
thời người ấy lấy được sữa. Nếu người ấy không có 
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ước nguyện; nếu người ấy có và không có ưóc 
nguyện; nếu người ấy không có và không Không có 
Iớc nguyện, người ây vất sữa từ nơi vú con bò cải 
còn trẻ, thời người ấy lấy được sữa. Vì cớ sao? Này 
Bhumija, đây là phương pháp để lấy được sữa. 
Cũng vậy, này BhumIJa, những Sa-môn hay Bà-la- 
môn nào có chánh kiến... (như trên)... có chánh định, 
nếu họ có ước nguyện, hành Phạm hạnh, thời họ đạt 
được quả vỊ. Nếu họ không có ước nguyện; nếu họ 
có và không có ước nguyện; nếu họ không có và 
không không có ước nguyện, hành Phạm hạnh, thời 
họ đạt được quả vị. Vì cớ sao? Này BhumJJa, đây là 
phương pháp để đạt được quả vị. 


Vĩ như, này BhumjỤa, một người cán sanh ñô, 
tìn câu sanh tô, đi chô này chô kia tìm cáu sanh tô; 


. Nếu người ấy có ước nguyện, 
sau khi đổ lạc (dadhi) vào trong một cái ghè, rồi lấy 
cây que khuấy, đánh, thời người ấy lấy được sanh 1ô. 
Nếu người ấy không có ước nguyện; nếu người ấy có 
và không có ước nguyện; nếu người ấy không có và 
không không có ước nguyện, thời sau khi đổ lạc 
(dadhi) vào trong một cát ghè, rồi lấy que khuấy, 
đánh, người ấy lấy được sanh tô. Vì cớ sao? Này 


Bhumija, đây là phương pháp để lấy được sanh tô. 
Cũng vậy, này BhumIJa, những Sa-môn hay Bà-la- 


VÍ DỤ 696 


môn nào có chánh kiến... có chánh định; nếu họ có 
ước nguyện, hành Phạm hạnh, thời họ đạt được quả 
vị. Nếu họ không có ước nguyện; nếu họ có và không 
có ước nguyện; nếu họ không có và không không có 
ước nguyện, hành Phạm hạnh, thời họ đạt được quả 
vị. Vì cớ sao? Này Bhumija, đây là phương pháp đề 
đạt được quả vỊ. 


Vĩ như, này Bhum17a, có một người cân Lửa, tìm 
câu lứa, đi chô này chô kia đề tìm lửa, 


. Nếu người ấy CÓ WỚC nguyện, 
đem phân phía trên đô quay lửa rồi cọ xát với một 
khúc cây khô không có nhựa, thời người ấy lấy được 
lửa. Nếu người ây không có tỚc nguyỆn; nề người 
ấy có và không có ước nguyện; nếu người ấy không 
có và không không có ước nguyện, đem phần phía 
trên đô quay lửa rồi cọ xát với một khúc cây khô 
không có nhựa, thời người ấy lấy được lửa. Vì cớ 
sao? Này Bhumija, đây là phương pháp để lấy được 
/a. Cũng vậy, này BhumiJa, những vị Sa-môn hay 
Bà-la-môn nào có chánh kiến... chánh định. Nếu họ 
có ước nguyện, hành Phạm hạnh, thời họ đạt được 
quả vị; nêu họ không có ước nguyện; có và không có 
ước nguyện, nếu họ không có và không không có ước 
nguyện, hành Phạm hạnh, thời họ đạt kết quả vị. Vì 
sao vậy? Này Bhumija, đây là phương pháp đưa đến 
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quả VỊ. 


Nếu bốn ví dụ này, này Bhumija, khởi đến từ 
nơi Ông cho vương tử Jayasena, thời vương tử 
Jayasena tự nhiên tin tưởng Ông, và khi đã tin tưởng, 
sẽ hành động đúng theo cung cách một người đã tin 
tưởng Ông. 


— Nhưng làm sao, bạch Thế Tôn, bốn ví dụ này 
khởi đến từ nơi con cho vương tử Jayasena, khởi lên 
một cách tự nhiên, từ trước chưa từng được nghe, 
như Thế Tôn được? 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Bhumja 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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77 Đàn tỳ bà - Kinh SONA — Tăng IHI, 155 
SƠN -7äng II, 155 


1. Như vây tôi nghe: 

Một thời, Thế Tôn trú tại Ràjagaha (Vương Xá) núi 
Gijjhakùta (Linh Thứu). Lúc bây giờ Tôn giả Sona 
trú ở Ràjagaha, tại rừng Sìta. Rồi Tôn giả Sona, trong 
khi độc cư Thiền tịnh, tư tưởng sau đây được khởi 
lên: "Những ai là đệ tử Thể Tôn, sống tỉnh cần tỉnh 
tấn, ta là một trong những vị ấy. Nhưng ta còn chấp 
thủ, tâm chưa giải thoát khỏi các lậu hoặc. Gia đình 
ta có tài sản, và ta có thể hưởng thọ tài sản và làm 
điều công đức. Vậy ta hãy từ bỏ học pháp, hoàn tục, 
thọ hưởng tài sản và làm các công đức ”. 


, như một người lực sĩ duỗi cánh tay 
đang co lại hay co lại cánh tay đang duỗi ra, biến mất 
từ núi Gijjhakùta, hiện ra trước mặt Tôn giả Sona, ở 
rừng Sìta. Thế Tôn ngôi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. 
Tôn giả Sona đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngôi xuống một 
bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Sona đang ngồi một 
bên: 


- Này Sona, có phải trong khi thầy độc cư Thiên tịnh, 
tư tưởng sau đây được khởi lên: "Những ai là đệ tử 
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Thế Tôn, sống tỉnh cần tỉnh tấn, ta là một trong 
những vị ây. Nhưng ta còn châp thủ, tâm chưa giải 
thoát các lậu hoặc. Gia đình ta có tài sản, ta có thê 
hưởng thọ tài sản ây và làm các công đức. Vậy ta hãy 
từ bỏ học pháp, hoàn tục, thọ hưởng tài sản và làm 
các công đức”? 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

- Thầy nghĩ thế nào, này Sona? Có phải thuở trước, 
khi còn là g1a chủ, Thây giỏi đánh đàn Tỳ-bà có dây? 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

- Thầy nghĩ thế nào, này Sona? 


, trong khi ây, đàn 
tỳ-bà của Thây có phát âm hay sử dụng được không? 
- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

- Thầy nghĩ thế nào, này Sona? 
trong khi ây, đàn tỳ- 
bà của Thây có phát âm hay sử dụng được không? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

- Nhưng này Sona? 


- Thưa được, bạch Thể Tôn. 
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- Cũng vậy, này Sona, khi tỉnh cân tỉnh tấn quá 
căng thăng, thời đưa đến dao động; khi tỉnh cần 
tỉnh tân quá thụ động, thời đưa đến biếng nhác. Do 
vậy, này Sona, Thầy phải an trú tỉnh tấn một cách 
bình đăng, thể nhập các căn một cách bình đẳng, 
rôi tại đây nắm giũữ tướng. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn giả Sona vâng đáp Thế Tôn. Rồi Thế Tôn sau 
khi giáo giới Tôn giả Sona với lời giáo giới, như một 
nhà lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh 
tay đang duỗi ra, cũng vậy, Thế Tôn biến mất tại 
rừng Sìta và hiện ra ở núi GIJjhakùta. 

2. Rồi Tôn giả Sona, sau một thời gian an trú tinh tân 
một cách bình đẳng, thể nhập các căn một cách bình 
đăng và tại đây năm giữ tướng. 


Rồi Tôn giả Sona sống độc cư, an tịnh, không phóng 
dật, nhiệt tâm, tinh cần, không bao lâu, do mục đích 
gì các thiện nam tử chơn chánh xuất gia từ bỏ gia 
đình sống không gia đình, vị ây ngay trong hiện tại, 
tự mình với thắng trí chứng ngộ và chứng đạt vô 
thượng cứu cánh Phạm hạnh. VỊ ây rõ biết: "Sanh đã 
tận, Phạm hạnh đã thành, việc gì nên làm đã làm, 
không còn trở luI trạng thái nay nữa”. Tôn giả Sona 
trở thành một vị A-la-hán. 
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Sau khi chứng được A-la-hán, Tôn giả Sona suy nghĩ 
như sau: "Ta hãy đi đên Thê Tôn; sau khi đên, ta sẽ 
nói lên ý nghĩa này với Thê Tôn". 
Rồi Tôn giả Sona đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh 
lê Thê Tôn, rôi ngồi xuông một bên. Ngôi xuông một 
bên, Tôn giả Sona bạch Thê Tôn: 
3. - Bạch Thể Tôn, 1ỷ-kheo nào là bác A-la-hản, đã 
đoạn tận các lậu hoặc, Phạm hạnh đã thành, đã làm 
những việc cán làm, đã đặt gánh nặng xuông, đã đạt 
được mục đích, hữu kiết sử đã trừ diệt, đã được giải 
thoát nhờ chánh trí; vị đy có sáu chô đê xu hướng: 

-_ Xu hướng xuất ly, 

-_ Xu hướng viễn Ìy, 

- Xu hướng vô sân, 

-. Xu hướng ái diệt, 

- Xu hướng thủ diệt, 

-. Xu hướng Vô sĩ. 
4. Bạch Thế Tôn, có thể ở đây, một số Tôn giả suy 
nghĩ như sau: "Tôn giả này hoàn toàn chỉ y cứ trên 
tín, có xu hướng xuất ly". VỊ Tôn giả ây chớ có quan 
điểm như vậy! Tÿ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, 
bạch Thê Tôn, Phạm hạnh đã thành, các việc nên 
làm đã làm, không còn thảy trong mình còn cát gì 
cán làm, hay còn cái gì cân phải làm thêm; do đoạn 
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diệt tham ái, do viên ly tham ái, vị ấy hướng tâm đến 
xu hướng xuất ly; do đoạn diệt sân, do viễn ly sân, 
vị ấy hướng tám đến xu hướng xuất ly; do đoạn diệt 
sỉ, do viễn ly sỉ, vị ấy hướng tâm đến xu hướng xuất 
ly. 

5. Bạch Thể Tôn, có thể ở đây một số Tôn giả suy 
nghĩ như sau: "Tôn giả này do tham muốn lợi dưỡng, 
cung kính, danh tiếng nên hướng tâm về xu hướng 
viễn ly". Tôn giả ấy chớ có quan điểm như vậy! Bạch 
Thể Tôn, Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, đã thành 
tựu Phạm hạnh, đã làm những việc phải làm, không 
còn thấy trong mình còn cái gì cần làm hay còn cái 
gì cần phải làm thêm; do đoạn diệt tham ái, do viễn 
ly tham ái, vị ấy hướng tâm đến xu hướng viên ly; do 
đoạn diệt sân, do viên ly sân, vị ây hướng tâm đến 
xu hướng viễn ly; do đoạn diệt sỉ, do viên ly sỉ, vị ấy 
hướng tâm đến xu hướng viễn ly. 

6-9. Bạch Thể Tôn, có thể đây một số Tôn giả suy 
nghĩ như sau: "Do đi ngược trở lại tối thắng giới cắm 
thủ, Tôn giả này hướng tâm đến xu hướng vô sân" 
Tôn giả ấy chớ có quan điểm như vậy! Bạch Thể Tôn, 
Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, đã thành tựu 
Phạm hạnh, đã làm những việc phải làm, không còn 
thấy trong mình còn cái gì cần phải làm hay còn cái 
gì cần phải làm thêm; do đoạn diệt tham ái, do viễn 
ly tham ái, vị ấy hướng tâm đến xu hướng vô tham; 
do đoạn diệt sân, do viễn ly sân, vị ấy hướng tâm đến 
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xu hướng vô sân; do đoạn diệt sỉ, do viễn ly sỉ, vị ấy 
hướng tâm đến xu hướng vô sỉ. 

.. Do đoạn diệt tham ái, do viễn ly tham ái, VỊ ấy 
hướng tâm đến xu hướng ái điêt; do đoạn diệt sân, 
do viễn ly sân, vị ấy hướng tâm đến xu hướng ái diệt; 
do đoạn diệt sỉ, do viễn ly sỉ, vị ấy hướng tâm đến xu 
hướng ái diệt. 

..Do đoạn diệt tham ái, do viễn ly tham ái, vị ấy 
hướng tâm đến xu hướng thủ diệt; do đoạn diệt sân, 
do viễn ly sân, vị ấy hướng tâm đến xu hướng thủ 
diệt; do đoạn diệt sỉ, do viễn Ủy SI, Vị ấy hướng tâm 
đến xu hướng thủ diệt. 


..Do đoạn diệt tham ái, do viễn ly tham ái, vị ấy 
hướng tâm đến xu hưởng vô si; do đoạn diệt sân, do 
viên ly sân, vị ấy hướng tâm đến xu hướng Vô si; do 
đoạn diệt sỉ, do viễn ly sỉ, vị ấy hướng tâm đến xu 
hướng VÔ s1. 


10. Như vậy, với Tỷ-kheo có tâm chơn chánh giải 
thoát, bạch Thể Tôn, nếu nhiêu sắc do mắt nhận thức 
đi vào trong giới vức của mắt, chúng không chỉnh 
phục tâm vị ấy, và tâm vị ấy không lộn xộn, an trú, 
đạt được không dao động, quán thấy tánh diệt của 
chúng. 

Nếu nhiều tiếng do tại nhận thức... nếu nhiều hương 
do mũi nhận thức... nêu nhiều vị do lưỡi nhận thức... 
nếu nhiêu xúc do thân nhận thức... nếu nhiều 
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do ý nhận thức đi vào trong giới vức của ý chúng 
không chỉnh phục tâm của vị ây, và tâm vị ây không 
lộn xộn, an tru, đạt được không dao động, quán thấy 
tánh diệt của chúng. 
11. Ví như, bạch Thế Tôn, một hòn núi đá, không có 
rạn nứt, không có trông bọng, một tảng đá lớn, nếu 
từ phương Đông mưa to gió lớn đến, không có làm 
rung động, rung chuyên, chuyển động mạnh núi đá 
ấy. Nếu từ phương Tây mưa to gió lớn đến... nêu từ 
phương Bắc mưa to gió lớn đến....nếu từ phương 
Nam mưa to gió lớn đến, không có làm rung động, 
rung chuyên, chuyên động mạnh núi đá ấy. 
Cũng vậy, bạch Thế Tôn, với Tý-kheo có tâm chơn 
chánh giải thoát, nêu nhiêu sắc do mắt nhận thức đi 
vào trong giới vức của mất, chúng không chinh phục 
tâm vị ấy, và tâm vị ấy không lộn xộn, an trú, đạt 
được không dao động, quán thấy tánh diệt của chúng. 
Nếu nhiều tiếng do tai nhận thức... nếu nhiều hương 
do mũi nhận thức... nếu nhiều vị do lưỡi nhận thức... 
nếu nhiều xúc do thân nhận thức, nếu nhiều pháp do 
ý nhận thức đi vào trong giới vức của ý, chúng không 
chinh phục tâm vị ấy, và tâm vị ấy không lộn xộn, an 
trú, đạt được không dao động, quán thây tánh diệt 
của chúng. 

Với ai hướng xuất ly, 

Tâm xu hướng viễn ly, 
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Với ai hướng vô sân, 

Tâm xu hướng thủ diệt, 

Với ai hướng át diệt, 

Tâm xu hướng VÔ s1, 

Có thấy xứ sanh khỏi, 

Tâm được chánh giải thoát. 


Với vị chánh giải thoái, 
VỊ Tỷ-kheo tâm tịnh, 
Không cần làm thêm gì, 
Không có gì phải làm. 
Như hòn núi đả tảng, 
Gió không thể dao động, 
Cũng vậy, toàn thể sắc, 
Vị, tiếng, và hương, xúc, 
Cho đến tất cả pháp, 
Khả ái, không khả ái, 
Không có thể dao động, 
Một vị được như vậy, 
Tâm kiên trú, giải thoái, 
Thấy tánh diệt của chúng. 
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78 Đứa bé được giải thoát - Kinh 
VEKHANASSA - 80 Trung II, 469 


KINH VEKHANASSA 
- Bài kinh số 80 — Trung II, 469 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở tại Savatthi (Xá-vệ) , 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tịnh xá ông Anathapinka 
(Cấp Cô Độc). Rồi 
Tôn ở, sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi 
thăm với Thế Tôn, sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu, liền đứng một bên. Đứng một 
bên, du sĩ Vekhanassa thốt lên lời cảm hứng sau đây 
trước mặt Thế Tôn: 


— Sắc này là tối thượng, sắc này là tối thượng. 


— Nhưng này Kaccana, sao Ông lại nói như sau: 
"Sắc này là tôi thượng, sắc này là tôi thượng”? 


— Tôn giả Gotama, sắc nào không có một sắc 
khác cao thượng hơn, hay thù thăng hơn, sắc này là 
tôi thượng. 
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- Nhưng này Kaccana, sắc ấy là sắc gì mà không 
có sắc khác cao thượng hơn hay thù thăng hơn? 


— Tôn giả Gotama, sắc nào không có sắc khác 
cao thượng hơn hay thù thăng hơn, sắc ây là tôi 
thượng. 


— Này Kaccana, lời giải thích của Ông chỉ dài 
lời vậy, Ông phải giải thích rộng rãi thêm. Nếu Ông 
ói: "Tôn giả Gotama, sắc nào không có sắc khác cao 
l8 hơn hay thù thắng hơn, sắc ây là tối thượng", 
thời Ông không chỉ rõ sắc ấy. 


Này Kaccana, ví nhự có người nói: “lôi yêu và 
luyễn ái một cô gái đẹp trong nước này". Có người 
hỏi: "Này Bạn, cô gái đẹp mà Bạn yêu và luyễn ái 
ấy, Bạn có biết là người giai cấp nào; là Sát-đế-ly, 
hay Bà-la-môn, hay Phệ-xá, hay Thủ-đà ?" Khi được 
hỏi, người ấy trả lời không biết. Có người hỏi: "Này 
Bạn, cô gái đẹp Bạn yêu và luyễn ái ấy, Bạn có biết 
tên gì, họ gì, lớn người, thấp người hay bậc trung? 
Da đen sâm, da ngăm ngăm đen hay da hông hào ? 
Ở tại làng nào, thị trấn nào hay thành phố nào?" Khi 
được hỏi vậy, người ấy trả lời không biết. Có người 
hỏi: "Này Bạn, như vậy có phải Bạn yêu và luyễn ái 
một người Bạn không biết, không thấy?" Được hỏi 
vậy, vị ấy trả lời phải. Này Kaccana, Ông nghĩ thể 
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nào? Sự tình là như vậy, thời lời nói của người có 
phải là không có hiệu năng không? 


— Bạch Tôn giả Gotama, sự tình là như vậy thời 
lời nói của người ây thật sự là không có hiệu năng. 


- Cũng vậy, này Kaccana, khi Ông nói: "Tôn giả 
Gotama khi sắc nào không có một sắc khác cao 
thượng hơn, hay thủ thắng hơn, sắc ấy là tối thượng", 
thời Ông không chỉ rõ sắc ấy. 


— Ví như, thưa Tôn giả Gotama, một hòn lưu ly 
, khéo đũa, 
khéo mài được đặt trên một tắm màn màu nhạt, tự nó 
sáng lên, chói lên, bừng sáng lên. Với sắc như vây, 
tự ngã là không có bệnh, sau khi chết. 


— Này Kaccana, Ông nghĩ thế nào? Một hòn lưu 
ly bảo châu đẹp đế, trong suốt, có tám mặt, khéo đũa 
khéo mài, được đặt trên một tắm màn màu nhạt, tự 
nó sáng lên, chói lên, bừng sáng lên, hay 

, giữa hai quang sắc này, 
quang sắc nào vi diệu hơn và thù thắng hơn? 


— Thưa Tôn giả Gotama, con sâu đôm đôm trong 


đêm đen tối mịt mù này vi diệu hơn và thù thăng hơn 
giữa hai quang sắc. 
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— Này Kaccana, Ông nghĩ thế nào? Con sâu đôm 
đốm trong đêm đen tôi mù hay 
, piữa hai quang sắc này, quang sắc 
nào vi diệu hơn và thù thắng hơn? 


— Thưa Tôn giả Gotama, ngọn đèn dâu trong 
đêm đen tôi mù, (quang sắc ngọn đèn dâu) này vi 
diệu hơn và thù thắng hơn giữa hai quang sắc. 


— Này Kaccana, Ông nghĩ thế nào? Ngọn đèn 
dâu trong đêm đen tối mù, hay là 
, giữa hai quang sắc này, quang 
sắc nào vi diệu hơn vả thù thắng hơn? 


— Thưa Tôn giả Gotama, đóng lửa lớn trong đêm 
đen tối mù, quang sắc này vi diệu hơn vả thù thăng 
hơn giữa hai quang sắc. 


— Này Kaccana, Ông nghĩ thế nào? Đống lửa lớn 
trong đêm đen tôi mù hay 


giữa hai quang sắc 
này quang sắc nào vi diệu hơn và thù thăng hơn? 


— Thưa Tôn giả Gotama, ngôi sao trong sáng 
không mây vào lúc bình minh, quang sắc này vi diệu 


hơn và thù thắng hơn giữa hai quang sắc. 


— Này Kaccana, Ông nghĩ thế nào? Ngôi (sao 
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Thái Bạch) sao mai trong bầu trời trong sáng không 
mây, trong lúc bình minh hay là 


, trong ngày posatha (Bồ- tất) vào 
ngày Răm. Giữa hai quang sắc này, (quang) sắc nào 
vi diệu hơn và thù thăng hơn? 


— Thưa Tôn giả Gotama, mặt trăng trong khi 
đứng bóng, trong một bầu trời quang đãng, không 
mây, vào lúc nửa đêm trong ngày Uposatha (Bồ-tát) 
vào ngày Rằm, quang sắc này vi diệu hơn và thủ 
thăng hơn giữa hai quang sắc. 


— Này Kaccana, Ông nghĩ thế nào? Mặt trăng 
trong khi đứng bóng, trong một bầu trời quang đãng 
không mây, vào lúc nửa đêm trong ngày Uposatha 
(Bố- tát) vào ngày Răm, hay là 


, trong tháng cuối mùa mưa về 
mùa thu, giữa hai quang sắc này, quang sắc nào vi 
diệu hơn vả thù thắng hơn? 

— Thưa Tôn giả Gotama, mặt trời trong lúc đứng 
bóng, trong một bầu trời quang đãng không mây, vào 
lúc giữa trưa, trong tháng cuôi mùa mưa về mùa thu, 
quang sắc này vi diệu hơn và thù thắng hơn. 


— Này Kaccana, hơn tât cả quang sắc ây có rât 
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nhiều, rất nhiều chư Thiên, mà ánh sáng của những 
mặt trăng, mặt trời này không thể chiếu sáng. Ta biết 
những chư Thiên ây và Ta không nói: "Không có 
một quang: sắc nào vi diệu hơn và thù thắng hơn 
quang sắc ấy. Còn Ông, này Kaccana, Ông lại nói: 

"Quang sắc này thấp kém hơn, . yêu đuôi hơn quang 
sắc con sâu đôm đôm, quang: sắc ấy là tôi thắng", và 
Ông không chỉ rõ quang sắc ấy. 


Này Kaccana, có năm dục trưởng đưỡng này. 


Thế nào là năm? Các sắc có mắt nhận thức, khả ái, 
khả lạc, khả ý, khả hỷ, liên hệ đến dục, hấp dẫn; các 
tiếng do tai nhận thức... các hương do mũi nhận 
thức... các vị do lưỡi nhận thức... các xúc do thân 
nhận thức, khả ái, khả lạc, khả ý, khả hỷ, liên hệ đến 
dục, hấp dẫn. Này Kaccana, những pháp nảy là năm 
dục trưởng dưỡng. 


Này Kaccana, lạc và hỷ nào khởi lên, duyên với 
năm dục trưởng dưỡng này, được gọi là dục lạc. Như 
vậy, bởi vì có dục. nên có dục lạc; từ nơi dục lạc, dục 
tối thượng lạc được gọi ở đây là tối thượng. 


Được nghe nói vậy, du sĩ Vekhanassa bạch Thế 
Tôn: 


— Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu 
thay, bạch Thê Tôn! Tôn giả Gotama đã khéo nói 
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như sau: "Bởi vì có dục, nên có dục lạc; từ nơi dục 
lạc, dục tôi thượng lạc được gọi ở đây là tôi thượng”. 


này Kaccana, về dục, hay dục lạc, hay dục tối thượng 
lạc. Ông là người thuộc chấp kiến khác, thuộc kham 
nhãn khác, thuộc mục đích khác, thuộc tu tập khác, 
thuộc Đạo sư khác. Này Kaccana, nhưng đỗi với Tỷ- 
kheo là bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã tận, tu hành 
thành mãn, đã làm những việc cần làm, đã đặt gánh 
nặng xuống, đã đạt được mục đích, đã đoạn trừ hữu 
kiết sử, đã giải thoát nhờ chánh trí, những vị ấy biết: 
"Dục, dục lạc, hay dục tối thượng lạc”. 


Khi được nghe nói vậy, du sĩ Vekhanassa, phân 
nộ và bât mãn, măng nhiêc cả Thê Tôn, miệt thị cả 
Thê Tôn và nói: 


— Sa-môn Gotama sẽ bị đọa lạc. 
Và du sĩ Vekhanassa thưa Thế Tôn: 


— Nhưng như vậy, ở đây, có một số Sa-môn, Bà- 
la-môn không biết về quá khứ, không thấy về tương 
lai, nhưng các vị ây tự cho: "Sanh đã diệt, Phạm hạnh 
đã thành, những việc nên làm đã làm, từ nay không 
trở lại đời sống này nữa". Lời nói như vậy của họ tự 
chứng tỏ là đáng cười, tự chứng tỏ là nói suông, tự 
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chứng tỏ là trống không, tự chứng tỏ là hư vọng. 


— Này Kaccana, những Sa-môn, Bà-la-môn nào 
không biết về quá khứ, không thấy được tương lai, 
nhưng tự cho là ta biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã 
thành, các việc nên làm đã làm, không còn trở lui đời 
này nữa", 


Nhưng này Kaccana, hãy bỏ qua quá khứ, hãy 
bỏ qua tương lai. Hãy đến, người có trí không gian 
trá, không xảo quyệt, chơn trực và nói như sau: “Ta 
giảng dạy, ta thuyết pháp". Nếu thực hành theo điều 
đã dạy, thời không bao lâu người ấy tự biết mình, tự 
thây mình: "Như vậy thật sự là đã giải thoát khỏi sự 
ràng buộc chánh tức là sự ràng buộc của vô minh”. 


Ví như, này Kaccana, một đứa trẻ, bé nhỏ, yếu 
ớt, nằm ngửa, bị trói buộc nơi cổ với năm trói buộc, 
rất có thể làm bằng dây. Sau khi nó lớn lên, sau khi 
các căn nó thuần thục, nó được giải thoát khỏi các 
trói buộc ấy, khi không còn trói buộc nữa, nó biết: 
“Ta được giải thoái”. Cũng vậy, này Kaccana, hãy 
đến người có trí không gian trá, không xảo quyệt, 
chơn trực và nói như sau: "Ta giảng dạy, ta thuyết 
pháp". Nếu thực hành theo điều đã dạy, thời không 
bao lâu người ấy tự biết mình, tự thấy mình: "Như 
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vậy thật sự là đã giải thoát khỏi sự ràng buộc chánh, 
tức là sự ràng buộc của vô minh”. 


Khi được nghe nói vậy, du sĩ Vekhanassa bạch 
Thê Tôn: 


— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal Thật vị 
diệu thay, Tôn giả Gotamal... Xin Tôn giả Gotama 
nhận con làm đệ tử. Từ nay cho đến mạng chung, con 
trọn đời quy ngưỡng. 
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